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ĐỀ DẪN HỘI THẢO QUỐC GIA 

“Chuyển đổi số công tác quản lý sinh viên trong khối các trường đại học đào tạo 

ngành Hệ thống thông tin quản lý” 

Trong bối cảnh của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số đã 

và đang trở thành xu thế tất yếu, mở ra những cơ hội to lớn cho mọi lĩnh vực của đời 

sống xã hội, trong đó có giáo dục và đào tạo. Đối với các trường đại học, chuyển đổi số 

không chỉ là yếu tố cần thiết để nâng cao chất lượng đào tạo mà còn là chìa khóa để tối 

ưu hóa công tác quản lý, đặc biệt là quản lý sinh viên - một phần quan trọng trong việc 

vận hành hệ thống giáo dục đại học. 

Công tác quản lý sinh viên bao gồm nhiều khía cạnh, từ tuyển sinh, hỗ trợ học 

tập, quản lý kết quả học tập, quản lý hoạt động đoàn thể đến chăm sóc đời sống tinh thần 

và hướng nghiệp sau tốt nghiệp. Trong môi trường giáo dục truyền thống, công tác này 

thường gặp phải những khó khăn về quản lý dữ liệu, giám sát tiến trình học tập, và tương 

tác giữa nhà trường và sinh viên. Chuyển đổi số mang đến các giải pháp mạnh mẽ, từ hệ 

thống quản lý học tập trực tuyến (LMS), hệ thống thông tin quản lý sinh viên (SIS), đến 

các công cụ phân tích dữ liệu lớn, giúp nhà trường dễ dàng theo dõi, đánh giá và hỗ trợ 

sinh viên một cách hiệu quả và cá nhân hóa. 

Trong hội thảo lần này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về thực trạng và giải pháp 

chuyển đổi số trong công tác quản lý sinh viên, cụ thể quản lý sinh viên trong khối các 

trường đại học đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý. Những bài tham luận, nghiên 

cứu và chia sẻ từ các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên và nhà quản lý giáo dục sẽ 

cung cấp cái nhìn toàn diện về cách các trường đại học có thể khai thác và áp dụng công 

nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và dữ liệu lớn để xây dựng hệ thống 

quản lý hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của sinh viên và yêu cầu phát triển của nhà trường, 

của xã hội. 

Chúng tôi hy vọng rằng, thông qua hội thảo này, các đại biểu sẽ cùng nhau tìm ra 

những định hướng phù hợp, những sáng kiến đột phá, và đặc biệt là cách tiếp cận linh 

hoạt và sáng tạo trong chuyển đổi số, nhằm góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục đại 

học Việt Nam nói chung, ngành Hệ thống thông tin quản lý nói riêng ngày càng phát 

triển bền vững trong kỷ nguyên số. 

Mặc dù cố gắng nhưng trong quá trình tổ chức, biên soạn và xuất bản Kỷ yếu khó 

có thể tránh khỏi những thiếu sót. Ban tổ chức rất mong nhận được sự góp ý của quý 

độc giả, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý giáo dục, thầy cô...  

Kỷ yếu hội thảo được tài trợ bởi đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024: 

“Nghiên cứu chuyển đổi số quản lý sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt 

Nam”, mã số B2024-KHA-01 do TS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết làm chủ nhiệm đề tài. 

Xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp của quý vị cho thành công của hội thảo! 

BAN BIÊN TẬP KỶ YẾU 
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TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUẢN LÝ  

SINH VIÊN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
 

TS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết 

tuyetnb@neu.edu.vn 

ThS. Vũ Ngọc Thanh Hà 

havt@neu.edu.vn 

ThS. Nguyễn Hồng Quân 

quannh@neu.edu.vn 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

 

Tóm tắt: Bài viết là một công trình tổng hợp các nghiên cứu về chuyển đổi số 

trong công tác quản lý sinh viên trên thế giới và ở Việt Nam. Với 135 công trình nghiên 

cứu được nhóm tác giả tiến hành tìm kiếm (trong đó gồm 104 bài viết được xuất bản 

online trong các tạp chí, hội thảo trên thế giới và ở Việt Nam và 31 bài viết được xuất 

bản offline trong các tạp chí trong nước, các kỷ yếu hội thảo quốc tế, quốc gia) nhóm 

tác giả đã chọn lọc được 70 bài viết có nội dung phù hợp liên quan đến chuyển đổi số 

nói chung, chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đào tạo, trong các trường đại học và 

chuyển đổi số trong công tác quản lý sinh viên tại các trường đại học để đưa vào cơ sở 

dữ liệu nghiên cứu và sử dụng phân loại thành 6 nhóm nghiên cứu. Trên cơ sở phân tích 

kết quả, nhóm tác giả đã tìm ra những khoảng trống trong nghiên cứu và đánh giá tác 

động của nó cũng như chỉ ra lợi ích mà kết quả nghiên cứu sẽ mang lại cho toàn xã hội 

nếu chuyển đổi số công tác quản lý sinh viên thành công.  

Từ khóa: Tổng quan nghiên cứu; Chuyển đổi số; Quản lý sinh viên; Cơ sở giáo 

dục đại học 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chuyển đổi số trong giáo dục cũng là một tất yếu khách quan, hiểu và ứng dụng 

công nghệ thông tin trong giáo dục là một xu hướng phát triển quan trọng trong thời đại 

hiện nay. Trong đó, chuyển đổi số hoạt động quản lý sinh viên là một khâu quan trọng 

của hệ sinh thái chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam.  

Các hoạt động quản lý sinh viên thông thường đòi hỏi nhiều thời gian và công 

sức để thực hiện và xử lý. Sử dụng công nghệ để thực hiện các hoạt động đánh giá này có 

thể giúp tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian và nâng cao tính chính xác của quá trình 

đánh giá. Giảm nhẹ công việc cho cán bộ giảng viên, giúp giảng viên có nhiều thời gian 

để học tập nghiên cứu và tạo ra các sản phẩm khoa học có giá trị cao hơn. Việc sử dụng 

công nghệ trong hoạt động đánh giá kết quả học tập còn giúp nâng cao tính minh bạch, 

đảm bảo tính công bằng và khách quan trong quá trình đánh giá. Thông qua việc sử dụng 

các công cụ và phần mềm đánh giá tự động, các kết quả được tính toán một cách nhanh 

chóng và đáng tin cậy, quản lý được thời gian sinh viên nộp bài và tránh sai sót, nhầm lẫn 

hay mất bài của sinh viên. Bên cạnh đó, giải pháp công nghệ cũng giúp tăng tính linh hoạt 

và tiện lợi cho sinh viên trong quá trình nộp bài tập, báo cáo, hay các bài kiểm tra. Sinh 

viên có thể tiếp cận và gửi bài tập mọi lúc mọi nơi chỉ với một vài thao tác đơn giản. 

mailto:tuyetnb@neu.edu.vn
mailto:havt@neu.edu.vn
mailto:quannh@neu.edu.vn
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Việc đề xuất giải pháp công nghệ để chuyển đổi số hoạt động quản lý sinh viên 

sẽ giúp các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam nâng cao chất lượng đào tạo và cải thiện 

quá trình học tập của sinh viên. Do đó, việc nghiên cứu và đề xuất giải pháp công nghệ 

chuyển đổi số hoạt động quản lý sinh viên ở các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam là 

một vấn đề mang tính cấp thiết, không chỉ đem lại hiệu quả tích cực trong quá trình đánh 

giá kết quả học tập của sinh viên, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho các bên liên quan, 

đóng góp vào việc nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả quản lý trong lĩnh vực giáo 

dục tại Việt Nam. 

2. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là tổng quan các công trình nghiên cứu về 

chuyển đổi số trong công tác quản lý sinh viên trên thế giới và ở Việt Nam để cho thấy 

bức tranh tổng quan về công tác chuyển đổi số trong quản lý sinh viên, đồng thời tìm ra 

khoảng trống của nghiên cứu để tìm giải pháp nhằm tăng cường chuyển đổi số trong 

quản lý sinh viên tại các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam. Để đạt được mục tiêu tổng 

quát trên, bài viết đặt ra những mục tiêu cụ thể sau đây: 

Làm rõ được cơ sở lý luận về chuyển đổi số trong quản lý sinh viên ở các cơ sở 

giáo dục đại học. 

Tổng quan được các nghiên cứu về chuyển đổi số trong giáo lĩnh vực giáo dục 

đào tạo nói chung và trong công tác quản lý sinh viên nói riêng. 

Phân loại các nghiên cứu về chuyển đổi số trong công tác quản lý sinh viên. 

Phương pháp nghiên cứu 

Đây là nghiên cứu mang tính chất tổng quan nên tác giả sử dụng phương pháp 

nghiên cứu phân tích, tổng hợp và so sánh. Tài liệu nghiên cứu chủ yếu là các bài báo 

đăng trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước, trong kỷ yếu hội thảo quốc gia và 

quốc tế. Trên cơ sở các cách tiếp cận nêu trên có thể được mô tả là xây dựng lý thuyết 

từ nhiều nghiên cứu tình huống điển hình. So với nghiên cứu một trường hợp, nghiên 

cứu nhiều trường hợp có khả năng cung cấp cơ sở vững chắc hơn cho việc xây dựng lý 

thuyết (Rowley, 2002). Đây đang phương pháp nghiên cứu ngày càng trở nên phổ biến 

và đảm bảo độ tin cậy cao (Eisenhardt, 2007) 

Thiết kế nghiên cứu 

 Nghiên cứu được thực hiện qua 3 giai đoạn: Giai đoạn 1, nghiên cứu các công 

trình gồm bài báo đã được xuất bản trong các tạp chí khoa học trên thế giới, ở Việt Nam, 

trong các kỷ yếu hội thảo; Giai đoạn 2, phân loại các bài theo các tiêu chí dựa vào nội 

dung của bài viết; Giai đoạn 3, phân tích kết quả để tìm khoảng trống nghiên cứu và 

đánh giá tác động của nghiên cứu. 

3. THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU  

Giai đoạn 1, nhóm tác giả tiến hành tìm kiếm được 104 bài viết được xuất bản 

online trong các tạp chí, hội thảo trên thế giới và ở Việt Nam, cũng như đọc 31 bài viết 

được xuất bản offline trong các tạp chí trong nước, các kỷ yếu hội thảo quốc tế, quốc 

gia. Sau khi nghiên cứu, chọn được 70 bài viết có nội dung phù hợp liên quan đến chuyển 

đổi số nói chung, chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đào tạo, trong các trường đại 

học và chuyển đổi số trong công tác quản lý sinh viên tại các trường đại học để đưa vào 

cơ sở dữ liệu nghiên cứu và sử dụng phân loại. 

Giai đoạn 2, căn cứ vào đặc trưng của các bài viết, nhóm tác giả phân loại bài 
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viết thành các nhóm sau: 

(1) Nhóm các nghiên cứu về vấn đề liên quan đến chuyển đổi số trong cơ sở giáo 

dục đại học 

Chuyển đổi số là một trong những mục tiêu được quan tâm hàng đầu của các 

trường đại học trên thế giới. Các nghiên cứu công bố về chuyển đổi số trong các cơ sở 

giáo dục đại học tương đối nhiều nhưng chủ yếu dựa trên mô tả các khía cạnh của sự 

chuyển đổi số trong giáo dục đại học. Nghiên cứu về vai trò của sự chuyển đổi số trong 

việc cung cấp trải nghiệm học tập cá nhân hóa cho sinh viên (Busta, 2019) và (Delaney, 

2019) tập trung nhấn mạnh sự quan trọng của việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số để 

nâng cao quyền tự quyết và hiệu suất học tập của sinh viên (Busta, 2019) (Delaney, 

2019). Nghiên cứu về vai trò của người lãnh đạo trong quá trình chuyển đổi số tại các 

trường đại học (Miller, 2019) và (Gallagher et al. 2020) đã chỉ ra các nhà lãnh đạo đóng 

vai trò hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy và hướng dẫn sự chuyển đổi số trong giáo 

dục đại học (Miller, 2019) (Gallagher, 2020). Lãnh đạo xác định mục tiêu và chiến lược 

chuyển đổi số, cung cấp hỗ trợ và định hướng cho nhân viên và sinh viên, và tạo một 

môi trường khuyến khích sự sáng tạo và thích ứng với công nghệ. 

(Mintz, 2019) cung cấp một phân tích chuyên sâu về quá trình chuyển đổi số của 

giáo dục đại học, khám phá những thách thức và cơ hội mà nó mang lại. Tác giả đi sâu 

vào vai trò phát triển của công nghệ trong dạy và học, tác động đối với các chiến lược 

của tổ chức và những tác động đối với sự tham gia của giảng viên và sinh viên. 

Nghiên cứu do Christopher Brooks và Mark McCormack thực hiện (2020) tập 

trung vào việc thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục đại học (Brooks & McCormack, 

2020). Các tác giả đề xuất một khuôn khổ bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau của 

chuyển đổi số, chẳng hạn như cơ sở hạ tầng, phương pháp sư phạm, hỗ trợ sinh viên và 

ra quyết định dựa trên dữ liệu. Họ nêu bật tầm quan trọng của việc sắp xếp các sáng kiến 

công nghệ với các mục tiêu của tổ chức để đạt được sự chuyển đổi có ý nghĩa và bền 

vững. Một khung tham khảo cho quá trình chuyển đổi số trong giáo dục đại học (Brooks 

& McCormack, 2020) được đề xuất với một số khu vực cần cải thiện trong việc tăng 

cường học tập kỹ thuật số, bao gồm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, việc thúc đẩy 

sự tham gia của sinh viên và việc tạo ra môi trường học tập đa dạng. Các tác giả Grajek 

(2019) và Mintz (2019) tập trung vào tầm quan trọng của sự chuyển đổi số trong việc 

đáp ứng kỳ vọng của sinh viên (Grajek, 2019) (Mintz, 2019). Họ nêu rõ rằng sinh viên 

ngày nay mong đợi các trường đại học cung cấp môi trường học tập kỹ thuật số tiên tiến 

và tương tác. 

Ngoài ra, các tác giả Jisc (2023) và Educause Dx Task Force (2018) đề cập đến 

các khung tham chiếu và báo cáo về quá trình chuyển đổi số trong giáo dục đại học (Jisc, 

2023) (Force, 2018). Các tác giả này cung cấp các nguyên tắc và hướng dẫn để các 

trường đại học thực hiện quá trình chuyển đổi số hiệu quả. 

Một số nghiên cứu, như của Zeide (2019) và Ylinen và Pekkola (2019), nêu ra 

những thách thức và tiềm năng của sử dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ trong giáo dục 

đại học (Zeide, 2019) (Ylinen & Pekkola, 2019). Các tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng 

của việc hiểu rõ các ứng dụng, lợi ích và rủi ro của trí tuệ nhân tạo và công nghệ trong 

việc nâng cao trải nghiệm học tập và quản lý giáo dục đại học. 

Bên cạnh những bài nghiên cứu đã đề cập, có một số đóng góp đáng chú ý hơn 

cho nghiên cứu về chuyển đổi số trong giáo dục đại học. Diễn đàn Giáo dục Thế giới 



 5 

(2019) (Education World Forum, 2019) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp các 

phương pháp tiếp cận công nghệ cao và tiếp xúc trực tiếp để cá nhân hóa việc học tập 

cho mọi trẻ em. Nghiên cứu này nhấn mạnh sự cần thiết phải tận dụng các công nghệ kỹ 

thuật số để cung cấp trải nghiệm giáo dục phù hợp, đáp ứng nhu cầu của từng học sinh. 

Nghiên cứu về các lĩnh vực cụ thể để tăng cường học tập kỹ thuật số trong giáo 

dục đại học. Các tác giả nhấn mạnh sự quan trọng của việc tập trung vào 7 lĩnh vực như 

đào tạo giảng viên về công nghệ, phát triển nội dung số, xây dựng cộng đồng học tập 

trực tuyến, và phân tích dữ liệu học tập để đưa ra quyết định thông minh. Báo cáo "7 

điều bạn nên biết về chuyển đổi số" của Wetzel et al. (2018) cung cấp một cái nhìn tổng 

quan ngắn gọn về các khái niệm chính và những cân nhắc xung quanh việc chuyển đổi 

số trong giáo dục đại học (Wetzel, và những tác giả khác, 2018). Báo cáo cung cấp thông 

tin chi tiết về các công nghệ mới nổi, những thay đổi về mặt sư phạm và những thay đổi 

cần thiết về tổ chức để điều hướng hiệu quả quá trình chuyển đổi số. 

Tổng thể, các tài liệu nghiên cứu này tạo ra một bức tranh toàn diện về sự chuyển 

đổi số trong giáo dục đại học. Chúng đề cập đến các khía cạnh khác nhau của sự chuyển 

đổi số, bao gồm vai trò của người lãnh đạo, môi trường học tập kỹ thuật số, tương tác 

giữa công nghệ và học tập, và tầm quan trọng của việc đáp ứng kỳ vọng của sinh viên. 

Các tài liệu này cung cấp một cơ sở để hiểu và áp dụng các phương pháp và nguyên tắc 

của sự chuyển đổi số trong giáo dục đại học; đóng góp vào hiểu biết của chúng ta về 

chuyển đổi số trong giáo dục đại học bằng cách giải quyết các khía cạnh khác nhau như 

học tập cá nhân hóa, thay đổi sư phạm, công nghệ mới nổi, vai trò lãnh đạo và chiến 

lược tổ chức. Chúng cung cấp những hiểu biết và hướng dẫn có giá trị cho các nhà giáo 

dục, nhà lãnh đạo và nhà hoạch định chính sách khi họ điều hướng quá trình chuyển đổi 

số phức tạp trong bối cảnh giáo dục đại học. 

Tóm lại, các tài liệu nghiên cứu này tập trung vào vai trò và tầm quan trọng của 

sự chuyển đổi số trong giáo dục đại học. Chúng cung cấp cái nhìn sâu hơn về các khía 

cạnh khác nhau của sự chuyển đổi số và gợi ý các phương pháp và nguyên tắc để đạt 

được thành công trong quá trình này. 

(2) Nhóm các nghiên cứu về hệ thống thông tin quản lý sinh viên 

Hệ thống thông tin quản lý sinh viên là một phần mềm hoặc một hệ thống công 

nghệ được sử dụng để quản lý thông tin liên quan đến sinh viên trong một tổ chức giáo 

dục. Nó bao gồm việc thu thập, lưu trữ, xử lý và truy cập thông tin về sinh viên, bao 

gồm thông tin cá nhân, học tập, tài chính và các hoạt động khác.  

Hệ thống thông tin quản lý sinh viên giúp tổ chức giáo dục tăng cường quá trình 

quản lý sinh viên, cải thiện truy cập thông tin và tương tác, nâng cao hiệu suất và đáp 

ứng nhu cầu của sinh viên một cách hiệu quả. 

Các tác giả và năm công bố nghiên cứu trong lĩnh vực hệ thống quản lý sinh viên đã 

khám phá các khía cạnh khác nhau của việc triển khai và sử dụng hệ thống này trong các tổ 

chức giáo dục. Các tác giả Gomathy (2022), Saini (2021), Bhanushali et al. (2022), 

Sangamesh et al. (2019), và Reddy et al. (2019) tập trung vào việc xây dựng và triển khai hệ 

thống quản lý sinh viên (Gomathy, 2022) (Saini, 2021) (Bhanushali, Agarwal, Dongare, & 

Sharma, 2022) (K, Samanekar, & Pujar, 2019) (Reddy, Reddy, & Veena, 2019). Các tác giả 

này đề cập đến các tính năng và chức năng của hệ thống, bao gồm quản lý thông tin sinh viên, 

quản lý hồ sơ học tập, ghi nhận điểm số và quản lý vấn đề học tập. 
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Các nguồn tài liệu như Edsembli (2022), Java T Point, Jotform (2023), Manaarah 

(2022) và TUIO cung cấp các khái niệm cơ bản về hệ thống quản lý sinh viên (Edsembli, 

2022) (Java T Point) (Manaarah, 2022) (TUIO). Chúng trình bày về mục đích và lợi ích 

của việc sử dụng hệ thống này, như tổ chức dữ liệu sinh viên, quản lý lịch học, giao tiếp 

giữa sinh viên và giảng viên, và tự động hóa quy trình quản lý sinh viên. Thêm vào đó 

(Edsembli, 2022) (Manaarah, 2022) còn giới thiệu về hệ thống quản lý sinh viên và giải 

thích về vai trò của nó trong quản lý thông tin sinh viên, và tương tác giữa sinh viên và 

giảng viên. 

Tác giả Shu Tao (2018) cung cấp một nghiên cứu chi tiết về hệ thống quản lý 

sinh viên trong các trường đại học (Shu Tao, 2018). Tác giả tập trung vào việc nghiên 

cứu quy trình quản lý sinh viên và đề xuất mô hình quản lý cụ thể để cải thiện hiệu quả 

quản lý thông tin sinh viên và tương tác giữa sinh viên và giảng viên. Tác giả này tập 

trung vào nghiên cứu các vấn đề liên quan đến triển khai và sử dụng hệ thống này, như 

tích hợp dữ liệu, phân tích dữ liệu và phân quyền truy cập. 

Tác giả Jotform (2023) đã tạo ra danh sách 7 hệ thống quản lý sinh viên tốt nhất 

(Jotform, 2023). Tài liệu này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các hệ thống nổi tiếng 

và được đánh giá cao trong ngành giáo dục. Nó tập trung vào các tiêu chí như tính năng, 

khả năng tùy chỉnh, tích hợp và hỗ trợ kỹ thuật. 

Tác giả Radhika Bhanushali và đồng nghiệp (2022) nghiên cứu về hệ thống quản 

lý sinh viên và nhấn mạnh vai trò của nó trong quản lý thông tin sinh viên, theo dõi tiến 

trình học tập và tạo điều kiện cho việc tương tác giữa sinh viên và giảng viên 

(Bhanushali, Agarwal, Dongare, & Sharma, 2022). Nghiên cứu này đề cập đến những 

thách thức và lợi ích của việc triển khai hệ thống quản lý sinh viên trong tổ chức giáo 

dục. 

Tác giả C.K. Gomathy (2022) đã tìm hiểu về hệ thống quản lý thông tin sinh viên 

và tầm quan trọng của nó (Gomathy, 2022). Nghiên cứu này tập trung vào các khía cạnh 

như quản lý hồ sơ sinh viên, quản lý kết quả học tập, quản lý danh sách lớp học và lịch 

biểu. Tác giả khám phá các tính năng và chức năng của hệ thống và đề xuất các cải tiến 

để nâng cao hiệu quả quản lý thông tin sinh viên. 

Tác giả Deepak Saini (2021) tiến hành nghiên cứu về hệ thống quản lý sinh viên 

và nhấn mạnh vai trò của nó trong tổ chức thông tin sinh viên, quản lý học phí và giao 

tiếp giữa sinh viên, giảng viên và quản lý (Saini, 2021). Nghiên cứu này đề cập đến ưu 

điểm của việc sử dụng hệ thống quản lý sinh viên, bao gồm tích hợp dữ liệu, tự động 

hóa quy trình và cải thiện trải nghiệm của sinh viên. 

Tác giả Shravya Reddy, Shashi L Reddy và Veena G (2019) cung cấp một nghiên 

cứu về hệ thống quản lý sinh viên (Reddy, Reddy, & Veena, 2019). Tác giả tập trung vào 

các tính năng của hệ thống, như quản lý thông tin sinh viên, quản lý học phí và hỗ trợ 

tương tác giữa sinh viên và giảng viên. 

Các tài liệu nghiên cứu này cung cấp thông tin chi tiết về các khía cạnh và tính 

năng của hệ thống quản lý sinh viên, đưa ra các góc nhìn khác nhau về hệ thống quản lý 

sinh viên và tầm quan trọng của việc triển khai và sử dụng nó trong tổ chức giáo dục. 

Chúng tập trung vào tính năng, lợi ích, thách thức của việc nâng cao quản lý thông tin 

sinh viên, quản lý kết quả học tập và tạo điều kiện cho sự tương tác giữa sinh viên và 

giảng viên. Những tài liệu này hỗ trợ các tổ chức giáo dục trong việc hiểu và áp dụng 

hệ thống quản lý sinh viên để cải thiện quá trình học tập và quản lý sinh viên. Hệ thống 
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quản lý thông tin sinh viên cung cấp thông tin cần thiết để hiểu và áp dụng hệ thống 

quản lý sinh viên một cách hiệu quả và tối ưu trong môi trường giáo dục. 

Tóm lại, các tài liệu nghiên cứu này tạo ra một bức tranh tổng quan về hệ thống 

quản lý sinh viên, bao gồm các tính năng, chức năng và lợi ích của việc sử dụng hệ thống 

này trong việc quản lý thông tin sinh viên và quá trình học tập. Chúng cung cấp thông 

tin quan trọng cho các tổ chức giáo dục và nhà quản lý để hiểu và áp dụng hệ thống quản 

lý sinh viên một cách hiệu quả trong môi trường học tập. 

(3) Nhóm các nghiên cứu về chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục đại học Việt Nam 

Trước tiên, về hướng nghiên cứu đại học thông minh, với sự phát triển không 

ngừng của công nghệ, chuyển đổi số có vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0. Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ phê 

duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” 

trong đó xác định Giáo dục là một trong 8 lĩnh vực cần được ưu tiên thực hiện chuyển 

đổi số trước tiên (Thủ tướng Chính phủ, 2020). Chuyển đổi số đã, đang và sẽ là yêu cầu 

bắt buộc để các cơ sở giáo dục phải thực hiện để bảo đảm kế hoạch tiến độ, bảo đảm 

chất lượng đào tạo, bảo đảm mọi hoạt động trong tổ chức đào tạo và quản lý để hướng 

đến phát triển bền vững; góp phần đào tạo nhân lực có chất lượng, bảo đảm cho phát 

triển kinh tế.  

Triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngày 8/3/2023, ĐHQGHN đã 

ban hành quyết định số 688/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Khung hạ tầng Công nghệ 

thông tin và Truyền thông đại học thông minh (ĐHQGHN, 2023). Sử dụng công nghệ 

số: dựa trên thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào cung cấp các dịch vụ thông 

minh, ứng dụng các công nghệ hiện đại, đồng bộ, đảm bảo tính trung lập về công nghệ, 

có khả năng tương thích với nhiều nền tảng, đảm bảo an toàn thông tin mạng, an ninh 

mạng và bảo vệ thông tin cá nhân, đảm bảo sự đồng bộ giữa các giải pháp công nghệ và 

phi công nghệ. Nguyễn Đông Phong (2021) đã nghiên cứu xây dựng đại học thông minh 

phục vụ chuyển đổi số tại ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: trọng tâm của việc 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, quản lý và số hóa các hoạt động chăm sóc 

sinh viên là nhắm đến định hình và xây dựng đại học thông minh (Nguyễn Đông Phong, 

2021). Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh xây dựng trường đại học 

số để nâng cao chất lượng đào tạo và dịch vụ. Với định hướng phát triển Nhà trường 

thành trường đại học thông minh để nâng cao chất lượng đào tạo và dịch vụ; tăng cường 

phân cấp trong công tác quản lý, huy động các nguồn lực và tiếp tục lộ trình chuyển đổi 

số trong quản lý, dạy học một cách có chất lượng và hiệu quả. Hoàng Anh (2023) với 

giải pháp xây dựng hệ thống Đại học điện tử cho chuyển đổi số tại Trường Đại học Công 

nghiệp Hà nội (Hoàng Anh, 2023). Nguyễn Thanh Hùng (2023) với nghiên cứu xây 

dựng hệ thống quản trị đại học (eHUST) thúc đẩy chuyển đổi số tại trường CNTT&TT 

- Đại học Bách Khoa Hà Nội (Nguyễn Thanh Hùng, 2023). Ngô Quốc Dũng (2023) với 

nghiên cứu xây dựng nền tảng giáo dục đại học số PTTT-DU tại Học viện Bưu chính 

Viễn thông và đề xuất mô hình đồng thời đưa ra một số kết quả và bài học chuyển đổi 

số ( Ngô Quốc Dũng, 2023). Hồ Thị Hạnh Tiên, Nguyễn Tiến Đông Đại (2023) đề xuất 

giải pháp “Liên doanh chuyển đổi số mở rộng hệ sinh thái chuyển đổi số bền vững cho 

giáo dục đại học Việt Nam” đưa ra các giải pháp giúp giải bài toán chuyển đổi số tại các 

trường đại học với thực nghiệm tại Học viện Đại học Phú Xuân ( Hồ Thị Hạnh Tiên & 

Nguyễn Tiến Đông Đại, 2023). Đỗ Thành Ngoan (2022) với nghiên cứu giải pháp số 
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toàn diện cho lớp học thông minh đã chỉ ra: để các hoạt động giáo dục diễn ra trên nền 

tảng số, điều tiên quyết là mỗi đối tượng của ngành giáo dục phải tham gia sử dụng, 

tương tác, kết nối thường xuyên trên nền tảng đó ( Đỗ Thành Ngoan, 2022). Tuy nhiên, 

hiện tại quá trình chuyển đổi số giáo dục tại từng địa phương vẫn vướng phải những khó 

khăn chính: hạ tầng mạng và CNTT chưa đồng bộ; nguồn lực xây dựng các kho học liệu 

số còn hạn chế; phần mềm hỗ trợ dạy học và quản lý chưa được thống nhất; năng lực số 

của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên vẫn còn hạn chế cần được chú trọng 

nâng cao. 

Về hướng nghiên cứu nền tảng cho chuyển đổi số ở các cơ sở giáo dục đại học 

phải kể đến Đào Bích (2023) với nghiên cứu xây dựng nền tảng đồng bộ - yếu tố thúc 

đẩy chuyển đổi số hiệu quả cho rằng xây dựng nền tảng CNTT đảm bảo kết nối dữ liệu 

dạy, học, quản lý một cách đồng bộ, xuyên suốt, bảo mật… được coi là giải pháp hiệu 

quả nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ sở đào tạo ở Việt Nam (Đào Bích, 2023). 

Nguyễn Văn Phương (2022);  Phạm Thanh Hải (2022) nghiên cứu xây dựng hạ tầng 

công nghệ tối ưu bền vững thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục đại học và đưa ra một 

số ứng dụng nền tảng cho giáo dục, đào tạo và quản trị đại học (Nguyễn Văn Phương, 

2022) (Phạm Thanh Hải, 2022). Trần Thị Mỹ Diệp và các cộng sự (2020) đã chứng minh 

phát triển kỹ năng ứng dụng CNTT là yếu tố cần thiết thúc đẩy quá trình chuyển đổi số 

trong các tổ chức ( Trần Thị Mỹ Diệp và các cộng sự, 2020). Tuy vậy, Tô Hồng Nam 

(2022) đã chỉ ra thực tiễn tại Việt Nam quá trình chuyển đổi diễn ra vẫn còn chậm chạp, 

manh muốn và chưa có phương pháp tiếp cận khoa học, thống nhất trong nghiên cứu về 

cách tiếp cận chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo đã chỉ (Tô Hồng Nam, 2022). 

Nghiên cứu về sự đóng góp của công nghệ đóng góp vào sự thành công của 

chuyển đổi số trong các cơ sở đào tạo có một vài công trình điển hình như: Trần T.M. 

Diệp (2020), Phạm Văn Minh và các cộng sự (2022) đã chỉ ra Cloud đóng góp lớn trong 

việc chuyển số, nó thay đổi hoàn toàn hoạt động của tổ chức bằng cách đưa ra những 

giải pháp mới, tối ưu và hiệu quả hơn (Phạm Văn Minh và các cộng sự, 2022) (Trần Thị 

Mỹ Diệp và các cộng sự, 2020). Nhưng hạn chế của nghiên cứu này là nhóm tác giả mới 

chỉ nghiên cứu trường hợp của trường đại học Kinh tế quốc dân. Đoàn Quang Minh 

(2020) với nghiên cứu Blockchain - tiềm năng ứng dụng rất hứa hẹn, đặc biệt trong các 

lĩnh vực như ngân hàng, tài chính, công nghiệp sản xuất, chuỗi cung ứng, dịch vụ công, 

y tế, giáo dục. Trong nghiên cứu này, tác giả nhấn mạnh lĩnh vực giáo dục, cụ thể là giáo 

dục đại học, công nghệ Blockchain có rất nhiều tiềm năng ứng dụng hỗ trợ công tác 

quản lý tại các trường đại học ở Việt Nam (Đoàn Quang Minh, 2020). Nghiên cứu ứng 

dụng thử nghiệm nhằm hỗ trợ những mảng công việc sau: Hỗ trợ công tác chấm thi 

tuyển sinh đầu vào cho các trường đại học; Hỗ trợ công tác quản lý dữ liệu sinh viên; 

Hỗ trợ công tác khen thưởng, kỷ luật sinh viên; Hỗ trợ công tác đánh giá sinh viên. Lợi 

ích trực tiếp đầu tiên của blockchain là nó cung cấp một giải pháp khả thi để quản lý và 

nhận dạng danh tính (Alam, 2016). 

Nghiên cứu “Chuyển đổi số cho giáo dục: Không phải tương lai mà là hôm nay" 

của Trần Văn Nam (2021) đã chỉ ra ngành giáo dục phải xác định chuyển đổi số là con 

đường tất yếu, cần xác định rõ tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của việc chuyển đối số, 

và từ đó có chiến lược, lộ trình một cách cụ thể, tạo nền tảng (platform) để kết hợp nguồn 

lực công-tư (Trần Văn Nam, 2021). Tuy vậy, Thảo Phạm (2021) và Nguyễn Thị Ngọc 

(2022) đã chỉ ra vấn đề chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đại học vẫn còn vô vàn 
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thách thức trong nghiên cứu “Digital transformation in education: Advantages and 

challenges in 2021” (Một số trong các thách thức tác giả chỉ ra đó là: tư duy, thói quen; 

hành lang pháp lý; năng lực số (Thao Pham, 2021) (Nguyễn Thị Ngọc, 2022). Những 

thách thức khó khăn trên cũng chính là kết quả nghiên cứu về chuyển đổi số trong các 

cơ sở giáo dục đại học của Nguyễn Thị Thu Vân (2021). Ngoài ra, Vân (2021) còn nêu 

thêm điều kiện đảm bảo thực hiện chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đại học gồm: 

(1) quán triệt và khẩn trương triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia; 

(2) đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số; (3) ứng dụng công nghệ mới và luôn 

xây dựng nội dung chương trình đào tạo mới (Nguyễn Thị Thu Vân, 2021).  

Để khắc phục những khó khăn nêu trên, nghiên cứu của Phùng Thế Vinh (2022) 

về “Chuyển đổi số trong quản trị đại học: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam” 

đã đưa ra một số kinh nghiệm quốc tế có thể sử dụng làm bài học cho các cơ sở giáo dục 

đại học Việt Nam, trong đó có kinh nghiệm về quản trị thông minh trong môi trường 

phức hợp toàn cầu (Phùng Thế Vinh, 2022). Nghiên cứu của Hoàng Hữu Hạnh (2022) 

cũng cho thấy xu hướng chuyển đổi số ngành giáo dục và xây dựng một mô hình giáo 

dục đại học số (Hoàng Hữu Hạnh, 2022).  

(4) Nhóm các nghiên cứu về giải pháp chuyển đổi số quản lý sinh viên trong cơ 

sở giáo dục đại học ở Việt Nam 

Nghiên cứu về giải pháp chuyển đổi số trong quản lý sinh ở Việt Nam đã có một 

số trường đại học cũng như công ty công nghệ thông tin đưa ra. Nhóm nghiên cứu của 

trường Đại học Cần thơ (Cần Thơ, 2022) đã nghiên cứu về ứng dụng công nghệ thông 

tin nền tảng số đối tổ chức đoàn hội trường Đại học Cần Thơ với mục đích đẩy mạnh 

như ứng dụng phần mềm tích hợp dữ liệu thông tin sinh viên từ quá trình học tập rèn 

luyện đến thành tích thi đua khen thưởng triển khai tổ chức hoạt động (Cần Thơ, 2022). 

Qua đó góp phần trong công tác quản lý sinh viên nâng cao chất lượng công tác đoàn 

hội tạo sân chơi phong phú đa dạng cho sinh viên hộ. Trong quá trình học tập tại trường, 

tất cả các hoạt động của sinh viên, từ tham gia văn nghệ cho đến các hoạt động tình 

nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tất cả các hoạt động đều được lưu trữ trong cơ sở dữ 

liệu quản lý sinh viên, sinh viên không cần làm thủ tục xác nhận có tham gia hoạt động 

để được xét điểm rèn luyện. Nhờ đó mà việc đánh giá quá trình rèn luyện của sinh viên 

luôn khách quan minh bạch. Đến cuối mỗi học kỳ, sinh viên có thể in ra một báo cáo 

hoạt động để kiểm tra lại lại có chính xác hay không. Chuyển đổi số đã giúp cho việc 

quản lý các hoạt động của sinh viên một cách dễ dàng cho trường Đại học Cần Thơ với 

gần 44.000 sinh viên (Đào Bích, 2023). Như vậy, ứng dụng nền tảng trực tuyến và quản 

lý điều hành là xu thế tất yếu từ của công tác quản lý Đoàn viên sinh viên được tích hợp. 

Hiện tại, website quản lý Đoàn viên sinh viên của trường Đại học Cần thơ là 

www.stu.edu.vn. Bên cạnh cung cấp chức năng đăng ký học phần cho sinh viên, phần 

mềm còn được tự sắp xếp kế hoạch học tập lưu trữ thông tin sinh viên ra chức năng quản 

lý đoàn viên, hội viên. Tuy nhiên, hệ thống vẫn chưa có chức năng quản lý hồ sơ sinh 

viên đặc biệt là cac thông tin như: ảnh giấy khen, bằng khen… và các hình thức khen 

thưởng. 

Nghiên cứu của trường đại học Phenikaa (Phenikaa, 2022) đã đưa ra giải pháp 

công nghệ toàn diện cho trường học thông minh có chức năng BSMARTCARD. Đây là 

giải pháp thẻ thông minh dành cho việc quản lý học viên, hỗ trợ cho hệ thống điểm danh 

điện tử và quản lý cho giáo viên, phụ huynh. Ưu điểm của giải pháp là quản lý toàn diện 



 10 

cho mô hình trường học thông minh và chuyển đổi số ngành giáo dục. Giải pháp này 

cũng sử dụng các công nghệ mới nhất hiện nay như trí tuệ nhân tạo (AI) và IoT do vậy, 

tính cạnh tranh của giải pháp cũng được nâng cao (Phenikaa, 2022). Tuy nhiên, nhược 

điểm của nó là xu hướng phát triển hiện nay của các sản phẩm, giải pháp là có tính cá 

thể hóa cao, với mỗi đối tượng sử dụng, sản phẩm, giải pháp lại có những đặt điểm phù 

hợp, vì vậy, phát triển một giải pháp tổng thể, toàn diện sẽ không đáp ứng được nhu cầu 

cá thể hóa. Bên cạnh đó, sản phẩm, giải pháp loại này chịu sự cạnh tranh lớn do thị 

trường giải pháp liên quan đến giáo dục thông minh được quan tâm từ lâu và đã có nhiều 

doanh nghiệp lớn, nhỏ nghiên cứu, phát triển giải pháp. 

Giai đoạn 3, nhóm tác giả tiến hành phân tích và tìm ra khoảng trống nghiên cứu, 

trên cơ sở đó đánh giá tác động của nghiên cứu cũng như chỉ ra lợi ích mà kết quả nghiên 

cứu sẽ mang lại cho toàn xã hội nếu chuyển đổi số công tác quản lý sinh viên thành 

công. 

Từ các công trình nghiên cứu trên thế giới cho thấy, chủ yếu tập trung vào các 

vấn đề liên quan đến chuyển đổi số nói chung; công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số; các 

nhân tố tác động đến chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đại học cũng như các giải 

pháp về mặt chính sách nhằm tăng cường chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục đại học 

đó. Về quản lý sinh viên, các nghiên cứu lại tập trung xây dựng hệ thống thông tin quản 

lý sinh viên trong các trường đại học mà chưa có công trình nào nghiên cứu về chuyển 

đổi số quản lý sinh viên tại các cơ sở giáo dục đại học.  

Các nghiên cứu trong nước đều soi chiếu dưới nhiều góc độ, từ nhiều cách tiếp 

cận, đã mở ra bức tranh tổng quan, đánh giá đúng thực tiễn các mặt công tác chuyển đổi 

số tại các trường đại học Việt Nam. Đặc biệt, nhấn mạnh chuyển đổi số là công cụ của 

quản trị của một cơ sở giáo dục đại học tiên tiến, là giải pháp đột phá trong cải cách 

hành chính. Các tham luận cũng trao đổi bài học kinh nghiệm về quá trình chuyển đổi 

số, từ số hóa phân hệ quản trị, điều hành; đến tích hợp các phân hệ, thay đổi tư duy, nhận 

thức, tối ưu hóa quy trình và cuối cùng là hệ thống chuyển đổi toàn diện. Không chỉ 

dừng lại ở việc chuyển đổi số mà các trường đại học trong nước cần xây dựng hệ sinh 

thái liên kết chuyển đổi số bền vững cho hệ thống giáo dục đại học để rút ngắn thời gian 

và giảm chi phí đầu tư cho hạ tầng công nghệ số, từ đó cùng nhau phát triển. Xây dựng 

hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung sẽ có được cái nhìn tổng thể để xây dựng, sửa đổi, 

bổ sung các chính sách phù hợp với thực tiễn chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. 

Một số đề xuất cũng đã chỉ ra giải pháp thiết thực trong ngắn hạn cũng như dài hạn của 

chuyển đổi số đối với nền giáo dục nói chung và các trường đại học nói riêng. Trong đó, 

tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” về chính sách, pháp luật, quản lý, con người và công 

nghệ kỹ thuật để thúc đẩy chuyển đổi số trong thời gian tới.  

Như vậy, các công trình nghiên cứu trong nước chủ yếu tập trung vào chuyển đổi 

số nói chung trong cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Một số nghiên cứu thì tập trung 

vào các giải pháp, trong đó chủ yếu là các giải pháp công nghệ thúc đẩy quá trình chuyển 

đổi số trong các cơ sở giáo dục đại học. Một số công trình nghiên cứu cụ thể về chuyển 

đổi số quản lý sinh viên thì mới dừng ở một lĩnh vực hẹp như nghiên cứu về ứng dụng 

công nghệ thông tin nền tảng số đối tổ chức đoàn hội hoặc hỗ trợ cho hệ thống điểm 

danh điện tử. Chưa có công trình nào ở Việt Nam nghiên cứu về chuyển đổi số toàn diện 

hoạt động quản lý sinh viên tại các cơ sở giáo dục đại học. Đây chính là khoảng trống 

nghiên cứu và cần các nghiên cứu để lấp đầy khoảng trống này. 
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4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu về chuyển đổi số quản lý sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học 

ở Việt Nam nếu thành công sẽ có tác động và mang lại lợi ích không chỉ cho lĩnh vực 

giáo dục nói riêng mà còn có tác động tích cực đến toàn xã hội. 

Tóm lại, chuyển đổi số công tác quản lý sinh viên mang lại nhiều lợi ích quan 

trọng cho các trường đại học. Nó cải thiện quy trình quản lý, tăng cường trải nghiệm 

sinh viên, cung cấp khả năng phân tích và báo cáo, tăng cường quản lý tài chính và thông 

tin, tạo tương tác và liên kết, và đảm bảo tuân thủ quy định. Tất cả những lợi ích này 

cùng nhau đóng góp vào việc nâng cao chất lượng và hiệu suất của các trường đại học. 
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Tóm tắt: Trong bối cảnh có sự cạnh tranh gay gắt về giáo dục đại học trên quy 

mô toàn cầu, chuyển đổi số trong công tác quản trị Đại học ngày nay được Ban lãnh 

đạo các Nhà trường đặc biệt quan tâm. Chuyển đổi số góp phần làm tăng năng lực cạnh 

tranh của mỗi trường đại học, làm tăng hiệu suất làm việc, làm giảm chi phí vận hành 

của trường đại học, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính,… Chuyển đổi 

số là yếu tố chủ đạo làm tăng sự hài lòng của người học đối với cơ sở giáo dục đại học. 

Chuyển đổi số trong quản trị đại học cũng góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và 

học tập trong Nhà trường. Trong báo cáo này, chúng tôi nghiên cứu ảnh hưởng của 

chuyển đổi số đến công tác quản lý sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.  

Từ khóa: Chuyển đổi số, Giáo dục đại học, người học, phần mềm, Quản lý sinh 

viên. 

1. Mở đầu 

Công nghệ hiện nay đóng vai trò rất quan trọng đối với mọi hoạt động của xã hội. 

Con người bị phụ thuộc vào công nghệ từ khi thức dậy cho đến khi chìm vào giấc ngủ. 

Từ thập kỷ 1990, không lâu sau khi World Wide Web ra đời, một trong những thành tựu 

đáng kinh ngạc nhất của công nghệ số đã được đưa ra ánh sáng. “Cuộc cách mạng số”, 

như cách mọi người thường gọi, dường như là một động lực tuyệt vời để thay thế công 

nghệ tương tự thông thường và lỗi thời bằng công nghệ hiện đại hơn. Cuộc cách mạng 

này được coi là một trong những sự kiện mang tính đột phá nhất của nhân loại. Công 

nghệ số đã giải phóng một loạt các khả năng đặc biệt bằng cách xóa bỏ các công cụ, quy 

trình truyền thống và biến đổi đáng kể cuộc sống của con người (Alam và cộng sự, 

2023).  

Trong những năm trở lại đây, chuyển đổi số được công nhận là nhu cầu của thời 

đại. Sự ra đời của công nghệ thông tin và kỹ thuật số, gắn liền với việc triển khai “Công 

nghệ thông tin và truyền thông (ICT)” và sự trỗi dậy của các thiết bị số hiện đại, đã được 

thừa nhận rộng rãi là nguyên nhân dẫn đến chuyển đổi số (Gen và cộng sự, 2024). 

Chuyển đổi số là quá trình điều chỉnh sao cho những tiến bộ kỹ thuật số thay thế những 

cách thức truyền thống để đạt được năng suất lao động cao hơn và kết quả thu được tốt 

hơn. Việc tạo ra các kỹ thuật và quy trình mới, tinh vi hơn và hiệu quả hơn để theo đuổi 

mục tiêu của giáo dục đại học được gọi là chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đại 

học. Trong các trường đại học, chuyển đổi số được hỗ trợ bởi các công nghệ đi kèm với 

việc sử dụng công nghệ thông tin và công nghệ số nhằm tác động đến nhiều lĩnh vực 

mailto:yentq@neu.edu.vn
mailto:ngoctm@neu.edu.vn
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khác nhau trong trường đại học.  

Theo một số nghiên cứu, chuyển đổi số không chỉ bao gồm việc đưa công nghệ 

vào hoạt động của một tổ chức. Chuyển đổi số là quá trình liên quan đến việc xem xét 

các yêu cầu và mong muốn của các bên liên quan và đảm bảo rằng các dịch vụ giáo dục 

và nghiên cứu phù hợp với nhu cầu kiến thức của sinh viên, nơi chuyển đổi số hiện đang 

được triển khai dần dần trong các cơ sở giáo dục trên toàn thế giới (Eden và cộng sự, 

2019). Chuyển đổi số, trong bối cảnh xã hội tri thức ngày nay, phải được xem là một 

quá trình trọng tâm trong đó kiến thức được tạo ra và thông tin được xử lý bằng các công 

cụ số như thực tế ảo, học tập dựa trên website và cơ sở dữ liệu lớn (Timbi-Sisalima và 

cộng sự, 2022). Hơn nữa, trong thời đại kỹ thuật số hiện nay, hiệu suất của các tổ chức 

giáo dục đại học được xác định bởi khả năng phát triển và thu thập thông tin hiệu quả 

như sự tham gia của sinh viên, thành tích đạt được, sự hài lòng của người học,... 

(Jummai, 2021). Mối quan tâm về vai trò của giáo dục trong xã hội tri thức đã gia tăng 

trong những năm gần đây. Các cơ sở giáo dục đại học phải đối mặt với nhiều thách thức 

to lớn về mặt chuyển đổi số, bao gồm không chỉ tích hợp các công cụ và kỹ thuật trực 

tuyến vào các hoạt động giảng dạy - học tập mà còn kết hợp các công nghệ để sửa đổi 

khuôn khổ, quy trình làm việc, sự kết nối và các kênh hiện có, cũng như các hoạt động 

hành chính và học thuật khác (Eden và cộng sự, 2019). 

Vì thế, số hóa sẽ có những ảnh hưởng rất quan trọng đến cuộc sống hàng ngày 

của chúng ta. Các trường đại học có mục tiêu chính là giảng dạy cho sinh viên và chuyển 

đổi số có thể giúp họ dễ dàng cập nhật được kiến thức đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, 

điều này cũng đặt ra một số vấn đề và thách thức cho các trường đại học. Các trường đại 

học hiện nay đối mặt với sự cạnh tranh trên quy mô toàn cầu do quá trình toàn cầu hóa. 

Năng suất của các trường đại học sẽ được quyết định bởi việc áp dụng kịp thời các công 

nghệ mới và mức độ của các loại hoạt động số hóa quan trọng trong những trường hợp 

như vậy. 

Các trường đại học với tư cách là những cơ sở nghiên cứu khoa học và giáo dục 

bậc cao với mục tiêu là phổ biến và phát triển tri thức của con người. Do đó, các trường 

đại học có thể gặp khó khăn trong việc đào tạo sinh viên và các nhà nghiên cứu hàng 

đầu nếu họ không trải qua và hoàn thành quá trình chuyển đổi số. Sau khi đại dịch 

COVID-19 xảy ra, chuyển đổi số nhất là chuyển đổi số trong mảng giáo dục đã trở thành 

mối quan tâm hàng đầu cho cả xã hội nói chung và các cơ sở giáo dục đại học nói riêng 

(Duong và cộng sự, 2021). Trong bối cảnh này, các cơ sở giáo dục đại học phải ứng 

dụng số hóa để thu hút thêm số lượng sinh viên hơn cũng như thu hút được chất lượng 

sinh viên có năng lực, kỹ năng hơn, cải thiện quá trình trải nghiệm khóa học, tài liệu 

giảng dạy và toàn bộ quá trình đào tạo. Nó cũng cho phép đánh giá để xác định các khó 

khăn trong quá trình đào tạo và làm giảm tỷ lệ sinh viên bỏ học. Thực tế đã cho thấy, 

các công nghệ mới như điện thoại thông minh, phương tiện truyền thông xã hội, internet 

vạn vật (IoT), dữ liệu lớn và công nghệ điện toán đám mây, đã được các trường đại học 

sử dụng để nâng cao các hoạt động hàng ngày của đơn vị mình. Do đó, các công nghệ 

mới này đã góp phần đổi mới thành công cách thức hoạt động của các trường đại học. 

Điều này mang lại giá trị và tạo ra sân chơi cho các bên liên quan tham gia vào nhiều 

trải nghiệm khác nhau. Tuy nhiên, vẫn còn sự miễn cưỡng trong việc nắm bắt cũng như 

tận dụng các tiềm năng mà thế giới số này mang lại. 

Do sự gia tăng của các công nghệ số hiện đại trong những năm qua, chuyển đổi 
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số cũng đã trở thành mối quan tâm chủ yếu đối với cả những người thực hiện và các học 

giả. Những thay đổi về mặt tổ chức liên quan đến công nghệ đã được nghiên cứu trong 

một số tài liệu khi xem xét các yếu tố hỗ trợ công nghệ, các nguồn lực thiết yếu và lợi 

nhuận triển vọng. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây về các tác động chuyển đổi của 

công nghệ số đã được hỗ trợ bởi quan điểm về việc triển khai công nghệ trong các trường 

đại học để nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường (Nguyễn và cộng sự, 2023).  

Mặc dù trên nhiều lĩnh vực học thuật, nghiên cứu về chuyển đổi số đang ngày 

càng được mở rộng, nhưng vẫn cần nhiều hơn các nghiên cứu về chuyển đổi số trong 

bối cảnh Giáo dục đại học hiện nay. Với tình hình thực tế, chuyển đổi số chủ yếu được 

thảo luận song song với các công nghệ riêng lẻ được sử dụng để cải thiện quy trình hoạt 

động và khả năng cạnh tranh của cơ sở giáo dục đại học trong thị trường toàn cầu đang 

thay đổi nhanh chóng. Ví dụ, Alam (2021) đã nghiên cứu liệu công nghệ trực tuyến có 

phải là giải pháp bền vững để các cơ sở giáo dục đại học ở các nước đang phát triển tiếp 

tục hoạt động hay không và các tác giả Alam và Parvin (2021) điều tra tác động của việc 

cung cấp giảng dạy trực tuyến đối với thành công trong học tập và khả năng sẵn sàng 

làm việc của sinh viên. Các nghiên cứu này đặc biệt thú vị vì chúng nắm bắt được những 

tác động của công nghệ đối với con đường tạo ra giá trị trong bối cảnh bất ổn do đại 

dịch Covid-19 tạo ra, trong khi Alam và Asimiran (2021) thúc đẩy hiểu biết sâu sắc hơn 

thông qua đề xuất một khuôn khổ chính sách nêu bật cách sử dụng các nền tảng công 

nghệ để hỗ trợ việc cung cấp giảng dạy trong các trường hợp khẩn cấp. Bên cạnh đó, 

còn có một số học giả lại tập trung vào tác động của công nghệ số đến năng lực của lực 

lượng lao động bằng cách khám phá năng lực số của các nhà giáo dục (de Obesso và cộng 

sự, 2023; Núnez-Canal và cộng sự, 2022). Cuối cùng, một số học giả khác lại tập trung 

vào việc sử dụng công nghệ số để nâng cao phương pháp giảng dạy, ví dụ, Grijalvo và 

cộng sự (2022) cho rằng các kỹ thuật trò chơi điện tử ứng dụng hóa (các kỹ thuật game 

hóa - gamification techniques) có thể nâng cao chất lượng giảng dạy. Mặc dù các nghiên 

cứu này cung cấp những hiểu biết có giá trị, nhưng chúng chỉ nắm bắt một phần quá trình 

chuyển đổi số như một sự thay đổi rộng rãi của tổ chức. Do đó, chúng chủ yếu khám phá 

quá trình số hóa một số chiều hoặc chức năng kinh doanh nhất định của tổ chức.  

Là một trong những nền kinh tế năng động nhất thế giới, Việt Nam cũng đã nhận 

ra được những lợi ích lớn của chuyển đổi số. Giáo dục nói chung và giáo dục đại học 

nói riêng ở Việt Nam cũng đang được đầu tư và quan tâm đúng mức của công tác chuyển 

đổi số. Với tư cách là một trong những trường đại học hàng đầu ở Việt Nam, Trường 

Đại học Kinh tế Quốc dân cũng đã có những đầu tư và gặt hái được những thành quả 

trong công tác chuyển đổi số. Trong báo cáo này, chúng tôi đánh giá thực trạng của công 

tác chuyển đổi số tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. 

2. Thực trạng công tác chuyển đổi số trong quản lý sinh viên tại trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân 

Hiện nay, công tác quản lý sinh viên của trường Đại học Kinh tế Quốc dân được 

thực hiện thông qua phần mềm tổng thể của Nhà trường. Ngoài ra, công tác quản lý sinh 

viên, học viên của trường cũng được thực hiện thông qua một số phần mềm cung cấp 

bởi một số nhà cung cấp khác. Công tác quản lý sinh viên có thể được kể đến qua một 

số hoạt động sau: 

Phần mềm UIS (University Intelligent System). Đây là phần mềm quan trọng 

nhất góp phần quản lý công tác người học một cách hiệu quả: 
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- Phần mềm này sử dụng để quản lý tất cả các hoạt động của sinh viên đại học 

hệ chính quy, sinh viên đại học hệ liên kết đào tạo với các trường đại học nước ngoài, 

sinh viên đại học hệ vừa làm vừa học, sinh viên đại học hệ từ xa, học viên cao học và 

nghiên cứu sinh. Ngay từ khi nhập học, dữ liệu của người học đã được người học tự 

động cập nhật lên phần mềm. Bộ phận quản lý sau đó, kiểm tra đối chiếu lại thông tin 

đã được có trên hệ thống với các tài liệu minh chứng để đảm bảo mọi thông tin của 

người học là chính xác và trung thực. Người học có thể trích xuất thẻ sinh viên tạm thời 

trong thời gian chờ in thẻ sinh viên chính thức (Thẻ cứng) từ hệ thống. 

- Thông qua hệ thống phần mềm quản lý, giảng viên hoàn thành môn học thì sẽ 

tiến hành nhập các điểm thành phần lên hệ thống. Đối với các môn thi có dọc phách, 

phần mềm sẽ tự động đánh số phách của mỗi bài thi, phòng thi, ca thi. Phòng Khảo thí 

& Đảm bảo chất lượng giáo dục tiến hành làm phách và nhập điểm thi cuối kỳ theo số 

phách của các học phần lên hệ thống để hệ thống tự động tính điểm tổng kết học phần 

cho sinh viên. Đối với các môn thi trắc nghiệm trên máy, phần mềm tự động ra đề thi và 

tự động chấm điểm. Sau đó, điểm này tự động link với tài khoản của sinh viên để tính 

điểm tổng kết học phần cho sinh viên.  

- Đối với sinh viên đại học hệ chính quy, ngoài điểm các học phần học trên lớp 

theo quy định thì sinh viên có thêm điểm rèn luyện – thể hiện quá trình tự rèn luyện bản 

thân trong mỗi học kỳ. Theo Khoản 1 Điều 7 của Quy chế Đánh giá điểm rèn luyện của 

sinh viên hệ chính quy trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành kèm theo quyết định 

số 1593/QĐ-ĐHKTQD ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh 

tế Quốc dân, “sinh viên căn cứ vào kết quả rèn luyện của bản thân và thành tích đạt được 

để tự đánh giá theo mức điểm chi tiết do Nhà trường quy định”. Khoản 2 của điều 7 của 

Quy chế này quy định “Tổ chức họp lớp có cố vấn học tập tham gia, tiến hành xem xét 

và thông qua mức điểm tự đánh giá của từng sinh viên trên cơ sở các minh chứng xác 

nhận kết quả và phải được hơn một nửa ý kiến đồng ý của những người tham dự và phải 

có biên bản kèm theo”. Tiếp theo, điểm rèn luyện của sinh viên được thông qua ở Hội 

đồng cấp Khoa và cuối cùng Hội đồng cấp Trường sẽ kết luận điểm rèn luyện của sinh 

viên. Sinh viên được quyền khiếu nại kết quả đánh giá điểm rèn luyện lên Hội đồng cấp 

Khoa và Hội đồng cấp Trường. Hội đồng cấp Trường họp xét, thống nhất trình Hiệu 

trưởng xem xét và quyết định công nhận kết quả cuối cùng điểm rèn luyện của sinh viên. 

Phòng CTCT&QLSV là đầu mối để ra quyền theo thời hạn quy định cho sinh viên tự 

đánh điểm rèn luyện. Sau đó, Phòng CTCT&QLSV ra quyền cho cố vấn học tập/ giáo 

viên chủ nhiệm điều chỉnh điểm rèn luyện cho sinh viên sau khi họp cấp lớp theo tiến 

độ (nếu có). Cuối cùng, Phòng CTCT&QLSV sẽ điều chỉnh những thay đổi (nếu có) sau 

khi sinh viên có khiếu nại về điểm đánh giá rèn luyện của mình. Phòng CTCT&QLSV 

cũng luôn cập nhật hồ sơ cho sinh viên có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn, sinh viên 

thuộc diện gia đình chính sách, có công với cách mạng, sinh viên được các giải thưởng 

sinh viên nghiên cứu khoa học, sinh viên được các giải thưởng trong các kỳ thi Olympic 

Mác Lê Nin, Olympic Toán học, Olympic tin học và nhiều kỳ thi văn nghệ thể thao khác. 

Bên cạnh đó, sinh viên được học bổng khuyến khích học tập, sinh viên được học bổng 

của doanh nghiệp cũng thường xuyên được cập nhật trong phần mềm này.  

- Các đơn vị như Phòng Quản lý Đào tạo, Viện Đào tạo Tiên tiến Chất lượng 

cao và POHE, Trung tâm Đào tạo Từ xa, Khoa Đại học Tại chức, Viện Đào tạo Sau đại 

học quản lý điểm học phần của các môn học của người học. Các đơn vị này có trách 

nhiệm rà soát tiến độ học tập của người học. Từ đó có cơ sở để xem xét trình lãnh đạo 
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Nhà trường đưa ra các khuyến nghị, cảnh báo học tập cho người học. 

- Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có thể đăng nhập vào tài khoản 

của mình để biết thông tin về số tiền hiện có trong tài khoản, điểm của các học phần, 

các học phần điều kiện để ra trường còn thiếu, cũng như có thể đăng ký các lớp học phần 

cho học kỳ mới và điểm trung bình trung của các môn học đến thời điểm hiện tại. Sinh 

viên cần chuyển tiền vào tài khoản của Nhà trường trước khi đăng ký môn học mới cho 

kỳ học tiếp theo. Ngoài ra, sinh viên có thể cập nhật lại thông tin về nơi tạm trú, tài 

khoản ngân hàng và các thông tin khác khi Nhà trường thông báo thời điểm cập nhật lại 

dữ liệu. 

- Sau mỗi khóa học, hệ thống sẽ tự động cập nhật điểm tổng kết toàn khóa và 

đưa ra danh sách thủ khoa, cũng như xếp loại sinh viên xuất sắc, giỏi, khá… của mỗi 

ngành đào tạo. 

Phần mềm quản lý điểm Đoàn do Trung tâm Ứng dụng CNTT kết hợp với đối 

tác bên ngoài phát triển: 

Sinh viên tham gia các hoạt động Đoàn, hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện, 

ngoại khóa, các hoạt động văn nghệ - thể thao, các hoạt động nghiên cứu khoa học và 

các chương trình sự kiện khác sẽ được tích lũy điểm Đoàn trực tiếp vào tài khoản của 

mình khi tham dự các sự kiện mà Ban tổ chức có chuẩn bị mã QR code để quét điểm 

danh. Bên cạnh đó, sinh viên tham gia các hoạt động ở những nơi khác thì sẽ từ động 

đăng ký và gửi mình chứng cho Cán bộ Đoàn lớp mình để được xét duyệt bổ sung điểm 

Đoàn theo quy định. 

Điểm Đoàn là một trong những thành phần quan trọng để đánh giá điểm rèn luyện 

của mỗi học kỳ cho sinh viên. Khi được cập nhật lên hệ thống, sinh viên có căn cứ để tự 

đánh giá điểm rèn luyện của mình. Ngoài ra, sinh viên phát hiện hệ thống cập nhật thiếu 

điểm Đoàn thì có thể gửi minh chứng và thắc mắc của mình cho cán bộ Đoàn của lớp 

mình để có cơ sở khiếu nại lên cán bộ Đoàn cấp trên. 

Phần mềm nhận diện sinh viên ra/vào cửa các Tòa nhà hoặc Thư viện Trung 

tâm Ứng dụng CNTT kết hợp với đối tác bên ngoài phát triển: 

Người học có thể dùng thẻ sinh viên chính thức hoặc tạm thời từ hệ thống để 

ra vào Thư viện hoặc các khu nhà làm việc khác có lắp đặt hệ thống camera an ninh 

theo dõi. 

Phần mềm Dịch vụ công (one-gate): 

Thông qua phần mềm này, người học và cựu người học có thể đăng ký tất cả các 

dịch vụ công của Nhà trường ví dụ như xác nhận sinh viên, xác nhận vay vốn, xác nhận 

tiến độ học tập, xác nhận văn bằng, chứng chỉ, cấp bảng điểm tạm thời, cấp bảng điểm 

cuối khóa (bản tiếng Anh), xét chuyển ca thi, xét tiếp tục học, xét thôi học, xét thi bổ 

sung, bảo lưu kết quả học tập sinh viên, cấp lại mật khẩu cho sinh viên, cấp bảng điểm 

cuối khóa, xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, xác nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy 

giới thiệu thực tập/kiến tập, giấy giới thiệu liên hệ thực tập, xác nhận vay vốn cho sinh 

viên, xác nhận làm vé tháng xe bus… Khi đăng ký, người học và cựu người học có thể 

đăng ký nhận trực tiếp hay nhận ở địa điểm khác ngoài trường. Bộ phận một cửa sẽ 

chuyển phát giấy tờ cho người học hoặc cựu người học trong thời gian quy định nếu 

người học hoặc cựu người học đăng ký nhận ở địa chỉ ngoài khuôn viên Nhà trường. 

Phần mềm đào tạo trực tuyến e-learning 
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Chương trình đào tạo từ xa được thực hiện trên nền tảng phần mềm này. Qua 

công cụ này, sinh viên và giảng viên có thể tương tác trực tiếp hoặc sinh viên có thể xem 

lại bài giảng khi thu xếp được thời gian. Sinh viên cũng có thể đặt các câu hỏi để giáo 

viên hướng dẫn trả lời. 

Phần mềm đọc sách điện tử NEU-reader  

Sinh viên có thể tìm và đọc được các giáo trình do Nhà xuất bản Đại học Kinh tế 

Quốc dân phát hành. Bên cạnh đó, sinh viên cũng có thể đọc được các giáo trình do Nhà 

trường mua bản quyền. 

Email bản quyền của Microsoft 

Thông qua email bản quyền, Nhà trường có thể gửi các thông báo cho sinh viên 

một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Thông qua email này, sinh viên có thể tham 

gia các lớp LMS, tham gia các buổi học online qua Microsoft Teams và tiến hành thảo 

luận với bạn học hoặc giảng viên về bài học của mình. Sinh viên có thể sử dụng tất cả 

các tiện ích của tài khoản Microsoft bản quyền khi sử dụng các tính năng khác. 

Phần mềm hệ thống quản lý học tập LMS  

Sinh viên khi đăng ký học một môn học mới sẽ tự động được thêm vào các lớp 

LMS. Qua các lớp LMS này, giảng viên có thể gửi tài liệu học tập, slide bài giảng, tài 

liệu tham khảo cho sinh viên. Giảng viên cũng có thể yêu cầu sinh viên điểm danh trên 

LMS đầu giờ, trong giờ hoặc cuối mỗi buổi học. Bên cạnh đó, giảng viên cũng có thể 

giao các bài tập, bài kiểm tra để sinh viên làm trên LMS. Sinh viên cũng có thể đặt câu 

hỏi trực tiếp cho giảng viên thông qua phần thảo luận của các lớp LMS này. 

Phần mềm kiểm tra liêm chính học thuật Turnitin 

Khi làm các bài tập lớn, nhỏ, báo cáo thực tập, sinh viên được yêu cầu gửi cho 

giảng viên hướng dẫn để giảng viên có thể kiểm tra mức độ trùng lắp của văn bản mà 

mình soạn thảo đối với các văn bản trước đó. Từ đó, Nhà trường có thể hỗ trợ sinh viên 

nâng cao tính liêm chính học thuật của mình. 

Thư viện điện tử dùng chung 

Năm 2019, Ngân hàng thế giới (World Bank) đã tài trợ hơn 10 triệu USD cho dự 

án Thư viện điện tử dùng chung do Thư viện Đại học Kinh tế Quốc dân làm đầu mối. 

Số tiền này tập trung đầu tư vào trang thiết bị và cơ sở dữ liệu của Thư viện. Hiện nay, 

nhiều trang thiết bị hiện đại đã được đầu tư ở thư viện như hệ thống nhận diện bằng 

khuôn mặt, chip RFID, máy mượn trả sách/ tài liệu tự động, hệ thống cổng từ, máy khử 

trùng tài liệu, máy số hóa tài liệu, máy tính để bàn kết nối Internet tốc độ cao… Phần 

mềm quản lý tài liệu số Dspace, phần mềm quản lý tài liệu in Sierra, cổng thông tin thư 

viện Lima… đã được sử dụng ở thư viện để hỗ trợ bạn đọc. Ngoài ra, thư viện hiện nay 

đang được đầu tư mua cơ sở dữ liệu của nhiều nhà xuất bản uy tín trên thế giới. 

Hệ thống camera an ninh và wifi kết nối Internet tốc độ cao trong khuôn viên 

trường 

Hiện nay, Nhà trường đang trang bị hệ thống camera giám sát an ninh và hệ thống 

wifi kết nối Internet tốc độ cao trong toàn bộ khuôn viên. Hệ thống wifi này cho phép 

cán bộ giảng viên và sinh viên có thể truy cập Internet tốc độ cao tại mọi lúc, mọi nơi 

trong khuôn viên Nhà trường. Mọi dữ liệu hình ảnh, âm thanh trong khuôn viên Nhà 

trường được lưu trữ trong một khoảng thời gian nhất định để dễ dàng truy xuất các hoạt 

động đáng lưu ý trong khuôn viên Nhà trường. 
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3. Giải pháp 

Mặc dù, quá trình chuyển đổi số trong công tác quản lý sinh viên hiện nay tại 

trường Đại học Kinh tế Quốc dân đang được tiến hành rất bài bản, nhanh chóng và khoa 

học nhưng quá trình chuyển đổi số vẫn còn nhiều vấn đề chưa hợp lý và chưa thực sự 

hiệu quả. Vì là một trường công lập tự chủ hoàn toàn nên các chi tiêu đầu tư phát triển 

đều phải tuân theo các quy định pháp luật của một đơn vị sự nghiệp công lập. Không 

giống như trường dân lập hoặc tư thục có thể huy động vốn chủ sở hữu, vốn vay để triển 

khai các dự án có vốn đầu tư lớn, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chỉ có thể đầu tư 

cho dự án trong khuôn khổ vốn tự có và quá trình đầu tư phải tiến hành từng bước và 

trải dài qua nhiều năm. Do đó, Nhà trường sẽ không đủ ngân sách để có thể tiến hành 

chuyển đổi số một cách đồng bộ và toàn diện. Ví dụ như phần mềm quản lý sinh viên 

được phát triển từng phần thông qua việc xây dựng từng module một, sau đó lắp giáp 

các module thành phần mềm tổng thể. Nhiều khi, các module khi kết hợp với nhau sẽ 

vận hành không ăn khớp với nhau, dẫn đến mất thời gian tìm ra những điểm chưa tương 

đồng để thiết kế lại quy trình và tiến hành sửa chữa, điều chỉnh. Điều này có thể gây 

lãng phí thời gian do phải dừng quá trình vận hành để tìm ra lỗi và phải lập trình lại để 

sửa lỗi phần mềm, làm phát sinh chi phí cho quá trình vận hành hệ thống. 

Để nâng cao hiệu quả của quá trình chuyển đổi số tại trường Đại học Kinh tế 

Quốc dân, chúng tôi đề xuất một số giải pháp sau: 

- Rà soát lại phần mềm tổng thể khi thực hiện lắp ghép, hoàn thiện các mô đun 

quản lý sinh viên, kịp thời phát hiện những lỗi thường gặp phải để có phương án điều 

chỉnh hợp lý, để đảm bảo phần mềm tổng thể hoạt động thông suốt. 

- Thường xuyên khảo sát ý kiến người sử dụng như cán bộ, chuyên viên, giảng 

viên và người học về các phần mềm hiện có để có phương án cải tiến, điều chỉnh về quy 

trình, về thuật toán giúp phần mềm hoạt động hiệu quả, đồng bộ hơn. Bên cạnh đó, Nhà 

trường cũng nên lắng nghe ý kiến phản hồi từ cán bộ, viên chức, người lao động và 

người học về chất lượng của các trang thiết bị cần thiết, phục vụ cho quá trình chuyển 

đổi số. 

- Có kế hoạch ngân sách và thường xuyên nâng cấp cơ sở vật chất, luân phiên 

sửa chữa, bảo dưỡng, thay mới các trang thiết bị phục vụ cho quá trình chuyển đổi số 

của Nhà trường. 

- Cần có kế hoạch thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực sử dụng 

các trang thiết bị hiện đại, thư viện điện tử, học liệu điện tử, xây dựng bài giảng điện tử, 

tham gia các khóa học trực tuyến cho các đối tượng khác nhau như cán bộ, viên chức, 

người lao động và người học. 

- Nghiên cứu xây dựng các quy trình quản lý sinh viên đơn giản, rõ ràng, khoa 

học để có thể giảm bớt các bước trung gian, nhằm thuận tiện hơn trong việc xây dựng 

các phần mềm quản lý sinh viên. 

- Thường xuyên đưa vào sử dụng các công nghệ mới nhất, đồng thời thuê khoán 

các đơn vị tư vấn các giải pháp hữu ích để có thể đảm bảo độ bảo mật cho quy trình 

quản lý sinh viên. 

- Thường xuyên tổ chức các đoàn công tác tìm hiểu, học tập quá trình chuyển 

đổi số của các trường Đại học cũng như các doanh nghiệp tiên phong ở trong và ngoài 

nước. 

- Hàng năm, tổ chức các buổi hội thảo, mời các nhà quản lý, các học giả, chuyên 
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gia đầu ngành, những cán bộ, viên chức thực thi nhiệm vụ trực tiếp, người học đóng góp 

ý kiến cho quá trình chuyển đổi số của Nhà trường. 

- Xây dựng lộ trình, kế hoạch, chiến lược và tầm nhìn chuyển đổi số cho Nhà 

trường.  

4. Kết luận  

Ngày 03 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 749/QĐ-

TTg Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030”. Theo quyết định này thì tầm nhìn đến năm 2030 nêu rõ “Việt Nam trở thành 

quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình 

mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát 

triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.” Hiến Pháp Nước CHXHCN Việt 

Nam năm 2013 đã nêu rõ: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao 

dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. Điều này cho thấy rằng mục tiêu 

phát triển đất nước muốn thực hiện được thì phải phát triển giáo dục & đào tạo. Nhất là 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, để phát triển đất nước thì giáo 

dục & đào tạo nói chung phải phát triển theo hướng chuyển đổi số. Do đó, công tác 

chuyển đổi số trong trường Đại học phải nhận được sự quan tâm đúng mức từ các cấp 

lãnh đạo, cũng như sự thừa nhận từ cán bộ, giảng viên, người lao động và người học. 

Việc thực hiện thành công công tác chuyển đổi số trong trường đại học sẽ góp phần thúc 

đẩy sự phát triển của tri thức, tiết kiệm nguồn lực của xã hội, góp phần vào công cuộc 

đổi mới và phát triển kinh tế của đất nước. Công tác chuyển đổi số trong quản lý sinh 

viên sẽ góp phần giảm thiểu chi phí cho cơ sở vật chất, chi phí cho thuê khoán nhân 

công, tăng sự hài lòng cho sinh viên với các dịch vụ của nhà trường và gia tăng khả năng 

cạnh tranh của Nhà trường với các cơ sở giáo dục đại học khác. 
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Tóm tắt: Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, việc chuyển đổi số 

trong giáo dục đại học trở thành một xu hướng tất yếu, nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới 

và phát triển. Thực hiện theo chỉ đạo của Chương trình chuyển đổi số quốc gia, các 

trường đại học đang tích cực số hóa các hoạt động, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý. 

Bài viết này sẽ tổng hợp những kinh nghiệm quốc tế và những thực tiễn tại Việt Nam, 

nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan về quá trình chuyển đổi số trong quản lý đại học 

và đồng thời đề xuất các giải pháp để các trường đại học Việt Nam có thể thành công 

trong quá trình chuyển đổi này. 

Từ khóa: chuyển đổi số, công tác quản lý, trường đại học (digital transformation, 

administrative work, university)  

GIỚI THIỆU  

Chuyển đổi số là cuộc cách mạng toàn diện, không chỉ thay đổi cách chúng ta 

làm việc mà còn cả cách chúng ta sống. Thay vì đơn thuần số hóa các công việc thủ 

công, chuyển đổi số mang đến một sự thay đổi căn bản trong tư duy, phương thức hoạt 

động và văn hóa tổ chức. Đó là quá trình ứng dụng công nghệ số để tối ưu hóa mọi khía 

cạnh của cuộc sống và sản xuất, từ đó tạo ra những giá trị mới và nâng cao hiệu quả làm 

việc. Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của thời đại, nếu không bắt kịp sẽ bị tụt hậu. 

Chuyển đổi số mang đến một làn gió mới cho các tổ chức, không chỉ thay đổi 

cách làm việc mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động một cách toàn diện. Nhờ chuyển đổi 

số, tư duy quản lý được đổi mới, các bộ phận trong tổ chức liên kết chặt chẽ hơn, thông 

tin được chia sẻ minh bạch, giúp nhà quản lý dễ dàng theo dõi, cập nhật nhanh chóng và 

đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời. Đồng thời, nhân viên cũng được trao quyền 

tiếp cận thông tin để làm việc hiệu quả hơn, mọi lúc mọi nơi.  

Chuyển đổi số mang đến những thay đổi tích cực không chỉ trong nội bộ doanh 

nghiệp mà còn trong mối quan hệ với khách hàng. Nhờ việc thu thập và phân tích dữ 

liệu khách hàng, doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về sở thích, hành vi mua sắm của từng 

cá nhân từ đó dự đoán nhu cầu và cung cấp những sản phẩm, dịch vụ phù hợp nhất. Các 

hoạt động tiếp thị và chăm sóc khách hàng trở nên cá nhân hóa hơn, giúp khách hàng 
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cảm thấy được quan tâm và thấu hiểu. Việc cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng không 

chỉ giúp tăng doanh thu mà còn xây dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp, tăng 

cường sự gắn kết với khách hàng và tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường. 

Bên cạnh đó, chuyển đổi số còn giúp tiết kiệm chi phí vận hành, tạo điều kiện để doanh 

nghiệp đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển, từ đó mở ra những cơ hội 

tăng trưởng mới. Bằng việc tự động hóa các quy trình, giảm thiểu thủ tục giấy tờ và tối 

ưu hóa nguồn lực, chuyển đổi số giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành. 

Số tiền tiết kiệm được có thể tái đầu tư vào nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, 

nâng cao chất lượng trải nghiệm khách hàng và mở rộng thị trường. Đồng thời, việc ứng 

dụng công nghệ cũng giúp doanh nghiệp tăng năng suất lao động, giảm thiểu sai sót và 

rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. 

Chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ đơn thuần là việc đưa công nghệ vào lớp 

học mà còn là quá trình thay đổi tổng thể, bao gồm việc thay đổi phương pháp giảng 

dạy, cách thức học tập, cũng như các hoạt động quản lý và điều hành của các cơ sở giáo 

dục. Từ việc số hóa tài liệu giảng dạy, xây dựng môi trường học tập trực tuyến đến việc 

ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý học sinh, giáo viên, chuyển đổi số 

đang tạo ra một môi trường học tập linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả hơn. Thay vì thụ 

động tiếp nhận kiến thức, học sinh có thể chủ động khám phá, tương tác với nội dung 

học tập thông qua các ứng dụng, phần mềm và nền tảng trực tuyến, tiếp cận với lượng 

kiến thức khổng lồ và các công cụ học tập hiện đại, trong khi giáo viên có thể tập trung 

vào việc hướng dẫn và hỗ trợ học sinh phát triển toàn diện. 

Chuyển đổi số trong giáo dục đại học (ĐH) là quá trình ứng dụng công nghệ để 

thay đổi toàn diện mọi hoạt động của nhà trường, từ giảng dạy, học tập, quản lý đến dịch 

vụ và hợp tác. Đây không chỉ là việc số hóa tài liệu hay sử dụng phần mềm quản lý mà 

còn là việc xây dựng một hệ sinh thái giáo dục số, cung cấp các giá trị mới cho người 

học, cho xã hội cũng như tăng tốc các hoạt động tạo giá trị của cơ sở giáo dục đại học. 

Đối với giáo dục đại học, Chuyển đổi số không chỉ diễn ra trong việc xây dựng cơ sở hạ 

tầng, thay đổi quá trình truyền thụ kiến thức giữa giảng viên (GV) và người học mà còn 

ở rất nhiều mặt như dịch vụ, hợp tác, truyền thông… Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu 

để các trường đại học nâng cao chất lượng đào tạo, thích ứng với sự phát triển của xã 

hội và đáp ứng được yêu cầu mới của việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có 

khả năng sáng tạo, tiếp thu nhanh trình độ khoa học công nghệ trên thế giới phục vụ cho 

công cuộc phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Chuyển đổi số mang lại nhiều 

lợi ích thiết thực, giúp các hoạt động trong nhà trường trở nên hiệu quả và hiện đại hơn. 

Giảng viên được hỗ trợ giảm tải công việc hành chính, có thêm thời gian tập trung vào 

nghiên cứu và đổi mới phương pháp giảng dạy. Sinh viên (SV) được tiếp cận nguồn tài 

liệu phong phú, đa dạng, có cơ hội học tập linh hoạt và tương tác với giảng viên hiệu 

quả hơn. Nhà quản lý có thể ra quyết định dựa trên dữ liệu chính xác, nâng cao hiệu quả 

quản lý và điều hành nhà trường. Chính vì những lý do đó mà các trường đại học đang 

tích cực thực hiện chuyển đổi số, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và khẳng định 

thương hiệu cho bản thân. 

Chuyển đổi số trong công tác quản lý tại các trường đại học là quá trình ứng dụng 

công nghệ thông tin và số liệu để thay đổi căn bản cách thức quản lý, điều hành và vận 

hành của các hoạt động trong trường đại học. Từ việc số hóa quy trình tuyển sinh, xây 

dựng kho học liệu điện tử phong phú, quản lý hiệu quả các chương trình đào tạo, đến 
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quản trị nguồn lực giúp tối ưu hóa việc sử dụng tài chính và nhân lực, tất cả đều được 

thực hiện một cách thông minh và hiệu quả. Thay vì thực hiện các công việc thủ công, 

các trường đại học sẽ sử dụng các phần mềm, ứng dụng và hệ thống thông tin để tự động 

hóa, số hóa các quy trình, từ đó nâng cao hiệu quả, độ chính xác và tính minh bạch trong 

quản lý. 

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU CHUYỂN ĐỔI SỐ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TRÊN THẾ GIỚI  

- Công nghệ E-Learning và Hệ thống Quản lý học tập tại Hoa Kỳ 

Tại Hoa Kỳ, các trường đại học hàng đầu như Đại học Stanford, Đại học Harvard 

và Học viện công nghệ Massachusetts (MIT) đã tích cực áp dụng công nghệ học tập trực 

tuyến và MOOC (Massive Open Online Courses) nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, 

nghiên cứu và quản lý. Vào năm 2012, MIT và Đại học Harvard đã hợp tác để thành lập 

edX, một nền tảng MOOC cho phép hàng triệu học viên trên toàn cầu truy cập vào các 

khóa học chất lượng cao miễn phí hoặc có phí. EdX cung cấp các khóa học từ nhiều lĩnh 

vực khác nhau, từ khoa học máy tính đến kinh doanh và nhân văn. Tính đến cuối năm 

2023, edX đã có hơn 35 triệu người đăng ký từ hơn 160 quốc gia. Điều này cho thấy 

rằng edX có phạm vi tiếp cận rộng lớn và khả năng thu hút học viên trên toàn thế giới. 

Ngoài việc phát triển nền tảng cung cấp đa dạng các khóa học online, Hoa Kỳ 

còn phát triển Hệ thống quản lý học tập (LMS) như Moodle, Turnitin (Kiểm tra đạo văn) 

giúp hỗ trợ giảng viên tạo các module học tập theo tuần hoặc theo chủ đề, đa dạng các 

loại bài kiểm tra và bài tập, bao gồm cả tự động chấm điểm và phản hồi nhanh. Từ đó, 

sinh viên có thể dễ dàng theo dõi tiến độ học tập của bản thân, và chủ động hơn trong 

học tập online. Trong thời kỳ đại dịch Covid 19, Đại học New York (NYU) đã nhanh 

chóng triển khai Zoom, một nền tảng công nghệ Hội nghị trực tuyến để duy trì việc học 

tập và giảng dạy từ xa, nền tảng Zoom được sử dụng rộng rãi cho các lớp học trực tuyến, 

hội thảo, và các sự kiện đại học. 

- Mô hình học kết hợp và học tập trải nghiệm tại Châu Âu 

Blended Learning (mô hình học tập kết hợp) và học tập trải nghiệm đang trở 

thành xu hướng giáo dục phổ biến tại các trường đại học ở châu Âu, nơi kết hợp giữa 

học trực tiếp và học trực tuyến nhằm tối ưu hóa trải nghiệm học tập, giúp cải thiện đáng 

kể chất lượng giáo dục và kết quả học tập của sinh viên. Các trường đại học danh tiếng 

như Trường Đại học Cambridge và Trường Đại học Oxford đã tiên phong trong việc áp 

dụng phương pháp này, kết hợp giữa học trực tuyến và học trực tiếp, từ đó mang lại cho 

sinh viên cơ hội tiếp cận với các tài liệu học tập phong phú và tham gia vào các hoạt 

động thực tiễn. Mô hình học này đem lại rất nhiều lợi ích cho sinh viên. Đầu tiên, nó 

cung cấp sự linh hoạt về thời gian và địa điểm học tập, cho phép sinh viên tiếp cận tài 

liệu học trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, đồng thời vẫn duy trì các buổi học trực tiếp để trao 

đổi và thảo luận sâu hơn. Điều này giúp sinh viên có thể học tập theo tốc độ cá nhân, 

nâng cao khả năng tự học và quản lý thời gian hiệu quả hơn. Thứ hai, mô hình kết hợp 

này tạo điều kiện cho học tập trải nghiệm, nơi sinh viên không chỉ học lý thuyết mà còn 

áp dụng kiến thức vào các tình huống thực tiễn, như làm dự án nhóm, tham gia các hoạt 

động thực hành, hoặc hợp tác với doanh nghiệp. Theo một nghiên cứu tại của Trường 

Đại học Cambridge, sinh viên tham gia các khóa học Blended Learning có tỷ lệ hoàn 

thành cao hơn 20% so với các khóa học truyền thống. Cụ thể, tỷ lệ sinh viên hoàn thành 

khóa học đạt tới 90%, so với 70% của các khóa học truyền thống. Bên cạnh đó, sinh 
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viên cũng báo cáo rằng, họ cảm thấy tự tin hơn và có khả năng tự học cao hơn khi tham 

gia các khóa học kết hợp này. 

Mô hình học kết hợp và học tập trải nghiệm không chỉ nâng cao kiến thức chuyên 

môn mà còn phát triển các kỹ năng mềm quan trọng như: kỹ năng giao tiếp, làm việc 

nhóm, và giải quyết vấn đề. Tại Đại học Cambridge và Đại học Oxford, mô hình Blended 

Learning được triển khai một cách đa dạng, kết hợp giữa các buổi học trực tiếp và sử 

dụng công nghệ số để nâng cao trải nghiệm học tập. Tại Cambridge, sinh viên tham gia 

vào các bài giảng trực tiếp kết hợp với các tài liệu trực tuyến, như video bài giảng và bài 

tập, được phân phối qua nền tảng Canvas. Sinh viên có thể học lý thuyết trước ở nhà, 

sau đó đến lớp để tham gia vào các buổi thảo luận chuyên sâu và giải đáp thắc mắc với 

giảng viên. Ngoài ra, Cambridge còn tích hợp các công cụ hội thảo trực tuyến như Zoom 

và Microsoft Teams để tổ chức các buổi học và làm việc nhóm trực tuyến, đặc biệt tiện 

lợi cho sinh viên quốc tế hoặc trong bối cảnh giãn cách xã hội. Tại Oxford, mô hình 

Blended Learning cũng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt trong các chương trình sau đại 

học. Các bài giảng trực tuyến được kết hợp với các hoạt động thảo luận trực tiếp trong 

các buổi học nhỏ (tutorials). Sinh viên có thể tham gia vào các diễn đàn thảo luận trực 

tuyến qua Moodle, nơi họ có thể chia sẻ ý kiến, trao đổi với giảng viên và bạn học về 

các chủ đề nghiên cứu trước khi gặp mặt trực tiếp để thảo luận sâu hơn. Oxford cũng sử 

dụng các công nghệ thực tế ảo (VR) để mô phỏng các thí nghiệm khoa học trong các 

ngành kỹ thuật và y học, tạo điều kiện cho sinh viên có thể thực hành từ xa trong một 

môi trường mô phỏng thực tế. 

- Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong giảng dạy tại các 

quốc gia Châu Á 

Trong những năm gần đây, các trường đại học tại Nhật Bản và Hàn Quốc đã đầu 

tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và ứng dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) và Big Data 

(dữ liệu lớn) trong giảng dạy đại học. Các công nghệ tiên tiến này đang đóng vai trò 

quan trọng trong việc phát triển các hệ thống học tập thông minh (Intelligent Learning 

Systems), giúp cá nhân hóa trải nghiệm học tập cho từng sinh viên. Các hệ thống này có 

khả năng theo dõi tiến trình học tập của sinh viên, thu thập dữ liệu về cách học, từ đó 

phân tích và đề xuất các phương pháp học phù hợp hơn cho mỗi người. Bằng cách điều 

chỉnh lộ trình học dựa trên dữ liệu cá nhân, các hệ thống học tập thông minh đảm bảo 

rằng sinh viên không chỉ tiến bộ một cách hiệu quả mà còn tận dụng tối đa tiềm năng 

học tập của mình. 

Việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) trong 

giảng dạy ngoại ngữ đang dần phổ biến tại các quốc gia châu Á, mang lại nhiều cơ hội 

mới cho người học. Tại Trung Quốc, nền tảng học tiếng Anh như Liulishuo sử dụng AI 

để thiết kế các bài học phù hợp với trình độ của từng học viên. Công nghệ này cũng giúp 

theo dõi tiến độ học tập và đưa ra gợi ý về những nội dung cần cải thiện, dựa trên dữ 

liệu từ hàng triệu người học. Không chỉ vậy, Liulishuo còn tích hợp tính năng nhận diện 

giọng nói, giúp người học chỉnh sửa phát âm và ngữ điệu một cách tinh tế, tạo sự tự tin 

khi giao tiếp. Ở Nhật Bản, các công cụ như AI-Juku và Sokure hỗ trợ phân tích điểm 

mạnh và yếu của học viên trong quá trình học ngoại ngữ. Với sự trợ giúp của dữ liệu 

lớn, các công cụ này cá nhân hóa nội dung bài học, tập trung vào những kỹ năng mà học 

viên cần cải thiện, từ đó giúp học tập hiệu quả hơn. Thêm vào đó, việc sử dụng các 

chatbot AI để tạo ra các tình huống giao tiếp thực tế, mang lại cho học viên trải nghiệm 
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luyện nói tự nhiên và gần gũi. Tại Hàn Quốc, các ứng dụng học ngôn ngữ như 

SpeakingMax và BeNative cũng tận dụng AI để tạo ra các chương trình học linh hoạt, 

dễ dàng thích ứng với nhu cầu và mục tiêu của từng cá nhân. Các công cụ này thu thập 

và phân tích dữ liệu học tập của người dùng, từ đó tối ưu hóa quá trình học và giảm bớt 

áp lực cho người học, giúp họ tiến bộ nhanh chóng mà không cảm thấy quá tải. 

Nhìn chung, ở các quốc gia châu Á, AI và Big Data đang góp phần đáng kể trong 

việc mang lại trải nghiệm trong học tập nói chung và học ngoại ngữ nói riêng một cách 

hiện đại và hiệu quả. Công nghệ không chỉ giúp cá nhân hóa quá trình học mà còn hỗ 

trợ giáo viên và học viên theo dõi tiến độ, điều chỉnh nội dung một cách phù hợp hơn, 

làm cho việc học ngôn ngữ trở nên linh hoạt và thú vị hơn bao giờ hết. 

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM 

Hiện nay, chuyển đổi số đang trở thành một xu hướng không thể thiếu trong tất 

cả các lĩnh vực tại Việt Nam, đặc biệt là trong giáo dục đại học. Mục tiêu của quá trình 

này là nâng cao chất lượng đào tạo, cải thiện quản lý, thu hút đông đảo sinh viên và đáp 

ứng nhu cầu của xã hội số. Hoạt động đào tạo tại các trường đại học diễn ra liên tục từ 

giai đoạn tuyển sinh cho đến khi sinh viên tốt nghiệp, bao gồm các khía cạnh chính như 

tuyển sinh, phát triển chương trình đào tạo, xây dựng học liệu, tổ chức dạy-học, công 

nhận tốt nghiệp và hỗ trợ sau khi tốt nghiệp. Chất lượng đào tạo của một trường đại học 

được đánh giá dựa trên những hoạt động này. 

Trong thời gian qua, nhiều trường đại học ở Việt Nam đã bắt đầu ứng dụng công 

nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy. Việc sử dụng hệ thống quản lý học tập (LMS), 

quản lý sinh viên và các nền tảng học trực tuyến đã trở nên phổ biến. Đặc biệt, sự bùng 

nổ của đào tạo trực tuyến trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy việc áp dụng 

các công cụ học tập số. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường chưa đủ điều kiện về hạ tầng 

công nghệ, gây khó khăn trong việc triển khai chuyển đổi số. Ngoài ra, sự thiếu đồng bộ 

trong việc áp dụng công nghệ giữa các trường cũng là một thách thức cần được giải 

quyết. 

- Mặt tích cực khi áp dụng chuyển đổi số trong giáo dục đại học: 

Một trong những lợi ích rõ rệt của chuyển đổi số trong giáo dục đại học là nâng 

cao hiệu quả quản lý, cải thiện quy trình, giảm thiểu thủ tục giấy tờ và tiết kiệm thời gian 

cũng như chi phí, góp phần làm cho việc vận hành trường học trở nên hiệu quả hơn. Tự 

động hóa các quy trình như tuyển sinh, quản lý hồ sơ sinh viên và theo dõi tiến độ học tập 

giúp giảng viên và nhân viên dễ dàng truy cập thông tin, từ đó tối ưu hóa thời gian làm 

việc và giảm thiểu sai sót. Tính minh bạch cũng được cải thiện khi thông tin về quy trình 

tuyển sinh và điểm số được công khai, tạo niềm tin cho sinh viên và phụ huynh. 

Thứ hai, trải nghiệm học tập của sinh viên sẽ được nâng cao khi họ có thể dễ 

dàng truy cập tài liệu học tập, tham gia các khóa học trực tuyến và tương tác với giảng 

viên qua các nền tảng số. Công nghệ cho phép sinh viên học mọi lúc, mọi nơi, không bị 

giới hạn bởi không gian hay thời gian. Họ có thể truy cập thư viện số, tài liệu giảng dạy 

và các nguồn tài nguyên học tập phong phú chỉ với vài cú click chuột. Sự tương tác với 

giảng viên qua các nền tảng số cũng mang đến cơ hội để sinh viên đặt câu hỏi, thảo luận 

và nhận phản hồi nhanh chóng, từ đó cải thiện khả năng tiếp thu kiến thức. Hơn nữa, 

việc tra cứu kết quả học tập, lịch học, lịch thi và đóng học phí có thể thực hiện trực tuyến 

một cách thuận tiện, tiết kiệm thời gian cho sinh viên. 
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Thứ ba, chuyển đổi số giúp giảng viên xây dựng các bài giảng Blended Learning, 

E-learning, ngân hàng câu hỏi, đề thi và ghi hình bài giảng bằng các công cụ như 

PowerPoint, video hoặc thậm chí công nghệ thực tế ảo, làm cho nội dung bài học trở 

nên sinh động và thu hút hơn. Công nghệ cũng giúp tri thức và kinh nghiệm của giảng 

viên không chỉ giới hạn trong khuôn viên trường mà còn được chia sẻ rộng rãi trên toàn 

cầu. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người học mà còn mở ra 

thêm cơ hội việc làm và thu nhập cho giảng viên. 

Cuối cùng, chuyển đổi số giúp cả giảng viên và sinh viên nhanh chóng thích nghi 

với các phương pháp học tập mới, ứng dụng công nghệ hiện đại trong giảng dạy và học 

tập, đồng thời sử dụng các công cụ tiên tiến để đánh giá chất lượng. 

- Những khó khăn khi chuyển đổi số trong giáo dục đại học: 

Quá trình chuyển đổi số trong giáo dục đại học đang phải đối mặt với nhiều thách 

thức. Đầu tiên, việc thay đổi nhận thức là một trong những rào cản lớn nhất. Dù các 

trường đại học đã nhận ra tầm quan trọng của chuyển đổi số, nhưng việc thực hiện lại 

gặp không ít khó khăn. Cán bộ, giảng viên, sinh viên và cả cộng đồng vẫn còn nhiều bỡ 

ngỡ và lo lắng về những thay đổi này. Nhiều giảng viên, đặc biệt là những người có 

nhiều kinh nghiệm, vẫn e ngại khi sử dụng công nghệ trong giảng dạy và lo lắng về khả 

năng làm chủ các công cụ mới. Ngoài ra, sinh viên cũng có những lo ngại về chi phí đầu 

tư cho thiết bị hoặc thiếu kỹ năng công nghệ. 

Thứ hai, việc thay đổi thói quen là một thách thức không nhỏ. Sau nhiều thế kỷ 

gắn bó với phương pháp giảng dạy truyền thống, việc chuyển sang môi trường số đòi 

hỏi sự thích nghi lớn từ cả giảng viên và sinh viên. Nhiều giảng viên đã quen với việc 

đứng trên bục giảng và truyền đạt kiến thức một chiều. Việc tạo ra các bài giảng tương 

tác và sử dụng công cụ trực tuyến yêu cầu họ phải đầu tư thời gian và nỗ lực để học hỏi 

những kỹ năng mới. Sinh viên cũng vậy, họ đã quen với việc nghe giảng và làm bài tập 

theo lịch trình cố định. Việc học trực tuyến buộc họ phải tự giác hơn, chủ động tìm kiếm 

thông tin và tương tác với bạn bè, giảng viên. 

Thứ ba, sự phát triển của công nghệ số mang lại nhiều cơ hội mới cho giáo dục, 

nhưng cũng đặt ra những thách thức chưa từng có. Một trong những thách thức lớn nhất 

là vấn đề an toàn thông tin. Thông tin sai lệch và tin giả có thể lan truyền nhanh chóng 

trên mạng xã hội, gây nhiễu loạn thông tin và ảnh hưởng đến quá trình học tập của sinh 

viên. Thêm vào đó, nguy cơ bị tấn công mạng luôn rình rập, đe dọa đến sự an toàn của 

dữ liệu cá nhân và hệ thống thông tin của nhà trường. 

Thứ tư, việc tìm kiếm và đánh giá thông tin trong môi trường số yêu cầu sinh 

viên phải có những kỹ năng quan trọng. Không chỉ đơn thuần là biết cách sử dụng công 

cụ tìm kiếm, sinh viên còn cần phải biết phân tích, so sánh và đánh giá thông tin từ nhiều 

nguồn khác nhau. Giảng viên đóng vai trò rất quan trọng trong việc trang bị cho sinh 

viên những kỹ năng này. Bằng cách hướng dẫn sinh viên sử dụng các công cụ tìm kiếm 

hiệu quả, cung cấp các nguồn tài liệu đáng tin cậy và tạo ra một môi trường học tập tích 

cực, giảng viên sẽ giúp sinh viên trở thành những người học độc lập và sáng tạo. 

BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM 

Để thực hiện thành công chuyển đổi số, các trường cần xây dựng một chiến lược 

chuyển đổi số toàn diện phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh của trường, đầu tư vào hạ 

tầng công nghệ hiện đại là một yếu tố sống còn để các trường ĐH có thể thực hiện 
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chuyển đổi số một cách toàn diện và hiệu quả cùng với đó phát triển năng lực kỹ thuật 

số cho đội ngũ nhân sự, hợp tác và học hỏi từ các đơn vị khác 

Thứ nhất, để chuyển đổi số trong trường học có hiệu quả, nhà trường cần tiếp cận 

và thay đổi tư tưởng cũng như thói quen cho đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý của nhà 

trường đầu tiên, để các cá nhân có tầm ảnh hưởng này lan tỏa tư duy chuyển đổi số đến 

toàn thể nhà trường, đặc biệt là học sinh, sinh viên, cùng nhau xây dựng văn hóa số trong 

giáo dục. Thật vậy, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số quy trình đào tạo của nhà trường 

có thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào yếu tố quan trọng hàng đầu là đội ngũ 

giảng viên, những người trực tiếp tham gia thực hiện công việc đào tạo, để có thể truyền 

tải được hết tầm quan trọng cũng như lợi ích của chuyển đổi số, giảng viên cần có đủ kỹ 

năng về công nghệ thông tin đồng tời sẵn sàng tiếp nhận sự thay đổi công nghệ cũng 

như tiếp nhận thông tin từ sinh viên. Vì vậy, nhà trường cần tổ chức các khóa đào tạo và 

bồi dưỡng nhằm cập nhật kiến thức, kỹ năng số, cũng như phương pháp giảng dạy số 

cho đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên. Vai trò và lợi ích của chuyển đổi số, của công 

nghệ thông tin trong ngành giáo dục cần được tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận 

thức cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và sinh viên trong nhà trường cũng như 

cộng đồng. Mỗi viên chức ở các đơn vị trong nhà trường phải sử dụng thành thạo tin 

học ở mức cơ bản và đáp ứng các chức năng của vị trí việc làm của cá nhân. Đội ngũ 

giảng viên phải khai thác sử dụng thích hợp nhắm đổi mới phương pháp dạy học hình 

thức kiểm tra đánh giá, xây dựng học liệu số sao cho có hiệu quả. 

Thứ hai, để đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình chuyển đổi số trường học 

cần tăng cường các điều kiện nhằm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển 

đổi số an toàn, đặc biệt là đảm bảo các điều kiện về hạ tầng số, trang thiết bị triển khai 

ứng dụng công nghệ thông tin. Sắp xếp thời gian biểu tổ chức hội thảo, tập huấn về chuyển 

đổi số nhằm trao đổi kinh nghiệm, năng lực số cho giảng viên và sinh viên, đồng thời, 

nâng cao nhận thức về an ninh, an toàn thông tin. Bởi vì, chỉ khi có nhận thức đúng đắn 

về chuyển đổi số và công nghệ thì đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và sinh viên mới có 

đủ năng lực để nhận thức và đánh giá rủi ro từ những bước đầu làm tiền đề cho việc triển 

khai các giải pháp khác trong quá trình đảm bảo an toàn thông tin trong nhà trường. 

Thứ ba, triển khai áp dụng chuyển đổi số đối với toàn bộ đối tượng người học: từ 

học sinh, sinh viên đến học viên cao học hay nghiên cứu sinh… Bất kỳ ai, ở bất kỳ độ 

tuổi, vị trí địa lý nào đều có thể tiếp cận với nguyền tài nguyên lớp học số, tài liệu số, 

kho học liệu mở. 

Có thể nói, kiến thức và kĩ năng về công nghệ thông tin, khai thác thiết bị điện 

tử, viễn thông là thế mạnh của bộ phận lớn người học hiện nay: đó là sinh viên thế hệ 

Gen Z – thế hệ sinh ra và lớn lên trong thời đại công nghệ. Do vậy, việc tham gia học 

tập trực tuyến, khai thác học liệu từ AI, google,… sao cho hiệu quả vừa là yêu cầu bắt 

buộc vừa là thách thức đối với sinh viên. Do khả năng tiếp cận của từng sinh viên là 

khác nhau nên để học tập tốt trên môi trường số đòi hỏi sinh viên trong thời đại công 

nghệ bùng nổ như hiện nay cần phải trang bị cho mình những kiến thức, kĩ năng mà các 

thế hệ sinh viên trước đây không cần phải có. Giảng viên sẽ không sử dụng được hết 

tính năng của bài giảng mình đã chuẩn bị nếu như sinh viên không thích ứng được với 

công nghệ mới, điều này làm giảm đi sự hứng thú của cả người học và người dạy trong 

quá trình trao đổi kiến thức. 

Bên cạnh đó, để số hóa ngành giáo dục cần đẩy mạnh quá trình số hóa cơ sở dữ 
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liệu phục vụ học tập và giảng dạy như: hệ thống giáo trình, tài liệu bài giảng, ngân hàng 

đề thi, đề tài nghiên cứu, luận văn, đề án trong các kho quản lý dữ liệu…Cân nhắc đầu 

tư vào phần mềm quản lý, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, sử dụng AI, blockchain, 

phân tích dữ liệu để quản lý, dự báo và hỗ trợ ra quyết định quản lý đào tạo một cách 

nhanh chóng và chính xác. 

Thứ tư, để gia tăng hiệu quả của quá trình chuyển đổi số trong ngành giáo dục, 

bộ giáo dục cần cân nhắc cải tiến chương trình đào tạo, phương pháp, hình thức tổ chức, 

và quản lý lớp học sao cho phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông 

tin như xây dựng lại tiêu chuẩn chất lượng đào tạo, xây dựng các chương trình trải 

nghiệm, thực nghiệm, thực tế, cũng như yêu cầu về chuẩn đầu ra công nghệ thông tin 

tối thiểu phù hợp với từng ngành học cụ thể. Đây là cơ sở để giảng viên và sinh viên có 

các hướng dẫn chuẩn mực tạo sự thống nhất trong việc áp dụng công nghệ thông tin vào 

quá trình dạy và học. Ngoài ra, trong quá trình dạy và học việc cần phải đổi mới phương 

pháp, hình thức tổ chức, quản lý và tận dụng các công cụ hỗ trợ một cách tối đa nhằm 

mang lại hiệu quả nhất định. Công nghệ thông tin được áp dụng để tiết kiệm thời gian, 

công sức, và tiền bạc để nâng cao chất lượng và hiệu quả của quá trình dạy và học. 

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VÀ KẾT LUẬN  

Đề xuất giải pháp 

Chuyển đổi số là một quá trình đòi hỏi sự đầu tư lâu dài và sự tham gia tích cực 

từ nhiều bên. Dưới đây là một số giải pháp cụ thể dành cho các trường đại học Việt Nam: 

Thứ nhất, để chuyển đổi số thành công, các trường đại học cần xây dựng một 

chiến lược toàn diện. Điều này bao gồm việc xác định rõ mục tiêu (ví dụ: nâng cao hiệu 

quả quản lý, cải thiện trải nghiệm sinh viên, tăng cường tính minh bạch); đánh giá  toàn 

diện các hệ thống, quy trình hiện tại để xác định điểm mạnh, điểm yếu; lựa chọn giải 

pháp phù hợp như các phần mềm, ứng dụng công nghệ phù hợp với quy mô, đặc thù của 

trường và ngân sách; và lập kế hoạch thực hiện chi tiết, xác định các giai đoạn thực hiện, 

nguồn lực cần thiết và các chỉ tiêu đánh giá. Bằng cách này, các trường có thể xác định 

được những gì cần cải thiện, lựa chọn công nghệ phù hợp và đảm bảo quá trình chuyển 

đổi diễn ra một cách hiệu quả. 

Thứ hai, các trường đại học cần đầu tư đồng bộ vào cả công nghệ và con người. 

Cụ thể, việc nâng cấp hệ thống CNTT và đào tạo nguồn nhân lực là hai yếu tố không thể 

thiếu. Bằng cách trang bị cho cán bộ, giảng viên, đội ngũ kỹ thuật những kiến thức và kỹ 

năng cần thiết để sử dụng công nghệ, quản lý và vận hành hệ thống, các trường sẽ khai 

thác tối đa tiềm năng của công nghệ và đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra trơn tru. 

Thứ ba, thay đổi nhận thức và văn hóa tổ chức là yếu tố cốt lõi trong quá trình 

chuyển đổi số. Các trường đại học cần tạo ra một môi trường làm việc mở khuyến khích 

học hỏi, sáng tạo và chia sẻ. Việc chuyển đổi từ quản lý tập trung sang quản lý phân 

quyền sẽ giúp nhân viên tự tin, sáng tạo và chủ động hơn trong việc đưa ra quyết định 

và giải quyết vấn đề. 

Thứ tư, dữ liệu là nguồn lực vô cùng quý giá trong thời đại số. Để khai thác tối 

đa giá trị của dữ liệu, các trường đại học cần xây dựng một hệ thống quản lý dữ liệu hiệu 

quả. Hệ thống này không chỉ giúp thu thập và tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau 

mà còn hỗ trợ quá trình phân tích dữ liệu để đưa ra những quyết định sáng suốt. Bên 

cạnh đó, việc bảo mật dữ liệu là vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn thông tin. 
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Thứ năm, hợp tác là chìa khóa để thành công trong quá trình chuyển đổi số. Bằng 

cách hợp tác với các đối tác công nghệ và tham gia vào các cộng đồng chuyên môn, các 

trường đại học có thể học hỏi những kinh nghiệm quý báu, cập nhật những xu hướng 

mới nhất và cùng nhau phát triển các giải pháp đột phá. 

KẾT LUẬN 

Trước yêu cầu cấp thiết của chuyển đổi số quốc gia, việc chuyển đổi số trong 

hoạt động quản lý của các trường đại học là một nhiệm vụ không thể trì hoãn. Nghiên 

cứu này đã xác định rõ các nội dung cốt lõi cần tập trung để số hóa các quy trình quản 

lý, từ tuyển sinh, đào tạo đến quản trị nguồn lực. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này 

cũng đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Để thành công, các trường đại học cần 

có sự đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, đồng thời 

xây dựng một chiến lược chuyển đổi số rõ ràng và phù hợp với đặc điểm của từng trường. 

Qua đó, nghiên cứu này mong muốn góp phần xây dựng, thúc đẩy một lộ trình chuyển 

đổi số hiệu quả cho các trường đại học Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao 

của xã hội và nâng cao chất lượng đào tạo.  
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Tóm tắt: Chuyển đổi số trong công tác quản lý sinh viên là một bước tiến quan 

trọng trong bối cảnh các trường đại học Việt Nam ngày càng phải đối mặt với sự cạnh 

tranh quốc tế, nhu cầu hiện đại hóa hệ thống giáo dục, và yêu cầu nâng cao chất lượng 

đào tạo. Chuyển đổi số không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình quản lý, mà còn mang lại 

nhiều lợi ích về việc cải thiện trải nghiệm học tập và tạo ra những giá trị mới cho sinh 

viên. Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện. Chuyển đổi số chỉ thành 

công khi trở thành chiến lược cốt lõi, thay vì là nỗ lực riêng biệt, chuyển đổi số phải 

bao trùm lên mọi hoạt động, mọi bước đi của tổ chức. Tuy nhiên, quá trình này cũng đi 

kèm với nhiều thách thức đáng kể. 

Từ khóa: Chuyển đổi số; Quản lý sinh viên; Chuyển đổi số trong giáo dục; Thách 

thức của chuyển đổi số. 

1. Đặt vấn đề 

Chuyển đổi số đã trở thành một vấn đề ngày càng quan trọng trong lĩnh vực giáo 

dục nói chung và công tác quản lý sinh viên nói riêng. Với sự phát triển nhanh chóng 

của công nghệ và Internet, đã có một sự thay đổi đáng kể đối với việc sử dụng các công 

cụ và nền tảng số trong trường học, đặc biệt là ứng dụng CNTT trong công tác quản lý 

sinh viên. 

Trên thế giới, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào khoảng năm 2015, 

phổ biến từ năm 2017. Ở Việt Nam, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào 

khoảng năm 2018. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc 

gia vào ngày 03/6/2020. 

Chuyển đổi số là bước phát triển tiếp theo của tin học hóa, có được nhờ sự tiến 

bộ vượt bậc của những công nghệ mới mang tính đột phá, nhất là công nghệ số. Chuyển 

đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách 

làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. 

Mục đích của bài nghiên cứu này là cung cấp một cái nhìn tổng quan về chuyển 

đổi số trong công tác quản lý sinh viên các trường đại học, đồng thời thảo luận về những 

lợi ích và thách thức liên quan đến sự chuyển đổi phương thức quản lý này sang môi 

trường số. Bài viết này sẽ góp phần hiểu rõ hơn về những thách thức và cơ hội liên quan 

đến chuyển đổi số trong quản lý sinh viên, đồng thời cung cấp những hiểu biết hữu ích 

cho các nhà hoạch định chính sách, phòng ban quản lý sinh viên và nhà nghiên cứu làm 

việc trong lĩnh vực này. 

2. Nghiên cứu lý thuyết 

Siebel (2019), định nghĩa “bản chất chuyển đổi số là sự hội tụ của bốn công nghệ 

đột phá sau: công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing), dữ liệu lớn (Big Data), 

Internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI). Sự hội tụ này khiến cho phạm vi hoạt 

động và ảnh hưởng của chuyển đổi số hết sức rộng lớn, do đó có nhiều cách nhìn và 
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cách tiếp cận chuyển đổi số khác nhau”. 

Theo nghiên cứu của tác giả, chuyển đổi số (Digital Transformation) là quá 

trình tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào mọi khía cạnh của doanh nghiệp hoặc tổ 

chức, nhằm thay đổi cách thức hoạt động, cung cấp giá trị mới cho khách hàng/sinh viên 

và tạo ra những cơ hội kinh doanh/quản lý mới. Quá trình này không chỉ đơn thuần là 

áp dụng công nghệ, mà còn bao gồm sự thay đổi trong văn hóa, quy trình, và mô hình 

kinh doanh để tận dụng tối đa lợi ích từ công nghệ số. 

Trước “Chuyển đổi số” người ta hay sử dụng thuật ngữ “Tin học hóa”. Ta cần 

phân biệt hai thuật ngữ này. “Tin học hóa”, hay còn gọi là ứng dụng công nghệ thông 

tin, là việc số hóa quy trình nghiệp vụ đã có, theo mô hình hoạt động đã có, để cung cấp 

dịch vụ đã có. Thông thường, tin học hóa không làm thay đổi quy trình đã có hoặc mô 

hình hoạt động đã có. Khi tin học hóa ở mức cao, dẫn đến thay đổi quy trình hoặc thay 

đổi mô hình hoạt động, thì gọi là chuyển đổi số. Chuyển đổi số là số hóa toàn bộ cả một 

tổ chức. Chuyển đổi số là thay đổi quy trình mới, mô hình tổ chức mới, phương thức 

cung cấp dịch vụ hoặc cung cấp dịch vụ mới. 

Các thành phần chính của chuyển đổi số: 

 Thành phần công nghệ: Chuyển đổi số sử dụng các công nghệ mới như trí 

tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây 

(Cloud Computing), và tự động hóa để cải thiện quy trình và tạo ra giá trị mới. 

 Quy trình kinh doanh: Chuyển đổi số thay đổi cách thức mà các hoạt động 

và quy trình kinh doanh được thực hiện nhằm tối ưu hóa hiệu suất, giảm chi phí và tăng 

cường năng suất. 

 Trải nghiệm khách hàng: Chuyển đổi số giúp cải thiện trải nghiệm khách 

hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện và cá nhân hóa hơn thông 

qua các kênh kỹ thuật số. 

 Văn hóa và tổ chức: Để chuyển đổi số thành công, tổ chức cần thay đổi văn 

hóa, khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng với sự thay đổi liên 

tục. 

Mục tiêu của chuyển đổi số: 

 Tăng cường hiệu suất: Chuyển đổi số giúp tổ chức/doanh nghiệp tối ưu hóa 

quy trình, tự động hóa công việc và giảm bớt sự phụ thuộc vào lao động thủ công. 

 Nâng cao trải nghiệm khách hàng: Chuyển đổi số cung cấp các sản phẩm, 

dịch vụ nhanh chóng và phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng. 

 Tạo ra giá trị mới: Chuyển đổi số mở ra những cơ hội kinh doanh mới thông 

qua các mô hình kinh doanh hiện đại và sáng tạo. 

 Thích ứng linh hoạt: Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp phản ứng nhanh với 

những thay đổi trên thị trường và môi trường kinh doanh biến động. 

Tóm lại, chuyển đổi số là một bước tiến tất yếu giúp doanh nghiệp và tổ chức 

tồn tại và phát triển trong một thế giới ngày càng phụ thuộc vào công nghệ và dữ 

liệu, thông tin. 

2.1. Lợi ích của việc chuyển đổi số trong quản lý sinh viên 

Chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý sinh viên tại các cơ 

sở giáo dục, giúp tối ưu hóa quy trình quản lý, cải thiện trải nghiệm của sinh viên và 
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nâng cao chất lượng đào tạo. Dưới đây là các vai trò cụ thể của chuyển đổi số trong công 

tác này: 

a. Tối ưu hóa quy trình quản lý sinh viên 

Chuyển đổi số giúp tự động hóa và số hóa các quy trình quản lý như tuyển sinh, 

đăng ký môn học, quản lý học phí, đánh giá điểm rèn luyện, quản lý học bạ, và điểm số 

các học phần. Điều này giúp giảm thiểu sự can thiệp của con người và giảm lỗi trong 

quá trình xử lý thông tin. Các hệ thống quản lý sinh viên (Student Information System - 

SIS) cho phép các phòng ban, giảng viên, và sinh viên dễ dàng theo dõi thông tin học 

tập và các thủ tục liên quan trong quá trình học tập và rèn luyện. 

 Ví dụ: Thay vì phải nộp hồ sơ giấy, sinh viên có thể đăng ký trực tuyến, xem 

lịch học, kết quả học tập rèn luyện ngay trên hệ thống trực tuyến. Các thủ tục hành chính, 

các giao dịch thanh toán, sinh viên hoàn toàn có thể thực hiện trên các nền tảng công 

nghệ số. 

b. Nâng cao trải nghiệm của sinh viên 

Chuyển đổi số tạo ra một môi trường học tập tiện lợi và hiệu quả hơn cho sinh 

viên. Các ứng dụng và hệ thống quản lý giúp sinh viên dễ dàng truy cập thông tin cá 

nhân, theo dõi tiến độ học tập, nhận thông báo về lịch học hoặc các thay đổi liên quan. 

Các nền tảng này cũng hỗ trợ sinh viên giao tiếp với nhà trường, giảng viên thông qua 

các kênh trực tuyến. 

 Ví dụ: Hệ thống học tập trực tuyến (LMS - Learning Management System) 

giúp sinh viên tham gia các khóa học, nộp bài tập, làm kiểm tra, và thảo luận với giảng 

viên từ xa. Hệ thống FITE Codelab sản phẩm của Khoa CNTT, trường Công nghệ, Đại 

học Kinh tế quốc dân không chỉ giúp giảng viên biên soạn và trình bày bài giảng một 

cách hiệu quả mà còn cho phép sinh viên tương tác trực tiếp với nội dung, làm bài tập 

và đánh giá ngay trên hệ thống (Lam và cộng sự, 2024; Le và Pham, 2022). 

c. Cải thiện hiệu quả quản lý và ra quyết định 

Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu lớn (Big Data) trong quản lý sinh viên 

giúp các cơ sở giáo dục có thể thu thập và phân tích dữ liệu liên quan đến hành vi học 

tập, kết quả học tập, và tình trạng sinh viên để dự báo và ra quyết định kịp thời. Dữ liệu 

này có thể được dùng để đánh giá chất lượng đào tạo, phát hiện sớm các vấn đề sinh 

viên gặp phải, hoặc xây dựng các chính sách hỗ trợ sinh viên tốt hơn. 

 Ví dụ: Phân tích kết quả học tập và sự tham gia của sinh viên có thể giúp 

nhận diện những sinh viên có nguy cơ bỏ học hoặc cần sự hỗ trợ đặc biệt. Hệ thống 

FITE ScoreUp sử dụng AI và kỹ thuật học tăng cường để đề xuất nội dung ôn tập và 

bài tập phù hợp, giúp sinh viên nâng cao hiệu quả học tập (Lam và cộng sự, 2024; Le 

và Pham, 2022) 

d. Tăng cường khả năng giao tiếp và tương tác 

Chuyển đổi số cải thiện khả năng giao tiếp giữa sinh viên và nhà trường thông 

qua các kênh thông tin số như e-mail, mạng xã hội, ứng dụng di động, hoặc cổng thông 

tin trực tuyến. Điều này giúp sinh viên cập nhật thông tin nhanh chóng và giải quyết các 

vấn đề phát sinh một cách thuận tiện hơn. 

 Ví dụ: Sinh viên có thể gửi yêu cầu, câu hỏi đến phòng quản lý đào tạo hoặc 

phòng hỗ trợ sinh viên qua ứng dụng trực tuyến (Group Facebook, zalo, e-mail...) và 

nhận được phản hồi nhanh chóng mà không cần phải trực tiếp đến trường. 
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e. Quản lý và bảo mật dữ liệu sinh viên 

Các hệ thống quản lý sinh viên hiện đại dựa trên công nghệ điện toán đám mây 

(Cloud) và blockchain giúp lưu trữ, quản lý và bảo mật thông tin sinh viên một cách 

hiệu quả. Dữ liệu được lưu trữ số hóa, tránh việc mất mát hoặc hư hỏng, đồng thời đảm 

bảo rằng chỉ những người có thẩm quyền mới có quyền truy cập thông tin quan trọng. 

 Ví dụ: Hệ thống thông tin sinh viên có thể tự động lưu trữ kết quả học tập, hồ 

sơ cá nhân và các thông tin khác mà không cần phải sử dụng hồ sơ giấy. 

f. Hỗ trợ giáo dục cá nhân hóa 

Chuyển đổi số cho phép triển khai các giải pháp giáo dục cá nhân hóa, phù hợp 

với từng nhu cầu và năng lực của sinh viên. Các công cụ phân tích học tập có thể giúp 

giảng viên và nhà quản lý hiểu rõ hơn về nhu cầu học tập của từng sinh viên và điều 

chỉnh phương pháp dạy học để phù hợp hơn. 

 Ví dụ: Các nền tảng học tập trực tuyến cung cấp bài tập, bài giảng theo đúng 

trình độ và tốc độ học tập của từng sinh viên. 

g. Quản lý hoạt động ngoài giờ và hỗ trợ sinh viên 

Chuyển đổi số cũng đóng vai trò trong quản lý và tổ chức các hoạt động ngoại 

khóa, câu lạc bộ, và dịch vụ hỗ trợ sinh viên như tư vấn học đường, hỗ trợ sức khỏe tâm 

lý. Các hệ thống số hóa giúp dễ dàng theo dõi sự tham gia của sinh viên vào các hoạt 

động ngoài giờ và hỗ trợ tốt hơn cho sự phát triển toàn diện của họ. 

 Ví dụ: Các ứng dụng hỗ trợ sinh viên có thể giúp quản lý thời gian biểu của 

các hoạt động ngoại khóa, sự kiện hoặc các khóa học bổ trợ. 

Tóm lại, chuyển đổi số trong quản lý sinh viên giúp các cơ sở giáo dục không chỉ 

quản lý hiệu quả hơn mà còn tạo ra môi trường học tập hiện đại, linh hoạt và thân thiện 

với sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 

2.2. Thách thức của chuyển đổi số trong quản lý sinh viên 

Chuyển đổi số trong quản lý sinh viên không chỉ là một xu hướng mà là một bước 

đi tất yếu trong quá trình phát triển giáo dục đại học tại Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, 

chuyển đổi số (digital transformation) thường thất bại vì nhiều lý do, bao gồm: 

 Thiếu chiến lược rõ ràng: Nhiều tổ chức bắt đầu chuyển đổi số mà không có 

một kế hoạch chi tiết hoặc không hiểu rõ mục tiêu của mình. Họ không xác định rõ cách 

công nghệ sẽ giúp cải thiện hoạt động kinh doanh, dẫn đến việc đầu tư tràn lan và không 

hiệu quả. 

 Thiếu sự hỗ trợ từ lãnh đạo: Chuyển đổi số cần có sự tham gia chỉ đạo sâu 

sát của ban lãnh đạo, chuyển đổi số không chỉ ứng dụng công nghệ vào quản lý mà nó 

còn thay đổi cả quy trình và văn hóa của tổ chức. Nếu ban lãnh đạo không cam kết và 

hỗ trợ mạnh mẽ, quá trình chuyển đổi số có thể bị chậm trễ hoặc bị chống đối từ các 

cấp dưới.  

 Văn hóa công ty không sẵn sàng: Tâm lý chung của nhân viên là ngại sự thay 

đổi, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ. Sự kháng cự từ nhân viên, do lo ngại thay đổi 

hoặc thiếu kiến thức về công nghệ, có thể gây cản trở cho việc triển khai công nghệ mới. 

 Thiếu kỹ năng và nguồn lực: Chuyển đổi số yêu cầu đội ngũ nhân lực có kiến 

thức nền tảng về công nghệ thông tin. Nếu tổ chức không đầu tư vào đào tạo hoặc không 

có đội ngũ có đủ kỹ năng để thực hiện chuyển đổi số, các dự án sẽ không đạt được hiệu quả. 
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 Quản lý thay đổi kém: Việc thay đổi toàn diện cả về công nghệ lẫn quy trình 

và văn hóa là một bài toán khó. Khi tổ chức không có kế hoạch quản lý sự thay đổi, sự 

kháng cự từ phía nhân viên có thể gia tăng và làm giảm hiệu quả của chuyển đổi số. 

 Công nghệ không phù hợp: Với việc phát triển như vũ bão của công nghệ 

trong giai đoạn hiện nay. Nếu đầu tư vào công nghệ không phù hợp với nhu cầu hoặc 

quy mô của tổ chức có thể làm lãng phí nguồn lực và gây thất bại. 

 Quá kỳ vọng: Chuyển đổi số là cả một quá trình, đòi hỏi cần có thời gian để 

thích nghi và đánh giá. Đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc công nghệ có thể ngay lập tức 

thay đổi mọi khía cạnh của tổ chức có thể dẫn đến thất vọng và từ bỏ dự án sớm. 

3. Các giải pháp để nâng cao chuyển đổi số trong công tác quản lý sinh viên 

a. Xây dựng chiến lược dài hạn: Chiến lược chuyển đổi số không phải là một 

bản chiến lược ứng dụng công nghệ số. Chiến lược chuyển đổi số không phải là một bản 

kế hoạch ngắn hạn, cũng không phải là một bản kế hoạch dài hạn. Một bản chiến lược 

phù hợp thường hoạch định cho giai đoạn từ 3-5 năm. Chiến lược chuyển đổi số do 

người đứng đầu chỉ đạo xây dựng và phải lan tỏa, thấm nhuần tới từng thành viên của 

tổ chức. Chiến lược chuyển đổi số bắt đầu từ tầm nhìn của người đứng đầu, nhưng khi 

thực thi cần không ngừng đo lường, kiểm nghiệm thực tế xem điều gì đang đi đúng 

hướng và điều gì không, sau đó nhanh chóng điều chỉnh theo thực tế. Cần phải có một 

kế hoạch rõ ràng với các mục tiêu cụ thể và có thể đo lường được. Chiến lược này nên 

bao gồm cách công nghệ sẽ cải thiện các quy trình kinh doanh và mang lại giá trị cho 

sinh viên. 

b. Cam kết từ lãnh đạo: Lãnh đạo cần thể hiện sự cam kết rõ ràng và dẫn dắt 

quá trình thay đổi. Điều này giúp truyền cảm hứng và tạo sự tin tưởng cho nhân viên 

đồng thời có những quyết sách hợp lý, phù hợp. 

c. Thay đổi văn hóa tổ chức: Chuyển đổi số tạo ra một môi trường văn hóa nơi 

nhân viên sẵn sàng đón nhận công nghệ mới. Việc đào tạo và hỗ trợ là rất quan trọng để 

giúp nhân viên cảm thấy tự tin trong việc sử dụng công nghệ và thay đổi quy trình mới. 

d. Đầu tư vào đào tạo: Chuyển đổi số yêu cầu những người tham gia cần phải 

có những kiến thức nhất định. Việc đào tạo đảm bảo rằng nhân viên có đủ kỹ năng để 

thích nghi với công nghệ mới. Điều này không chỉ giúp họ thực hiện công việc tốt hơn 

mà còn giảm bớt sự kháng cự trong quá trình chuyển đổi. 

e. Chọn công nghệ phù hợp: Cần phải đầu tư vào các công nghệ có khả năng 

linh hoạt đón đầu xu thế, phù hợp với quy mô và nhu cầu của tổ chức. Điều này sẽ giúp 

giảm thiểu chi phí và tối ưu hóa lợi ích. 

f. Thực hiện từng bước: Việc chuyển đổi cần phải thực hiện từng bước, tránh 

nóng vội. Thay vì thay đổi toàn bộ một lúc, nên thực hiện chuyển đổi từng phần, đánh 

giá kết quả, sau đó mới tiếp tục với các bước tiếp theo. 

g. Quản lý sự thay đổi hiệu quả: Cần có một kế hoạch cụ thể để quản lý quá 

trình thay đổi, giải quyết sự kháng cự và liên tục cải thiện quy trình dựa trên phản hồi 

từ nhân viên và sinh viên. 

Chuyển đổi số không chỉ là về công nghệ mà còn là việc thay đổi cách thức hoạt 

động và tư duy của tổ chức. Thành công sẽ đến khi có sự kết hợp hài hòa giữa công 

nghệ, con người và quy trình. 
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4. Kết luận 

Tóm lại, chuyển đổi số trong công tác quản lý sinh viên mang lại nhiều cơ hội 

cải thiện hệ thống giáo dục, nhưng cũng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở hạ tầng, 

con người và quy trình. Các trường đại học cần phải cân nhắc cả những thách thức để 

triển khai chuyển đổi số một cách hiệu quả. 

Bài viết đã khái quát tầm quan trọng của chuyển đổi số trong quản lý sinh viên, 

những thách thức đưa ra và các giải pháp để có thể chuyển đổi số thành công trong các 

trường đại học. Tương lai của giáo dục nằm ở khả năng khai thác sức mạnh của công 

nghệ trong việc quản lý và đào tạo, để thành công. 

Chuyển đổi số trong quản lý sinh viên không chỉ là một xu hướng mà còn là nhu 

cầu tất yếu để nâng cao chất lượng đào tạo đại học. Bằng cách sử dụng các nền tảng số 

hiện đại và phát triển các hệ thống thông tin tiên tiến, các trường đại học có thể cải thiện 

đáng kể trải nghiệm học tập của sinh viên, tăng cường sự tương tác giữa sinh viên với 

cán bộ phòng ban cũng như giảng viên, thúc đẩy sự phát triển chuyên môn và nghề 

nghiệp của sinh viên sau khi ra trường./. 
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Tóm tắt: Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, một số trường trường 

đại học tại Việt Nam đã tiên phong ứng dụng công nghệ mới, chủ động triển khai chuyển 

đổi số trong các hoạt động của mình. Trong đó, công tác quản lý sinh viên là một trong 

những nhiệm vụ trọng tâm trong các hoạt động giáo dục đào tạo. Bài báo tập trung 

phân tích thực trạng chuyển đổi số công tác quản lý sinh viên tại một số trường đại học 

ở Việt Nam. Kết quả phân tích cho thấy các trường đại học ở Việt Nam đã sử dụng phần 

mềm quản lý sinh viên trực tuyến, tin học hóa các thủ tục hành chính và tích hợp thẻ 

sinh viên thông minh. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số công tác 

quản lý sinh viên được đề xuất trong bài báo gồm: thành lập trung tâm hỗ trợ sinh viên, 

đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi số, nâng 

cao nhận thức và năng lực số cho các bên liên quan, xây dựng hạ tầng dữ liệu và phân 

tích dữ liệu sinh viên. Kết quả nghiên cứu góp phần đánh giá thực trạng đổi mới toàn 

diện các hoạt động quản lý sinh viên, nâng cao chất lượng đào tạo và khẳng định vị thế 

của các trường đại học ở Việt Nam. 

Từ khóa: chuyển đổi số, quản lý đào tạo, quản lý sinh viên, trường đại học 

1. Mở đầu 

Chuyển đổi số trong giáo dục là quá trình tích hợp công nghệ kỹ thuật số vào tất 

cả các lĩnh vực của giáo dục để cải thiện chất lượng học tập, giảng dạy và quản lý sinh 

viên (OECD, 2019). Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh 

mẽ, chuyển đổi số (CĐS) được coi là một cuộc cách mạng chuyển đổi toàn diện về cách 

thức vận hành và hoạt động của nhà trường, mang đến những giá trị mới cho sinh viên 

và vị thế mới cho nhà trường (Marks et al., 2021; Altbach & Reisberg, 2020; Gardner et 

al., 2021). Các công nghệ mới đang dần trở thành động lực thúc đẩy sự thay đổi trong 

giáo dục nghề nghiệp, tác động đến dạy học và các hoạt động khác. Việc tích hợp công 

nghệ số vào quá trình giảng dạy đã mang đến những trải nghiệm học tập phong phú và 

hiệu quả hơn cho sinh viên, đồng thời kiến tạo một môi trường học tập linh hoạt, tương 

tác và cá nhân hóa. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới trong quản lý, giảng dạy, 

đánh giá và nghiên cứu khoa học không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý mà còn 

mở ra nhiều phương thức và cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp, tạo bước đột phá về 
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chất lượng, tăng nhanh quy mô đào tạo. CĐS góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trên trường quốc tế.  

Đối với các tổ chức giáo dục, CĐS giúp tối ưu hóa hoạt động quản lý, tăng vị thế 

cạnh tranh của nhà trường (Matei & Iwinska, 2016; Yu, 2023). Trong đó, chuyển đổi số 

trong công tác quản lý sinh viên là việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật số để thay đổi cách 

thức quản lý thông tin, quy trình và tương tác với sinh viên, nhằm nâng cao hiệu quả, 

minh bạch và sự hài lòng của sinh viên (Altbach và Reisberg, 2019). Quá trình này cho 

phép sinh viên truy cập thông tin cá nhân, đăng ký khóa học, xem điểm số và lịch học 

tập mọi lúc mọi nơi (Chen et al., 2021). CĐS cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn học tập 

trực tuyến thông qua trò chuyện trực tiếp, email hoặc điện thoại trực tuyến, giúp sinh 

viên giải đáp thắc mắc và nhận được sự hỗ trợ kịp thời (Hokanson et al., 2019). 

Tại Việt Nam, CĐS được xác định là con đường ngắn nhất để tạo ra những bước 

đột phá trong phát triển giáo dục nước nhà. Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách 

nhằm thúc đẩy CĐS toàn diện trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030 (Thủ tướng Chính phủ, 2020). Để đạt được mục tiêu này, việc 

nâng cao năng lực số cho mỗi công dân, đặc biệt là sinh viên - lực lượng lao động tương 

lai - là vô cùng quan trọng. Nhiều dự án, chương trình đào tạo kỹ năng số đã và đang 

được triển khai tại các trường đại học, góp phần trang bị cho sinh viên những kiến thức 

và kỹ năng cần thiết để thành công trong thời đại số. Nhận thức được tầm quan trọng 

của chuyển đổi số, nhiều trường đại học đã chủ động thích ứng và nắm bắt cơ hội để 

thực hiện CĐS. Hoạt động này đã giúp ban Giám hiệu dễ dàng quản lý một cách toàn 

diện, kịp thời và chính xác mọi hoạt động diễn ra trong trường. Người sử dụng được tiếp 

cận với nguồn thông tin đầy đủ, chi tiết về từng đối tượng sinh viên, từ đó tiết kiệm thời 

gian, công sức, chi phí và giảm thiểu những thủ tục rườm rà, góp phần nâng cao chất 

lượng đào tạo. 

Trong bối cảnh giáo dục đại học hiện đại, sinh viên không chỉ là đối tượng mà 

còn là mục tiêu của đào tạo của các trường đại học. Chính vì vậy, để nâng cao chất lượng 

đào tạo, bên cạnh việc đổi mới mô hình quản trị giáo dục đào tạo thì công tác quản lý 

sinh viên ngày càng được quan tâm. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quản lý 

sinh viên, trong những năm qua, các trường đại học ở Việt Nam đã không ngừng đổi 

mới nội dung và hình thức quản lý sinh viên. Những thành quả đạt được đã góp phần 

đáng kể vào việc thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự 

nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt, trong những năm gần đây, các 

trường đang từng bước thực hiện CĐS từ mô hình giáo dục truyền thống sang mô hình 

đại học thông minh, trong đó việc ứng dụng công nghệ mới là yếu tố quan trọng xuyên 

suốt tất cả các khâu của quy trình quản lý, bao gồm cả công tác quản lý sinh viên (Đại 

học Thương Mại, 2024a; Đại học Kinh tế Quốc dân, 2021; Đại học Kinh Tế - Đại học 

Huế, 2023a). 

Do vậy, việc phân tích thực trạng CĐS trong công tác quản lý sinh viên là yêu 

cầu cấp thiết để các trường đại học ở Việt Nam hiện thực hóa chiến lược phát triển giai 

đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Kết quả nghiên cứu là yếu tố quan trọng góp 

phần đánh giá chiến lược CĐS thành công nhằm tạo nên những bước chuyển mình mạnh 

mẽ trong việc đổi mới toàn diện công tác quản lý sinh viên và khẳng định vị thế của nhà 

trường. 
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2. Cơ sở lý luận về chuyển đổi số công tác quản lý sinh viên 

2.1. Khái niệm chuyển đổi số trong giáo dục  

Chuyển đổi số trong giáo dục là quá trình triển khai công nghệ kỹ thuật số và 

Internet vào hệ thống giáo dục nhằm thay đổi cách thức vận hành, nâng cao chất lượng 

dịch vụ. CĐS không làm thay đổi giá trị cốt lõi của một trường đại học mà tập trung vào 

việc triển khai công nghệ và nền tảng số để chuyển đổi các hoạt động cốt lõi, đồng thời 

nắm bắt những cơ hội mà công nghệ mang lại (Marks et al., 2021). Ứng dụng CĐS đang 

dần tạo nên một mô hình giáo dục thông minh, giúp việc học tập trở nên dễ dàng và hiệu 

quả hơn. Sự phát triển của công nghệ đã mở ra cơ hội tiếp cận kiến thức và phát triển 

khả năng tự học cho sinh viên mà không bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Cụ thể, 

CĐS trong giáo dục tập trung vào ba yếu tố chính:  

(1) Ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, kết hợp với phương pháp sư phạm hiện 

đại. Nhà trường triển khai các công cụ quản lý đào tạo để quản lý, đánh giá và theo dõi 

tiến trình học tập của sinh viên. Ngoài ra, nhà trường có thể ứng dụng công nghệ giảng 

dạy mới và truyền thông đa phương tiện để tăng cường sự hiệu quả và tính tương tác 

của quá trình giảng dạy.  

(2) Ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản lý sinh viên thông qua các phần 

mềm chuyển đổi số. Nhà trường có thể triển khai phân tích dữ liệu và ứng dụng AI để 

đánh giá hiệu quả quản lý giáo dục, dự đoán xu hướng và đưa ra quyết định thông minh. 

(3) Ứng dụng công nghệ vào các công cụ hỗ trợ giảng dạy: Phát triển nội dung 

số trong việc hỗ trợ quản lý sinh viên, giao tiếp với phụ huynh và cung cấp thông tin về 

chương trình học và kết quả học tập.  

Mục tiêu của CĐS là nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và quản lý sinh viên, 

tạo ra mô hình học tập mới và mang đến những trải nghiệm học tập tốt hơn cho sinh 

viên. Chuyển đổi số giúp kết nối mọi yếu tố trong môi trường giáo dục, tạo ra những trải 

nghiệm học tập mới mẻ, tăng cường sự tương tác và xóa nhòa khoảng cách địa lý. Một 

số ứng dụng của CĐS trong việc nâng cao trải nghiệm cho sinh viên như cho phép sinh 

viên nhập học trực tuyến thông qua ứng dụng di động hoặc Website, mở rộng phương 

thức học tập trực tuyến với nhiều lựa chọn đa dạng, sử dụng công nghệ để theo dõi sự 

tiến bộ của sinh viên, can thiệp kịp thời khi cần thiết và áp dụng các phương pháp dạy 

và học tiên tiến, hiện đại (Marks et al., 2021; Altbach & Reisberg, 2020; Matei & 

Iwinska, 2016). 

2.2. Chuyển đổi số công tác quản lý sinh viên 

Công tác quản lý sinh viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong các hoạt 

động đào tạo tại các trường đại học. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, Đảng 

và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, thể hiện qua việc ban hành các văn bản 

pháp lý, quy định và hướng dẫn về công tác sinh viên nhằm giúp các trường tổ chức và 

triển khai công tác sinh viên một cách thống nhất và hiệu quả (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

2016). Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sinh viên góp phần tạo nên những 

chuyển biến tích cực trong giáo dục (Quốc hội, 2019; Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội, 2017).  

Theo Hokanson et al. (2019), quản lý sinh viên là hoạt động quản lý mọi thông 

tin liên quan đến sinh viên thông qua các quy định, quy chế, chính sách của nhà trường 
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và Chính phủ. Những người chịu trách nhiệm quản lý sinh viên bao gồm Ban giám hiệu, 

phòng phụ trách công tác sinh viên, cố vấn học tập và các phòng ban liên quan. Các hoạt 

động quản lý sinh viên bao gồm: 

 Tổ chức tiếp nhận sinh viên trúng tuyển, sắp xếp lớp học hành chính, cấp thẻ 

sinh viên, quản lý hồ sơ, tiếp nhận sinh viên nội trú, thu thập và xử lý dữ liệu sinh viên. 

 Tổ chức và quản lý hoạt động học tập, rèn luyện như theo dõi, đánh giá ý thức 

học tập, rèn luyện; phân loại sinh viên; tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng, kỷ 

luật; tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên"; khuyến khích sinh viên tham gia 

nghiên cứu khoa học, các cuộc thi Olympic; giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ngoại khóa; tạo điều kiện cho sinh viên 

đối thoại với Ban Giám hiệu; theo dõi công tác phát triển Đảng; tư vấn học tập, nghề 

nghiệp, việc làm. 

 Chăm sóc sức khỏe, thể chất và tổ chức các hoạt động y tế, thể thao cho sinh viên. 

 Thực hiện chế độ, chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi cho sinh viên theo quy định. 

 Thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và 

các tệ nạn xã hội cho sinh viên. 

2.3. Vai trò của chuyển đổi số công tác quản lý sinh viên 

Quản lý sinh viên là một trong những hoạt động quan trọng trong hệ thống giáo 

dục đào tạo của trường đại học. Hoạt động này đã có những thay đổi lớn nhờ việc ứng 

dụng công nghệ số trong quá trình CĐS, giúp mở rộng quy mô đào tạo bằng cách kết 

hợp linh hoạt giữa hình thức trực tuyến và trực tiếp, góp phần nâng cao hiệu quả quản 

lý sinh viên một cách toàn diện. Trong bối cảnh hiện tại, với sự phát triển mạnh mẽ của 

công nghệ, các trường đại học triển khai CĐS tạo ra các quy trình quản lý hiệu quả, tăng 

cường sự tương tác và cải thiện trải nghiệm của sinh viên. Mô hình đào tạo kết hợp này 

cho phép các trường đại học mở rộng đối tượng sinh viên, tăng chỉ tiêu tuyển sinh, giảm 

chi phí vận hành, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của sinh viên. Một số vai 

trò cụ thể của CĐS trong công tác quản lý sinh viên: 

 Nâng cao hiệu quả quản lý thông tin sinh viên: Chuyển đổi số cho phép lưu 

trữ, quản lý và truy cập thông tin sinh viên một cách tập trung, hiệu quả và an toàn. Thay 

vì sử dụng sổ sách giấy tờ truyền thống, các hệ thống quản lý sinh viên điện tử hiện đại 

có thể lưu trữ toàn bộ hồ sơ của sinh viên, bao gồm thông tin cá nhân, kết quả học tập, 

hoạt động ngoại khóa, kỷ luật. CĐS giúp giảm thiểu thời gian và công sức cho việc quản 

lý, đồng thời hạn chế sai sót và thất lạc thông tin (Marks et al., 2021). 

 Tăng cường tương tác và hỗ trợ sinh viên: Chuyển đổi số tạo ra nhiều kênh 

giao tiếp đa dạng và thuận tiện giữa nhà trường, giảng viên và sinh viên. Các nền tảng 

trực tuyến, ứng dụng di động, mạng xã hội cho phép sinh viên dễ dàng tiếp cận thông 

tin, trao đổi với giảng viên, tham gia các hoạt động ngoại khóa. Theo Hokanson et al. 

(2019), các công cụ kỹ thuật số như diễn đàn thảo luận, chat trực tuyến, email giúp tăng 

cường sự kết nối giữa sinh viên và giảng viên, tạo điều kiện cho sinh viên nhận được sự 

hỗ trợ cần thiết trong quá trình học tập. 

 Cá nhân hóa trải nghiệm học tập: Ứng dụng công nghệ số cho phép thu thập 

và phân tích dữ liệu về hành vi, kết quả học tập của từng sinh viên, từ đó cung cấp các 
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chương trình, tài liệu học tập và hỗ trợ phù hợp với nhu cầu, năng lực của từng cá nhân. 

Các hệ thống AI có thể phân tích dữ liệu học tập của sinh viên để đưa ra các khuyến 

nghị về nội dung học tập, phương pháp học tập phù hợp, giúp sinh viên nâng cao hiệu 

quả học tập (Yu, 2023; Gardner et al., 2021). 

 Tự động hóa các quy trình quản lý: Nhiều quy trình quản lý sinh viên có thể 

được tự động hóa nhờ công nghệ số như: đăng ký môn học, xét duyệt học bổng, quản lý 

điểm danh, cấp phát chứng chỉ. Hoạt động này giúp giảm thiểu khối lượng công việc 

thủ công, tiết kiệm thời gian và nguồn lực cho nhà trường. 

 Nâng cao năng lực quản trị của nhà trường: dữ liệu về hoạt động giảng dạy, 

học tập và quản lý sinh viên được thu thập, phân tích, thống kê và dự báo xu hướng học 

tập của sinh viên. Kết quả phân tích giúp nhà trường hiểu rõ những yếu tố ảnh hưởng 

đến kết quả học tập của sinh viên để điều chỉnh chính sách, phương pháp giảng dạy và 

đánh giá sao cho phù hợp. Từ đó nhà trường có thể xây dựng mạng lưới kết nối trực tiếp, 

trực tuyến với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng nhằm giúp sinh viên được đào tạo những 

kỹ năng, kiến thức thực tiễn và sẵn sàng làm việc ngay sau khi tốt nghiệp. 

3. Thực trạng chuyển đổi số công tác quản lý sinh viên ở các trường đại học Việt 

Nam  

3.1. Phân tích thực trạng  

Hoạt động quản lý sinh viên tại các trường đại học hiện nay đang được phân hai 

cấp là Trường và cấp Khoa/Viện. Mô hình quản lý sinh viên tại trường được tổ chức 

trong hình 1. 

 

Hình 1. Mô hình quản lý sinh viên tại trường đại học 

Các trường đại học đều ban hành những quyết định khác nhau về công tác quản 

lý sinh viên (Đại học Thương Mại, 2024b; Đại học Kinh tế Quốc dân, 2021; Đại học 

Kinh Tế - Đại học Huế, 2023b). Trong đó, phòng công tác sinh viên (CTSV) có chức 

năng, nhiệm vụ cụ thể như tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, quản lý và hỗ 

trợ sinh viên. Hiện nay, các trường đại học đã đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng công 

nghệ, bao gồm đường truyền Leased Line và mạng Wifi phủ sóng toàn trường. Đồng 

thời nhà trường đẩy mạnh tương tác trực tuyến, khuyến khích giảng viên và sinh viên 

phát huy sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học. Thư viện của trường đang dần 

chuyển đổi sang mô hình thư viện số, giúp nâng cao năng lực quản lý, chất lượng dịch 

vụ và kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ thư viện. Số lượng người truy cập tài 

nguyên số ứng dụng di động ngày càng tăng khẳng định xu hướng học tập, nghiên cứu 

trên nền tảng số đang phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, nhà trường đang thực hiện quá trình 

CĐS công tác quản lý sinh viên thông qua các hoạt động sau: 
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1) Quản lý sinh viên trực tuyến  

Đại học Kinh tế quốc dân là đơn vị tiên phong trong việc xây dựng quy trình quản 

lý sinh viên trực tuyến. Quy trình thực hiện gồm 4 bước: Sinh viên được cấp tài khoản 

với mật khẩu mặc định là mã số sinh viên. Sau khi đăng nhập, sinh viên điền thông tin 

vào mẫu yêu cầu và nộp trực tuyến. Giáo vụ tiếp nhận yêu cầu, xử lý và thông báo kết 

quả qua email. Cuối cùng, sinh viên nhận kết quả tại văn phòng. Hiện nay, trường đã số 

hóa dữ liệu sinh viên, quản lý sinh viên trực tuyến và triển khai các dịch vụ hỗ trợ sinh 

viên như cung cấp thông tin tuyển sinh, đăng ký thi, công bố điểm thi. 

Đại học Quốc gia Hà Nội đã triển khai hệ thống quản lý thông tin sinh viên tập 

trung, cho phép quản lý toàn diện thông tin sinh viên từ tuyển sinh đến tốt nghiệp. Sinh 

viên có thể truy cập hệ thống để tra cứu thông tin cá nhân, đăng ký học phần, xem lịch 

thi, nộp học phí trực tuyến. Bên cạnh đó Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã triển khai 

hệ thống thông tin sinh viên tập trung, tích hợp nhiều chức năng như quản lý hồ sơ, điểm 

danh, đánh giá kết quả học tập, hỗ trợ sinh viên. 

2) Cung cấp dịch vụ trực tuyến cho sinh viên 

Nhà trường đã triển khai dịch vụ quản lý sinh viên trực tuyến, cho phép sinh viên 

thực hiện các thủ tục hành chính mọi lúc mọi nơi thông qua mạng Internet. Quy trình 

thực hiện nhanh chóng khi sinh viên chỉ cần đăng nhập vào hệ thống, tìm kiếm biểu mẫu 

cần thiết, điền thông tin và gửi yêu cầu. Sau đó, hệ thống sẽ tự động xử lý hồ sơ và thông 

báo kết quả cho sinh viên. Điển hình như trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã triển khai 

các dịch vụ trực tuyến như đăng ký học, đóng học phí, xin cấp giấy tờ, tra cứu thông tin. 

Trường Đại học Văn Lang đã phát triển hệ sinh thái giáo dục đại học và ứng dụng công 

nghệ để kết nối với doanh nghiệp, hỗ trợ sinh viên trong việc định hướng nghề nghiệp. 

3) Tích hợp thẻ sinh viên thông minh 

Nhằm tối ưu hóa công tác quản lý sinh viên và bắt kịp xu hướng công nghệ, 

trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Thương Mại đã thay thế thẻ sinh viên giấy 

truyền thống bằng thẻ đa năng tích hợp chip điện tử từ năm học 2022-2023. Hợp tác 

cùng ngân hàng Agribank, nhà trường triển khai giải pháp quản lý trường học thông 

minh, mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho cả sinh viên và cán bộ quản lý. Thẻ sinh 

viên đa năng có gắn chip mang lại nhiều tiện ích mới cho sinh viên. Chỉ với một chiếc 

thẻ duy nhất, sinh viên có thể thực hiện nhiều giao dịch khác nhau như mượn sách thư 

viện, thanh toán học phí, gửi/rút tiền, sử dụng các dịch vụ trong trường (căng tin, dịch 

vụ in ấn, photocopy). Khi đó, thông tin sinh viên được lưu trữ và quản lý tập trung, chính 

xác, khách quan và minh bạch, giảm thiểu các thủ tục hành chính rườm rà. Ngoài ra, 

chip điện tử trên thẻ giúp ngăn chặn tình trạng làm giả, gian lận, đảm bảo an toàn thông 

tin cho sinh viên. Trong năm học tới, thẻ có thể được tích hợp thêm nhiều tính năng mới, 

đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của sinh viên, góp phần xây dựng môi trường học 

tập hiện đại, chuyên nghiệp, thúc đẩy quá trình CĐS trong nhà trường. 

4) Sử dụng phần mềm chuyển đổi số quản lý sinh viên 

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là một trong những trường đầu tiên tại miền 

Bắc thực hiện chuyển đổi số. Trường đã đào tạo trực tuyến 90% các học phần để ứng 

phó với đại dịch Covid-19 và hoàn thiện hệ thống đại học điện tử cho quản lý toàn diện 
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quy trình đào tạo từ tuyển sinh đến cấp văn bằng tốt nghiệp. Đại học Bách khoa Hà Nội 

đang chủ trì xây dựng đề án thí điểm mô hình giáo dục đại học số, với mục tiêu phát 

triển chương trình đào tạo khối ngành máy tính và công nghệ thông tin. Trường cũng 

tham gia vào dự án xây dựng nền tảng khóa học trực tuyến mở (MOOC) dùng chung 

cho các cơ sở giáo dục. Trong khi đó, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí 

Minh đã triển khai hơn 10 chương trình đào tạo hoàn toàn CĐS và đặt mục tiêu chuyển 

đổi số 70% vào năm 2025. Bắt đầu từ năm 2009, Trường Đại học Kinh tế TP HCM đã 

phát triển hệ thống đào tạo tín chỉ và hiện tại hầu hết các hoạt động của trường đã được 

chuyển đổi số, bao gồm quản lý sinh viên và giảng dạy trực tuyến. Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn đặt mục tiêu trở thành đại học số vào năm 2025, với các dự án hợp tác phát 

triển công nghệ AI và robot tương tác xã hội. Điểm chung của các phần mềm CĐS đang 

được triển khai tại các trường là đều cung cấp phân hệ chức năng quản lý toàn diện 

thông tin sinh viên, bao gồm các chức năng chính sau: 

- Duyệt sinh viên nhập hồ sơ Online: nhà trường thu thập dữ liệu khi sinh viên 

đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Thông tin khai báo của thí sinh trong quá trình đăng ký 

xét tuyển sẽ được tự động chuyển vào phân hệ quản lý đào tạo nếu thí sinh trúng tuyển. 

Sau đó, sinh viên sẽ bổ sung thông tin chi tiết trong mục "Thông tin sinh viên" sau khi 

được cấp tài khoản. Phòng CTSV sẽ tiến hành rà soát và phê duyệt các thông tin bổ sung 

này. 

- Quản lý thông tin sinh viên: thông tin quan trọng của sinh viên như họ tên, ngày 

sinh, dân tộc, CMND, hộ khẩu, địa chỉ, số điện thoại, bậc đào tạo, ngành học ddwwocj 

lưu trữ trong cơ sở dữ liệu sinh viên. Hệ thống cung cấp giao diện tra cứu sinh viên với 

nhiều tiêu chí tìm kiếm để dễ dàng truy vấn thông tin. Ngoài ra, chức năng này cho phép 

cập nhật, bổ sung, và điều chỉnh thông tin sinh viên trong suốt quá trình học tập. Dữ liệu 

sinh viên cũng được kết nối và cung cấp cho Website cổng thông tin sinh viên. 

- Đánh giá kết quả rèn luyện: Việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hiện nay 

được thực hiện dựa trên quy chế công tác học sinh, sinh viên của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội (2017). Theo quy định, sinh viên phải tự đánh giá điểm rèn luyện của 

mình mỗi học kỳ, sau đó cố vấn học tập và hội đồng đánh giá của nhà trường sẽ xem xét 

và đưa ra kết quả cuối cùng. Sinh viên có thể tự đánh giá trên trang cá nhân, cung cấp 

minh chứng kết nối với điểm học tập, hoạt động đoàn hội và các hoạt động khác. Phần 

mềm sẽ tự động tính toán và đưa ra kết quả rèn luyện sơ bộ. Cố vấn học tập và phòng 

CTSV sẽ lần lượt kiểm tra, chỉnh sửa và chốt điểm cuối cùng. 

- Giáo dục chính trị tư tưởng: Nhà trường tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu 

khóa, cuối khóa cho sinh viên năm nhất và năm cuối, đồng thời thường xuyên tổ chức 

các cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đó, 

sinh viên được củng cố tư tưởng chính trị, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và các 

quy định của nhà trường. Hoạt động này hiện chỉ áp dụng cho các chương trình đào tạo 

chính quy. 

- Khen thưởng, kỷ luật sinh viên: Nhà trường kịp thời khen thưởng sinh viên có 

đạo đức tốt, chấp hành tốt quy định, đạt thành tích cao trong học tập và nghiên cứu khoa 

học. Nhà trường duy trì quỹ học bổng khuyến khích học tập và tiếp nhận học bổng từ 

các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Phòng CTSV là đầu mối tiếp nhận và quản lý các 

nguồn học bổng này. Việc xét học bổng do Phòng CTSV phụ trách, tập trung vào các 
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chương trình đào tạo chính quy. Đồng thời, nhà trường cũng xử lý kỷ luật đối với các 

trường hợp sinh viên vi phạm. 

- Quản lý hành chính và thực hiện chế độ chính sách: Phòng CTSV là đơn vị 

thường trực tiếp nhận và xử lý hồ sơ sinh viên liên quan đến các chế độ chính sách, hỗ 

trợ sinh viên thực hiện các thủ tục hành chính như thi cử, du học, thực tập, đăng ký xe. 

Phòng cũng phối hợp với các cơ quan chức năng xác nhận lý lịch cho cựu sinh viên và 

xử lý các trường hợp sinh viên vi phạm pháp luật. 

- Cổng thông tin sinh viên: cho phép sinh viên truy cập vào thông tin cá nhân như 

lịch học, lịch thi, kết quả học tập và các thông báo từ nhà trường. Ngoài ra, sinh viên có 

thể tương tác trực tiếp với giảng viên và nhà trường. Cổng thông tin hỗ trợ sinh viên 

tham gia các hoạt động trực tuyến như đăng ký học phần, tham gia các hội nhóm, đăng 

ký ký túc xá và hoạt động ngoại khóa. Cổng thông tin cung cấp giao diện thân thiện, cho 

phép sinh viên dễ dàng tạo và nộp hồ sơ "Sinh viên 5 tốt" trực tuyến, bao gồm việc tải 

lên thông tin cá nhân và các chứng chỉ liên quan. Ngoài ra, sinh viên có thể cập nhật 

thông tin về các hoạt động, sự kiện của trường, viết bài và chia sẻ thông tin về các câu 

lạc bộ, đội, nhóm. Hội sinh viên được khuyến khích sử dụng các nền tảng hội nghị trực 

tuyến như MS Teams, Zoom Meeting, Google Meet để tăng cường hiệu quả hoạt động. 

- Cổng thông tin phụ huynh cho phép phụ huynh theo dõi thông tin về kết quả 

học tập, mức độ chuyên cần và các hoạt động ngoại khóa của con em mình. Mặt khác, 

phụ huynh có thể dễ dàng kết nối với nhà trường, cố vấn học tập và giảng viên để trao 

đổi thông tin hay tham gia các khảo sát trực tuyến do nhà trường tổ chức. 

3.2. Đánh giá thực trạng  

3.2.1. Ưu điểm 

Hoạt động CĐS công tác quản lý sinh viên đang hiện thực hóa mục tiêu quản trị 

đại học số của các trường đại học ở Việt Nam. Trong suốt những năm học qua hoạt động 

CĐS đã đáp ứng nhu cầu và đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của sinh viên cũng như tuân 

thủ các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu trước đây, công tác quản 

lý sinh viên tại các trường chủ yếu dựa trên hồ sơ, sổ sách thì hiện nay mọi hoạt động 

đã được số hóa thông qua các phần mềm và cơ sở dữ liệu hiện đại. Các hoạt động liên 

quan đến quản lý sinh viên được thực hiện trực tuyến trên toàn hệ thống. Nhờ đó, các 

trường không chỉ xây dựng được cơ sở dữ liệu phục vụ đào tạo trực tuyến mà còn kết 

nối, chuyển giao kết quả nghiên cứu đến các đối tác, hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản 

lý sinh viên. 

Mô hình số hóa công tác quản lý sinh viên đã tiết kiệm thời gian và công sức cho 

cả sinh viên và cán bộ phòng công tác sinh viên. Hồ sơ được xử lý nhanh chóng và chính 

xác hơn. Mọi thông tin về thủ tục, lệ phí đều được công khai rõ ràng trên hệ thống. Quy 

trình xử lý đều rõ ràng, minh bạch giúp ngăn chặn các hành vi tiêu cực. Việc số hóa dữ 

liệu trên phần mềm đã giúp thông tin sinh viên được lưu trữ đầy đủ, chính xác và dễ 

dàng truy cập, giúp giảm thiểu thời gian tra cứu, tìm kiếm thông tin, loại bỏ nguy cơ mất 

mát hoặc hư hỏng hồ sơ giấy tờ. Dữ liệu được lưu trữ an toàn, hạn chế truy cập trái phép. 

Khi đó các trường sẽ dễ dàng tổng hợp, phân tích và báo cáo thông tin liên quan đến 

hoạt động của sinh viên. 

Phần mềm quản lý sinh viên đang được sử dụng tại các trường đã góp phần nâng 
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cao hiệu quả công tác quản lý đào tạo và sinh viên. Việc triển khai phân hệ chức năng 

quản lý sinh viên đã tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên và phụ huynh trong việc tra 

cứu, cập nhật và trao đổi thông tin. Ngoài ra, việc triển khai đánh giá rèn luyện trực 

tuyến không chỉ mang lại lợi ích về mặt quản lý mà còn góp phần nâng cao ý thức trách 

nhiệm của sinh viên trong học tập và rèn luyện, hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên 

phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Chức năng đánh giá trực tuyến sẽ cho 

phép sinh viên tham gia đánh giá mọi lúc, mọi nơi, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và 

nâng cao hiệu quả công tác quản lý. 

3.2.2. Hạn chế 

Mặc dù các trường đã tích cực thực hiện CĐS từ năm học 2022-2023, công tác 

quản lý sinh viên đang còn một số hạn chế nhất định, cần được quan tâm và có những 

giải pháp khắc phục kịp thời. Cụ thể, phân hệ chức năng quản lý sinh viên chưa có những 

ràng buộc yêu cầu cập nhật đầy đủ thông tin sinh viên, dẫn đến việc nhiều dữ liệu quan 

trọng bị thiếu hoặc bỏ trống. Điều này gây khó khăn cho việc tra cứu và quản lý thông 

tin sinh viên. Ngoài ra có một số cán bộ phòng CTSV chưa thực sự thay đổi nhận thức 

và sẵn sàng sử dụng phần mềm CĐS. Hơn nữa, việc giảng viên kiêm nhiệm cố vấn học 

tập (CVHT) đang phải đảm nhận nhiều công việc. Ngoài hoạt động giảng dạy và nghiên 

cứu khoa học, CVHT được phân công kiêm nhiệm cố vấn học tập với nhiều nhiệm vụ 

khác nhau. Điều này dẫn đến sự quá tải công việc và ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt 

động của CVHT. Mặt khác, hầu hết các trường có ít cán bộ chuyên trách hỗ trợ sinh 

viên trong các vấn đề liên quan đến quy chế, quy định (điểm rèn luyện, khen thưởng, 

kỷ luật, bảo hiểm y tế) khiến sinh viên gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin và 

giải quyết các thủ tục. Công tác tư vấn tâm lý và công tác xã hội chưa được quan tâm 

nhiều, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của sinh viên. Ngoài ra, công tác quản lý 

sinh viên hiện nay mới chỉ tập trung vào hệ chính quy, chưa bao quát các hệ đào tạo 

khác như hệ đào tạo từ xa, hệ vừa học vừa làm, dẫn đến sự thiếu công bằng trong việc 

hỗ trợ và quản lý sinh viên.  

3.2.3 Thách thức 

Mặc dù CĐS mang đến nhiều lợi ích cho các trường đại học ở Việt Nam, giúp 

việc dạy và học trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn. Quá trình này cũng đối mặt với 

không ít khó khăn và thách thức. Nguồn lực con người, cơ sở hạ tầng, chi phí đầu tư là 

những rào cản lớn cần được tháo gỡ để ứng dụng CĐS thành công. 

- Thách thức về chiến lược: Nhà trường gặp thách thức trong việc xây dựng chiến 

lược CĐS công tác quản lý sinh viên gắn với phương hướng và mục tiêu phát triển của 

nhà trường, phù hợp với những giá trị mà CĐS mang lại cho sinh viên. Do đó, sự thiếu 

vắng lộ trình rõ ràng cùng với sự hỗ trợ từ các chuyên gia khiến việc ứng dụng công 

nghệ mới sẽ trở nên khó khăn và kém hiệu quả.  

- Thách thức về chi phí: Đầu tư cho CĐS trong nhà trường có độ rủi ro nhất định, 

trong khi các tiêu chí đánh giá hiệu quả vẫn chưa rõ ràng. Ngoài chi phí phần mềm, còn 

có nhiều chi phí ẩn khác như chi phí đào tạo, chi phí vận hành, bảo trì cần được quản lý. 

Việc tính toán chi phí, đánh giá khả năng sinh lời và huy động vốn là những vấn đề nan 

giải đối với các trường đại học. 

- Thách thức về công nghệ: Khi CĐS công tác quản lý sinh viên, mọi thông tin 
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về sinh viên cần được số hóa hoàn toàn. Tuy nhiên, hạ tầng mạng, trang thiết bị và dịch 

vụ Internet ở nhiều nơi còn hạn chế, gây khó khăn cho việc triển khai giáo dục số.  

- Thách thức về bảo mật dữ liệu: Môi trường CĐS kết nối vạn vật mang lại nhiều 

cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ về an ninh mạng. Việc thu thập, chia sẻ và khai thác 

dữ liệu sinh viên cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bản quyền, sở hữu trí tuệ và 

an ninh thông tin. Để khắc phục những hạn chế này, nhà trường đã xác định mục tiêu 

chuyển đổi số, xây dựng hệ thống quản trị số, cung ứng dịch vụ giáo dục trên nền tảng 

giáo dục số và phát triển xã hội số trong quản lý sinh viên. 

4. Giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển đổi số công tác quản lý sinh viên  

4.1. Định hướng công tác quản lý sinh viên  

Nhiều trường đại học hiện nay đang thực hiện cơ chế tự chủ toàn diện với chiến 

lược phát triển giáo dục trong những năm tới trở thành đại học tự chủ, đi tiên phong 

trong chuyển đổi số, có hệ thống quản trị hiện đại, thông minh và chuyên nghiệp đạt 

chuẩn kiểm định quốc tế. Trường là trung tâm thu hút đào tạo và bồi dưỡng nhân tài, địa 

điểm làm việc của những chuyên gia hàng đầu trong đào tạo và nghiên cứu về kinh tế, 

quản lý và quản trị kinh doanh. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu chiến lược phát triển trên, 

công tác quản lý sinh viên cần được định hướng lại với những mục tiêu cụ thể. Trước 

hết, sinh viên phải là đối tượng trọng tâm, mọi hoạt động của nhà trường cần hướng đến 

việc phục vụ và tạo điều kiện tốt nhất cho họ. Các thủ tục hành chính cần được đơn giản 

hóa và số hóa để sinh viên dễ dàng tiếp cận các dịch vụ một cách nhanh chóng và thuận 

tiện. Mô hình quản lý sinh viên được xây dựng linh hoạt, phù hợp với sự năng động và 

đa dạng của môi trường giáo dục hiện đại. Việc học hỏi các kinh nghiệm quốc tế, đặc 

biệt từ các trường đại học uy tín về mô hình quản lý và đào tạo, là cần thiết để hoàn thiện 

hệ thống quản lý sinh viên. Ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giúp tối ưu hóa hiệu quả 

quản lý và đồng bộ hóa dữ liệu. Nhà trường sẽ thu thập và phân tích dữ liệu lớn của sinh 

viên để tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập, từ đó có những điều chỉnh 

về chính sách, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá nhằm nâng cao chất lượng 

đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người học cũng như của xã hội. Đồng thời, 

việc xây dựng hệ thống văn bản thống nhất với các quy định chung về quản lý sinh viên, 

bao gồm cả các chương trình đặc thù và liên kết, là cần thiết để đảm bảo tính đồng bộ. 

Nhà trường hướng tới việc xây dựng quy chế chung về xét học bổng khuyến khích học 

tập và thành lập bộ phận chuyên trách cho các chương trình đặc thù, liên kết đào tạo 

bằng tiếng Anh. Cuối cùng, việc tăng cường phối hợp giữa các phòng ban chức năng và 

các chương trình đào tạo, đặc biệt là các chương trình liên kết, sẽ nâng cao hiệu quả 

quản lý sinh viên thuộc nhiều loại hình đào tạo khác nhau. 

4.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển đổi số công tác quản lý sinh viên 

- Thành lập trung tâm hỗ trợ sinh viên: Việc thành lập trung tâm hỗ trợ sinh viên 

trực thuộc phòng CTSV là một giải pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả công tác sinh 

viên. Trung tâm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sinh viên về các mặt: thủ 

tục hành chính, quan hệ doanh nghiệp, tư vấn việc làm, hướng nghiệp - khởi nghiệp, tư 

vấn tâm lý cho sinh viên về các vấn đề tình cảm, tâm sinh lý, các mối quan hệ cá nhân, 

góp phần hoàn thành sứ mệnh giáo dục của nhà trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

và đáp ứng yêu cầu kiểm định giáo dục. Trung tâm là nơi tư vấn hướng nghiệp và việc 

làm, là cầu nối giữa sinh viên và doanh nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, 
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định hướng nghề nghiệp và trang bị kỹ năng xin việc cho sinh viên. Trung tâm sẽ tổ 

chức các lớp đào tạo kỹ năng mềm và tạo cơ hội giao lưu với các doanh nhân thành đạt. 

Trung tâm cũng là nơi kết nối mạng lưới cựu sinh viên do hiện nay mạng lưới cựu sinh 

viên đang ngày càng phát triển với nhiều hoạt động thiết thực như hợp tác, chia sẻ kinh 

nghiệm, hỗ trợ tuyển dụng và cấp học bổng. Hoạt động này cần được đầu tư về nhân lực 

và công nghệ để nâng cao hiệu quả như xây dựng ứng dụng di động và hệ thống mã hóa 

thành viên. 

- Đầu tư cơ sở vật chất hiện đại: Xây dựng hạ tầng công nghệ là một phần quan 

trọng trong chuyển đổi số, bao gồm thêm mới máy chủ và trang thiết bị thông minh, 

nâng cấp hệ thống mạng, tăng cường băng thông ở các giảng đường có kết nối Internet 

hạn chế để đảm bảo sự đồng đều trong việc tiếp cận công nghệ. Tiếp theo, nhà trường 

cần quan tâm nâng cao năng lực tính toán bằng cách xây dựng các cụm máy chủ để xử 

lý khối lượng dữ liệu lớn một cách nhanh chóng. Trong tương lai, nhà trường cần có kế 

hoạch đầu tư hạ tầng công nghệ đồng bộ, xây dựng mô hình kiến trúc đại học số, phát 

triển nền tảng số an toàn, bảo mật. Nhà trường đảm bảo các công cụ, nền tảng hỗ trợ 

triển khai CĐS hoạt động ổn định và tin cậy để đáp ứng các yêu cầu của nhiều người sử 

dụng cùng một thời điểm.  

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi số: hoàn thiện các chính sách, 

quyết định liên quan đến việc triển khai hoạt động CĐS, tạo khung pháp lý rõ ràng và 

thống nhất. Nhà trường cần thống nhất các quy định về khai thác và chia sẻ dữ liệu, quy 

trình quản lý sinh viên, đảm bảo quá trình CĐS diễn ra một cách đồng bộ và hiệu quả.  

- Nâng cao nhận thức và năng lực số cho các bên liên quan: Nâng cao nhận thức 

về tầm quan trọng và tính cấp bách của chuyển đổi số, xây dựng văn hóa số, tuyên 

truyền, tập huấn kỹ năng số cho sinh viên và cán bộ phòng CTSV. Trong bối cảnh công 

nghệ phát triển không ngừng, CĐS đòi hỏi tất cả các chủ thể tham gia phải có tư duy 

linh hoạt, sẵn sàng thích ứng với những thay đổi nhanh chóng. Các khóa đào tạo, hướng 

dẫn sử dụng phần mềm cần được tổ chức định kỳ, thường xuyên cho sinh viên. Cán bộ 

phòng CTSV cần được trang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ, kỹ năng cần thiết 

như kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, kỹ năng an toàn thông tin, kỹ năng khai thác 

hiệu quả phần mềm. Tiếp theo, nhà trường cần xây dựng văn hóa số trong môi trường 

giáo dục để tạo ra một không gian làm việc và học tập hiện đại.  

- Xây dựng hạ tầng dữ liệu và phân tích dữ liệu sinh viên: Song song với việc 

triển khai phần mềm quản lý sinh viên nhà trường cần tập trung xây dựng trung tâm dữ 

liệu sinh viên. Trung tâm dữ liệu sẽ lưu trữ toàn bộ thông tin từ khi sinh viên đăng ký 

dự thi đến khi tốt nghiệp, bao gồm quá trình học tập, kết quả học tập và các hoạt động 

ngoại khóa. Dữ liệu được cập nhật, đồng bộ hóa, phân quyền quản lý và truy cập chặt 

chẽ theo từng nhóm đối tượng. Phần mềm có thể tự động theo dõi và phân tích lộ trình, 

tiến độ và sự tiến bộ của sinh viên, từ đó tạo nền tảng cho việc cá nhân hóa học tập. Dựa 

trên kết quả phân tích, sinh viên có thể điều chỉnh nhịp độ, cường độ học tập hoặc thay 

đổi môn học, ngành học, định hướng nghề nghiệp cho phù hợp với bản thân. Sinh viên 

thuộc nhóm có nguy cơ học tập kém sẽ được phòng CTSV tư vấn và hỗ trợ trực tiếp. Hệ 

thống cũng giúp phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập, từ đó cung cấp cơ 

sở để điều chỉnh hoạt động đào tạo phù hợp. 
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5. Kết luận 

Bài báo phân tích thực trạng chuyển đổi số công tác quản lý sinh viên tại các 

trường đại học Việt Nam. Kết quả phân tích cho thấy các trường đang trong quá trình 

CĐS toàn diện nhằm khẳng định năng lực cạnh tranh và uy tín của mình, cung cấp nguồn 

nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động. Trong đó, CĐS công tác quản lý sinh 

viên là mục tiêu quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sinh viên, đảm bảo tính 

chặt chẽ và dễ dàng truy xuất, xử lý thông tin sinh viên. Đồng thời, hoạt động này đã 

tăng cường kết nối giữa nhà trường, phụ huynh và các bên liên quan, tạo điều kiện cho 

sự tương tác hiệu quả. Quá trình CĐS góp phần tối ưu hóa các quy trình quản lý sinh 

viên, tạo thuận lợi trong việc khai thác và phân tích dữ liệu, hỗ trợ Ban Giám hiệu đưa 

ra các quyết định chính xác kịp thời. Kết quả nghiên cứu là bức tranh toàn cảnh về thực 

trạng CĐS công tác quản lý sinh viên, giúp mở ra một không gian số hóa toàn diện cho 

sinh viên các ngành, các hệ đào tạo của nhà trường. Kết quả nghiên cứu đồng thời sẽ tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc quyết định triển khai các công nghệ mới trong công tác quản 

lý sinh viên của nhà trường. 
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Trường Đại học Công Đoàn 

Tóm tắt: Chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ là một xu hướng, mà còn là yêu 

cầu thiết yếu để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Trong bối cảnh công nghệ 

ngày càng phát triển, việc tích hợp công nghệ vào giáo dục giúp các trường Đại học tạo 

ra môi trường học tập linh hoạt, tương tác và cá nhân hóa hơn. Chuyển đổi số đã tạo 

ra một cuộc cách mạng trong công tác quản lý sinh viên, mang lại sự cải thiện toàn diện 

về hiệu quả và chất lượng. Nhờ vào hệ thống quản lý thông tin sinh viên (SIS) và quản 

lý học tập (LMS), toàn bộ dữ liệu sinh viên được số hóa và tích hợp, giúp tự động hóa 

các quy trình từ đăng ký môn học, thanh toán học phí đến theo dõi tiến độ học tập. Các 

hệ thống này giảm thiểu sai sót, tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa công việc cho cả sinh 

viên lẫn cán bộ quản lý. Việc quản lý dữ liệu tập trung không chỉ giúp việc truy xuất và 

phân tích thông tin nhanh chóng, mà còn hỗ trợ nhà trường ra quyết định hiệu quả hơn. 

Chuyển đổi số còn tạo điều kiện cho sinh viên học tập linh hoạt, nâng cao sự tương tác 

với giảng viên qua các nền tảng trực tuyến, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và bảo 

mật cao hơn trong quản lý dữ liệu. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu của sinh viên 

mà còn giúp các trường học thích ứng nhanh chóng với yêu cầu ngày càng cao trong 

thời đại số hóa.  

Từ khoá: Chuyển đối số, Hệ thống LMS, Hệ thống SIS, công tác quản lý sinh viên. 

I. Tổng quan 

Những năm gần đây, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, đặc biệt là sự bùng 

nổ như vũ bão của công nghệ thông tin (CNTT) đã tác động tích cực đến mọi mặt của 

đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của loài người, tạo ra sự phát triển vượt bậc 

chưa từng có trong lịch sử. 

Với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ, chuyển đổi số chính 

là xu hướng của xã hội nói chung và lĩnh vực giáo dục nói riêng. Việc áp dụng công 

nghệ vào giáo dục có vai trò vô cùng to lớn, tạo nên nhiều bước ngoặt phát triển, mở ra 

nhiều phương thức giáo dục mới thông minh, hiệu quả hơn và đồng thời tiết kiệm chi 

phí cho người học. Đến nay, xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục đã và đang tác động 

sâu sắc đến con người. Việc ứng dụng CNTT vào hoạt động dạy học đã dần thay đổi 

phương pháp giảng dạy học tập từ truyền thống. Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ 

ký quyết định số 749/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Theo đó, Giáo dục là lĩnh vực được ưu tiên 

chuyển đổi số thứ 2 sau lĩnh vực y tế. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của chuyển đổi 

số trong lĩnh vực giáo dục đóng vai trò hết sức quan trọng, không chỉ đối với ngành mà 

còn tác động rất lớn đối với đất nước.[7] 

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

xác định: “Phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số 

trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng nền 

tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. 
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Phát triển công nghệ phục vụ giáo dục, hướng tới đào tạo cá thể hóa. 100% các cơ sở 

giáo dục triển khai công tác dạy và học từ xa, trong đó thử nghiệm chương trình đào tạo 

cho phép học sinh, sinh viên học trực tuyến tối thiểu 20% nội dung chương trình”.[6] 

Hiểu một cách đơn giản thì chuyển đổi số trong giáo dục chính là việc ứng dụng những 

công nghệ tiên tiến giúp nâng cao trải nghiệm của người học; cải thiện những phương 

pháp giảng dạy cũng như tạo môi trường để học tập thuận tiện nhất. 

Công tác quản lý sinh viên được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng 

tâm, chủ yếu góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực 

của các tổ chức giáo dục. Xã hội ngày càng hiện đại và phát triển, công nghệ 4.0 ngày 

càng phát triển sâu rộng, các trường đại học đang dần chuyển đổi hình thức quản lý theo 

mô hình đại học điện tử, sử dụng công nghệ thông tin là chìa khóa trong tất cả các khâu 

của quy trình quản lý. Bên cạnh đó, xu hướng cá nhân hoá trong đào tạo và cung cấp 

dịch vụ, đòi hỏi công tác quản lý sinh viên cần được nâng cao với nhiều dịch vụ chăm 

sóc và hỗ trợ nhằm cung thông tin một cách toàn diện, nhanh chóng, kịp thời và hiệu 

quả.  

Trong thời gian qua các trường đại học đã không ngừng cải tiến, chuyển đổi từ 

mô hình đào tạo theo niên chế sang đào tạo tín chỉ đáp ứng xu hướng hội nhập. Sự cạnh 

tranh giữa các trường đại học trong nước ngày càng mạnh, đòi hỏi các trường cần nâng 

cấp chất lượng đào tạo, dịch vụ để tăng cường sự hài lòng đối với sinh viên. Vì vậy, việc 

đổi mới cơ chế quản trị đại học nói chung và công tác phục vụ sinh viên nói riêng cần 

được đổi mới và hoàn thiện theo hướng chăm sóc và hỗ trợ sinh viên một cách toàn diện 

trong điều kiện ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng 4.0. 

Khái niệm chuyển đổi số: Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn 

diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên 

các công nghệ số.  

Chuyển đổi số trong giáo dục là quá trình thay đổi phương thức thực hiện giáo 

dục truyền thống sang phương pháp giáo dục hiện đại, bao gồm cả cơ sở vật chất và các 

phương thức giáo dục, phương thức dạy học, phương thức quản lý đào tạo, tận dụng tối 

đa công nghệ hướng tới nền giáo dục chất lượng cao [2]. 

Chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo tập trung vào hai nội dung chủ đạo là 

chuyển đổi số trong quản lý giáo dục và chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm tra, đánh 

giá, nghiên cứu khoa học (NCKH). Trong quản lý giáo dục bao gồm số hóa thông tin 

quản lý, tạo ra những hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) lớn liên thông, triển khai các dịch 

vụ công trực tuyến, ứng dụng các công nghệ 4.0 (AI, blockchain, phân tích dữ liệu, ..) 

để quản lý, điều hành, dự báo, hỗ trợ ra quyết định trong ngành GDĐT một cách nhanh 

chóng, chính xác. Trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá gồm số hóa học liệu (sách giáo 

khoa điện tử, bài giảng điện tử, kho bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm), 

thư viện số, phòng thí nghiệm ảo, triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến, xây dựng các 

trường đại học ảo (cyber university)[3] 

Nội dung công tác quản lý sinh viên trong trường đại học, cao đẳng bao gồm: 

Công tác tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền; Công tác quản lý sinh viên (Công 

tác hành chính, công tác khen thưởng và kỷ luật, công tác sinh viên nội trú, ngoại trú, 

công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học, thực hiện các chế độ, chính sách đối với 

sinh viên);  Hỗ trợ và dịch vụ sinh viên (Tư vấn học tập, công tác hướng nghiệp, tư vấn 

việc làm, hỗ trợ tài chính…). Trong đó một số nội dung có thể được cải thiện thông qua 

chuyển đổi số như công tác tổ chức hành chính, công tác tổ chức, quản lý hoạt động học 

tập và rèn luyện, công tác quản lý sinh viên nội và ngoại trú, công tác hỗ trợ sinh viên[4]. 
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II. Thực trạng trong công tác quản lý sinh viên 

1. Phương pháp truyền thống.  

Quản lý hồ sơ sinh viên: Ghi chép thủ công, lưu trữ giấy tờ và quản lý thông tin 

qua các phương pháp  truyền thống. Với số lượng sinh viên của các trường đại học có 

nhiều chuyên ngành đào tạo, khóa đào tạo thì việc lưu trữ theo phương pháp truyền 

thống này sẽ mất rất nhiều công sức khi muốn tra cứu, thực hiện xác nhận thông tin cho 

sinh viên khi có nhu cầu. Mặt khác khi cần tổng hợp những báo cáo tổng hợp sẽ mất rất 

nhiều thời gian để xử lý dữ liệu không đảm bảo tính kịp thời. 

 Quy trình hành chính: Các quy trình hành chính thực hiện theo phương pháp 

truyền thống cũng sẽ phải thực hiện qua rất nhiều bước gây nên sự lãng phí về thời gian, 

nhân lực và kinh tế: Các thủ tục hành chính khi sinh viên có nhu cầu từ khi viết đơn đến 

khi tới được tay cán bộ giải quyết phải thực hiện qua rất nhiều khâu, mỗi khâu lại có 

những yêu cầu riêng do các bộ phận chức năng không được kết nối vào nguồn dữ liệu 

chung. Do vậy, bản thân các phòng ban chức năng khi cùng thực hiện giải quyết vấn đề 

lại mất rất nhiều thời gian xác minh hồ sơ chính vì thế thời gian giải quyết hồ sơ thường 

rất lâu gây nhiều khó khăn cho sinh viên. 

Công tác đánh giá điểm rèn luyện: Đây là quy trình quan trọng nhất của công tác 

quản lý sinh viên (SV) thường được thực hiện qua rất nhiều bước: 

 Thực hiện công tác đánh giá đến từng SV: Thông báo cho sinh viên kế hoạch 

đánh giá ; In phiếu “Bảng đánh giá kết quả rèn luyện” theo đơn vị lớp căn cứ vào 

số lượng SV hiện diện; Tổ chức cho từng SV tiến hành tự đánh giá;  

 Thực hiện công tác đánh giá cấp Khoa: Xem xét và đánh giá lại trên cơ sở các 

minh chứng của cá nhân; Tổng hợp và báo cáo lại cho Hội đồng Khoa; Hội đồng 

đánh giá cấp Khoa tổng hợp các quyết định khen thưởng, kỷ luật SV từ các đơn 

vị có liên quan gửi về, rà soát với danh sách kết quả rèn luyện do cố vấn học tập 

đã xem xét lập danh sách kết quả rèn luyện của Khoa. Thông báo kết quả rèn 

luyện rộng rãi trong toàn đơn vị để tiếp nhận các thông tin hoặc các ý kiến, kiến 

nghị của SV; trực tiếp giải đáp các khiếu nại của SV theo đúng thẩm quyền; 

 Thực hiện công tác đánh giá cấp Trường: Hội đồng đánh giá cấp Khoa tổng hợp 

(bằng văn bản và bằng file dữ liệu) và đề nghị với Hội đồng đánh giá  cấp Trường 

công nhận kết quả đánh giá cho SV; Hội đồng Trường xem xét và ban hành quyết 

định công nhận kết quả đánh giá cho SV; Phòng Đào tạo đưa kết quả vào hệ thống 

quản lý của Trường, các đơn vị thông báo cho SV được biết. 

 Với quy trình nhiều bước như trên việc thực hiện theo phương thức truyền thống 

sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức và lãng phí từ khâu thông báo triển khai, tổ 

chức và lưu trữ hồ sơ. 

Công tác quản lý sinh viên nội trú: khi chưa thực hiện đưa công nghệ số vào hỗ 

trợ được thực hiện trên sổ sách. Sinh viên sau khi nhập học nếu có nguyện vọng sẽ đăng 

ký vào ở trong ký túc xá. Các cán bộ quản lý KTX sẽ sắp xếp sinh viên vào các phòng 

có thể không đúng nguyện vọng của sinh viên, việc thay đổi sẽ rất khó khăn vì số lượng 

sinh viên có nguyện vọng ở KTX rất đông. Việc tổ chức quản lý lưu trú tại KTX cũng 

sẽ rất phức tạp vì để tham chiếu đến hồ sơ cá nhân mỗi người để biết thông tin chi tiết 

sẽ mất rất nhiều thơi gian, công sức vì vậy phải cần đến số lượng đông cán bộ mới có 

thể quản lý được. Đặc biệt đối với sinh viên ngoại trú thì hầu như bỏ ngỏ vì nhiều sinh 

viên thường xuyên thay đổi chỗ ở do đó việc nắm bắt, quản lý, có mối liên hệ chặt chẽ 

với công an xã, phường để kịp thời giải quyết nếu có sự vụ xảy ra rất khó khăn. Hoạt 

động phối hợp và thông tin kịp thời giữa Nhà trường và gia đình thường không thực 

hiện được và không đảm bảo tính kịp thời. 



 53 

Các hoạt động khác: Công tác xét khen thưởng sinh viên; cấp học bổng khuyến 

khích học tập đều mất rất nhiều thời gian để truy cập các minh chứng để thực hiện theo 

đúng quy định. 

2. Hạn chế của phương pháp truyền thống. 

Từ thực trạng phương pháp quản lý trường học theo cách truyền thống bộc lộ một số 

khuyết điểm như:  

 Tốn thời gian và công sức: Việc ghi chép, lưu trữ và xử lý dữ liệu thủ công tốn 

nhiều thời gian và công sức. Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của 

công tác quản lý sinh viên. 

 Dễ xảy ra sai sót: Việc ghi chép và xử lý dữ liệu thủ công dễ xảy ra sai sót do 

nhầm lẫn hoặc sơ suất của con người trong việc nhập, quản lý và lưu trữ dữ liệu 

về các hoạt động quản lý sinh viên. Những sai sót này có thể ảnh hưởng đến chất 

lượng giáo dục và quyền lợi của sinh viên.  

 Khó khăn trong việc tra cứu, phân tích và lưu trữ dữ liệu: Phương pháp quản lý 

truyền thống thường dữ liệu được lưu trữ trên giấy hoặc excel, việc này tạo ra 

khó khăn trong việc tra cứu và rà soát dữ liệu. Việc tra cứu và phân tích dữ liệu 

thủ công rất khó và tốn thời gian. Việc lưu trữ trữ liệu trên giấy còn dễ bị mất 

hoặc hỏng, trong khi file excel cũng có thể bị hỏng hoặc bị xóa mất. Điều này 

khiến cho việc ra quyết định quản lý trở nên khó khăn và thiếu hiệu quả.  

 Công tác quản lý gặp nhiều khó khăn: Do phải thực hiện nhiều quy trình cần phải 

có sự phối hợp từ nhiều bộ phận gây nên sự lãng phí thời gian, công sức và nhân 

lực cho công tác quản lý. Phương pháp quản lý truyền thống khó có thể đáp ứng 

được nhu cầu quản lý ngày càng cao của nhà trường trong thời đại công nghệ số 

ví khó có thể quản lý hiệu quả một lượng lớn dữ liệu về sinh viên, các hoạt động 

đánh giá kết quả rèn luyện, công tác lưu trú… 

 Thiếu tính minh bạch: Việc quản lý thủ công thiếu tính minh bạch do dữ liệu 

không được tập trung và lưu trữ một cách hệ thống. Điều này có thể dẫn đến 

những mâu thuẫn và tranh chấp giữa các bên liên quan.  

 Rủi ro mất mát dữ liệu: Thiếu bảo mật và rủi ro mất mát do sự cố vật lý.  

 Hiệu suất kém: Quy trình hành chính mất nhiều thời gian và công sức điều này 

làm giảm hiệu quả công tác quản lý sinh viên.  

 Khó khăn trong việc mở rộng quy mô tuyển sinh: Khi mở rộng nhiều ngành nghề 

với nhiều phương thức đào tạo khác nhau nếu sử dụng phương pháp truyền thống 

sẽ trở nên càng khó khăn và phức tạp hơn.  

 Hạn chế trong quá trình giao tiếp và hợp tác: Giữa các bộ phận quản lý và sinh 

viên việc trao đổi thông tin, cập nhật tình hình và giải quyết vấn đề dễ bị ách tắc 

không đảm bảo tính kịp thời. 

 Hiệu suất kém: Quy trình hành chính mất nhiều thời gian và công sức. 
Nhìn chung, việc quản lý nhà trường theo cách truyền thống, thủ công có nhiều hạn chế, 

dẫn đến giảm hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục. Do đó, việc áp dụng công nghệ 

vào quản lý nhà trường là xu hướng tất yếu để nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng 

giáo dục trong thời đại công nghệ số.  

III. Tác động của chuyển đổi số đến công tác quản lý sinh viên 

Chuyển đổi số đã tạo ra một cuộc cách mạng lớn trong nhiều lĩnh vực, và quản 

lý sinh viên không phải là ngoại lệ. Nhờ vào sự ứng dụng mạnh mẽ của công nghệ thông 

tin, nhiều quy trình quản lý đã được số hóa, mang lại những thay đổi tích cực nhưng 

cũng đi kèm với một số thách thức cần giải quyết. Dưới đây là các tác động chính của 

chuyển đổi số đối với công tác quản lý sinh viên: 
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1. Tối ưu hóa quy trình tổ chức hành chính, quản lý học tập và rèn luyện của sinh 

viên.  

Trước khi có chuyển đổi số, công tác quản lý sinh viên thường dựa trên hồ sơ 

giấy hoặc các hệ thống quản lý phân tán, dễ dẫn đến sai sót và mất thời gian. Chuyển 

đổi số đã giúp số hóa toàn bộ dữ liệu sinh viên, từ thông tin cá nhân đến kết quả học tập, 

giúp nhà trường dễ dàng quản lý và truy xuất thông tin nhanh chóng. Hệ thống Quản lý 

Học tập (LMS - Learning Management System) và Hệ thống Thông tin Quản lý Sinh 

viên (SIS - Student Information System), đã tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ trong cách các 

cơ sở giáo dục quản lý dữ liệu sinh viên. Hai hệ thống này không chỉ giúp tối ưu hóa 

quy trình quản lý thông tin mà còn cải thiện hiệu quả hoạt động, tiết kiệm thời gian, và 

nâng cao trải nghiệm cho cả sinh viên và cán bộ quản lý. 

SIS là một hệ thống quản lý trung tâm, nơi lưu trữ tất cả thông tin về sinh viên, 

bao gồm dữ liệu cá nhân, học phí, lịch học, điểm số và các hoạt động ngoại khóa. SIS 

giúp các cơ sở giáo dục quản lý một cách toàn diện và tích hợp các khía cạnh hành chính 

liên quan đến sinh viên. SIS tối ưu hóa quy trình quản lý dữ liệu sinh viên như sau : 

 Tích hợp dữ liệu tập trung: Trước khi ứng dụng SIS, các thông tin về sinh viên 

thường được quản lý rải rác qua nhiều hệ thống hoặc qua hồ sơ giấy, dễ dẫn đến 

tình trạng mất mát, sai sót và chậm trễ trong cập nhật. SIS cho phép tập trung tất 

cả thông tin sinh viên vào một hệ thống duy nhất, giúp cán bộ quản lý dễ dàng 

theo dõi và truy xuất thông tin chỉ với vài cú nhấp chuột. SIS lưu trữ toàn bộ 

thông tin cá nhân, bảng điểm, lịch sử học tập, học phí, và thông tin liên lạc của 

sinh viên, giúp việc quản lý và điều phối giữa các phòng ban trở nên thuận tiện 

hơn. 

 Tự động hóa quy trình hành chính: SIS giúp tự động hóa nhiều quy trình hành 

chính như đăng ký môn học, thanh toán học phí, và cập nhật thông tin cá nhân. 

Trước đây, các quy trình này có thể mất hàng giờ hoặc thậm chí vài ngày để xử 

lý, nhưng với SIS, thời gian này giảm xuống chỉ còn vài phút. Điều này không 

chỉ giúp giảm tải công việc cho nhân sự mà còn giảm thiểu các sai sót do quá 

trình xử lý thủ công. Tại các trường đại học KTQD, ĐHQG, Đại học Kỹ thuật 

công nghiệp…  sử dụng SIS, thời gian để sinh viên đăng ký môn học đã giảm từ 

3-5 ngày (thủ công) xuống còn vài phút (trực tuyến qua SIS). 

 Cải thiện tính chính xác và minh bạch: Khi toàn bộ quy trình quản lý dữ liệu sinh 

viên được số hóa và tự động hóa, tỷ lệ sai sót trong cập nhật thông tin giảm mạnh. 

SIS giúp đảm bảo rằng các thông tin của sinh viên như điểm số, danh sách môn 

học, và các thông tin hành chính khác luôn được cập nhật chính xác và kịp thời.  

Trước khi ứng dụng SIS, tỷ lệ sai sót trong việc quản lý điểm số là khoảng 10-

12%; sau khi triển khai SIS, tỷ lệ này giảm xuống dưới 2%. 

Trong khi SIS tập trung vào việc quản lý thông tin hành chính của sinh viên, LMS đóng 

vai trò quan trọng trong việc quản lý quá trình học tập và tương tác giảng dạy. LMS 

cung cấp nền tảng số cho các hoạt động học tập, bao gồm giao bài tập, đánh giá, thảo 

luận, và truy cập tài liệu học tập[8]. 

 Quản lý học tập hiệu quả và cá nhân hóa: LMS cho phép sinh viên truy cập các 

khóa học, bài giảng, và tài liệu học tập trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Giảng viên 

có thể theo dõi tiến độ học tập của từng sinh viên và cá nhân hóa nội dung học 

tập dựa trên nhu cầu và trình độ của mỗi người. Các giảng viên có thể sử dụng 

LMS để theo dõi quá trình hoàn thành bài tập, kiểm tra điểm số tự động và cung 

cấp phản hồi ngay lập tức cho sinh viên. Sinh viên có thể xem lại tài liệu học tập 
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và hoàn thành các bài kiểm tra trực tuyến, giúp tối ưu hóa quá trình học tập mà 

không bị giới hạn bởi không gian hoặc thời gian. 

 Tự động hóa chấm điểm và theo dõi tiến độ học tập: Một trong những lợi ích lớn 

nhất của LMS là khả năng tự động hóa chấm điểm và theo dõi tiến độ học tập 

của sinh viên. Giảng viên có thể thiết lập các bài kiểm tra, bài tập trực tuyến và 

LMS sẽ tự động chấm điểm, giúp tiết kiệm thời gian và giảm bớt công việc thủ 

công cho giáo viên. Tại một trường đại học sử dụng LMS, thời gian chấm bài 

kiểm tra tự động giảm từ 5 ngày xuống còn 2 ngày, nhờ tính năng chấm bài tự 

động của hệ thống. Điều này giúp các giảng viên tập trung vào việc giảng dạy và 

hỗ trợ sinh viên thay vì phải xử lý công việc hành chính. 

 Cải thiện tương tác giữa giảng viên và sinh viên: LMS cung cấp các công cụ để 

tăng cường sự tương tác giữa sinh viên và giảng viên thông qua diễn đàn thảo 

luận, tin nhắn trực tuyến và các buổi học trực tiếp (live sessions). Điều này giúp 

sinh viên có thêm cơ hội đặt câu hỏi, thảo luận và nhận phản hồi từ giảng viên, 

ngay cả khi không ở trên lớp. Sinh viên có thể tham gia vào các diễn đàn học tập 

trực tuyến để thảo luận về nội dung bài giảng hoặc các vấn đề trong quá trình 

học. Điều này không chỉ giúp tăng cường tính chủ động của sinh viên mà còn 

giúp giảng viên hiểu rõ hơn về những khó khăn mà sinh viên đang gặp phải để 

hỗ trợ kịp thời. 

Sự kết hợp giữa LMS và SIS để tối ưu hóa quản lý dữ liệu sinh viên: Sự kết hợp 

giữa SIS và LMS tạo ra một hệ thống toàn diện cho quản lý sinh viên, tối ưu hóa cả về 

mặt hành chính lẫn học thuật. Khi hai hệ thống này được tích hợp, dữ liệu học tập và 

hành chính của sinh viên có thể được đồng bộ hóa và quản lý hiệu quả hơn. 

 Đồng bộ hóa dữ liệu: Việc tích hợp SIS và LMS giúp các thông tin học tập 

như điểm số, tiến độ học tập, và đăng ký khóa học của sinh viên được cập 

nhật trực tiếp từ LMS sang SIS. Điều này giúp loại bỏ sự trùng lặp và đảm 

bảo tính nhất quán trong dữ liệu giữa các bộ phận quản lý hành chính và học 

thuật. Khi sinh viên hoàn thành bài kiểm tra hoặc nhận điểm số từ LMS, kết 

quả này sẽ tự động cập nhật vào hồ sơ của họ trong SIS mà không cần phải 

thao tác thủ công. 
 Quản lý và báo cáo hiệu quả: SIS và LMS kết hợp giúp nhà trường tạo ra các 

báo cáo tổng hợp về tiến độ học tập và thông tin cá nhân của sinh viên, giúp 

quản lý dễ dàng theo dõi hiệu suất học tập của từng cá nhân hoặc toàn trường. 

Các báo cáo này cung cấp cái nhìn toàn diện về hiệu quả giảng dạy và học 

tập, từ đó đưa ra các chính sách và biện pháp cải thiện chất lượng giáo dục. 

Báo cáo từ hệ thống cho biết tỷ lệ sinh viên hoàn thành bài tập, điểm trung 

bình môn học, và tiến độ đăng ký môn học, giúp nhà trường có cơ sở để cải 

tiến phương pháp giảng dạy và quản lý. Việc tối ưu hóa quy trình quản lý dữ 

liệu sinh viên thông qua hệ thống LMS và SIS đã mang lại những cải tiến 

đáng kể trong cả quản lý hành chính và học tập. SIS giúp tập trung và tự động 

hóa các quy trình liên quan đến thông tin sinh viên, trong khi LMS hỗ trợ 

quản lý học tập và tương tác giữa sinh viên và giảng viên. Khi được tích hợp 

và sử dụng hiệu quả, hai hệ thống này không chỉ tiết kiệm thời gian và chi phí 

mà còn nâng cao chất lượng quản lý và trải nghiệm học tập, giúp các cơ sở 

giáo dục đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cả sinh viên và giảng viên trong thời 

đại số. 
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2. Tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý. 

Chuyển đổi số đã mang lại sự tự động hóa và tối ưu hóa cho nhiều quy trình thủ 

công, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho các cơ sở giáo dục. Các công cụ số như 

HTTT Quản lý Sinh viên (SIS) và các nền tảng tự động hóa khác đã thay thế các quy 

trình thủ công cũ bằng các giải pháp kỹ thuật số hiện đại. 

 Tự động hóa cập nhật hồ sơ sinh viên: Với sự áp dụng của SIS và các nền tảng 

quản lý dữ liệu số, việc cập nhật thông tin sinh viên trở nên nhanh chóng và chính 

xác hơn. Sinh viên có thể tự mình cập nhật thông tin trực tuyến mà không cần 

phải nộp đơn giấy. Sinh viên có thể cập nhật thông tin cá nhân qua hệ thống trực 

tuyến, và các thay đổi được lưu ngay lập tức. Điều này giúp giảm thời gian cập 

nhật hồ sơ sinh viên lên hệ thống. Các công cụ số giúp giảm thiểu lỗi nhập liệu 

do không còn sự can thiệp của con người trong việc cập nhật thông tin. Các thông 

tin được lưu trữ và truy xuất dễ dàng, giúp cán bộ quản lý dễ dàng tìm kiếm và 

cập nhật thông tin. 

  Tự động hóa quy trình duyệt đơn xin phép: Nhờ vào hệ thống số, sinh viên có 

thể nộp đơn trực tuyến cho các yêu cầu như xin nghỉ học, hoãn thi, hoặc xin gia 

hạn học phí. Các yêu cầu này được xử lý tự động và chuyển đến các bộ phận liên 

quan mà không cần sự can thiệp của cán bộ quản lý. Thay vì mất 3-5 ngày để 

duyệt một đơn xin phép, các hệ thống số có thể xử lý và phê duyệt trong vài giờ 

hoặc thậm chí ngay lập tức nếu quy trình được tự động hóa hoàn toàn. Sinh viên 

có thể theo dõi tình trạng đơn xin phép của mình trực tiếp trên hệ thống, từ đó 

tăng cường sự minh bạch và giảm thiểu rủi ro mất mát hoặc trễ hạn. Các đơn xin 

phép được xử lý tự động hoặc thông qua quy trình điện tử, giúp giảm tải công 

việc cho cán bộ hành chính. 

 Tự động hóa quản lý học phí: Chuyển đổi số đã giúp quá trình quản lý học phí 

trở nên đơn giản và hiệu quả hơn. Các nền tảng thanh toán trực tuyến và hệ thống 

tích hợp giúp việc thanh toán học phí và quản lý các khoản thu trở nên dễ dàng 

và chính xác. Sinh viên có thể thanh toán học phí trực tuyến qua các cổng thanh 

toán điện tử mà không cần phải đến trực tiếp tại trường. Điều này giúp giảm bớt 

sự phiền hà cho sinh viên và rút ngắn quy trình thanh toán. Hệ thống tự động cập 

nhật các khoản thanh toán vào hồ sơ sinh viên, giúp cán bộ quản lý dễ dàng theo 

dõi, đối chiếu và phát hiện các trường hợp thanh toán muộn hoặc sai sót. Các hệ 

thống số giúp giảm thiểu sai sót trong việc đối chiếu học phí và xử lý các yêu cầu 

tài chính. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác trong quản lý tài chính và tăng 

tính minh bạch. 

3. Nâng cao trải nghiệm của sinh viên. 

Khi các trường học áp dụng công nghệ số vào quá trình quản lý và giảng dạy, 

sinh viên không chỉ được tiếp cận với kiến thức một cách linh hoạt và thuận tiện hơn mà 

còn có thể tự chủ hơn trong việc quản lý quá trình học tập của mình. Nhờ vào sự hỗ trợ 

của các hệ thống quản lý học tập (LMS) và công nghệ số, sinh viên hiện nay có thể cá 

nhân hóa quá trình học tập của mình dựa trên nhu cầu, trình độ, và thời gian học tập của 

từng người. Các công cụ này cho phép sinh viên tự theo dõi tiến độ, lựa chọn tài liệu 

học tập phù hợp và tiếp cận giảng viên một cách dễ dàng hơn. Với các hệ thống học tập 

số, sinh viên có thể theo dõi toàn bộ quá trình học tập của mình một cách chi tiết. Họ có 

thể biết được mình đã hoàn thành những phần nào, còn thiếu những gì và điểm số đạt 

được là bao nhiêu. Hệ thống tự động cập nhật tiến độ học tập, giúp sinh viên chủ động 

lên kế hoạch và điều chỉnh tốc độ học phù hợp với khả năng của mình. Sinh viên có thể 

đăng nhập vào hệ thống LMS để kiểm tra lịch học, bài tập cần hoàn thành, và xem kết 
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quả kiểm tra. Nếu gặp khó khăn trong một chủ đề, sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận các 

tài liệu bổ sung hoặc tham gia các khóa học ngắn trực tuyến để cải thiện kiến thức. 

Một trong những điểm đột phá của chuyển đổi số là tính linh hoạt trong việc học 

tập. Trước đây, sinh viên phải tuân theo lịch trình cố định của nhà trường và có mặt trực 

tiếp tại lớp học. Tuy nhiên, nhờ các công cụ số, sinh viên có thể học mọi lúc, mọi nơi, 

không bị giới hạn bởi thời gian hoặc địa điểm. Các bài giảng trực tuyến, video bài học, 

và tài liệu số có thể được truy cập 24/7. Sinh viên có thể học theo tốc độ riêng của mình, 

xem lại bài giảng nếu cần thiết, hoặc học trước các nội dung sắp tới. Công nghệ số đã 

thay đổi cách mà sinh viên và giảng viên tương tác với nhau, giúp tạo ra một môi trường 

học tập tương tác và hiệu quả hơn. Nhờ vào các hệ thống quản lý học tập (LMS) và các 

công cụ cộng tác trực tuyến, việc trao đổi thông tin, thảo luận bài học, và đưa ra phản 

hồi giữa giảng viên và sinh viên trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn. 

Chuyển đổi số giúp sinh viên có quyền truy cập vào thông tin cá nhân và học tập 

của mình một cách minh bạch và dễ dàng hơn. Thay vì phải chờ đợi phòng chức năng 

xử lý các yêu cầu giấy tờ hoặc thông tin về điểm số, sinh viên có thể tự mình kiểm tra 

và quản lý toàn bộ thông tin cá nhân qua hệ thống quản lý sinh viên (SIS). Sinh viên có 

thể dễ dàng truy cập vào thông tin về kết quả học tập, bảng điểm, thông tin học phí, và 

lịch thi trực tiếp trên hệ thống SIS. Điều này giúp tăng cường tính minh bạch và giảm 

thiểu những sai sót hoặc sự chậm trễ trong việc cập nhật thông tin. Các hệ thống số hiện 

đại giúp sinh viên tự kiểm soát thông tin cá nhân của mình một cách tốt hơn. Họ có thể 

cập nhật thông tin liên lạc, thay đổi mật khẩu hoặc điều chỉnh các thông tin cá nhân khác 

một cách chủ động mà không cần phải liên hệ với phòng hành chính. Nếu sinh viên thay 

đổi địa chỉ liên lạc hoặc email, họ có thể tự cập nhật trên hệ thống mà không cần nộp 

đơn xin thay đổi như trước đây. Điều này giúp tiết kiệm thời gian cho cả sinh viên và 

nhà trường, đồng thời tăng cường tính chủ động trong việc quản lý thông tin cá nhân. 

4. Nâng cao trải nghiệm dịch vụ và hỗ trợ sinh viên. 

Nhờ vào công nghệ số, các dịch vụ hỗ trợ sinh viên như tư vấn học thuật, hỗ trợ 

tài chính, và các thủ tục hành chính khác đều được số hóa, mang lại trải nghiệm mượt 

mà và thuận tiện hơn cho sinh viên. Các nền tảng học trực tuyến và công cụ cộng tác số 

cho phép sinh viên nhận được sự hỗ trợ học thuật từ giảng viên và trợ giảng một cách 

nhanh chóng và dễ dàng hơn. Thay vì phải đợi giờ tư vấn trực tiếp tại văn phòng, sinh 

viên có thể đặt câu hỏi và nhận trợ giúp qua email, diễn đàn trực tuyến, chatbox hoặc 

các buổi tư vấn ảo. Tại một số trường đại học, sinh viên có thể đặt lịch hẹn tư vấn trực 

tuyến với giảng viên hoặc nhận hỗ trợ thông qua các ứng dụng học tập tích hợp, giúp 

việc hỗ trợ trở nên linh hoạt và tiện lợi hơn. 

Chuyển đổi số giúp số hóa các thủ tục hành chính như đăng ký môn học, xin nghỉ 

học, xin gia hạn học phí, và cấp bảng điểm. Sinh viên không cần phải nộp đơn giấy tờ 

hay xếp hàng chờ đợi, mà có thể thực hiện tất cả các thủ tục này trực tuyến. Thay vì phải 

nộp đơn xin nghỉ học bằng giấy, sinh viên có thể truy cập hệ thống trực tuyến và điền 

vào biểu mẫu điện tử. Quy trình này giúp giảm thiểu sự phức tạp và thời gian chờ đợi, 

từ đó nâng cao trải nghiệm của sinh viên trong việc giải quyết các vấn đề hành chính. 

5. Bảo mật và an toàn về thông tin.  

Chuyển đổi số đồng nghĩa với việc lượng lớn thông tin cá nhân và dữ liệu học tập 

của sinh viên được lưu trữ và quản lý trên hệ thống số. Điều này đặt ra những thách thức 

lớn về an ninh và bảo mật thông tin.Với việc chuyển toàn bộ dữ liệu sinh viên lên hệ 

thống trực tuyến, nguy cơ tấn công mạng và đánh cắp dữ liệu tăng lên. Điều này đòi hỏi 

các cơ sở giáo dục đại học phải đầu tư vào các biện pháp bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ 

thông tin của sinh viên. Nếu không có các biện pháp bảo vệ phù hợp, thông tin cá nhân 
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của sinh viên có thể bị truy cập và sử dụng trái phép. Các hệ thống số hóa thường trở 

thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng, bao gồm tấn công từ chối dịch vụ (DDoS), 

tấn công phần mềm độc hại (malware), và tấn công lừa đảo (phishing). Những tấn công 

này có thể làm gián đoạn hoạt động của hệ thống quản lý sinh viên, gây thiệt hại lớn cho 

cả nhà trường và sinh viên[10]. 

Tăng cường bảo mật giúp phát hiện và ngăn chặn sớm các mối đe dọa từ bên ngoài, 

từ đó giảm thiểu nguy cơ bị tấn công và đảm bảo tính ổn định của hệ thống. Các giải 

pháp bảo mật như mã hóa dữ liệu và hệ thống xác thực đa lớp giúp đảm bảo rằng chỉ 

những người được cấp quyền mới có thể truy cập và xử lý dữ liệu sinh viên.Trong quá 

trình quản lý, việc thông tin sinh viên bị chỉnh sửa trái phép có thể gây ra những hậu quả 

nghiêm trọng, chẳng hạn như sai sót về điểm số, dữ liệu đăng ký môn học, hoặc các 

thông tin tài chính. Các biện pháp bảo mật giúp đảm bảo rằng mọi thay đổi trong hệ 

thống đều được ghi lại và kiểm soát, ngăn ngừa việc gian lận hay thay đổi thông tin 

không hợp lệ[11]. 

IV.Thách thức và giải pháp 

1. Thách thức chuyển đổi số trong công tác quản lý sinh viên. 

Chuyển đổi số trong quản lý sinh viên đang là xu hướng tất yếu của các trường 

đại học, với mục tiêu cải thiện hiệu quả quản lý, tối ưu hóa quy trình và nâng cao trải 

nghiệm cho cả sinh viên lẫn giảng viên. Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi sự thay đổi lớn 

về công nghệ, con người và quy trình, dẫn đến hàng loạt thách thức cần vượt qua. Phân 

tích các thách thức trong việc triển khai chuyển đổi số giúp hiểu rõ những vấn đề mà 

các trường đại học đang đối mặt, từ đó đề xuất những giải pháp thích hợp. 

 Cơ sở hạ tầng công nghệ và phần cứng: Một trong những thách thức đầu tiên và 

lớn nhất đối với các trường đại học là sự thiếu hụt về cơ sở hạ tầng công nghệ. 

Chuyển đổi số yêu cầu sự đầu tư đáng kể vào phần cứng và hệ thống mạng, bao 

gồm các máy chủ, thiết bị mạng, cơ sở dữ liệu, và các phần mềm quản lý. Ở nhiều 

trường, đặc biệt là các trường ở vùng sâu vùng xa hoặc những trường có ngân 

sách hạn chế, hạ tầng công nghệ chưa đáp ứng đủ yêu cầu. Cơ sở hạ tầng mạng 

yếu kém, tốc độ internet chậm, hoặc các thiết bị phần cứng lỗi thời đều cản trở 

quá trình số hóa. Ví dụ, nếu hệ thống không thể xử lý lượng dữ liệu lớn của hàng 

nghìn sinh viên cùng lúc truy cập vào cổng thông tin trường học, việc này có thể 

gây ra sự chậm trễ hoặc ngừng hoạt động, làm giảm hiệu quả của quá trình quản 

lý. 

 Khả năng tương thích giữa các hệ thống quản lý: Nhiều trường đại học hiện đang 

sử dụng các hệ thống quản lý khác nhau cho từng phòng ban hoặc từng khâu quản 

lý như tuyển sinh, học vụ, tài chính, hay quản lý ký túc xá. Điều này dẫn đến việc 

thiếu sự đồng bộ hóa dữ liệu, gây khó khăn khi cần tích hợp các hệ thống này lại 

trong một nền tảng số hóa tổng thể. Sự không tương thích giữa các hệ thống cũ 

và mới có thể dẫn đến việc mất dữ liệu hoặc thông tin không đồng nhất, làm phức 

tạp hóa việc quản lý và gây ra những trở ngại trong quá trình triển khai các công 

nghệ mới. Điều này không chỉ đòi hỏi việc cập nhật hoặc thay thế hoàn toàn các 

hệ thống cũ, mà còn cần thời gian và chi phí để đào tạo nhân sự sử dụng các hệ 

thống mới. 

 Khả năng tiếp nhận và thay đổi của đội ngũ nhân sự: Con người là yếu tố then 

chốt trong việc triển khai thành công quá trình chuyển đổi số, tuy nhiên, khả năng 

tiếp nhận thay đổi của đội ngũ nhân sự tại các trường đại học có thể trở thành một 

thách thức lớn. Đặc biệt, các giảng viên và nhân viên quản lý, vốn đã quen với 

các quy trình truyền thống, có thể gặp khó khăn trong việc thích nghi với các 
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công cụ số hóa. Tư duy bảo thủ, lo ngại về sự phức tạp của công nghệ mới, và 

thiếu kỹ năng số là những nguyên nhân chính gây ra sự kháng cự đối với sự thay 

đổi này. Để giải quyết vấn đề này, các trường cần đầu tư vào các chương trình 

đào tạo liên tục để nâng cao kỹ năng công nghệ cho đội ngũ nhân viên, từ đó giúp 

họ tự tin hơn trong việc sử dụng các công cụ quản lý số. 

 Chi phí đầu tư và duy trì: Việc triển khai chuyển đổi số trong quản lý sinh viên 

đòi hỏi một khoản đầu tư lớn ban đầu. Các trường đại học cần đầu tư vào phần 

cứng, phần mềm, hệ thống mạng, cũng như đào tạo nhân viên và nâng cấp cơ sở 

hạ tầng công nghệ. Đối với các trường có ngân sách hạn chế, đặc biệt là các 

trường công lập, đây là một thách thức lớn.Ngoài chi phí đầu tư ban đầu, việc 

duy trì và nâng cấp các hệ thống số hóa cũng yêu cầu một nguồn ngân sách đáng 

kể. Công nghệ không ngừng phát triển, và để duy trì tính hiệu quả, các trường 

phải liên tục cập nhật phần mềm, vá lỗi và cải thiện hệ thống bảo mật. Chi phí 

duy trì và bảo trì hệ thống có thể là một gánh nặng tài chính đối với nhiều trường 

đại học. 

 Bảo mật thông tin và quyền riêng tư: Một trong những thách thức quan trọng nhất 

khi chuyển đổi số trong quản lý sinh viên là đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân. 

Quá trình quản lý số hóa đòi hỏi việc thu thập, lưu trữ và xử lý một lượng lớn dữ 

liệu liên quan đến sinh viên như thông tin học tập, tài chính, sức khỏe, và các 

thông tin cá nhân khác. Nếu các hệ thống không được bảo mật tốt, nguy cơ bị tấn 

công mạng hoặc rò rỉ dữ liệu có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Không 

chỉ cần hệ thống bảo mật mạnh mẽ, các trường đại học còn phải tuân thủ các quy 

định về bảo mật dữ liệu, chẳng hạn như Quy định chung về bảo vệ dữ liệu 

(GDPR) tại châu Âu[11]. Việc không tuân thủ các quy định này có thể khiến các 

trường phải đối mặt với những khoản phạt tài chính lớn và làm ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến uy tín. 

 Khả năng tiếp cận và sử dụng của sinh viên: Không phải tất cả sinh viên đều có 

sẵn các phương tiện kỹ thuật số cần thiết để tiếp cận các dịch vụ số hóa của 

trường. Đặc biệt, những sinh viên ở khu vực nông thôn hoặc những người có 

hoàn cảnh kinh tế khó khăn có thể không có điều kiện sở hữu máy tính hoặc điện 

thoại thông minh, gây khó khăn trong việc sử dụng các hệ thống quản lý số. Ngoài 

ra, khả năng sử dụng công nghệ của sinh viên cũng là một vấn đề cần lưu ý. 

Không phải tất cả sinh viên đều có trình độ kỹ thuật đủ cao để dễ dàng sử dụng 

các công cụ và hệ thống số hóa mới. Việc đào tạo sinh viên về cách sử dụng các 

nền tảng số là cần thiết để đảm bảo họ có thể tận dụng đầy đủ các lợi ích mà 

chuyển đổi số mang lại. 

 Tốc độ phát triển và thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ: Công 

nghệ thông tin và các giải pháp số hóa thay đổi với tốc độ nhanh chóng, và việc 

theo kịp những xu hướng mới trong quản lý số hóa là một thách thức lớn cho các 

trường đại học. Các hệ thống quản lý số hóa được triển khai hôm nay có thể 

nhanh chóng trở nên lỗi thời nếu không được nâng cấp và cập nhật kịp thời. Điều 

này yêu cầu các trường không chỉ đầu tư vào các công nghệ hiện tại, mà còn phải 

liên tục theo dõi xu hướng, dự báo sự phát triển và chuẩn bị sẵn sàng để thích 

ứng với những thay đổi mới trong tương lai. Chuyển đổi số trong quản lý sinh 

viên mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Để vượt 

qua những khó khăn này, các trường đại học cần xây dựng một chiến lược, giải 

pháp chuyển đổi số rõ ràng, từ việc đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực, cho 

đến việc xây dựng hệ thống bảo mật dữ liệu hiệu quả.  
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2. Các giải pháp giải quyết các thách thức. 

Chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà còn là một yêu cầu cấp thiết nhằm tối 

ưu hóa hiệu quả quản lý và nâng cao trải nghiệm của sinh viên, giảng viên tại các trường 

đại học. Tuy nhiên, để việc ứng dụng chuyển đổi số thành công và đạt hiệu quả, các 

trường cần phải có những chiến lược và giải pháp cụ thể, bền vững.  

2.1. Xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ. 

Một trong những yếu tố quyết định sự thành công của chuyển đổi số là cơ sở hạ 

tầng công nghệ. Do đó, các trường đại học cần đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống phần cứng 

và mạng lưới công nghệ để đảm bảo tính liên tục và ổn định cho hệ thống quản lý số 

hóa. Một số giải pháp cụ thể bao gồm: 

 Nâng cấp hệ thống mạng: Đầu tư vào các thiết bị mạng hiện đại để đảm bảo tốc 

độ kết nối internet, giúp sinh viên và giảng viên có thể truy cập vào hệ thống quản 

lý nhanh chóng và liên tục. 

 Sử dụng điện toán đám mây (Cloud computing): Đây là giải pháp hiệu quả trong 

việc giảm chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng. Các trường có thể sử dụng nền tảng đám 

mây để lưu trữ và quản lý dữ liệu, đồng thời dễ dàng mở rộng quy mô khi cần mà 

không cần đầu tư thêm phần cứng. Ngoài ra, việc sử dụng đám mây cũng giúp 

đảm bảo tính linh hoạt và bảo mật cao. 

 Phát triển cơ sở dữ liệu tập trung: Các trường cần xây dựng một hệ thống cơ sở 

dữ liệu tập trung, đồng bộ hóa toàn bộ thông tin sinh viên, giảng viên, lịch học, 

và kết quả học tập, từ đó cải thiện tính chính xác và hiệu quả trong việc quản lý. 

 Triển khai các hệ thống quản lý toàn diện và tích hợp: Để giải quyết vấn đề không 

tương thích giữa các hệ thống quản lý truyền thống, các trường đại học nên 

chuyển sang sử dụng các hệ thống quản lý tích hợp (Enterprise Resource Planning 

- ERP) nhằm đồng bộ hóa và tự động hóa các quy trình quản lý sinh viên. Những 

giải pháp này giúp trường đại học dễ dàng quản lý toàn bộ các khía cạnh liên 

quan đến sinh viên, từ việc đăng ký môn học, quản lý tài chính, đến theo dõi tiến 

độ học tập. 

 Hệ thống quản lý sinh viên tích hợp (SIS): Các hệ thống SIS hiện đại cho phép 

quản lý thông tin sinh viên toàn diện từ tuyển sinh đến tốt nghiệp, bao gồm điểm 

số, lịch học, tài chính, và thông tin liên lạc. Sử dụng các hệ thống này giúp việc 

quản lý được tự động hóa và dễ dàng hơn, giảm thiểu sai sót thủ công. 

 Tích hợp giữa các hệ thống quản lý học vụ, tài chính, và nhân sự: Để đảm bảo 

sự đồng nhất giữa các bộ phận, các trường nên tích hợp các hệ thống quản lý khác 

nhau vào một nền tảng quản lý tổng thể, cho phép các phòng ban có thể chia sẻ 

và cập nhật thông tin một cách nhanh chóng và chính xác. 

2.2. Nâng cao năng lực kỹ thuật và nhận thức của cán bộ quản lý và giảng viên. 

Một trong những rào cản lớn đối với chuyển đổi số là khả năng tiếp nhận và sử 

dụng công nghệ của đội ngũ nhân viên. Vì vậy, việc đào tạo và nâng cao nhận thức về 

chuyển đổi số cho giảng viên và nhân viên quản lý là một giải pháp cần thiết. 

 Đào tạo kỹ năng số cho nhân viên: Các trường cần tổ chức các chương trình đào 

tạo chuyên sâu về kỹ năng công nghệ, từ sử dụng phần mềm quản lý đến các công 

cụ phân tích dữ liệu. Điều này không chỉ giúp nâng cao năng lực sử dụng công 

nghệ của đội ngũ nhân viên mà còn giảm bớt sự kháng cự đối với quá trình thay 

đổi. 

 Khuyến khích tư duy chuyển đổi số: Thay vì chỉ tập trung vào việc áp dụng các 

công nghệ mới, các trường cần tạo ra một môi trường khuyến khích tư duy đổi 

mới sáng tạo và nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của chuyển đổi số. Các nhà 
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lãnh đạo cần truyền đạt thông điệp rõ ràng về lợi ích của việc ứng dụng số hóa 

trong quản lý và khuyến khích sự tham gia của tất cả các bộ phận. 

2.3.  Xây dựng chiến lược bảo mật dữ liệu và đảm bảo quyền riêng tư 

Chuyển đổi số đồng nghĩa với việc các trường phải xử lý lượng lớn dữ liệu cá 

nhân của sinh viên, do đó, vấn đề bảo mật và quyền riêng tư là vô cùng quan trọng. Các 

trường đại học cần xây dựng hệ thống bảo mật hiệu quả để bảo vệ dữ liệu và đảm bảo 

tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. 

 Áp dụng các giải pháp bảo mật tiên tiến: Để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng 

và rò rỉ dữ liệu, các trường cần đầu tư vào các công nghệ bảo mật như mã hóa dữ 

liệu, tường lửa (firewall), hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS), và các biện pháp 

xác thực đa yếu tố (MFA). 

 Tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu: Đặc biệt, các trường cần tuân thủ các 

quy định pháp lý liên quan đến bảo mật dữ liệu như GDPR ở châu Âu hoặc các 

quy định tương tự tại quốc gia mà trường hoạt động, nhằm bảo vệ quyền riêng tư 

của sinh viên và tránh các rủi ro pháp lý. 

 Giải quyết vấn đề chi phí thông qua hợp tác trường đại học-doanh nghiệp công 

nghệ: Để giảm áp lực tài chính trong việc triển khai chuyển đổi số, các trường 

đại học có thể tìm kiếm các hình thức hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ 

và các đối tác tài chính. 

 Hợp tác với các công ty công nghệ: Các trường có thể hợp tác với các công ty 

cung cấp giải pháp công nghệ để xây dựng và triển khai hệ thống quản lý số hóa. 

Các công ty công nghệ thường cung cấp các giải pháp tùy chỉnh dựa trên nhu cầu 

cụ thể của từng trường, giúp giảm chi phí đầu tư ban đầu. 

 Tìm kiếm tài trợ và đối tác chiến lược: Việc hợp tác với các tổ chức tài chính, 

chính phủ hoặc các quỹ hỗ trợ giáo dục cũng có thể giúp các trường huy động 

nguồn vốn cho các dự án chuyển đổi số. 

 Hỗ trợ sinh viên trong việc tiếp cận và sử dụng công nghệ: Một trong những 

thách thức lớn của chuyển đổi số là sự không đồng đều về khả năng tiếp cận công 

nghệ giữa các sinh viên. Để đảm bảo sự công bằng và hiệu quả của quá trình 

chuyển đổi, các trường cần có những giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ sinh viên tiếp 

cận và sử dụng công nghệ số. 

 Cung cấp thiết bị và hỗ trợ kết nối: Các trường đại học có thể triển khai các 

chương trình cung cấp hoặc hỗ trợ tài chính cho sinh viên trong việc mua sắm 

thiết bị học tập như máy tính, điện thoại thông minh hoặc cung cấp các gói dịch 

vụ internet giá rẻ cho sinh viên ở những khu vực khó khăn. 

 Tổ chức các khóa đào tạo công nghệ cho sinh viên: Để đảm bảo sinh viên có đủ 

kỹ năng sử dụng các nền tảng quản lý số, các trường có thể tổ chức các khóa đào 

tạo cơ bản về cách sử dụng các hệ thống số hóa, từ việc đăng ký môn học, kiểm 

tra kết quả học tập, đến việc tham gia các lớp học trực tuyến. 

2.4. Thích ứng linh hoạt vàcập nhật công nghệ liên tục. 

Công nghệ luôn thay đổi nhanh chóng, do đó các trường đại học cần có khả năng 

linh hoạt trong việc cập nhật và thích ứng với các xu hướng công nghệ mới. Việc xây 

dựng một chiến lược dài hạn cho chuyển đổi số là rất cần thiết. 

 Đánh giá và cải thiện liên tục: Các trường cần liên tục đánh giá hiệu quả của các 

hệ thống công nghệ đã triển khai, từ đó điều chỉnh và cải tiến để đảm bảo các hệ 

thống này đáp ứng được nhu cầu thực tế và xu hướng công nghệ mới. 

 Dự báo xu hướng và chuẩn bị sẵn sàng: Việc theo dõi các xu hướng công nghệ 

mới trong lĩnh vực giáo dục, như trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (machine 
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learning), blockchain, và thực tế ảo (VR), sẽ giúp các trường đại học sẵn sàng 

cho các cải tiến trong tương lai và duy trì tính cạnh tranh trong hệ thống giáo dục. 

 Phát triển hệ sinh thái quản lý sinh viên toàn diện: Tương lai của quản lý sinh 

viên không chỉ giới hạn ở việc quản lý học tập mà còn mở rộng sang các lĩnh vực 

khác như sức khỏe tinh thần, hướng nghiệp, và kết nối cộng đồng. 

 Hỗ trợ sức khỏe tinh thần: Các hệ thống quản lý sinh viên sẽ tích hợp các dịch 

vụ hỗ trợ về sức khỏe tinh thần và phúc lợi. Sinh viên có thể tiếp cận các nguồn 

hỗ trợ về tâm lý hoặc yêu cầu gặp chuyên gia tư vấn một cách dễ dàng thông qua 

các nền tảng số hóa. 

 Hỗ trợ hướng nghiệp và kết nối với doanh nghiệp: Các trường đại học sẽ ngày 

càng kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp để cung cấp cơ hội thực tập và việc làm 

cho sinh viên. Hệ thống quản lý sinh viên sẽ tự động gợi ý các cơ hội việc làm 

phù hợp với năng lực và sở thích của sinh viên, giúp họ dễ dàng chuẩn bị cho sự 

nghiệp sau khi tốt nghiệp. 

Kết luận.  

Chuyển đổi số trong quản lý sinh viên tại các trường đại học không chỉ đơn thuần 

là việc áp dụng công nghệ mới, mà đòi hỏi một chiến lược tổng thể, từ việc xây dựng cơ 

sở hạ tầng công nghệ, đào tạo nhân lực, đến việc đảm bảo an ninh dữ liệu và tối ưu hóa 

chi phí. Các giải pháp nêu trên không chỉ giúp các trường đại học vượt qua những thách 

thức hiện tại mà còn đảm bảo sự thành công bền vững của quá trình chuyển đổi số, tạo 

điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của sinh viên và toàn bộ hệ thống giáo dục. 
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QUẢN LÝ SINH VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
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Tóm tắt: Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ 

số đã làm thay đổi bộ mặt của giáo dục đại học. Đặc biệt, các trường đại học đã áp 

dụng nền tảng số để quản lý sinh viên và các nhiệm vụ hành chính, nhằm mục đích hợp 

lý hóa quy trình, nâng cao hiệu quả và cải thiện trải nghiệm của sinh viên. Bài viết này 

khám phá vai trò của các nền tảng số trong việc quản lý sinh viên và công tác quản lý 

của các trường đại học, xem xét các lợi ích, thách thức và xu hướng tương lai của các 

hệ thống này. Các nền tảng số như Hệ thống thông tin sinh viên (SIS) và các công cụ 

hành chính khác hiện rất cần thiết cho hoạt động của trường đại học. 

Từ khoá: nền tảng số, hệ thống quản lý sinh viên, công nghệ số 

Giới thiệu 

Nền tảng số là các giải pháp công nghệ được thiết kế để tự động hóa và tạo điều 

kiện thuận lợi cho nhiều quy trình hành chính và học thuật khác nhau. Bối cảnh giáo dục 

đại học đang phát triển nhanh chóng, được thúc đẩy bởi những tiến bộ công nghệ, nhu 

cầu thay đổi của sinh viên và nhu cầu ngày càng tăng về trải nghiệm học tập được cá 

nhân hóa. Trọng tâm của sự chuyển đổi này là Hệ thống quản lý sinh viên, một thành 

phần quan trọng trong cách các trường đại học xử lý nhiệm vụ phức tạp là quản lý nhu 

cầu học tập và hành chính của sinh viên. Khi các trường đại học tiếp tục áp dụng các 

công cụ kỹ thuật số để hợp lý hóa các quy trình, tương lai của SMS sẽ đóng vai trò quan 

trọng trong việc định hình trải nghiệm của sinh viên. Hệ thống quản lý sinh viên (Student 

Managment System – SMS), hay còn gọi là hệ thống thông tin sinh viên (Student 

Information System -  SIS), đã có sự phát triển đáng kể trong vài năm qua do những tiến 

bộ về công nghệ, chuyển đổi số trong giáo dục và sự gia tăng của việc ra quyết định dựa 

trên dữ liệu. Hệ thống thông tin sinh viên về cơ bản là một giải pháp phần mềm cho 

phép các tổ chức giáo dục số hóa và do đó quản lý thông tin sinh viên hiệu quả hơn. Bối 

cảnh hệ thống quản lý sinh viên đang chuyển dịch theo hướng tích hợp hơn, linh hoạt 

hơn và hướng đến người dùng hơn. Các trường đại học đang áp dụng các hệ thống thông 

tin sinh viên không chỉ hợp lý hóa các nhiệm vụ hành chính mà còn nâng cao trải nghiệm 

học tập của sinh viên, cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực và đảm bảo an ninh 

dữ liệu. Những xu hướng này phản ánh động lực hướng tới chuyển đổi số trong lĩnh vực 

giáo dục. Bài viết này sẽ phân tích về các chức năng của hệ thống quản lý sinh viên SMS 

và xem xét các xu hướng công nghệ kỹ thuật số mới ảnh hưởng đến công tác quản lý 

thông tin sinh viên đối với các trường đại học. 

2. Tổng quan về hệ thống quản lý sinh viên SMS 

Nền tảng số là các giải pháp công nghệ được thiết kế để tự động hóa và tạo điều 

kiện thuận lợi cho nhiều quy trình hành chính và học thuật khác nhau. Hệ thống thông 

tin sinh viên, hay SIS, là một ứng dụng phần mềm được thiết kế riêng để quản lý dữ liệu 

liên quan đến sinh viên trong các tổ chức giáo dục. Nó đóng vai trò là hệ thống lưu trữ 

cốt lõi cho các tổ chức giáo dục đại học và hỗ trợ các hoạt động hành chính và học thuật 
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thường xuyên. SIS có thể quản lý nhiều loại dữ liệu liên quan đến sinh viên, chẳng hạn 

như hồ sơ học tập, thông tin cá nhân và dữ liệu tài chính (Miller, 2023). Nhiệm vụ của 

hệ thống Quản lý thông tin sinh viên là tạo ra một môi trường công nghệ thông tin tích 

hợp cho sinh viên, cán bộ, giảng viên và các nhà quản lý, mang lại nhiều lợi ích có thể 

kể đến như sau: 

a. Tăng hiệu quả và độ chính xác 

Nền tảng số loại bỏ nhu cầu nhập dữ liệu thủ công và các quy trình trên giấy tờ, 

giảm khả năng xảy ra lỗi và hợp lý hóa hoạt động. Với khả năng truy cập thông tin theo 

thời gian thực, các nhiệm vụ hành chính trước đây mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần giờ 

đây có thể hoàn thành trong vài phút. 

b. Cải thiện trải nghiệm của sinh viên 

Sinh viên được hưởng lợi từ sự tiện lợi và khả năng truy cập của các nền tảng số. 

Họ có thể quản lý thông tin học tập và cá nhân, đăng ký lớp học, truy cập tài liệu khóa 

học và giao tiếp với giảng viên, tất cả đều từ một nền tảng duy nhất, thân thiện với người 

dùng. Mức độ tự chủ này nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng chung của sinh viên. 

c. Ra quyết định dựa trên dữ liệu 

Các trường đại học có thể tận dụng dữ liệu từ các nền tảng số để đưa ra quyết 

định sáng suốt liên quan đến các chương trình học thuật, phân bổ nguồn lực và dịch vụ 

hỗ trợ sinh viên. Ví dụ, các công cụ phân tích dữ liệu có thể xác định xu hướng về hiệu 

suất của sinh viên, cho phép các trường đại học điều chỉnh chương trình giảng dạy hoặc 

cung cấp hỗ trợ bổ sung khi cần thiết. 

d. Tăng cường cộng tác và giao tiếp 

Các nền tảng số thúc đẩy sự cộng tác và giao tiếp giữa sinh viên, giảng viên và 

quản trị viên, khuyến khích học tập thông qua các diễn đàn thảo luận, trong khi các cổng 

thông tin sinh viên tạo điều kiện cho việc giao tiếp theo thời gian thực giữa sinh viên và 

nhân viên trường đại học. Môi trường kết nối này thúc đẩy một cộng đồng học thuật gắn 

kết và hỗ trợ hơn. 

e. Khả năng mở rộng 

Khi số lượng sinh viên tăng lên, việc quản lý các nhiệm vụ học thuật và hành 

chính trở nên ngày càng phức tạp. Các nền tảng kỹ thuật số cho phép các trường đại học 

mở rộng hoạt động mà không ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ. Các nền tảng này có 

thể xử lý khối lượng lớn dữ liệu và quy trình, đảm bảo rằng các tổ chức có thể đáp ứng 

nhu cầu của nhiều nhóm sinh viên khác nhau. 

3. Các chức năng của Hệ thống Quản lý sinh viên SMS 

Các chức năng chính của Hệ thống thông tin sinh viên có thể kể đến như quản lý 

tuyển sinh nhập học, đăng ký khoá học đối với sinh viên, quản lý khoá học, theo dõi 

điểm và hiệu suất cho giáo viên, quản lý hồ sơ hồ sơ học tập, bảng điểm đồng thời kết 

hợp các chức năng thông báo và liên lạc (Academiaerp): 

Quản lý tuyển sinh và 

nhập học 

Quản lý đơn đăng ký nhập học, nộp hồ sơ và quyết định 

chấp nhận/từ chối. 

Quản lý đăng ký khóa 

học 

Cho phép sinh viên chọn khóa học và đăng ký dựa trên 

các suất học và điều kiện tiên quyết có sẵn. 

Quản lý khóa học Quản lý danh mục khóa học được cung cấp trong mỗi 
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học kỳ, bao gồm mô tả, điều kiện tiên quyết và tín chỉ. 

Lên lịch thời gian học, phân công phòng học và phân bổ 

giảng viên. 

Theo dõi điểm và hiệu 

suất 

 

Nhập và quản lý điểm bài kiểm tra, được ghi lại trong hồ 

sơ sinh viên. 

Theo dõi tình trạng điểm danh của sinh viên và đánh dấu 

những sinh viên có tỷ lệ điểm danh thấp để xem xét 

thêm. 

Quản lý tài chính 

 

Quản lý việc thanh toán học phí, đảm bảo sinh viên luôn 

cập nhật nghĩa vụ tài chính của mình. 

Quản lý hỗ trợ tài chính, hỗ trợ học bổng. 

Quản lý hồ sơ học tập và 

bảng điểm 

Duy trì hồ sơ chính thức về lịch sử học tập của sinh viên 

và tạo bảng điểm theo yêu cầu. 

Hỗ trợ liên lạc và thông 

báo 

Tự động gửi thông báo quan trọng đến sinh viên và giảng 

viên, bao gồm thời hạn khóa học, nhắc nhở thanh toán 

 

Mô hình IPO thường được sử dụng trong phân tích hệ thống để mô tả hoạt động 

của các hệ thống, bao gồm các hệ thống phần mềm như Hệ thống thông tin sinh viên 

(SIS). Sau đây là cách mô hình IPO có thể được áp dụng cho Hệ thống thông tin sinh 

viên: 

1. Đầu vào: giai đoạn đầu vào bao gồm việc thu thập dữ liệu hoặc thông tin mà 

hệ thống yêu cầu để xử lý. Trong Hệ thống thông tin sinh viên (SIS), nhiều thực thể khác 

nhau đóng góp dữ liệu vào hệ thống: 

- Dữ liệu sinh viên: 

Thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, ngày sinh, thông tin liên lạc) 

Chi tiết đăng ký (chương trình, năm, chuyên ngành, môn tự chọn, khóa học đã 

đăng ký) 

Lịch sử học tập (các trường trước, tín chỉ chuyển tiếp, bảng điểm) 

Dữ liệu tài chính (học phí đã trả, học bổng, hỗ trợ tài chính, khoản thanh toán 

đang chờ xử lý) 

- Dữ liệu khoa: 

Chi tiết giảng viên (tên, khóa học đã dạy, giờ làm việc) 

Đầu vào chấm điểm (điểm khóa học, điểm danh, bài tập, kỳ thi) 

- Dữ liệu hành chính: 

Danh mục khóa học (tên khóa học, tín chỉ, lịch học) 

Lịch học (thời gian, phòng học, giáo sư) 

Hồ sơ đăng ký và nhập học (số lượng sinh viên, sinh viên trong danh sách chờ) 

- Dữ liệu hệ thống: 

Thông tin xác thực của người dùng (chi tiết đăng nhập, quyền truy cập dựa trên 

vai trò, quyền của người dùng) 

Nhật ký tương tác (lịch sử đăng nhập, hoạt động của người dùng) 
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2. Quy trình 

Giai đoạn quy trình là nơi hệ thống xử lý dữ liệu đầu vào, áp dụng các mô hình 

và thuật toán để tạo ra kết quả có ý nghĩa. Trong bối cảnh SIS, giai đoạn này bao gồm: 

- Xác thực dữ liệu: 

Kiểm tra xem hồ sơ sinh viên có đầy đủ và chính xác không 

Xác minh xem các điều kiện tiên quyết để đăng ký khóa học có được đáp ứng 

không 

Xác thực các khoản thanh toán học phí và lệ phí 

- Lưu trữ dữ liệu: 

Lưu trữ an toàn hồ sơ sinh viên trong cơ sở dữ liệu 

Tổ chức dữ liệu theo năm học, khoa hoặc các danh mục khác 

Lưu trữ bảng điểm học tập, điểm thi và các hồ sơ học tập khác 

- Lên lịch và quản lý khóa học: 

Tạo thời gian biểu được cá nhân hóa dựa trên các lựa chọn khóa học và các vị trí 

có sẵn 

Phân bổ sinh viên vào các lớp học dựa trên tình trạng sẵn có và các điều kiện tiên 

quyết 

- Theo dõi điểm và hiệu suất: 

Xử lý điểm do giảng viên gửi 

Tính toán GPA và các số liệu hiệu suất học tập khác 

Theo dõi tình trạng tham dự và đưa ra cảnh báo về tình trạng vắng mặt quá mức 

- Quản lý thanh toán và tài chính: 

Xử lý các khoản thanh toán học phí, tạo hóa đơn và quản lý hỗ trợ tài chính 

3. Đầu ra 

Giai đoạn đầu ra thể hiện kết quả được tạo ra từ hệ thống sau khi xử lý dữ liệu 

đầu vào. Các bên liên quan khác nhau (sinh viên, giảng viên, quản trị viên) có thể truy 

cập các đầu ra này cho nhiều mục đích khác nhau: 

- Đối với sinh viên: 

Truy cập vào điểm, GPA và bảng điểm học tập 

Lịch học, trạng thái đăng ký và lịch thi 

Trạng thái thanh toán, thông tin chi tiết về hỗ trợ tài chính và hóa đơn học phí 

Thông báo về thời hạn (đăng ký khóa học, học phí) 

- Đối với giảng viên: 

Danh sách sinh viên đã đăng ký cho từng lớp 

Hệ thống nhập và xem điểm, điểm danh và phản hồi 

Báo cáo thành tích để xác định sinh viên có nguy cơ hoặc xuất sắc 

Công cụ giao tiếp để tiếp cận sinh viên hoặc toàn bộ lớp học 

- Đối với quản trị viên: 

Báo cáo tuyển sinh, số liệu thống kê tuyển sinh và phân tích nhân khẩu học 

Báo cáo tài chính về thanh toán học phí và hỗ trợ tài chính cho sinh viên 
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Thông tin chi tiết về khối lượng công việc của giảng viên, việc sử dụng lớp học 

và nhu cầu của chương trình 

Dữ liệu để tuân thủ các yêu cầu về công nhận và quy định 

- Đối với cố vấn học thuật: 

Báo cáo tiến độ học tập chi tiết cho từng sinh viên 

Khuyến nghị dựa trên thành tích của sinh viên cho các khóa học trong tương lai 

Hệ thống cảnh báo sớm cho sinh viên cần hỗ trợ thêm 

4. Xu hướng tương lai của các nền tảng kỹ thuật số dành cho quản lý trường đại học 

Việc sử dụng các nền tảng kỹ thuật số trong quản lý và hành chính sinh viên sẽ 

tiếp tục phát triển, với một số xu hướng mới nổi có khả năng định hình tương lai của 

giáo dục đại học.  

1. Trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học 

AI và máy học sẽ đóng vai trò then chốt trong tương lai của SMS. Lợi ích tiềm 

năng của việc sử dụng AI trong giáo dục là rất đáng kể. Học tập cá nhân hóa, một trong 

những lợi thế quan trọng nhất của AI trong giáo dục, có thể dẫn đến kết quả học tập tốt 

hơn cho sinh viên, giúp sinh viên có thể học theo tốc độ của riêng mình và theo cách 

phù hợp với phong cách học tập của mình. Hệ thống gia sư thông minh, chatbot và chấm 

điểm và đánh giá tự động có thể tăng hiệu quả, tiết kiệm thời gian của giáo viên và cung 

cấp phản hồi chính xác và nhất quán hơn (Harry, 2023). 

Lộ trình học tập được cá nhân hóa: Các hệ thống do AI điều khiển sẽ điều chỉnh 

các trải nghiệm học tập theo nhu cầu cá nhân, tốc độ học tập và nguyện vọng nghề 

nghiệp của từng sinh viên. Các đề xuất về khóa học, lựa chọn môn tự chọn và hoạt động 

ngoại khóa sẽ được cá nhân hóa bằng cách sử dụng dữ liệu thu thập được về lịch sử học 

tập và sở thích của từng sinh viên. 

Tư vấn học tập tự động: Các chatbot và trợ lý ảo hỗ trợ AI sẽ cung cấp tư vấn học 

tập theo thời gian thực, giúp sinh viên điều hướng các lựa chọn khóa học, yêu cầu tốt 

nghiệp và lập kế hoạch nghề nghiệp mà không cần sự can thiệp liên tục của con người. 

2. Nền tảng điện toán đám mây 

Điện toán đám mây có thể được định nghĩa là tập hợp phần cứng, mạng, lưu trữ, 

dịch vụ và giao diện kết hợp để cung cấp các khía cạnh của điện toán dưới dạng dịch 

vụ. Dịch vụ đám mây bao gồm việc cung cấp phần mềm, cơ sở hạ tầng và lưu trữ qua 

Internet (dưới dạng các thành phần riêng biệt hoặc nền tảng hoàn chỉnh) dựa trên nhu 

cầu của người dùng (Alameri & Radchenko, 2017). Khi các trường đại học mở rộng và 

số lượng sinh viên tăng lên, khả năng mở rộng và tính linh hoạt của các hệ thống đám 

mây sẽ trở nên cần thiết. Nhiều trường đại học đã di chuyển nền tảng SMS của mình lên 

đám mây, nhưng xu hướng này dự kiến sẽ tăng tốc khi những lợi ích của nền tảng Phần 

mềm dưới dạng Dịch vụ (SaaS) trở nên rõ ràng hơn. Những lợi thế chính bao gồm: 

- Khả năng mở rộng: Các hệ thống đám mây có thể dễ dàng mở rộng để đáp ứng 

lượng sinh viên lớn hơn, đảm bảo rằng các trường đại học có thể quản lý dữ liệu ngày 

càng tăng mà không gặp sự cố về hiệu suất. 

- Khả năng truy cập và tính di động: Sinh viên, giảng viên và quản trị viên sẽ có 

thể truy cập nền tảng SMS từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet, tăng tính linh hoạt 

trong cách sinh viên tương tác với dữ liệu học tập của mình. 
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- Hiệu quả về chi phí: Nền tảng SaaS giảm nhu cầu về cơ sở hạ tầng nội bộ và 

bảo trì CNTT, cho phép các trường đại học phân bổ nguồn lực cho các lĩnh vực quan 

trọng khác như giảng dạy và nghiên cứu. 

3. Blockchain để cấp chứng chỉ học thuật 

Blockchain là sổ cái kỹ thuật số lưu trữ và xác minh dữ liệu và thông tin. Công 

nghệ blockchain có thể sẽ làm thay đổi cách các trường đại học quản lý và xác minh 

hồ sơ học tập. Hiện tại, bảng điểm và bằng cấp được cấp và xác minh thông qua các 

phương pháp truyền thống, có thể tốn thời gian và dễ bị gian lận. Blockchain cung cấp 

một cách an toàn và không thể giả mạo để lưu trữ và chia sẻ thông tin xác thực học 

thuật (Vipie, Afumatu, & Caramihai, 2023). Các nền tảng SMS trong tương lai sẽ tích 

hợp blockchain để: 

- Cấp bằng kỹ thuật số: Sinh viên sẽ nhận được thông tin xác thực kỹ thuật số 

được xác minh bằng blockchain, cho phép họ dễ dàng chia sẻ thành tích của mình với 

các nhà tuyển dụng hoặc các tổ chức khác. 

- Hợp lý hóa việc xác minh: Các nhà tuyển dụng, trường sau đại học và các tổ 

chức khác sẽ có thể xác minh ngay lập tức lý lịch học tập của sinh viên, giảm thời gian 

và chi phí hành chính liên quan đến các quy trình xác minh thủ công. 

- Cho phép lưu trữ hồ sơ học tập suốt đời: Blockchain có thể đóng vai trò là hồ 

sơ vĩnh viễn và không thể thay đổi về hành trình học tập của sinh viên, ngay cả sau khi 

tốt nghiệp. Điều này có thể bao gồm các chứng chỉ, phát triển chuyên môn và các chương 

trình giáo dục liên tục. 

4. Công nghệ data mining  

Tương lai của SMS sẽ chứng kiến sự tích hợp lớn hơn của phân tích dữ liệu để 

thúc đẩy quá trình ra quyết định ở mọi cấp độ, từ từng sinh viên đến quản trị viên trường 

đại học. (Shende, Sandanshiv, Shaikh, & Shelke, 2016) Bằng cách khai thác phân tích 

dữ liệu, các trường đại học có thể có được thông tin chi tiết về: 

- Sự tham gia và duy trì của sinh viên: Bằng cách phân tích các mô hình trong sự 

tham gia của sinh viên, chẳng hạn như tham gia khóa học, điểm danh và số liệu hiệu 

suất, các nền tảng SMS có thể xác định các yếu tố góp phần vào việc duy trì hoặc bỏ 

học của sinh viên. 

- Phân bổ nguồn lực: Các trường đại học sẽ sử dụng phân tích dữ liệu để tối ưu 

hóa việc phân bổ nguồn lực, đảm bảo rằng các chương trình và dịch vụ được nhắm mục 

tiêu đến nơi cần thiết nhất. Điều này có thể bao gồm việc phân bổ nhiều giảng viên hơn 

cho các khóa học có nhu cầu cao hoặc cung cấp thêm nguồn lực cho những sinh viên 

gặp khó khăn. 

- Phát triển chương trình giảng dạy: Phân tích sẽ cung cấp thông tin cho việc lập 

kế hoạch chương trình giảng dạy bằng cách xác định khóa học hoặc phương pháp giảng 

dạy nào dẫn đến kết quả tốt nhất. Phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu này sẽ giúp các 

trường đại học liên tục tinh chỉnh và cải thiện các chương trình học thuật. 

 

Mặc dù nền tảng số có nhiều lợi ích, các trường đại học vẫn phải đối mặt với một 

số thách thức trong việc triển khai và quản lý các hệ thống này đặc biệt liên quan đến 

gia tăng chi phí và vấn đề bảo mật. Chi phí triển khai nền tảng số, đào tạo nhân viên và 

bảo trì hệ thống có thể rất lớn. Đối với các tổ chức nhỏ hơn có ngân sách hạn chế, đây 
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là một thách thức về tài chính, đặc biệt là khi tích hợp nhiều nền tảng hoặc nâng cấp các 

hệ thống cũ. Việc ngày càng phụ thuộc vào các nền tảng số làm dấy lên mối lo ngại về 

quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Các trường đại học phải đảm bảo rằng thông tin nhạy 

cảm của sinh viên, bao gồm hồ sơ học tập và dữ liệu tài chính, được bảo vệ khỏi các 

cuộc tấn công mạng và vi phạm. Các chính sách quản lý dữ liệu nghiêm ngặt và các biện 

pháp an ninh mạng mạnh mẽ là điều cần thiết để giải quyết những rủi ro này. Một số 

giảng viên, nhân viên và sinh viên có thể phản đối việc áp dụng các nền tảng kỹ thuật 

số do không quen với công nghệ hoặc thích các phương pháp truyền thống. Các trường 

đại học phải cung cấp đào tạo và hỗ trợ đầy đủ để đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ 

sang các công cụ kỹ thuật số và giải quyết các mối quan tâm liên quan đến việc mất đi 

sự tương tác cá nhân. 

5. Kết luận và khuyến nghị 

Các nền tảng kỹ thuật số đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều hành 

sinh viên tại các trường đại học, mang lại nhiều lợi ích như tăng hiệu quả, cải thiện trải 

nghiệm của sinh viên và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Tuy nhiên, những thách thức 

như chi phí triển khai và bảo mật dữ liệu phải được giải quyết để phát huy hết tiềm năng 

của các công nghệ này. Khi các trường đại học tiếp tục đổi mới và tích hợp các nền tảng 

kỹ thuật số, tương lai của hoạt động quản lý sinh viên sẽ trở nên cá nhân hóa, hiệu quả 

và có khả năng mở rộng hơn nữa, định hình thế hệ giáo dục đại học tiếp theo. Tương lai 

của các hệ thống quản lý sinh viên tại các trường đại học được thiết lập để mang tính 

chuyển đổi, được thúc đẩy bởi những tiến bộ trong AI, điện toán đám mây, blockchain 

và datamining. Các nền tảng SMS sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương 

lai của giáo dục đại học, giúp giáo dục đại học phản ứng nhanh hơn, dễ tiếp cận hơn và 

lấy sinh viên làm trung tâm. 
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GIỚI THIỆU 

Chuyển đổi số trong giáo dục đại học không chỉ là một xu hướng tạm thời mà đã 

trở thành một yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng đào tạo và tối ưu hóa các quy 

trình quản lý sinh viên. Trên phạm vi toàn cầu, chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng 

trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của các trường đại học, không chỉ ở khía cạnh 

giảng dạy và nghiên cứu mà còn trong công tác quản lý dữ liệu sinh viên. Tại Việt Nam, 

với hơn 1,5 triệu sinh viên đang theo học tại các trường đại học và cao đẳng (Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, 2021), việc quản lý dữ liệu sinh viên trở nên vô cùng phức tạp và khó 

khăn khi sử dụng các phương pháp truyền thống như hồ sơ giấy hoặc hệ thống rời rạc. 

Các hệ thống này thường không đảm bảo được tính chính xác, dễ gặp phải sai sót trong 

xử lý khối lượng dữ liệu lớn, và kém linh hoạt trong việc hỗ trợ sinh viên kịp thời. Đặc 

biệt, khi số lượng sinh viên tăng nhanh cùng với sự phát triển của giáo dục đại học, nhu 

cầu về quản lý dữ liệu hiệu quả và hiện đại ngày càng trở nên cấp bách. 

Những thách thức này đã thúc đẩy các trường đại học lớn tại Việt Nam, như Đại 

học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, và Đại học Kinh tế Quốc dân, bắt 

đầu ứng dụng các hệ thống quản lý thông tin sinh viên (Student Information System - 

SIS). Mặc dù các hệ thống này đã giúp hiện đại hóa phần nào quy trình quản lý, nhưng 

vẫn tồn tại nhiều hạn chế, đặc biệt là về khả năng tích hợp và khai thác dữ liệu hiệu quả 

để hỗ trợ các quyết định mang tính chiến lược. Các hệ thống này chủ yếu tập trung vào 

việc lưu trữ thông tin cơ bản của sinh viên mà thiếu đi sự phân tích dữ liệu chuyên sâu 

để đưa ra các dự đoán về hành vi học tập, nhu cầu hỗ trợ, hay đánh giá hiệu quả học tập 

của sinh viên. Zhao et al. (2020) nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh số hóa, khả năng khai 

thác dữ liệu hiệu quả từ nhiều nguồn là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng quản lý 

trong các trường đại học. 

Sự xuất hiện và phát triển mạnh mẽ của các công nghệ như Dữ liệu lớn (Big 

Data), Trí tuệ nhân tạo (AI), và Điện toán đám mây (Cloud Computing) đã mở ra nhiều 

cơ hội mới cho việc cải thiện quy trình quản lý sinh viên. Big Data, tức là công nghệ xử 

lý và phân tích lượng lớn dữ liệu, có thể được sử dụng để thu thập và phân tích dữ liệu 

từ nhiều nguồn khác nhau, như kết quả học tập, hành vi đăng nhập hệ thống học tập trực 

tuyến, và các yếu tố khác để dự đoán hiệu suất học tập của sinh viên. Theo nghiên cứu 

của Khalil và cộng sự (2020), việc sử dụng Big Data trong quản lý sinh viên đã giúp cải 

thiện khả năng dự báo và hỗ trợ các trường đại học đưa ra những can thiệp kịp thời đối 

với sinh viên có nguy cơ bỏ học hoặc gặp khó khăn trong học tập. Việc áp dụng công 

nghệ này cũng giúp các nhà quản lý hiểu rõ hơn về xu hướng học tập của sinh viên, từ 

đó tối ưu hóa chương trình giảng dạy và cải thiện chất lượng đào tạo. 

Việc tích hợp hệ thống quản lý học tập (LMS) với SIS không chỉ cung cấp cái 

nhìn toàn diện về quá trình học tập của sinh viên, mà còn hỗ trợ nhà trường trong việc 

theo dõi tiến độ học tập, đánh giá hiệu quả và cung cấp phản hồi kịp thời cho sinh viên. 

Điều này không chỉ giúp tăng cường sự tương tác giữa sinh viên và giảng viên mà còn 



 72 

tạo ra một môi trường học tập thông minh và thích nghi theo từng cá nhân. Carnegie 

Mellon University (2021) đã áp dụng thành công mô hình này, giúp nâng cao trải 

nghiệm học tập và tăng cường kết nối giữa các bộ phận quản lý với sinh viên. Ngoài ra, 

Blockchain là một trong những công nghệ mới đầy tiềm năng, có thể được áp dụng vào 

việc quản lý và xác thực thành tích học tập, bằng cấp của sinh viên. Theo Tapscott và 

cộng sự (2021), công nghệ Blockchain có thể tạo ra một hệ thống lưu trữ thông tin minh 

bạch, không thể bị thay đổi, giúp ngăn chặn gian lận và đảm bảo tính xác thực của hồ 

sơ học tập. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh bằng cấp và chứng chỉ ngày 

càng được yêu cầu xác minh chặt chẽ trong thị trường lao động hiện đại. 

Với bối cảnh như trên, bài báo "Phát triển giải pháp dữ liệu cho quản lý sinh 

viên trong trường đại học ở Việt Nam phục vụ cho chuyển đổi số" nhằm mục tiêu 

khám phá và đề xuất các giải pháp công nghệ hiện đại dựa trên dữ liệu để nâng cao hiệu 

quả công tác quản lý sinh viên trong các trường đại học. Để thực hiện được mục tiêu 

này, tác giả tiến hành nghiên cứu các lý thuyết về dữ liệu quản lý sinh viên trong bối 

cảnh chuyển đổi số, khảo sát thực trạng về dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý sinh 

viên từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý sinh viên 

trong các trường đại học ở Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế số hiện nay. 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Cơ sở lý thuyết về dữ liệu trong quản lý sinh viên phục vụ chuyển đổi số 

Quản lý sinh viên trong trường đại học 

 Khái niệm quản lý sinh viên 

Quản lý sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học là quá trình tổ chức, giám sát 

và hỗ trợ các hoạt động học tập và sinh hoạt của sinh viên, nhằm đảm bảo sự phát triển 

toàn diện của họ về mặt học thuật, kỹ năng cá nhân và xã hội. Hoạt động quản lý này 

bao gồm việc theo dõi tiến độ học tập, cung cấp dịch vụ tư vấn, quản lý hành chính và 

kỷ luật, cũng như đảm bảo sinh viên nhận được các dịch vụ hỗ trợ cần thiết. Theo Christ 

(2013), quản lý sinh viên không chỉ giúp duy trì kỷ luật và hoạt động của nhà trường mà 

còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một môi trường giáo dục tích cực, hỗ 

trợ sự phát triển toàn diện của sinh viên 

 Các hoạt động quản lý sinh viên 

Quản lý sinh viên trong trường đại học bao gồm nhiều hoạt động khác nhau, có 

thể chia thành các nhóm chính: 

- Tuyển sinh và nhập học: Theo dõi và quản lý thông tin liên quan đến quy trình 

tuyển sinh, tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ sinh viên mới nhập học. 

- Quản lý học tập: Quản lý thông tin về quá trình học tập của sinh viên, bao gồm 

điểm số, kết quả thi, quá trình học phần và các chương trình đào tạo. Điều này bao gồm 

cả việc lên lịch học, thi cử và theo dõi tiến độ hoàn thành chương trình. 

- Quản lý dịch vụ sinh viên: Bao gồm việc quản lý các dịch vụ hỗ trợ sinh viên 

như tài chính, học bổng, tư vấn nghề nghiệp, ký túc xá và các hoạt động ngoại khóa. 

- Quản lý hồ sơ sinh viên: Lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của sinh viên, 

bao gồm hồ sơ học tập, hồ sơ sức khỏe, và các thông tin liên quan khác. 

- Hỗ trợ sinh viên sau tốt nghiệp: Hỗ trợ sinh viên trong việc tìm kiếm việc làm, 

kết nối với các nhà tuyển dụng, và theo dõi thành công của sinh viên sau khi tốt nghiệp. 
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 Vai trò của quản lý sinh viên trong hệ thống giáo dục đại học 

- Nâng cao chất lượng giáo dục: Quản lý sinh viên hiệu quả giúp cải thiện chất 

lượng giảng dạy và học tập, vì nhà trường có thể dễ dàng theo dõi quá trình học tập của 

sinh viên, phát hiện sớm các vấn đề và cung cấp hỗ trợ kịp thời. 

- Hỗ trợ phát triển cá nhân và nghề nghiệp: Thông qua việc quản lý chặt chẽ các 

hoạt động ngoại khóa, chương trình thực tập và kết nối với doanh nghiệp, nhà trường có 

thể giúp sinh viên phát triển kỹ năng mềm và chuẩn bị tốt cho sự nghiệp sau khi ra 

trường. 

- Tối ưu hóa quy trình hành chính: Hệ thống quản lý sinh viên giúp giảm tải 

công việc hành chính cho giảng viên và nhân viên nhà trường, cho phép họ tập trung 

vào các nhiệm vụ quan trọng hơn như giảng dạy và nghiên cứu. 

  Thách thức trong quản lý sinh viên  

- Quản lý dữ liệu lớn: Số lượng sinh viên lớn và thông tin đa dạng khiến việc 

quản lý dữ liệu trở thành thách thức lớn, đặc biệt là trong việc lưu trữ, bảo mật và xử lý 

dữ liệu một cách hiệu quả. 

- Tính bảo mật và quyền riêng tư: Đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân và học 

tập của sinh viên là yếu tố quan trọng trong việc quản lý thông tin sinh viên. Điều này 

bao gồm việc tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin và đảm bảo rằng dữ liệu của 

sinh viên không bị lạm dụng hoặc truy cập trái phép. 

- Sự phát triển của công nghệ: Công nghệ thay đổi nhanh chóng đòi hỏi các 

trường đại học phải liên tục cập nhật hệ thống quản lý để đảm bảo tính tương thích và 

hiệu quả. 

 Các xu hướng hiện đại trong quản lý sinh viên 

- Áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI): AI có thể được sử dụng để phân tích 

dữ liệu học tập của sinh viên và dự đoán các vấn đề tiềm năng, từ đó đưa ra những giải 

pháp hỗ trợ kịp thời. 

- Công nghệ di động: Các ứng dụng di động cho phép sinh viên truy cập thông 

tin cá nhân, kết quả học tập, và đăng ký môn học một cách thuận tiện mọi lúc, mọi nơi. 

- Blockchain trong quản lý sinh viên: Công nghệ blockchain có thể giúp tăng 

cường tính bảo mật và minh bạch trong việc quản lý hồ sơ học tập và cấp bằng tốt 

nghiệp. 

Dữ liệu trong quản lý sinh viên phục vụ chuyển đổi số 

Chuyển đổi số đang trở thành một xu hướng tất yếu trong mọi lĩnh vực, bao gồm 

cả giáo dục, khi mà dữ liệu đóng vai trò trung tâm trong việc tối ưu hóa các hoạt động 

quản lý và giảng dạy. Các giải pháp dữ liệu phục vụ cho chuyển đổi số trong giáo dục 

không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn mang lại những trải nghiệm học tập 

cá nhân hóa cho sinh viên. Phần cơ sở lý thuyết dưới đây sẽ tập trung vào vai trò của dữ 

liệu và các giải pháp quản lý dữ liệu nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi số trong giáo dục. 

 Khái niệm về giải pháp dữ liệu trong giáo dục 

Giải pháp dữ liệu trong giáo dục được hiểu là việc sử dụng các công cụ và hệ 

thống công nghệ để thu thập, quản lý, phân tích và sử dụng dữ liệu nhằm cải thiện quá 

trình giảng dạy, học tập, cũng như quản lý sinh viên. Dữ liệu có thể bao gồm thông tin 

hành chính của sinh viên, dữ liệu về học tập, đánh giá, và các hoạt động ngoại khóa, 
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giúp tạo nên bức tranh toàn diện về quá trình phát triển của từng sinh viên trong hệ thống 

giáo dục. 

Theo Patel & cộng sự (2020), giải pháp dữ liệu trong giáo dục là nền tảng hỗ trợ 

cho các quyết định chiến lược, giúp các nhà quản lý giáo dục và giảng viên đưa ra những 

lựa chọn phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục và tối ưu hóa trải nghiệm của sinh 

viên【Patel, S. et al. (2020).  

  Vai trò của dữ liệu trong chuyển đổi số giáo dục 

Dữ liệu là yếu tố cốt lõi giúp chuyển đổi số trong giáo dục trở nên khả thi và hiệu 

quả. Các vai trò chính của dữ liệu trong quá trình chuyển đổi số bao gồm: 

- Hỗ trợ quản lý sinh viên toàn diện: Hệ thống quản lý thông tin sinh viên (SIS) 

thu thập và lưu trữ thông tin từ khi sinh viên nhập học cho đến khi tốt nghiệp. Dữ liệu 

này không chỉ giúp quản lý hành chính mà còn cung cấp thông tin về hiệu suất học tập, 

đánh giá hành vi và kỷ luật của sinh viên. 

- Phân tích và dự báo xu hướng học tập: Phân tích dữ liệu học tập cho phép phát 

hiện sớm các vấn đề trong quá trình học của sinh viên, từ đó có những can thiệp kịp thời. 

Bên cạnh đó, việc phân tích dữ liệu cũng giúp dự đoán các xu hướng học tập, hỗ trợ cho 

quá trình thiết kế chương trình học cá nhân hóa. 

- Tối ưu hóa quyết định quản lý: Dữ liệu lớn (Big Data) và các công nghệ phân 

tích dữ liệu cung cấp cho các nhà quản lý công cụ để đưa ra quyết định dựa trên các 

thông tin thực tiễn. Điều này giúp tối ưu hóa các nguồn lực, giảm thiểu sai sót và đảm 

bảo rằng các quy trình quản lý được thực hiện hiệu quả. 

- Tăng cường cá nhân hóa trong học tập: Việc sử dụng dữ liệu cho phép giáo 

viên và hệ thống học tập trực tuyến điều chỉnh chương trình giảng dạy, phương pháp 

học tập và các hoạt động hỗ trợ theo nhu cầu cá nhân của từng sinh viên, từ đó tối ưu 

hóa hiệu quả học tập. 

Phương pháp nghiên cứu 

Để khảo sát thực trạng việc các trường đại học ở Việt Nam đang sử dụng dữ liệu 

để quản lý sinh viên và tác động của việc sử dụng dữ liệu đến chuyển đổi số trong giáo 

dục, nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp giữa định lượng và định 

tính nhằm đảm bảo tính khách quan và độ sâu trong phân tích. 

 Phương pháp nghiên cứu định lượng 

Nghiên cứu định lượng được thực hiện nhằm thu thập dữ liệu về cách các trường 

đại học hiện đang sử dụng dữ liệu để quản lý sinh viên và những khó khăn và thách thức 

trong việc sử dụng dữ liệu cho mục đích quản lý sinh viên trong bối cảnh thực hiện 

nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia. 

- Thiết kế bảng câu hỏi: 

Bảng câu hỏi được thiết kế với thang đo Likert 5 điểm để đánh giá mức độ ứng 

dụng và nhận thức từ "hoàn toàn không đồng ý" đến "hoàn toàn đồng ý". Các câu hỏi 

bao gồm những khía cạnh về cơ sở hạ tầng dữ liệu hiện có, mức độ tự động hóa trong 

xử lý dữ liệu, và những vấn đề về bảo mật, chia sẻ và xử lý dữ liệu. Ngoài ra, yếu tố cơ 

sở hạ tầng cũng được đề cập tới trong nội dung hỏi, cơ sở hạ tầng hiện đại không chỉ 

giúp các trường nâng cao hiệu quả quản lý mà còn là yếu tố thiết yếu trong việc triển 

khai thành công các hệ thống quản lý dữ liệu tiên tiến. 
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- Mẫu nghiên cứu: 

Đối tượng khảo sát bao gồm các cán bộ quản lý, giảng viên, và nhân viên kỹ thuật 

liên quan đến việc quản lý sinh viên và dữ liệu trong trường đại học. Khảo sát được gửi 

tới 150 cán bộ từ các trường đại học khác nhau trên cả nước. Kết quả thu về 143 phiếu 

hợp lệ. 

 Phương pháp nghiên cứu định tính - Phỏng vấn chuyên sâu 

Nghiên cứu định tính sẽ bổ sung cho kết quả định lượng, giúp tìm hiểu sâu hơn 

về các chiến lược và kinh nghiệm cụ thể trong việc sử dụng dữ liệu tại các trường đại 

học, cũng như các thách thức mà họ gặp phải trong quá trình chuyển đổi số. 

- Đối tượng phỏng vấn: 

Các chuyên gia giáo dục, nhà quản lý, lãnh đạo phòng quản lý sinh viên, phòng 

công nghệ thông tin, các bộ phận liên quan đến chuyển đổi số tại một số trường đại học. 

- Nội dung phỏng vấn: 

Tình hình sử dụng dữ liệu tại trường đại học, ứng dụng dữ liệu trong các hoạt 

động quản lý sinh viên, những thách thức và cơ hội trong việc sử dụng dữ liệu để thực 

hiện chuyển đổi số, hạ tầng công nghệ, kỹ năng của nhân viên, vấn đề bảo mật dữ liệu, 

hiệu quả của việc sử dụng dữ liệu trong việc cải thiện quy trình quản lý và hỗ trợ sinh 

viên trong bối cảnh chuyển đổi số. 

THỰC TRẠNG DỮ LIỆU QUẢN LÝ SINH VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI 

HỌC PHỤC VỤ CHO CHUYỂN ĐỔI SỐ Ở VIỆT NAM 

Trong bối cảnh công nghệ 4.0, việc hiện đại hóa và chuyển đổi cách thức quản lý 

dữ liệu sinh viên trở thành yêu cầu cấp thiết đối với các trường đại học nhằm tối ưu hóa 

quy trình quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, các trường đại học tại Việt 

Nam đang gặp phải nhiều thách thức trong việc sử dụng dữ liệu để phục vụ quá trình 

chuyển đổi số trong giáo dục. 

 Hiện trạng sử dụng hệ thống quản lý thông tin sinh viên (SIS) 

Từ các nghiên cứu định lượng và định tính được thực hiện tại nhiều trường đại 

học trên khắp Việt Nam, hệ thống quản lý thông tin sinh viên (SIS) đã được áp dụng 

rộng rãi ở một số trường đại học, nhưng mức độ phát triển và hiệu quả của các hệ thống 

này vẫn chưa đồng đều giữa các cơ sở giáo dục. 

Theo khảo sát có hơn 92% các trường đã sử dụng hệ thống quản lý sinh viên. Các 

hệ thống này chủ yếu được sử dụng để quản lý các quy trình hành chính như nhập học, 

hồ sơ sinh viên,  và theo dõi kết quả học tập của sinh viên. Tuy nhiên, các hệ thống này 

thường mang tính rời rạc, ít có khả năng tích hợp toàn diện với các dịch vụ khác của 

sinh viên như quản lý hỗ trợ tài chính, tư vấn học tập, và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ 

sinh viên khác. Điều này dẫn đến tình trạng dữ liệu bị phân tán, thiếu đồng bộ, gây khó 

khăn trong việc chia sẻ dữ liệu giữa các phòng ban, và không hỗ trợ phân tích dữ liệu để 

ra các quyết định chiến lược. 

Nghiên cứu định tính thông qua các cuộc phỏng vấn với lãnh đạo các phòng ban 

quản lý sinh viên tại một số trường đại học lớn, cho thấy rằng việc triển khai Hệ thống 

quản lý sinh viên hiện đại vẫn đang gặp nhiều thách thức, đặc biệt về cơ sở hạ tầng và 

nguồn lực kỹ thuật. Một số trường đại học lớn như Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học 

Bách Khoa Hà Nội đã bước đầu tích hợp các giải pháp công nghệ như hệ thống quản lý 
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học tập (LMS) và phần mềm khác như tài chính, nghiên cứu khoa học, đào tạo,… để 

quản lý toàn diện các hoạt động liên quan đến sinh viên. Tuy nhiên, những trường đại 

học nhỏ hơn, vẫn phụ thuộc vào các phương pháp quản lý thủ công hoặc sử dụng các hệ 

thống lạc hậu, không được nâng cấp và thiếu khả năng tích hợp và phân tích dữ liệu. 

Điều này gây cản trở lớn trong việc đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu một cách hiệu 

quả. Ngoài ra, việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng hiện đại không chỉ giúp các trường nâng 

cao hiệu quả quản lý mà còn là yếu tố thiết yếu trong việc triển khai thành công các hệ 

thống quản lý dữ liệu tiên tiến. 

  Khả năng sử dụng dữ liệu để hỗ trợ chuyển đổi số trong giáo dục 

Một yếu tố then chốt trong việc thành công của quá trình chuyển đổi số là khả 

năng sử dụng dữ liệu một cách hiệu quả. Theo kết quả khảo sát, chỉ khoảng 20% các 

trường đại học tại Việt Nam có khả năng sử dụng dữ liệu để phân tích xu hướng và ra 

quyết định dựa trên dữ liệu. Phần lớn các trường hiện nay chỉ sử dụng dữ liệu ở mức cơ 

bản để quản lý các thông tin hành chính, mà chưa tận dụng được tiềm năng phân tích dữ 

liệu học tập để hỗ trợ sinh viên hay tối ưu hóa quy trình học tập. 

Việc ứng dụng các công nghệ hiện đại như phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và trí 

tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý sinh viên vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Chỉ một số 

ít trường đại học lớn như Đại học FPT và Đại học Quốc gia Hà Nội có đủ nguồn lực để 

triển khai các công nghệ này. Chẳng hạn, Đại học FPT đã áp dụng AI vào việc phân tích 

dữ liệu học tập của sinh viên, dự đoán các nguy cơ sinh viên có thể gặp khó khăn trong 

học tập, từ đó đưa ra các giải pháp hỗ trợ kịp thời. Tuy nhiên, phần lớn các trường đại 

học khác, do thiếu kinh phí và nguồn lực kỹ thuật, chưa thể áp dụng các công nghệ hiện 

đại này vào quy trình quản lý sinh viên. 

Một thách thức lớn nữa đối với các trường đại học là việc chuyển đổi dữ liệu từ 

các hệ thống quản lý cũ sang các hệ thống mới trong quá trình chuyển đổi số. Nhiều 

trường vẫn còn phụ thuộc vào các phương pháp lưu trữ dữ liệu thủ công hoặc bán tự 

động, khiến cho việc tích hợp và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống quản lý mới gặp nhiều 

khó khăn. Điều này dẫn đến tình trạng dữ liệu bị phân mảnh, không đồng bộ giữa các 

phòng ban và không thể sử dụng để phân tích một cách hiệu quả. Việc thiếu khả năng 

kết nối và chia sẻ dữ liệu không chỉ ảnh hưởng đến việc ra quyết định mà còn cản trở 

khả năng hỗ trợ sinh viên kịp thời. 

  Cơ sở hạ tầng và nguồn lực kỹ thuật 

Mặc dù đã có những nỗ lực trong việc triển khai Hệ thống quản lý sinh viên tại 

các trường đại học lớn, nhưng tình trạng chung về cơ sở hạ tầng công nghệ tại nhiều 

trường đại học, đặc biệt là các trường nhỏ, vẫn còn yếu. Việc thiếu kinh phí đầu tư cho 

hạ tầng công nghệ, cũng như việc đào tạo kỹ năng sử dụng hệ thống cho cán bộ quản lý 

và nhân viên kỹ thuật, là những rào cản chính trong việc triển khai và vận hành các hệ 

thống quản lý sinh viên hiện đại. Ngoài ra, việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng hiện đại không 

chỉ giúp các trường nâng cao hiệu quả quản lý mà còn là yếu tố thiết yếu trong việc triển 

khai thành công các hệ thống quản lý dữ liệu tiên tiến. 

Hơn nữa, vấn đề bảo mật dữ liệu cũng đang trở thành một mối lo ngại lớn khi các 

trường đại học chuyển sang sử dụng dữ liệu số. Nhiều trường vẫn chưa có đủ khả năng 

để đảm bảo an toàn cho dữ liệu sinh viên, đặc biệt trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân 

khỏi các cuộc tấn công mạng. 
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 Khả năng phân tích và dự báo 

Phân tích dữ liệu và dự báo hành vi học tập của sinh viên là một phần quan trọng 

trong việc tối ưu hóa quá trình học tập và quản lý sinh viên. Tuy nhiên, phần lớn các 

trường đại học tại Việt Nam vẫn chưa thể triển khai được khả năng này. Dữ liệu hiện tại 

chủ yếu được sử dụng để quản lý các thông tin cơ bản, chưa hỗ trợ mạnh mẽ cho việc 

phân tích chuyên sâu nhằm cải thiện trải nghiệm học tập hoặc đưa ra các giải pháp cá 

nhân hóa cho sinh viên. Các trường đại học lớn, như Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại 

học FPT, đã có những bước tiến trong việc áp dụng AI và Big Data để phân tích dữ liệu 

học tập, nhưng điều này vẫn còn hạn chế và chưa trở thành xu hướng chung trong hệ 

thống giáo dục đại học Việt Nam. 

Mặc dù việc sử dụng dữ liệu trong quản lý sinh viên đang dần được cải thiện tại 

một số trường đại học lớn, nhưng nhìn chung, các trường đại học tại Việt Nam vẫn đang 

đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình chuyển đổi số. Cần có thêm các giải pháp 

đồng bộ về cơ sở hạ tầng công nghệ, đào tạo nhân lực, và chính sách hỗ trợ để đảm bảo 

rằng dữ liệu có thể được sử dụng một cách hiệu quả và toàn diện trong quản lý sinh viên, 

từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam trong 

bối cảnh chuyển đổi số. Ngoài ra, việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng hiện đại không chỉ giúp 

các trường nâng cao hiệu quả quản lý mà còn là yếu tố thiết yếu trong việc triển khai 

thành công các hệ thống quản lý dữ liệu tiên tiến. 

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP DỮ LIỆU CHO QUẢN LÝ SINH VIÊN PHỤC VỤ 

CHUYỂN ĐỔI SỐ 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghệ 4.0, các trường đại 

học tại Việt Nam cần thực hiện chuyển đổi số một cách toàn diện để đáp ứng nhu cầu 

của xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục. Việc xây dựng các giải pháp dữ liệu hiệu 

quả không chỉ tối ưu hóa quản lý sinh viên mà còn giúp các trường đại học phát triển 

bền vững và cạnh tranh trong bối cảnh quốc tế. Dựa trên những thách thức và cơ hội 

được phân tích, dưới đây là các giải pháp dữ liệu cho các trường đại học tại Việt Nam 

trong quá trình chuyển đổi số. 

 Phát triển  Hệ thống quản lý thông tin sinh viên (SIS) toàn diện và tích hợp 

Hiện tại, nhiều trường đại học ở Việt Nam đang sử dụng các hệ thống SIS, nhưng 

phần lớn vẫn còn rời rạc và chưa phát huy được hết tiềm năng. Để đáp ứng nhu cầu 

chuyển đổi số, cần: 

- Phát triển SIS toàn diện: SIS không chỉ nên quản lý các quy trình hành chính 

như đăng ký môn học và lưu trữ kết quả học tập, mà cần tích hợp sâu rộng hơn để bao 

gồm các dịch vụ như hỗ trợ tài chính, tư vấn học tập, theo dõi hoạt động ngoại khóa và 

sức khỏe tinh thần của sinh viên. Một hệ thống SIS toàn diện sẽ giúp thông tin của sinh 

viên được quản lý đầy đủ và dễ dàng truy cập, tạo điều kiện cho các quyết định quản lý 

dựa trên dữ liệu. 

- Tích hợp SIS với LMS và các hệ thống khác: Các trường đại học cần liên kết 

SIS với các hệ thống quản lý học tập (LMS) và các phần mềm quản lý tài chính, nghiên 

cứu khoa học,… để cung cấp một bức tranh toàn diện về quá trình học tập, nghiên cứu, 

học phí và quản lý sinh viên. Sự tích hợp này không chỉ giúp theo dõi tiến độ học tập 

của sinh viên mà còn hỗ trợ ra quyết định về việc phân bổ nguồn lực, cải thiện chương 

trình đào tạo và nâng cao chất lượng học tập. 
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 Ứng dụng công nghệ Phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và Trí tuệ nhân tạo (AI) 

trong quản lý sinh viên 

Big Data và AI là những công nghệ mang tính cách mạng trong việc quản lý và 

phân tích dữ liệu sinh viên. Để tận dụng tối đa các công nghệ này, các trường đại học 

cần: 

- Phân tích dữ liệu học tập và hành vi sinh viên: Các trường có thể sử dụng Big 

Data để thu thập và phân tích dữ liệu học tập của sinh viên từ nhiều nguồn khác nhau 

(SIS, LMS, hệ thống thư viện số, v.v.). Phân tích dữ liệu này sẽ giúp phát hiện sớm các 

sinh viên có nguy cơ bỏ học hoặc gặp khó khăn trong quá trình học tập, từ đó đề xuất 

các giải pháp hỗ trợ kịp thời. Việc sử dụng Big Data cũng giúp tối ưu hóa chương trình 

đào tạo dựa trên xu hướng học tập và nhu cầu thực tế của sinh viên. 

- AI trong cá nhân hóa học tập: AI có thể phân tích dữ liệu cá nhân của sinh viên 

và từ đó đưa ra các gợi ý học tập và lịch trình phù hợp nhất với năng lực và mục tiêu 

của từng cá nhân. Nhờ đó, sinh viên có thể theo đuổi một lộ trình học tập hiệu quả hơn, 

đồng thời giảm thiểu những rủi ro về kết quả học tập kém. Ngoài ra, AI có thể giúp tự 

động hóa các quy trình quản lý như đăng ký môn học, sắp xếp lớp học và hỗ trợ sinh 

viên, giúp giảm tải khối lượng công việc cho nhân viên hành chính. 

- Dự đoán và can thiệp sớm bằng AI: AI có thể phân tích hành vi và hiệu suất 

học tập của sinh viên để dự đoán các vấn đề tiềm ẩn như bỏ học, rớt môn, hay khủng 

hoảng tâm lý. Hệ thống có thể gửi cảnh báo kịp thời đến giáo viên và các bộ phận hỗ trợ 

để can thiệp trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng, từ đó cải thiện hiệu quả giáo dục và 

giảm thiểu tỷ lệ sinh viên bỏ học. 

  Tận dụng Điện toán đám mây (Cloud Computing) để tối ưu hóa lưu trữ và 

quản lý dữ liệu 

Điện toán đám mây là giải pháp không thể thiếu trong chuyển đổi số, giúp tối ưu 

hóa chi phí, nâng cao khả năng mở rộng và bảo mật dữ liệu. 

- Chuyển dữ liệu lên đám mây: Các trường đại học nên ưu tiên chuyển dữ liệu 

sinh viên từ các hệ thống cục bộ lên đám mây. Điều này không chỉ giúp giảm bớt gánh 

nặng về hạ tầng vật lý mà còn tăng khả năng truy cập và chia sẻ thông tin giữa các phòng 

ban, giảng viên, và sinh viên. Nền tảng đám mây cũng đảm bảo rằng các dữ liệu luôn 

được cập nhật theo thời gian thực và có khả năng mở rộng linh hoạt theo nhu cầu phát 

triển của trường. 

- Tăng cường bảo mật dữ liệu: Cloud Computing cung cấp các giải pháp bảo 

mật tiên tiến, từ mã hóa dữ liệu đến quản lý quyền truy cập, đảm bảo rằng dữ liệu sinh 

viên được bảo vệ khỏi các nguy cơ an ninh mạng. Hơn nữa, việc lưu trữ dữ liệu trên 

đám mây giúp dễ dàng khôi phục thông tin trong trường hợp xảy ra sự cố. 

 Đầu tư vào hạ tầng công nghệ và phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật 

Hạ tầng công nghệ và nguồn nhân lực là những yếu tố nền tảng của quá trình 

chuyển đổi số. Để các giải pháp dữ liệu hoạt động hiệu quả, cần phải: 

- Nâng cấp hạ tầng công nghệ: Các trường đại học cần đầu tư vào mạng lưới 

Internet tốc độ cao, máy chủ mạnh mẽ và các thiết bị học tập thông minh để hỗ trợ quá 

trình thu thập và phân tích dữ liệu sinh viên. Đầu tư vào hạ tầng là bước đầu tiên giúp 

các trường có thể áp dụng thành công Big Data, AI và các công nghệ mới khác vào quản 

lý. 
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- Đào tạo và nâng cao kỹ năng số cho nhân sự: Để vận hành các hệ thống công 

nghệ hiện đại, các trường cần có chương trình đào tạo kỹ năng số cho cán bộ quản lý, 

giảng viên và nhân viên kỹ thuật. Đồng thời, sinh viên cũng cần được tiếp cận và làm 

quen với các công cụ và nền tảng học tập số để nâng cao khả năng tự học và thích nghi 

với môi trường học tập trực tuyến. 

  Xây dựng chính sách bảo mật và quản lý dữ liệu chặt chẽ 

Bảo mật dữ liệu sinh viên là yếu tố quan trọng khi các trường đại học ngày càng 

phụ thuộc vào các hệ thống số để quản lý và lưu trữ thông tin. 

- Áp dụng Blockchain trong quản lý dữ liệu sinh viên: Công nghệ Blockchain 

có thể được sử dụng để lưu trữ và xác thực các thông tin về bằng cấp, kết quả học tập 

của sinh viên. Hệ thống này đảm bảo rằng thông tin không thể bị sửa đổi hoặc giả mạo, 

đồng thời cung cấp sự minh bạch cao trong việc xác thực bằng cấp và thành tích học 

tập, đặc biệt là trong các giao dịch với doanh nghiệp và tổ chức quốc tế. 

- Tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế: Các trường cần tuân thủ nghiêm ngặt 

các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu quốc tế như ISO/IEC 27001 để bảo vệ thông tin cá nhân 

của sinh viên khỏi các rủi ro bảo mật. Chính sách bảo mật cần được xây dựng và thực 

thi một cách đồng bộ nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu sinh viên trong môi trường 

số hóa. 

 Tích hợp hệ thống quản lý học tập (LMS) với SIS và các hệ thống khác liên 

quan 

Tạo ra một hệ sinh thái thông tin toàn diện, tích hợp giữa SIS, LMS và các hệ 

thống ERP sẽ giúp các trường đại học có cái nhìn toàn diện và hiệu quả hơn trong việc 

quản lý sinh viên. 

- Quản lý thông tin học tập và tài chính đồng bộ: Sự tích hợp giữa LMS, SIS và 

ERP không chỉ giúp quản lý thông tin học tập mà còn hỗ trợ quản lý tài chính, hồ sơ 

sinh viên và các dịch vụ hỗ trợ khác một cách đồng bộ và chính xác. Hệ thống tích hợp 

này giúp nhà trường dễ dàng theo dõi quá trình học tập và đánh giá toàn diện về sinh 

viên, từ học lực đến hoạt động ngoại khóa, từ tài chính đến sức khỏe tinh thần. 

- Nâng cao trải nghiệm học tập cá nhân hóa: Sự liên kết giữa các hệ thống này 

tạo ra môi trường học tập liền mạch, nơi sinh viên có thể dễ dàng truy cập vào các dịch 

vụ học tập và quản lý từ một giao diện duy nhất. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời 

gian mà còn tạo điều kiện cho sinh viên tập trung hơn vào việc học tập và phát triển kỹ 

năng. 

 Thúc đẩy hợp tác công tư và quốc tế trong phát triển công nghệ 

Hợp tác công tư (PPP) và quốc tế là một trong những phương thức quan trọng để 

các trường đại học tại Việt Nam có thể tiếp cận và triển khai các giải pháp công nghệ 

tiên tiến. 

- Hợp tác công tư (PPP): Các trường đại học nên tìm kiếm đối tác từ các công 

ty công nghệ để phát triển và triển khai các hệ thống dữ liệu hiện đại. Các dự án hợp tác 

công tư có thể mang lại nguồn lực tài chính và kiến thức chuyên môn về công nghệ, giúp 

đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và phát triển bền vững. 

- Tăng cường hợp tác quốc tế: Các trường đại học cần xây dựng quan hệ đối tác 

với các tổ chức giáo dục quốc tế để học hỏi kinh nghiệm và triển khai các công nghệ 

tiên tiến. Hợp tác này không chỉ giúp các trường nâng cao năng lực công nghệ mà còn 
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tạo điều kiện để sinh viên và giảng viên có cơ hội tiếp cận các phương pháp và công cụ 

học tập hiện đại từ các quốc gia tiên tiến. 

Chuyển đổi số trong quản lý sinh viên là một quá trình đòi hỏi sự đầu tư chiến 

lược và dài hạn, kết hợp giữa công nghệ, chính sách quản lý và nâng cao năng lực con 

người. Các giải pháp dữ liệu được đề xuất ở trên sẽ giúp các trường đại học Việt Nam 

vượt qua những thách thức hiện tại, xây dựng một hệ thống quản lý hiện đại và hiệu quả 

hơn, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng nhu cầu của sinh viên trong kỷ 

nguyên số. Với việc áp dụng công nghệ Big Data, AI, Cloud Computing và sự hợp tác 

giữa nhà trường và các đối tác quốc tế, các trường đại học Việt Nam sẽ không chỉ bắt 

kịp xu thế toàn cầu mà còn tạo ra sự đột phá trong hệ thống giáo dục đại học, góp phần 

thúc đẩy sự phát triển bền vững và chất lượng của nền giáo dục trong tương lai. 

Kết luận 

Nghiên cứu này đã phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp dữ liệu nhằm hỗ 

trợ cho quá trình chuyển đổi số trong quản lý sinh viên tại các trường đại học ở Việt 

Nam. Kết quả cho thấy rằng, mặc dù một số trường đã áp dụng các hệ thống quản lý 

thông tin sinh viên (SIS), nhưng hiệu quả vẫn chưa đồng đều và còn nhiều hạn chế, đặc 

biệt là trong khả năng tích hợp và khai thác dữ liệu. Việc sử dụng dữ liệu trong quản lý 

sinh viên chủ yếu dừng lại ở mức cơ bản, và các công nghệ tiên tiến như Big Data, trí 

tuệ nhân tạo (AI) hay điện toán đám mây vẫn chưa được triển khai rộng rãi.  

Những giải pháp mà nghiên cứu đề xuất, bao gồm việc phát triển hệ thống SIS 

toàn diện, ứng dụng Big Data và AI, tích hợp điện toán đám mây và xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật số, sẽ giúp tối ưu hóa việc quản lý sinh viên, nâng cao hiệu quả ra quyết định 

và tạo điều kiện cho một môi trường học tập cá nhân hóa. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng 

chỉ ra rằng các trường đại học cần phải đối mặt với nhiều thách thức về hạ tầng công 

nghệ, nguồn lực tài chính, kỹ năng số của nhân sự, và đặc biệt là vấn đề bảo mật dữ liệu. 

Hạn chế của nghiên cứu nằm ở chỗ phạm vi khảo sát còn g iới hạn, chủ yếu tập 

trung vào một số trường đại học lớn. Do đó, chưa thể phản ánh đầy đủ về tình hình thực 

tế của toàn bộ hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam, đặc biệt là ở các trường nhỏ hoặc 

ở khu vực nông thôn, nơi hạ tầng công nghệ còn thiếu thốn. Bên cạnh đó, do các giải 

pháp công nghệ liên tục phát triển, việc ứng dụng thực tiễn của các đề xuất còn phụ 

thuộc vào mức độ sẵn sàng của từng trường đại học. Trong tương lai nghiên cứu sẽ tập 

trung vào việc mở rộng quy mô khảo sát để thu thập dữ liệu từ nhiều trường hơn, từ đó 

có thể đưa ra các phân tích sâu rộng và chính xác hơn về hiệu quả triển khai dữ liệu 

trong quản lý sinh viên. Ngoài ra, cần thực hiện các nghiên cứu thử nghiệm với các giải 

pháp cụ thể, như Big Data hay AI, để đánh giá tính khả thi và hiệu quả thực tiễn trong 

việc nâng cao chất lượng quản lý sinh viên và giảng dạy. Cuối cùng, các trường đại học 

cần tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ và các đối tác quốc tế nhằm 

thúc đẩy quá trình chuyển đổi số một cách toàn diện và hiệu quả hơn. 
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Tóm tắt: Trong môi trường giáo dục hiện đại, giảng viên không chỉ phải truyền 

đạt kiến thức mà còn cần thực hiện nhiều nhiệm vụ khác như tương tác với sinh viên, 

quản lý lớp học, và giao bài tập. Để tối ưu hóa quy trình này, việc ứng dụng công nghệ, 

đặc biệt là hệ thống điểm danh thông minh, ngày càng trở nên cần thiết. Phần mềm quản 

lý sinh viên được phát triển với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, cho phép tích hợp các 

phương thức điểm danh tiên tiến như đăng nhập hệ thống, quét mã QR và nhận diện 

khuôn mặt. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu thời gian cho giảng viên trong quy trình 

điểm danh mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc xác nhận sự có mặt. 

Bên cạnh đó, hệ thống còn tăng cường kết nối và giao tiếp hiệu quả giữa giảng viên và 

sinh viên, qua đó nâng cao trải nghiệm học tập và giảng dạy. 

Từ khoá: Hệ thống quản lý học tập, Điểm danh thông minh, Hệ thống quản lý 

sinh viên, Mã QR 

Giới thiệu 

Hiện nay, nhiều nền tảng quản lý sinh viên (Student Management System - SMS) 

đã được triển khai tại các trường đại học, như Moodle, Blackboard, Canvas,... để hỗ trợ 

quản lý dữ liệu sinh viên và các hoạt động giảng dạy, học tập. Tại Đại học Kinh tế Quốc 

dân, hệ thống LMS hiện đang sử dụng nền tảng Moodle, một hệ thống mã nguồn mở 

phổ biến, linh hoạt, hỗ trợ đa ngôn ngữ và dễ dàng tích hợp với các công cụ khác. Tuy 

nhiên, Moodle vẫn có hạn chế, bao gồm giao diện chưa thân thiện, đặc biệt trên thiết bị 

di động, và thao tác phức tạp đối với người dùng mới. Quy trình điểm danh còn mất 

nhiều thời gian, giống với cách điểm danh truyền thống. Vì vậy, cần thiết phải phát triển 

một hệ thống mới với giao diện hiện đại, dễ sử dụng, cho phép truy cập nhanh chóng từ 

mọi thiết bị. Hệ thống này cần tích hợp các phương thức điểm danh tiên tiến như nhận 

diện khuôn mặt, quét mã QR, và đăng nhập hệ thống. Ngoài ra, việc tạo và nộp bài tập 

cũng cần được đơn giản hóa nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, giúp giảng viên và 

sinh viên thao tác nhanh chóng và thuận tiện hơn trong quá trình giảng dạy và học tập. 

Nghiên cứu này nhằm mục tiêu xây dựng một hệ thống phần mềm với nhiều chức năng 

sau phục vụ cho hoạt động dạy và học được hiệu quả hơn góp phần nâng cao chất lượng 

đào tạo cho các trường đại học, học viện trong cả nước. 

Nội dung nghiên cứu 

Nghiên cứu của tác giả là một nghiên cứu thực nghiệm, có tính ứng dụng thực 

tiến. Với việc lựa chọn phát triển phần mềm trên nền tảng web, cho phép giảng viên và 

sinh viên truy cập mọi lúc, mọi nơi từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet. Điều này 

mang lại sự tiện lợi, linh hoạt trong việc sử dụng, giúp tối ưu hóa quá trình giảng dạy và 

học tập mà không bị giới hạn bởi địa điểm hay thiết bị. Các chức năng của website được 

xây dựng bao gồm: 

 Nền tảng chia sẻ kiến thức: Website được thiết kế và phát triển là một nền tảng 
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chia sẻ tri thức bằng việc cung cấp bài giảng, tài liệu học tập và kiến thức về các môn 

học cho người học. Với ứng dụng này, giảng viên dễ dàng chia sẻ tài liệu của mình cho 

nhiều sinh viên và sinh viên cũng dễ dàng tiếp nhận nhiều nguồn học liệu từ giảng viên 

chia sẻ. 

 Hệ thống quản lý thông tin: Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên, 

giảng viên, môn học và lớp học phần, bao gồm các tính năng cập nhật, lưu trữ dữ liệu 

cá nhân, quản lý danh sách lớp và phân công giảng dạy. 

 Điểm danh thông minh: Tích hợp các phương pháp điểm danh khác nhau, như 

điểm danh đăng nhập hệ thống, thông qua mã QR, hoặc xác thực khuôn mặt. 

 Quản lý bài tập: Hỗ trợ giảng viên tạo, phân phối bài tập và theo dõi tiến độ 

hoàn thành của sinh viên. 

 Tăng cường giao tiếp giữa giảng viên và sinh viên: Xây dựng hệ thống nhắn 

tin, diễn đàn và các công cụ tương tác khác để tạo môi trường giao tiếp thuận lợi giữa 

giảng viên và sinh viên. 

Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả trình bày chi tiết về phần mềm quản lý sinh 

viên với tính năng điểm danh thông minh. Đây là một phần hành quan trọng của hệ 

thống quản lý sinh viên (SMS). 

Phần mềm quản lý sinh viên với tính năng điểm danh thông minh 

3.1. Tổng quan về phần mềm quản lý sinh viên với tính năng điểm danh thông minh 

Phần mềm quản lý sinh viên với tính năng điểm danh thông minh được xây dựng 

là một website với 8 chức năng nhằm hỗ trợ sinh viên và giảng viên trong việc quản lý 

học tập và trao đổi thông tin chính bao gồm: 

- Trang thông tin Front-page (Hình 1): Trang front-page sẽ cung cấp các bài viết, 

bài giảng, thủ thuật, và tin tức liên quan đến các môn học và lĩnh vực liên quan. Giảng 

viên có thể soạn thảo bài viết, cung cấp tài liệu và bài tập cho các môn học mà họ được 

phân công giảng dạy. Sinh viên có thể truy cập và xem các tài liệu bài giảng, bài tập và 

nội dung học tập khác cho các môn học mà họ đã đăng ký tham gia. 

 

Hình 1: Trang thông tin Front-page 

- Quản lý thông tin sinh viên và giảng viên: Chức năng này cung cấp giao diện 

để sinh viên và giảng viên cập nhật và lưu trữ thông tin cá nhân. Đồng thời, hệ thống 

cho phép quản lý danh sách lớp học, thông tin môn học, và phân công giảng dạy. 
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- Quản lý khóa học: Đây là chức năng hỗ trợ giảng viên tạo và quản lý khóa học, 

bao gồm thông tin môn học, bài giảng, tài liệu học tập và lịch trình. Với chức năng này 

sinh viên có thể đăng ký tham gia các khóa học và theo dõi tiến độ học tập của mình. 

- Điểm danh thông minh (hình 2): Điểm danh bằng phương pháp đăng nhập hệ 

thống: Khi giảng viên kích hoạt phiên điểm danh, sinh viên cần đăng nhập vào hệ thống 

để được ghi nhận tham dự. Việc điểm danh sẽ diễn ra trong suốt phiên học, đảm bảo tính 

chính xác và minh bạch. 

 

Hình 2: Trang điểm danh bằng đăng nhập 

- Điểm danh bằng phương pháp quét mã QR (hình 3): Khi giảng viên khởi động 

phiên điểm danh, hệ thống sẽ hiển thị danh sách sinh viên kèm theo thông tin, ảnh và 

mã QR của từng người. Hệ thống sử dụng API đọc văn bản của FPT để tự động đọc tên 

sinh viên. Sau khi tên được đọc, sinh viên sẽ quét mã QR của mình để xác nhận sự có 

mặt. Tên của sinh viên tiếp theo sẽ tự động hiển thị trong danh sách, tiếp tục quá trình 

điểm danh một cách tuần tự, nhanh chóng và chính xác. 

 

Hình 3: Phiên quét mã điểm danh của sinh viên 
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Kết quả được ghi nhận khi sinh viên quét mã (hình 4): 

 

Hình 4: Kết quả điểm danh của sinh viên sau khi quét mã QR 

- Quản lý bài tập và đánh giá: Giảng viên có thể tạo và phân phối bài tập cho 

sinh viên, theo dõi tiến độ hoàn thành và chấm điểm. Sinh viên có thể nộp bài tập trực 

tuyến và nhận phản hồi từ giảng viên. 

- Cổng thông tin giao tiếp: Cung cấp diễn đàn, hệ thống nhắn tin để tạo cầu nối 

giữa sinh viên và giảng viên. Hỗ trợ thông báo và cập nhật quan trọng từ giảng viên đến 

sinh viên. 

- Tìm kiếm và tra cứu thông tin: Hệ thống cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm 

thông tin về khóa học, tài liệu học tập, và thông tin cá nhân. Các công cụ lọc và phân 

loại giúp người dùng nhanh chóng tìm thấy thông tin cần thiết. 

- Quản lý tài nguyên học tập: Cung cấp kho tài liệu học tập, bài giảng, video và 

các tài nguyên bổ sung cho sinh viên. Hệ thống cho phép tải lên và chia sẻ tài liệu giữa 

giảng viên và sinh viên. 

3.2. Xây dựng và triển khai phần mềm quản lý sinh viên với tính năng điểm danh 

thông min 

Phần mềm được xây dựng trên nền tảng Web với các ngôn ngữ lập trình Front-

end và Back-end như sau: 

Front-end: 

 HTML: Dùng để tạo cấu trúc và bố cục (layout) của trang web. 

 CSS: Được sử dụng để tùy chỉnh giao diện, bao gồm màu sắc, phông chữ, 

khoảng cách, và bố trí tổng thể của trang. 

 JavaScript: Cung cấp các chức năng tương tác, xử lý sự kiện, tạo hiệu ứng 

động và cập nhật nội dung trang mà không cần tải lại. 

Back-end: 

 PHP: Xử lý các logic phía máy chủ, như truy vấn, chỉnh sửa, và cập nhật dữ 

liệu. PHP giúp tương tác với cơ sở dữ liệu, xử lý yêu cầu từ người dùng và trả về kết 

quả dưới dạng HTML hoặc JSON để hiển thị trên giao diện. 

Cơ sở dữ liệu: 
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 MySQL: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, hỗ trợ ngôn ngữ truy vấn có cấu 

trúc (SQL) để thực hiện các thao tác truy vấn, chèn, chỉnh sửa, và xóa dữ liệu một cách 

hiệu quả và có tổ chức. 

Cơ sở dữ liệu của phần mềm quản lý sinh viên có tính năng điểm danh thông 

minh được thiết kế gồm 17 bảng (như hình 5). Các bảng dữ liệu được chia thành hai 

nhóm chính: chiều (dimention) và giao dịch (transactions). Nhóm thứ nhất là bảng dữ 

liệu về chiều (dimention) gồm các bảng như nhóm (group), nhóm người sử dụng (user-

group), vai trò người sử dụng (user_roles), loại trạng thái (status_style), trạng thái 

(status). Đặc điểm của các bảng dữ liệu của nhóm này là thông tin ít thay đổi, được sử 

dụng để phân chiều dữ liệu giao dịch. Nhóm thứ hai là các bảng giao dịch (transactions), 

bao gồm: ca điểm danh (attendance_sessions); lớp điểm danh (projects); điểm danh 

(attendances). Đặc điểm của các bảng dữ liệu thuộc nhóm hai là dữ liệu liên tục thanh 

đổi. Mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu thuộc hai nhóm với nhau đều là mối quan hệ 1-

n (một nhiều). Các bảng được thiết kế đều đảm bảo có khóa chính để xác định duy nhất 

một bản ghi trong bảng (như xác định duy nhất một sinh viên được điểm danh một lần 

trong một lớp điểm danh của một môn học ở một ca học (xác định thông qua thời gian 

gồm 2 trường Date (ngày điểm danh) và Time (thời gian điểm danh: giờ và phút).  

 

Hình 5: CSDL quản lý sinh viên 

Kết luận 

Phần mềm quản lý sinh viên với tính năng điểm danh thông minh đã được triển 

khai thành công cho nhiều môn học tại khoa Hệ thống Thông tin Quản lý, mang lại nhiều 

lợi ích cho cả giảng viên và sinh viên. Đối với giảng viên, phần mềm giúp tiết kiệm thời 

gian trong việc giao và chấm bài tập, quản lý sinh viên và tài liệu học tập, cũng như 
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điểm danh. Tính năng điểm danh tự động qua quét mã QR và đọc tên sinh viên không 

chỉ giảm bớt công sức mà còn tối ưu hóa quy trình điểm danh truyền thống. Hệ thống 

cũng hỗ trợ giảng viên trong việc chia sẻ tài liệu và theo dõi tiến độ học tập của sinh 

viên. Đối với sinh viên, phần mềm tạo điều kiện thuận lợi trong việc nộp bài tập và truy 

cập tài liệu học tập. Sinh viên có thể điểm danh một cách nhanh chóng và thuận tiện qua 

các phương thức khác nhau. 

Tổng thể, phần mềm không chỉ nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tại khoa 

HTTQL mà còn thúc đẩy sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên, từ đó cải thiện trải 

nghiệm học tập và kết quả học tập của sinh viên.  

Tài liệu tham khảo 
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CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ SINH VIÊN:  

CÁCH MẠNG HÓA QUẢN LÝ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 

ThS. Trần Thanh Hải 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

 

Tóm tắt: "Chuyển đổi số trong công tác quản lý sinh viên: Cách mạng hóa quản 

lý tại các trường đại học ngành Hệ thống Thông tin Quản lý" tập trung phân tích  tổng 

quan vai trò của chuyển đổi số trong việc nâng cao hiệu quả quản lý và trải nghiệm sinh 

viên tại các trường đại học ngành Hệ thống Thông tin Quản lý (MIS). Tác giả tập trung 

vào việc áp dụng các công nghệ tiên tiến như Trí tuệ nhân tạo (AI), Học máy (ML), 

Blockchain, và phân tích Dữ liệu Lớn (Big Data) để cải thiện các quy trình hành chính, 

bảo mật thông tin và cá nhân hóa trải nghiệm học tập. Ngoài ra, công nghệ đám mây 

và các ứng dụng di động cũng được đề cập như những giải pháp tiềm năng giúp quản 

lý thông tin sinh viên hiệu quả hơn. Bài viết cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của an 

ninh mạng và quản lý thay đổi trong quá trình chuyển đổi số, đồng thời kêu gọi xây dựng 

chiến lược chuyển đổi số toàn diện để đảm bảo sự phát triển bền vững và cạnh tranh 

của các trường đại học trong thời đại công nghệ số. 

Từ khóa: Chuyển đổi số (Digital Transformation) 

Quản lý sinh viên (Student Management) 

Hệ thống Thông tin Quản lý (Management Information Systems - MIS) 

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) 

Học máy (Machine Learning - ML) 

Blockchain 

Phân tích Dữ liệu Lớn (Big Data Analytics) 

Công nghệ đám mây (Cloud Technology) 

Ứng dụng di động (Mobile Applications) 

Cá nhân hóa học tập (Personalized Learning) 

 

Giới thiệu: 

Trong bối cảnh giáo dục đại học đang phát triển nhanh chóng, chuyển đổi số đã 

nổi lên như một yếu tố then chốt, định hình lại cách các trường đại học quản lý thông 

tin và cung cấp dịch vụ cho sinh viên. Đối với khối các trường đại học ngành Hệ thống 

Thông tin Quản lý (MIS), việc tích hợp các công nghệ tiên tiến không chỉ tạo ra những 

cải tiến lớn về hiệu quả, bảo mật, mà còn nâng cao trải nghiệm và sự tham gia của sinh 

viên. Bài viết này sẽ phân tích các yếu tố cốt lõi của chuyển đổi số trong công tác quản 

lý sinh viên và đề xuất các giải pháp cụ thể cho các trường đại học ngành MIS. 
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1. Triển khai Trí tuệ nhân tạo (AI) và Học máy (Machine Learning) trong Hệ 

thống Quản lý Sinh viên 

AI và Machine Learning (ML) hiện đang đứng đầu trong công cuộc cách mạng 

số này. Những công nghệ này cho phép các trường đại học tự động hóa các quy trình 

hành chính, cung cấp dịch vụ cá nhân hóa và phân tích dự đoán hiệu suất của sinh viên. 

Ví dụ, các chatbot AI có thể xử lý các câu hỏi thường gặp từ sinh viên, giúp giảm tải 

công việc cho nhân viên, đồng thời ML có thể phân tích dữ liệu để xác định sinh viên 

có nguy cơ bỏ học, từ đó triển khai các biện pháp can thiệp kịp thời. 

2. Công nghệ Blockchain cho Hồ sơ Sinh viên An toàn 

Blockchain là một giải pháp mạnh mẽ để bảo mật hồ sơ sinh viên, giúp tạo ra một 

sổ cái không thể thay đổi về các thành tích học tập. Điều này đảm bảo tính toàn vẹn dữ 

liệu và ngăn chặn truy cập trái phép. Blockchain cho phép cung cấp chứng chỉ kỹ thuật 

số mà sinh viên và nhà tuyển dụng có thể dễ dàng xác minh. Ở nhiều quốc gia, bằng tốt 

nghiệp hiện được cấp dưới dạng số hóa, giúp sinh viên truy cập nhanh chóng và an toàn 

vào hồ sơ học tập của mình. 

3. Phân tích Dữ liệu Lớn (Big Data) trong Giáo dục Đại học 

Phân tích dữ liệu lớn cung cấp cho các trường đại học khả năng phân tích hành vi của 

sinh viên một cách chi tiết, từ đó đưa ra quyết định chính xác và tối ưu hơn trong việc quản 

lý và phát triển chương trình đào tạo. Các trường có thể dựa vào dữ liệu này để nâng cao trải 

nghiệm học tập cá nhân hóa và tăng cường tỷ lệ duy trì sinh viên. Tuy nhiên, cùng với những 

lợi ích này, vấn đề đạo đức và bảo mật dữ liệu cần được đặc biệt quan tâm. 

4. Giải pháp Đám mây cho Hệ thống Thông tin Sinh viên 

Hệ thống quản lý sinh viên dựa trên đám mây mang lại nhiều lợi ích như khả 

năng mở rộng linh hoạt, tiết kiệm chi phí và khả năng truy cập thông tin từ bất kỳ đâu. 

Việc di chuyển lên nền tảng đám mây giúp các trường đại học tương tác nhanh chóng 

và chính xác hơn với sinh viên, giảng viên, và nhân viên quản trị. Tuy nhiên, việc đảm 

bảo an ninh dữ liệu và tuân thủ các quy định về quyền riêng tư là yếu tố then chốt để 

khai thác tối đa tiềm năng của đám mây. 
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5. Chiến lược Chuyển đổi Số cho Các Trường Đại học 

Để chuyển đổi số thành công, các trường đại học ngành MIS cần xây dựng chiến 

lược toàn diện bao gồm phát triển một lộ trình rõ ràng, đầu tư vào các công nghệ phù 

hợp và thúc đẩy văn hóa đổi mới. Lãnh đạo nhà trường cần cam kết mạnh mẽ và tạo 

điều kiện để tất cả các bên liên quan tham gia vào quá trình này. Việc liên tục cập nhật 

và thích nghi với các công nghệ mới là yếu tố quyết định thành công của quá trình 

chuyển đổi. 

6. Tăng cường Sự Tham gia và Trải nghiệm Sinh viên trong Thời đại Số 

Các công cụ kỹ thuật số đang ngày càng quan trọng trong việc nâng cao sự tham 

gia và trải nghiệm học tập của sinh viên. Các lớp học ảo, dịch vụ tư vấn trực tuyến và 

các nền tảng học tập kỹ thuật số đang giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận với kiến thức và 

dịch vụ hỗ trợ học tập. Cá nhân hóa trải nghiệm học tập dựa trên dữ liệu giúp tăng cường 

sự gắn kết và cải thiện kết quả học tập cho sinh viên. 

7. Tích hợp Công nghệ Di động trong Quản lý Sinh viên 

Ứng dụng di động đã trở thành công cụ không thể thiếu trong quản lý sinh viên. 

Các ứng dụng này giúp sinh viên đăng ký khóa học, thanh toán học phí, và nhận hỗ trợ 

học tập một cách nhanh chóng và thuận tiện. Đối với các trường đại học, việc phát triển 

các ứng dụng di động thân thiện và bảo mật không chỉ nâng cao trải nghiệm của sinh 

viên mà còn tăng cường sự tương tác giữa sinh viên và nhà trường. 

8. An ninh mạng trong Hệ thống Quản lý Sinh viên Số 

An ninh mạng là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong quá trình chuyển 

đổi số. Các trường đại học phải đối mặt với nhiều mối đe dọa từ các cuộc tấn công mạng 

nhắm vào dữ liệu sinh viên và hệ thống quản lý. Để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm, cần áp 

dụng các biện pháp bảo mật như mã hóa, xác thực đa yếu tố, và kiểm tra bảo mật thường 

xuyên. Việc duy trì hệ thống bảo mật an toàn và liên tục cải tiến là yếu tố quan trọng để 

bảo vệ thông tin trong môi trường số. 

9. Chuyển đổi Số và Quản lý Thay đổi 

Quá trình chuyển đổi số không chỉ là sự thay đổi về mặt công nghệ, mà còn đòi 

hỏi sự thay đổi văn hóa trong tổ chức. Quản lý thay đổi là một phần quan trọng, bao 

gồm việc truyền thông hiệu quả, đào tạo và hỗ trợ nhân viên và sinh viên. Bằng cách 

thúc đẩy văn hóa học tập liên tục và thích ứng với các thay đổi, các trường đại học có 

thể đảm bảo quá trình chuyển đổi số diễn ra suôn sẻ. 

10. Xu hướng Tương lai trong Quản lý Sinh viên Số 

Nhìn về phía trước, các công nghệ mới như thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường 

(AR) và Internet vạn vật (IoT) sẽ tiếp tục làm thay đổi cách quản lý sinh viên. Các trường 

đại học cần đón đầu các xu hướng này để cung cấp trải nghiệm học tập sáng tạo, nâng 

cao hiệu quả quản lý, và duy trì tính cạnh tranh trong nền giáo dục toàn cầu. 

Kết luận 

Chuyển đổi số không chỉ giúp cải thiện hiệu quả quản lý sinh viên mà còn mở ra 

những cơ hội mới trong việc nâng cao trải nghiệm học tập. Các trường đại học ngành 

Hệ thống Thông tin Quản lý cần chuẩn bị chiến lược toàn diện và đón đầu các xu hướng 

công nghệ mới để thích nghi với môi trường giáo dục đại học toàn cầu đang thay đổi 

nhanh chóng. 
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Tài liệu tham khảo: 

1. AI và ML trong Giáo dục: https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-021-

10739-1 

2. Blockchain Adoption: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-76817-4 

3. Phân tích Dữ liệu Lớn: https://iacis.org/iis/2021/4_iis_2021_180-190.pdf 

4. Giải pháp đám mây: https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-

insights/cloud-adoption-to-accelerate-it-modernization 

5. An ninh mạng: https://www.ibm.com/reports/data-breach ; 

https://www.ponemon.org/local/upload/file/Aftermath_of_a_Data_Breach_WP_Fin

al .pdf 
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PHẦN 2: CHUYỂN ĐỔI SỐ, CƠ HỘI VÀ THÁCH 

THỨC CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
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CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

TẠI ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 

Vũ Hưng Hải 

Khoa Hệ thống thông tin quản lý, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Email: haivh@neu.edu.vn 

 

Tóm tắt: Chuyển đổi số (CĐS) đã và đang trở thành một yếu tố quan trọng trong 

việc cải tiến công tác quản lý sinh viên và quản trị đại học tại các trường đại học, trong 

đó có Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU). Bài viết này nghiên cứu quá trình CĐS trong 

công tác đào tạo đại học tại NEU, từ thực trạng trước khi áp dụng công nghệ đến những 

kết quả đạt được sau khi triển khai hệ thống quản lý số hóa. Bài báo tập trung vào các 

lĩnh vực chính như quản lý hồ sơ sinh viên, đăng ký học phần, xử lý thủ tục hành chính, 

đồng thời đánh giá hiệu quả của việc áp dụng các hệ thống quản lý nội dung học tập 

(LMS/LCMS) và quản lý sinh viên. Kết quả cho thấy, CĐS đã giúp NEU giảm thiểu thời 

gian xử lý thủ tục, nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện trải nghiệm của sinh viên. Tuy 

nhiên, quá trình này cũng gặp phải một số thách thức như việc thay đổi nhận thức và hạ 

tầng công nghệ. Qua đó, bài báo đề xuất các giải pháp nhằm tối ưu hóa quá trình CĐS 

trong công tác đào tạo đại học tại NEU. 

Từ khóa: Chuyển đổi số, Đào tạo đại học, LMS, NEU. 

1. Giới thiệu 

1.1 Bối cảnh  

Chuyển đổi số (Digital Transformation) đang tạo ra những thay đổi sâu rộng 

trong mọi lĩnh vực của xhội, đặc biệt là giáo dục. Theo báo cáo từ Diễn đàn Kinh tế Thế 

giới - World Economic Forum (2020), đến năm 2025, hơn 50% các tổ chức giáo dục 

trên toàn cầu dự kiến sẽ tích hợp toàn diện công nghệ số vào quá trình quản lý và giảng 

dạy (Schwab, 2020). Chuyển đổi số không chỉ giúp cải thiện hiệu quả quản lý mà còn 

mở ra những cơ hội mới trong việc tiếp cận và phân phối kiến thức, đặc biệt là trong bối 

cảnh toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng của nền giáo dục. 

Trong kỷ nguyên của cách mạng 4.0, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), 

Internet vạn vật (IoT) đang thay đổi cách thức chúng ta sống, học tập và làm việc. Việc 

tích hợp công nghệ số vào giáo dục không chỉ giúp nâng cao hiệu quả giảng dạy mà còn 

cung cấp cho sinh viên các công cụ và nguồn tài nguyên học tập phong phú hơn (Hue, 

2024). Theo UNESCO (2023), chuyển đổi số đóng vai trò then chốt trong việc cải thiện 

chất lượng giáo dục, thúc đẩy sự công bằng và phát triển bền vững trong hệ thống giáo 

dục toàn cầu. 

Tại Việt Nam, Chương trình chuyển đổi số quốc gia (749/QĐ-TTg, 2020) và Đề 

án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào 

tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” (131/QĐ-TTg, 2022) của Chính 

phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ số hóa toàn bộ hệ thống giáo dục, trong đó các trường 

đại học cần phải chuyển đổi sang mô hình quản lý thông minh và kết nối mạng lưới giáo 

dục toàn cầu. Theo đó, 3 trụ cột chính của chuyển đổi số trong giáo dục gồm: Chuyển 

đổi số trong các hoạt động dạy, học, kiểm tra đánh giá; Chuyển đổi số trong quản trị 

cơ sở giáo dục và quản lý ngành giáo dục; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số. 
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Điều này đặc biệt quan trọng khi Việt Nam đang đối mặt với sự cạnh tranh quốc tế ngày 

càng gay gắt trong việc thu hút sinh viên và cải thiện chất lượng giáo dục. 

1.2 Vấn đề và mục tiêu nghiên cứu  

Quá trình CĐS trong giáo dục không chỉ đơn thuần là việc áp dụng công nghệ 

mới, mà còn bao gồm việc thay đổi quy trình quản lý, cải thiện chất lượng dịch vụ, và 

nâng cao trải nghiệm của sinh viên. Tuy nhiên, CĐS cũng đặt ra nhiều thách thức, bao 

gồm yêu cầu đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng, thích ứng với công nghệ mới và đảm bảo an 

toàn, bảo mật thông tin. Bài báo này tập trung vào việc phân tích các câu hỏi: Thách 

thức chính trong quá trình chuyển đổi số tại Đại học Kinh tế Quốc dân là gì? Những cơ 

hội nào có thể được tận dụng để tối ưu hóa quá trình này? Các biện pháp cụ thể nào đã 

được thực hiện và cần được triển khai để đảm bảo sự thành công của chuyển đổi số? 

Mục tiêu của bài báo là đánh giá các biện pháp đã và đang được thực hiện tại NEU, từ 

đó đưa ra các đề xuất nhằm cải thiện hiệu quả quản lý đào tạo sinh viên và nâng cao chất 

lượng giáo dục trong thời đại số hiện nay. 

2. Cơ sở lý luận 

2.1 Chuyển đổi số trong giáo dục 

Chuyển đổi số đã trở thành một thuật ngữ thông dụng trong nhiều năm qua, trong 

đó giáo dục có một nhóm các bên liên quan, chủ yếu là sinh viên, cán bộ quản lý giáo 

dục, phụ huynh và, chính phủ và các cơ quan quản lý. Giáo dục có điểm chung với thế 

giới kinh doanh là nhu cầu hoạt động hiệu quả, quản lý chi phí và thực hiện tốt so với 

các mục tiêu và mục đích. 

CĐS trong giáo dục là quá trình sử dụng các công nghệ số để thay đổi cơ bản 

cách thức vận hành của các cơ sở giáo dục và cách thức tiếp cận giáo dục của sinh viên. 

Gartner (2020) định nghĩa chuyển đổi số là việc tích hợp công nghệ số vào mọi khía 

cạnh của tổ chức để tạo ra những thay đổi lớn về cách tổ chức hoạt động và cung cấp 

dịch vụ cho người học. Điều này bao gồm việc số hóa các quy trình quản lý, từ đăng ký 

học phần, quản lý điểm số đến cung cấp tài liệu học tập qua các nền tảng trực tuyến. 

CĐS không chỉ giúp tăng cường hiệu quả quản lý mà còn mở rộng khả năng tiếp 

cận giáo dục cho các nhóm đối tượng khác nhau, bao gồm cả những người ở vùng sâu, 

vùng xa hoặc có điều kiện kinh tế khó khăn. Theo báo cáo của OECD (2020), các trường 

đại học áp dụng CĐS không chỉ tăng cường khả năng cung cấp kiến thức mà còn giúp 

sinh viên dễ dàng tiếp cận với các nguồn tài nguyên học tập một cách linh hoạt, bất kể 

thời gian và không gian. Việc áp dụng công nghệ như hệ thống quản lý học tập (Learning 

Management System – LMS, Learning ContentManagement System - LCMS) đã giúp 

cải thiện sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên, đồng thời cung cấp các công cụ hỗ 

trợ giảng dạy hiệu quả. 

Thông qua CĐS, các tổ chức giáo dục đại học có thể giải quyết nhu cầu của sinh 

viên và giảng viên và tạo ra môi trường học tập kết nối hơn. Nó không chỉ đơn thuần là 

triển khai công nghệ số mà còn thay đổi phương pháp sư phạm và tổ chức để tận dụng 

các công nghệ này. CĐS trong giáo dục nhằm mục đích mang lại kết quả học tập tốt cho 

sinh viên, môi trường làm việc tích cực và hỗ trợ cho cán bộ quản lý giáo dục, cùng 

nhiều lợi ích khác thông qua việc sử dụng công nghệ một cách hợp lý.  

Việc chuyển đổi các sứ mệnh cốt lõi của các trường đại học sẽ cho phép họ phát 

triển các mô hình hoạt động hoàn toàn mới. Theo đó, 3 tác nhân thúc đẩy quá trình CĐS 
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ở một trường đại học là: (1) ngân sách nhà nước ngày càng giảm; (2) kỳ vọng ngày càng 

cao của người học; (3) công nghệ ngày càng phát triển. Ba thành phần cơ bản của quá 

trình CĐS gồm: (1) con người; (2) chiến lược; (3) công nghệ. Bốn hiệu quả được kỳ 

vọng khi thực hiện CĐS là (1) nâng cao chất lượng đào tạo, (2) nâng cao hiệu quả nghiên 

cứu, (3) xuất hiện những phương thức/mô hình đào tạo mới và (4) gia tăng nguồn lực 

tài chính. Cần phải coi CĐS như là cả một hệ sinh thái đào tạo hiện đại với nhiều thách 

thức mới, cơ hội mới. 

Hình 1: Tác nhân, thành phần và hiệu quả của CĐS trong giáo dục đại học 

 

Nguồn: Theo Grajek (2019) 

Công nghệ có thể được sử dụng theo nhiều cách để giúp các tổ chức và người 

học đạt được mục tiêu của họ. Chúng ta cùng xem xét 4 lĩnh vực: quản lý tuyển sinh, 

học tập và đánh giá, tương tác và đo lường (Vivek, 2024). 

(1) Quản lý tuyển sinh  

Các tổ chức giáo dục phải tiếp cận và thu hút sinh viên tương lai và phụ huynh. 

Các nền tảng mà những đối tượng này sử dụng như website tuyển sinh và sự hiện diện 

trên phương tiện truyền thông xã hội cũng như tờ rơi giới thiệu và ngày tư vấn tuyển 

sinh (ví dụ NEU Open Day). Để đáp ứng những kỳ vọng của thí sinh và phụ huynh, cần 

phải chuyển đổi toàn bộ quy trình để có thể hoạt động dưới dạng kỹ thuật số. Tương tự, 

việc quản lý các hoạt động của trường đại học liên quan đến các quy trình thủ công và 

trên giấy tờ trong quá khứ, có thể được chuyển đổi thông qua công nghệ, ví dụ: Thông 

báo và cập nhật cho thí sinh và phụ huynh bằng tin nhắn văn bản hoặc email thay vì gọi 

điện thoại hoặc gửi thư. 

(2) Học tập và đánh giá 

Công nghệ giáo dục (EdTech) cung cấp không gian học tập tương tác dưới dạng 

môi trường học tập ảo (Virtual Learning Environment - VLE), còn được gọi là hệ thống 

quản lý học tập (LMS). Không chỉ là kho lưu trữ nội dung số, các nền tảng trực tuyến 

hiện đại này cung cấp cho sinh viên các con đường để truy cập và sử dụng tài nguyên 

cũng như thể hiện việc học. 

Giảng viên và quản trị viên khóa học có thể tối ưu hóa môi trường học tập bằng 

cách áp dụng phương pháp sư phạm kết hợp trực tuyến với giảng dạy trực tiếp. Theo 

cách đó, nền tảng trực tuyến cung cấp một không gian nơi học tập diễn ra, cho dù sinh 

viên ở lớp học, ở nhà hay truy cập từ bất kỳ nơi nào khác.  

(3) Tương tác 

Công nghệ số mang lại tốc độ, sự tiện lợi và tập trung vào đối tượng trong tuyển 
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sinh và quản lý, nó cũng có thể lý tưởng trong suốt quá trình học tập của sinh viên. Các 

diễn đàn thảo luận trực tuyến và tương tác video trực tiếp cho phép giao tiếp thời gian 

thực bất kể sinh viên và giảng viên ở đâu. Sinh viên có thể cộng tác và chia sẻ, học hỏi 

lẫn nhau và thực hành tốt nhất. 

(4) Đo lường 

Dữ liệu đóng vai trò trung tâm trong việc theo dõi tiến trình và kết quả học tập 

của sinh viên. Thông tin chi tiết thu được có thể được sử dụng để đưa ra quyết định sáng 

suốt và xác định những sinh viên có nguy cơ không đạt được mục tiêu hoặc bỏ học. Sau 

đó, đội ngũ giảng viên có thể thực hiện hành động phù hợp, đảm bảo can thiệp sớm để 

đưa sinh viên trở lại đúng hướng. 

2.2 Các hoạt động quản lý đào tạo và sinh viên 

Chuyển đổi số trong giáo dục nâng cao trải nghiệm của người học, cố vấn học 

tập, cựu sinh viên và hỗ trợ quản lý tổ chức tuyển sinh và các nhiệm vụ hành chính khác. 

Chuyển đổi số trong giáo dục có thể mang lại nhiều lợi ích để đáp ứng các mục tiêu ngắn 

hạn, trung hạn và dài hạn. Nó có thể giúp các tổ chức hoạt động hiệu quả và tiết kiệm 

chi phí, đáp ứng kỳ vọng của sinh viên về trải nghiệm học tập hiện đại và phát triển kiến 

thức số cho giảng viên và người học. 

Theo một nghiên cứu của Moody Al-Shakarchi (2022), thì mục tiêu của chuyển 

đổi số bao gồm: 

 Nâng cao trải nghiệm của sinh viên 

Thông qua các phương pháp học tập hấp dẫn, đầy đủ các tính năng đa phương 

tiện, tương tác và các công cụ trò chơi kiểm tra sự hiểu biết. Học tập cá nhân hóa và tự 

định hướng có thể thực hiện được thông qua môi trường học tập điều chỉnh nội dung và 

phương pháp truyền đạt theo từng cá nhân. 

 Thu hút và tuyển sinh 

Sinh viên ngày nay là những người có hiểu biết về kỹ thuật số. Họ sẽ có kỳ vọng 

về trải nghiệm học tập tương tự như cách họ thường xuyên tìm kiếm, tiếp nhận thông 

tin và tương tác. Điều đó có nghĩa là công nghệ có thể thu hẹp khoảng cách thực tế của 

công nghệ giáo dục. 

 Cung cấp giá trị 

Các nhà quản lý giáo dục đang chịu áp lực liên tục phải mang lại kết quả tốt trong 

khi vẫn tuân thủ ngân sách đang thu hẹp. EdTech có thể giúp hạn chế chi phí bằng cách 

giảm sự phụ thuộc vào tài liệu in, chia sẻ tài liệu trực tuyến thay vì phân phối bản cứng 

và tự động hóa một số hoạt động hành chính. Khi các tổ chức giáo dục đại học cạnh 

tranh để giành sinh viên, khả năng số hóa có thể trở thành một yếu tố ngày càng quan 

trọng trong các lựa chọn của sinh viên. 

 Làm cho giáo dục đại học dễ tiếp cận hơn 

Công nghệ có thể giúp cung cấp nội dung dễ tiếp cận, với tính năng chuyển văn 

bản thành giọng nói và các tính năng khác hỗ trợ người học ở mọi trình độ. Công nghệ 

cũng có thể giúp mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục để tiếp cận học sinh ở các vùng xa 

xôi, nơi việc đi lại đến các địa điểm học tập có thể bị hạn chế. 

 Hỗ trợ phát triển chuyên môn liên tục 

Đối với các nhà giáo dục, việc đưa việc học liên tục vào một lịch trình đã dày đặc 
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có thể là một thách thức. VLE trực tuyến giúp đội ngũ giảng viên lập lịch trình, cung 

cấp một cách thuận tiện để họ có thể học bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào phù hợp với 

họ, từ nhiều thiết bị bao gồm cả thiết bị di động. 

 Khuyến khích học tập suốt đời 

Để học tập suốt đời thành công, phải có cơ hội cho người lớn đi làm tiếp cận việc 

học thông qua các khóa học chính thức cũng như tại nơi làm việc và những nơi khác. 

Học trực tuyến theo yêu cầu tạo ra tư duy và cơ sở hạ tầng để học tập tiếp tục sau khi ra 

trường. 

 Cho phép tính linh hoạt 

Học trực tuyến cung cấp phương pháp học linh hoạt cho các khóa học hoàn toàn 

trực tuyến và là một phần của hình thức học kết hợp giữa học trực tuyến và trực tiếp. 

 Phát triển khả năng hiểu biết về kỹ thuật số 

Người học và nhà giáo dục cần có kiến thức số trong thế giới công nghệ ngày 

nay. Nếu không có những kỹ năng này, họ có nguy cơ bị tụt hậu trong giáo dục, công 

việc và thậm chí là trong cuộc sống cá nhân. 

3. Chuyển đổi số trong đào tạo đại học tại NEU 

Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu tại Việt 

Nam trong lĩnh vực kinh tế và quản lý. Với hơn 30000 sinh viên theo học mỗi năm, 

NEU đang đứng trước thách thức lớn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, quản lý 

đào tạo hiệu quả và duy trì uy tín trong môi trường giáo dục quốc tế. Áp dụng các giải 

pháp công nghệ số không chỉ giúp NEU đáp ứng nhu cầu quản lý số lượng sinh viên 

ngày càng tăng mà còn giúp nâng cao trải nghiệm học tập và cải thiện hiệu quả giảng 

dạy. 

Quản lý đào tạo và quản lý sinh viên là một phần quan trọng trong hoạt động của 

các trường đại học, bao gồm các hoạt động như đăng ký học phần, quản lý điểm số, tư 

vấn học tập, quản lý hồ sơ sinh viên và xử lý các yêu cầu hành chính liên quan. Trước 

khi CĐS, những quy trình này thường được thực hiện theo cách thủ công, gây mất nhiều 

thời gian và tiềm ẩn nhiều rủi ro về sai sót. Ví dụ, việc đăng ký học phần có thể mất đến 

vài tuần do phải xử lý thủ công hàng nghìn yêu cầu từ sinh viên, dẫn đến tình trạng quá 

tải và chậm trễ. 

3.1 Thực trạng  

Đại học Kinh tế Quốc dân đã triển khai nhiều hệ thống quản lý sinh viên dựa trên 

công nghệ số, bao gồm hệ thống đăng ký học phần, hệ thống quản lý điểm số và hệ 

thống quản lý học tập. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu sự tắc nghẽn trong quy trình 

mà còn đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc phân bổ tài nguyên giảng dạy.  

Việc ứng dụng các công nghệ như hệ thống quản lý nội dung học tập 

(lms.neu.edu.vn, Hình 2), các hệ thống hỗ trợ sinh viên thuộc các đơn vị chức năng như: 

quản lý đào tạo (daotao.neu.edu.vn; daihocchinhquy.neu.edu.vn; tinchi.neu.edu.vn); thư 

viện số (neulib.neu.edu.vn); Công tác chính trị và quản lý sinh viên 

(phongctctqlsv.neu.edu.vn); Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục (khaothi-

dbclgd.neu.edu.vn) cũng như hệ thống quản lý của các bộ phận liên quan khác đã giúp 

NEU nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ giáo dục một cách hiệu quả hơn.  
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Hình 2: Hệ thống quản lý nội dung học tập tại NEU 

 

Nguồn: NEU-LMS (2024) 

Trường cũng đã triển khai cổng dịch vụ công, thành lập bộ phận một cửa 

(onegate.neu.edu.vn) để trợ giúp hiệu quả hơn cho sinh viên về các hoạt động quản lý 

khác. Trung tâm ứng dụng CNTT của trường (cait.neu.edu.vn) là đầu mối quản lý toàn 

bộ hệ thống quản trị đại học của NEU. Các quy trình hành chính của trường đã được số 

hóa, nhất là hệ thống quản lý học phần và điểm số trực tuyến làm tăng thêm độ hài lòng 

của người học. Điều này đã giúp giảm thiểu đáng kể thời gian xử lý và nâng cao tính 

minh bạch trong quản lý dào tạo. 

Việc áp dụng công nghệ số vào công tác quản lý của Trường không chỉ giúp giảm 

thiểu khối lượng công việc thủ công mà còn tăng cường tính minh bạch và khả năng 

kiểm soát thông tin. Hệ thống đăng ký học phần trực tuyến được triển khai từ năm 2019 

đã giúp sinh viên đăng ký các môn học một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Hệ thống 

quản lý điểm số trực tuyến cũng giúp sinh viên dễ dàng theo dõi kết quả học tập và đưa 

ra các điều chỉnh phù hợp nếu cần thiết và nhận được phản hồi từ giảng viên một cách 

nhanh chóng.  

Ngoài ra, các hệ thống quản lý tài liệu học tập, thư viện số, cho phép sinh viên 

truy cập tài liệu học tập trực tuyến, xem lại các bài giảng đã ghi hình và tham gia các 

khóa học trực tuyến. Gần như toàn bộ giảng viên đã sử dụng hệ thống này để cung cấp 

tài liệu học tập và giao bài tập cho sinh viên. 

3.2 Mức độ số hóa 

Hiện tại hầu hết các quy trình quản lý hành chính tại trường đã được số hóa, bao 

gồm các hoạt động như đăng ký học phần, quản lý điểm số và truy cập tài liệu học tập 

trực tuyến. Các giáo trình môn học, slide bài giảng được số hóa giúp người học có thể 

đọc trực tuyến thông qua phần mềm NEU Reader. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số quy trình như tư vấn học tập và giải quyết khiếu nại 

chưa được số hóa hoàn toàn, chủ yếu do tính chất phức tạp của các vấn đề cần giải quyết 

và sự thiếu hụt về nguồn lực kỹ thuật để xử lý. Một số sinh viên vẫn gặp khó khăn trong 

việc sử dụng do thiếu kỹ năng công nghệ hoặc không có điều kiện tiếp cận các thiết bị 

cần thiết. Điều này cho thấy cần có sự hỗ trợ thêm cho những sinh viên gặp khó khăn 

trong việc thích nghi với các công nghệ mới. 

3.3 Nhận thức 

Nhận thức của sinh viên và cán bộ về chuyển đổi số tại NEU đã được cải thiện 

đáng kể trong những năm gần đây. Đa số giảng viên và sinh viên đánh giá tích cực về 

các hệ thống công nghệ mà nhà trường áp dụng. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhỏ 

cán bộ và sinh viên chưa hoàn toàn thích nghi với các công nghệ mới, chủ yếu do thiếu 

kỹ năng và thói quen làm việc truyền thống. 
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Một số giảng viên lớn tuổi và các giảng viên mới tuyển dụng cần thêm thời gian 

và sự hỗ trợ để làm quen với các công nghệ mới, trong khi sinh viên mong muốn được 

cung cấp thêm tài liệu hướng dẫn và khóa học ngắn hạn về kỹ năng sử dụng công nghệ. 

Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc đào tạo liên tục và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật 

để đảm bảo sự thành công của quá trình chuyển đổi số. 

3.4 Ứng dụng CNTT 

Hệ thống quản lý nooij dung học tập LMS/LCMS dựa trên Moodle được triển 

khai rộng rãi cho toàn bộ sinh viên từ năm 2018, cho phép sinh viên truy cập tài liệu học 

tập, thực hiện các bài kiểm tra trực tuyến và tương tác với giảng viên. Giảng viên và 

sinh viên của NEU sử dụng hệ thống này thường xuyên, giúp nhà trường theo dõi chính 

xác tiến độ học tập và đánh giá sinh viên dựa trên dữ liệu thực tế. Hệ thống này cũng 

giúp giảng viên có thể cung cấp tài liệu học tập, đánh giá bài tập, kiểm tra và phản hồi 

cho sinh viên một cách nhanh chóng và chính xác. 

3.5 Trở ngại 

Quá trình CĐS tại NEU cũng gặp phải một số thách thức như: hạ tầng CNTT của 

trường dù có nhiều đổi mới nhưng còn hạn chế nhất là băng thông Internet; thói quen, 

nhận thức của người học, cán bộ, giảng viên; có nhiều phần mềm, ứng dụng của các nhà 

cung cấp khác nhau ở nhiều bộ phận có thể dẫn đến dư thừa, trùng lặp, tốn kém, thiếu 

đồng bộ; vấn đề an toàn bảo mật thông tin: hệ thống cổng thông tin còn lỗ hổng bảo mật 

có thể dễ bị tấn công.  

Việc triển khai các hệ thống quản lý trực tuyến đòi hỏi ngân sách lớn để nâng cấp 

hệ thống mạng, nhất là năng lực kết nối, phần cứng và phần mềm. Sự thiếu hụt nhân lực 

có kỹ năng công nghệ cũng là một trở ngại lớn khi không phải tất cả giảng viên đều quen 

thuộc với việc sử dụng công nghệ trong giảng dạy. 

Thách thức khác liên quan đến khả năng thích ứng của sinh viên và giảng viên 

với các công nghệ mới. Một số giảng viên có thể cảm thấy thoải mái hơn với phương 

pháp giảng dạy truyền thống và gặp khó khăn trong việc sử dụng các công cụ kỹ thuật 

số. Tương tự, một số sinh viên có thể không có đủ kỹ năng kỹ thuật hoặc phương tiện 

để tham gia vào các khóa học trực tuyến, đặc biệt là sinh viên ở các vùng nông thôn 

hoặc có điều kiện kinh tế khó khăn. Trong báo cáo tại hội thảo quốc gia về CĐS trong 

giảng dạy, NCKH và quản trị đại học 10/2024, TS. Lê Việt Thủy – Giám đốc Trung tâm 

ứng dụng CNTT của trường cũng đã đề cập đến các thách thức đó (Hình 3). 

Hình 3: Thách thức chuyển đổi số tại NEU 

 

Nguồn: Thuy (2024) 

3.6 Cơ hội 

CĐS hiện nay là một phần tất yếu trong quá trình phát triển của giáo dục đại 

học. Dù gặp phải nhiều thách thức, quá trình CĐS cũng mang lại nhiều cơ hội lớn cho 
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NEU. Việc tự động hóa các quy trình giúp giảm thiểu sai sót và cải thiện hiệu quả quản 

lý. Theo OECD (2020), các cơ sở giáo dục đã áp dụng CĐS có thể giảm 30-50% chi phí 

vận hành và tăng cường khả năng cung cấp dịch vụ cho sinh viên. Ngoài ra, công nghệ 

số còn giúp NEU tạo ra một môi trường học tập linh hoạt hơn khi sinh viên có thể tiếp 

cận tài liệu học tập và các dịch vụ hành chính từ xa. Hệ thống LMS/LCMS cho phép 

sinh viên truy cập tài liệu mọi lúc mọi nơi, giúp cải thiện hiệu suất học tập và tăng cường 

khả năng học tập tự định hướng của sinh viên.  

CĐS cũng mở ra cơ hội cho NEU mở rộng hợp tác quốc tế, cho phép sinh viên 

và giảng viên kết nối, trao đổi với các chuyên gia và sinh viên từ các trường đại học 

khác trong nước cũng như toàn cầu. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng giảng dạy 

và nghiên cứu mà còn tăng cường uy tín quốc tế của NEU. 

5. Giải pháp 

Giáo dục đại học đang trải qua một loạt áp lực, thách thức và cơ hội. Quá trình 

CĐS của giáo dục là “một sự thay đổi về văn hóa, lực lượng lao động và công nghệ” 

(EDUCAUSE, 2019). CNTT giúp Đại học KTQD thúc đẩy và tạo điều kiện cho quá 

trình CĐS trong giáo dục đại học. Những cách tiếp cận mới sẽ tạo ra những cơ hội và 

kết quả mới, cải thiện thành công của sinh viên, phương pháp giảng dạy và học tập sáng 

tạo và năng lực nghiên cứu mới. Dựa trên cơ sở lý luận và các nghiên cứu, bài báo đề 

xuất một số giải pháp trong quá trình NEU thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục đại 

học, hướng tới trở thành đại học thông minh vào năm 2030. 

5.1 Hoàn thiện hệ thống thông tin 

NEU cần tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp các hệ thống quản lý thông tin hiện có 

mà PSC đã xây dựng từ năm 2019 để đảm bảo tính liên tục và thống nhất trong quá trình 

chuyển đổi số. Việc tích hợp các hệ thống như đăng ký học phần, quản lý điểm số và 

quản lý tài liệu học tập vào một nền tảng duy nhất sẽ giúp tăng cường tính hiệu quả và 

dễ sử dụng cho cả sinh viên và giảng viên (Heikka et al., 2021). Ngoài ra, việc triển khai 

các giải pháp bảo mật mạnh mẽ hơn để bảo vệ thông tin cá nhân của sinh viên và giảng 

viên cũng là một yêu cầu quan trọng. 

5.2 Đào tạo và nâng cao nhận thức 

Để quá trình chuyển đổi số diễn ra suôn sẻ, NEU cần tổ chức các khóa đào tạo 

thường xuyên cho cán bộ giảng viên và sinh viên về cách sử dụng các hệ thống công 

nghệ. Việc nâng cao nhận thức về lợi ích của chuyển đổi số không chỉ giúp thay đổi tư 

duy làm việc mà còn tạo động lực cho các bên liên quan tích cực tham gia vào quá trình 

này. Những chương trình đào tạo có thể bao gồm các khóa học về kỹ năng sử dụng phần 

mềm quản lý, bảo mật thông tin, và khai thác dữ liệu hiệu quả (Blaschke, 2019). 

5.3 Đầu tư vào hạ tầng công nghệ 

NEU cần đầu tư thêm vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm việc mở 

rộng băng thông Internet, nâng cấp phần cứng và phần mềm để đảm bảo tính ổn định và 

hiệu quả của các hệ thống quản lý. việc số hóa dữ liệu sinh viên, tối ưu hóa quy trình 

đăng ký học phần. Trường cần đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Chirag, 2024) vào 

các hoạt động đào tạo và quản lý, kết hợp xử lý, phân tích dữ liệu lớn về đào tạo và sinh 

viên để hỗ trợ tốt hơn các hoạt động của trường. Điều này không chỉ giúp cải thiện trải 

nghiệm học tập cho sinh viên mà còn đảm bảo tính an toàn và bảo mật cho dữ liệu sinh 

viên (Zhao et al., 2021). Ngoài ra, cần thiết lập trung tâm dữ liệu dự phòng và các hệ 
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thống sao lưu dữ liệu sẽ giúp bảo vệ thông tin trong trường hợp xảy ra sự cố. 

5.4 Xây dựng chính sách hỗ trợ 

Trường thành lập tổ công tác/Ban CĐS do Hiệu trưởng đứng đầu để hoạch định 

chiến lược và tổ chức thực hiện quá trình CĐS. Trường cũng cần xây dựng các chính 

sách khuyến khích sinh viên và giảng viên sử dụng các công nghệ số, đồng thời cung 

cấp hỗ trợ kỹ thuật cho những đối tượng gặp khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ. 

Điều này có thể bao gồm các chương trình ưu đãi về thiết bị công nghệ hoặc các khóa 

học ngắn hạn về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (OECD, 2020). Hơn nữa, việc 

thiết lập các kênh hỗ trợ trực tuyến như chatbot, các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 24/7 cũng 

sẽ giúp giải quyết nhanh chóng các vấn đề mà sinh viên và giảng viên gặp phải. 

Hình 4: Một số giải pháp thực hiện chuyển đổi số tại NEU 

 

 

Nguồn: Thuy (2024) 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân xác định mục tiêu đến năm 2030, trở thành đại 

học tự chủ toàn diện, đi tiên phong trong chuyển đổi số, có hệ thống quản trị hiện đại, 

thông minh và chuyên nghiệp, có vị trí cao trong các bảng xếp hạng quốc tế (NEU portal, 

2024). CĐS thành công thì mục tiêu đưa NEU thành một trong những đại học thông 

minh đầu tiên ở Việt Nam (xem Hình 5). 

Hình 5: Mô hình đại học thông minh của NEU 

          

 

Nguồn: Thuy (2024) 
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6. Kết luận 

Chuyển đổi số là sự thay đổi về cách thức hoạt động của một tổ chức nhằm nâng 

cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ bằng cách khai thác ứng dụng công nghệ và dữ liệu. 

Đối với NEU, mục tiêu này chính là nâng cao hiệu lực hiệu quả quản trị, nâng cao chất 

lượng đào tạo, phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Về bản chất chuyển đổi số không 

thay đổi giá trị cốt lõi hay mô hình của một tổ chức giáo dục đại học mà là sự chuyển 

đổi hoạt động cốt lõi thông qua công nghệ và nền tảng số, đồng thời nắm bắt các cơ hội 

mà chúng mang lại. Chuyển đổi số là sự giao thoa giữa công nghệ và chiến lược đào tạo. 

Chuyển đổi số đối với Đại học Kinh tế Quốc dân không chỉ là một xu hướng mà còn là 

một yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý. Mặc dù quá trình này 

đối mặt với nhiều thách thức như chi phí đầu tư lớn, sự thay đổi thói quen làm việc và 

vấn đề bảo mật thông tin, nó cũng mở ra những cơ hội lớn trong việc nâng cao hiệu quả 

quản lý và trải nghiệm học tập của sinh viên. Do đó nhà trường cần tiếp tục đầu tư vào 

công nghệ, nâng cao nhận thức của sinh viên và giảng viên, xây dựng nguồn nhân lực 

và các chính sách hỗ trợ để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số diễn ra thành công và bền 

vững trong tương lai, hướng tới Đại học đa ngành, đa lĩnh vực và Đại học thông minh 

vào năm 2030. 
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THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP TRONG QUÁ TRÌNH  

CHUYỂN ĐỔI SỐ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

ThS. Trần Thị Bích Hạnh 

 Khoa HTTTQL – Trường Công nghệ, Đại học Kinh tế Quốc dân 

 

Tóm tắt: Bài viết phân tích về một số thách thức và giải pháp trong quá trình 

chuyển đổi số trong giáo dục đại học, một xu hướng tất yếu và cần thiết để nâng cao 

chất lượng giảng dạy, quản lý và nghiên cứu trong kỷ nguyên số. Bài viết bắt đầu bằng 

việc giới thiệu khái niệm và tầm quan trọng của chuyển đổi số trong giáo dục đại học, 

nhấn mạnh những mục tiêu cốt lõi như cải thiện chất lượng giảng dạy, tối ưu hóa quản 

lý tài nguyên, nâng cao khả năng cạnh tranh và thu hút sinh viên, đồng thời tạo điều 

kiện cho nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, bài viết cũng đề cập đến những 

thách thức về mặt kỹ thuật như hạ tầng công nghệ thông tin, bảo mật và quản lý dữ liệu. 

Ngoài ra, các thách thức về tổ chức và quản lý như kháng cự từ phía nhân sự, thay đổi 

văn hóa tổ chức và khả năng thích ứng cũng được phân tích một cách toàn diện. Cuối 

cùng, bài viết đề xuất các giải pháp để vượt qua những thách thức này, nhằm đảm bảo 

quá trình chuyển đổi số được thực hiện một cách hiệu quả và bền vững. 

Từ khóa: Chuyển đổi số; Trí tuệ nhân tạo; Công nghệ thực tế ảo; Thực tế tăng cường;  

I. Giới thiệu 

1. Chuyển đổi số trong giáo dục đại học 

Chuyển đổi số là quá trình áp dụng các công nghệ số vào mọi khía cạnh của tổ 

chức nhằm thay đổi cách thức hoạt động, nâng cao hiệu quả và tạo ra giá trị mới. Trong 

bối cảnh giáo dục đại học, chuyển đổi số được hiểu là việc tích hợp công nghệ số vào 

các hoạt động giảng dạy, học tập, quản lý và nghiên cứu khoa học. Quá trình này không 

chỉ đơn thuần là việc sử dụng công nghệ để số hóa các quy trình truyền thống mà còn 

đòi hỏi sự thay đổi toàn diện về tư duy, phương pháp và mô hình hoạt động của các 

trường đại học. 

Ý nghĩa của chuyển đổi số trong giáo dục đại học có thể được nhìn nhận ở nhiều 

khía cạnh. Trước hết, nó giúp các trường đại học thích ứng với xu hướng công nghệ toàn 

cầu, tạo ra môi trường học tập và làm việc linh hoạt, hiện đại, không chỉ cải thiện trải 

nghiệm học tập của sinh viên mà còn giúp giảng viên và nhân viên quản lý hoạt động hiệu 

quả hơn. Thứ hai, chuyển đổi số góp phần tối ưu hóa quy trình quản lý và khai thác tài 

nguyên, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả hoạt động của tổ chức. Cuối cùng, 

quá trình này còn giúp các trường đại học phát triển các mô hình giảng dạy và học tập 

mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và phong phú của sinh viên trong kỷ nguyên số. 

2. Mục tiêu của chuyển đổi số trong giáo dục đại học 

Việc áp dụng chuyển đổi số trong các trường đại học không chỉ là một xu hướng 

tất yếu mà còn là một chiến lược quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục và tối ưu 

hóa hoạt động quản lý. Các mục tiêu chính của chuyển đổi số trong giáo dục đại học có 

thể được tóm tắt như sau: 

- Cải thiện chất lượng giảng dạy và học tập: chuyển đổi số mang đến những công 

cụ và phương pháp mới giúp cải thiện chất lượng giảng dạy và học tập. Các nền tảng 

học tập trực tuyến, công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và trí tuệ nhân 
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tạo (AI) cho phép tạo ra những trải nghiệm học tập phong phú, linh hoạt và cá nhân hóa 

hơn cho sinh viên. Nhờ đó, việc tiếp cận kiến thức không còn bị giới hạn bởi không gian 

và thời gian, tạo điều kiện cho sinh viên học tập bất cứ khi nào và ở đâu mà họ muốn. 

Đồng thời, giảng viên có thể sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để theo dõi tiến bộ 

của sinh viên, từ đó điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp. 

- Tối ưu hóa quản lý tài nguyên và quy trình: chuyển đổi số giúp các trường đại 

học tự động hóa và tối ưu hóa các quy trình quản lý, từ quản lý sinh viên, tài liệu học 

tập, cho đến quản lý cơ sở hạ tầng và tài chính. Hệ thống quản lý học tập (LMS) và hệ 

thống thông tin quản lý sinh viên cho phép các trường đại học quản lý hiệu quả các hoạt 

động giáo dục và hành chính, giảm bớt công việc giấy tờ, tiết kiệm thời gian và chi phí. 

Ngoài ra, các công cụ phân tích dữ liệu lớn giúp các nhà quản lý đưa ra những quyết 

định chiến lược dựa trên dữ liệu, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động và sử dụng tài 

nguyên một cách tối ưu. 

- Nâng cao khả năng cạnh tranh và thu hút sinh viên: trong bối cảnh toàn cầu hóa, 

các trường đại học cần phải cạnh tranh không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn trên 

toàn cầu. Việc áp dụng Chuyển đổi số giúp các trường đại học nâng cao hình ảnh và uy 

tín, từ đó thu hút sinh viên trong nước và quốc tế. Một hệ thống giáo dục hiện đại, tích 

hợp công nghệ số không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên mà còn giúp họ 

chuẩn bị tốt hơn cho thị trường lao động số hóa. Các trường đại học có khả năng cung 

cấp các khóa học trực tuyến, chương trình đào tạo kết hợp (blended learning) và các 

dịch vụ hỗ trợ học tập kỹ thuật số sẽ có lợi thế cạnh tranh lớn hơn. 

- Tạo điều kiện cho nghiên cứu và đổi mới sáng tạo: chuyển đổi số cũng đóng vai 

trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tại các 

trường đại học. Công nghệ số giúp các nhà nghiên cứu tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn 

dữ liệu lớn, công cụ phân tích tiên tiến và các nền tảng hợp tác trực tuyến, không chỉ 

tăng cường khả năng nghiên cứu liên ngành mà còn tạo ra những phát hiện mới và ứng 

dụng thực tiễn. Đồng thời, các trường đại học cũng có thể phát triển các không gian sáng 

tạo số (digital innovation labs), nơi sinh viên và giảng viên cùng nhau thử nghiệm, phát 

triển các ý tưởng mới và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn. 

- Thúc đẩy sự công bằng và tiếp cận giáo dục: chuyển đổi số còn giúp mở rộng 

phạm vi tiếp cận giáo dục đến các đối tượng khó khăn, vùng sâu vùng xa hoặc những 

người không thể theo học theo hình thức truyền thống. Các khóa học trực tuyến mở, 

chương trình học từ xa và các nền tảng học tập điện tử giúp xóa bỏ các rào cản về địa lý 

và tài chính, mang đến cơ hội học tập cho tất cả mọi người, góp phần thúc đẩy sự công 

bằng trong giáo dục. 

Chuyển đổi số không chỉ là một xu hướng tất yếu mà còn là một chiến lược mang 

tính cách mạng trong giáo dục đại học, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, tối ưu hóa 

hoạt động quản lý và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội trong kỷ nguyên số. 

Các trường đại học cần nhận thức rõ về những lợi ích và thách thức của chuyển đổi số 

để triển khai một cách hiệu quả và bền vững. 

II. Thách thức về kỹ thuật trong chuyển đổi số 

1. Hạ tầng công nghệ thông tin 

Hạn chế về cơ sở hạ tầng: một trong những thách thức lớn nhất của chuyển đổi 

số trong giáo dục đại học là cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) không đồng đều 
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giữa các trường đại học, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển. Ở nhiều nơi, các 

trường đại học thiếu hụt cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần thiết như máy chủ mạnh mẽ, hệ thống 

mạng ổn định và thiết bị phần cứng hiện đại để triển khai các công nghệ số một cách 

hiệu quả, dẫn đến việc hạn chế khả năng tiếp cận và sử dụng các công nghệ tiên tiến, 

làm chậm quá trình chuyển đổi số. Ngoài ra, sự chênh lệch về hạ tầng giữa các trường 

đại học cũng tạo ra sự không đồng đều trong trải nghiệm học tập của sinh viên và trong 

năng lực quản lý của các nhà quản lý giáo dục. 

Vấn đề bảo mật và quyền riêng tư: vấn đề bảo mật là một trong những mối lo 

ngại hàng đầu khi triển khai chuyển đổi số, đặc biệt trong bối cảnh gia tăng các mối đe 

dọa từ tấn công mạng và rò rỉ dữ liệu. Hệ thống CNTT của các trường đại học thường 

chứa đựng một lượng lớn thông tin nhạy cảm, gồm dữ liệu cá nhân của sinh viên, giảng 

viên và các thông tin tài chính, học thuật. Việc bảo vệ thông tin cá nhân và đảm bảo an 

ninh mạng là thách thức lớn khi các trường đại học phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công 

và mất mát dữ liệu. Ngoài ra, các quy định về bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu đang 

ngày càng trở nên nghiêm ngặt, đòi hỏi các trường đại học phải tuân thủ các tiêu chuẩn 

cao về bảo mật thông tin, đồng thời đảm bảo các hệ thống của họ đủ khả năng bảo vệ 

dữ liệu trước các mối đe dọa từ bên ngoài. 

Tương thích hệ thống: trong quá trình chuyển đổi số, các trường đại học thường 

gặp khó khăn trong việc tích hợp các hệ thống công nghệ khác nhau vào một nền tảng 

thống nhất. Hầu hết các trường đại học hiện nay đang sử dụng nhiều hệ thống CNTT 

riêng lẻ cho các nhiệm vụ khác nhau như quản lý sinh viên, quản lý tài chính, thư viện 

điện tử và hệ thống học tập trực tuyến. Sự khác biệt về nền tảng công nghệ, ngôn ngữ 

lập trình và cấu trúc dữ liệu giữa các hệ thống này làm cho việc tích hợp trở nên phức 

tạp và tốn kém. Việc thiếu tương thích giữa các hệ thống có thể dẫn đến sự mất mát hoặc 

lỗi trong dữ liệu, làm giảm hiệu quả của quá trình chuyển đổi số và ảnh hưởng đến khả 

năng quản lý và ra quyết định của các trường đại học. 

2. Chất lượng và quản lý dữ liệu 

Tính toàn vẹn và độ tin cậy của dữ liệu: dữ liệu là tài sản quý giá trong quá trình 

chuyển đổi số, nhưng tính toàn vẹn và độ tin cậy của dữ liệu lại là một thách thức lớn. 

Trong môi trường giáo dục đại học, dữ liệu có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, gồm 

dữ liệu sinh viên, giảng viên, tài liệu học tập, kết quả học tập và các thông tin quản lý 

khác. Việc đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của dữ liệu là điều cần thiết để hỗ 

trợ các quyết định quan trọng và nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, quá trình thu 

thập và quản lý dữ liệu thường gặp phải các vấn đề như nhập liệu sai, dữ liệu không 

đồng bộhoặc thiếu thông tin, dẫn đến các quyết định dựa trên dữ liệu không chính xác. 

Quản lý khối lượng dữ liệu lớn: trong kỷ nguyên số, các trường đại học đang phải 

đối mặt với thách thức quản lý khối lượng dữ liệu ngày càng lớn. Dữ liệu đến từ nhiều 

hoạt động khác nhau như học tập trực tuyến, nghiên cứu, quản lý hành chính và các 

tương tác xã hội trong môi trường giáo dục. Khối lượng dữ liệu lớn đòi hỏi các trường 

đại học phải có cơ sở hạ tầng mạnh mẽ để lưu trữ và xử lý, cũng như các công cụ phân 

tích dữ liệu tiên tiến để khai thác giá trị từ dữ liệu. Việc quản lý khối lượng dữ liệu lớn 

không chỉ đòi hỏi về mặt kỹ thuật mà còn yêu cầu năng lực tổ chức và chiến lược quản 

lý dữ liệu rõ ràng, để đảm bảo dữ liệu được sử dụng hiệu quả và đem lại giá trị thực sự 

cho quá trình giáo dục. 

Vấn đề chia sẻ và đồng bộ dữ liệu: chia sẻ và đồng bộ dữ liệu giữa các bộ phận 
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trong trường đại học là một trong những thách thức phức tạp trong quá trình chuyển đổi 

số. Các trường đại học thường gồm nhiều phòng ban và đơn vị khác nhau, mỗi đơn vị 

có thể sử dụng các hệ thống và công cụ khác nhau để quản lý dữ liệu. Việc chia sẻ dữ 

liệu giữa các bộ phận này thường gặp khó khăn do sự không tương thích giữa các hệ 

thống, thiếu chuẩn hóa trong quy trình quản lý dữ liệu và vấn đề bảo mật thông tin. Sự 

không đồng bộ và khó khăn trong chia sẻ dữ liệu có thể dẫn đến tình trạng thông tin bị 

phân mảnh, thiếu chính xác, gây khó khăn cho việc ra quyết định chiến lược cũng như 

quản lý các hoạt động hàng ngày của trường đại học.  

Như vậy, các thách thức kỹ thuật trong quá trình chuyển đổi số không chỉ nằm ở 

việc áp dụng công nghệ mới mà còn đòi hỏi các trường đại học phải giải quyết các vấn 

đề liên quan đến hạ tầng CNTT, bảo mật, quản lý dữ liệu và sự tương thích giữa các hệ 

thống. Để thành công, các trường đại học cần có chiến lược kỹ thuật toàn diện, gồm việc 

nâng cấp cơ sở hạ tầng, đảm bảo an ninh mạng và xây dựng các quy trình quản lý dữ 

liệu hiệu quả. 

III. Thách thức về tổ chức và quản lý 

1. Kháng cự thay đổi từ phía nhân sự 

Sự thiếu sẵn sàng của giảng viên và nhân viên: một trong những thách thức lớn 

nhất trong quá trình Chuyển đổi số là sự kháng cự thay đổi từ phía giảng viên và nhân 

viên. Nhiều người có tâm lý e ngại khi đối mặt với những thay đổi lớn trong công nghệ 

và quy trình làm việc. Họ có thể thiếu kỹ năng số cần thiết để sử dụng các công nghệ 

mới hoặc sợ công nghệ sẽ thay thế vai trò của họ, dẫn đến mất việc làm, đặc biệt phổ 

biến ở những người đã làm việc lâu năm và quen thuộc với các phương pháp giảng dạy 

và làm việc truyền thống. Sự thiếu sẵn sàng này không chỉ làm chậm quá trình chuyển 

đổi mà còn có thể gây ra sự bất đồng và cản trở hiệu quả hoạt động của tổ chức. 

Thiếu sự hỗ trợ và đào tạo: một yếu tố quan trọng góp phần vào sự kháng cự thay 

đổi là sự thiếu hụt trong việc cung cấp các chương trình đào tạo và hỗ trợ chuyển đổi 

cho giảng viên và nhân viên. Khi các trường đại học áp dụng công nghệ mới, việc đào 

tạo và hướng dẫn là cần thiết để đảm bảo tất cả các bên liên quan đều có thể sử dụng 

hiệu quả các công cụ mới này. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, các chương trình đào 

tạo này không được triển khai đầy đủ hoặc không được thiết kế phù hợp với nhu cầu của 

người học. Sự thiếu hụt này dẫn đến việc giảng viên và nhân viên cảm thấy không đủ tự 

tin để sử dụng công nghệ mới, gây ra sự lo lắng và kháng cự.  

2. Thay đổi văn hóa tổ chức 

Vấn đề văn hóa công nghệ: chuyển đổi số không chỉ đơn thuần là áp dụng công 

nghệ mà còn là thay đổi văn hóa tổ chức để phù hợp với môi trường số hóa. Một thách 

thức lớn là làm sao để tạo ra một môi trường học tập và làm việc số hóa mà vẫn giữ 

nguyên giá trị cốt lõi của tổ chức. Văn hóa công nghệ đòi hỏi sự minh bạch, cộng tác và 

khả năng tiếp cận thông tin mở rộng, điều này có thể đối lập với cách làm việc truyền 

thống. Thay đổi văn hóa là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự tham gia và cam kết từ tất 

cả các cấp trong tổ chức, từ lãnh đạo đến nhân viên và đặc biệt là sự thấu hiểu và đồng 

thuận về tầm nhìn và mục tiêu của Chuyển đổi số. 

Khả năng thích ứng và đổi mới: một trong những thách thức quan trọng khác là 

thúc đẩy sự đổi mới và khả năng thích ứng nhanh chóng với các công nghệ mới trong 

bối cảnh giáo dục đại học. Truyền thống học thuật có xu hướng bảo thủ và chậm thay 
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đổi, trong khi chuyển đổi số yêu cầu sự linh hoạt và sẵn sàng thử nghiệm các phương 

pháp và công nghệ mới. Sự thiếu linh hoạt này có thể gây khó khăn cho các trường đại 

học trong việc bắt kịp với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và nhu cầu của người 

học. Khả năng thích ứng và đổi mới cần được khuyến khích thông qua việc tạo ra một 

môi trường thúc đẩy sự sáng tạo, học hỏi liên tục và khuyến khích những ý tưởng mới. 

3. Quản lý sự chuyển đổi 

Lập kế hoạch và thực hiện: quá trình chuyển đổi số đòi hỏi phải có một chiến 

lược dài hạn và kế hoạch chi tiết để đảm bảo mọi bước đi đều được thực hiện một cách 

có hệ thống và hiệu quả. Tuy nhiên, lập kế hoạch và thực hiện chuyển đổi số là một 

thách thức phức tạp, đặc biệt khi phải cân nhắc đến các yếu tố như ngân sách, nguồn lực 

và sự cam kết của các bên liên quan. Việc thiếu một kế hoạch rõ ràng có thể dẫn đến sự 

lãng phí nguồn lực, triển khai không đồng đều và thất bại trong việc đạt được mục tiêu 

của chuyển đổi số. Để quản lý sự chuyển đổi một cách hiệu quả, các trường đại học cần 

xây dựng các chiến lược rõ ràng, định nghĩa rõ ràng các mục tiêu và lộ trình thực hiện, 

đồng thời có sự giám sát chặt chẽ để đảm bảo mọi bước tiến đều đi đúng hướng. 

Điều chỉnh quy trình làm việc: cuối cùng, chuyển đổi số yêu cầu các trường đại 

học phải điều chỉnh và tối ưu hóa các quy trình làm việc để phù hợp với môi trường số. 

Các quy trình làm việc truyền thống có thể không còn phù hợp khi áp dụng công nghệ 

mới và cần phải được thay đổi để tối ưu hóa hiệu suất và tăng cường sự phối hợp giữa 

các bộ phận. Điều chỉnh quy trình làm việc đòi hỏi sự linh hoạt và khả năng thích ứng 

cao, đồng thời cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các phòng ban để đảm bảo mọi người đều 

hiểu và tuân thủ các quy trình mới. Quá trình này có thể gặp nhiều khó khăn nếu không 

được quản lý tốt, dẫn đến sự không đồng bộ và hiệu quả làm việc bị giảm sút. 

Việc quản lý các thách thức về tổ chức và quản lý trong quá trình chuyển đổi số 

là một nhiệm vụ quan trọng và đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự cam kết từ tất cả các 

bên liên quan và một chiến lược rõ ràng để đạt được thành công trong môi trường giáo 

dục đại học. 

IV. Vấn đề về chất lượng giáo dục 

1. Chất lượng giảng dạy và học tập trực tuyến 

Thiếu tương tác trực tiếp: một trong những vấn đề quan trọng nhất khi chuyển 

sang giảng dạy và học tập trực tuyến là sự thiếu hụt trong tương tác trực tiếp giữa giảng 

viên và sinh viên. Trong môi trường lớp học truyền thống, sự tương tác trực tiếp không 

chỉ tạo điều kiện cho việc truyền đạt kiến thức một cách hiệu quả mà còn giúp xây dựng 

mối quan hệ học tập, thúc đẩy động lực và sự tham gia của sinh viên. Khi chuyển sang 

mô hình trực tuyến, giảng viên thường gặp khó khăn trong việc duy trì mức độ tương 

tác này. Sinh viên có thể cảm thấy xa cách, thiếu động lực và thậm chí có thể bỏ lỡ 

những cơ hội học tập quan trọng do không có sự hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời từ giảng 

viên, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng giảng dạy và kết quả học tập của sinh 

viên. 

Sự không đồng đều trong tiếp cận công nghệ: sự bất bình đẳng trong việc tiếp 

cận công nghệ là một vấn đề lớn khi triển khai học tập trực tuyến. Không phải tất cả sinh 

viên đều có quyền truy cập vào các thiết bị công nghệ cao cấp hoặc kết nối Internet ổn 

định. Đặc biệt, những sinh viên từ các khu vực nông thôn hoặc có hoàn cảnh kinh tế khó 

khăn có thể gặp nhiều trở ngại trong việc tham gia các khóa học trực tuyến. Sự chênh 
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lệch này dẫn đến việc học tập của họ bị gián đoạn hoặc không đạt được kết quả như 

mong đợi, không chỉ ảnh hưởng đến thành tích học tập cá nhân mà còn góp phần tạo ra 

sự bất bình đẳng trong giáo dục, khi một số sinh viên có điều kiện tốt hơn sẽ tiến bộ 

nhanh hơn so với những sinh viên khác. 

Khó khăn trong việc đánh giá: đánh giá sự tiến bộ và kết quả học tập của sinh 

viên thông qua các phương pháp trực tuyến là một thách thức lớn đối với giảng viên. 

Trong lớp học truyền thống, giảng viên có thể sử dụng nhiều phương pháp đánh giá khác 

nhau, từ việc quan sát trực tiếp, tổ chức thảo luận, đến kiểm tra định kỳ. Tuy nhiên, trong 

môi trường trực tuyến, nhiều phương pháp đánh giá truyền thống trở nên không hiệu 

quả hoặc khó thực hiện. Các kỳ thi trực tuyến có thể bị ảnh hưởng bởi các vấn đề kỹ 

thuật, trong khi việc kiểm soát gian lận trở nên phức tạp hơn. Hơn nữa, đánh giá qua các 

bài tập và dự án trực tuyến có thể không phản ánh chính xác khả năng của sinh viên, đặc 

biệt nếu họ thiếu kỹ năng số hoặc không được hỗ trợ đủ từ phía giảng viên, đặt ra câu 

hỏi về tính công bằng và chính xác trong đánh giá kết quả học tập. 

2. Vấn đề về chương trình giảng dạy 

Điều chỉnh nội dung chương trình: chuyển đổi số trong giáo dục đòi hỏi các 

trường đại học phải cập nhật và điều chỉnh nội dung chương trình giảng dạy để phù hợp 

với môi trường học tập mới. Nhiều nội dung giảng dạy truyền thống có thể không còn 

phù hợp khi được chuyển sang dạng trực tuyến, yêu cầu giảng viên phải tái thiết kế hoặc 

thay đổi phương pháp giảng dạy. Tuy nhiên, quá trình này không hề đơn giản. Nó đòi 

hỏi sự đầu tư thời gian và công sức từ giảng viên, cũng như sự hỗ trợ từ phía nhà trường 

để đảm bảo nội dung giảng dạy không chỉ đáp ứng được yêu cầu của học tập trực tuyến 

mà còn giữ vững chất lượng và mục tiêu giáo dục. Sự không đồng bộ trong việc cập 

nhật chương trình có thể dẫn đến tình trạng một số khóa học trở nên lỗi thời hoặc không 

đủ hiệu quả trong việc trang bị kiến thức cho sinh viên. 

Phát triển các kỹ năng số: trong bối cảnh chuyển đổi số, việc phát triển các kỹ 

năng số cho sinh viên trở thành một yếu tố quan trọng. Sinh viên cần phải nắm vững các 

công cụ và nền tảng số, từ việc sử dụng phần mềm học tập trực tuyến đến khả năng tự 

học và quản lý thời gian trong môi trường số. Tuy nhiên, việc này cũng đặt ra thách thức 

lớn đối với cả sinh viên và giảng viên. Không phải tất cả sinh viên đều có nền tảng về 

kỹ năng số và sự thiếu hụt này có thể tạo ra sự bất bình đẳng trong học tập. Sinh viên 

cần được hỗ trợ đầy đủ để phát triển các kỹ năng này, nhưng việc triển khai các chương 

trình đào tạo kỹ năng số không phải lúc nào cũng được thực hiện một cách đồng bộ và 

hiệu quả. Nếu không được giải quyết, sự chênh lệch về kỹ năng số có thể làm tăng 

khoảng cách giữa các sinh viên, dẫn đến sự phân hóa trong kết quả học tập và cơ hội 

nghề nghiệp sau này.  

V. Thách thức về chi phí và tài chính 

1. Chi phí đầu tư ban đầu 

Cơ sở hạ tầng công nghệ: một trong những thách thức lớn nhất trong quá trình 

chuyển đổi số là chi phí đầu tư ban đầu vào cơ sở hạ tầng công nghệ. Để triển khai thành 

công các giải pháp công nghệ mới trong giáo dục đại học, các trường học cần phải nâng 

cấp và duy trì hệ thống công nghệ hiện đại, gồm mạng Internet, máy chủ, các công cụ 

phần mềm và thiết bị phần cứng. Những hệ thống này cần phải có khả năng hỗ trợ một 

số lượng lớn sinh viên và giảng viên, đảm bảo tốc độ truy cập nhanh và ổn định, cũng 

như khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Đối với nhiều trường đại 
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học, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển, việc huy động nguồn vốn đủ lớn để thực 

hiện những nâng cấp này là một thách thức. Thêm vào đó, chi phí duy trì và nâng cấp 

hệ thống liên tục để bắt kịp với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ cũng là một 

gánh nặng tài chính lớn. 

Đào tạo và phát triển kỹ năng: ngoài việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng, các trường 

đại học còn phải chi trả một khoản chi phí lớn cho việc đào tạo giảng viên và nhân viên 

để làm quen với công nghệ mới. Chuyển đổi số không chỉ đơn thuần là việc áp dụng các 

công cụ và nền tảng số mà còn yêu cầu người sử dụng, từ giảng viên đến nhân viên hành 

chính, phải có kiến thức và kỹ năng cần thiết để vận hành và khai thác hiệu quả các công 

nghệ này. Các chương trình đào tạo này thường đòi hỏi thời gian và tài chính đáng kể, 

từ việc tổ chức các khóa học chuyên sâu đến cung cấp các tài liệu và hỗ trợ kỹ thuật liên 

tục. Nếu không được đầu tư đúng mức, quá trình đào tạo này có thể bị thiếu hụt, dẫn đến 

tình trạng người sử dụng không thể tận dụng tối đa các công nghệ mới, ảnh hưởng tiêu 

cực đến hiệu quả của chuyển đổi số. 

2. Quản lý tài chính trong dài hạn 

Bền vững tài chính: một trong những thách thức lớn nhất đối với các trường đại 

học trong việc duy trì các hoạt động chuyển đổi số là đảm bảo sự bền vững tài chính 

trong dài hạn. Sau khi đã đầu tư một khoản lớn cho cơ sở hạ tầng và đào tạo ban đầu, 

các trường cần phải đối mặt với chi phí duy trì và cập nhật hệ thống, phát triển các giải 

pháp mới và đảm bảo công nghệ tiếp tục hỗ trợ mục tiêu giáo dục của trường. Tuy nhiên, 

việc đảm bảo nguồn lực tài chính liên tục để duy trì các hoạt động này không phải lúc 

nào cũng dễ dàng. Những biến động kinh tế, thay đổi trong chính sách giáo dục và các 

ưu tiên tài chính khác có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục đầu tư vào chuyển đổi số. 

Nếu không có kế hoạch tài chính dài hạn rõ ràng và linh hoạt, các trường đại học có thể 

gặp khó khăn trong việc duy trì các hoạt động chuyển đổi số, dẫn đến nguy cơ các hệ 

thống này trở nên lỗi thời hoặc không thể tiếp tục hoạt động. 

Hiệu quả đầu tư: một yếu tố quan trọng trong quản lý tài chính của chuyển đổi số 

là đánh giá hiệu quả của các khoản đầu tư vào công nghệ. Các trường đại học cần phải 

đảm bảo những khoản đầu tư này mang lại giá trị thực sự, không chỉ trong ngắn hạn mà 

còn trong dài hạn. Việc đánh giá này đòi hỏi một phương pháp tiếp cận toàn diện, gồm 

việc phân tích các lợi ích mà công nghệ mang lại cho giảng dạy, học tập và quản lý; so 

sánh với chi phí đầu tư và duy trì; và đánh giá tác động của công nghệ đến mục tiêu tổng 

thể của tổ chức. Tuy nhiên, việc thực hiện những đánh giá này không hề đơn giản, vì 

hiệu quả của chuyển đổi số không chỉ đo lường bằng các chỉ số tài chính mà còn cần 

phải cân nhắc các yếu tố khó định lượng như chất lượng giáo dục, sự hài lòng của sinh 

viên và giảng viên và khả năng cạnh tranh của trường trên thị trường giáo dục. Nếu 

không có một hệ thống đánh giá hiệu quả đầu tư rõ ràng và minh bạch, các trường đại 

học có thể gặp khó khăn trong việc ra quyết định tài chính, dẫn đến tình trạng lãng phí 

nguồn lực và giảm hiệu quả của quá trình chuyển đổi số. 

VI. Các yếu tố pháp lý và chính sách 

1. Vấn đề về quyền riêng tư và bảo mật thông tin 

Quy định về bảo vệ dữ liệu: trong bối cảnh chuyển đổi số, vấn đề bảo vệ dữ liệu 

cá nhân trở thành một trong những yếu tố pháp lý quan trọng nhất mà các trường đại 

học phải đối mặt. Các quy định pháp lý liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân yêu cầu 

các tổ chức phải tuân thủ những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về việc thu thập, xử lý và lưu 
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trữ dữ liệu cá nhân, đặc biệt quan trọng trong môi trường giáo dục đại học, nơi các 

trường lưu trữ và xử lý một lượng lớn thông tin nhạy cảm, từ hồ sơ sinh viên đến dữ liệu 

nghiên cứu. Để tuân thủ các quy định này, các trường đại học cần thiết lập các chính 

sách và quy trình chặt chẽ để đảm bảo dữ liệu cá nhân được bảo vệ một cách thích hợp, 

gồm việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật như mã hóa dữ liệu, quản lý quyền truy cập và 

thực hiện các cuộc kiểm tra bảo mật thường xuyên để ngăn chặn các vi phạm dữ liệu. 

Quản lý rủi ro an ninh mạng: cùng với việc tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ 

liệu, các trường đại học còn phải đối mặt với thách thức lớn về quản lý rủi ro an ninh 

mạng. Trong quá trình triển khai các giải pháp số hóa, trường học phải đảm bảo tất cả 

các hệ thống và dữ liệu đều được bảo vệ khỏi các mối đe dọa an ninh mạng, gồm các 

cuộc tấn công mạng, mã độc và các hành vi đánh cắp dữ liệu. Để làm được điều này, các 

trường cần xây dựng một chiến lược an ninh mạng toàn diện, gồm việc nâng cấp và duy 

trì các hệ thống bảo mật, đào tạo nhân viên về an ninh mạng và thiết lập các quy trình 

phản ứng nhanh chóng đối với các sự cố an ninh. Ngoài ra, việc hợp tác với các chuyên 

gia an ninh mạng và tổ chức chuyên môn để thực hiện các đánh giá bảo mật định kỳ và 

cải thiện các biện pháp bảo vệ cũng là điều cần thiết để giảm thiểu rủi ro. 

 2. Chính sách hỗ trợ từ chính phủ và tổ chức 

Vai trò của chính phủ trong thúc đẩy chuyển đổi số: Chính phủ đóng vai trò then 

chốt trong việc thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục đại học thông qua việc ban hành 

các chính sách, quy định và chương trình hỗ trợ cụ thể. Chính phủ có thể tạo ra một môi 

trường thuận lợi cho quá trình số hóa bằng cách cung cấp các khoản tài trợ, ưu đãi thuế 

và các chính sách hỗ trợ khác cho các trường đại học tham gia vào quá trình chuyển đổi 

số. Đồng thời, chính phủ cũng cần đảm bảo các quy định pháp lý không gây cản trở sự 

phát triển của công nghệ và đảm bảo quyền lợi của tất cả các bên liên quan, gồm sinh 

viên, giảng viên và nhân viên, được bảo vệ. Ngoài ra, việc chính phủ đưa ra các tiêu 

chuẩn và hướng dẫn về chuyển đổi số trong giáo dục có thể giúp các trường đại học định 

hình chiến lược số hóa của mình một cách rõ ràng và nhất quán hơn. 

Hợp tác với các bên liên quan: để quá trình chuyển đổi số diễn ra suôn sẻ và hiệu 

quả, các trường đại học cần tích cực hợp tác với các tổ chức công nghệ, nhà cung cấp 

dịch vụ và các tổ chức giáo dục khác. Việc hợp tác này không chỉ giúp trường học tiếp 

cận với những công nghệ tiên tiến nhất mà còn mở ra cơ hội cho việc chia sẻ kinh 

nghiệm, tài nguyên và các giải pháp sáng tạo. Ví dụ, các trường đại học có thể hợp tác 

với các công ty công nghệ để phát triển các nền tảng học tập trực tuyếnhoặc làm việc 

với các tổ chức nghiên cứu để ứng dụng công nghệ AI và phân tích dữ liệu trong quản 

lý và giảng dạy. Đồng thời, việc hợp tác với các tổ chức giáo dục khác cũng giúp các 

trường học học hỏi và áp dụng các thực tiễn tốt nhất trong chuyển đổi số, đồng thời tạo 

ra một mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện. 

VII. Hướng đi và đề xuất 

1. Một số giải pháp khắc phục thách thức 

- Cải thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin: để khắc phục những hạn chế về cơ 

sở hạ tầng công nghệ, các trường đại học cần tập trung vào việc đầu tư nâng cấp các hệ 

thống mạng và trang thiết bị công nghệ. Một giải pháp khả thi là hợp tác với các nhà 

cung cấp công nghệ để triển khai các hệ thống dựa trên nền tảng đám mây, giúp tiết kiệm 

chi phí ban đầu và tăng cường khả năng mở rộng trong tương lai. Bên cạnh đó, việc xây 

dựng các trung tâm dữ liệu riêng hoặc hợp tác với các trung tâm dữ liệu lớn cũng là một 
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phương án để đảm bảo tính ổn định và an toàn cho hệ thống. Việc thực hiện các chương 

trình đào tạo liên tục nhằm nâng cao kỹ năng công nghệ cho giảng viên và nhân viên 

cũng là cần thiết để đảm bảo họ có thể sử dụng hiệu quả các công cụ số. 

- Tăng cường bảo mật và quản lý dữ liệu: để đối phó với các vấn đề bảo mật và 

quyền riêng tư, các trường đại học cần áp dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến như mã 

hóa, xác thực đa yếu tố và hệ thống phát hiện xâm nhập. Việc tổ chức các khóa đào tạo 

thường xuyên về bảo mật thông tin cho sinh viên và nhân viên cũng sẽ giúp nâng cao 

nhận thức và kỹ năng phòng chống các nguy cơ an ninh mạng. Về quản lý dữ liệu, trường 

đại học nên áp dụng các phương pháp quản trị dữ liệu hiệu quả như phân loại dữ liệu, 

quản lý vòng đời dữ liệu và thực hiện kiểm tra dữ liệu định kỳ để đảm bảo tính toàn vẹn 

và độ tin cậy của thông tin. 

- Đẩy mạnh đào tạo và thay đổi văn hóa tổ chức: kháng cự từ phía nhân sự là một 

trong những rào cản lớn nhất đối với chuyển đổi số. Để khắc phục, các trường cần triển 

khai các chương trình đào tạo và hỗ trợ chuyên sâu về kỹ năng số, không chỉ tập trung 

vào việc sử dụng các công nghệ mới mà còn nhấn mạnh vào tầm quan trọng của chuyển 

đổi số trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Thay đổi văn hóa tổ chức là một quá 

trình dài hạn, đòi hỏi sự cam kết từ ban lãnh đạo và sự tham gia tích cực của toàn bộ 

nhân viên. Việc tạo ra một môi trường khuyến khích sáng tạo, thử nghiệm và học hỏi sẽ 

giúp các trường đại học dễ dàng hơn trong việc thích ứng với những thay đổi và thúc 

đẩy sự đổi mới. 

- Tăng cường hợp tác và hỗ trợ tài chính: về mặt tài chính, các trường đại học có 

thể cân nhắc việc tăng cường hợp tác với các tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ 

và các tổ chức phi lợi nhuận để huy động các nguồn lực cần thiết cho quá trình chuyển 

đổi số. Việc xây dựng các kế hoạch tài chính dài hạn với các mục tiêu rõ ràng, đồng thời 

đánh giá hiệu quả đầu tư một cách định kỳ, sẽ giúp đảm bảo sự bền vững tài chính cho 

các hoạt động số hóa. Ngoài ra, việc tận dụng các quỹ hỗ trợ từ chính phủ và các tổ chức 

quốc tế cũng là một giải pháp hữu ích để giảm bớt gánh nặng tài chính. 

2. Xu hướng phát triển của chuyển đổi số trong giáo dục 

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học máy trong giảng dạy: trong tương lai, trí tuệ 

nhân tạo và học máy sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc cá nhân hóa quá 

trình học tập của sinh viên. Các hệ thống AI có khả năng phân tích dữ liệu học tập của 

từng sinh viên để đưa ra các gợi ý về nội dung học tập phù hợp, từ đó giúp sinh viên cải 

thiện kết quả học tập một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, các công nghệ này cũng có thể 

hỗ trợ giảng viên trong việc thiết kế các bài giảng, kiểm tra và đánh giá sinh viên, giúp 

tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng giảng dạy. 

Học tập kết hợp và mô hình học tập linh hoạt: học tập kết hợp (Blended Learning) 

và các mô hình học tập linh hoạt khác đang trở thành xu hướng chủ đạo trong giáo dục 

đại học. Việc kết hợp giữa học trực tiếp và học trực tuyến không chỉ giúp nâng cao chất 

lượng giảng dạy mà còn mở rộng phạm vi tiếp cận giáo dục cho sinh viên ở các vùng xa 

xôi hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Các trường đại học cũng đang ngày càng chú trọng 

vào việc phát triển các nền tảng học tập số hóa, cho phép sinh viên tự chủ hơn trong việc 

lựa chọn lộ trình học tập phù hợp với nhu cầu cá nhân. 

Chuyển đổi số trong quản lý và vận hành: ngoài việc số hóa quá trình giảng dạy, 

chuyển đổi số trong giáo dục đại học còn gồm việc tối ưu hóa các quy trình quản lý và 

vận hành. Sự phát triển của các hệ thống quản lý học tập (LMS) và các công cụ quản lý 
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hành chính số hóa giúp giảm bớt khối lượng công việc giấy tờ và tăng cường tính minh 

bạch trong quản lý. Đồng thời, việc áp dụng các công nghệ phân tích dữ liệu lớn và trí 

tuệ nhân tạo vào quản lý sẽ giúp các trường đại học đưa ra các quyết định chính xác và 

kịp thời hơn, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động. 

Kết luận 

Chuyển đổi số trong giáo dục đại học là một quá trình không thể tránh khỏi và 

mang lại nhiều lợi ích tiềm năng, nhưng cũng đi kèm với nhiều thách thức đáng kể. Từ 

việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật, tổ chức và quản lý, cho đến đảm bảo chất lượng giáo 

dục và quản lý chi phí, các trường đại học cần phải có những chiến lược toàn diện và 

dài hạn để vượt qua những rào cản này. Hơn nữa, việc chú trọng đến các yếu tố pháp lý 

và chính sách, cũng như đón đầu các xu hướng phát triển mới, sẽ giúp các trường đại 

học tối ưu hóa quá trình chuyển đổi số và đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương 

lai. Việc xử lý tốt các thách thức trong chuyển đổi số không chỉ góp phần nâng cao chất 

lượng giáo dục mà còn giúp các trường đại học nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh 

trên thị trường toàn cầu. 
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TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ ỨNG DỤNG AI TRONG GIÁO DỤC 

ĐẠI HỌC VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC  

Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 4.0 

TS. Bùi Xuân Huy1  

Đại học Kinh tế TP.HCM 

 

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại 

học, chia thành ba lĩnh vực chính: giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục. Về giảng dạy, 

AI giúp nâng cao chất lượng giảng dạy qua các công cụ như hệ thống quản lý học tập 

trực tuyến và chatbot hỗ trợ sinh viên. AI còn tự động hóa quá trình đánh giá, cung cấp 

phản hồi tức thì, giúp sinh viên cải thiện học tập. Các công cụ phân tích dữ liệu học tập 

giúp giảng viên phát hiện vấn đề sớm và hỗ trợ sinh viên kịp thời. Về học tập, AI cá 

nhân hóa nội dung học, giúp sinh viên học hiệu quả hơn theo tốc độ và phong cách 

riêng. Các hệ thống học tập thông minh và trò chơi giáo dục (gamification) cũng thúc 

đẩy sự tham gia và động lực học tập. AI còn hỗ trợ học từ xa, giúp sinh viên tương tác 

tốt hơn trong môi trường trực tuyến. Về quản lý giáo dục: AI tối ưu hóa quy trình tuyển 

sinh, quản lý dữ liệu sinh viên, dự đoán tỷ lệ bỏ học và cải thiện quản lý tài nguyên. 

Điều này giúp các trường đại học nâng cao hiệu quả công tác quản lý và chất lượng 

giáo dục. 

Trên cơ sở tổng quan tài liệu,bài viết đề xuất giải pháp phát triển giáo dục đại 

học ở Việt Nam trong thời đại 4.0, bao gồm tăng cường hạ tầng công nghệ, đào tạo nhân 

lực, phát triển hệ thống học tập cá nhân hóa và hợp tác với doanh nghiệp công nghệ. 

Từ khóa: AI, Education 

Giới thiệu 

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành một yếu tố quan trọng trong quá trình chuyển 

đổi của giáo dục đại học trên toàn cầu. Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, 

việc ứng dụng AI không chỉ giúp cải thiện chất lượng giảng dạy và học tập mà còn nâng 

cao hiệu quả quản lý giáo dục. Bài viết này sẽ tổng quan các nghiên cứu về ứng dụng 

AI trong giáo dục đại học, được chia thành ba phần chính: nghiên cứu và ứng dụng trong 

hoạt động giảng dạy, trong hoạt động học tập và trong hoạt động quản lý giáo dục. Qua 

đó, chúng ta sẽ thấy được tiềm năng và thách thức mà công nghệ này mang lại cho hệ 

thống giáo dục hiện đại. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp phát triển giáo 

dục đại học ở Việt Nam trong cách mạng 4.0 

1. Nghiên cứu về ứng dụng AI trong giảng dạy 

Ngày nay, AI đã và đang trở thành một công cụ quan trọng trong giảng dạy, giúp 

giảng viên nâng cáo chất lượng bài giảng và cải thiện tương tác với sinh viên. Tại Việt 

Nam, một số trường đại học cũng đã bắt đầu áp dụng AI trong giảng dạy. Ví dụ, Trường 

Đại học Bách Khoa TP.HCM đã sử dụng AI để xây dựng hệ thống quản lý học tập trực 

tuyến, giúp giảng viên theo dõi tiến độ học tập của sinh viên và cung cấp các tài liệu học 

tập phù hợp. Nghiên cứu của Nguyễn Thị Huyền (2020) chỉ ra rằng việc áp dụng AI đã 

giúp nâng cao sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên, đồng thời cải thiện kết quả học 
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tập. Ngoài ra, một số dự án thử nghiệm sử dụng chatbot để hỗ trợ sinh viên trong việc 

tra cứu thông tin khóa học và giải đáp thắc mắc. Kết quả khảo sát cho thấy sinh viên 

cảm thấy hài lòng với các dịch vụ này, qua đó khẳng định tiềm năng của AI trong việc 

cải thiện trải nghiệm học tập. Ngoài ra còn có các nghiên cứu về ứng dụng AI để tự động 

hóa quá trình đán giá, tương tác thông minh với người học và phân tích dữ liệu học tập. 

1.1 Tự động hóa quá trình đánh giá 

Việc chấm bài và đánh giá tiến độ học tập luôn là một thách thức đối với giảng 

viên. Các công cụ AI như Gradescope có thể tự động đánh giá bài luận và bài kiểm tra 

trắc nghiệm, giảm bớt gánh nặng công việc cho giảng viên (Holmes et al., 2019). Điều 

này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn tăng độ chính xác trong việc đánh giá. Bên 

cạnh đó, AI còn có thể cung cấp phản hồi tức thì cho sinh viên, giúp họ nhận ra những 

điểm yếu trong học tập và cải thiện ngay lập tức. Theo một nghiên cứu của Chen và 

Cheng (2020), “việc sử dụng công nghệ tự động hóa trong đánh giá giúp sinh viên nhận 

được phản hồi kịp thời, từ đó thúc đẩy quá trình học tập của họ” (Chen, X., & Cheng, 

X., 2020). 

1.2 Tương tác thông minh 

Tương tác giữa giảng viên và sinh viên là một yếu tố quan trọng trong giáo dục. 

AI đã giúp cải thiện điều này thông qua các chatbot và trợ lý ảo. Những công cụ này có 

thể cung cấp phản hồi nhanh chóng cho sinh viên về các câu hỏi thường gặp, thông tin 

lịch học và hỗ trợ giải quyết các vấn đề học tập. Theo Varian (2018), “sự phát triển của 

AI trong tương tác giữa giảng viên và sinh viên không chỉ cải thiện trải nghiệm học tập 

mà còn tăng cường sự tham gia của sinh viên” (Varian, H. R., 2018). Một ví dụ điển 

hình là việc sử dụng chatbot trong các khóa học trực tuyến. Chúng không chỉ giúp sinh 

viên giải đáp thắc mắc mà còn khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động học tập. 

Việc này giúp tạo ra một môi trường học tập tích cực và đầy đủ hơn. 

1.3 Phân tích dữ liệu học tập 

AI có khả năng phân tích dữ liệu lớn về hành vi học tập của sinh viên, từ đó đưa 

ra những dự đoán về kết quả học tập. Các giảng viên và quản lý giáo dục có thể sử dụng 

thông tin này để phát hiện những sinh viên gặp khó khăn và triển khai các biện pháp hỗ 

trợ kịp thời. Theo Chen và Cheng (2020), “phân tích dữ liệu học tập không chỉ giúp phát 

hiện những sinh viên cần hỗ trợ mà còn giúp điều chỉnh các chiến lược giảng dạy cho 

phù hợp” (Chen, X., & Cheng, X., 2020).  

Các hệ thống phân tích dữ liệu như Blackboard Analytics cho phép giáo viên theo 

dõi sự tiến bộ của từng sinh viên, từ đó phát hiện sớm những vấn đề và đưa ra các giải 

pháp kịp thời. Điều này có thể giúp giảm tỷ lệ bỏ học và tăng cường thành tích học tập. 

2. Nghiên cứu về ứng dụng AI trong hoạt động học tập 

Hiện nay hoạt động học tập hướng đến việc hỗ trợ học tập từ xa, cá nhân hóa theo 

nhu cầu của người học và học tập qua trò chơi (Gamification). Các nghiên cứu về ứng 

dụng AI trong hoạt động học tập cũng theo các xu hướng này. 

2.1 Cá nhân hóa nội dung học tập 

Tại nhiều quốc gia phát triển, AI đã được ứng dụng mạnh mẽ trong lĩnh vực giảng 

dạy. Đây cũng là ưu điểm nổi bật của AI. Hệ thống học tập thông minh (Intelligent 

Tutoring Systems) như Knewton và Carnegie Learning sử dụng AI để phân tích nhu cầu 

và trình độ học tập của từng sinh viên. Theo Luckin et al. (2016), “AI có khả năng cá 
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nhân hóa trải nghiệm học tập cho từng sinh viên, giúp họ tiếp cận kiến thức một cách 

hiệu quả hơn” (Luckin, R., et al., 2016). Điều này có nghĩa là nội dung giảng dạy có thể 

được điều chỉnh dựa trên tốc độ học tập và phong cách học của mỗi cá nhân. Một nghiên 

cứu của Zhang và Zheng (2019) cho thấy rằng việc áp dụng AI trong cá nhân hóa nội 

dung giảng dạy không chỉ giúp sinh viên nắm bắt kiến thức tốt hơn mà còn tạo ra sự 

hứng thú trong học tập. Ví dụ, các nền tảng như Coursera và edX đã triển khai hệ thống 

gợi ý khóa học dựa trên sở thích và lịch sử học tập của sinh viên, từ đó tạo ra trải nghiệm 

học tập độc đáo cho mỗi người. Nghiên cứu của Kizilcec et al. (2017) cho thấy rằng AI 

có thể phân tích dữ liệu từ hàng triệu sinh viên để cá nhân hóa trải nghiệm học tập, từ 

đó nâng cao hiệu quả giảng dạy. Ngoài ra, một số trường đại học ở Mỹ đã triển khai các 

trợ lý ảo thông minh để hỗ trợ giảng viên trong việc tổ chức lớp học và trả lời các câu 

hỏi của sinh viên. Nghiên cứu của Ferguson và Mendez (2019) cho thấy rằng việc sử 

dụng các trợ lý ảo đã giúp giảng viên tiết kiệm thời gian và cải thiện sự tương tác với 

sinh viên. 

Các hệ thống học tập thông minh như Knewton và DreamBox Learning sử dụng 

AI để phân tích dữ liệu của từng sinh viên và điều chỉnh nội dung dựa trên tiến độ và 

phong cách học tập của từng sinh viên. Hệ thống này có thể phát hiện khi nào sinh viên 

gặp khó khăn và điều chỉnh các bài tập cho phù hợp (Zhang & Zheng, 2019). Nghiên 

cứu của Woolf (2016) cho thấy rằng những sinh viên học tập qua các hệ thống cá nhân 

hóa có khả năng tiếp thu kiến thức tốt hơn và duy trì động lực học tập cao hơn. Nghiên 

cứu của Holmes et al. (2019) chỉ ra rằng các nền tảng học tập thích ứng giúp sinh viên 

học theo nhịp độ của riêng mình, từ đó nâng cao hiệu quả học tập. Việc cá nhân hóa này 

không chỉ giúp sinh viên nắm bắt kiến thức mà còn tạo ra cảm giác tự tin hơn trong quá 

trình học. 

Tại Việt Nam, một số ứng dụng học trực tuyến như MoMo Learning đã phát triển 

các tính năng cá nhân hóa dựa trên AI. Nghiên cứu của Trần Văn A (2021) chỉ ra rằng 

sinh viên sử dụng các nền tảng học tập này cảm thấy quá trình học tập trở nên thú vị và 

hiệu quả hơn. AI không chỉ giúp sinh viên tiếp cận kiến thức mà còn khuyến khích họ 

tự học và khám phá thêm nhiều lĩnh vực mới. 

2.2 Hỗ trợ học tập từ xa 

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, việc học trực tuyến trở thành xu hướng chủ 

đạo. AI đã góp phần cải thiện chất lượng học tập từ xa thông qua việc cung cấp các công 

cụ giao tiếp và học tập hiệu quả. Các nghiên cứu cho thấy rằng sinh viên tham gia học 

trực tuyến với sự hỗ trợ của AI có khả năng tương tác tốt hơn và đạt được kết quả học 

tập cao hơn. Nghiên cứu của Zhao et al. (2021) cho thấy việc sử dụng AI trong học trực 

tuyến đã giúp sinh viên cảm thấy gần gũi hơn với giảng viên và bạn học. 

2.3 Học tập qua trò chơi (Gamification)\ 

Gamification là một phương pháp giáo dục sử dụng các yếu tố của trò chơi để 

tăng cường sự tham gia và động lực học tập. AI có thể được áp dụng để phát triển các 

trò chơi giáo dục, giúp sinh viên tiếp cận kiến thức một cách thú vị và hiệu quả hơn. 

Theo một nghiên cứu của Zhang và Zheng (2019), “gamification không chỉ khuyến 

khích sự cạnh tranh mà còn tăng cường sự tương tác giữa các sinh viên” (Zhang, K., & 

Zheng, Y., 2019). 

Các trò chơi giáo dục như Kahoot và Quizlet cho phép sinh viên tham gia vào 

các hoạt động học tập thú vị, từ đó cải thiện khả năng ghi nhớ và hiểu biết. Hơn nữa, 
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việc sử dụng AI trong gamification giúp điều chỉnh độ khó của trò chơi dựa trên khả 

năng của từng sinh viên, tạo ra trải nghiệm học tập cá nhân hóa. 

3. Nghiên cứu về ứng dụng AI trong hoạt động quản lý giáo dục 

Các nghiên cứu về ứng dụng AI trong hoạt động quản lý giáo dục bao gồm tối ưu 

hóa quy trình tuyển sinh, quản lý dữ liệu sinh viên, dự đoán tỷ lệ bỏ học, quản lý tài 

nguyên và đánh giá hiệu quả giảng dạy. 

3.1. Tối ưu hóa quy trình tuyển sinh 

AI đã được áp dụng trong quy trình tuyển sinh tại nhiều trường đại học lớn trên 

thế giới để hỗ trợ trong việc phân tích hồ sơ tuyển sinh (Lucking et al., 2016) và dự đoán 

khả năng thành công của sinh viên tại trường bằng cách sử dụng các thuật toán máy học 

để phân tích các yếu tố như điểm thi, hoạt động ngoại khóa và thư giới thiệu. Một số 

trường ở Mỹ và Anh sử dụng AI để phân tích dữ liệu ứng viên, dự đoán xu hướng và 

chọn lọc những ứng viên phù hợp nhất. Nghiên cứu của Zheng et al. (2020) cho thấy 

rằng việc ứng dụng AI trong tuyển sinh đã giúp nâng cao chất lượng đầu vào của các 

trường đại học. Tại Việt Nam, một số trường đại học cũng đang thử nghiệm sử dụng AI 

trong quy trình tuyển sinh. Ví dụ, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã áp dụng các công 

cụ phân tích dữ liệu để đánh giá hồ sơ ứng viên. Nghiên cứu của Nguyễn Văn B (2022) 

cho thấy rằng việc áp dụng AI trong tuyển sinh đã giúp nâng cao tính chính xác và công 

bằng trong quá trình lựa chọn sinh viên. 

3.2 Quản lý dữ liệu sinh viên, dự đoán tỷ lệ bỏ học 

AI có thể giúp các trường đại học quản lý dữ liệu sinh viên một cách hiệu quả 

hơn. Các hệ thống quản lý thông minh có khả năng phân tích dữ liệu để phát hiện các 

xu hướng và vấn đề trong quá trình học tập và phát triển của sinh viên. Theo Varian 

(2018), “việc áp dụng AI trong quản lý dữ liệu giúp các trường đại học tối ưu hóa quy 

trình và nâng cao hiệu quả công việc” (Varian, H. R., 2018). Hệ thống quản lý sinh viên 

như Banner và PeopleSoft cho phép các trường theo dõi thông tin cá nhân, tiến độ học 

tập và tình hình tài chính của sinh viên, từ đó đưa ra các quyết định quản lý hợp lý. 

Các mô hình AI có thể dự đoán khả năng sinh viên bỏ học dựa trên dữ liệu lịch 

sử và hành vi học tập. Việc này giúp các trường có thể triển khai các biện pháp can thiệp 

nhằm giữ chân sinh viên. Theo một nghiên cứu của Holmes et al. (2019), “dự đoán tỷ lệ 

bỏ học không chỉ giúp các trường nâng cao tỉ lệ giữ chân sinh viên mà còn giúp cải thiện 

chất lượng đào tạo” (Holmes, W., et al., 2019). Ví dụ, nếu một sinh viên có điểm số thấp 

trong nhiều môn học, hệ thống có thể cảnh báo giảng viên để họ có thể tư vấn và hỗ trợ 

kịp thời, từ đó giảm thiểu nguy cơ sinh viên bỏ học. 

3.3. Quản lý tài nguyên và đánh giá hiệu quả giảng dạy 

AI cũng có khả năng tối ưu hóa quản lý tài nguyên giáo dục. Nghiên cứu của Li 

(2019) chỉ ra rằng việc ứng dụng AI trong quản lý tài nguyên giáo dục giúp các trường 

đại học giảm thiểu lãng phí và tăng cường hiệu quả sử dụng tài nguyên. Ngoài ra, AI 

cũng có thể hỗ trợ trong việc đánh giá hiệu quả giảng dạy. Các hệ thống AI có thể thu 

thập và phân tích phản hồi từ sinh viên, giúp nhà quản lý có cái nhìn tổng quan về chất 

lượng giảng dạy. Nghiên cứu của Kim et al. (2021) cho thấy rằng việc sử dụng AI trong 

đánh giá giảng dạy đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường đại học. 

4. Đề xuất giải pháp phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam trong giai đoạn 4.0  

Dựa trên những ứng dụng và nghiên cứu AI trong giáo dục, dưới đây là một số 
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giải pháp cần thiết để phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam trong giai đoạn 4.0. 

Thứ nhất là tăng cường đầu tư vào hạ tầng công nghệ 

 Cải thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin: Đảm bảo tất cả các trường đại 

học có hạ tầng mạng ổn định và thiết bị công nghệ hiện đại. 

 Phát triển hệ thống quản lý học tập thông minh: Xây dựng nền tảng học tập 

trực tuyến sử dụng AI để cá nhân hóa trải nghiệm học tập. 

Thứ hai là đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

 Đào tạo giảng viên về AI và công nghệ giáo dục: Tổ chức các khóa đào tạo 

nâng cao cho giảng viên về cách sử dụng AI trong giảng dạy. 

 Khuyến khích nghiên cứu về AI trong giáo dục: Tạo điều kiện cho giảng 

viên và sinh viên thực hiện nghiên cứu về ứng dụng AI. 

Thứ ba là tăng cường các nghiên cứu về cá nhân hóa trải nghiệm học tập 

 Phát triển các công cụ học tập cá nhân hóa: Sử dụng AI để tạo ra lộ trình 

học tập tùy chỉnh cho sinh viên. 

 Áp dụng các mô hình học tập kết hợp: Kết hợp giữa học trực tuyến và học 

truyền thống để tối ưu hóa thời gian và tài nguyên. 

Thứ tư là tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp 

 Thiết lập mối quan hệ đối tác với doanh nghiệp công nghệ: Hợp tác với các 

công ty để triển khai các dự án AI trong giáo dục. 

 Đưa doanh nghiệp vào quá trình giảng dạy: Tạo cơ hội cho sinh viên thực 

tập và làm việc trong môi trường doanh nghiệp. 

Thứ năm là tích cực triển khai chính sách và quy định 

 Xây dựng các chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo: Đưa ra các 

chương trình hỗ trợ tài chính cho dự án giáo dục sử dụng AI. 

 Quy định về bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu: Đảm bảo các ứng dụng AI 

trong giáo dục tuân thủ quy định bảo mật. 

Thứ sáu là tạo môi trường học tập sáng tạo 

 Khuyến khích phương pháp giảng dạy đổi mới: Tạo điều kiện cho giảng 

viên áp dụng các phương pháp giảng dạy mới. 

 Tổ chức các cuộc thi, hội thảo về công nghệ giáo dục: Tạo sân chơi cho sinh 

viên và giảng viên trao đổi ý tưởng. 

Thứ bảy là nâng cao nhận thức về giáo dục kỹ thuật số 

 Tổ chức các chiến dịch tuyên truyền về giáo dục kỹ thuật số: Nâng cao 

nhận thức của sinh viên và phụ huynh về vai trò của công nghệ. 

 Đào tạo kỹ năng số cho sinh viên: Đưa các khóa học về kỹ năng số vào 

chương trình giảng dạy. 

Kết luận 

Tổng quan về các nghiên cứu ứng dụng AI trong giáo dục đại học cho thấy rằng 

AI đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc cải thiện giảng dạy, học tập và 

quản lý giáo dục. Từ việc cá nhân hóa trải nghiệm học tập cho đến việc tối ưu hóa quy 

trình tuyển sinh, AI hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả giảng viên và sinh viên. 

Tuy nhiên, để khai thác tối đa tiềm năng của AI, các nhà quản lý giáo dục cần chú ý đến 
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các vấn đề đạo đức và quyền riêng tư, đồng thời đầu tư vào hạ tầng công nghệ và đào 

tạo nhân lực. 
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Tóm tắt: Nghiên cứu này, tác giả tổng hợp các nghiên cứu trên thế giới và ở Việt 

Nam về khái niệm chuyển đổi số và các thành phần cốt yếu của chuyển đổi số. Trên cơ 

sở thống kê các thành phần của chuyển đổi số, tác giả so sánh với các thành phần của 

hệ thống thông tin quản lý cho thấy rằng các thành phần của chuyển đổi số bao gồm 5 

thành phần của hệ thống thông tin (1) con người, (2) công nghệ/phần cứng, (3) dữ liệu, 

(4) phần mềm, (5) thủ tục và thêm 3 thành phần mới gồm (6) nhận thức của lãnh đạo, 

(7) quy trình kinh doanh và (8) văn hóa tổ chức. Thêm vào đó, quy trình chuyển đổi số 

gồm 3 giai đoạn: số hóa dữ liệu, số hóa quy trình và chuyển đổi số thì chính giai đoạn 

số hóa quy trình là giai đoạn của các hệ thống thông tin quản lý. Điều này khẳng định 

các hệ thống thông tin quản lý đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chuyển đổi số, nó 

là tiền đề của quá trình chuyển đổi số. 

Từ khóa: Hệ thống thông tin quản lý; Chuyển đổi số; Các thành phần cốt lõi. 

1. Đặt vấn đề 

Chuyển đổi số không chỉ là một quá trình mà các tổ chức trải qua để trở thành một tổ 

chức số. Chuyển đổi số không chỉ là về công nghệ, chuyển đổi số thực sự là xác định lại 

chiến lược và tư duy văn hóa, chấp nhận thay đổi và sự thay đổi bắt đầu từ sự hiểu biết, 

định vị của tổ chức, doanh nghiệp trong mô hình trưởng thành số của tổ chức. Các tổ 

chức, doanh nghiệp đã và đang tạo ra rất nhiều dữ liệu, và vấn đề đặt ra là làm thế nào 

để chúng ta sử dụng dữ liệu này để tạo ra giá trị, biến dữ liệu thành tài sản số. 

2. Tổng quan về hệ thống thông tin 

Hệ thống thông tin (Information System) là một hệ thống bao gồm các yếu tố có quan 

hệ với nhau cùng làm nhiệm vụ thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối dữ liệu và thông 

tin và cung cấp một cơ chế phản hồi để đạt được một mục tiêu định trước. Một hệ thống 

thông tin có thể hoạt động theo cơ chế thủ công hoặc tự động dựa trên máy tính. Nhiều 

hệ thống thông tin ban đầu được phát triển để hoạt động theo cơ chế thủ công sau đó 

được máy tính hoá. Hệ thống thông tin dựa trên máy tính là một hệ thống tích hợp các 

yếu tố phần cứng, phần mềm, dữ liệu, viễn thông và mạng máy tính, và con người cùng 

làm nhiệm vụ thu thập, xử lý, lưu trữ và biến đổi dữ liệu thành thông tin. Như vậy, hệ 
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thống thông tin gồm 5 thành phần: con người, phần cứng (phần cứng là một khái niệm 

mở, gồm phần cứng máy tính điện tử, các thiết bị ngoại vi và mạng máy tính), phần 

mềm (các chương trình máy tính), dữ liệu và thủ tục (các quy định và nghiệp vụ, hành 

chính và kỹ thuật) Nguồn: (Rainer, 2023). 

3. Tổng quan về chuyển đổi số  

Chuyển đổi số (CĐS) là xu hướng tất yếu diễn ra trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh 

tế - xã hội. Trên thế giới, quá trình CĐS đã diễn ra từ lâu, ở Việt Nam, CĐS thực sự đi 

vào đời sống, hoạt động của các tổ chức từ sau Nghị quyết 52 của Bộ chính trị 

(Bộ_Chính_trị, 2019). Tuy vậy, khái niệm về chuyển đổi số vẫn chưa được thống nhất, 

nó phụ thuộc vào lĩnh, mục tiêu, cấp độ chuyển đổi mà các nhà nghiên cứu, quản lý đưa 

ra những khái niệm khác nhau về chuyển đổi số. 

3.1. Các khái niệm về chuyển đổi số 

 Theo Westerman và cộng sự: chuyển đổi số là việc sử dụng công nghệ thông tin để cải 

thiện, hoàn thành hiệu suất và phạm vi hoạt động của doanh nghiệp, CĐS đang là chủ 

đề nóng đối với các công ty toàn cầu (G.Westerman and D. Bonnet, 2021). Fitzgerald 

và cộng sự: chuyển đổi số là việc sử dụng các công nghệ số mới, phương tiện truyền 

thông xã hội di động phân tích để tạo ra những thay đổi đáng kể trong hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp, như nâng cao trải nghiệm khách hàng, hợp lý hóa hoạt động 

hoặc tạo mô hình kinh doanh mới (Fitzgerald, 2022). Christof Ebert và cộng sự thì đưa 

ra định nghĩa: chuyển đổi số là việc áp dụng công nghệ để tăng năng suất, giá trị sáng 

tạo và phúc lợi xã hội (Duarte, 2018). Theo Gartner, chuyển đổi số là việc sử dụng các 

công nghệ số để thay đổi mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị. 

Microsoft thì cho rằng chuyển đổi số là việc tư duy lại cách thức các tổ chức tập hợp 

mọi người, dữ liệu và quy trình để tạo ra giá trị mới. Capgemini-MIT định nghĩa Chuyển 

đổi số là cách sử dụng công nghệ để cải thiện triệt để hiệu suất hoặc phạm vi tiếp cận 

của doanh nghiệp. 

Ở Việt Nam, khái niệm chuyển đổi số thường được hiểu theo nghĩa là quá trình thay đổi 

từ mô hình tổ chức hoạt động truyền thống sang mô hình tổ chức hoạt động áp dụng các 

công nghệ mới như dữ liệu lớn, Internet vạn vật và điện toán đám mây… nhằm thay đổi 

phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa tổ chức.. Chuyển từ số là 

việc áp dụng công nghệ kỹ thuật số để chuyển đổi các hoạt động dịch vụ và kinh doanh 

thông qua việc thay thế các quy trình phi kỹ thuật số hoặc thủ công bằng các quy trình 

kỹ thuật số hoặc thay thế công nghệ số bằng công nghệ kỹ thuật số mới. Các giải pháp 

kỹ thuật số có thể cho phép ngoài hiệu quả thông qua sự tự động hóa các loại hình đổi 

mới và sáng tạo mới, thay vì chỉ đơn giản là nâng cao và hỗ trợ cho các phương pháp 

truyền thống (Vinh, 2022). Theo Bộ Thông tin và truyền thông, chuyển đổi số là quá 
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trình thay đổi tổng thể và hoàn thiện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc 

và phương thức sản xuất dựa trên công nghệ số (Bộ_TTTT, 2021).   

Như vậy có thể hiểu chuyển đổi số là việc áp dụng công nghệ kỹ thuật số để chuyển đổi 

các hoạt động dịch vụ và kinh doanh truyền thống của doanh nghiệp nhằm nâng cao 

năng suất, cải thiện mô hình kinh doanh, quản trị, tạo ra nhiều giá trị vượt trội hơn cho 

khách hàng và doanh nghiệp.  

Chuyển đổi số là quá trình sử dụng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi tổng thể, toàn 

diện của cá nhân và tổ chức về cách thức làm việc và phương thức sản xuất trên môi 

trường số với các công nghệ số. Những thay đổi về công nghệ không chỉ được hiểu là 

hiện đại hóa và tạo ra một cơ sở hạ tầng kỹ thuật số thích hợp cung cấp khả năng sử 

dụng các công nghệ thông tin hiện đại. 

Chuyển đổi số sử dụng lợi thế kỹ thuật số như phân tích, biến đổi, phương tiện truyền 

thông mạng xã hội, hệ thống nhúng thông minh để cải thiện việc sử dụng dữ liệu sẵn có. 

Chuyển đổi số vượt xa khỏi quy trình hiện đại hoá và Điện toán đám mây. Nó bao trùm 

“Văn hoá tương lai”, tạo điều kiện cho việc thấu hiểu khách hàng đi cùng với đó là sự 

cải tiến, Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Dữ liệu lớn (Big Data) (Remedi, 2024). 

3.2. Các thành phần của chuyển đổi số 

CIO Jay Ferro của Quikrete cho rằng chuyển đổi số gồm 3 thành phần chính gồm con 

người, quy trình và công cụ. Quy trình rõ ràng, phù hợp với doanh nghiệp, khả năng tiếp 

cận của đội ngũ nhân sự và bộ công cụ, phần mềm phù hợp (Ferro, 2021). SmartOSC 

DX có 3 thành phần chính của chuyển đổi số: Quá trình chuyển đổi đó là triển khai công 

nghệ sẽ cho phép các quy trình hoàn toàn mới; Chuyển đổi hoạt động; Thay đổi trải 

nghiệm khách hàng (SmartOSC, 2021). Remedi cho rằng 3 thành phần chính của chuyển 

đổi số gồm: Tái tạo quy trình nội bộ; Thay đổi công nghệ; Kiểm soát các mối quan hệ 

(Remedi, 2024). Khánh Nguyễn cho  rằng các thành phần của chiến lược chuyển đổi số 

gồm: Chiến lược và lãnh đạo; Thay đổi văn hóa và giao tiếp; Tối ưu hóa các quy trình; 

Dữ liệu số; Công nghệ số; Tổ chức thực hiện (Nguyễn, 2023). Theo Tomas Chamorro-

Premuzic và Rohit, năm thành phần cốt lõi của chuyển đổi số bao gồm: con người; dữ 

liệu; ngữ cảnh; hành động (Chamorro-Premuzic, 2021) (Rohit, 2022). Excelpro lại cho 

rằng 5 khía cạnh chính của chuyển đổi số gồm: hạ tầng công nghệ; thu thập dữ liệu; lưu 

trữ dữ liệu; trực quan hóa dữ liệu và ra quyết định (Excelpro, 2021). Tim Harris, giám 

đốc Marketing của Linked In, cho rằng 5 thành phần cốt lõi của chuyển đổi số bao gồm: 

chiến lược rõ ràng; quy trình; con người; công nghệ; quy trình và kết quả (Harris, 2020). 

Jennifer Armstrong cho rằng 5 trụ cột chính của chuyển đổi số gồm: dữ liệu, công nghệ 

& tự động hóa; văn hóa đổi mới; hành động của con người; trải nghiệm của khách hàng 

và tầm nhìn của nhà lãnh đạo (Armstrong, 2018) 
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Mô hình chuyển đổi số của FPT gồm 6 trụ cột chính (1) Trải nghiệm số cho khách hàng; 

(2) Chiến lược; (3) Hạ tầng và công nghệ số; (4) Vận hành; (5) Văn hóa và (6) Dữ liệu 

- Tài sản thông tin (CloudGo, 2023). Bộ Thông tin và truyền thông thì xây dựng bộ công 

cụ chuyển đổi số theo 07 trụ cột gồm (1) Định hướng chiến lược; (2)Trải nghiệm khách 

hàng và bán hàng đa kênh; (3) Chuỗi cung ứng; (4) Hệ thống thông tin và quản trị dữ 

liệu; (5) Quản lý rủi ro và an toàn thông tin mạng; (6) Nghiệp vụ quản lý tài chính, kế 

toán, kế hoạch, pháp lý và nhân sự và (7) Con người và tổ chức (Bộ_TTTT, 2021). Bộ 

chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số cho doanh nghiệp lớn là bộ các tiêu chí đánh giá 

nâng cao để các doanh nghiệp tự thực hiện hoặc thông qua tư vấn viên thuộc Mạng lưới 

tư vấn viên được công nhận giữa hai Bộ thực hiện đánh giá. Các tiêu chí được xây dựng 

ở mức độ nâng cao, bám sát vào các hoạt động của doanh nghiệp lớn, có tính hệ thống 

để đánh giá mức độ chuyển đổi số. 

Quixy Editorial Team cho rằng các thành phần chính của chuyển đổi số gồm: nền tảng 

công nghệ; con người; dữ liệu; quy trình kinh doanh; văn hóa tổ chức; công nghệ tiên 

tiến; hoạt động điều hành trực tuyến; ngữ cảnh; công nghệ mới nổi và các công cụ không 

lập trình/ít lập trình (Quixy, 2023). 

Cấu trúc Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn được chia thành 06 

trụ cột (Dimension) gồm: (1) Khách hàng; (2) Chiến lược; (3) Công nghệ; (4) Vận hành; 

(5) Văn hóa; và (6) Dữ liệu (Bộ-KHĐT, 2021). 

Trong nghiên cứu về chủ đề làm chủ CĐS cho DN toàn cầu, Nils Urbach đã xây dựng 

được mô hình kiến trúc CĐS cho DN dựa trên mô hình kiến trúc DN gồm 5 lớp, bao 

gồm: kinh doanh, lớp quy trình, lớp ứng dụng và con người, lớp thông tin và dữ liệu, 

cuối cùng lớp nền tảng là hạ tầng công nghệ (Urbach, 2021). Các nghiên cứu của Braga, 

Newman,  Hansen và Bộ TTTT thì xác định sáu (6) trụ cột (trục) của CĐS (Braga, 2018) 

(Newman, 2024) (Hansen, 2024) (Communications, 2024), tuy nhiên, các trụ cột không 

hoàn toàn giống nhau. Braga đưa ra 3 trụ cột bên trong tổ chức (con người, quy trình và 

công nghệ) và 3 trụ cột bên ngoài tổ chức (khách hàng, mối quan hệ và sản phẩm/dịch 

vụ) (Braga, 2018). Sáu trụ cột CĐS của Daniel Newman gồm: kinh nghiệm, con người, 

thay đổi công nghệ, đổi mới, lãnh đạo và văn hóa (Newman, 2024). 

Bảng 1 - Bảng liệt kê các thành phần của chuyển đổi số 

Tác giả Nguồn 

Các thành phần của chuyển đổi số 

Khách 

hàng 

Người 

quản 

lý 

Nhân 

viên 

Công 

nghệ 

Kinh 

nghiệm 

Đổi 

mới 

Văn 

hóa 

Quy 

trình 

Mối 

quan 

hệ 

Chiến 

lược 

Tầm 

nhìn 

lãnh 

đạo 

Kết 

quả 

Dữ 

liệu 

Nghiệp 

vụ 

Quản 

trị rủi 

ro 

Jay Ferro (Ferro, 

2021) 
 x x x    x     x   

SmartOSC 

DX 

(SmartOSC, 

2021) 
x       x      x  

Remedi (Remedi, 

2024) 
   x    x x       
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Tác giả Nguồn 

Các thành phần của chuyển đổi số 

Khách 

hàng 

Người 

quản 

lý 

Nhân 

viên 

Công 

nghệ 

Kinh 

nghiệm 

Đổi 

mới 

Văn 

hóa 

Quy 

trình 

Mối 

quan 

hệ 

Chiến 

lược 

Tầm 

nhìn 

lãnh 

đạo 

Kết 

quả 

Dữ 

liệu 

Nghiệp 

vụ 

Quản 

trị rủi 

ro 

Khánh 

Nguyễn 

(Nguyễn, 

2023) 
   x   x x  x x  x x  

Tim Harris (Harris, 

2020) 
 x x x x   x  x x x    

Tomas 

Chamorro-

Premuzxic 

(Chamorro-

Premuzic, 

2021) 

   x        x x   

Rohit (Rohit, 

2022) 
   x        x x   

Excelpro (Excelpro, 

2021) 
   x    x    x x   

Quixy 

Editorial 

Team 

(Quixy, 

2023)  x x x  x x x   x  x   

Jennifer 

Armstrong 

(Armstrong, 

2018) 

 

x x x x    x   x  x   

FPT (CloudGo, 

2023) 
x   x   x x     x x  

Daniel 

Newman 

(Newman, 

2024) 
 x  x x x x         

Braga (Braga, 

2018) 
x x x x    x x   x    

Nils 

Urbach 

(Urbach, 

2021) 
 x x x    x     x   

Bộ Kế 

hoạch & 

Đầu tư 

(Bộ-KHĐT, 

2021) x   x   x x     x x  

Bộ Thông 

tin & 

truyền 

thông 

(Bộ_TTTT, 

2021) 
x       x     x x x 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Các thành tuy các nghiên cứu gọi với tên khác nhau nhưng bản chất là chỉ cùng một 

thành phần, vì vậy tác giả gom lại thành bảng tổng hợp sau: 

Bảng 2 – Bảng tổng hợp các thành phần của chuyển đổi số 

Thành phần Nhóm Số lượng Tổng Tỷ lệ % 

Khách hàng 

Con người 

6 

16 100% Người quản lý 7 

Nhân viên 6 

Chiến lược Tầm nhìn/Nhận 

thức của lãnh đạo 

2 
6 44% 

Tầm nhìn lãnh đạo 4 

Công nghệ Công nghệ 14 14 88% 

Kinh nghiệm 
Đổi mới, sáng tạo 

2 
4 25% 

Đổi mới 2 

Văn hóa Văn hóa 5 5 32% 

Quy trình 
Quy trình 

13 
16 100% 

Nghiệp vụ 5 

Dữ liệu Dữ liệu 11 11 69% 

Quản trị rủi ro 

Quy định, thủ tục 

1 

8 50% Mối quan hệ 2 

Kết quả 5 

Nguồn: Tác giả xử lý 
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Như vậy, các yếu tố cốt lõi của chuyển đổi số gồm 8 nhóm yếu tố, trong đó 5 yếu tố 

thuộc hệ thống thống tin quản lý. Con người là yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất quyết 

định sự thành công của chuyển đổi số, bởi vì chuyển đổi số chính là sự thay đổi của con 

người, phụ thuộc vào cả 3 thành phần quan trọng: người quản lý, nhân viên và khách 

hàng. Các nhà lãnh đạo công nghệ thông tin và doanh nghiệp trên toàn thế giới phải đối 

mặt với một thách thức chung: thiếu hụt kỹ năng. Điều này bao gồm cả các kỹ năng 

mềm (như giao tiếp hoặc quản lý) và các kỹ năng cứng (như năng lực kỹ thuật). 

Công nghệ/phần cứng công nghệ thông tin là yếu tố thứ 2 trong chuyển đổi số. Ông 

David Lang, chuyên gia về chuyển đổi số của Yellow Blocks đã từng tư vấn cho các tập 

đoàn hàng đầu như AT&T, Sony, Toyota, cho rằng “Nếu một doanh nghiệp bắt đầu sử 

dụng công nghệ vào vận hành thì đã được xem là chuyển đổi số thành công. Tuy nhiên, 

trọng tâm của chuyển đổi số không nằm ở công nghệ thông minh, mà nằm ở yếu tố 

chuyển đổi về con người, về tư duy và về văn hóa của một doanh nghiệp, tổ chức”. 

Yếu tố nhận thức của lãnh đạo được đưa vào là thành phần cốt lõi của chuyển đổi số. 

Nhận thức và thực hiện chuyển đổi toàn diện cả trên các phương diện công nghệ cũng 

như tổ chức và các yếu tố phi công nghệ làm nền tảng thúc đẩy và đảm bảo chuyển đổi 

số thành công của tổ chức doanh nghiệp, góp phần xây dựng và phát triển xã hội số, 

kinh tế số của đất nước. 

Văn hóa là thành phần mới được đề cập mờ nhạt trong hệ thống thông tin (trong thủ 

tục), công ty tư vấn Capgemini đã đánh giá tầm quan trọng của chuyển đổi số văn hóa 

doanh nghiệp bằng cuộc khảo sát với các CEO và nhân viên khắp thế giới, 62% trong 

số họ nhấn mạnh: “Văn hóa doanh nghiệp là khó khăn chính mà các công ty gặp phải 

trong quá trình số hóa”. 

3.3. Các giai đoạn chuyển đổi số 

Quản lý thủ công (Manual Management): Quản lý bằng sử dụng các công cụ cơ bản như 

giấy tờ, sổ sách, bảng tính tay. Quá trình quản lý thông tin, lưu trữ dữ liệu đều thực hiện 

thủ công nên tiêu tốn nhiều thời gian và nguồn lực; tính chính xác thấp do phụ thuộc 

vào con người, dễ mắc sai sót. Khả năng chia sẻ thông tin giữa các bộ phận hoặc các 

đơn vị khác nhau còn hạn chế, chủ yếu là giao tiếp trực tiếp hoặc thông qua văn bản.  

Hạn chế: Quản lý thủ công đã bộc lộ nhiều hạn chế như, sự chậm chạp, mọi công việc 

từ nhập liệu, báo cáo đến ra quyết định đều chậm do thực hiện bằng tay; sự không chính 

xác, do dễ mắc lỗi, đặc biệt là khi thông tin phức tạp hoặc số lượng lớn; khó quản lý và 

truy xuất thông tin vì lưu trữ giấy tờ dễ bị mất mát, thất lạc, khó tìm kiếm khi cần. 

Sự phát triển từ quản lý thủ công đến chuyển đổi số là một quá trình mang tính cách 

mạng trong cách doanh nghiệp, tổ chức vận hành, quản lý thông tin và tương tác với 
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môi trường xung quanh. Quá trình này diễn ra qua 3 giai đoạn, với sự tiến bộ từ việc sử 

dụng các phương pháp quản lý thủ công đến việc áp dụng công nghệ tiên tiến để tối ưu 

hóa hoạt động.  

 Giai đoạn 1. Số hóa (Digitization): Số hóa là quá trình chuyển đổi dữ liệu từ dạng 

vật lý (giấy tờ) sang dạng số (tệp tin điện tử). Đây là bước đầu tiên trong quá trình ứng 

dụng công nghệ vào quản lý. Các tài liệu, sổ sách và dữ liệu truyền thống được chuyển 

đổi thành các tệp điện tử để dễ dàng lưu trữ, tìm kiếm và chia sẻ. Quá trình này giúp 

giảm thiểu sự phụ thuộc vào giấy tờ và cải thiện khả năng truy xuất thông tin. Ví dụ: Sử 

dụng máy tính để lưu trữ dữ liệu khách hàng, đơn hàng, hoặc sử dụng bảng tính Excel 

thay cho ghi chép sổ tay.  

Hạn chế: Tuy giai đoạn số hóa cũng mang lại nhiều lợi ích so với quản lý thủ công, 

nhưng  quy trình quản lý và xử lý thông tin vẫn chủ yếu thủ công. Dữ liệu số hóa chỉ là 

sự chuyển đổi về hình thức, chưa tạo ra sự thay đổi lớn trong cách vận hành và quản lý 

doanh nghiệp. 

 Giai đoạn 2. Số hóa quy trình (Digitalization): Số hóa quy trình chính là quá 

trình tin học hóa, hay còn gọi là ứng dụng công nghệ thông tin, là việc số hóa quy trình 

nghiệp vụ đã có. Thông thường, tin học hóa không làm thay đổi quy trình đã có hoặc 

mô hình hoạt động đã có. Khi tin học hóa ở mức cao, dẫn đến thay đổi quy trình hoặc 

thay đổi mô hình hoạt động, thì gọi là chuyển đổi số. 

Đặc điểm: Từ việc số hóa dữ liệu, các quy trình kinh doanh bắt đầu được tự động hóa 

và tích hợp công nghệ. Các phần mềm quản lý chuyên dụng như ERP, CRM được đưa 

vào sử dụng để quản lý các quy trình như tài chính, nhân sự, kho hàng, và chăm sóc 

khách hàng. Các quy trình kinh doanh được tối ưu hóa nhờ công nghệ, giúp tăng cường 

tốc độ, độ chính xác và giảm thiểu sự can thiệp của con người. Các hệ thống thông tin 

trở nên thông minh hơn với khả năng tự động xử lý và phân tích dữ liệu, hỗ trợ ra quyết 

định tốt hơn. Ví dụ: Sử dụng phần mềm quản lý kho để tự động kiểm soát lượng hàng 

tồn kho và đưa ra cảnh báo khi cần bổ sung hàng. Giai đoạn này chính là giai đoạn của 

các hệ thống thông tin quản lý. 

Lợi ích: Số hóa quy trình mang lại nhiều lợi ích như, tăng hiệu suất hoạt động, tự động 

hóa quy trình giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả làm việc; tăng độ chính xác, 

giảm thiểu sai sót do con người gây ra; tăng cường khả năng ra quyết định, các hệ thống 

thông tin giúp phân tích dữ liệu một cách nhanh chóng, cung cấp thông tin chính xác 

cho các nhà quản lý. 
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Hệ thống thông tin hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) là tin học hóa các quy 

trình hoạt động của doanh nghiệp nhằm mục đích làm cho hoạt động của doanh nghiệp 

trôi chảy, nhịp nhàng.  

 Giai đoạn 3. Chuyển đổi số (Digital Transformation): Chuyển đổi số là quá trình 

thay đổi về tư duy và mô hình kinh doanh truyền thống sang mô hình kỹ thuật số, ứng 

dụng công nghệ thông tin vào vận hành. Người quản lý cần thay đổi mô hình kinh doanh 

và vận hành để tối ưu được các lợi ích mà công nghệ mang lại cho doanh nghiệp. 

Đặc điểm: Chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ vào các quy 

trình hiện có, mà còn thay đổi toàn diện cách thức tổ chức vận hành và tạo ra giá trị. 

Doanh nghiệp không chỉ số hóa và tự động hóa, mà còn tận dụng công nghệ để đổi mới 

mô hình kinh doanh và chiến lược phát triển. Tổ chức sử dụng các công nghệ tiên tiến 

như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) và điện toán đám 

mây (Cloud Computing) để tối ưu hóa hoạt động, đưa ra dự đoán và phát triển các mô 

hình kinh doanh mới. Chuyển đổi số giúp tổ chức trở nên linh hoạt hơn, đáp ứng nhanh 

hơn với các thay đổi của thị trường và nhu cầu của khách hàng. Ví dụ: Một công ty bán 

lẻ chuyển từ cửa hàng vật lý sang mô hình bán hàng trực tuyến hoàn toàn, sử dụng dữ 

liệu lớn và AI để cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm của từng khách hàng. Ngân hàng 

chuyển sang ứng dụng ngân hàng số, cho phép khách hàng giao dịch mọi lúc, mọi nơi 

qua ứng dụng di động. 

Lợi ích: Chuyển đổi số mang lại rất nhiều lợi ích như, tăng cường trải nghiệm khách 

hàng, doanh nghiệp có thể cá nhân hóa dịch vụ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng 

nhanh chóng và hiệu quả hơn; đổi mới mô hình kinh doanh, các doanh nghiệp có thể tạo 

ra các mô hình kinh doanh mới, chẳng hạn như dịch vụ dựa trên nền tảng dữ liệu và trí 

tuệ nhân tạo; nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển đổi số giúp doanh nghiệp hoạt động 

linh hoạt và tối ưu hóa chi phí, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh. 

Chuyển đổi số là tập trung vào đổi mới tổng thể, tăng cường khả năng thích ứng, tập 

trung nhiều hơn vào việc thu thập, xử lý, tích hợp dữ liệu, tri thức hữu ích cho tất cả các 

cấp ra quyết định, dựa trên dữ liệu. Có thể hình dung chuyển đổi số giống với hệ thần 

kinh trung ương, giúp doanh nghiệp trở nên thông minh, có khả năng sáng tạo, thích 

nghi nhanh chóng và hiệu quả với các thay đổi. 

Có thể nói chuyển đổi số là mức độ phát triển cao hơn. Các doanh nghiệp lớn, đặc biệt 

ở các nước phát triển, đã triển khai ERP từ lâu, nay chuyển đổi số sẽ tập trung vào tích 

hợp dữ liệu và phân tích kinh doanh nhiều hơn. Các doanh nghiệp Việt Nam phần lớn 

chưa có ERP, do đó quá trình chuyển đổi số bao hàm cả việc tự động hóa quy trình bằng 

ERP.  
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Như vậy, quá trình phát triển từ quản lý thủ công đến chuyển đổi số là một cuộc cách 

mạng lớn, với các bước tiến từ số hóa dữ liệu, tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ, đến 

việc thay đổi toàn diện cách vận hành và tạo ra giá trị. Chuyển đổi số không chỉ là áp 

dụng công nghệ mà còn là sự thay đổi về chiến lược, văn hóa và tư duy của tổ chức, 

giúp doanh nghiệp linh hoạt, hiệu quả và cạnh tranh hơn trong thế giới số hóa ngày nay. 

4. Vai trò của hệ thống thông tin với chuyển đổi số 

Giữa hệ thống thông tin (HTTT) và chuyển đổi số (CĐS) có một mối liên hệ mật thiết, 

vì HTTT đóng vai trò như nền tảng, công cụ và động lực để thực hiện chuyển đổi số một 

cách hiệu quả. Dưới đây là các mối liên hệ chính giữa hai khái niệm này: 

- Hệ thống thông tin là nền tảng cho chuyển đổi số 

Hệ thống thông tin được xem như cơ sở hạ tầng kỹ thuật mà các tổ chức, doanh nghiệp 

dựa vào để tiến hành chuyển đổi số. Các hệ thống này bao gồm phần cứng, phần mềm, 

cơ sở dữ liệu và các mạng lưới thông tin, tất cả giúp doanh nghiệp tích hợp và quản lý 

dữ liệu một cách hiệu quả. 

Hệ thống thông tin hiện đại có khả năng xử lý, phân tích và tận dụng dữ liệu lớn (Big 

Data), điều này là yếu tố then chốt giúp thúc đẩy sự thành công của chuyển đổi số. 

- Công cụ hỗ trợ tự động hóa và cải tiến quy trình 

Chuyển đổi số liên quan đến việc tự động hóa quy trình, giảm thiểu sự can thiệp của con 

người và tối ưu hóa hiệu quả làm việc. Hệ thống thông tin là công cụ chính giúp thực 

hiện điều này. 

Các hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship 

Management) và SCM (Supply Chain Management) đều là ví dụ về cách hệ thống thông 

tin hỗ trợ tự động hóa và cải tiến quy trình trong tổ chức. 

- Hệ thống thông tin cung cấp dữ liệu và phân tích cho quá trình chuyển đổi số 

Dữ liệu là tài nguyên quan trọng nhất trong thời đại số, và HTTT chính là công cụ thu 

thập, xử lý, lưu trữ và phân tích dữ liệu. Nhờ có hệ thống thông tin, doanh nghiệp có thể 

nắm bắt thông tin quan trọng, từ đó đưa ra các quyết định chiến lược. 

Quá trình chuyển đổi số cần đến khả năng phân tích dữ liệu để dự đoán xu hướng, tối 

ưu hóa quy trình và phát triển sản phẩm/dịch vụ mới. 

- Chuyển đổi số thúc đẩy sự phát triển và đổi mới của hệ thống thông tin 

Khi tổ chức tiến hành chuyển đổi số, nhu cầu phát triển và nâng cấp hệ thống thông tin 

trở nên cấp thiết hơn. Doanh nghiệp cần sử dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo 
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(AI), điện toán đám mây (Cloud Computing), và Internet vạn vật (IoT) để tạo ra hệ thống 

thông tin linh hoạt và mạnh mẽ hơn. 

Các xu hướng này thúc đẩy quá trình đổi mới không chỉ ở phương diện kỹ thuật mà còn 

trong quản trị dữ liệu và an ninh mạng. 

- Hệ thống thông tin là công cụ giúp thực thi chiến lược chuyển đổi số 

Chuyển đổi số là một quá trình chiến lược dài hạn, yêu cầu việc triển khai các sáng kiến 

công nghệ nhằm thay đổi cách thức doanh nghiệp vận hành và tạo ra giá trị. HTTT đóng 

vai trò trong việc thực hiện các chiến lược này, từ việc số hóa dữ liệu đến tự động hóa 

quy trình và cung cấp các phân tích sâu sắc giúp tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. 

- Hệ thống thông tin tăng cường khả năng kết nối và tương tác trong chuyển đổi số 

Chuyển đổi số dựa trên khả năng kết nối liên tục giữa các hệ thống, thiết bị và con người. 

Hệ thống thông tin, qua mạng lưới và các ứng dụng, tạo điều kiện cho các tổ chức chia 

sẻ thông tin, hợp tác và tạo ra sự đồng bộ trong hoạt động. 

Khả năng kết nối xuyên suốt này giúp doanh nghiệp có thể mở rộng quy mô, tối ưu hóa 

nguồn lực và phát triển mạnh mẽ trong môi trường số hóa. 

- Bảo mật thông tin và quản lý rủi ro 

Trong quá trình chuyển đổi số, an ninh mạng và bảo mật dữ liệu trở thành yếu tố quan 

trọng. HTTT giúp doanh nghiệp triển khai các biện pháp an ninh mạng, bảo mật thông 

tin khách hàng và quản lý các rủi ro liên quan đến an toàn dữ liệu. 

HTTT cũng đảm bảo rằng việc chuyển đổi số được thực hiện một cách an toàn và tuân 

thủ các quy định pháp lý. 

5. Khuyến nghị và kết luận 

Hệ thống thông tin quản lý và chuyển đổi số là hai yếu tố gắn kết chặt chẽ với nhau. 

Trong khi chuyển đổi số thúc đẩy sự phát triển và đổi mới công nghệ, hệ thống thông 

tin lại đóng vai trò là nền tảng và công cụ hỗ trợ để thực hiện quá trình này. Cả hai cùng 

nhau tạo ra một môi trường số hóa thông minh, hiệu quả và an toàn cho các doanh nghiệp 

và tổ chức trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu hiện nay. 

Chuyển đổi số ngày càng trở nên quan trọng đối với cả trong nghiên cứu và thực tiễn xã 

hội. Việc chuyển đổi tạo ra nhiều cơ hội (ví dụ: tạo ra các mô hình kinh doanh mới) 

nhưng ngược lại, lại tạo ra nhiều thách thức (ví dụ: thay đổi quy trình và cấu trúc tổ 

chức). Vì hệ thống thông tin có thể hỗ trợ quá trình chuyển đổi như vậy nên người ta 

cho rằng nó cũng có tiềm năng lớn trong quá trình số hóa. Do đó, ngày càng có nhiều 

tài liệu về chuyển đổi số trong hệ thống thông tin. Tuy nhiên, do tính phổ biến cũng như 
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các lĩnh vực ứng dụng và loại hình nghiên cứu không đồng nhất, nên cần có một bản 

tổng quan hợp nhất về chuyển đổi số vì vậy nghiên cứu này được tiến hành.  

Để hoạt động chuyển đổi số trong các tổ chức doanh nghiệp được thành công, tác giả 

của nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị về yếu tố con người, chìa khóa thành công 

cho bất kỳ tổ chức nào là con người của tổ chức đó, nếu không có đúng người, tổ chức 

khó có thể thành công. Chuyển đổi số cần có một cái nhìn về nhân sự hiện có, vai trò và 

kỹ năng của họ, đặc biệt các kỹ năng số đảm bảo thực hiện chuyển đổi số. Theo khảo 

sát của Red Hat về Nghiên cứu Xu hướng & Ưu tiên CNTT Toàn cầu, yếu tố cản trở lớn 

nhất đối với nỗ lực chuyển đổi số của một tổ chức là con người. Cụ thể, cuộc khảo sát 

cho thấy rằng khoảng cách kỹ năng công nghệ thông tin đang ngăn cản nỗ lực đạt được 

thành công trong chuyển đổi số của các tổ chức. Một phần nguyên nhân là do công nghệ 

và các quy trình kỹ thuật số đang thay đổi quá nhanh, do đó tạo ra khoảng cách về kỹ 

năng công nghệ thông tin giữa các tổ chức thuộc nhiều ngành công nghiệp và trên toàn 

thế giới. 
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Tóm tắt. Bài viết này trình bày mô hình lập kế hoạch hệ thống thông tin chiến 

lược (SISP) cho các trường đại học công lập nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong 

giáo dục. Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng bao gồm: Phương pháp phân tích, 

tổng hợp tài liệu và phương pháp nghiên cứu định tính. Từ kết quả nghiên cứu này, tác 

giả đề xuất cách vận dụng mô hình SISP cho các trường đại học công lập.  

Từ khóa: lập kế hoạch hệ thống thông tin chiến lược (SISP), lập kế hoạch chiến 

lược (LKHCL), hệ thống thông tin (HTTT). 

1. Mở đầu  

Kể từ năm 1990, SISP đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của các tổ chức. 

Việc xây dựng các mô hình và quy trình SISP nhằm nâng cao hiệu suất và hiệu quả kinh 

doanh luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà nghiên cứu và các nhà quản lý. SISP 

giúp các tổ chức thu được lợi ích tối đa, đồng thời tối ưu hoá các nguồn lực, hạn chế các 

nguy cơ và rủi ro, nâng cao năng lực cạnh tranh và giúp hiện thực hóa các mục tiêu chiến 

lược đồng thời hỗ trợ các tổ chức đưa ra các quyết định về lập kế hoạch và phát triển 

hệ thống thông tin (HTTT), phân tích các nguồn lực, xem xét các cơ hội về môi trường 

và các mối đe dọa, phân tích các yếu tố bảo đảm thành công, hướng dẫn về cách thức 

phát triển cơ sở hạ tầng HTTT của tổ chức theo thời gian. SISP đảm bảo HTTT và các 

quyết định về công nghệ được đưa ra dựa trên sự hiểu biết rõ ràng về chiến lược kinh 

doanh và định hướng tổng thể về những gì tổ chức đang cố gắng đạt được bằng việc sử 

dụng các nguồn lực HTTT. Mặc dù SISP đóng vai trò rất quan trọng đối với các tổ chức 

và doanh nghiệp nhưng đối với các trường đại học, việc nghiên cứu, triển khai SISP còn 

hạn chế, có rất ít các công bố liên quan tới SISP, đặc biệt là mô hình SISP cho các trường 

đại học, công việc này càng trở nên cấp thiết hơn trong bối cảnh cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư đang diễn ra và xu thế chuyển đổi số của các quốc gia ngày càng mạnh 

mẽ [1, 7-15]. 

2. Nội dung nghiên cứu  

2.1. Quy trình nghiên cứu 

Quy trình nghiên cứu như ở Hình 1. 

 

Hình 1. Quy trình nghiên cứu 



 134 

Quy định về các kí pháp dùng trong quy trình nghiên cứu về SISP như sau: 

 

(1) Đầu ra của mô hình SISP cho các trường đại học công lập sẽ bao gồm danh 

sách các HTTTCL. Các HTTTCL sẽ hỗ trợ các trường đại học công lập đạt được các 

mục đích, mục tiêu hoạt động và mang lại lợi thế cạnh tranh so với các trường đại học 

khác ở trong và ngoài nước. 

(2) Mô hình SISP sẽ được vận dụng thí điểm tại Trường ĐHSP Hà Nội. Dựa vào 

danh sách các HTTTCL dành cho các trường đại học công lập, Trường ĐHSP Hà Nội 

sẽ lựa chọn các HTTTCL phù hợp với đặc thù của Trường. 

Thông tin chi tiết về quy trình này như sau: 

Pha thứ nhất: Nghiên cứu mô hình lý thuyết SISP cho tổ chức, tiến hành nghiên cứu 

các trường phái, cách tiếp cận, mô hình lý thuyết, phương pháp SISP, tìm kiếm, phân tích, 

tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng tới SISP, sau đó đề xuất mô hình SISP cho các tổ chức. 

Pha thứ hai: Tuỳ biến, vận dụng mô hình lý thuyết SISP của tổ chức cho các 

trường đại học công lập của Việt Nam. Do các trường đại học công lập đều có tính đặc 

thù nên mô hình SISP và cấu trúc các HTTT ở các trường đại học công lập có thể có 

một số điểm khác biệt so với mô hình SISP của tổ chức.  

Pha thứ ba: Vận dụng thí điểm mô hình tuỳ biến này cho Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội dựa trên những đặc thù của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội so với các 

trường đại học công lập khác.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này sử dụng ba phương pháp gồm: Phương pháp phân tích và tổng 

hợp tài liệu, phương pháp mô hình hóa và phương pháp nghiên cứu định tính. 

- Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu: Phương pháp này được sử dụng 

chủ yếu khi tổng quan nghiên cứu, các tài liệu được tham khảo bao gồm sách, báo, tạp 

chí được lưu hành bởi các nhà xuất bản, các trường đại học có uy tín và các cơ quan 

chức năng trong nước. Khi phân tích và tổng hợp tài liệu đều có trích dẫn và minh 

chứng liên kết tới các tài liệu tham khảo cụ thể. 

- Phương pháp mô hình hóa: Phương pháp này được sử dụng để mô tả sự ảnh 

hưởng của các yếu tố tới SISP.  

- Phương pháp nghiên cứu định tính: Phương pháp này được sử dụng trong việc 

thăm dò ý kiến của các chuyên gia từ các trường đại học công lập Việt Nam, quan sát 

thực tế triển khai nhằm phát hiện các quy luật khách quan và sử dụng phương pháp 

Delphi - phương pháp hỏi lặp câu hỏi để xác thực ý kiến của một số chuyên gia trong 

quá trình phỏng vấn. Số lượng chuyên gia được phỏng vấn và chia sẻ kinh nghiệm: 43 

chuyên gia từ 15 trường đại học công lập Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa 

học và Công nghệ, công ty chuyên về xây dựng phần mềm quản lý trường đại học. 

2.3. Mô hình lý thuyết về lập kế hoạch hệ thống thông tin chiến lược cho các trường 

đại học công lập 

Mô hình lý thuyết SISP cho tổ chức được đề xuất gồm có năm yếu tố chính là: 

Biến đầu vào cố định 

Biến trung gian 

Biến đầu ra đo lường năng 

lực 
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(i) Lập kế hoạch chiến lược, (ii) Nhìn trước công nghệ, (iii) Đánh giá và kiểm định chất 

lượng hệ thống thông tin, (iv) Xác định tầm nhìn và định hướng phát triển các hệ thống 

thông tin, (v) Đề xuất thực hiện kế hoạch hệ thống thông tin chiến lược. Các mũi tên kết 

nối giữa các yếu tố thể hiện sự ảnh hưởng của các yếu tố tới mô hình. 

 

Hình 2. Mô hình lý thuyết về lập kế hoạch hệ thống thông tin chiến lược 

Dựa trên mô hình lý thuyết SISP của tổ chức, tác giả tuỳ biến, vận dụng mô hình 

lý thuyết SISP của tổ chức cho các trường đại học công lập của Việt Nam như ở Hình 3. 

 

Hình 3. Mô hình lý thuyết về lập kế hoạch hệ thống thông tin chiến lược  

cho các trường đại học công lập 

Để làm rõ các yếu tố phụ thuộc của năm yếu tố chính trong mô hình, tác giả đã 

xây dựng Phiếu câu hỏi phỏng vấn chuyên gia với những câu hỏi chi tiết tương ứng với 

năm yếu tố chính nêu trên.  

2.4. Kết quả nghiên cứu    

Căn cứ vào mô hình lý thuyết SISP cho các trường đại học công lập và thông qua 

quá trình thu thập, phân tích, xử lý dữ liệu dựa trên phần mềm Nvivo, tác giả đã đưa ra 
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được kết quả cuối cùng về mô hình SISP cho các trường đại học công lập và các yếu tố 

ảnh hưởng tới mô hình này như ở Hình 4. 

 

Hình 4. Mô hình lập kế hoạch hệ thống thông tin chiến lược  

cho các trường đại học công lập 

Do mô hình khá nhiều yếu tố nên việc mô tả các yếu tố phụ thuộc bằng chữ khá 

khó khăn. Để khắc phục điểm yếu này, trong mô hình chỉ trình bày tên các yếu tố chính, 

tên các yếu tố phụ thuộc sẽ được “mã hóa” thành các ký hiệu như ở Bảng 1. 

Bảng 1. Danh mục các yếu tố ảnh hưởng tới mô hình lập kế hoạch hệ thống 

thông tin chiến lược cho các trường đại học công lập 

Số lượng 

các yếu 

tố 

Số lượng 

các yếu tố 

chính 

Ký 

hiệu 
Tên yếu tố 

1  1 SP Lập kế hoạch chiến lược 

2  1.1 SP1 Chiến lược của trường đại học 
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Số lượng 

các yếu 

tố 

Số lượng 

các yếu tố 

chính 

Ký 

hiệu 
Tên yếu tố 

3    SP1a Đặc thù của trường đại học, Bộ, ngành chủ quản 

4    SP1a1 Các mục tiêu chiến lược, chỉ tiêu, chỉ số, hoạt động 

5    SP1a2 Đào tạo  

6    SP1a3 
Loại hình, ngành, lĩnh vực, cơ cấu tổ chức của 

trường 

7    SP1a4 Nghiên cứu, phát triển và đổi mới 

8    SP1a5 Nguồn lực của trường đại học 

9    SP1a6 
Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục, 

định hướng  

10    SP1a7 Tính pháp lý của trường đại học 

11    SP1a8 Văn hóa 

12    SP1a9 
Vị thế, vai trò, năng lực, tiềm lực, năng lực cạnh 

tranh của trường 

13  1.2 SP2 Phương pháp, cách thức LKHCL 

14    SP2a Đánh giá và kiểm định chất lượng trường đại học 

15    SP2b 
Điều chỉnh, thay đổi, phương án xử lý nhanh khi 

KHCL thay đổi 

16    SP2c 
Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức 

của trường đại học 

17  1.3 SP3 Tổ chức, triển khai, quản trị, quản lý KHCL 

18    SP3a 
Nguồn lực để tổ chức, triển khai quản trị, quản lý 

KHCL 

19    SP3b Tính pháp lý của KHCL  

20    SP3c Truyền thông và xã hội truyền thông 

21  2 TF Nhìn trước công nghệ 

22    TF1 An toàn, an ninh không gian mạng 

23    TF2 
Công nghệ có thể ứng dụng, cải tiến phương pháp 

dạy học  

24    TF3 Công nghệ di động và công nghệ Web 

25    TF4 
Công nghệ hỗ trợ quản lý, quản trị, điều hành thông 

minh 

26    TF5 Kỹ thuật số, chuyển đổi số  

27    TF6 Mô phỏng  

28    TF7 Sinh học  

29    TF8 
Công nghệ tích hợp các hệ thống, công nghệ hợp 

nhất 

30    TF9 Vật lí  

31  3 AA 
Đánh giá và kiểm định chất lượng các hệ thống 

thông tin  

32    AA1 Phương pháp, cách thức đánh giá và kiểm định 
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Số lượng 

các yếu 

tố 

Số lượng 

các yếu tố 

chính 

Ký 

hiệu 
Tên yếu tố 

chất lượng các HTTT  

33    AA2 
Tính pháp lý của việc đánh giá và kiểm định chất 

lượng các HTTT  

34    AA3 
Tổ chức, triển khai thực hiện đánh giá và kiểm 

định chất lượng các HTTT 

35  4 SIS Chiến lược HTTT và chiến lược chuyển đổi số 

36  4.1 SIS1 
Xác định tầm nhìn, sứ mạng, các mục tiêu chiến 

lược HTTT, thực hiện phân tích PEST  

37  4.2 SIS2 
Định hướng phát triển các hệ thống thông tin, xác 

định các HTTT chiến lược 

38    SIS2a 
Kiến trúc tổng thể, kiến trúc HTTT tổng thể, kiến 

trúc HTTT 

39    SIS2b 
Xây dựng đại học thông minh, đại học số, chuyển 

đổi số, quản trị trường đại học hiệu quả 

40    SIS2c 
Xây dựng hệ thống ERP cho trường đại học (hay 

URP), HTTT quản lý trường đại học  

41    SIS2d Xây dựng hệ thống thư viện điện tử 

42    SIS2e 
Xây dựng hệ thống E-Learning, học liệu  

E-Learning 

43    SIS2f 
Xây dựng hệ thống bảo đảm an toàn và an ninh 

thông tin 

44    SIS2g 
Xây dựng hệ thống mô phỏng thực tế ảo, môi 

trường ảo 

45    SIS2h 

Xây dựng, nâng cấp hệ thống giảng đường, thao 

trường thông minh, hệ thống ứng dụng CNTT, hỗ trợ 

tích hợp các phần mềm và HTTT 

46    SIS2i 
Phương pháp, cách định hướng HTTT và xác định 

các HTTT chiến lược 

47  4.3 SIS3 
Đề xuất thực hiện kế hoạch hệ thống thông tin 

chiến lược 

48  5 OM 
Tổ chức, triển khai, quản trị và quản lý kế hoạch 

hệ thống thông tin chiến lược  

49    OM1 
Giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện kế 

hoạch HTTT chiến lược 

50    OM2 
Nguồn lực triển khai thực hiện kế hoạch HTTT 

chiến lược  

51    OM3 
Tính pháp lý của việc tổ chức, triển khai quản trị 

và quản lý kế hoạch HTTT chiến lược  

2.5. Đề xuất vận dụng mô hình lập kế hoạch hệ thống thông tin chiến lược cho các 

trường đại học công lập  

Để vận dụng mô hình SISP và các yếu tố ảnh hưởng vào thực tế của các trường đại 
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học công lập, các nhà lập kế hoạch chỉ cần thực hiện lần lượt các yếu tố theo thứ tự từ trên 

xuống, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, thực hiện việc lập kế hoạch chiến lược của trường đại học 

Ở bước này, các nhà lập kế hoạch của các trường đại học công lập cần thực hiện 

ba công việc chính như sau:  

Một là xây dựng Chiến lược của trường đại học: Để xây dựng Chiến lược của 

trường đại học có tính khả thi và đem lại hiệu quả như mong muốn, các nhà lập kế hoạch 

cần vận dụng các lý thuyết về các chiến lược cạnh tranh của M. Porter hoặc chiến lược 

Đại dương xanh của W.Chan Kim và Renee Mauborgne, sau đó xác định đặc thù của 

trường đại học, Bộ, ngành chủ quản ở các giác độ: (i) Xác định các mục tiêu chiến lược, 

chỉ tiêu, chỉ số, hoạt động, (ii) Xây dựng chiến lược đào tạo, (iii) Xác định loại hình, 

ngành, lĩnh vực, cơ cấu tổ chức của trường, (iv) Xây dựng chiến lược nghiên cứu, phát 

triển và đổi mới, (v) Xác định các nguồn lực của trường đại học, (vi) Xác định tầm nhìn, 

sứ mạng, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục, định hướng phát triển của trường đại học, (vii) 

Xác định tính pháp lý của trường đại học, (viii) Nhận diện văn hóa của trường đại học, 

(ix) Xác định vị thế, vai trò, năng lực, tiềm lực, năng lực cạnh tranh của trường đại học. 

Hai là lựa chọn phương pháp, cách thức lập kế hoạch chiến lược (LKHCL): 

Phương pháp, cách thức LKHCL cho trường đại học được thực hiện thông qua ba việc: 

(i) Đánh giá và kiểm định chất lượng trường đại học, (ii) Điều chỉnh, thay đổi, phương 

án xử lý nhanh khi KHCL thay đổi, (iii) Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách 

thức mà trường đại học phải đối mặt. Đối với việc phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ 

hội, thách thức mà trường đại học phải đối mặt, các nhà lập kế hoạch sẽ áp dụng lý 

thuyết mô hình phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức. 

Ba là tổ chức, triển khai, quản trị, quản lý KHCL: Để việc tổ chức, triển khai, 

quản trị và quản lý KHCL hiệu quả và thành công, các nhà lập kế hoạch cần xác định: 

(i) Nguồn lực để tổ chức, triển khai quản trị, quản lý KHCL, (ii) Tính pháp lý của KHCL, 

(iii) Truyền thông và xã hội truyền thông. 

Thứ hai, sử dụng phương pháp “Nhìn trước công nghệ”: Ở bước này, các nhà 

lập kế hoạch cần vận dụng lý thuyết “Nhìn trước công nghệ”, phương pháp này được 

sử dụng để xác định danh mục các công nghệ nền tảng mới có ảnh hưởng tới Chiến 

lược phát triển, lạp kế hoạch chiến lược và SISP của trường đại học. Danh mục các 

công nghệ nền tảng được tác giả đề xuất theo kết quả nghiên cứu của đề tài này bao 

gồm: (i) An toàn, an ninh không gian mạng, (ii) Công nghệ có thể ứng dụng, cải tiến 

phương pháp dạy học (Công nghệ hỗ trợ các dịch vụ, đào tạo từ xa, trực tuyến, Rô-

bốt, dạy học máy, các thiết bị và hệ thống dạy học tự động thông minh), (iii) Công 

nghệ di động và công nghệ Web, (iv) Công nghệ hỗ trợ quản lý, quản trị, điều hành 

thông minh, (v) Công nghệ Kỹ thuật số, chuyển đổi số (Trí tuệ nhân tạo, Internet vạn 

vật, dữ liệu lớn, dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông minh, điện toán đám mây, 

chuỗi khối), (vi) Công nghệ mô phỏng (3d, thực tại ảo, thực tại tăng cường), (vii) 

Công nghệ Sinh học (di truyền, sinh học tổng hợp), (viii) Công nghệ tích hợp các hệ 

thống, công nghệ hợp nhất, (ix) Vật lí (In 3D, vật liệu mới, Rô-bốt cao cấp, xe tự lái, 

tự động hóa). 

Thứ ba, thực hiện việc đánh giá và kiểm định chất lượng các HTTT của trường 

đại học: Các nhà lập kế hoạch phải đề xuất với lãnh đạo trường tiến hành việc đánh giá 

và kiểm định chất lượng các HTTT của trường đại học. Công việc này được thực hiện 
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dựa theo các giác độ sau: (i) Xác định phương pháp, cách thức đánh giá và kiểm định 

chất lượng các HTTT của trường đại học, (ii) Xác định tính pháp lý của việc đánh giá 

và kiểm định chất lượng các HTTT của trường đại học, (iii) Tổ chức, triển khai thực 

hiện đánh giá và kiểm định chất lượng các HTTT. 

Công tác tự đánh giá sẽ do lãnh đạo trường phân công nhiệm vụ cho các đơn vị 

chuyên trách, cá nhân có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT và đảm 

bảo chất lượng. Công tác đánh giá ngoài sẽ do lãnh đạo trường và đơn vị chuyên trách 

thuê một tổ chức có uy tín để kiểm định chất lượng các HTTT của trường đại học.  

Việc đánh giá và kiểm định chất lượng các HTTT có thể được thực hiện độc lập 

hoặc kết hợp với việc đánh giá và kiểm định chất lượng trường đại học. Về tiêu chuẩn, 

tiêu chí, quy trình đánh giá và kiểm định chất lượng các HTTT, các trường đại học có 

thể tham khảo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT, ngày 19/05/2017. Riêng đối với các 

trường đại học sư phạm phải thực hiện theo hướng dẫn của Bộ chỉ số phát triển trường 

sư phạm. Ngoài các văn bản trên, các trường đại học nên tham khảo thêm một số văn 

bản được Nhà nước Việt Nam ban hành, chẳng hạn: Luật Công nghệ Thông tin, Luật An 

ninh mạng, Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT ngày 12/10/2020 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, 

cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

và của quốc gia”, Quyết định số 4740/QĐ-BGDĐT ngày 06/12/2022 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cơ sở giáo dục đại học 

[2-4, 6]. 

Thứ tư, xây dựng Chiến lược HTTT và chiến lược chuyển đổi số của trường đại 

học: Để thực hiện công việc này, các nhà lập kế hoạch cần vận dụng lý thuyết tam giác 

chiến lược HTTT, đồng thời đề xuất với lãnh đạo trường tiến hành xây dựng chiến lược 

HTTT của trường đại học. Công việc này được thực hiện dựa theo các giác độ sau: (i) 

Xác định tầm nhìn, sứ mạng, các mục tiêu chiến lược HTTT của trường đại học, thực 

hiện phân tích PEST, (ii) Định hướng phát triển các HTTT của trường đại học và xác 

định các HTTT chiến lược, (iii) Đề xuất thực hiện kế hoạch HTTT chiến lược của trường 

đại học. 

Để xác định tầm nhìn, sứ mạng, các mục tiêu chiến lược HTTT của trường đại 

học, các nhà lập kế hoạch cần vận dụng lý thuyết phương pháp các yếu tố bảo đảm thành 

công và phương pháp phân tích lưới tác động chiến lược, đồng thời nắm được xu thế 

ứng dụng và phát triển CNTT theo yêu cầu chuyển đổi số. Tầm nhìn, sứ mạng HTTT 

của trường đại học phải đảm bảo sự rõ ràng, chính xác và phù hợp với chiến lược phát 

triển HTTT và chiến lược phát triển của trường và thực hiện phân tích PEST. 

Về công tác định hướng phát triển các HTTT và xác định các HTTT chiến lược 

của trường đại học, các nhà lập kế hoạch nên tập trung vào các giác độ sau: (i) Xây 

dựng kiến trúc tổng thể, kiến trúc HTTT tổng thể, kiến trúc HTTT của trường đại học 

[5], (ii) Xây dựng đại học thông minh, đại học số, chuyển đổi số, quản trị trường đại học 

hiệu quả, (iii) Xây dựng hệ thống ERP cho trường đại học (hay URP), (iv) Xây dựng hệ 

thống thư viện điện tử, (v) Xây dựng hệ thống E-Learning, học liệu E-Learning, (vi) 

Xây dựng hệ thống bảo đảm an toàn và an ninh thông tin, (vii) Xây dựng hệ thống mô 

phỏng thực tế ảo, môi trường ảo, (viii) Xây dựng, nâng cấp hệ thống giảng đường, thao 

trường thông minh, hệ thống ứng dụng CNTT, hỗ trợ tích hợp các phần mềm và HTTT, 

(ix) Lựa chọn phương pháp, cách định hướng phát triển các HTTT và xác định các HTTT 
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chiến lược (Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của HTTT; Xây dựng 

mô hình, phương pháp quản lý, điều hành; Xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu, chỉ số, hoạt 

động cụ thể; Phân tích xu thế, khả năng thích ứng về công nghệ và quản lý; Xác định 

tính khả thi và hiệu quả của việc xây dựng các HTTT; Xác định năng lực cạnh tranh của 

trường đại học thông qua việc tập trung nguồn lực vào các HTTT chiến lược, để xác 

định các HTTT chiến lược, các nhà lập kế hoạch cần vận dụng lý thuyết phân tích chuỗi 

giá trị).  

Về đề xuất thực hiện kế hoạch hệ thống thông tin chiến lược của trường đại học, 

các nhà lập kế hoạch nên xây dựng những kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn kèm 

theo các giải pháp, biện pháp, các chỉ số hoạt động cụ thể, các kết quả và đầu ra rõ ràng, 

minh bạch, có thể đo đếm được, dự toán kinh phí cho việc xây dựng và tổ chức HTTT 

trong trường đại học theo từng quý, từng năm và cho toàn bộ giai đoạn triển khai thực 

hiện chiến lược. Đối với các hoạt động cụ thể liên quan đến việc đầu tư, xây dựng hoặc 

nâng cấp hạ tầng CNTT/HTTT, các nhà lập kế hoạch có thể thực hiện theo hình thức 

xây dựng các dự án đầu tư. 

Thứ năm, tổ chức, triển khai, quản trị và quản lý kế hoạch HTTT chiến lược của 

trường đại học: Để tăng cường hiệu quả trong việc triển khai thực hiện chiến lược, lãnh 

đạo trường đại học cần phải ban hành các quyết định phân công thực hiện các hoạt động 

cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân một cách rõ ràng, minh bạch. Ngoài ra, nhà trường cũng 

phải thành lập bộ phận chuyên trách để quản trị, quản lý kế hoạch HTTT chiến lược của 

trường đại học, đồng thời trang bị đầy đủ các công cụ, thiết bị, phần mềm, xây dựng các 

quy định và chính sách cho đội ngũ cán bộ thực hiện. Đội ngũ cán bộ chuyên trách sẽ có 

trách nhiệm theo dõi, giám sát, đánh giá và báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch 

HTTT chiến lược cho lãnh đạo và Hội đồng Trường. Việc này sẽ giúp các lãnh đạo và Hội 

đồng Trường chủ động trong việc điều khiển hướng đi của nhà trường theo đúng mong 

muốn, đồng thời đưa ra được các phương án dự phòng hoặc điều chỉnh kế hoạch chiến 

lược của Trường để phù hợp với thực tiễn.     

3. Kết luận  

SISP là một vấn đề quan trọng, vấn đề này đã được nghiên cứu và triển khai rộng 

rãi tại các tổ chức, doanh nghiệp và các trường đại học trên thế giới. Ở Việt Nam, sớm 

hay muộn các trường đại học cũng phải thực hiện hoạt động này theo xu thế chung của 

thế giới, nhất là trong bối cảnh thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu 

chuyển đổi số. Sau khi đối chiếu với các tiêu chí chuyển đổi số của Chính phủ, tác giả cho 

rằng hướng tiếp cận mô hình SISP là phù hợp, đáp ứng các yêu cầu chuyển đổi số của 

Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các trường đại học. Tác giả hi vọng các kết 

quả nghiên cứu của luận án sẽ được quan tâm và vận dụng vào thực tiễn của các trường 

đại học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu, quản lý, quản trị trường đại học, 

nâng cao năng lực cạnh tranh của các trường, từ đó góp phần đưa nền giáo dục Việt Nam 

sánh vai với các nền giáo dục phát triển trên thế giới.   
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Tóm tắt: Mô hình học tập kết hợp (Blended Learning) đang ngày càng được ưa 

chuộng do khả năng mang lại trải nghiệm học tập linh hoạt, không giới hạn về không 

gian và thời gian, đồng thời thay đổi cách thức giảng dạy truyền thống. Nghiên cứu này 

tập trung khảo sát quan điểm của sinh viên tại một số trường đại học ở Hà Nội về hiệu 

quả của mô hình này. Dữ liệu được thu thập trực tuyến thông qua bảng hỏi với 397 phản 

hồi hợp lệ. Phương pháp phân tích dữ liệu định lượng được sử dụng bao gồm mô hình 

cấu trúc tuyến tính (SEM) với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 22.0 và AMOS 24. Kết quả 

nghiên cứu chỉ ra rằng chất lượng bài giảng điện tử, tương tác trực tuyến và kênh thông 

tin đều có tác động tích cực đến hiệu quả của Blended Learning. Trong đó, yếu tố tương 

tác trực tuyến thể hiện ảnh hưởng rõ rệt nhất. Nghiên cứu này cung cấp những luận 

điểm quan trọng về mặt lý thuyết và thực tiễn, đồng thời gợi ý cho các trường đại học ở 

Việt Nam những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo mô hình Blended Learning. 

Từ khóa: Blended Learning, giáo dục đại học, hiệu quả đào tạo, đào tạo kết hợp 

 

1. Giới thiệu 

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, cùng với xu hướng số hóa các ngành 

dịch vụ, đã tạo ra những thay đổi sâu rộng trong lĩnh vực giáo dục trên toàn cầu. Internet 

và công nghệ thông tin đã thúc đẩy sự ra đời và phát triển của các chương trình giáo dục 

trực tuyến, góp phần thay đổi phương thức giáo dục truyền thống (Sher, 2009).  

Học tập kết hợp (Blended Learning) là sự kết hợp linh hoạt giữa phương pháp 

giảng dạy truyền thống trực tiếp và môi trường học tập trực tuyến sử dụng công nghệ 

(Bonk & Graham, 2006; Graham & Dziuban, 2008). Do đó, cách thức triển khai Blended 

Learning có thể rất đa dạng, tùy thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh cụ thể. 

Một số nghiên cứu định nghĩa Blended Learning là một dạng thức của học trực 

tuyến, với tỷ lệ nội dung học tập trực tuyến chiếm từ 30% đến 79% (Allen, Seaman & 

Garrett, 2007; Means, Toyama, Murphy & Bakia, 2013). Ngược lại, cũng có những mô 

hình Blended Learning chú trọng vào tương tác trực tiếp, với thời lượng học tập trực 

tiếp chiếm ít nhất 50% (Bernard, Borokhovski, Schimid, Tanim & Abrami, 2014). 

Ngoài ra, Blended Learning còn được hiểu là mô hình học tập kết hợp lớp học 

truyền thống với các nền tảng học tập trực tuyến, sử dụng hệ thống quản lý học tập 

(LMS) để quản lý nội dung, tương tác và giao tiếp trong lớp học (Bliuc, Goodyear & 

Ellis, 2007). 

Như vậy, có thể thấy rằng hiện nay vẫn chưa có một định nghĩa thống nhất nào 

về Blended Learning trên toàn cầu. 

Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng mô hình học tập kết hợp (Blended 

Learning) có thể mang lại hiệu quả học tập cao hơn so với phương pháp học tập truyền 
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thống (Joksimovic và cộng sự, 2015). Tuy nhiên, tại Việt Nam, Blended Learning vẫn 

còn là một khái niệm tương đối mới mẻ. 

Việc triển khai Blended Learning tại các trường đại học ở Việt Nam thường diễn 

ra trong thời gian gấp rút, chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đồng thời, nhiều sinh viên và 

phụ huynh vẫn còn bỡ ngỡ với mô hình học tập mới này do quan niệm truyền thống về 

sự tách biệt giữa giáo dục chính quy (học trực tiếp) và giáo dục từ xa. Mặc dù đã được 

áp dụng từ lâu, giáo dục từ xa vẫn thường bị xem là phương pháp thiếu tính cá nhân hóa, 

chủ yếu dành cho người đi làm hoặc những người hạn chế về mặt địa lý hay thời gian 

(Moore & Kearsley, 2011). 

Do đó, các nghiên cứu về Blended Learning tại Việt Nam còn rất hạn chế 

(Arbaugh, 2014), tạo nên một khoảng trống nghiên cứu đáng kể. Nghiên cứu này được 

thực hiện nhằm mục tiêu xây dựng nền tảng lý thuyết về Blended Learning, tổng hợp 

các nghiên cứu liên quan, từ đó phát triển một mô hình nghiên cứu về các yếu tố ảnh 

hưởng đến hiệu quả của mô hình đào tạo này. 

Thông qua khảo sát ý kiến và trải nghiệm của sinh viên tại Hà Nội về Blended 

Learning, nghiên cứu đã phân tích, kiểm định và đánh giá mức độ tác động của các yếu 

tố đến hiệu quả đào tạo. Từ đó, đưa ra những đề xuất cụ thể nhằm nâng cao chất lượng 

Blended Learning cho các trường đại học đang và sẽ áp dụng mô hình này. 

2. Tổng quan nghiên cứu 

2.1. Phương pháp học hỗn hợp Blended Learning 

Học tập kết hợp (Blended Learning) là một phương pháp giáo dục tích hợp những 

ưu điểm của cả hình thức học trực tuyến và học trực tiếp truyền thống, cho phép người 

học tiếp cận nội dung bài học trực tuyến đồng thời duy trì sự tương tác với giảng viên 

và các bạn học. 

Nói cách khác, Blended Learning là sự kết hợp linh hoạt giữa phương pháp giảng 

dạy trực tiếp và môi trường học tập trực tuyến có sử dụng công nghệ (Bonk & Graham, 

2006; Graham & Dziuban, 2008). 

Mô hình này khuyến khích cá nhân hóa trải nghiệm học tập trực tuyến bằng cách 

kết hợp những điểm mạnh của cả hai phương thức học tập. Blended Learning mang đến 

sự linh hoạt cho người học, hỗ trợ việc học mọi lúc mọi nơi, đồng thời định hình lại vai 

trò của người giảng viên, từ người truyền đạt kiến thức sang người hướng dẫn và hỗ trợ. 

Tùy vào từng hoàn cảnh cụ thể, mức độ tích hợp học tập trực tuyến trong Blended 

Learning có thể khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung, mô hình này bao gồm: 

1. Học tập trực tuyến: Người học có thể tự quản lý tốc độ học tập, xem lại tài 

liệu và bài giảng bất cứ khi nào. 

2. Học tập có hướng dẫn: Thường được thực hiện thông qua các buổi học trực 

tiếp, hội thảo trực tuyến hoặc các hình thức tương tác khác, giúp người học kết nối với 

giảng viên và các bạn học. 

Bằng cách kết hợp học tập trực tuyến và hướng dẫn trực tiếp, Blended Learning 

tạo ra một môi trường học tập tích hợp, hỗ trợ người học đạt được hiệu quả cao nhất. 

2.2. Các mô hình Blended learning 

Blended Learning không chỉ là một phương pháp duy nhất mà bao gồm nhiều mô 

hình khác nhau, mỗi mô hình có những đặc điểm và cách thức triển khai riêng biệt. Dưới 

đây là 6 mô hình Blended Learning phổ biến: 

1. Mô hình Face-to-Face: Mô hình này phù hợp với những lớp học có sự đa 
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dạng về trình độ và khả năng của người học, kết hợp giữa học trực tiếp và các hoạt động 

học tập trực tuyến bổ trợ. 

2. Mô hình luân phiên (Rotation Model): Lấy cảm hứng từ mô hình trạm học 

tập, mô hình này cho phép học sinh luân phiên giữa học trực tuyến độc lập và học trực 

tiếp, thường được áp dụng ở cấp tiểu học. 

3. Mô hình Flex: Nội dung học tập chủ yếu được cung cấp thông qua nền tảng 

kỹ thuật số. Giáo viên đóng vai trò hỗ trợ và hướng dẫn, người học chủ động tìm hiểu 

kiến thức và thực hành. 

4. Mô hình Lab School trực tuyến: Toàn bộ chương trình học được triển khai 

trên nền tảng kỹ thuật số tại một địa điểm cố định. Người học tự học dưới sự giám sát, 

không có giáo viên trực tiếp giảng dạy. 

5. Mô hình Self-Blended: Người học tham gia các lớp học truyền thống và chủ 

động đăng ký thêm các khóa học trực tuyến để bổ sung kiến thức. 

6. Mô hình Online Driver: Ngược lại với mô hình truyền thống, người học học 

tập từ xa thông qua nền tảng trực tuyến và tương tác với giáo viên qua các kênh giao 

tiếp trực tuyến. 

Mỗi mô hình Blended Learning đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, việc lựa 

chọn mô hình phù hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mục tiêu đào tạo, đặc điểm người 

học, điều kiện cơ sở vật chất và công nghệ. 

Trong nghiên cứu này, Blended Learning được hiểu là mô hình học tập kết hợp 

đang được các trường đại học áp dụng. Do Blended Learning là sự kết hợp giữa giáo 

dục truyền thống và giáo dục trực tuyến, và trong bối cảnh hiện nay, yếu tố trực tuyến 

đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi từ mô hình truyền thống sang Blended 

Learning, nên nghiên cứu này sẽ tập trung phân tích thành phần giáo dục trực tuyến. 

Vì giáo dục trực tuyến trong Blended Learning vẫn giữ nguyên những đặc điểm 

cơ bản của E-Learning, nên các lý thuyết về E-Learning sẽ được sử dụng trong nghiên 

cứu. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng E-Learning là một hệ thống thông tin đa ngành và hiện 

chưa có một định nghĩa thống nhất (Choi & Kang, 2009; Ozkan & Koseler, 2009). Các 

nhà nghiên cứu đã tiếp cận và đánh giá E-Learning từ nhiều góc độ khác nhau, bao gồm 

khoa học máy tính, hệ thống thông tin, tâm lý học, sư phạm và công nghệ. 

2.3. Mô hình nghiên cứu 

Việc đánh giá hiệu quả của hệ thống thông tin luôn là một thách thức đối với các 

nhà nghiên cứu. DeLone và McLean (1992) đã đề xuất một mô hình đánh giá dựa trên 

tổng hợp 180 nghiên cứu, bao gồm 6 yếu tố: chất lượng hệ thống, chất lượng thông tin, 

mức độ sử dụng, sự hài lòng của người dùng, tác động cá nhân và tác động tổ chức. Mô 

hình này sau đó đã được điều chỉnh với việc bổ sung yếu tố "chất lượng dịch vụ", phân 

biệt "mức độ sử dụng" và "mục đích sử dụng", và gộp chung "tác động cá nhân" và "tác 

động tổ chức" thành "lợi ích". Mô hình DeLone và McLean đã được ứng dụng rộng rãi 

trong việc đánh giá nhiều hệ thống thông tin, bao gồm cả E-Learning (Chen và cộng sự, 

2010; Cidral và cộng sự, 2018; Hassanzadeh, Kanaani & Elahi, 2012; Lin, 2007; Lwoga, 

2014; Marjanovic, Delic & Lalic, 2016; Wang & Chiu, 2011). 

Một phương pháp phổ biến khác để đánh giá hiệu quả của E-Learning là dựa trên 

sự hài lòng của người dùng. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh sự ảnh hưởng của sự hài 

lòng đến thành công, hiệu quả, mức độ sử dụng và chấp nhận hệ thống thông tin. Seddon 

& Kiew (1994) và Igbaria & Tan (1997) kết luận rằng sự hài lòng của người dùng là yếu 

tố quan trọng nhất trong việc đánh giá hiệu quả hệ thống thông tin. 



 146 

Kết hợp mô hình DeLone và McLean, TAM (Technology Acceptance Model) - 

một mô hình phổ biến để đánh giá mức độ chấp nhận E-Learning (Sumak, HericKo & 

PusNik, 2011) được đề xuất bởi Davis (1989), nghiên cứu này đề xuất một mô hình đánh 

giá hiệu quả của Blended Learning trong giảng dạy. 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

 

Giả thuyết 1 (H1): Chất lượng kỹ thuật hệ thống tác động thuận chiều tới hiệu 

quả áp dụng Blended Learning. 

Theo Delone và McLean (2003), chất lượng kỹ thuật của hệ thống có tác động 

trực tiếp đến trải nghiệm người dùng, bao gồm cả mức độ sử dụng và sự hài lòng. Chất 

lượng kỹ thuật ở đây đề cập đến các yếu tố thuần túy về mặt kỹ thuật của hệ thống, độc 

lập với nội dung đào tạo. Một số yếu tố kỹ thuật quan trọng bao gồm giao diện thân 

thiện, tốc độ xử lý, chất lượng âm thanh và hình ảnh, khả năng hiển thị các tệp tin. Nhiều 

nghiên cứu đã khẳng định giả thuyết này (Halawi, McCarthy, & Aronson, 2008; Hsieh 

& Wang, 2007; Iivari, 2005). 

Nói cách khác, chất lượng kỹ thuật của hệ thống càng cao thì người dùng càng 

cảm thấy hài lòng. Khi người dùng cảm thấy hệ thống đáp ứng được nhu cầu của họ, họ 

sẽ có thái độ tích cực hơn và sử dụng hệ thống thường xuyên hơn, từ đó nâng cao hiệu 

quả học tập. 

Giả thuyết 2 (H2): Chất lượng bài giảng tác động thuận chiều tới hiệu quả áp 

dụng Blended Learning. 

Trong phương pháp giáo dục truyền thống, bài giảng đóng vai trò then chốt trong 

việc truyền đạt kiến thức. Bài giảng trên lớp là hoạt động chính, nơi người dạy truyền 

tải kiến thức và người học tiếp thu. Đây cũng là môi trường diễn ra phần lớn sự tương 

tác giữa giảng viên và sinh viên, cho phép sinh viên đặt câu hỏi và nhận sự hỗ trợ trực 

tiếp. 

Trong bối cảnh học tập kết hợp, bài giảng được thực hiện thông qua các nền tảng 

hội thảo trực tuyến. Mặc dù môi trường học tập thay đổi, bài giảng trực tuyến vẫn giữ 

vai trò quan trọng trong việc truyền tải kiến thức, tương tự như bài giảng truyền thống. 
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Giảng viên có thể sử dụng các công cụ trực tuyến như chia sẻ màn hình để trình chiếu 

bài giảng, minh họa nội dung và tương tác với sinh viên. 

Giả thuyết 3 (H3): Chất lượng tương tác tác động thuận chiều tới hiệu quả áp 

dụng Blended Learning 

Mặc dù bài giảng trực tuyến trong mô hình học tập kết hợp vẫn giữ vai trò truyền 

tải kiến thức như bài giảng truyền thống, nhưng sự tương tác trong giờ học có những 

điểm khác biệt nhất định. Những khác biệt này có thể xuất phát từ yếu tố kỹ thuật của 

nền tảng học tập trực tuyến hoặc do thói quen tương tác của người học. 

Để đánh giá chính xác hiệu quả của Blended Learning, nghiên cứu này xác định 

chất lượng tương tác là một yếu tố độc lập và quan trọng trong mô hình nghiên cứu. 

Đồng thời, nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng sự tương tác hiệu quả sẽ góp phần nâng 

cao kết quả học tập. 

Giả thuyết 4 (H4): Chất lượng kênh thông tin tác động thuận chiều tới hiệu 

quả áp dụng Blended Learning 

Chất lượng thông tin là yếu tố then chốt để đảm bảo hiệu quả của hệ thống 

thông tin và E-learning. Thông tin đầy đủ và chính xác giúp người học đạt được mục 

tiêu học tập, trong khi thông tin kém chất lượng có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm 

trọng (Al-Sabawy, 2013). 

Mô hình Delone và McLean (2003) đã chỉ ra mối quan hệ giữa chất lượng 

thông tin và sự hài lòng của người dùng. Klobas và McGill (2010) và Eom và cộng sự 

(2012) cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của chất lượng thông tin đối với việc sử dụng 

và sự hài lòng với hệ thống quản lý học tập (LMS). 

Kênh thông tin hoạt động kém hiệu quả có thể khiến sinh viên bỏ lỡ buổi học, 

không nắm bắt được thông tin về bài tập, dự án, dẫn đến việc nộp bài trễ hoặc bỏ lỡ 

các bài kiểm tra trực tuyến, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Để đảm bảo tính khách quan và toàn diện cho nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã 

kết hợp cả phương pháp định tính và định lượng. 

Nghiên cứu định tính: 

 Thực hiện phỏng vấn sâu với 10 sinh viên tại Hà Nội đã có kinh nghiệm sử 

dụng Blended Learning. 

 Kết quả phỏng vấn cho thấy có 4 yếu tố chính được người tham gia khảo sát 

quan tâm: chất lượng kỹ thuật, chất lượng bài giảng, chất lượng tương tác và chất 

lượng kênh thông tin. 

Nghiên cứu định lượng: 

 Xây dựng thang đo với 21 biến quan sát dựa trên các nghiên cứu trước đây 

và kinh nghiệm của nhóm nghiên cứu. 

 Sử dụng thang đo Likert 5 mức độ để đo lường các biến. 

 Xác định quy mô mẫu tối thiểu là 105 sinh viên (theo Hair và cộng sự, 2014). 

 Thu thập dữ liệu bằng phương pháp lấy mẫu thuận tiện thông qua bảng khảo 

sát trực tuyến trên Google Form. 

 Đối tượng khảo sát là sinh viên các trường đại học tại Hà Nội. 

 Thu về 445 phiếu khảo sát, loại bỏ 58 phiếu không hợp lệ, còn lại 397 phiếu 

hợp lệ. 

Phân tích dữ liệu: 

 Sử dụng các phương pháp thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy, phân tích 



 148 

nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình cấu trúc 

tuyến tính (SEM). 

 Xử lý dữ liệu bằng phần mềm SPSS 22.0 và AMOS 24. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1 Thống kê mô tả mẫu 

Phân tích 397 phiếu khảo sát hợp lệ cho thấy sinh viên khối ngành kinh tế chiếm 

tỷ trọng lớn nhất (82%), tiếp theo là ngành Khoa học - Kỹ thuật (11.5%), Ngôn ngữ 

(4.2%) và các ngành khác (2.3%). 

Đa số người tham gia khảo sát cho biết trường đại học của họ mới áp dụng 

Blended Learning (83%), chỉ có 17% cho biết đã áp dụng từ lâu. 

Sinh viên năm ba chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các phiếu khảo sát (33.8%), tiếp 

theo là sinh viên năm nhất (29.2%), năm hai (27.7%), năm cuối (8.1%) và sau đại học 

(1.2%). 

Về tần suất sử dụng Blended Learning, 38.5% sử dụng hàng tuần, 29.7% sử dụng 

2 lần/tuần, 23.7% sử dụng hàng ngày và 8.1% sử dụng hàng tháng. Điều này cho thấy 

Blended Learning đang dần trở nên phổ biến hơn trong môi trường đại học ở Hà Nội. 

Bảng 1: Kết quả thống kê mô tả 

Nhóm quan sát Thông tin Tần số Tỷ lệ (%) 

Ngành học 

Kinh tế 325 82 

KHKT 46 11.5 

Ngôn ngữ 17 4.2 

Ngành khác 9 2.3 

Thời điểm áp 

dụng Blended 

Learning 

Đã áp dụng từ lâu 67 17 

Mới được áp dụng 330 83 

Sinh viên năm 

Năm nhất 116 29.2 

Năm hai 110 27.7 

Năm ba 134 33.8 

Năm cuối 32 8.1 

Sau đại học 5 1.2 

Thời gian sử dụng 

Hàng ngày 94 23.7 

1 tuần 2 lần 118 29.7 

Hàng tuần 153 38.5 

Hàng tháng 32 8.1 

 

4.2 Phân tích độ tin cậy của thang đo Cronbach Alpha  

Theo Nunnally (1978), Peterson (1994), thang đo được đánh giá chấp nhận và tốt 

đòi hỏi đồng thời 2 điều kiện là hệ số Cronbach’s Alpha của tổng thể > 0,6 và hệ số 

tương quan qua biến tổng (Corrected Item-Total Correlation) > 0,3. Kết quả kiểm định 

độ tin cậy của mô hình cho thấy hệ số Cronbach Alpha của tất cả các nhân tố đều > 0.7 

(nhân tố trong mô hình có hệ số nhỏ nhất là “kỳ vọng giảm” với hệ số Cronbach Alpha 

= 0.734). Các biến quan sát trong các nhân tố đều có hệ số tương quan biến tổng > 0.3. 

Kết quả trên cho thấy tất cả các nhân tố trong mô hình đều đạt độ tin cậy cao, các khái 

niệm nghiên cứu đều đạt tính nhất quán và được đo lượng tốt.  
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Bảng 2: Tổng hợp kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo 

Nhóm nhân tố Số biến quan sát Cronbach’s Alpha 

Chất lượng kênh thông tin 3 0,857 

Chất lượng bài giảng  4 0,851 

Chất lượng tương tác 5 0,871 

Chất lượng kỹ thuật 2 0,835 

Hiệu quả tăng 4 0,813 

Hiệu quả giảm 3 0,734 

 

4.3 Phân tích khám phá EFA 

Trong phân tích nhân tố, yêu cầu cần thiết là hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 

phải đạt từ 0,5 trở lên, thể hiện sự phù hợp của dữ liệu cho phân tích nhân tố. Ngoài ra, 

kiểm định Bartlett cần phải có ý nghĩa thống kê (sig < 0,05), cho thấy các biến quan sát 

có mối tương quan với nhau trong tổng thể (Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 

2007). 

Sau khi thực hiện phân tích nhân tố khám phá (EFA) bằng phương pháp Principal 

Component Analysis với phép quay Varimax, kết quả cho thấy hệ số KMO lớn hơn 0,5 

và kiểm định Bartlett có ý nghĩa thống kê (Sig. = 0.000). Điều này khẳng định dữ liệu 

phù hợp cho phân tích nhân tố. Tổng phương sai trích đạt 62,385%, tức là giải thích 

được 62,385% sự biến thiên của dữ liệu, cho thấy kết quả phân tích là khá tốt. 

Phân tích EFA chia các biến quan sát thành 4 nhóm nhân tố: (1) Chất lượng kỹ 

thuật, (2) Chất lượng bài giảng, (3) Chất lượng tương tác, và (4) Chất lượng kênh thông 

tin. Đối với biến phụ thuộc, 7 biến quan sát được nhóm thành 2 nhân tố, với giá trị 

Eigenvalue là 1.564 và hệ số KMO là 0.765. Kiểm định Bartlett’s Test cũng cho kết quả 

có ý nghĩa thống kê (Sig. = 0.000). Phương sai cộng dồn của 2 nhân tố đạt 64.724%, 

đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định. 

4.4 Phân tích nhân tố khẳng định CFA 

Mô hình nghiên cứu với 172 bậc tự do đã được kiểm định bằng phân tích nhân tố 

khẳng định (CFA). Kết quả cho thấy mô hình phù hợp với dữ liệu thực tế, với các chỉ số 

Chi-square/df = 2.767, TLI = 0.909, CFI = 0.925, GFI = 0.903 và RMSEA = 0.067 đều 

đạt yêu cầu. 

Tuy nhiên, hai thành phần "Chất lượng tương tác" và "Chất lượng bài giảng" 

không đạt tính đơn hướng do có mối tương quan giữa các sai số của các biến quan sát. 

Các thành phần còn lại, bao gồm "Hiệu quả tăng2", "Hiệu quả giảm3", "Chất lượng kênh 

tương tác" và "Chất lượng kỹ thuật", đều đạt tính đơn hướng (Steenkamp & Van Trijp, 

1991). 

                                            
2 Nhân tố “Hiệu quả tăng” là tổng hợp dữ liệu của 5 câu hỏi trong phiếu điều tra: Tăng tổng thời gian học tập cuả 

môn học; Tăng cơ hội tương tác giữa giảng viên và học viên; Tăng số lượng học liệu mà học viên có thể tiếp cận’ 

Tăng số lượng/ thời gian làm bài tập thực hành; Tăng kết quả, chất lượng học tập. 

3 Nhân tố “Hiệu quả giảm” là tổng hợp dữ liệu của 4 câu hỏi: Giảm thời lượng của việc học lý thuyết; Giảm thời 

lượng của việc làm bài tập thực hành; Giảm thời lượng của các buổi thảo luận chuyên đề; Giảm/ thay thế việc làm 

bài kiểm tra tại lớp. 
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Kết quả kiểm định độ tin cậy tổng hợp (CR), phương sai trung bình trích (AVE) 

và phương sai riêng lớn nhất (MSV) cho thấy các nhân tố trong mô hình đều đạt yêu cầu 

về độ tin cậy (CR > 0.5) và tính hội tụ (AVE > 0.5, ngoại trừ nhân tố "Hiệu quả giảm" 

có AVE = 0.46, gần đạt ngưỡng). Tính phân biệt của các nhân tố cũng được đảm bảo do 

giá trị MSV nhỏ hơn AVE và căn bậc hai của AVE lớn hơn các hệ số tương quan giữa 

các nhân tố. 

Tóm lại, mặc dù có một số hạn chế về tính đơn hướng, mô hình nghiên cứu nhìn 

chung cho thấy sự phù hợp với dữ liệu và đáp ứng các yêu cầu về độ tin cậy và tính phân 

biệt. 

Bảng 3: Tổng hợp kết phân tích nhân tố khẳng định CFA 

Chỉ số Giá trị Tiêu chuẩn 

CMIN/df 2.763 <3 

CFI 0.925 >0.9 

GFI 0.903 >0.9 

RMSE 0.067 <0.08 

 

4.5 Mô hình cấu trúc tuyến tính SEM  

Mô hình phương trình cấu trúc (SEM) là một kỹ thuật thống kê mạnh mẽ được 

sử dụng để phân tích mối quan hệ giữa các biến tiềm ẩn và các biến quan sát. SEM 

không chỉ cung cấp thông tin về độ tin cậy và độ giá trị của thang đo mà còn cho phép 

đánh giá sai số đo lường và phân tích các khái niệm trừu tượng (Hair và cộng sự, 2014). 

Kết quả phân tích SEM cho thấy "Chất lượng kỹ thuật" không có ảnh hưởng đáng 

kể đến "Hiệu quả học tập" (p-value = 0.307 > 0.05). Ngược lại, "Chất lượng tương tác" 

(p-value = 0.000), "Chất lượng bài giảng" (p-value = 0.025) và "Chất lượng kênh thông 

tin" (p-value = 0.022) đều có tác động tích cực đến "Hiệu quả học tập". 

Kết quả này ủng hộ các giả thuyết nghiên cứu H2, H3 và H4, khẳng định rằng 

chất lượng tương tác, chất lượng bài giảng và chất lượng kênh thông tin đều đóng vai 

trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả học tập. 

Bảng 4: Kết quả hồi quy 

Giả 

thuyết 
Nội dung 

Hệ số beta 

chuẩn hóa 
p-value Kết quả 

H1 
Chất lượng kỹ thuật Hiệu 

quả áp dụng Blended Learning 
0.109 0.022* 

Chấp nhận 

H2 
Chất lượng bài giảng  Hiệu 

quả áp dụng Blended Learning 
0.152 0.025* 

Chấp nhận 

H3 
Chất lượng tương tác  Hiệu 

quả áp dụng Blended Learning 
0.167 0.000*** Chấp nhận 

H4 

Chất lượng kênh thông tin  

Hiệu quả áp dụng Blended 

Learning 

0.067 0.307 
Không chấp 

nhận 

5. Kết luận và đề xuất 

5.1 Thảo luận kết quả nghiên cứu 

Nghiên cứu này đã phát triển một mô hình để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến 
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hiệu quả của mô hình đào tạo Blended Learning. Thông qua việc thu thập và phân tích 

dữ liệu định tính và định lượng từ 397 sinh viên có kinh nghiệm học tập với Blended 

Learning, nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm cho thấy ba yếu tố chính tác 

động đến chất lượng của mô hình này là chất lượng bài giảng, chất lượng tương tác và 

chất lượng kênh thông tin. 

Kết quả phân tích cho thấy "Chất lượng tương tác" có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất 

đến hiệu quả của Blended Learning, tiếp đến là "Chất lượng bài giảng" và cuối cùng là 

"Chất lượng kênh thông tin". Điều này có thể giải thích bởi sự khác biệt lớn nhất giữa 

mô hình đào tạo truyền thống và Blended Learning chính là khả năng tương tác của sinh 

viên. Do đó, việc đảm bảo chất lượng tương tác trong hệ thống là yếu tố then chốt để 

nâng cao chất lượng đào tạo của mô hình Blended Learning. 

5.2. Đề xuất  

Để nâng cao chất lượng bài giảng trực tuyến, các trường đại học nên khuyến 

khích giảng viên và sinh viên tích cực tham gia vào môi trường học tập trực tuyến. Đồng 

thời, việc tích hợp một phần mềm giảng dạy trực tuyến duy nhất vào hệ thống sẽ giúp 

tránh tình trạng giảng viên sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau, gây khó khăn cho sinh 

viên. Bên cạnh đó, việc đánh giá và khen thưởng định kỳ cho giảng viên có bài giảng 

chất lượng cao cũng là một giải pháp hiệu quả. Ngoài ra, cần đảm bảo đường truyền ổn 

định, tránh tình trạng gián đoạn ảnh hưởng đến chất lượng bài giảng. 

Chất lượng tương tác được xác định là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến 

hiệu quả học tập. Mặc dù mức độ hài lòng của sinh viên về tương tác nhìn chung ở mức 

khá, việc cải thiện yếu tố này vẫn rất cần thiết. Để nâng cao chất lượng tương tác, cần 

khuyến khích sinh viên chủ động trao đổi với giảng viên, đồng thời giảng viên cần phản 

hồi nhanh chóng các thắc mắc của sinh viên. Việc áp dụng song song phương pháp học 

trực tuyến ngay cả khi học trực tiếp sẽ giúp tạo thói quen sử dụng hệ thống cho cả giảng 

viên và sinh viên, đồng thời thúc đẩy trao đổi học thuật trên các diễn đàn trực tuyến. 

Chất lượng kênh thông tin cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả 

học tập. Để cải thiện chất lượng này, cần thay đổi thói quen sử dụng hệ thống của cả 

giảng viên và sinh viên. Các trường đại học nên tổ chức hướng dẫn giảng viên sử dụng 

thành thạo các tính năng của hệ thống, đồng thời khuyến khích sinh viên chủ động nắm 

bắt thông tin trên hệ thống thông qua các biện pháp như điểm danh, thưởng điểm, và 

xây dựng thói quen người dùng. 

5.3 Hạn chế và hướng nghiên cứu trong tương lai 

Nghiên cứu này không tránh khỏi một số hạn chế nhất định. Đầu tiên, quy mô 

nghiên cứu còn nhỏ, mới chỉ tập trung vào một số trường đại học tại Hà Nội. Thứ hai, 

Blended Learning là một phương thức giáo dục còn khá mới mẻ ở Việt Nam, nên kết 

quả nghiên cứu có thể sẽ có sự thay đổi khi sinh viên có thêm thời gian trải nghiệm mô 

hình học tập này. Cuối cùng, phần lớn dữ liệu được thu thập từ các phiếu khảo sát trực 

tuyến nên có thể gặp phải các vấn đề về tỷ lệ phản hồi và độ tin cậy của dữ liệu. 

Trong tương lai, các nghiên cứu tiếp theo có thể khắc phục những hạn chế này 

bằng cách mở rộng phạm vi nghiên cứu, kéo dài thời gian nghiên cứu hoặc áp dụng các 

phương pháp thu thập dữ liệu đa dạng hơn. Bên cạnh đó, các nghiên cứu về Blended 

Learning trong tương lai cũng có thể khám phá thêm những yếu tố mới ảnh hưởng đến 

hiệu quả của mô hình này. 
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Tóm tắt: Người khuyết tật đã và đang gặp những khó khăn và rào cản trong việc 

hòa nhập giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học. Trong những năm gần đây, việc xây 

dựng và ứng dụng mô hình đại học thông minh dựa trên sự phát triển của khoa học công 

nghệ, kỹ thuật đang dần mở ra những cơ hội học tập cho người khuyết tật. Nghiên cứu 

này đánh giá các hệ thống chuyển văn bản thành giọng nói và thực hiện thí nghiệm về 

hiệu năng tích hợp với các mô hình đại học thông minh để phát huy khả năng hỗ trợ 

sinh viên khiếm thị trong các trường đại học Việt Nam. Cùng với đó, nghiên cứu cũng 

chỉ ra lộ trình phát triển đại học thông minh tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo chuyển 

văn bản thành giọng nói một cách phù hợp cho các trường đại học Việt Nam. 

Từ khóa: Hệ thống trí tuệ nhân tạo; Chuyển văn bản thành giọng nói; Hòa nhập 

giáo dục; Đại học thông minh; Chuyển đổi số; Sinh viên khiếm thị. 

 

1. Đặt vấn đề 

Giáo dục tương quan chặt chẽ với chênh lệch về tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 

giữa nhóm người khuyết tật và không khuyết tật. Do không được đến trường cũng như 

việc thụ hưởng giáo dục còn thấp nên người khuyết tật thiếu kiến thức và kỹ năng sống, 

dẫn đến mất cơ hội việc làm. Theo kết quả Điều tra Quốc gia người khuyết tật tại Việt 

Nam năm 20164 do Tổng cục Thống kê thực hiện vào cuối năm 2016 đến năm 2017, với 

sự trợ giúp kỹ thuật của UNICEF, hơn 7% dân số từ 2 tuổi trở lên (khoảng hơn 6,2 triệu 

người) là người khuyết tật. Chênh lệch về tỷ lệ đi học giữa người khuyết tật và không 

khuyết tật tăng lên ở các cấp học cao hơn. Đại đa số học sinh khuyết tật đang học trong 

lớp học thông thường trong các trường học thông thường. Trên thực tế, chỉ có 0,5% 

người khuyết tật học trong lớp học chuyên biệt và 1,0% học sinh ở trường chuyên biệt.  

Trong các nghiên cứu đề cập đến môi trường học đường, Pivik và cộng sự [1] 

xác định ba khía cạnh cần được giải quyết với tư cách là người hỗ trợ: điều chỉnh môi 

trường, thay đổi chính sách và nguồn lực thể chế. Về những thay đổi về môi trường, họ 

cho rằng điều quan trọng là phải bao gồm các nguồn lực công nghệ và điều chỉnh cơ sở 

hạ tầng theo nhu cầu của học sinh, và về các chính sách, họ khuyến nghị giáo dục người 

dân và điều chỉnh chương trình giảng dạy. 

Đại học thông minh là một khái niệm liên quan đến việc hiện đại hóa toàn diện 

tất cả các quy trình giáo dục với sự xuất hiện của các công nghệ như bảng thông minh, 

màn hình thông minh và truy cập Internet không dây ở mọi nơi mà trung tâm là các lớp 

học thông minh. Một lớp học thông minh tích hợp các công nghệ nhận dạng giọng nói, 

                                            
4 https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2019/04/Baocao-nguoikhuyet-tat.pdf 
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thị giác máy tính, công nghệ IoT kết hợp với các kỹ thuật phân tích xã hội và hành vi 

cũng như các các công nghệ khác, được gọi chung là các tác nhân thông minh, để cung 

cấp trải nghiệm giáo dục từ xa tương tự như trải nghiệm lớp học truyền thống cho mọi 

đối tượng. Với những khó khăn mà sinh viên khuyết tật gặp phải trong cuộc sống và 

trong trường học, lớp học thông minh sẽ mang lại nhiều lợi ích và giúp sinh viên học 

tập hiệu quả hơn. Đối với những sinh viên khiếm thị, việc sử dụng các hệ thống chuyển 

đổi văn bản thành giọng nói ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Text - to - Speech Artificial 

Intelligence - TTS AI) đang được nghiên cứu áp dụng để hỗ trợ khả năng học tập cũng 

như giảng dạy trong giáo dục thông minh. 

Việc xuất hiện ngày càng nhiều các hệ thống TTS AI đã hỗ trợ nhiều mặt trong 

cuộc sống. Nhiều trường đại học đã và đang triển khai các công nghệ cũng như các hệ 

thống phần mềm hỗ trợ người học nói chung và sinh viên khuyết tật nói riêng [2], [3]. 

Việc đánh giá chất lượng của các hệ thống TTS dựa trên tính năng của chúng trong các 

hoạt động học tập nói chung [4], [5] cũng như trong trường đại học [6] đã được thực 

hiện. Tuy nhiên, việc đánh giá hiệu quả của các hệ thống này trong việc tích hợp vào đại 

học thông minh vẫn chưa được thực hiện [3], [6]. Điều này cũng tương tự đối với nhiều 

công nghệ, kỹ thuật được ứng dụng, triển khai trong quá trình chuyển đổi từ đại học 

truyền thống sang đại học thông minh do sự phức tạp cũng như mới mẻ của vấn đề này. 

Yêu cầu cấp thiết đặt ra cho giáo dục đại học hiện nay là cần phải có mô hình đại học 

thông minh với những công nghệ, kỹ thuật tích hợp phù hợp và lộ trình chuyển đổi từ 

đại học truyền thống sang đại học thông minh thích hợp cho các trường đại học. Vì vậy, 

nghiên cứu sẽ tập trung giải quyết các vấn đề sau: 

- Nghiên cứu tích hợp hệ thống TTS AI vào mô hình đại học thông minh phù hợp 

với thực tiễn nhằm định hướng cho tiến trình công nghệ hóa giáo dục trong các trường 

đại học Việt Nam hiện nay.  

- Đánh giá hiệu năng các hệ thống TTS AI tích hợp vào mô hình đại học thông 

minh trong quá trình chuyển đổi nhằm hỗ trợ lựa chọn đúng giải pháp, tối đa hóa lợi ích, 

tối thiểu hóa chi phí. 

- Khuyến nghị về lộ trình tích hợp của hệ thống TTS AI vào mô hình đại học 

thông minh phù hợp với các trường đại học. 

Sự chuyển đổi và triển khai các mô hình đại học thông minh sẽ giúp các trường 

đại học Việt Nam trang bị, áp dụng những thành tựu của khoa học, kỹ thuật, công nghệ 

nhằm hỗ trợ, đem lại nhiều lợi ích không chỉ cho người học bình thường mà cả những 

người khuyết tật trong quá trình dạy - học. Phần còn lại của bài báo được tổ chức như 

sau: Các công trình liên quan đến các đại học thông minh, trong đó tập trung vào các hệ 

thống TTS AI được trình bày trong tiểu mục 2. Tiểu mục 3 trình bày kiến trúc tích hợp 

các hệ thống TTS AI vào mô hình đại học thông minh. Thí nghiệm kiểm chứng được 

mô tả trong tiểu mục 4. Lộ trình chuyển đổi và triển khai đại học thông minh được đề 

xuất trong tiểu mục 5. Tiểu mục 6 nêu kết luận và định hướng nghiên cứu tiếp theo . 

2. Các công trình liên quan 

Những bước nhảy vọt của Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đặt ra nhiều 

thách thức [7], [8], và phát sinh thêm rất nhiều ngành nghề mới trên thị trường lao động 

[9], [10]. Sự thay đổi này đòi hỏi giáo dục phải đem lại cho người học năng lực thích 

ứng với thách thức [11], [12] và những yêu cầu mới mà các phương pháp giáo dục truyền 

thống không thể đáp ứng [11], [13]. Do đó, trường đại học là nơi cung cấp nguồn nhân 
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lực bậc cao cho xã hội [8], [9] cũng phải thay đổi toàn diện cả về mô hình [14], [15], nội 

dung chương trình [9], [12]  và phương thức đào tạo [16], [17]. 

Trong vài năm gần đây, các ý tưởng về giáo dục thông minh (Smart Education - 

SmE), trường đại học thông minh (Smart University - SmU), lớp học thông minh (Smart 

Classroom - SmC), môi trường học tập thông minh (Smart Learning Environments - 

SLE) đã trở thành chủ đề chính của nhiều sự kiện, dự án quốc tế và quốc gia và xu hướng 

chuyển từ mô hình đại học truyền thống sang đại học thông minh đang trở thành tất yếu, 

đáp ứng yêu cầu xã hội hiện nay. Đóng vai trò là nhân tố cơ bản, trung tâm trong việc 

xây dựng, triển khai các mô hình đại học thông minh, lớp học thông minh liên quan đến 

việc tối ưu hóa việc trình bày nội dung giảng dạy, truy cập thuận tiện các tài nguyên học 

tập, tính tương tác sâu sắc của việc dạy và học, nhận thức và phát hiện theo ngữ cảnh, 

bố trí và quản lý lớp học dựa trên các tác nhân thông minh, một trong số đó là các hệ 

thống trí tuệ nhân tạo chuyển văn bản thành giọng nói. 

Một trong những công nghệ đang được nghiên cứu triển khai trong các lớp học 

thông minh là các hệ thống TTS AI nhằm hỗ trợ cho hoạt động dạy - học nói chung và 

sinh viên khiếm thị nói riêng trong môi trường đại học. Chuyển văn bản thành giọng nói 

(Text - to - Speech - TTS) là một cơ chế trong đó văn bản viết được chuyển đổi thành 

lời nói. Quá trình chuyển văn bản thành giọng nói tuân theo hai bước chính, đó là phân 

tích văn bản và tạo dạng sóng giọng nói. Trong vài thập kỷ qua, công nghệ chuyển văn 

bản thành giọng nói đã phát triển nhanh với sự trợ giúp của nhiều công nghệ khác nhau 

như trí tuệ nhân tạo và học máy [18]. Sử dụng các công nghệ học máy, việc tổng hợp 

giọng nói trong hệ thống chuyển văn bản thành giọng nói đã hỗ trợ tạo ra các hệ thống 

máy tính có giọng nói giống con người. Các thành phần chính của hệ thống chuyển văn 

bản thành giọng nói bao gồm [19]: 

- Mô-đun Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing - NLP) tạo ra 

phiên âm của văn bản đầu vào và ngữ điệu trong một số trường hợp (ngữ điệu, thời 

lượng, biên độ và cường độ). 

- Đầu ra dữ liệu từ mô-đun Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) được mô-đun Xử lý 

tín hiệu số (Digital Signal Processing - DSP) chuyển đổi thành lời nói. 

Các hệ thống chuyển văn bản thành giọng nói của các ngôn ngữ khác nhau dựa 

trên các chỉ số chất lượng như tỷ lệ nhận dạng, tính chính xác, điểm TTS, độ chính xác, 

khả năng gợi nhớ và điểm F1. 

Sự thành công của hệ thống chuyển văn bản thành giọng nói dựa trên các yếu tố 

khác nhau như: lĩnh vực sở trường của giọng nói, tính rõ ràng, tính tự nhiên và các yếu 

tố thuộc về con người như tính dễ hiểu. Tính năng độ rõ âm thanh tạo ra chất lượng hoặc 

số lượng từ được hình thành trong một câu [20]. Thuật ngữ tính tự nhiên xác định tính 

ưu việt của việc tạo lời nói trong bối cảnh phát âm, thể hiện cảm xúc và cấu trúc thời 

gian của nó. Lựa chọn loại giọng nói tùy theo sở thích của người nghe là tính năng vượt 

trội của hệ thống chuyển văn bản thành giọng nói. Tính tự nhiên và sở thích đều bị ảnh 

hưởng thông qua tính năng chuyển văn bản thành giọng nói cũng như thông qua chất 

lượng giọng nói và âm thanh ảnh hưởng đến thông điệp nhận được [21].  

Học sâu (Deep Learning - DL) là một hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực học 

máy trong những năm gần đây. Nó có thể nắm bắt một cách hiệu quả các cấu trúc ẩn bên 

trong của dữ liệu và sử dụng các khả năng lập mô hình mạnh mẽ hơn để mô tả dữ liệu 

[22]. Dựa trên phương pháp học sâu để tổng hợp tiếng nói, người ta đã đề xuất nhiều mô 



 157 

hình: máy Boltzmann giới hạn (Restrictive Boltzmann Machine -  RBM), mạng niềm 

tin sâu (Deep Belief Network - DBN), mạng mật độ hỗn hợp sâu (Deep Mixture Density 

Network - DMDN), bộ nhớ ngắn dài hạn hai chiều sâu (Deep Bidirectional Long Short-

Term Memory - DBLSTM), WaveNet, Tacotron và mạng thần kinh tích chập 

(Convolutional Neural Network - CNN). 

WaveNet [23] được phát triển từ mô hình PixelCNN [24] hoặc PixelRNN [25] 

được áp dụng trong lĩnh vực tạo hình ảnh, là một mô hình tạo các dạng sóng âm thanh thô 

mạnh mẽ. Mặc dù mô hình WaveNet có thể tạo ra âm thanh chất lượng cao, nhưng nó 

vẫn gặp phải các vấn đề sau: (1) quá chậm vì dự đoán của từng điểm lấy mẫu luôn phụ 

thuộc vào các điểm lấy mẫu đã dự đoán trước đó; (2) nó cũng phụ thuộc vào các đặc 

điểm ngôn ngữ từ giao diện người dùng TTS hiện có và các lỗi từ phân tích văn bản giao 

diện người dùng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả tổng hợp. 

Để giải quyết những vấn đề này, WaveNet song song được đề xuất để cải thiện 

hiệu quả lấy mẫu. Nó có khả năng tạo ra các mẫu giọng nói có độ trung thực cao với tốc 

độ nhanh hơn 20 lần [26]. Một mô hình nơ-ron khác là Deep Voice [27] cũng được đề 

xuất để thay thế từng thành phần bao gồm giao diện người dùng phân tích văn bản, mô 

hình âm thanh và bộ tổng hợp giọng nói bằng một mạng nơ-ron tương ứng. Tuy nhiên, 

vì mỗi thành phần được đào tạo độc lập nên nó không phải là sự tổng hợp từ đầu đến 

cuối thực sự. 

Tacotron [28] là một mô hình tổng hợp tiếng nói hoàn chỉnh từ đầu đến cuối. Nó 

có khả năng đào tạo một mô hình tổng hợp giọng nói với các cặp <văn bản, âm thanh>, 

do đó giảm bớt nhu cầu về kỹ thuật tính năng tốn nhiều công sức. Ngoài ra, vì nó dựa trên 

cấp độ ký tự nên nó có thể được áp dụng cho hầu hết các loại ngôn ngữ bao gồm cả tiếng 

Quan Thoại của Trung Quốc. Vì Tacotron là một mô hình hoàn chỉnh từ đầu đến cuối ánh 

xạ trực tiếp văn bản đầu vào sang biểu đồ phổ Mel nên nó đã nhận được rất nhiều sự chú 

ý của các nhà nghiên cứu và nhiều phiên bản cải tiến khác nhau đã được đề xuất.  

Các tác giả trong [29] cũng đề xuất hệ thống Tacotron2 để tạo tín hiệu âm thanh 

dẫn đến điểm ý kiến trung bình (Mean Opinion Score - MOS) rất cao có thể so sánh với 

lời nói của con người [30]. Mặc dù hệ thống đầu cuối dựa trên Tacotron đã đạt được 

hiệu suất đầy hứa hẹn trong thời gian gần đây, nhưng nó vẫn có một nhược điểm là có 

nhiều đơn vị lặp lại.  

Để giải quyết vấn đề này, rất nhiều công trình đã được đề xuất. Các tác giả trong 

[31] đã đề xuất một mạng tích chập sâu (Deep Convolutional Network - DCN) với sự chú 

ý có hướng dẫn có thể được đào tạo nhanh hơn nhiều so với hệ thống thần kinh tiên tiến 

nhất dựa trên RNN. Khác với mô hình WaveNet sử dụng cấu trúc tích chập hoàn toàn như 

một loại bộ phát âm hoặc phần phụ trợ, Ref. đúng hơn là một frond-end (và hầu hết quá 

trình xử lý back-end) có thể tổng hợp một phổ. Các tác giả trong [32, p. 3] đã đề xuất một 

kiến trúc từ ký tự đến phổ tích chập hoàn toàn mới, có tên là Deep Voice 3, để tổng hợp 

giọng nói, cho phép tính toán song song hoàn toàn để làm cho quá trình đào tạo nhanh 

hơn so với sử dụng các đơn vị lặp lại. 

Cùng với các thuật toán và mô hình xử lý TTS ngày càng phát triển, các hãng 

phần mềm cũng như các công ty công nghệ lớn cũng đã và đang phát triển các nền tảng, 

hệ thống chuyển văn bản thành giọng nói phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau [4], 

[33], [34]. 

Ngoài những tiến bộ tiềm năng trong công nghệ TTS, có thể có nhiều tiến bộ trong 
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việc tích hợp công nghệ này với các công nghệ khác [34]. Chất lượng của các hệ thống 

TTS và khả năng tích hợp chúng vào mô hình đại học thông minh cũng đã được nghiên 

cứu [2], [6], khẳng định vai trò to lớn của các công nghệ AI nói chung và các hệ thống 

TTS nói riêng trong việc hỗ trợ các hoạt động giảng dạy và học tập trong trường đại học.  

3. Kiến trúc tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo chuyển văn bản thành giọng nói vào 

mô hình đại học thông minh 

 Việc chuyển đổi từ giáo dục truyền thống sang giáo dục thông minh là tất yếu 

nhằm đáp ứng những yêu cầu mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 [11], [14]. Một 

trong những người tiên phong trong việc xây dựng mô hình ĐHTM là Vladimir Uskov [35] 

với cái nhìn toàn cảnh về thành phần cũng như về mặt kỹ thuật, công nghệ của mô hình 

ĐHTM. Theo đó, ĐHTM và giáo dục thông minh thể hiện sự tích hợp của 1) Các hệ thống 

trí tuệ và thông minh [35], đối tượng thông minh [36] và môi trường thông minh [37]; 2) 

Công nghệ thông minh [38], các ngành khác nhau của khoa học máy tính và kỹ thuật máy 

tính [10]; 3) Phần mềm giáo dục thông minh hiện đại, hệ thống phần cứng [7], [35], tác 

nhân, công cụ [38], [39] và 4) Phương pháp sư phạm sáng tạo [16], [36], các chiến lược 

giảng dạy [9], [17], và phương pháp học tập dựa trên công nghệ tiên tiến [9], [40].  

Tuy nhiên, việc đề xuất kiến trúc tích hợp các hệ thống trí tuệ và thông minh vào 

mô hình đại học thông minh như thế nào cho phù hợp vẫn chưa thực sự được quan tâm 

[2], [3]. Dựa trên các nghiên cứu ở mục 2 kết hợp với phương pháp tiếp cận và phân 

tích sáng tạo có hệ thống [41], nghiên cứu này đề xuất một kiến trúc tích hợp hệ thống 

trí tuệ nhân tạo chuyển văn bản thành giọng nói vào mô hình đại học thông minh được 

trình bày trong Hình 1. 

 

 Trong kiến trúc này có sự tích hợp của hệ thống trí tuệ nhân tạo chuyển văn bản 

thành giọng nói (khung màu xanh lá cây) với các thiết bị của mô hình đại học thông 

minh (khung màu hồng), cụ thể là các thiết bị đầu cuối, cũng như hạ tầng kỹ thuật công 

Hình 1. Mô hình đại học thông minh tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo chuyển văn 

bản thành giọng nói (T2S AI) 
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nghệ thông tin, truyền thông, các kho dữ liệu của mô hình đại học thông minh.  

3.1. Thu thập dữ liệu văn bản 

Với việc triển khai mô hình đại học thông minh mà trung tâm là lớp học thông 

minh, môi trường học tập thông minh, các thiết bị, công nghệ, cảm biến nhận dạng được 

lắp đặt trong khuôn viên lớp học cũng như toàn trường. Các thiết bị kỹ thuật số như 

camera, webcam, máy ảnh, máy chiếu, điện thoại thông minh sẽ đóng vai trò là các thiết 

bị thu nhận dữ liệu văn bản đầu vào cho hệ thống trí tuệ nhân tạo chuyển văn bản thành 

giọng nói từ nhiều nguồn khác nhau như sách giáo khoa, báo chí, chữ viết tắt, các ghi 

chú cũng như các loại chữ trên các hình ảnh.  

Các thiết bị nhập dữ liệu này sẽ thông qua một hệ thống giao diện người dùng để 

đưa các dữ liệu văn bản cần chuyển thành giọng nói vào các kho dữ liệu dưới dạng hình 

ảnh. Hệ thống giao diện người dùng nhập liệu bao gồm các ứng dụng hoặc các API cho 

điện thoại, máy tính và các thiết bị khác hỗ trợ người dùng có thể sử dụng nhiều phương 

thức khác nhau để đưa văn bản yêu cầu vào kho dữ liệu. Các kho dữ liệu bao gồm các 

hệ thống máy chủ phục vụ cho các hoạt động khác nhau của mô hình đại học thông minh 

cũng như các dịch vụ đám mây của các hệ thống trong hệ thống trí tuệ nhân tạo chuyển 

văn bản thành giọng nói.  

3.2. Kho dữ liệu 

Trong các hệ thống trí tuệ nhân tạo chuyển các văn bản thành giọng nói (Text-to-

Speech Artificial Intelligence - TTS AI), các kho dữ liệu đóng vai trò rất quan trọng 

trong việc lưu trữ các tập dữ liệu đào tạo cũng như các dữ liệu văn bản đầu vào.  

Kho dữ liệu văn bản dùng để lưu trữ các văn bản đầu vào của hệ thống TTS AI 

được hệ thống nhập liệu chuyển đến. Ngoài ra, kho dữ liệu văn văn bản còn lưu trữ các 

tập dữ liệu đào tạo của các loại ngôn ngữ khác nhau, bao gồm các đặc trưng về mặt ngữ 

nghĩa, ngôn ngữ, cũng như các đặc tính về từ, ngữ và câu. Kho dữ liệu văn bản phục vụ 

cho hệ thống nhận dạng, xử lý văn bản đầu vào. 

Kho dữ liệu giọng nói phục vụ cho hệ thống tổng hợp giọng nói. Từ kết quả xử 

lý, phân tích văn bản của giai đoạn trước, dữ liệu được chuyển đến kho dữ liệu giọng 

nói để hệ thống tổng hợp giọng nói có thể xử lý và đưa ra kết quả phát âm phù hợp với 

văn bản yêu cầu.  

Kho dữ liệu sóng âm sẽ lưu trữ tập dữ liệu đào tạo liên quan đến việc tạo sóng 

âm cũng như dữ liệu kết quả từ việc tổng hợp giọng nói chuyển đến. Nó bao gồm cả các 

dữ liệu giọng nói tự nhiên của các ngôn ngữ từ các đối tượng khác nhau để có thể đưa 

ra giọng nói phù hợp với yêu cầu của hệ thống tạo giọng nói. 

3.3. Xử lý văn bản 

Trong giai đoạn tiền xử lý văn bản của chu trình chuyển văn bản thành giọng nói, 

văn bản đầu vào được nhận dạng và chuyển thành định dạng chuẩn hóa để phần còn lại 

của hệ thống có thể hiểu được. Nó cũng có thể liên quan đến việc tăng số lượng và chia 

văn bản đầu vào thành các câu và ký tự, từ riêng biệt. Sau đó, văn bản được xử lý trước 

được chia thành thông tin có ý nghĩa bằng cách sử dụng các quy tắc diễn đạt và mô hình 

ngôn ngữ trong giai đoạn diễn đạt theo giai điệu. Các thuật toán nhận dạng, xử lý ảnh 

kết hợp các mô hình học máy và dữ liệu đào tạo lưu trữ trong kho dữ liệu văn bản được 

sử dụng để xác định chính xác các ký tự, từ, câu trong văn bản yêu cầu. 

Để thực hiện phân đoạn âm vị và chú thích trên ngữ liệu, các hệ thống xử lý, phân 
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tích văn bản thường sử dụng năm cấp độ sau: 

Cấp độ âm vị: các ký hiệu ngữ âm của âm trước trước, âm trước, âm sau, âm sau 

hoặc âm sau sau; khoảng cách tiến hoặc lùi của âm vị hiện tại trong âm tiết. 

Cấp độ âm tiết: âm tiết trước đó, hiện tại hay âm tiết tiếp theo được nhấn mạnh; 

số lượng âm vị chứa trong âm tiết trước, hiện tại hoặc tiếp theo; khoảng cách tiến hoặc 

lùi của âm tiết hiện tại trong từ hoặc cụm từ; số lượng âm tiết được nhấn trước hoặc sau 

âm tiết hiện tại trong cụm từ; khoảng cách từ âm tiết hiện tại đến âm tiết được nhấn 

mạnh gần nhất về phía trước hoặc phía sau; ngữ âm nguyên âm của âm tiết hiện tại. 

Cấp độ từ: phần lời nói (Part of Speech - POS) của từ trước, từ hiện tại hoặc từ 

tiếp theo; số lượng âm tiết của từ trước, từ hiện tại hoặc từ tiếp theo; vị trí tiến hoặc lùi 

của từ hiện tại trong cụm từ; từ nội dung tiến hoặc lùi của từ hiện tại trong cụm từ; 

khoảng cách từ từ hiện tại đến từ nội dung gần nhất về phía trước hoặc phía sau; POS 

của từ trước đó, từ hiện tại hoặc từ tiếp theo. 

Cấp độ cụm từ: số lượng âm tiết của cụm từ trước đó, hiện tại hoặc tiếp theo; số 

lượng từ của cụm từ trước đó, hiện tại hoặc tiếp theo; vị trí tiến hoặc lùi của cụm từ hiện 

tại trong câu; chú thích prosodic của cụm từ hiện tại. 

Cấp độ câu: Số lượng âm tiết, từ hoặc cụm từ trong câu hiện tại. 

 Văn bản yêu cầu sau khi được xử lý, phân tích sẽ được đưa vào kho dữ liệu 

văn bản để lưu trữ, phục vụ cho các hoạt động xử lý, phân tích tiếp theo. Nó cũng được 

chuyển đến hệ thống tổng hợp giọng nói để xử lý trong giai đoạn tiếp theo của chu trình 

chuyển văn bản thành giọng nói. 

3.4. Tổng hợp giọng nói 

Hệ thống tổng hợp giọng nói dựa trên kết quả nhận dạng, phân tích văn bản ở 

bước trước kết hợp các quy luật, dữ liệu đào tạo sẵn có cùng với các phương pháp tổng 

hợp giọng nói phù hợp (đã trình bày ở mục 2) để đưa ra các âm thanh phù hợp với từng 

ký tự, từ, cụm từ và câu của văn bản yêu cầu. 

Sau đó, hệ thống sẽ tổng hợp âm thanh của từng từ, cụm từ, câu kết hợp với các 

ghép nối, ngữ điệu để cho ra câu nói hoàn chỉnh. Kết quả xử lý của quá trình này sẽ là 

đầu vào cho hệ thống tạo giọng nói cũng như lưu trữ lại để sử dụng cho những lần tổng 

hợp tiếp theo. 

3.5. Tạo giọng nói 

Với kết quả của hệ thống tổng hợp giọng nói, hệ thống tạo giọng nói sẽ lựa chọn 

ngôn ngữ, giọng điệu tự nhiên phù hợp với văn bản yêu cầu ban đầu để tạo ra các sóng 

âm tương thích với câu nói cũng như đoạn văn đầu vào. 

Ngoài ra, hệ thống này còn tạo ra các tín hiệu đầu ra phù hợp với các thiết bị được 

trang bị sẵn có trong mô hình đại học thông minh, thể hiện sự đồng bộ hóa về mặt kỹ 

thuật và công nghệ, đáp ứng yêu cầu của các đối tượng sử dụng các thiết bị khác nhau 

trong môi trường giáo dục thông minh. 

4. Thí nghiệm kiểm chứng việc tích hợp hệ thống TTS AI vào mô hình đại học thông 

minh 

4.1. Mô tả về dữ liệu và cách thức thu thập, phân tích 

Để đánh giá hiệu năng của việc sử dụng và tích hợp các hệ thống TTS AI vào mô 

hình đại học thông minh, nghiên cứu lựa chọn một số hệ thống TTS AI và cách thức sử 
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dụng chúng trong thực tế với hai hình thức là sử dụng ứng dụng và tích hợp API được 

trình bày trong Bảng  1. 

Bảng  1. Các hệ thống Text-to-Speech (TTS) và hình thức sử dụng 

Nền tảng chuyển văn bản 

thành giọng nói 
Sử dụng ứng dụng Tích hợp API 

IBM Watson TTS  Watson Assistant  Dịch vụ đám mây API 

Microsoft Speech   Lync Assistant  Dịch vụ đám mây API 

Google Cloud TTS  Home Assistant  Dịch vụ đám mây API 

Mac TTS  AppleScipt  Dịch vụ đám mây API 

Naturaltts   Dịch vụ đám mây API 

VocaliD’s  MyVocaliD  Dịch vụ đám mây API 

LOVO Studio   Dịch vụ đám mây API 

Respeecher   Dịch vụ đám mây API 

Woord - TTS  Woord Text to Speech  Dịch vụ đám mây API 

Amazon Polly  PollyPlayer  Dịch vụ đám mây API 

ReadSpeaker   Dịch vụ đám mây API 

Nuance TTS   Dịch vụ đám mây API 

Acapela VaaS   Dịch vụ đám mây API 

Resemble  Resembleai App Workflow  Dịch vụ đám mây API 

Murf TTS  Murf App  Dịch vụ đám mây API 

 Có thể thấy một số nền tảng sử dụng ứng dụng như IBM, Google, Amazon 

trong khi tất cả các nền tảng đều sử dụng dịch vụ giao diện lập trình ứng dụng đám mây 

(Cloud Application Programming Interface - Cloud API). Vì vậy, nghiên cứu lựa chọn 

việc sử dụng Cloud API để đánh giá hiệu năng của các nền tảng TTS trong quá trình tích 

hợp với mô hình đại học thông minh. Như vậy, tất cả 15 nền tảng TTS AI sẽ được đưa 

vào đánh giá trong nghiên cứu này. 

 Các yếu tố được nghiên cứu lựa chọn để khảo sát đánh giá hiệu năng của các hệ 

thống TTS AI bao gồm: sự chính xác (khả năng đọc đúng các tên/ danh từ riêng thuộc 

ngôn ngữ khác tiếng Anh) [42]; sự trôi chảy, dễ nghe (từ ngữ, câu và văn bản được tổng 

hợp liền mạch, giọng nói có âm điệu đúng với ngữ cảnh, kết hợp các ghép nối chính xác) 

[5], [43]; sự tự nhiên, thân thiện với người dùng (các từ ngữ và câu được phát ra giống 

với giọng nói tự nhiên) [44]; tốc độ (tốc độ phát âm phù hợp với người nghe) [5]; chất 

lượng (các từ ngữ trong văn bản được phát âm rõ ràng, dễ hiểu) [4]. Các yếu tố này sẽ 

tương ứng phản ánh hiệu năng của các hệ thống con trong hệ thống TTS AI. 

Các yếu tố trên được đánh giá dựa trên thang đo Điểm ý kiến trung bình (Mean 

Opinion Score - MOS) với 5 mức độ xếp hạng từ Tệ, Kém, Bình thường, Tốt, Xuất sắc 

được ánh xạ thành các số từ 1 đến 5.  

Thí nghiệm được thực hiện dựa trên việc lựa chọn 35 sinh viên học tiếng Anh 

tham gia nghiên cứu. Các sinh viên này sẽ nghe ngẫu nhiên 30 văn bản được lấy ra từ 

một tập dữ liệu đầu vào gồm 1000 văn bản tiếng Anh qua hệ thống TTS AI bất kỳ, mỗi 

hệ thống TTS AI sẽ phát 3 văn bản với các giọng đọc của cả nam và nữ và mỗi sinh viên 
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sẽ nghe 2 trong 3 đoạn văn bản được chọn ngẫu nhiên của một hệ thống TTS. Như vậy 

mỗi hệ thống TTS sẽ phát 70 văn bản. Sinh viên sẽ không được biết mình đang sử dụng 

hệ thống TTS AI nào. Do các hệ thống TTS AI được sử dụng trong hệ thống đều sử dụng 

dịch vụ Cloud API nên sinh viên có thể sử dụng các phương tiện, thiết bị khác nhau 

trong lớp học cũng như của cá nhân để nghe các giọng nói được tổng hợp từ các hệ 

thống này. 

Sau đó, các sinh viên sẽ được đọc các văn bản mà các hệ thống TTS AI đã tổng 

hợp giọng nói. Đối chiếu văn bản với kết quả mà sinh viên nghe được, sinh viên sẽ thực 

hiện đánh giá mức độ hài lòng về các yếu tố cần khảo sát thông qua một bảng hỏi với 

các yêu cầu cụ thể như trong Bảng 2. 

Bảng 2. Các yếu tố đánh giá hiệu năng của các hệ thống TTS AI 

Yếu tố Nhận định, đánh giá 
Thang điểm quy đổi 

1 2 3 4 5 

Sự 

chính 

xác 

Chính xác trong các 

danh từ riêng, các từ 

viết tắt, các từ ghép 

nối: cho thấy mức độ 

chính xác của âm thanh 

lời nói so với từ trong 

văn bản. 

Rất 

không 

chính xác 

Không 

chính 

xác 

Tạm 

chấp 

nhận 

Chính 

xác 

Rất 

chính 

xác 

Phát âm chính xác: 

nhận thấy bất kỳ điểm 

bất thường nào trong 

cách phát âm câu tự 

nhiên hay không? 

Rất 

không 

chính xác 

Không 

chính 

xác 

Tạm 

chấp 

nhận 

Chính 

xác 

Rất 

chính 

xác 

Sự trôi 

chảy, dễ 

nghe 

Tính biểu cảm: cho biết 

cảm nhận về âm thanh 

giọng nói đơn điệu hay 

rất biểu cảm? 

Rất đơn 

điệu 

Đơn điệu Bình 

thường 

Biểu 

cảm 

Rất biểu 

cảm 

Phát âm âm thanh lời 

nói: cho biết giọng nói 

có thể phân biệt rõ ràng 

các từ ngữ và câu, ngắt 

câu hay không? 

Không 

thể nào 

phân biệt 

Không 

phân biệt 

rõ 

Phân 

biệt khá 

rõ 

Phân 

biệt rõ 

Phân biệt 

rất rõ 

Sự tự 

nhiên, 

thân 

thiện 

với 

người 

dùng 

Độ dễ chịu của giọng 

nói: giọng nói nghe 

thấy dễ chịu hay 

không? 

Rất 

không dễ 

chịu 

Không 

dễ chịu 

Bình 

thường 

Dễ chịu Rất dễ 

chịu 

Tính nhân tạo: có nghĩ 

rằng đây là giọng nói 

của người máy không? 

Hoàn 

toàn 

giống 

Tương 

đối giống 

Hơi 

giống 

Tương 

đối 

không 

giống 

Hoàn 

toàn 

không 

giống 

Sự phù hợp: có nghĩ Hoàn Tương Khá Tương Hoàn 
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Yếu tố Nhận định, đánh giá 
Thang điểm quy đổi 

1 2 3 4 5 

rằng giọng nói này phù 

hợp với ngữ cảnh này 

không? 

toàn 

không 

phù hợp 

đối 

không 

phù hợp 

phù 

hợp 

đối phù 

hợp 

toàn phù 

hợp 

Tốc độ 

Tốc độ nói: cho biết tốc 

độ truyền tải thông 

điệp phù hợp hay 

không 

Quá 

nhanh 

Quá 

chậm 

Hơi 

nhanh 

Hơi 

chậm 

Phù hợp 

Nỗ lực theo kịp: cho 

biết mức độ nỗ lực phải 

thực hiện để theo kịp 

thông điệp 

Rất nỗ 

lực nhưng 

không 

theo kịp 

Nỗ lực 

nhiều 

mới theo 

kịp 

Nỗ lực 

vừa 

phải thì 

theo kịp 

Cần ít 

nỗ lực 

để theo 

kịp 

Không 

cần nỗ 

lực vẫn 

theo kịp 

Thoải mái tiếp nhận:  

mức độ thoải mái trong  

tiếp nhận thông điệp. 

Rất 

không 

thoải mái 

Không 

thoải mái 

Bình 

thường 

Thoải 

mái 

Rất thoải 

mái 

Chất 

lượng 

Nỗ lực lắng nghe: mức 

độ nỗ lực phải thực 

hiện để hiểu thông điệp 

Rất nỗ 

lực nhưng 

không 

hiểu 

Nỗ lực 

nhiều 

mới hiểu 

Nỗ lực 

vừa 

phải thì 

hiểu 

Cần ít 

nỗ lực 

để hiểu 

Không 

cần nỗ 

lực vẫn 

hiểu 

Vấn đề về hiểu: nhận 

thấy những từ đơn lẻ 

khó hiểu hay không 

Tất cả các 

từ 

Nhiều từ Một số Ít từ Không 

có 

Tính dễ hiểu:  có thể 

hiểu rõ giọng nói từ hệ 

thống này không? 

Hoàn 

toàn khó 

hiểu 

Tương 

đối khó 

hiểu 

Bình 

thường 

Dễ hiểu Hoàn 

toàn dễ 

hiểu 

Ấn tượng chung: đánh 

giá chất lượng âm 

thanh của giọng nói đã 

nghe  

Tệ Kém Bình 

thường 

Tốt Xuất sắc 

Số liệu thu thập được phân tích dựa trên phần mềm SPSS 20 với các công cụ như 

phân tích độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha, thống kê mô tả để tính toán giá trị trung 

bình về điểm số MOS của mỗi hệ thống TTS AI, từ đó tiến hành phân tích sự khác biệt 

về giá trị trung bình giữa các hệ thống này. 

4.2. Kết quả phân tích và đánh giá 

 Tác giả tiến hành phân tích độ tin cậy của các thang đo bằng cách sử dụng hệ 

số tin cậy Cronbach’s Alpha. Giá trị Cronbach’s Alpha của các nhân tố trong nghiên cứu 

được thể hiện trong Bảng  3.  

Bảng  3. Giá trị Cronbach’s alpha của các nhân tố trong nghiên cứu 

Biến quan sát Cronbach’s alpha 

Sự chính xác 0,708 

Sự trôi chảy 0,766 
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Biến quan sát Cronbach’s alpha 

Sự tự nhiên 0,689 

Tốc độ 0,747 

Chất lượng 0,713 

Các nhân tố đều có hệ số Cronbach’s > 0.6 nên đảm bảo độ tin cậy của các nhân 

tố mà nghiên cứu đề xuất. Tiếp tục phân tích giá trị trung bình của các hệ thống TTS AI 

dựa trên thống kê mô tả, kết quả như Bảng  4. 

Bảng  4. Giá trị trung bình của các hệ thống TTS AI 

Hệ thống TTS AI Giá trị trung bình Số quan sát Độ lệch chuẩn 

IBM Watson TTS 3,3426 70 0,65330 

Microsoft Speech 3,4196 70 0,65058 

Google Cloud TTS 3,5110 70 0,61271 

Mac TTS 3,4128 70 0,63990 

Natural TTS 3,3000 70 0,67708 

VocalID's 3,3393 70 0,64164 

LOVO Studio 3,4682 70 0,62515 

Respeecher 3,3360 70 0,57356 

Woord TTS 3,3128 70 0,68009 

Amazon Polly 3,4238 70 0,62309 

ReadSpeaker 3,4202 70 0,61947 

Nuance TTS 3,3408 70 0,62418 

Acapela VaaS 3,2878 70 0,63951 

Resemble 3,2884 70 0,64373 

Murf TTS 3,3241 70 0,59290 

Tổng 3,3685 1050 0,63299 

Nhìn vào bảng trên, có thể nhận thấy giá trị trung bình của các hệ thống TTS AI 

là tương đối đồng đều, không có sự khác biệt quá nhiều giữa các hệ thống này. Các hệ 

thống của các công ty công nghệ lớn như Google, Microsoft, Mac, Amazon vẫn được 

đánh giá cao. Bên cạnh đó, một số hệ thống TTS AI của một số công ty chỉ sử dụng công 

nghệ điện toán đám mây API vẫn nhận được sự đánh giá cao của những người trải 

nghiệm như LOVO Studio, Read Speaker.  

Để kiểm định sự khác biệt giữa các giá trị này, nghiên cứu tiến hành phân tích 

Anova và thu được kết quả ở Bảng  5. 

Bảng  5. Kiểm định Homogeneity of Variances 

Nhân tố Thống kê Levene df1 df2 Sig. 

Sự chính xác 0,216 14 1035 0,999 

Sự trôi chảy 0,717 14 1035 0,759 

Sự tự nhiên 1,656 14 1035 0,059 

Tốc độ 0,734 14 1035 0,741 

Chất lượng 0,553 14 1035 0,901 
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 Các hệ số Sig của kiểm định Levene > 0.05 nghĩa là không có sự khác biệt 

phương sai giữa các hệ thống TTS AI tham gia khảo sát. Tiếp tục xem xét các kết quả 

khác trong phân tích Anova ở Bảng  6. 

Bảng  6. Kiểm định giá trị trung bình (Robust Tests of Equality of Means) 

Nhân tố Statistica df1 df2 Sig. 

Sự chính xác Welch 0,864 14 394,272 0,599 

Sự trôi chảy Welch 2,415 14 394,252 0,003 

Sự tự nhiên Welch 0,462 14 394,248 0,952 

Tốc độ Welch 0,180 14 394,249 1,000 

Chất lượng Welch 0,190 14 394,270 1,.000 

a. Asymptotically F distributed. 

 Hệ số Sig của nhân tố TROI_CHAY là 0.003 < 0.05, nghĩa là có sự khác biệt 

trung bình về sự trôi chảy giữa các hệ thống TTS AI (Bảng 7). Đối với các yếu tố còn 

lại, kết quả phân tích cho thấy không có sự khác biệt giữa các hệ thống TTS AI về các 

yếu tố này chứng tỏ có sự đồng đều về mặt chất lượng, tốc độ, sự chính xác và sự tự 

nhiên trong các hệ thống TTS AI tham gia thử nghiệm. 

Bảng 7. Sự khác biệt về giá trị trung bình của Sự trôi chảy  

giữa các hệ thống TTS AI 

Nhân tố Hệ thống TTS AI 

Giá trị 

trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Sai số 

chuẩn 

95% khoảng tin cậy 

cho giá trị trung bình 

Giới hạn 

dưới 

Giới hạn 

trên 

Sự  

trôi chảy 

IBM Watson TTS 3,2357 0,79273 0,09475 3,0467 3,4247 

Microsoft Speech 3,5214 0,87822 0,10497 3,3120 3,7308 

Google Cloud TTS 3,6429 0,82595 0,09872 3,4459 3,8398 

Mac TTS 3,4929 0,80978 0,09679 3,2998 3,6859 

Natural TTS 3,2000 0,85719 0,10245 2,9956 3,4044 

VocalID's 3,3357 0,95826 0,11453 3,1072 3,5642 

LOVO Studio 3,6143 0,79933 0,09554 3,4237 3,8049 

Respeecher 3,2643 0,77423 0,09254 3,0797 3,4489 

Woord TTS 3,2643 0,85855 0,10262 3,0596 3,4690 

Amazon Polly 3,4357 0,92047 0,11002 3,2162 3,6552 

ReadSpeaker 3,5500 0,77155 0,09222 3,3660 3,7340 

Nuance TTS 3,2429 0,80191 0,09585 3,0516 3,4341 

Acapela VaaS 3,2214 0,85819 0,10257 3,0168 3,4261 

Resemble Speech 3,2643 0,92361 0,11039 3,0441 3,4845 

Murf TTS 3,3000 0,78204 0,09347 3,1135 3,4865 
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Qua những phân tích trên, có thể đánh giá các hệ thống TTS AI tham gia khảo 

sát có sự tương đồng về các yếu tố đánh giá, chỉ có sự khác biệt tương đối về tính trôi 

chảy giữa các hệ thống này. Như vậy, khi tích hợp các hệ thống TTS AI vào mô hình đại 

học thông minh, các trường đại học có thể có nhiều lựa chọn phù hợp, đặc biệt là việc 

sử dụng các hệ thống hỗ trợ công nghệ điện toán đám mây API. Vấn đề quyết định còn 

lại là chi phí bỏ ra để sử dụng các hệ thống TTS AI này. 

5. Lộ trình tích hợp hệ thống TTS AI vào mô hình đại học thông minh 

Nghiên cứu này áp dụng phương pháp tiếp cận và phân tích sáng tạo có hệ thống 

[41] kết hợp với chính sách của Chính phủ Việt Nam để từ đó đề xuất một mô hình tổng 

thể đại học thông minh bao quát các lĩnh vực: Đại học thông minh, Giáo dục thông minh, 

Môi trường học tập thông minh, Khuôn viên thông minh, Giáo viên thông minh, Lớp 

học thông minh, trong đó Lớp học thông minh sẽ là yếu tố cơ bản nhất trong quá trình 

xây dựng và triển khai đại học thông minh. 

Một lớp học thông minh liên quan đến việc tối ưu hóa việc trình bày nội dung 

giảng dạy, truy cập thuận tiện các tài nguyên học tập, tính tương tác sâu sắc của việc dạy 

và học, nhận thức và phát hiện theo ngữ cảnh, bố trí và quản lý lớp học dựa trên các 

công nghệ thông minh. Các lớp học thông minh tích hợp nhận dạng giọng nói, thị giác 

máy tính và các công nghệ khác, được gọi chung là các tác nhân thông minh, để cung 

cấp trải nghiệm giáo dục từ xa tương tự như trải nghiệm lớp học truyền thống. 

Để liên kết các lĩnh vực trên, mô hình sẽ sử dụng các công nghệ tiên tiến dựa trên 

nền tảng của Internet, IoT, Cloud, thực tế ảo cũng như các cảm biến, công nghệ nhận 

dạng, nhận biết. Kết hợp với đó là hệ thống phần mềm hỗ trợ các hoạt động học tập, 

giảng dạy, ghi âm, ghi hình, nhận dạng, nhận biết, giám sát, phân tích cùng các công cụ 

phân tích, dự báo, suy luận nhằm đưa ra những đánh giá, nhận định theo thời gian thực, 

hỗ trợ các hoạt động dạy và học, quản lý và điều hành.  

Với việc nghiên cứu, tìm hiểu về mô hình đại học thông minh trong những năm 

gần đây đã chứng tỏ các trường đại học Việt Nam đã có sự chuẩn bị cũng như định 

hướng chiến lược cho sự phát triển của giáo dục thông minh, đại học thông minh trong 

những năm tới. Để hiện thực hoá mô hình đề xuất, nghiên cứu đã đề ra quy trình chuyển 

đổi từ đại học truyền thống sang đại học thông minh, tập trung vào 3 khía cạnh: quản 

trị, nội dung chương trình và phương thức đào tạo. Những khía cạnh này sẽ được cụ thể 

hóa bằng việc ứng dụng các hệ thống quản trị tiên tiến đã thành công trong các doanh 

nghiệp lớn, cùng với đó là việc xây dựng lớp học thông minh kiểu mẫu kết hợp với việc 

thay đổi nội dung chương trình cũng như phương thức đào tạo, từ đó tiến hành nhân 

rộng mô hình lớp học thông minh ra phạm vi toàn trường. 

* Chuyển đổi mô hình quản trị đại học 

Hiện nay, nhiều nghiên cứu lý thuyết cũng như thực tiễn và thực tế về quản trị 

đại học đều chỉ ra rằng, xu hướng trường đại học hoạt động như một doanh nghiệp để 

đảm bảo hiệu quả đầu tư kết hợp với hương vị “cận thị trường” để thích ứng với nền 

kinh tế thị trường nhưng tránh thương mại hóa dưới sự hỗ trợ, giám sát và điều tiết của 

nhà nước là mô hình hoạt động tối ưu nhất trên thế giới hiện nay. Do có nhiều điểm 

tương đồng giữa các trường đại học và các doanh nghiệp nên các trường đại học cũng 

sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề rất phổ biến với hầu hết các tổ chức hiện đại.  

Để đối phó với những vấn đề trên, một xu hướng nổi bật trong những năm gần 
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đây là giáo dục đại học chuyển sang áp dụng hệ thống Hoạch định tài nguyên doanh 

nghiệp ERP, với hy vọng thích ứng với những thay đổi của môi trường đầy cạnh tranh. 

Từ sự thành công của việc triển khai ERP vào trường đại học ở Mỹ, Úc, Anh, hàng loạt 

các trường đại học ở các nước châu Á đã nghiên cứu ứng dụng mô hình này vào công 

tác quản lý như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản.  

Sau khi đã triển khai tương đối đầy đủ các quy trình hỗ trợ cũng như đảm bảo 

việc lập kế hoạch và quản lý các nguồn lực dựa trên các HTTT tích hợp như ERP, xóa 

bỏ rào cản về mặt quản lý tổ chức, các trường đại học sẽ có cơ sở vững chắc để tiến hành 

các hoạt động chuyển đổi số khác cũng như triển khai việc cải tiến, đổi mới nội dung 

chương trình đào tạo cũng như phương thức đào tạo. Các đối tượng trong trường đại học 

như giảng viên và người học cũng sẽ đồng hành với những tiến bộ của khoa học kỹ 

thuật, sử dụng các sản phẩm phần cứng, phần mềm hỗ trợ cho hoạt động dạy và học, tạo 

tiền đề thích nghi với những  phương thức đào tạo mới. 

* Chuyển đổi phương thức đào tạo 

Từ những sự thay đổi về mặt nội dung chương trình đào tạo, một vấn đề khác đặt 

ra cho các cơ sở đào tạo bậc cao là cách thức tổ chức để chuyển tải nội dung chương 

trình đào tạo đến người học. CMCN 4.0 đòi hỏi phương thức và phương pháp đào tạo 

thay đổi với sự ứng dụng mạnh mẽ của CNTT, công nghệ kỹ thuật số và hệ thống mạng. 

Các hình thức đào tạo online, đào tạo ảo, mô phỏng, số hóa bài giảng sẽ là xu hướng 

đào tạo nghề nghiệp trong tương lai. Điều này đòi hỏi các cơ sở đào tạo phải có sự chuẩn 

bị tốt nguồn lực tổ chức giảng dạy, đặc biệt là đội ngũ giảng viên, xây dựng không gian 

học tập, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học. 

Để có chuyển tải những nội dung phù hợp với xã hội thông minh như hiện nay,  

ĐHTM cần ứng dụng các hệ thống thực - ảo (Cyber Physical System - CPS) và IoT. Các 

hệ CPS là đặc trưng tiêu biểu của môi trường công nghiệp 4.0, là cơ sở để thiết kế và 

xây dựng các mô hình nhà máy thông minh. CPS thường được thiết kế với cấu trúc 5C 

(Connection - kết nối thông tin, Conversion - chuyển đổi thông tin, Cyber - phân tích, 

Cognition - nhận diện và Configuration - cấu hình hóa). 

Bên cạnh đó, các trang thiết bị, công nghệ hỗ trợ, nhận dạng cũng được ứng dụng 

vào trong lớp học thông minh, đảm bảo việc chuyển tải nội dung đào tạo đến với nhiều 

đối tượng khác nhau ở các phạm vi địa lý khác nhau, bao gồm cả sinh viên khiếm thị. 

Các hệ thống TTS AI, nhận dạng giọng nói, nhận dạng khuôn mặt, cử chỉ, thiết bị trỏ 

thông minh và bảng để điều hướng, chỉnh sửa và hiển thị thông tin trên bảng thông minh 

cùng các thiết bị, công nghệ, kỹ thuật khác sẽ cung cấp cho sinh viên những tiện ích và 

sự hỗ trợ ngay tại phòng học cũng như các sinh viên từ xa được trải nghiệm giống như 

học tập trực tiếp.  

Việc trang bị các thiết bị, công nghệ, kỹ thuật trong lớp học thông minh sẽ được 

tiến hành thí điểm từng lĩnh vực, phụ thuộc và khả năng đầu tư của từng trường cũng 

như nhu cầu của người học đối với từng lĩnh vực cụ thể, từng ngành nghề đào tạo trọng 

tâm của Nhà trường. 

Với việc có sẵn cơ sở hạ tầng CNTT, HTTT và truyền thông trong bước chuyển 

đổi mô hình quản trị, việc gắn kết và tích hợp các hệ thống mới phục vụ phương thức 

đào tạo mới cũng sẽ dễ dàng thực hiện được. Những người trực tiếp tham gia vào phương 

thức đào tạo mới là giảng viên và người học cần có những sự chuẩn bị, làm quen với 

các hệ thống hỗ trợ đã được triển khai trước đó, giảm thời gian thích nghi, tăng hiệu quả 
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và chất lượng đào tạo. 

* Chuyển đổi nội dung chương trình đào tạo 

Để đáp ứng với nhu cầu xã hội và các bên liên quan, bản thân các trường đại học 

cũng cần phải có sự thay đổi tương ứng mà trước tiên là thay đổi về nội dung chương 

trình đào tạo. Các trường đại học đã có những điều chỉnh trong nội dung chương trình, 

đi theo xu hướng tiếp cận liên ngành để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực khác nhau 

bằng công nghệ. Các trường đại học sẽ phải thực hiện hoạt động đào tạo theo 2 hướng: 

một mặt phải đáp ứng tính định hướng xã hội, mặt khác đào tạo cung cấp nguồn nhân 

lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.  

Tuy nhiên, áp lực đối với các trường đại học càng lớn khi chương trình đào tạo 

vừa đáp ứng tính chuyên môn cao trong lĩnh vực nhất định, vừa đáp ứng tính liên ngành 

(CNTT, kỹ thuật số, mạng, kiến thức chuyên ngành) và các kỹ năng khác không thể 

thiếu, như: khả năng suy nghĩ có hệ thống, khả năng tổng hợp, khả năng liên kết giữa 

thế giới thực và ảo, khả năng sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng hợp tác liên 

ngành. Như vậy, CMCN 4.0 đã tạo áp lực lớn trong hoạt động đào tạo đối với các trường 

đại học, từ xây dựng chương trình đào tạo, cập nhật nội dung chương trình cho đến đào 

tạo kỹ năng cho người học để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa. 

Trên cơ sở đã chuyển đổi mô hình quản trị đại học ở bước trước, các trường đại 

học sẽ có điều kiện thuận lợi trong việc nắm bắt được những thay đổi về khoa học, kỹ 

thuật, công nghệ, từ đó dễ dàng tiếp cận với việc xây dựng những chương trình đào tạo 

có khả năng đáp ứng được những yêu cầu của xã hội cũng như cung cấp nguồn nhân lực 

có chất lượng cho thị trường lao động. 

6. Kết luận 

Với việc nghiên cứu, tìm hiểu về mô hình đại học thông minh và các hệ thống 

TTS AI trong những năm gần đây đã cho thấy sự tiến bộ trong các hệ thống trí tuệ nhân 

tạo chuyển văn bản thành giọng nói với việc có rất nhiều các giải pháp cho lĩnh vực này 

cũng như chất lượng của các giải pháp là khá tương đồng và được người sử dụng đánh 

giá cao. Cùng với đó là việc chuyển đổi, triển khai mô hình đại học thông minh đã và 

đang diễn ra ở nhiều nước tiên tiến sẽ tạo điều kiện cho việc chuyển đổi sang mô hình 

đại học thông minh của các trường đại học Việt Nam. Các trường đại học Việt Nam cần 

có sự chuẩn bị cũng như định hướng chiến lược cho sự phát triển của giáo dục thông 

minh, đại học thông minh trong những năm tới.  

Việc chuyển đổi sang mô hình đại học thông minh có thể thí điểm ở mô hình lớp 

học thông minh thông qua việc trang bị các công nghệ, thiết bị, kỹ thuật tiên tiến, đáp 

ứng nhu cầu đào tạo của nhà trường cũng như của người học nhằm đáp ứng yêu cầu của 

xã hội. Hệ thống TTS AI được ứng dụng trong giai đoạn này và hình thức tích hợp phù 

hợp nhất là thông qua tích hợp API vì hầu như tất cả các hệ thống TTS AI trên thị trường 

hiện nay đều sử dụng hình thức này. Vấn đề còn lại là lựa chọn hệ thống nào sẽ phụ 

thuộc vào yếu tố chi phí, khả năng đầu tư của từng trường đại học. Mở rộng ra, để có lộ 

trình chuyển đổi, triển khai đại học thông minh có sự tối ưu chi phí, các trường đại học 

cần có chiến lược hợp tác với các công ty công nghệ để có lựa chọn mô hình phù hợp 

với khả năng tài chính và nhu cầu thực tiễn của mình. 

Việc chuyển đổi này đem lại cho người khuyết tật Việt Nam nói chung và sinh 

viên khiếm thị nói riêng những cơ hội học tập dựa trên việc áp dụng các công nghệ, phần 
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cứng, phần mềm phù hợp. Bước tiếp theo của nghiên cứu này sẽ chú trọng vào chi tiết 

các giai đoạn cũng như các phương pháp thực hiện quy trình chuyển đổi với mục tiêu 

đạt hiệu quả cao, đem lại nhiều cơ hội học tập hơn nữa cho người khuyết tật Việt Nam. 
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Khoa Kinh tế và Quản trị 

 Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên 

 

Tóm tắt: Mô hình học tập trải nghiệm thông qua phòng thực hành đã và đang 

được áp dụng tại nhiều tổ chức giáo dục trên thế giới cũng như tại các trường đại học 

của Việt Nam. Tuy nhiên, trước bối cảnh xu hướng của giáo dục 4.0, hình thức phòng 

thực hành truyền thống đang bộc lộ nhiều vấn đề. Đó là do các phòng thực hành được 

đầu tư và trang bị hệ thống máy tính nhằm phục vụ cho một nhóm các học phần, thực 

hiện một số tác nghiệp nhất định. Nhằm tạo môi trường cho sinh viên được trải nghiệm 

quy trình làm việc thực tế tại doanh nghiệp, gắn kết giữa lý thuyết và thực hành, Khoa 

Kinh tế và Quản trị đã xây dựng phòng thực hành theo mô hình Doanh nghiệp giả lập. 

Việc ứng dụng mô hình doanh nghiệp giả lập đã tác động mạnh đến hiệu quả hoạt tuyển 

sinh của Khoa cũng như chất lượng đầu ra của sinh viên.   

Từ khoá: chuyển đổi số, phòng thực hành, doanh nghiệp giả lập, MIS 

1. Giới thiệu 

Trong bối cảnh phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế, xu thế chuyển đổi 

số quốc gia, việc đào tạo gắn liền với thực tiễn trở thành yêu cầu cấp thiết đối với các 

trường đại học (Y Mohammed, 2022). Một trong những thách thức lớn là làm thế nào 

để giúp sinh viên không chỉ nắm vững lý thuyết mà còn có khả năng ứng dụng vào thực 

tiễn một cách hiệu quả. Đặc biệt, với những ngành học có tính ứng dụng cao như Hệ 

thống thông tin quản lý, Thương mại điện tử, Kinh tế số hay Quản trị văn phòng, việc 

giảng dạy cần được kết hợp chặt chẽ với những bài toán thực hành thực tế.  

Phòng Thực hành “Mô hình doanh nghiệp giả lập” của Khoa Kinh tế và Quản trị, 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên là một ví 

dụ điển hình cho việc áp dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến, gắn kết giữa lý thuyết 

và thực hành. Phòng Thực hành ra đời với mục tiêu cung cấp một môi trường học tập 

tối ưu, giúp sinh viên không chỉ nắm vững lý thuyết mà còn có khả năng ứng dụng trong 

thực tế. Thay vì chỉ tiếp cận với thực tiễn thông qua các kỳ thực tập, thực tế với thời 

gian ngắn, sinh viên có thể trải nghiệm môi trường làm việc doanh nghiệp và thực hành 

trong suốt quá trình học tập tại trường. Điều này giúp họ tiếp thu kiến thức một cách sâu 

sắc hơn, đồng thời phát triển các kỹ năng mềm cần thiết để đáp ứng yêu cầu ngày càng 

cao của thị trường lao động. 

2. Các nguồn lực về cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu triển khai Chương trình 

đào tạo tại Khoa Kinh tế và Quản trị 

Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Thái Nguyên có 

cơ sở vật chất đáp ứng đầy đủ nhu cầu hiện tại của học sinh, sinh viên và cán bộ giáo 

viên. Với diện tích đất rộng 87.413,4m2, trường đã có quy hoạch tổng thể để phát triển 
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và sử dụng hợp lý. Hệ thống giảng đường và phòng thực hành được trang bị đầy đủ thiết 

bị hiện đại, đáp ứng đủ nhu cầu đào tạo và nghiên cứu. Tất cả các phòng đều tuân thủ 

các quy định an toàn và được trang bị đầy đủ thiết bị hỗ trợ giảng dạy. Cơ sở vật chất 

của trường đảm bảo hoạt động giảng dạy kết hợp trực tiếp và trực tuyến [1]. 

Hệ thống ký túc xá của trường bao gồm 11 toà nhà với tổng diện tích 19.409 m2, 

cung cấp 186 phòng ở cho sinh viên. Trong đó, trường có các công trình phụ trợ như 

khu tổ hợp bóng đá (diện tích xây dựng 7000m2), nhà ăn ký túc xã (diện tích xây dựng 

1350m2, 2 tầng), hội trường đa năng (sức chứa 700 chỗ ngồi, diện tích 1.160 m2), tổ 

hợp sân thể thao ngoài trời, thư viện đa chức năng (diện tích xây dựng 1350m2, 2 tầng, 

sức chứa 500 chỗ ngồi) với kho sách tham khảo phong phú. Thư viện cung cấp nhiều tài 

liệu học liệu và phục vụ nghiên cứu, với tổng số 13.320 bản sách, tạp chí, ebook và cơ 

sở dữ liệu. Trường cập nhật học liệu hàng năm để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và học 

tập của cán bộ giáo viên và sinh viên. Hệ thống công nghệ thông tin của trường bao gồm 

phòng máy tính, hệ thống mạng LAN, phủ sóng Wifi và các phần mềm hỗ trợ đào tạo 

và quản lý. Tất cả các học phần trong chương trình đào tạo đều có đủ tài liệu học tập và 

tham khảo theo quy định, gồm giáo trình, tài liệu tham khảo và tài liệu số. Bên cạnh đó, 

Trường ứng dụng các phần mềm trong đào tạo và quản lý như hệ thống học trực tuyến 

LMS/LCMS, phần mềm quản lý đào tạo IU, phần mềm quản lý thi trắc nghiệm, v.v.. [1]. 

Để đánh giá chất lượng của trang thiết bị, Khoa thực hiện khảo sát lấy ý kiến giáo 

viên, người học trước khi tốt nghiệp về chất lượng thư viện, trang thiết bị thực hành thí 

nghiệm. Kết quả khảo sát năm 2024 lấy ý kiến của VC, NLĐ và SV trước khi tốt nghiệp 

về chất lượng trang thiết bị phòng thực hành, thư viện, hệ thống CNTT và các dịch vụ 

cho SV như sau: về mức độ đáp ứng (số lượng và chất lượng) của cơ sở vật chất trang 

thiết bị của phòng thực hành thí nghiệm, tỷ lệ hài lòng của VC, NLĐ là 92.4% và của 

SV là 83.5%. Đối với tỉ lệ hài lòng về mức độ đáp ứng giáo trình và tài liệu tham khảo 

trong thư viện của SV đạt 86.3% và của GV đạt 91.1%. Về chất lượng của hệ thống công 

nghệ thông tin đáp ứng đủ nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu, tỷ lệ hài lòng của 

VC, NLĐ là 88.8% và của SV là 87%. Tỷ lệ hài lòng về cảnh quan môi trường, tâm lý 

xã hội của VC, NLĐ đạt 98% và của SV đạt 95 %. Tỷ lệ hài lòng của sinh viên về cơ sở 

vật chất của ký túc xá, căng tin và chế độ chăm sóc sức khỏe, y tế học đường đạt lần 

lượt là 85% và 87.3% [1]. 

3. Khoa Kinh tế và Quản trị phát triển Cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu 

Chuyển đổi số ngành Hệ thống thông tin quản lý 

Để khắc phục những ý kiến của giảng viên, người học trước khi tốt nghiệp về 

chất lượng thư viện, trang thiết bị thực hành thí nghiệm; cùng với việc ứng dụng Chuyển 

đổi số trong công tác đào tạo của Khoa và Nhà trường; Khoa Kinh tế và Quản trị thực 

hiện ý tưởng Mô hình doanh nghiệp giả lập – mô hình học tập trải nghiệm thực tế, kết 

hợp với lý thuyết học trên lớp; từ đó trực tiếp thu được những kinh nghiệm từ những 

hoạt động trải nghiệm trong những hoàn cảnh cụ thể [2].  

3.1. Thiết kế Mô hình doanh nghiệp giả lập 

Mô hình doanh nghiệp giả lập là một không gian được thiết kế để mô phỏng hoạt 

động của một văn phòng và là không gian làm việc theo cơ cấu tổ chức của một cơ quan 

nhà nước hay công ty, doanh nghiệp thu nhỏ. Mô hình doanh nghiệp giả lập được thiết 

kế đa dạng hoá các mô hình quản trị khác nhau. Tuỳ thuộc đơn vị được giả lập là loại 

hình doanh nghiệp nào, cơ quan nào mà các phòng ban được bố trí sắp xếp tương ứng. 
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Hình 1. Hình ảnh công ty giả lập Khoa Kinh tế và Quản trị
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Trong mô hình doanh nghiệp giả lập, người học có thể đóng vai thông qua các vị 

trí làm việc trong một cơ quan, tổ chức, như: lãnh đạo, nhân viên phòng sản xuất, phòng 

kinh doanh, phòng marketing, phòng nhân sự, phòng kế toán, phòng văn thư,… Đối với 

hoạt động này, giáo viên sẽ là người định hướng, hỗ trợ và tổ chức các tình huống giả 

lập, còn người học sẽ được trải nghiệm thực tế thông qua việc thực hành trong môi 

trường thật, thay đổi không gian từ lớp học sang Mô hình doanh nghiệp giả lập, không 

chỉ tạo sự hứng thú, tập trung qua từng tiết học mà còn giúp sinh viên hiểu sâu, đánh giá 

vấn đề một cách thực tế, đa chiều từ đó dễ dàng tiếp nhận kiến thức một cách sáng tạo, 

chủ động. 

Mô hình doanh nghiệp giả lập được bố trí thành các khu vực độc lập chia tách 

bởi vách ngăn di động, các vách ngăn này dễ dàng có thể di chuyển để sắp xếp lại các 

vị trí công việc trong phòng phù hợp với nhu cầu thực tế, cung cấp một không gian linh 

hoạt để giảng viên và sinh viên có thể tận dụng để làm việc nhóm hay thiết kế các buổi 

họp chuyên nghiệp. Các “phòng làm việc” với các vị trí như: Ban lãnh đạo, văn thư, 

phòng chuyên môn, phòng họp, khu vực tiếp khách, khu vực in ấn tài liệu, … được bố 

trí thành các khu riêng biệt, có treo biển rõ ràng sẽ giúp sinh viên quan sát thấy được 

luồng công việc, hiểu được cách giao tiếp, quy trình trao đổi, xử lý thông tin giữa các 

bộ phận. Tại các bàn làm việc, việc chia sẻ các thiết bị văn phòng như máy in, các nguồn 

điện, ổ cắm mạng, điện thoại… được thiết kế một cách dễ dàng, tiện lợi, gọn gàng, ngăn 

nắp, tận dụng được tối đa diện tích văn phòng. Mô hình cũng được bố trí cây cảnh giúp 

cho không gian văn phòng trở nên hài hoà hơn, mang lại bầu không khí xanh mát và 

trong lành.   

 Về trang thiết bị phần cứng gồm có: 30 máy tính, 1 máy chiếu, 1 màn chiếu, 1 

điều hoà, 1 máy quét, 5 máy in, 1 máy photocopy, 2 điện thoại bàn, 1 máy fax, 1 máy 

lọc nước. Ngoài ra, nội thất văn phòng còn có bàn ghế làm việc cho người quản lý, bàn 

ghế làm việc cho nhân viên, bàn ghế phòng họp, bàn ghế tiếp khách, tủ đựng tài liệu, tủ 

hồ sơ. Đối với nhóm văn phòng phẩm, gồm có: Biển chức danh, bút bi, sổ da, giấy in, 

bàn dập ghim, kẹp trình ký, đục lỗ giấy, Giấy fax, giấy bìa, giấy nhớ, kéo, bìa còng, 

Dụng cụ đóng dấu vuông, dụng cụ đóng dấu tròn, mực con dấu, sổ công văn đi, đến, 

giấy giới thiệu, tủ hồ sơ, giá nhựa đựng tài liệu, ổ điện, dụng vụ vệ sinh văn phòng… 

Về hệ thống phần mềm, hiện các máy tính trên Mô hình doanh nghiệp giả lập đều 

được cài đặt các phần mềm theo hai hướng: phần mềm từ các nhà cung cấp nền tảng số; 

phầm mềm do Khoa tự phát triển. Theo đó, các nhóm phần mềm quản trị, điều hành tác 

nghiệp của công ty: 1C:Company Management, phần mềm 1C:Document Management, 

Misa AMIS, 1C.. Phần mềm tác nghiệp: 1C:HRM & Payroll ;  1C:AccountingSuite, 

Misa HRM.NET 2012, phần mềm CRM, Marketing, E-logistics,… Hệ thống tự xây 

dựng: sàn giao dịch điện tử. phần mềm quản lý bán hàng,..  

4. Vận dụng Mô hình doanh nghiệp giả lập trong giảng dạy và học tập các môn học 

ngành Hệ thống thông tin quản lý   

Đối với ngành Hệ thống thông tin quản lý, Khoa sử dụng Mô hình doanh nghiệp 

giả lập phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy và thực hành cho các học phần 

như: Thực hành nghiệp vụ kế toán, hạch toán; Thực hành nghiệp vụ phân tích xử lý dữ 

liệu; Thực hành quản trị doanh nghiệp điện tử; Thực hành quản trị quan hệ khách hàng; 

Thực hành hệ thống quản lý chuỗi cung ứng; Thực hành nghiệp vụ quản trị nhân lực.v.v… 
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Mô hình doanh nghiệp giả lập cung cấp một số phần mềm chuyên dụng hỗ trợ 

cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý học tập, như:  

Phần mềm 1C: Company là phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp sản xuất 

với các tính năng linh hoạt để tự động hóa công tác quản trị doanh nghiệp ở các mô hình 

khác nhau, được áp dụng trong môn Quản trị kinh doanh số. 

Phần mềm 1C: HRM & Payroll: là phần mềm Quản trị nhân sự với các tính năng 

như: Định biên nhân sự, quản lý tuyển dụng, quản lý thông tin nhân sự, quản lý đào tạo, 

quản lý chấm công… được áp dụng trong môn Quản trị nguồn nhân lực 

Phần mềm 1C: AccountingSuite là phần mềm kế toán tài chính đa năng, ứng dụng 

cho công tác tự động hóa kế toán quản trị và kế toán thuế 

Bên cạnh đó còn có những hệ thống quản trị, vận hành hoạt động logistics đang 

được sử dụng tại các doanh nghiệp logistics được trang bị tại phòng Thực hành.  

5. Kết luận 

  

 

Hình 2. Số lượng tuyển sinh tại Khoa Kinh tế và Quản trị giai đoạn 2021-2024 

Dựa vào hình trên ta thấy số lượng tuyển sinh giai đoạn 2022-2025 có xu hướng 

tăng đáng kể từ 216 sinh viên năm 2022 (khoá 20) lên 526 sinh viên năm 2024 (khoá 

23). Cho thấy việc ứng dụng. Việc xây dựng Mô hình giả lập doanh nghiệp đã có những 

tác động mạnh đến hoạt động tuyển sinh của Khoa. 

Tăng cường hấp dẫn cho sinh viên: Việc có Mô hình giả lập doanh nghiệp trang 

bị hiện đại và đầy đủ cơ sở vật chất giúp tạo được ấn tượng tốt đối với sinh viên, từ đó 

tăng cơ hội thu hút sinh viên mới và giữ chân sinh viên cũ. 

Nâng cao chất lượng đào tạo: Mô hình giả lập doanh nghiệp cung cấp môi trường 

thực tế để sinh viên áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực hành, giúp nâng cao chất lượng 

đào tạo và phát triển kỹ năng cho sinh viên. 

Mở rộng lĩnh vực đào tạo: Việc có phòng Mô hình giả lập doanh nghiệp bị tốt 

cũng cho phép trường mở rộng hoặc cải thiện các chương trình đào tạo liên quan đến 

công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh hoặc logistics, từ đó thu hút đa dạng sinh viên 

và tăng cơ hội tuyển sinh. 

Tạo điểm đặc biệt: Mô hình giả lập doanh nghiệp có thể trở thành một điểm đặc 

biệt, một ưu điểm cạnh tranh của trường trong việc tuyển sinh so với các trường khác 

không có cơ sở vật chất tương tự. 

Mối quan hệ với doanh nghiệp: Nếu Mô hình giả lập doanh nghiệp được trang bị 
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các phần mềm và thiết bị thực tế được doanh nghiệp sử dụng, điều này có thể giúp 

trường thiết lập mối quan hệ tốt với doanh nghiệp, từ đó cung cấp cơ hội thực tập và 

việc làm cho sinh viên. 
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ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HỒI QUY ĐA BIẾN  

ĐO LƯỜNG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHUYỂN ĐỔI SỐ  
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ThS. Võ Tiến Sĩ 

Ban chỉ huy quân sự huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam 

Email: syvo207@gmail.com. 

  

Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đo lường phân tích mức độ tác động 

của các nhân tố đến hoạt động chuyển đổi số trong các trường đại học tại Việt Nam. Dữ 

liệu thu thập bằng hình thức trực tuyến với 252 mẫu từ các cơ sở giáo dục đại học, sử 

dụng lựa chọn của việc lấy mẫu thuận tiện. Công cụ nghiên cứu là mẫu câu hỏi trực 

tuyến về các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thông tin trong chuyển 

đổi số cho các cơ sở giáo dục đại học theo thang điểm đánh giá 5 bậc của thang đo 

Likert. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng, xử lý bằng phần mền SPSS 22. Đo 

lường độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám 

phá (EFA), kiểm định tương quan pearson, phân tích hồi quy đa biến. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy có 5 nhân tố tác động thuận chiều đến chuyển đổi số trong các trường đại 

học tại Việt Nam bao gồm: Văn hóa và kỹ năng; Nguồn Nhân lực số, Đổi mới phương 

thức; Năng lực tài chính; Hạ tầng công nghệ.Từ đó, nghiên cứu đề xuất hàm ý chính 

sách nhằm thúc đẩy và tối ưu hoạt động chuyển đổi số trong quản lý giáo dục, đào tạo 

tại các cơ sở đại học ở Việt Nam, góp phần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số 

quốc gia của Chính phủ tầm nhìn đến năm 2045.  

Từ khóa: Chuyển đổi số, công nghệ, phân tích nhân tố khám phá, trường đại học.  

1. Đặt vấn đề 

Chuyển đổi kỹ thuật số (DT) là một trong những mục tiêu được quan tâm hàng 

đầu của Chính phủ Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Chuyển đổi số 

trong giáo dục đào tạo tập trung vào hai nội dung chủ đạo là chuyển đổi số trong quản 

trị và chuyển đổi số trong công tác đào tạo như  dạy, học, kiểm tra, đánh giá, ứng dụng 

các công nghệ mới. Trong quản trị Nhà trường bao gồm số hóa thông tin quản lý, tạo ra 

những hệ thống cơ sở dữ liệu lớn liên thông, triển khai các dịch vụ công trực tuyến, số 

hóa quy trình, ứng dụng các công nghệ 4.0 ( AI, blockchain, phân tích dữ liệu,…) để 

quản lý điều hành, dự báo, hỗ trợ ra quyết định trong ngành giáo dục đào tạo một cách 

nhanh chóng, chính xác (Bộ Giáo dục và Đào tạo 2019). Công nghệ đột phá có tác động 

rộng rãi đến nền kinh tế, xã hội, giáo dục và đời sống của nhân loại trên khắp hành tinh. 

Chuyển đổi số là một trong những thách thức chính đối với tất cả các ngành công nghiệp 

trong vài năm qua (Schuchmann & Seufert, 2015).  

Việc quản lý nội bộ của các cơ sở giáo dục cũng phải thay đổi nhanh chóng. Công 

nghệ cho phép các hình thức học tập mới đã làm giảm sự phụ thuộc vào việc học đại 

học. Kết quả là, nhiều tổ chức giáo dục đại học đã bắt đầu thay đổi mô hình tự do tri 

thức và tiếp cận các nguồn tri thức. Và hỗ trợ sự thay đổi nhảy vọt của công nghệ và 

phát triển đổi mới kỹ thuật số cho xã hội dẫn đến chuyển đổi giáo dục. Các tổ chức giáo 

dục đại học sẽ đi đầu trong việc thúc đẩy sự thay đổi quan trọng nhất. Do đó, các cơ sở 

giáo dục đại học cần tập trung xây dựng chiến lược phát triển về quản lý học tập, tập 



 

 

181 

trung phát triển người học trở thành những nhà sáng tạo sáng tạo. Như vậy, các cơ sở 

giáo dục đại học phải phát triển nhiều loại các chương trình đáp ứng nhu cầu của khu 

vực doanh nghiệp (Thanachawengsakul, N., & Thanyavinichakul, 2020). 

Tầm quan trọng của chuyển đổi số như đã đề cập ở trên. Đây là nguyên nhân dẫn 

đến việc chuyển đổi số cho các cơ sở giáo dục đại học chú trọng ứng dụng công nghệ số 

trong toàn hệ thống quản lý giáo dục. Chuyển đổi số là một trong những mục tiêu trọng 

yếu nhằm hoạch định xây dựng mô hình đại học số cho các trường đại học Việt Nam. 

Vì vậy, nghiên cứu này tổng quan hệ thống lý thuyết về chuyển đổi số góp phần làm 

sáng tỏ hơn về các nhân tố tác động đến chuyển đổi số trong trường đại học, thúc đẩy 

hỗ trợ nhà trường đánh giá lại thực trạng nguồn lực thiết kế cấu trúc chiến lược đào tạo 

trong bối cảnh chuyển đổi số là xu hướng tất yếu đối với các trường đại học ở Việt Nam, 

không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong thời đại kinh tế số hiện nay. 

Từ đó nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị về chuyển đổi số giáo dục đại học Việt 

Nam trên phương diện quản lý nhà nước đầu tư hạ tầng công nghệ và phát triển nguồn 

nhân lực số. Kế thừa những nghiên cứu trước đây nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào 

chuyển đổi số trong các trường đại học, đặc biệt tại Việt Nam, việc nghiên cứu về các 

nhân tố tác động tới chuyển đổi số là rất cần thiết nhằm đẩy nhanh quá trình xây dựng 

đại học số tại các trường đại học Việt Nam.  

2. Cơ sở lý luận 

2.1. Các lý thuyết có liên quan đến nghiên cứu 

Các nhà nghiên cứu trên thế giới đã phát hiện ra các khái niệm ở những góc độ 

khác nhau về chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đại học.(Gama, 2018) cho rằng 

chuyển đổi số là cuộc cách mạng với những tác động mang tính hệ thống và căn bản đối 

với con người, kết cấu hạ tầng, các mô hình giáo dục và kinh doanh mới. Chuyển đổi số 

là quá trình áp dụng công nghệ số vào thay đổi con người, quy trình, chiến lược, cấu 

trúc và động lực cạnh tranh của một cơ sở giáo dục (Gebayew và cộng sự 2018). Chuyển 

đổi số là việc tổ chức lại hoặc đầu tư mới vào công nghệ và mô hình kinh doanh để thu 

hút khách hàng hiệu quả hơn ở mọi thời điểm. Các nhà trường coi chuyển đổi số như 

một nổ lực chính thức để đổi mới tầm nhìn, mô hình kinh doanh và đầu tư cho một nền 

kinh tế kỹ thuật số mới, (Liao và cộng sự 2020) Chuyển đổi số trong hệ thống cơ sở giáo 

dục đại học gồm việc hiện đại hóa quy trình quản lý đào tạo và vận hành nền tảng dạy-

học thông qua các nền tảng công nghệ hiện đại (Faria Novoa, 2021). 

2.2. Các nghiên cứu trước có liên quan 

 Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra chuyển đổi số trong giáo dục phải xuất phát từ hoạt 

động dạy và học với việc phát triển môi trường học tập số và học liệu số (Trần Công 

Phong và cộng sự, 2019). Các đề tài nghiên cứu tập trung phân tích đánh giá kết quả 

chuyển đổi số trong đào tạo đại học tại Việt Nam. Reis và cộng sự (2018) chỉ ra rằng tổ 

chức, công nghệ, trình độ nghiệp vụ sư phạm và giới tính đã tác động đáng kể đến ý 

định giảng dạy trực tuyến của giảng viên và do đó, tác động đáng kể đến chuyển đổi số. 

Nhân lực chuyển đổi số được đo lường qua 4 nhân tố: Nhận thức, mức độ sẵn sàng đổi 

mới phương pháp giảng dạy; khả năng ứng dụng công nghệ mới và mức độ hỗ trợ người 

học. Nghiên cứu nhấn mạnh chuyển đổi số là một thách thức lớn đối với hệ thống đổi 

mới trong khu vực đòi hỏi hành động chiến lược theo ba trụ cột chính: văn hóa và kỹ 

năng, kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin và hệ sinh thái. 
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Swen và Reinhard (2020) nêu bật ba nhân tố chính tác động đến sự thành công 

của chuyển đổi số gồm: Ứng dụng công nghệ mới; công nghệ thông tin và truyền thông 

trong hoạt động; năng lực số của người lãnh đạo, nhận thấy lãnh đạo và văn hóa tổ chức 

có vai trò quan trọng trong việc thực hiện chuyển đổi số. 

Nghiên cứu của Tungpantong và cộng sự (2022) nghiên cứu Kết quả cho thấy 

yếu tố chuyển đổi số phù hợp với dữ liệu thực nghiệm (p-value = 0,860), bao gồm 6 

thành phần: 1) Chiến lược 2) Quy trình 3) Sản phẩm / Dịch vụ 4) Con người 5) Dữ liệu) 

và 6) Công nghệ. Các kết quả nghiên cứu giúp các tổ chức giáo dục đại học chuẩn bị 

cho các yếu tố cần thiết cho việc chuyển đổi thể chế sang một tổ chức kỹ thuật số. Hơn 

nữa, dữ liệu của tổ chức có biến trọng số thành phần cao nhất là 0,58. Điều này chứng 

tỏ rằng dữ liệu của tổ chức là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình chuyển đổi số cho 

cơ sở giáo dục đại học.  

Tại Việt Nam, tiến trình và kết quả của chuyển đổi số đối với người dạy, người 

học và cán bộ công tác trong các cơ sở giáo dục đại học cũng đã được nghiên cứu dưới  

nhiều góc độ khác nhau. Nghiên cứu của Trần Thị Minh Hòa và cộng sự, (2022), đã 

đánh giá xem xét khảo sát với 140 giảng viên của khoa Kinh tế và Kinh Doanh Trường 

Đại học Phenikaa, nghiên cứu cho thấy quá trình chuyển đổi số trong đào tạo các ngành 

kinh tế bậc cử nhân tại Trường đã đạt được một số thành công nhất định. Cụ thể, phần 

lớn giảng viên và sinh viên không gặp khó khăn khi học trực tuyến. Giảng viên và sinh 

viên cũng đồng tình với vai trò hỗ trợ của các phần mềm quản lý sinh viên và quản lý 

học tập đang được sử dụng. Tuy nhiên, giảng viên và sinh viên của Khoa vẫn còn gặp 

nhiều khó khăn trong việc sử dụng thư viên điện tử để tìm kiếm học liệu do nguồn tài 

liệu chưa phong phú, các phần mềm quản lý chưa được tích hợp và tồn tại nhiều vấn đề. 

Kết quả xây dựng dựa trên ba khía cạnh bao gồm: Hiệu quả dạy và học trực tuyến; cơ 

sở vật chất và công nghệ thông tin; Thực hành số. 

Nghiên cứu của Nguyễn Thị Hồng (2024) khảo sát 20 nhà quản lý, 60 giảng viên 

đến từ 10 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam cho thấy chuyển đổi số giáo dục đại học đã 

mang đến cho Việt Nam như cơ hội như Thúc đẩy cải tiến quản lý thông tin; Đổi mới 

phương thức học tập; nâng cao chuẩn đầu ra; thúc đẩy nghiên cứu khoa học và hợp tác 

quốc tế. Bên cạnh đó kết quả cũng chỉ ra những thách thức giáo dục đại học Việt Nam 

phải đối mặt như thiếu hệ thống chính sách quản lý cấp quốc gia; hạn chế tích hợp công 

nghệ số trong quản trị nhà trường, thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao cho công tác 

chuyển đổi số và sự bất cập trong hạ tầng kỹ thuật chuyển đổi số.  

3.Mô hình và giả thuyết nghiên cứu 

3.1. Thiết kế mô hình nghiên cứu 

Từ cơ sở lý luận và tổng quan các nghiên cứu trước, đối tượng nghiên cứu được 

tác giả đề xuất hướng tới mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến chuyển đổi số 

tại các trường Đại học tại Việt Nam như sau: Chiến lược chuyển đổi số; Nguồn nhân lực 

số; Hạ tầng công nghệ số; Năng lực tài chính; Đổi mới phương thức; Văn hóa và kỹ 

năng. Các biến số được thu thập. 
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Hình 1. Mô hình nghiên cứu 

 3.2. Giả thuyết nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu của bài báo này tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu các 

nhân tố tác động đến chuyển đổi số tại các trường đại học Việt Nam như Hình 1. Nhằm 

đạt được mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra, tác giả tiến hành xây dựng và kiểm định những 

giả thuyết nghiên cứu sau: 

H1. Chiến lược chuyển đổi số có tác động đến hoạt động CĐS trong các trường 

đại học.  

H2. Nguồn Nhân lực số có tác động đến hoạt động CĐS trong các trường đại học.  

H3. Hạ tầng công nghệ số tác động đến hoạt động CĐS trong các trường đại học 

H4. Năng lực tài chính có tác động đến hoạt động CĐS trong các trường đại học.  

H5. Đổi mới phương thức có tác động đến hoạt động CĐS trong các trường đại 

học.  

H6.Văn hoá và kỹ năng tác động đến chuyển đổi số trong các trường Đại học. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Để đánh giá đo lường các nhân tố tác động đến chuyển đổi số tại các Trường Đại 

học Việt Nam, nghiên cứu được thực hiện theo hai bước: Bước thứ nhất phương pháp 

nghiên cứu định tính tiến hành sử dụng dữ liệu sơ bằng cách thiết kế bảng hỏi phỏng 

vấn sâu thu thập phiếu điều tra để khảo sát quan điểm cá nhân đang công tác tại các 

trường đại học, đi sâu vào nhiều khía cạnh của vấn đề nhằm xác định quan điểm của 

chuyên gia và giới học thuật về chuyển đổi số trong giáo dục. Đối tượng nghiên cứu là 

sinh viên, các giảng viên. Với hình thức điều tra bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện 

và sử dụng phiếu điều tra online của Google forrm tiến hành từ tháng 10 đến tháng 12 

năm 2023. Từ kết quả phỏng vấn, nhóm nghiên cứu xác định các nhân tố tác động đến 

việc chuyển đổi số tại trường đại học, kiểm tra mức độ hợp lý của từng thang đo, sàng 

lọc biến quan sát, sơ bộ khẳng định các nhân tố được đề xuất trong mô hình nghiên cứu 

là phù hợp, đủ điều kiện đưa vào nghiên cứu định lượng.  

Bước thứ hai thực hiện phương pháp nghiên cứu phân tích định lượng thực hiện 

thu thập việc gửi bảng câu hỏi được nghiên cứu đã thu thập được với 252 phiếu hợp lệ 

Hạ tầng công nghệ số 

Năng lực tài chính 

Văn hóa và kỹ năng 

Chiến lược chuyển đổi số 

Nguồn nhân lực số 

Đổi mới phương thức 

 

Chuyển 

đổi số tại 

các trường 

Đại học 

Việt Nam 
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đáp ứng được yêu cầu về kích thước mẫu quan sát, xử lý dữ liệu khảo sát từ các của các 

Trường đại học tại 3 tỉnh (Đại học Thái Nguyên: 40 quan sát, Đại học kinh tế TP HCM 

phân hiệu Vĩnh Long: 50 quan sát, Đại học Đồng Nai: 40 quan sát) và 3 thành phố (Đại 

học Phenikaa: 50 quan sát, Đại học Cần Thơ: 40 quan sát, Đại học kinh tế Đà Nẵng: 30 

quan sát), ước tính và thử nghiệm mô hình nghiên cứu. Đây cũng là các Trường đại học 

có nhiều lợi thế để chuyển đổi số và bước đầu đã có những kết quả nhất định. Phiếu 

khảo sát được xây dựng dựa vào tổng quan nghiên cứu, mô hình nghiên cứu và được 

điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh nghiên cứu tại Việt Nam. Phiếu khảo sát gồm thông 

tin chung về các hoạt động chuyển đổi số trong các trường đại học, thông tin về người 

được hỏi và 25 câu hỏi tương ứng 25 biến quan sát đánh giá mức độ tác động tới hoạt 

động chuyển đổi số.  

Tất cả các câu hỏi trong phiếu điều tra đều được xây dựng đáp áp thang đo Likert 

từ 1 điểm đến 5 điểm (1= hoàn toàn không đồng ý đến hoàn toàn đồng ý = 5 điểm) để 

giảng viên và sinh viên lựa chọn mức độ phù hợp nhất. 

4.1. Nguồn dữ diệu 

4.1.1. Dữ liệu thứ cấp 

Dữ liệu thu thập từ nhiều nguồn thông tin khác nhau như sách, các bài tạp chí, kỷ 

yếu hội thảo khoa học công trình nghiên cứu đã được công bố trong và ngoài nước liên 

quan đến vấn đề nghiên cứu. 

4.1.2. Dữ liệu sơ cấp 

Dung lượng mẫu chính thức: Phương pháp phân tích dữ liệu được sử dụng cho 

nghiên cứu này là dựa trên mô hình phân tích nhân tố khám phá. Theo Hair, J. F. Black, 

WC, Babin, BJ, Anderson, R,E, (2010). Để đạt được ước lượng tin cậy cho phương pháp 

này, mẫu thường phải có kích thước tối thiểu phải là 50, tốt hơn là 100 và tỷ lệ quan sát 

(obvervation) biến đo lường (items) 5:1, nghĩa là 1 biến đo lường cần tối thiểu là 5 quan 

sát, tốt nhất tỷ lệ này là 10:1 nghĩa là 1 biến đo lường cần tối thiểu là 10 quan sát. Như 

vậy nghiên cứu này có 25 biến đo lường, lý tỷ lệ 10:1, thì kích thước mẫu là 25 x 10 = 

250 và lớn hơn kích thước mẫu tối thiểu. Phương pháp chọn mẫu phi xác suất, hình thức 

chọn mẫu thuận tiện.  

4.2. Phương pháp phân tích 

Phần mềm SPSS đã được sử dụng để hỗ trợ trong việc xử lý làm sạch dữ liệu thu 

thập : được tiến hành Thống kê mô tả, phương pháp kiểm định độ tin cậy của các thang 

đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha của thang đo sẽ kiểm tra độ tin cậy của các biến dùng 

để đo lường từng nhân tố, những biến nào không đủ độ tin cậy sẽ bị loại khỏi thang đo 

và sẽ không xuất hiện trở lại ở phần phân tích nhân tố khám phá EFA. Các thang đo khi 

Cronbach’ s Anlpha >= 0,6 và các biến quan sát trong từng thang đo có hệ số tương quan 

biến - tổng (item - total correlation) >= 0,3 sẽ được giữ lại (Nunnally & Burnstein, 1984), 

phân tích nhân tố khám phá EFA(Exploratory Factor Analysis). Các biến thỏa mãn điều 

kiện độ tin cậy của thang đo sẽ được tiến hành phân tích nhân tố khám phá EFA. Phân 

tích nhân tố các kết quả 0,5 ≤ KMO ≤ 1,0 của kiểm định Bartlett thì phân tích nhân tố 

là thích hợp và các kiểm định này có Sig ≤ 0,05 thì các biến quan sát có tương quan với 

nhau trong tổng thể, để kiểm tra sự hội tụ của các biến kích thước về mặt khái niệm, xác 

định các nhân tố phù hợp cho từng nhóm nhân tố được thực hiện để gom các biến quan 

sát vào các nhân tố trên nguyên tắc đảm bảo tính phân biệt. Kiểm định tương quan 
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pearson. Cuối cùng thực hiện phương pháp phân tích hồi quy để kiểm định giả thuyết 

về mô hình cấu trúc và sự phù hợp tổng thể của mô hình theo Hoàng Trọng & Chu 

Nguyễn Mộng Ngọc (2018). Hệ số tải nhân tố > 0,3 được xem là đạt mức tối thiểu, hệ 

số tải nhân tố > 0,4 được xem là quan trọng và hệ số tải nhân tố > 0,5 được xem là có ý 

nghĩa thực tiễn, và yêu cầu phương sai trích phải đạt từ 50% trở lên (Hair và cộng sự, 

1998). 

5. Kết quả  

5.1.Tình hình mẫu nghiên cứu  

Phân tích định lượng chính thức được thực hiện với bảng câu hỏi khảo sát được 

gửi trực tuyến thông qua liên kết tới 252 cán bộ, nhà quản lý các trường đại học trong 

cả nước. Trong số 252 mẫu khảo sát, nam là 142 (56,3%), nữ là 110 (43,7%). Độ tuổi 

khảo sát dao động từ 30 đến 45, trong đó, nhóm tuổi từ 36-40 tuổi chiếm 56,0 %và 

30.6% là 41-45. Trình độ học vấn: Trình độ sau đại học chiếm 45.6 %.  

5.2. Kiểm định độ tin cậy cho biến độc lập và biến phụ thuộc 

Kết quả kiểm định thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha về các nhân tố 

mối quan hệ giữa mô hình chuyển đổi số. Kết quả kiểm định thang bảng 1 cho thấy tất 

cả các thang đo hệ số độ tin cậy Cronbach’s Alpha cho thấy 6 thành phần biến độc lập 

tác động lên biến phụ thuộc chuyển đổi số, đều đạt hệ số độ tin cậy > 0,6 rất tốt, tất cả 

hệ số giá trị Alpha của Cronbach, tất cả các hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0.4; 

thang đo các biến đại diện: Chiến lược số; Nguồn Nhân lực số, Hạ tầng công nghệ; Năng 

lực tài chính, Đổi mới phương thức; Văn hóa và kỹ năng lần lượt là 0.866; 0.864; 0.854; 

0.874; 0.858; 0.859. Các biến độc lập đều có hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0.4 và 

hệ số độ tin cậy Cronbach’s Alpha của biến phụ thuộc 0.880, cho thấy các biến quan sát 

đều có đóng góp cao vào thang đo chung. thỏa mãn yêu cầu về đánh giá độ tin cậy đảm 

bảo sử dụng, sẽ được tiếp tục đưa vào phân tích nhân tố khám phá 

5.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA 

5.3.1. Phân tích khám phá EFA đối với các biến độc lập 

Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA về kiểm định KMO và Bartlett’s trong 

phân tích nhân tố khám phá EFA có hệ số KMO là 0,864 (lớn hơn mức tối thiểu 0,5 và 

nhỏ hơn mức cho phép 1) và với mức ý nghĩa thống kê (Sig.) là 0,000 (nhỏ hơn 0,05) 

cho thấy, phân tích nhân tố khám phá là phù hợp. Từ đó xác định các biến quan sát đưa 

vào phân tích có mối tương quan và EFA thích hợp sử dụng trong nghiên cứu này. 

Bảng 1. Kết quả kiểm định KMO và Bartlett của các biến độc lập 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Đo lường sự đầy đủ lấy mẫu. .864 

Kiểm định Bartlett's của thang 

đo 

Approx. Chi bình phương xấp xỉ 6165.530 

df 300 

Sig. .000 

 

Tần suất tích lũy trị số phương sai trích là 77.101% > 50% và Mặt khác, tại Initial 

Egienvalues eigenvalue có giá trị là 1.087 lớn hơn 1, nghiên cứu xác định có 6 nhân tố 

tác động đến chuyển đổi số, các nhân tố này tổng phương sai trích (Variance Extracted) 
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là 77,101% lớn hơn 50% nên giải thích 77,101 % sự biến thiên dữ liệu của 25 biến quan 

sát tham gia vào phân tích nhân tố khám phá EFA, phương pháp tác giả sử dụng là 

Principal Components với phép xoay Varimax (Orthogonal). Như vậy, việc giải thích 

các yếu tố là khá tốt. Ngoài ra, hệ số tải nhân tố của mỗi biến đều lớn hơn 0,5; tại mỗi 

biến, chênh lệch giữa hệ số tải nhân tố lớn nhất và hệ số tải nhân tố bất kỳ đều lớn hơn 

0,3 (Jabnoun & Al-Tamimi, 2003) tất cả các biến đều có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,5. 

Có tổng cộng 25 biến quan sát thuộc 6 nhân tố được tiến hành để phân tích nhân tố khám 

phá EFA. Kết quả được cụ thể như sau: Bảng 3. Như vậy, mô hình sử dụng phương pháp 

phân tích nhân tố khám phá là thích hợp cho dữ liệu thực tế.  

Bảng 2. Kết quả ma trận xoay của thang đo các yếu tố ảnh hưởng 

Total Variance Explained 

Thành 

phần 

Giá trị riêng ban đầu 
Tổng trích xuất tải bình 

phương 

Tổng quay của tải bình 

phương 

Tổng 

% 

Phương 

sai 

% Tích 

lũy 
Tổng 

% 

Phương 

sai 

% Tích 

lũy 
Tổng 

% 

Phương 

sai 

% Tích 

lũy 

1 12.641 50.563 50.563 12.641 50.563 50.563 3.710 14.839 14.839 

2 1.675 6.699 57.263 1.675 6.699 57.263 3.709 14.834 29.673 

3 1.479 5.917 63.180 1.479 5.917 63.180 3.184 12.736 42.409 

4 1.270 5.081 68.261 1.270 5.081 68.261 3.036 12.144 54.553 

5 1.123 4.494 72.754 1.123 4.494 72.754 3.030 12.118 66.672 

6 1.087 4.346 77.101 1.087 4.346 77.101 2.607 10.429 77.101 

Phương pháp chiết xuất: Phân tích thành phần chính. 

Bảng 3. Kết quả trích nhân tố 

Ma trận xoay thành phần 

 Nhân tố 

1 2 3 4 5 6 

NLTC5 .796      

NLTC3 .778      

NLTC2 .582      

NLTC1 .574      

NNL1  .778     

NNL3  .683     

NNL4  .613     

NNL2  .589     

DMPT4   .911    

DMPT1   .873    

DMPT2   .709    

DMPT3   .660    
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DMPT5   .654    

VHKN2    .861   

VHKN3    .813   

VHKN4    .559   

VHKN1    .510   

CL1     .792  

CL2     .589  

CL3     .574  

CL4     .563  

HTCSS2      .840 

HTCNS1      .802 

HTCNS3      .731 

Phương pháp chiết xuất: Phân tích thành phần chính. 

 Phương pháp xoay: Varimax với Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 8 iterations. 

5.3.2. Kết quả phân tích khám phá EFA cho biến phụ thuộc 

Hệ số KMO = 0.819, Tổng phương sai trích 62.786% > 50% cho thấy nhân tố 

này giải thích 62.786 % biến thiên của dữ liệu hệ số tải nhân tố của các biến quan sát > 

0.5 đạt yêu cầu về kiểm định giá trị hội tụ, nên không có biến quan sát nào của biến phụ 

thuộc bị loại. 

Bảng 4. Kết quả trích xuất của nhân tố phụ thuộc 

Giải thích tổng phương sai 

Thành phần 

Giá trị riêng ban đầu Tổng khai thác tải bình phương 

Tổng % phương sai Tích lũy% Tổng 
% Phương 

sai 
Tích lũy % 

1 3.767 62.786 62.786 3.767 62.786 62.786 

2 .686 11.441 74.227    

3 .511 8.515 82.741    

4 .431 7.189 89.930    

5 .417 6.951 96.881    

6 .187 3.119 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Bảng 5. Ma trận thành phần 

 Thành phần 

1 

CDS6 .861 

CDS5 .841 
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CDS2 .783 

CDS3 .768 

CDS1 .748 

CDS4 .744 

Phương pháp chiết xuất: Phân tích thành phần chính. 

A. 1 thành phần được chiết xuất. 

5.4. Phân tích tương quan pearson 

 Kết quả phân tích giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc đều có giá trị Sig 

=0.000 < 0.05 điều này cho thấy các kiểm định đều có ý nghĩa thống kê các biến độc lập 

đều có tương quan với biến phụ thuộc và thỏa mãn điều kiện để phân tích các bước tiếp 

theo. 

Bảng 6. Kêt quả tương quan pearson 

Tương quan 

 
Chiến 

lược 

Nguồn 

nhân 

lực 

Hạ tầng 

công 

nghệ 

Năng 

lực tài 

chính 

Đổi mới 

phương 

thức 

Văn hóa 

và kỹ 

năng 

Chuyển 

đổi số 

Chiến 

lược 

Tương 

quan 

Pearson 

1 .743** .506** .653** .669** .697** .725** 

Sig. (2-

tailed) 

 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 

Nguồn 

nhân lực 

Tương 

quan 

Pearson 

.743** 1 .535** .626** .689** .643** .760** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 

 
.000 .000 .000 .000 .000 

Hạ tầng 

công 

nghệ 

Tương 

quan 

Pearson 

.506** .535** 1 .469** .523** .527** .575** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 

 
.000 .000 .000 .000 

Năng lực 

tài chính 

Tương 

quan 

Pearson 

.653** .626** .469** 1 .627** .712** .693** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 

 
.000 .000 .000 

Đổi mới 

phương 

thức 

Tương 

quan 

Pearson 

.669** .689** .523** .627** 1 .657** .763** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 

 
.000 .000 
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Văn hóa 

và kỹ 

năng 

Tương 

quan 

Pearson 

.697** .643** .527** .712** .657** 1 .782** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 

 
.000 

Chuyển 

đổi số 

Tương 

quan 

Pearson 

.725** .760** .575** .693** .763** .782** 1 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 

 

**. Tương quan có ý nghĩa ở mức 0,01 (2 đuôi). 

b. Listwise N=252 

5.5. Phân tích hồi quy đa biến 

Phân tích hồi quy là một bước quan trọng để xác định các nhân tố độc lập tác 

động đến nhân tố phụ thuộc. được tác giả thực hiện sử dụng phương pháp enter với phần 

mềm SPSS 22.  

Kết quả phân tích hồi quy lần 1, loại biến số chiến lược (CL) vì có mức ý nghĩa 

lớn hơn 5%, kết quả hồi quy lần hai cho thấy 5 biến với mức ý nghĩa thống kê 5%. Văn 

hóa và kỹ năng (VHKN); Nguồn nhân lực số (NNL); Đổi mới phương thức (DMPT); 

Năng lực tài chính (NLTC); Hạ tầng công nghệ (HTCN) phản ánh tác động của chúng 

đến chuyển đổi số. Tất cả các biến có mối quan hệ tích cực với biến phụ thuộc cho thấy 

Văn hóa và kỹ năng tác động mạnh nhất đến chuyển đổi số. Khi nhân tố tăng thêm và 

các nhân tố khác không đổi mới. Hệ số R được hiệu chỉnh là 0.766, cho thấy các biến 

của mô hình giải thích 76.6% tác động đến chuyển đổi số tại Việt Nam. Hệ số Durbin 

Watson = 1.411< 4 và hệ số VIF nhỏ hơn 10, cho thấy mô hình không có tự tương quan 

chuỗi bậc nhất. 

Bảng 7. Tóm tắt mô hình 

Mô 

hình 

Hệ số 

R 

Hệ số R bình 

phương 

Hệ số R bình 

phương hiệu chỉnh 

Sai số chuẩn của 

ước lượng 

Giá trị Durbin-

Watson 

1 .878a .770 .766 .20549 1.411 

a. Predictors: (Hằng số), VHKN, HTCN, NNL, NLTC, DMPT, CDS 

b. Biến số phụ thuộc: Chuyển đổi số 

Nguồn: Tác giả 

 Kết quả phân tích ANOVA cho thấy giá trị thống kê F =164,914 có giá trị Sig 

= 0.000 < 0.005 được sử dụng để kiểm định độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến 

tính là phù hợp với tập dữ liệu và các biến đều đạt dược chấp nhận. 

Bảng 8. Kết quả kiểm định ANOVAa 

Mô hình 
Tổng các bình 

phương 

Bậc tự 

do df 

Trung bình bình 

phương 

Kiểm 

định F 

Ý nghĩa thống 

kê Sig. 

1 
Hồi quy 34.818 5 6.964 164.914 .000b 

Phần dư 10.388 246 .042   
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Tổng cộng 45.206 251    

a. Biến số phụ thuộc: Chuyển đổi số 

b. Predictors: (Hằng số), 

Nguồn: Tác giả 

Bảng 9. Kết quả phân tích hồi quy 

Mô hình 

Hệ số hồi quy chưa 

chuẩn hóa 

Hệ số hồi 

quy 

chuẩn 

hóa 
Kiểm 

định t 

Mức ý 

nghĩa 

Sig. 

Thống kê đa cộng 

tuyến 

B Sai số chuẩn Beta 

Độ 

chấp 

nhận 

Hệ số phóng 

đại phương 

sai VIF 

1 

(Hằng số) .463 .160  2.898 .004   

NNL .232 .040 .269 5.742 .000 .425 2.350 

HTCN .062 .031 .077 2.020 .044 .638 1.567 

NLTC .086 .048 .084 1.797 .034 .429 2.333 

DMPT .261 .046 .264 5.619 .000 .422 2.371 

VHKN .267 .039 .335 6.832 .000 .390 2.567 

a. Biến số phụ thuộc: Chuyển đổi số 

Nguồn: Tác giả 

Kết quả phân tích cho thấy mô hình hồi quy phù hợp với dữ liệu và các nhân tố 

có ý nghĩa về mặt thống kê. 5 giả thuyết H2, H3, H4, H5, H6 được chấp nhận, riêng H1 

có mức ý nghĩa thống kê >0.05 do đó giar thuyết này bị loại khỏi mô hình. Phương trình 

hồi quy được xây dựng có dạng:  

CĐS = 0.160 + 0.269*NNL + 0.077*HTCN + 0.084*NLTC + 0.264*DMPT + 

0.335*VHKN 

Kết quả giá trị hồi quy chuẩn (Standardized Coefficients Beta) cho biết tầm quan 

trọng của từng biến độc lập với biến phụ thuộc. Giá trị tuyệt đối của hệ số hồi quy đã 

được chuẩn hoá càng lớn thì mức độ tác động càng nhiều. Cụ thể, giá trị hồi quy chuẩn 

của nhân tố Nguồn nhân số tác động 26.9%, nhân tố Hạ tầng công nghệ tác động 7.7%, 

nhân tố Năng lực tài chính tác động 8.4%, nhân tố Đỗi mới phương thức 26,4%, nhân 

tố Văn hóa và kỹ năng tác động 33.5% đến hoạt động chuyển đổi số trong trường đại 

học. Từ kết quả phương trình hồi quy xem xét đánh giá mức độ tác động của 5 biến độc 

lập lên biến phụ thuộc.  

Giá trị trung bình mean = 1.61E-14 gần bằng 0, độ chênh lệch chuẩn là 0.990 

(gần bằng 1) phân phối phần dư xấp xỉ chuẩn. Do đó sai số của mô hình hồi quy tuân 

theo quy luật phân phối chuẩn. 

Biểu đồ Normal probability plot về chuyển đổi số tại Việt Nam cho thấy các quan 

sát không phân tán xa so với đường thẳng kỳ vọng. Các điểm phân vị nằm trong biểu đồ 

phân phối của phần dư tập trung. Như vậy, qua kiểm tra kết quả các giả định phần dư 
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phân phối chuẩn không bị vi phạm. Mô hình hồi quy tuyến tính của nghiên bài viết này 

không bị hiện tượng phương sai sai số. Do đó, kết quả ước lượng cho nghiên cứu là 

chính xác. Các điểm phân vị trong phân phối của phần dư tập trung thành 1 đường chéo 

trên biểu đồ Normal P-P Plot, nghĩa là phần dư có phân phối chuẩn như vậy giả định 

phân phối của phần dư không bị vi phạm.  

Biểu đồ phân tán Scatter Plot các phần dư chuẩn hóa và giá trị dự đoán chuẩn 

hóa giả định quan hệ tuyến tính không bị vi phạm. Vì phần dư chuẩn hóa phân bổ ngẫu 

nhiên xung quanh đường tung độ 0. 

5.6. Thảo luận 

Thang đo mà các nghiên cứu trước đã áp dụng thành công nhưng trong nghiên 

cứu này qua phân tích đã bị loại. Nghiên cứu này là một trong những nghiên cứu ứng 

dụng phương pháp hồi quy để đo lường các nhân tố tác động chuyển đổi số thông qua 

các biến độc lập bao gồm:  

Kết quả của nghiên cứu này có những đóng góp mới quan trọng sau: Sau khi xử 

lý  số liệu khảo  sát kết quả 6 giả thuyết ban đầu đều được chấp nhận, nghiên cứu  tiếp  

tục  tiến  hành  phỏng  vấn  sâu  với  6  chuyên  gia là  nghiên cứu lĩnh vực giáo dục  đại 

diện ở 3 tỉnh (Đại học Thái Nguyên, Hải Phòng, Đại học Đồng  Nai) và 3 Thành phố 

(Đại học Phenikaa, Đại học kinh tế Đà Nẵng, Cần Thơ)  Sau khi được giải thích các 

khái niệm  về  các biến độc lập  và biến phụ thuộc  trình  bày  kết  quả  nghiên  cứu. Cụ 

thể: Thứ  nhất, kết  quả của mô hình hồi quy tuyến tính cho thấy, đáng chú ý trong nghiên 

cứu này nhấn mạnh rằng chuyển đổi số chịu tác động bởi nhân tố Nguồn nhân lực số 

thông qua hệ số chuẩn β = 0.269; Văn hóa và kỹ năng hệ số chuẩn β = 0.335 với kết quả 

này các chuyên gia cũng bày tỏ cùng quan điểm tương đồng với kết quả nghiên cứu gần 

đây của. Nghiên cứu này chưa đạt được kỳ vọng vẫn về dữ liệu do sử dụng phương pháp 

chọn mẫu phân tầng, phạm vi tiếp cận còn hạn hẹp mẫu khảo sát chưa đủ lớn nên kết 

quả chưa đảm bảo mang tính khái quát rộng. Trước hết, bên cạnh những biến độc lập 

được đưa ra trong mô hình nghiên cứu, trên thực tế còn nhiều nhân tố khác có thể tác 

động đến hiệu quả hoạt động của mô hình chuyển đổi số chưa được xem xét trong nghiên 

cứu này.  

Ngoài ra, để kết quả nghiên cứu mang tính chính xác và cụ thể hơn, vì vậy tác 

giả đề xuất các nghiên cứu tiếp có thể đi theo hướng mở rộng phạm vi nghiên cứu, cần 

đưa thêm các nhân tố khác, đổi mới phương pháp chọn mẫu và số lượng mẫu để mẫu 

mang tính đại diện cao nhất, vì nghiên cứu còn hạn chế việc khảo sát trực tuyến dựa trên 

sự tiếp cận ngẫu nhiên của đối tượng khảo sát với đường link chia sẻ bảng câu hỏi nên 

số lượng mẫu thu nhập không đồng đều giữa các khu vực được khảo sát., phương pháp 

lấy mẫu thuận tiện, phi xác suất làm cho khả năng khái quát hóa vấn đề còn hạn chế.  

Nghiên cứu với số lượng mẫu khảo sát đầy đủ hơn mang tính cập nhật cao hơn 

cũng như đi sâu vào nghiên cứu các nhân tố ở cấp độ vi mô như hành vi của người sản 

xuất và người tiêu dùng. Việt Nam mới có ý tưởng về chuyển đổi số song chưa có chuyển 

đổi số đạt tiêu chuẩn quốc tế. Còn nhiều tranh luận về việc đánh giá các nỗ lực tiệm cận 

chuyển đổi số. Từ đó xem xét và phát triển các đề xuất mang tính chi tiết, cập nhật và 

tối ưu hơn nữa cho các trường đại học trong chu trình chuyển đổi sang nền chuyển đổi 

số, các khuyến nghị mang định tính, chưa được kiểm nghiệm về những cản trở hay mức 

độ hoàn thiện của đề xuất. Hạn chế và định hướng nghiên cứu này bên cạnh những kết 
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quả thu được, nghiên cứu không tránh khỏi những hạn chế nhất định.  

6. Kết luận và hàm ý chính sách 

6.1. Kết luận 

Chuyển đổi số có thể là bước cuối cùng để đạt được các mục tiêu xã hội cụ thể, 

mở ra giáo dục đại học và đào tạo, các chuyên gia có khả năng đối phó với một môi 

trường năng động. Chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ là đổi mới phương thức cập 

nhật thiết bị, công nghệ mà nó còn là vấn đề văn hóa và con người. Vai trò cần thiết của 

các trường đại học là trở thành một nền tảng thể chế toàn diện trong việc giáo dục ứng 

dụng chuyển đổi số. Kỷ nguyên giáo dục ứng dụng chuyển đổi số sẽ mở ra cơ hội học 

tập với chi phí thấp, hiệu quả hơn so với trước đây. Nghiên cứu này đã khái quát những 

nội dung và quy trình chuyển đổi số tại trường đại học. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 

5 nhân tố tác động đến chuyển đổi số trong các trường đại học đó là: Nhà quản lý, nhân 

lực chuyển đổi số, Ứng dụng công nghệ, Hạ tầng công nghệ chuyển đổi số, Văn hóa và 

kỹ năng.  

6.2. Hàm ý chính sách 

Nghiên cứu đề xuất một số hàm ý chính sách tạo giải pháp góp phần nâng cao vị 

thế của trường đại học, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số 

quốc gia của Chính phủ trong bối cảnh hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Trong bối 

cảnh hội nhập nền kinh tế số hiện nay, giáo dục Việt Nam, luôn hướng tới đáp ứng nhu 

cầu của người học trên quan điểm người học là trung tâm của giáo dục và đào tạo. Việc 

chuyển đổi số các cơ sở đại học được xem xét dựa trên tiêu chí đại học số phải có khả 

năng thiết lập chiến lược tuyển sinh, thu hút quỹ nghiên cứu khoa học của doanh nghiệp, 

nâng cao công nghệ và chuyển đổi mô hình đào tạo.  

Thứ nhất: Xây dựng được văn hóa làm việc từ xa thay cho văn hóa làm việc trực 

tiếp như truyền thống, xây dựng quy tắc ứng xử chuẩn mực của cán bộ viên chức, sinh 

viên khi làm việc trên không gian mạng, xây dựng văn hóa học tập suốt đời trong đội 

ngũ cán bộ, giảng viên, chuyên viên. Các trường đại học cần thiết kế chiến lược thúc 

đẩy công tác truyền thông nội bộ để tăng cường phổ biến đến từng giảng viên, chuyên 

viên và nhà quản lý, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về tư tưởng, quyết tâm thực hiện 

chuyển đổi số. Cập nhật tri thức, đào tạo kỹ năng số, bồi dưỡng, hướng dẫn cán bộ quản 

lý, giảng viên, chuyên viên kiến thức, kỹ năng công nghệ theo hướng hiện đại để đáp 

ứng yêu cầu chuyển đổi số hướng đến đại học số. Áp dụng hình thức học tập thích nghi, 

phối kết hợp hài hòa việc dạy và học trực tiếp tại trường với việc dùng các công nghệ, 

học liệu số, thiết bị thật, thiết bị ảo, phòng học ảo; cá nhân hóa việc học tập Giảng viên 

và chuyên viên nhận thức đúng đắn về lợi ích của chuyển đổi số, của phát triển đại học 

số để có động lực mạnh mẽ.  

Thứ hai, Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên viên của các đơn vị chức năng 

sử dụng thành thạo các nghiệp vụ trên nền tảng số như quản lý đào tạo, quản lý sinh 

viên, quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý cơ sở vật chất, quản lý tài nguyên số. 

Cán bộ kỹ thuật cần tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ, bồi dưỡng năng lực 

chuyên môn về vận hành và bảo trì toàn bộ thiết bị phần cứng và phần mềm trên nền 

tảng số trong trường đại học. Đội ngũ giảng viên cần được trang bị kỹ năng về công 

nghệ và phương pháp sư phạm để thực hiện chuyển đổi số, bao gồm phương pháp giảng 

dạy theo tiếp cận mới, phương thức vận hành các công cụ, môi trường số, cách thức biên 
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soạn giáo trình số, xây dựng bài giảng tương tác. Đây là một chiến lược dài hạn, thông 

qua các hoạt động như tổ chức các khóa đào tạo giảng dạy với công nghệ, giảng dạy 

theo mô hình hỗn hợp, huấn luyện sử dụng công cụ và nền tảng số, tổ chức thiết kế môn 

học theo mô hình học liệu mở, bài giảng có tương tác. Một số môn học có thể tham khảo 

hoặc sử dụng nguồn học liệu, tài liệu từ các trường đại học tiên tiến trên thế giới.  

Thứ ba: Để hoàn thiện hạ tầng công nghệ CNTT phục vụ quá trình chuyển đổi 

số, nhà quản lý kết hợp với trung tâm CNTT chọn đối tác thiết kế chiến lược phát triển 

đại học số trong điều kiện kinh tế cho phép, lựa chọn công nghệ đào tạo số thích hợp, 

đảm bảo kiến trúc dữ liệu mở, giao diện mở, các tiêu chuẩn mở cho mục tiêu phát triển 

giáo dục đào tạo. Nâng cấp đường truyền Internet tốc độ cao, đầu tư hệ thống máy chủ 

để quản trị dữ liệu trong toàn hệ thống nhà trường, hệ thống phần mềm điều hành thống 

nhất mọi hoạt động quản lý đào tạo, xây dựng cổng thông tin điện tử để kết nối với thế 

giới trong không gian số, thư viện số để sinh viên có thể truy cập tài liệu học tập từ xa, 

xây dựng hệ thống phòng học trang bị công nghệ cao, ưu tiên phát triển nền tảng điện 

toán đám mây trong các trung tâm dữ liệu ở các phòng ban, khoa, viện, trung tâm để kết 

nối, dùng chung cho tất cả các đơn vị trong toàn trường, tạo nên hạ tầng kỹ thuật CNTT 

linh hoạt, đáp ứng nhanh theo yêu cầu của người dùng, chia sẻ tài nguyên, giúp quản lý 

và giám sát tập trung, chuyên môn hóa cao, giảm chi phí vận hành và phát triển song 

song với việc đảm bảo an toàn thông tin.  
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ÁP DỤNG MÔ HÌNH ISSL TRONG VIỆC TRIỂN KHAI 

XÂY DỰNG ĐẠI HỌC THÔNG MINH 

TS. Trương Việt Phương 

Đại học Kinh Tế Tp.Hồ Chí Minh 

TS. Trần Thị Thu Hà 

Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân 

TS. Nguyễn Tiến Đạt 

Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh 

TS. Nguyễn An Tế 

Đại học Kinh Tế Tp.Hồ Chí Minh 

 

Tóm tắt: Các trường đại học trên thế giới nhanh chóng phát triển giáo dục thông 

minh, đại học thông minh với các công nghệ thông minh, và các thiết bị thông minh tạo 

ra cách tiếp cận sáng tạo đến các vấn đề: (1) giáo dục, học tập và các chiến lược giảng 

dạy, (2) các dịch vụ độc đáo cho sinh viên địa phương/ trực tiếp và từ xa/ trực tuyến, (3) 

thiết lập các lớp học thông minh công nghệ cao với sự tương tác giữa sinh viên và giảng 

viên trực tiếp/ trực tuyến dễ dàng, (4) thiết kế và phát triển nội dung đa phương tiện trên 

nền web với các bài thuyết trình tương tác, bài giảng video, các câu hỏi và bài kiểm tra 

tương tác, việc đánh giá kiến thức tức thì. Không đứng ngoài xu thế đó, các trường đại 

học ở Việt Nam cũng đang trong quá trình chuyển đổi từ mô hình đại học truyền thống 

sang mô hình đại học thông minh. Bài viết này giới thiệu Mô hình ISSL và việc áp dụng 

mô hình này trong việc triển khai xây dựng Đại học thông minh (Smart University - 

ĐHTM). 

Từ khóa: Đại học thông minh, Mô hình Đại học thông minh, Hệ thống thông 

tin, thành phần đại học thông minh, cấp độ thông minh. 

 

TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU ĐẠI HỌC THÔNG MINH 

Các khái niệm liên quan 

Giáo dục thông minh (Smart Education - SmE): Giáo dục thông minh là giáo 

dục trong môi trường thông minh được hỗ trợ bởi các công nghệ thông minh, được thực 

hiện với các công cụ thông minh và các thiết bị thông minh. Các công nghệ mới được 

áp dụng rộng rãi trong các trường học, đặc biệt trong các trường đại học, nhiều trường 

sử dụng điện toán đám mây, điện toán mạng lưới, các dịch vụ mạng thế hệ tiếp theo 

(Next Generation Network) và các thiết bị cầm tay với các ứng dụng tiên tiến dựa trên 

các khung tương tác cao. Giáo dục thông minh chỉ là lớp phía trên, ngoài ra phải xem 

xét các khía cạnh khác như: (1) giao tiếp, (2) tương tác xã hội, (3) truyền tải, (4) quản 

lý (hành chính và các khóa học), (5) sức khỏe (an toàn và sức khỏe), (6) quản trị, (7) 

quản lý năng lượng, (8) lưu trữ và phân phối dữ liệu, (9) chia sẻ tri thức, (10) cơ sở hạ 

tầng công nghệ thông tin (Coccoli, M. và cộng sự, 2014). 

Đại học thông minh (Smart University - ĐHTM): ĐHTM là một khái niệm liên 

quan đến việc hiện đại hóa toàn diện tất cả các quy trình giáo dục. Bên cạnh đó, ĐHTM 

còn đem đến một chất lượng hoàn toàn mới về các quy trình, các kết quả của hoạt động 
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giáo dục, nghiên cứu, thương mại và các hoạt động khác của trường đại học. Khái 

niệm thông minh trong lĩnh vực giáo dục đòi hỏi sự xuất hiện của các công nghệ 

như bảng thông minh, màn hình thông minh và truy cập Internet không dây từ mọi 

nơi  (Tikhomirov, V., Dneprovskaya, N., 2015). Định nghĩa của V. Tikhomirov và 

cộng sự (2015) tập trung vào các quy trình giáo dục, các công nghệ thông minh, và hiệu 

quả của ĐHTM.” 

Ngoài ra, ĐHTM còn được định nghĩa là một cơ sở giáo dục có định hướng đổi 

mới sáng tạo và được chuyển đổi số; sử dụng hạ tầng số (pháp lý số, nhân lực số, dữ 

liệu số, công nghệ số và ứng dụng số) để cung cấp dịch vụ đào tạo cá thể hóa cho người 

học mọi thế hệ ở trong nước và trên khắp thế giới; đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời và 

phát triển bền vững của các cá nhân cũng như của các quốc gia (Nguyễn Hữu Đức và 

cộng sự, 2020). 

Trường học thông minh (Smart Campus): Trường học thông minh là kết quả 

của việc ứng dụng tích hợp điện toán đám mây và Internet vạn vật dựa trên máy tính 

hiệu năng cao và Internet  (N. Xiao, 2013). “Trường học thông minh phụ thuộc vào 

chiến lược tổng thể bao gồm con người, cơ sở vật chất, sự hỗ trợ của giảng viên và việc 

sử dụng hiệu quả công nghệ. Ngoài ra, trường học thông minh còn sử dụng giáo viên 

thông minh, cung cấp cho họ công cụ thông minh, hỗ trợ liên tục công việc của họ, và 

đánh giá hiệu quả sư phạm bằng cách sử dụng các hình thức đánh giá thông minh 

(Abueyalaman, E.S., 2008). 

Lớp học thông minh (Smart Classroom): Lớp học thông minh được tích hợp 

công nghệ nhận diện giọng nói, máy tính trực quan và các công nghệ khác tập hợp lại 

gọi là các đại diện thông minh. Lớp học thông minh cung cấp trải nghiệm giáo dục từ 

xa tương tự như trải nghiệm ở các lớp học truyền thống (Pishva, D., Nishantha, G.G.D., 

2008). Ngoài ra, cách hiển thị, cách quản lý, cách truy cập, cách tương tác và cách đánh 

giá cũng được xem là các đặc trưng của lớp học thông minh. Lớp học thông minh liên 

quan đến việc tối ưu hóa vấn đề trình bày nội dung giảng dạy, vấn đề truy cập thuận tiện 

các tài nguyên học tập, vấn đề tương tác sâu sắc giữa dạy và học, vấn đề nhận thức và 

phát hiện theo ngữ cảnh, và vấn đề bố trí và quản lý lớp học (Huang, R., Hub, Y.,Yang, 

J., Xiao, G., 2012). 

Môi trường học tập thông minh (Smart Learning Evironment): Môi trường 

học tập thông minh là môi trường học tập có hỗ trợ về mặt công nghệ, tạo ra sự thích 

ứng và có hỗ trợ thích hợp đúng lúc, đúng nơi dựa trên nhu cầu của từng cá nhân người 

học. Nhu cầu người học được xác định thông qua việc phân tích các hành vi học tập, 

hiệu suất, bối cảnh trực tuyến và thực tế mà người học đang sống (Hwang, G.J., 2014). 

Các nghiên cứu về mô hình Đại học thông minh 

Mô hình chuyển đổi giáo dục thông minh SMART 

Mô hình chuyển đổi giáo dục thông minh SMART do chính phủ Hàn Quốc công 

bố gồm 3 vấn đề: (1) Giáo dục thông minh kêu gọi một phương pháp sư phạm mới. Đó 

là, phương pháp sư phạm mới không chỉ xử lý các chữ cái và số mà còn giải quyết âm 

thanh và hình ảnh cùng với tất cả các loại dữ liệu đa phương tiện khác; (2) Giáo viên và 

học sinh là lực lượng lao động có tầm quan trọng như nhau trong các lớp học; (3) Một 

môi trường học tập được làm giàu tài nguyên sẽ được triển khai dưới dạng đám mây nội 

dung, nơi giáo viên và học sinh có thể tự do tải lên và tải xuống các tài nguyên giáo dục 
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mở và các nội dung. Mô hình này đã trình bày một sự thay đổi mô hình từ giáo dục 

truyền thống sang Giáo dục SMART, đó là viết tắt của Tự định hướng (Seft-directed), 

Tạo động lực (Motivated), Thích ứng (Adaptive), Làm giàu tài nguyên (Resource 

enriched), Giáo dục nhúng công nghệ (Technology embedded education) (Chun, 2013). 

Mô hình này đã được UNESCO xem như là ví dụ điển hình về chính sách cải thiện hệ 

thống giáo dục quốc gia của chính phủ, định hướng việc cá nhân hóa môi trường học và 

hiệu quả cho người học ở thế kỉ 21 (Lim, C., & Kye, B., 2019). 

 

Hình 1. Mô hình chuyển từ giáo dục truyền thống qua giáo dục SMART 

Nguồn (Chun, 2013) 

Mô hình Khái niệm Đại học thông minh 

Serdyukova, N. A. và cộng sự (2016) định nghĩa mô hình Khái niệm ĐHTM:  

ĐHTM được mô tả gồm nhiều phần tử có thể dược chọn từ các tập hợp chính sau: 

Mô hình ĐHTM = < {ĐHTM - Tính năng}; {ĐHTM - Bên liên quan}; {ĐHTM 

- Chương trình học}; {ĐHTM - Phong cách sư phạm}; {ĐHTM - Phòng học}; {ĐHTM 

- Phần mềm}; {ĐHTM - Phần cứng}; {ĐHTM - Công nghệ}; {ĐHTM - Nguồn lực} > 

(Serdyukova, N. A. và cộng sự, 2016).  

Chi tiết về các thành phần này được mô tả ở (Bảng 1). 

Bảng 1. Các thành phần của ĐHTM - Mô hình Khái niệm ĐHTM 

Các thành phần của 

ĐHTM 
Chi tiết 

ĐHTM - Tính năng  Một tập hợp các tính năng thông minh quan trọng nhất 

của ĐHTM, bao gồm: điều chỉnh, cảm nhận, suy luận, 

tự học, dự đoán, tự tối ưu hóa hoặc tái cấu trúc.  
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Các thành phần của 

ĐHTM 
Chi tiết 

ĐHTM - Bên liên quan Một tập hợp các bên liên quan của ĐHTM; ví dụ: 

nhóm nhỏ các giảng viên tại ĐHTM, những người 

được đào tạo chủ yếu giảng dạy các lớp  trong các lớp 

học thông minh và tích cực sử dụng bảng thông minh, 

hệ thống thông minh, công nghệ thông minh.  

ĐHTM - Chương trình giảng 

dạy  

Một tập hợp các chương trình học và các khóa học 

thông minh tại ĐHTM, những khóa học có thể thay 

đổi (hoặc tối ưu hóa) cấu trúc hoặc phương thức phân 

bổ nội dung học tập phù hợp với các yêu cầu đã cho 

hoặc đã xác định (do có nhiều loại sinh viên hoặc 

người học). 

ĐHTM - Phong cách sư 

phạm 

Một tập hợp các phong cách (chiến lược) sư phạm hiện 

đại sẽ được sử dụng tại ĐHTM. 

ĐHTM - Phòng học Một tập hợp lớp học thông minh, phòng thí nghiệm 

thông minh, phòng ban thông minh và văn phòng 

thông minh tại ĐHTM.  

ĐHTM - Phần mềm Một tập hợp các hệ thống phần mềm thông minh trong 

toàn trường đại học tại ĐHTM (tức là những hệ thống 

vượt xa những hệ thống được sử dụng tại trường đại 

học truyền thống). 

ĐHTM - Phần cứng   Một tập hợp các hệ thống phần cứng thông minh trong 

toàn trường đại học, thiết bị và công nghệ thông minh 

được sử dụng tại ĐHTM (tức là những hệ thống vượt 

trội hơn so với những hệ thống được sử dụng tại 

trường đại học truyền thống). 

ĐHTM - Công nghệ Một tập hợp các công nghệ thông minh trong toàn 

trường đại học để hỗ trợ các chức năng chính và tính 

năng của ĐHTM. 

ĐHTM - Nguồn lực Một tập hợp các nguồn lực khác nhau của ĐHTM (tài 

chính, công nghệ, con người, v.v.) 

Nguồn (Serdyukova, N. A. và cộng sự, 2016) 

Mô hình Trưởng thành Thông minh 

Mô hình Trưởng thành Thông minh (Smart Maturity Model - SMM) phát triển 

dựa trên Mô hình Năng lực Trưởng thành Tích hợp (Capability Maturity Model 

Integration - CMMI) trong phát triển phần mềm. SMM là một phương pháp luận được 

sử dụng để thiết kế, phát triển và liên tục cải tiến các chức năng nghiệp vụ chính của 

ĐHTM như giáo dục, giảng dạy, học tập, nghiên cứu, dịch vụ, tuyển sinh, quản lý, quản 

trị, kiểm soát, an ninh, an toàn, v.v.. Nhìn chung, SMM có thể được coi là sự phát triển 

và/ hoặc cách tiếp cận cải tiến của ĐHTM theo từng cấp độ từ trạng thái đại học truyền 

thống sang trạng thái ĐHTM. Theo SMM, đại học thực hiện giáo dục thông minh có 

năm cấp độ sẵn sàng (cấp độ tham gia của giảng viên và cán bộ quản lý vào việc học và 
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sử dụng công nghệ tiên tiến trong giảng dạy, triển khai và sử dụng phương pháp sư phạm 

thông minh): (R1) Khởi đầu (2%-3% giảng viên, cán bộ quản lý), (R2) Hoàn thiện (15% 

giảng viên, cán bộ quản lý), (R3) Tiêu chuẩn hóa (50% giảng viên, cán bộ quản lý), (R4) 

Định lượng hóa (hầu hết giảng viên, cán bộ quản lý) và (R5) Tối ưu hóa (mọi giảng viên, 

cán bộ quản lý) (Heinemann, C., Uskov, V. L., 2018). 

Mô hình V-SMARTH 

Nguyễn Hữu Đức và cộng sự (2020) dựa trên mô hình SMART của chính phủ 

Hàn Quốc, đối sánh với thực tế của các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam, đã đưa ra 

mô hình V-SMARTH (Hình 2). Thông qua mô hình V-SMARTH, ĐHTM được mô tả 

bao gồm sáu thành tố cơ bản: Tài nguyên số, Học liệu truy cập mở, Môi trường dạy - 

học ảo, Nhu cầu học tập cá nhân, Phương pháp dạy - học có tương tác và Hạ tầng số. 

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng đưa ra ba trụ cột quy tụ các thành tố trên, đó là: Số 

hóa, Mô hình dạy - học dựa trên công nghệ số và Quá trình chuyển đổi số toàn diện hệ 

thống (Nguyễn Hữu Đức và cộng sự, 2020). 

 

Hình 2. Mô hình ĐHTM V-SMARTH 

Nguồn (Nguyễn Hữu Đức và cộng sự, 2020) 

Mô hình Đại học SMARTI 

Mô hình Đại học SMARTI (Nguyễn Hữu Thành Chung và cộng sự, 2020) mô tả 

cả các hoạt động đào tạo và hệ sinh thái đại học đổi mới sáng tạo. 

 Các nội dung về đào tạo bao gồm:  

o Mục tiêu và chuẩn đầu ra: Học tập suốt đời, số, khởi nghiệp, hướng tới doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, nội dung và chương trình đào tạo, phương pháp dạy - học và phương 

pháp kiểm tra đánh giá. 

o Chương trình đào tạo: Mở, liên ngành, liên thông, linh hoạt và trải nghiệm. 

o Dạy - Học: Ảo (ĐHTM, hạ tầng số), riêng: đào tạo cá thể hóa. 

o Đánh giá: Thi (kiến thức, thái độ, kỹ năng, thói quen và năng lực khởi nghiệp). 

 Hệ sinh thái đại học đổi mới sáng tạo: Hoạt động nghiên cứu phải hướng đến 

công bố quốc tế chất lượng cao (bài báo ISI), sở hữu trí tuệ (IP); phải triển khai các hoạt 



 

 

200 

động đổi mới sáng tạo (Innovation), gắn với công nghiệp (Industry) và mức độ quốc tế 

hóa cao (Intenationalization). 

Nhìn chung, các nghiên cứu về mô hình ĐHTM tập trung vào những thành phần 

đặc trưng là đặc điểm của ĐHTM như: vai trò của các bên tham gia, phương pháp dạy - 

học mới, chương trình học, thiết bị thông minh, phần mềm thông minh, kho học liệu 

mở, lớp học thông minh, trường học thông minh, công nghệ, nguồn lực, v.v.. Với cách 

tiệp cận này, khi ĐHTM có một thành phần mới thì mô hình có thể cải thiện bằng cách 

tích hợp thêm vào, điều này tạo ra tính linh hoạt cho mô hình nhưng làm cho mô hình 

thiếu tính ổn định và các thành phần này có khả năng trùng lắp nhau một số bộ phận (Ví 

dụ: thành phần lớp học thông minh, trường học thông minh có thể phân rã thành các 

thành phần các bên tham gia, quy trình, dữ liệu, phần mềm, và phần cứng). 

Các nghiên cứu về cấp độ thông minh của đại học thông minh 

Phân định sáu cấp độ thông minh 

ĐHTM chia thành sáu cấp độ thông minh được sắp xếp tăng dần từ thấp đến cao, 

bao gồm (1) Thích ứng, (2) Cảm biến và thu thập dữ liệu, (3) Suy luận, (4) Tự học, (5) 

Dự đoán, và (6) Tự tổ chức và tái cấu trúc (Uskov, V. L. và cộng sự, 2016). 

Bảng 2. Các cấp độ thông minh của ĐHTM 

Cấp độ thông minh 

của ĐHTM 
Chi tiết 

1. Thích ứng  

 

ĐHTM có khả năng tự động điều chỉnh các chức năng nghiệp 

vụ, chiến lược dạy - học, hành chính, an toàn, thể chất, hành 

vi và các đặc điểm khác, v.v. để vận hành và thực hiện tốt hơn 

các chức năng nghiệp vụ chính của mình (dạy, học, an toàn, 

quản lý, bảo trì, kiểm soát, v.v.). 

Ví dụ: Đáp ứng tốt các phương pháp dạy - học, các loại hình 

khóa học mới (LMS); hệ thống thích ứng nền tảng công nghệ 

mới (hệ điều hành và thiết bị truy cập) 

2. Cảm biến và thu 

thập dữ liệu 

ĐHTM có khả năng tự động sử dụng các thiết bị cảm biến và 

xác định, nhận biết, hiểu và/ hoặc nhận biết về các sự kiện, 

quá trình, đối tượng, hiện tượng, v.v. có thể có tác động (tích 

cực hoặc tiêu cực) đến hoạt động, cơ sở hạ tầng hoặc tình trạng 

của các thành phần của nó (Học sinh, giảng viên, nhân viên, 

tài nguyên, tài sản, v.v.). 

Ví dụ: Hệ thống tiết kiệm năng lượng, hệ thống nhận diện 

(hình ảnh, mặt, vân tay, giọng nói, thẻ thông minh) 

3. Suy luận 

 

ĐHTM có khả năng tự động đưa ra kết luận logic trên cơ sở 

dữ liệu thô, thông tin được xử lý, quan sát, bằng chứng, giả 

định, quy tắc và lý luận logic. 

Ví dụ: Hệ thống phân tích sinh viên tạo ra hồ sơ sinh viên dựa 

trên hành vi, tương tác, đặc diểm; hệ thống quản lý đóng/ mở 

phòng học; hệ thống quản lý năng lượng dựa trên các cảm 

biến phát hiện chuyển động. 

4. Tự học ĐHTM có khả năng tự động thu nhận, thu thập hoặc hình 
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Cấp độ thông minh 

của ĐHTM 
Chi tiết 

thành mới hoặc sửa đổi kiến thức, kinh nghiệm hoặc hành vi 

hiện có để cải thiện hoạt động, chức năng nghiệp vụ, hiệu suất, 

hiệu quả, v.v. (Lưu ý: Các tính năng tự mô tả, tự khám phá và 

tự tối ưu hóa là một phần của việc tự học). 

Ví dụ: Hệ thống tự học từ hành vi của người sử dụng LMS 

5. Dự đoán  ĐHTM có khả năng tự động suy nghĩ hoặc tìm lý do để dự 

đoán điều gì sẽ xảy ra, cách giải quyết sự kiện đó hoặc phải 

làm gì tiếp theo. 

Ví dụ: Hệ thống hỗ trợ tạo thời khóa biểu dự kiến, hệ thống 

phát hiện và cảnh bảo bất thường. 

6. Tự tổ chức và tái 

cấu trúc 

ĐHTM có khả năng tự động thay đổi cấu trúc bên trong (các 

thành phần), tự tái tạo và tự duy trì theo cách có mục đích 

(không ngẫu nhiên) trong các điều kiện thích hợp nhưng 

không có tác nhân/ thực thể bên ngoài. 

Ví dụ: Tự động cấu hình hệ thống, thông số hiệu suất, cảm 

biến, bộ truyền động và các tính năng trong lớp học thông 

minh phù hợp với hồ sơ của giảng viên. 

Nguồn (Uskov, V. L. và cộng sự, 2016)  

Uskov, V. L.  và cộng sự (2018) đã xây dựng Ma trận Thành phần - Tính năng 

dựa trên Mô hình Khái niệm ĐHTM (Serdyukova, N. A. và cộng sự, 2016) và sáu cấp 

độ thông minh của ĐHTM (Uskov, V. L. và cộng sự, 2016). Ma trận này hỗ trợ các nhà 

thiết kế của ĐHTM có thể xây dựng và đánh giá đúng cấp độ thông minh của ĐHTM 

theo từng chi tiết thành phần (Uskov, V. L. và cộng sự, 2018). Ma trận Thành phần và 

tính năng ĐHTM là công cụ hữu hiệu giúp nhà thiết kế ĐHTM, các nhà quản lý và các 

bên liên quan dễ dàng nhận biết đại học của họ hiện nay có gọi là ĐHTM hay chưa, và 

nếu đạt được ĐHTM thì đã đến cấp độ nào. 

Bảng 3. Ma trận Thành phần - Tính năng 

Các thành phần của ĐHTM 

Các cấp độ thông minh của ĐHTM 
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ĐHTM - Phong cách sư 

phạm 
      

ĐHTM - Phòng học       

ĐHTM - Phần mềm       

ĐHTM - Phần cứng       

ĐHTM - Công nghệ       

Nguồn (Uskov, V. L. và cộng sự, 2018)  

Uskov, V. L. và cộng sự (2021) đã sắp xếp lại các cấp độ thông minh của ĐHTM, 

chuyển cấp độ thông minh 1 (Thích ứng) thành cấp độ thông minh 4. Như vậy, sáu cấp 

độ thông minh của ĐHTM theo đề xuất mới theo thứ tự như sau: (1) Cảm biến và thu 

thập dữ liệu, (2) Suy luận, (3) Tự học, (4) Thích ứng, (5) Dự đoán, và (6) Tự tổ chức và 

tái cấu trúc (Uskov, V. L. và cộng sự, 2021). Tuy nhiên, nhóm tác giả nhận thấy cấp độ 

thông minh 4 là một bộ phận của cấp độ thông minh 6, nên việc phân định giữa 2 cấp 

độ này mang tính chất tương đối chủ quan và dễ tạo nhầm lẫn cho người thực hiện. 

Phân định năm cấp độ thông minh - 5C 

Khi phân tích 6 cấp độ thông minh (Uskov, V. L. và cộng sự, 2016), Nguyễn Hữu 

Đức và cộng sự (2020) cho rằng cấp độ (1) Thích ứng và (6) Tự tổ chức và tái cấu trúc 

là điểm đầu tiên và cuối cùng khi thực hiện một chu trình. Điểm cuối của chu trình này 

có thể là điểm xuất phát của chu trình mới; chúng có nhiều điểm tương đồng nên có thể 

tích hợp vào làm một. Đề xuất này phù hợp với thiết kế kiến trúc của các hệ thống Thực 

- Ảo (CPS). Các CPS là đặc trưng tiêu biểu của môi trường công nghiệp 4.0, là cơ sở để 

thiết kế và xây dựng các nhà máy thông minh. CPS thường được thiết kế với cấu trúc 

5C thể hiện các cấp độ thông minh tăng dần từ thấp đến cao, gồm: (1) Thu nhận và kết 

nối thông tin, (2) Chuyển đổi thông tin và số hóa, (3) Phân tích và chẩn đoán, (4) Nhận 

diện và dự báo, (5) Tối ưu hóa (Bảng 4) (Nguyễn Hữu Đức và cộng sự, 2020). 

Bảng 4. Cấu trúc 5C và các cấp độ thông minh của ĐHTM 

Cấp độ Nội dung 

1. Thu nhận và kết nối 

thông tin 

Năng lực thu nhận và quản lý thông tin về tất cả đối 

tượng, sự kiện, quá trình và cả tác động đến tất cả các hoạt 

động và trên mọi địa điểm trong khuôn viên đại học. Điều 

quan trọng là các công nghệ thu nhận thông tin này không 

sử dụng một cách độc lập, riêng lẻ mà được liên kết, trong 

đó IoT, điện toán đám mây, chuỗi khối đã kết nối, lưu trữ 

các thông tin tạo nên hạ tầng dữ liệu lớn. Thêm vào đó, 

hệ thống mạng không dây cho phép chuyển tải chúng 

trong không gian mạng. 

2. Chuyển đổi thông tin 

và số hóa 

Hệ thống có thể thu nhận tất cả thông tin từ phân hệ kết 

nối để xử lý, số hóa và đưa ra kết quả thống kê. 

3. Phân tích và chẩn đoán Khả năng phân tích, khai thác và sử dụng dữ liệu không 

chỉ được thực hiện bởi các phần mềm truyền thống mà đã 

được hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI). Đối với việc hoạt 

động dạy - học, cấp độ này có thể thực hiện qua chức năng 



 

 

203 

Cấp độ Nội dung 

phân tích quá trình dạy - học (learning analytics) trong 

LMS. 

4. Nhận diện và dự báo Sau quá trình phân tích, các thông tin về hiệu quả của việc 

phẩn bổ và sử dụng cơ sở vật chất, đầu tư, điều chỉnh 

chương trình đào tạo, v.v. sẽ được đánh giá. Trên cơ sở 

đó, các giải pháp cải tiến sẽ được đề xuất. Đặc biệt, đây 

còn là năng lực dự báo các rủi ro có thể xảy ra và giải 

pháp phòng ngừa về an ninh, tình hình tuyển sinh, mức 

độ tham gia học tập. 

5. Tối ưu hóa Là các giải pháp tổ chức lại để nâng cao hiệu quả và chất 

lượng đào tạo, trong đó có đổi mới môi trường dạy - học; 

phương pháp dạy - học linh hoạt có tương tác, truyền 

thông xã hội; học tập cá thể hóa. Đặc biệt, ĐHTM còn có 

năng lực tự động thay đổi cấu hình nội tại, tự tái tạo và tự 

duy trì theo chủ đích trong các điều kiện thích hợp mà 

không có tác nhân, thực thể bên ngoài tác động. 

Nguồn (Nguyễn Hữu Đức và cộng sự, 2020)  

Các nghiên cứu về đánh giá đại học thông minh 

Việc tạo ra Hệ thống Quản lý Đại học (University Management System) phải bao 

gồm việc phát triển thông tin điện tử và môi trường giáo dục, quy trình giáo dục và hệ 

thống quản lý nội dung điện tử, phương tiện thông tin và các hệ thống  hỗ trợ và tự động 

hóa quy trình quản lý trong tất cả các hoạt động cốt lõi. Hiện nay đã có các tiêu chuẩn 

quốc tế có thể áp dụng vào Hệ thống Quản lý Đại học như: Quản lý chất lượng (ISO 

9000), Quản lý môi trường (ISO 14000), Công nghệ thông tin cho học tập, giáo dục và 

đào tạo (ITLET); Quản lý dịch vụ (ISO / IEC 20000), Quản lý bảo mật thông tin (ISO / 

IEC 27000), Quản lý rủi ro (ISO / IEC 31000), Quản lý tài sản (ISO 55000). Hiện tại, 

các tiêu chuẩn quốc tế mới đang trong quá trình phát triển bao gồm các lĩnh vực hoạt 

động như quản lý kiến thức, quản lý chiến lược và sáng tạo. Phần cốt lõi của hệ thống 

quản lý chính là hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 

tập trung vào quản lý tổng hợp và xác định các yêu cầu bổ sung cho vai trò của quản lý 

cao hơn, quản lý rủi ro và quản lý tri thức. (Boris Pozdneev, Filip Busina and Alexander 

Ivannikov, 2016) 

Boris Pozdneev, Filip Busina và Alexander Ivannikov đã đưa ra mô hình đại học 

thông minh hài hòa (ISO 9001, ISO IEC 19796-1), mô hình qui trình hóa e-Learning, 

kết nối trực tiếp các qui trình, mô hình thông tin qui trình. Mô hình quy trình thống nhất 

cung cấp kiểm soát hiệu quả các quy trình và tài nguyên phù hợp với đặc điểm cụ thể 

của cấu trúc trường đại học và sử dụng e-Learning. Hồ sơ yêu cầu, dựa trên các tiêu 

chuẩn, là cơ sở cho sự thống nhất và chứng nhận của hệ thống quản lý Đại học thông 

minh, một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng trong giáo dục. (Boris 

Pozdneev , Filip Busina and Alexander Ivannikov, 2016)  
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ÁP DỤNG MÔ HÌNH ISSL NHẰM ĐÁNH GIÁ VÀ NÂNG CAO CẤP ĐỘ 

THÔNG MINH CỦA ĐẠI HỌC THÔNG MINH 

Giới thiệu về mô hình ISSL 

Từ các nghiên cứu về ĐHTM có thể thấy ĐHTM là một cơ sở giáo dục định 

hướng đổi mới sáng tạo; được chuyển đổi số, hiện đại hóa toàn diện tất cả các quy trình 

giáo dục, phương pháp dạy - học; sử dụng hạ tầng số (pháp lý số, nhân lực số, dữ liệu 

số, công nghệ số và ứng dụng số) nhằm thúc đẩy tính tinh gọn, hiệu quả, khả năng phân 

tích, dự báo để cung cấp dịch vụ đào tạo cá thể hóa cho người học và đề ra giải pháp cải 

thiện môi trường giáo dục đại học, mang lại sự tiện lợi và hiệu quả tối đa cho các bên 

liên quan. Tóm lại, khác biệt đặc trưng của ĐHTM so với đại học truyền thống thể hiện 

qua các mặt sau: 

 Phương pháp sư phạm mới: giáo viên và học viên có tầm quan trọng như nhau 

trong lớp học; 

 Cá bên liên quan: tận dụng thế mạnh công nghệ mang lại, sẵn sàng trong việc 

vận hành ĐHTM;  

 Chương trình học: tùy chỉnh, mang tính cá nhân hóa; phát triển và sử dụng 

giáo trình điện tử; 

 Hình thức học và đánh giá: đa dạng (trực tuyến, kết hợp trực tuyến và truyền 

thống); thời gian và địa điểm học linh hoạt theo nhu cầu cá nhân người học; giao tiếp 

toàn cầu và địa phương; 

 Dữ liệu: đa dạng (chữ cái, số, âm thanh, hình ảnh, dữ liệu đa phương tiện khác), 

tài nguyên giáo dục mở; 

 Phòng học thông minh, trường học thông minh; 

 Công nghệ mới: các công nghệ thông minh trong toàn trường đại học để hỗ trợ 

các chức năng chính và tính năng của ĐHTM. 

Mô hình ĐHTM tiếp cận theo hướng tích hợp các thành phần HTTT và các 

cấp độ thông minh của ĐHTM, nhằm giúp các nhà hoạch định, thiết kế, xây dựng 

ĐHTM có cái nhìn rõ ràng hơn về các thành phần ĐHTM, cấp độ thông minh của 

từng chi tiết thành phần và của toàn bộ ĐHTM. Ngoài ra, mô hình ISSL  cũng là 

công cụ đánh giá thực trạng cấp độ thông minh của các thành phần HTTT ĐHTM, 

tiến tới việc nâng cao cấp độ thông minh của ĐHTM. 

 



 

 

205 

 

Hình 3. Mô hình ISSL tổng quát 

Nguồn (Trương Việt Phương, 2023) 

Theo mô hình ISSL, ĐHTM gồm năm thành phần: [ĐHTM - Con người], 

[ĐHTM - Quy trình], [ĐHTM - Dữ liệu], [ĐHTM - Phần mềm], [ĐHTM - Phần cứng]. 

Nội dung chi tiết của các thành phần được mô tả trong (Bảng 5). Các đặc trưng của 

ĐHTM như: vai trò của các bên tham gia, phương pháp dạy - học mới, chương trình 

học, thiết bị thông minh, phần mềm thông minh, kho học liệu mở, phòng học thông 

minh, trường học thông minh, công nghệ, nguồn lực, v.v. sẽ được phân rã vào năm thành 

phần của mô hình ISSL. 

Bảng 5. Năm thành phần của ĐHTM theo mô hình ISSL 

Các thành phần của 

ĐHTM 
Chi tiết 

ĐHTM - Con người Một tập hợp người dùng của ĐHTM có chất lượng 

cao, đảm bảo hội nhập quốc tế và đáp ứng được yêu 

cầu phát triển bền vững, có khả năng tiếp nhận và ứng 

dụng công nghệ mới vào quá trình quản lý, vận hành, 

và hoạt động dạy – học. 

Bên trong: Ban Giám hiệu, đội ngũ quản lý, chuyên 

viên, nhân viên các phòng, ban, bộ phận, giảng viên, 

trợ giảng, sinh viên. 

Bên ngoài: Doanh nghiệp, cựu sinh viên, cơ quan quản 

lý nhà nước, người quan tâm. 

ĐHTM - Quy trình Một tập hợp các quy trình vận hành ĐHTM; các quy 

trình quản lý và điều hành thông minh các chương 

trình học, các khóa học, các phương pháp dạy - học 
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Các thành phần của 

ĐHTM 
Chi tiết 

hiện đại, đa dạng, phù hợp với các yêu cầu cá nhân đa 

dạng của người học (nhưng vẫn đảm bảo chất lượng 

đào tạo); các quy trình quản lý tài chính, quản lý nhân 

sự, quản lý nghiên cứu khoa học, đảm bảo chất lượng 

giáo dục. 

Các quy trình thông minh tập trung vào việc phân tích 

hiện trạng, hỗ trợ ra quyết định trong ngắn hạn và định 

hướng trong dài hạn. 

ĐHTM - Dữ liệu Một tập hợp các dữ liệu được tổ chức đáp ứng yêu cầu 

của ĐHTM (dữ liệu học viên, giáo viên, chương trình 

học, khóa học, môn học, nội dung giáo dục mở, tài 

nguyên số, dữ liệu tài chính, dữ liệu nghiên cứu khoa 

học, dữ liệu từ các hệ thống thu thập dữ liệu tự động, 

thông tin sinh ra từ các hệ hỗ trợ ra quyết định, hệ tư 

vấn, v.v.), hướng tới chuyển đổi số, khoa học dữ liệu, 

dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo. 

ĐHTM - Phần mềm Một tập hợp các phần mềm trong ĐHTM, bao gồm các 

phần mềm quản lý hoạt động trường đại học và các 

phần mềm thông minh (phần mềm điều hành lớp học 

thông minh, tòa nhà thông minh, thư viện thông minh, 

các hệ hỗ trợ ra quyết định, v.v.). 

ĐHTM - Phần cứng   Một tập hợp các phần cứng trong ĐHTM, bao gồm các 

phần cứng phục vụ hoạt động trường đại học và các 

thiết bị, công nghệ thông minh được sử dụng tại 

ĐHTM (bảng thông minh, camera thông minh, thẻ 

thông minh, đầu đọc thẻ thông minh hoặc sinh trắc 

học, hệ thống kiểm soát năng lượng thông minh, cảm 

biến ghi nhận dữ liệu, thiết bị mô phỏng thực tế ảo, 

thực tế tăng cường, v.v.) 

Nguồn (Trương Việt Phương, 2023) 

Để đánh giá các cấp độ thông minh của ĐHTM, mô hình ISSL sử dụng thang đo 

5C: (1) Thu nhận và kết nối thông tin, (2) Chuyển đổi thông tin và số hóa, (3) Phân tích 

và chẩn đoán, (4) Nhận diện và dự báo, (5) Tối ưu hóa (Nguyễn Hữu Đức và cộng sự, 

2020). Bên cạnh đó, trong (Hình 3), mũi tên liền mạch hướng từ ĐHTM tới cấp độ thông 

minh theo thứ tự từ (1) đến (5) thể hiện quá trình cải tiến với mục tiêu nâng cao cấp độ 

thông minh của ĐHTM. Mũi tên không liên tục từ cấp độ thông minh (5) đến (1) thể 

hiện bắt đầu một quy trình cải tiến mới. 

Việc xây dựng ĐHTM cần dựa vào nhu cầu thực tế của đại học mong muốn các 

thành phần đạt đến cấp độ thông minh nào. Do đó, cần  xác định cấp độ thông minh của 

ĐHTM một cách toàn diện. Mô hình ĐHTM như đã trình bày trên (Hình 3.2) đưa ra 2 

cách đánh giá cấp độ thông minh của ĐHTM: 
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(1) Dựa trên Ma trận Thành phần - Tính năng, (Uskov, V. L. và cộng sự, 

2018), mô hình đưa ra việc lập bảng đánh giá các chi tiết thành phần ĐHTM đạt được 

năm cấp độ thông minh (5C) (Bảng 4). Trong trường hợp số lượng các thành phần chi 

tiết nhiều, (Bảng 4) có thể được tách thành 5 bảng con, mỗi bảng con thể hiện 1 thành 

phần của ĐHTM. Nhìn chung, cấp độ thông minh của ĐHTM có thể đánh giá bằng tỷ 

lệ (phần trăm) các thành phần chính đạt được theo cấp độ thông minh tương ứng. Ưu và 

nhược điểm của bảng đánh giá chi tiết các thành phần: 

 Ưu điểm: đánh giá đầy đủ các thành phần, phù hợp với đa người dùng với các 

giác độ quan tâm khác nhau về ĐHTM. 

 Nhược điểm: phức tạp, tốn thời gian xây dựng và mang tính chất trùng lắp về 

nội dung giữa các thành phần. 

Bảng 6. Đánh giá cấp độ thông minh của các thành phần ĐHTM 

Các 

thành 

phần 

của 

ĐHT

M 

Các cấp độ thông minh của ĐHTM 

1. Th

u nhận và 

kết nối 

thông tin 

2. Chuy

ển đổi thông tin 

và số hóa 

3. Phâ

n tích và 

chẩn đoán 

4. Nhậ

n diện và dự 

báo 

5. T

ối ưu hóa 

ĐHT

M - 

Con 

người  

     

ĐHT

M - 

Quy 

trình 

     

ĐHT

M - 

Dữ 

liệu 

     

ĐHT

M - 

Phần 

mềm 

     

ĐHT

M - 

Phần 

cứng 

     

Nguồn (Trương Việt Phương, 2023) 

(2) Lập bảng đánh giá cấp độ thông minh của ĐHTM dựa trên các phần mềm/ 

phân hệ của HTTT ĐHTM vì HTTT là một thể thống nhất với 5 thành phần có mối quan 

hệ chặt chẽ với nhau; và khi xây dựng HTTT, ta tập trung vào mục tiêu của HTTT và 
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cụ thể là các chức năng mà hệ thống thực hiện. Bảng được lập tương tự (Bảng 3.3) nhưng 

chỉ có thành phần ĐHTM - Phần mềm với giả định bốn thành phần còn lại của HTTT 

ĐHTM đồng bộ với ĐHTM – Phần mềm. Ưu và nhược điểm của cách thức này: 

 Ưu điểm: đơn giản, giảm tính trùng lắp khi đánh giá. 

 Nhược điểm: có khả năng không bao quát toàn bộ các thành phần nếu chi tiết 

thành phần không liên quan đến phần mềm. 

Đối với các đại học chưa xây dựng và triển khai ĐHTM, (Bảng 6) thể hiện chiến 

lược, mục tiêu xây dựng và triển khai ĐHTM. Ngoài ra, đối với các đại học đang xây 

dựng và triển khai các hệ thống thông minh, các nhà xây dựng/ triển khai ĐHTM sẽ lập 

(Bảng 6) thể hiện thực trạng triển khai ĐHTM, từ đó giúp các trường cải tiến và nâng 

cao cấp độ thông minh của các thành phần tiến tới hoàn thiện và nâng cao cấp độ thông 

minh của ĐHTM. 

Tóm lại, mô hình ISSL có những ưu điểm so với các mô hình ĐHTM trước 

như sau: 

 Thứ nhất, tiếp cận theo lý thuyết các thành phần HTTT, mô hình ĐHTM đã 

thể hiện rõ ràng các thành phần đặc trưng của ĐHTM (tương tự đề xuất của các mô hình 

SMART, VSMART, SMARTI) thông qua 5 thành phần của HTTT. Điều này giảm tính 

trùng lắp giữa các thành phần của ĐHTM. 

 Thứ hai, tiếp cận theo hướng các thành phần HTTT giúp các nhà hoạch định, 

xây dựng, triển khai ĐHTM có mô hình tham khảo xây dựng HTTT ĐHTM. 

 Thứ ba, việc tích hợp giữa các thành phần HTTT và cấp độ thông minh của 

ĐHTM giúp mô hình ISSL (1) thể hiện được mục tiêu cải tiến, nâng cao cấp độ thông 

minh của ĐHTM thông qua việc cải tiến, nâng cao cấp độ thông minh của từng thành 

phần HTTT ĐHTM, đồng thời (2) hỗ trợ việc đánh giá và cải tiến cấp độ thông minh 

của ĐHTM. 

Bảng 7. Các đặc trưng của các thành phần ĐHTM theo 5 cấp độ thông minh 

trong mô hình ISSL 

Các thành 

phần của 

ĐHTM 

Các cấp độ thông minh của ĐHTM 

1. Thu nhận và kết nối 

thông tin 

2. Chuyển 

đổi thông 

tin và số 

hóa 

3. Phân 

tích và 

chẩn 

đoán 

4. Nhận 

diện và 

dự báo 

5. Tối 

ưu hóa 

ĐHTM - 

Con người  

Đánh giá theo SMM (Heinemann, C., Uskov, V. L., 2018), mức độ 

tham gia của giảng viên và cán bộ quản lý vào việc học và sử dụng 

công nghệ tiên tiến trong giảng dạy, triển khai và sử dụng phương pháp 

sư phạm thông minh đạt mức R3 (Tiêu chuẩn hóa – 50% giảng viên, 

cán bộ quản lý) 

ĐHTM - 

Quy trình 

Xây dựng quy trình 

theo hướng dòng công 

việc, chú trọng tính 

liên kết, hợp tác công 

việc giữa các đơn vị. 

Cải tiến 

quy trình 

theo hướng 

số hóa, 

giảm tối đa 

việc lưu trữ 

Cải tiến 

quy 

trình 

theo 

hướng 

phân 

Cải tiến 

các quy 

trình theo 

hướng 

nhận diện 

các vấn 

Cải tiến 

các quy 

trình 

theo 

hướng 

hỗ trợ ra 
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Các thành 

phần của 

ĐHTM 

Các cấp độ thông minh của ĐHTM 

1. Thu nhận và kết nối 

thông tin 

2. Chuyển 

đổi thông 

tin và số 

hóa 

3. Phân 

tích và 

chẩn 

đoán 

4. Nhận 

diện và 

dự báo 

5. Tối 

ưu hóa 

dữ liệu theo 

cách truyền 

thống, tăng 

cường việc 

mã hóa, xác 

thực điện 

tử, đảm bảo 

vấn đề an 

ninh và an 

toàn thông 

tin. 

tích, 

khai 

thác dữ 

liệu với 

sự hỗ 

trợ của 

AI. 

đề, đề 

xuất các 

phương 

án giải 

quyết vấn 

đề, dự 

báo rủi ro 

trong các 

hoạt 

động. 

quyết 

định 

trong 

các hoạt 

động 

nhằm 

nâng cao 

hiệu quả 

và chất 

lượng 

đào tạo 

mà 

không 

có tác 

nhân, 

thực thể 

bên 

ngoài tác 

động 

ĐHTM - Dữ 

liệu 

Đảm bảo tính liên 

thông dữ liệu giữa các 

hệ thống dựa trên sự 

phân quyền và đảm bảo 

an toàn thông tin. 

Số hóa toàn 

bộ dữ liệu 

phục vụ 

cho hoạt 

động của 

trường đại 

học, xây 

dựng kho 

học liệu mở 

và trung 

tâm xử lý 

dữ liệu. 

Phát triển hồ dữ liệu (Data 

Lake) và kho dữ liệu (Data 

Warehouse), phục vụ việc phân 

tích và chẩn đoán; nhận diện và 

dự báo; tối ưu hóa với sự hỗ trợ 

của trí tuệ nhân tạo. 

ĐHTM - 

Phần mềm 

Xây dựng phần mềm 

có các chức năng cơ 

bản đáp ứng nhu cầu 

thực tế cho hoạt động 

quản lý đào tạo của 

trường đại học. Các 

phần mềm phải đảm 

bảo tính kết nối, liên 

Phát triển 

các chức 

năng xử lý 

số hóa và 

thống kê. 

Phát 

triển 

các 

chức 

năng 

phân 

tích và 

chẩn 

Phát triển 

các chức 

năng tự 

động 

nhận diện 

và dự 

báo. Phát 

triển các 

Phát 

triển các 

hệ hỗ trợ 

ra quyết 

định. 
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Các thành 

phần của 

ĐHTM 

Các cấp độ thông minh của ĐHTM 

1. Thu nhận và kết nối 

thông tin 

2. Chuyển 

đổi thông 

tin và số 

hóa 

3. Phân 

tích và 

chẩn 

đoán 

4. Nhận 

diện và 

dự báo 

5. Tối 

ưu hóa 

thông dữ liệu và đảm 

bảo an toàn thông tin. 

Đặc biệt giai đoạn này 

tập trung xây dựng các 

phần mềm sử dụng các 

cảm biến thu thập dữ 

liệu và quan lý thông 

tin về tất cả các đối 

tượng trong khuôn viên 

trường. 

đoán 

được hỗ 

trợ bởi 

AI. 

hệ hỗ trợ 

ra quyết 

định. 

ĐHTM - 

Phần cứng 

Đầu tư xây dựng dựa trên nhu cầu cụ thể của từng cấp độ thông minh và 

theo yêu cầu của các thành phần ĐHTM khác. 

 

Ví dụ đề xuất lộ trình triển khai xây dựng đại học thông minh cho hoạt động 

quản lý đào tạo tại trường Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh theo mô hình ISSL 

Dựa trên 5 cấp độ thông minh của ĐHTM, nhóm tác giả đề xuất việc xây dựng 

ĐHTM cho hoạt động quản lý đào tạo tại UEH theo mô hình trên triển khai theo 4 giai 

đoạn: 

 

Hình 4. Các giai đoạn xây dựng ĐHTM cho hoạt động quản lý đào tạo tại UEH 

Nguồn (Trương Việt Phương, 2023) 

Giai đoạn 1: Đặt nền tảng xây dựng đại học thông minh cho hoạt động 

quản lý đào tạo 

Mục tiêu: Xác định sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của UEH trong thời kỳ mới, 

xây dựng chiến lược, kế hoạch triển khai ĐHTM đảm bảo cam kết và quyết tâm thực 

hiện chuyển đổi số, xây dựng ĐHTM. 

Thực hiện:  

Giai đoạn này tập trung vào vấn đề lãnh đạo, lập kế hoạch và quản lý, căn cứ vào 

nội dung 1 trong mô hình ISSL, nhóm tác giả đề xuất: 

Giai đoạn 1: 
Đặt nền tảng 

xây dựng 
ĐHTM cho 
hoạt động 

quản lý đào 
tạo

Giai đoạn 2: 
Xây dựng 

ĐHTM cho 
hoạt động 

quản lý đào 
tạo đạt cấp 

độ 2, Chuyển 
đổi thông tin 

và số hóa

Giai đoạn 3: 
Xây dựng 

ĐHTM cho 
hoạt động 

quản lý đào 
tạo đạt cấp 

độ 3,4, nhận 
diện và dự 

báo

Giai đoạn 4: 
Xây dựng 

ĐHTM cho 
hoạt động 

quản lý đào 
tạo đạt cấp 
độ 5, tối ưu 

hóa
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1. Nhà trường nên có đội ngũ chuyên gia rà soát và tư vấn lãnh đạo UEH thay 

đổi nội dung về sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của nhà trường, làm kim chỉ nam cho hoạt 

động của nhà trường trong giai đoạn chuyển đổi số, chuyển đổi mô hình ĐHTM. 

2. Nhà trường lập kế hoạch chiến lược chuyển đổi số cụ thể các giai đoạn, dựa 

trên các yếu tố hỗ trợ và đồng thời giải quyết các rào cản có khả năng phát sinh trong 

quá trình thực hiện. Kế hoạch chuyển đổi số của nhà trường nên có sự hỗ trợ và tư vấn 

của các chuyên gia chuyên về lĩnh vực chuyển đổi số. 

3. Nhà trường nên đánh giá tổng vốn đầu tư và hiệu quả của các giải pháp đã 

triển khai cho hoạt động chuyển đổi số. Căn cứ vào kết quả đó và kế hoạch chiến lược 

chuyển đổi số, chuyển đổi mô hình ĐHTM, nhà trường lập kế hoạch tài chính dài và 

ngắn hạn cho quá trình chuyển đổi số và xác định ngân sách số hóa cho từng hoạt động 

học tập và giảng dạy, nghiên cứu và phát triển, và các hoạt động của trường đại học. 

4. Nhà trường có chính sách khuyến khích chuyển đổi số. Nhà trường nên ưu tiên 

cho các đề tài nghiên cứu khoa học về CNTT, HTTT, các giải pháp, sáng kiến công 

nghệ, sáng kiến dạy - học. Bên cạnh đó, nhà trường nên quy định bằng văn bản việc 

khen thưởng nhân viên tích cực chủ động phát triển năng lực số hóa và sử dụng hiệu quả 

các công nghệ mới từ cơ bản đến phức tạp, đồng thời cũng quy định việc xử lý các 

trường hợp vi phạm. 

5. Nhà trường nên thành lập tổ công tác xây dựng chính sách đảm bảo chất lượng 

số hóa, thường xuyên rà soát cập nhật chính sách đảm bảo đáp ứng sự thay đổi yêu cầu. 

6. Nhà trường có chọn giải pháp công nghệ phù hợp. Chuyển đổi số, chuyển đổi 

mô hình ĐHTM là một giải pháp tổng thể, đòi hỏi phải có kiến trúc thống nhất cho hệ 

thống ngay từ ban đầu. Việc chọn lựa các giải pháp công nghệ phải phù hợp với kiến 

trúc tổng thể của toàn hệ thống và nên có sự tư vấn, đánh giá từ các chuyên gia độc lập. 

7. Nhà trường có lập kế hoạch triển khai các giải pháp công nghệ. Việc triển khai 

các giải pháp công nghệ phải được lập kế hoạch bởi bộ phận chịu trách  nhiệm chuyển 

đổi số với sự tư vấn của các chuyên gia độc lập và thông qua lãnh đạo nhà trường. 

8. Nhà trường có giám sát các xu hướng toàn cầu về chuyển đổi số và hiện đại 

hóa việc dạy - học trong bối cảnh công nghệ 4.0. Nhà trường cần thành lập một nhóm 

chuyên viên riêng do phòng CNTT chịu trách nhiệm quản lý, có nhiệm vụ cập nhật xu 

hướng toàn cầu về chuyển đổi số hóa, phân tích, chắt lọc những tiến bộ mới nhất về 

công nghệ có khả năng áp dụng vào hoạt động của nhà trường và có nhiệm vụ định kỳ 

báo cáo cho ban lãnh đạo nhà trường để xem xét, cân nhắc triển khai. 

9. Nhà trường có cam kết trao đổi kiến thức thông qua quan hệ đối tác với các cơ 

quan nhà nước, chính quyền địa phương. Nhà trường có chính sách khuyến khích và hỗ 

trợ các khoa, viện trong việc triển khai hợp tác với cơ quan nhà nước và chính quyền 

địa phương. Sự hợp tác với các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương mở ra các 

mối quan hệ mới, cùng hợp tác làm việc, chia sẻ các nguồn lực, tạo cơ hội phát triển 

chuyên môn và học tập thú vị, khai thác triệt để hơn tiềm năng của việc chuyển đổi số 

để cải thiện chính sách, đổi mới sáng tạo trong quản lý nhà nước. 

10. Nhà trường có cộng tác với các bên liên quan (người sử dụng lao động, cộng 

đồng địa phương, giáo dục trước đại học). Nhà trường cần xây dựng quy trình và đề ra 

các chính sách hỗ trợ để thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi để nhân viên, giảng viên và 

sinh viên cộng tác với các bên liên quan để thu thập kiến thức chuyên môn và chia sẻ 
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nội dung đào tạo, qua đó cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các tri thức mới nhằm đáp ứng 

nhu cầu các bên liên quan. 

11. Nhà trường có thiết lập mạng lưới các nhà nghiên cứu và người sử dụng các 

kết quả nghiên cứu nhờ vào việc số hóa. Nhà trường cần xây dựng chủ trương, chính 

sách khuyến khích các nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong trường tham gia hay xây 

dựng mạng lưới các nhà nghiên cứu trong cộng đồng trong nước và quốc tế thông qua 

kết nối mạng và các hệ thống thảo luận trực tiếp. Bên cạnh đó, nhà trường nên xây dựng 

quy trình phù hợp cho các dự án nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, mang 

tính thực tiễn cao và có khả năng thương mại hóa. Ngoài ra, nhà trường cần xây dựng 

cổng thông tin nơi công bố các kết quả nghiên cứu của nhà trường và các đặt hàng nghiên 

cứu từ nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. 

12. Nhà trường cần xây dựng các tiêu chuẩn đạo đức, tuân thủ luật bản quyền và 

sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực số. Toàn bộ phần mềm, cơ sở hạ tầng CNTT và tài liệu học 

tập trong phạm vi nhà trường đều nên tuân thủ chặt chẽ các quy định về sở hữu trí tuệ. 

Phòng CNTT và đội ngũ tư vấn có nhiệm vụ tìm kiếm và đưa ra các giải pháp công nghệ 

đáp ứng được yêu cầu về mặt kỹ thuật và tài chính cho nhà trường. 

Ngoài ra trong giai đoạn này, UEH cũng cần thực hiện nâng cao chất lương nguồn 

nhân lực để đáp ứng quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi mô hình ĐHTM, cụ thể: 

1. Nguồn nhân sự phù hợp cho mục tiêu chuyển đổi số. Nhà trường lập kế hoạch/ 

lộ trình phát triển nhân sự cả về chất lượng và số lượng nhằm đáp ứng nhu cầu của 

chiến lược chuyển đổi số tại UEH. Bên cạnh đó, nhà trường nên thực hiện chính sách 

thu hút và duy trì những giảng viên, cán bộ quản lý giỏi, đáp ứng nhu cần chuyển đổi 

số (kể cả kéo dài hợp đồng lao động với người lao động về hưu). 

2. Đề ra các quy định quy trình nhằm đảm bảo trách nhiệm quản lý cần được 

phân công rõ ràng trong việc phân chia đầu việc và giám sát kế hoạch tích hợp số hóa 

vào hoạt động dạy - học. 

3. Chiến lược và kế hoạch chuyển đổi số, chuyển đổi mô hình ĐHTM cần được 

phổ biến đến các bên liên quan nhằm đảm bảo các bên liên quan nội bộ có sự hiểu biết 

chung và tự nguyện cam kết tích hợp số hóa vào hoạt động dạy - học. 

4. Nhà trường đề ra chính sách, quy định khuyến khích các bên liên quan nội bộ 

tham gia tích cực vào quan hệ với các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp với vai trò là 

nhà tư vấn, hoạch định chính sách, hay điều hành, thực hiện công việc (thông qua việc 

thực hiện các đề tài, hợp đồng địa phương, thực tập doanh nghiệp, hoạt động của cộng 

đồng cựu sinh viên). 

5. Các bên liên quan nội bộ được huấn luyện về kỹ năng sử dụng CNTT đáp ứng 

yêu cầu công việc thông qua các lớp đào tạo kỹ năng sử dụng CNTT được tiến hành 

hằng năm từ cơ bản đến nâng cao. 

Giai đoạn 2: Đại học thông minh đạt cấp độ 2 

Mục tiêu: Xây dựng ĐHTM đạt đến cấp độ 2 - Hệ thống có thể thu nhận tất cả 

thông tin từ phân hệ kết nối để xử lý, số hóa và đưa ra kết quả thống kê. 

Thực hiện:  

Tiêu biểu cho cấp độ 1 (thu nhận và kết nối thông tin) đó là ĐHTM có khả 

năng tự động sử dụng các thiết bị cảm biến thu nhận và quản lý thông tin về tất cả đối 
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tượng, sự kiện, quá trình và cả tác động đến tất cả các hoạt động và trên mọi địa điểm 

trong khuôn viên đại học. Các phân hệ có khả năng kết nối, trao đổi thông tin. Đây cũng 

chính là đặc điểm mà người dùng dễ phân biệt nhất về ĐHTM. Căn cứ theo mô hình 

ISSL và thực trạng HTTT tại UEH, nhóm tác giả đề xuất: 

 Quy trình: Rà soát xây dựng các quy trình còn thiếu, cập nhật các quy trình 

theo hướng dòng công việc, chú trọng tính liên kết, hợp tác công việc giữa các đơn vị. 

 Dữ liệu: Tổ chức lại vấn đề lưu trữ dữ liệu, đảm bảo tính liên thông dữ liệu 

giữa các hệ thống dựa trên sự phân quyền và đảm bảo an toàn thông tin. 

 Phần mềm: Triển khai giai đoạn đầu của giải pháp trường học thông minh, 

phòng học thông minh trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2022, cụ thể liên quan đến hoạt 

động quản lý đào tạo: hệ thống camera thông minh, hệ thống nhận dạng, hệ thống kiểm 

soát truy cập, thẻ thông minh, hệ thống quản lý bục giảng, máy chiếu, máy tính thông 

minh, v.v.. Dữ liệu sinh ra từ các giải pháp được lưu trữ phục vụ cho công tác an ninh 

và phân tích dữ liệu trong các cấp độ tiếp theo. Đối với các phần mềm hoạt động quản 

lý đào tạo, cấp độ 1 được thể hiện qua chức năng thu thập hành vi người dùng khi sử 

dụng hệ thống, chức năng hỗ trợ nhập liệu đáp ứng các nghiệp vụ quản lý đào tạo, phát 

triển thêm các công cụ đảm bảo các phân hệ có khả năng kết nối trao đổi thông tin với 

nhau. 

 Phần cứng: Đầu tư trang bị nhóm thiết bị phục vụ giải pháp Phòng học thông 

minh và Trường học thông minh. 

Để đạt cấp độ 2, chuyển đổi thông tin và số hóa, hệ thống có thể thu nhận tất 

cả thông tin từ phân hệ kết nối để xử lý, số hóa và đưa ra kết quả thống kê. Bên cạnh đó, 

các phân hệ được xây dựng triển khai phải đảm bảo tính kết nối, liên thông, thống nhất 

dữ liệu và an toàn thông tin. Căn cứ theo mô hình ISSL và thực trang HTTT tại UEH, 

nhóm tác giả đề xuất: 

 Con người: Tập huấn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tuyển dụng mới 

nhân sự đáp ứng mục tiêu xây dựng ĐHTM của UEH. Ngoài ra, UEH cần thường xuyên 

tổ chức các lớp nâng cao trình độ CNTT và nghiệp vụ dạy – học đảm bảo đội ngũ vận 

hành và giảng dạy trong ĐHTM.  

 Quy trình: Lập nhóm chuyên gia (có dự tham gia của các đơn vị liên quan) 

nghiên cứu cải tiến các quy trình theo hướng số hóa, giảm tối đa việc lưu trữ dữ liệu 

theo cách truyền thống, tăng cường việc mã hóa, xác thực điện tử, đảm bảo vấn đề an 

ninh và an toàn thông tin. 

 Dữ liệu: Dữ liệu số hóa bao gồm: cơ sở dữ liệu UIS của PSC, cơ sở dữ liệu 

LMS, dữ liệu từ các cổng thông tin, website, giải pháp lớp học thông minh, giải pháp 

trường học thông minh của UEH, kho học liệu mở. Trong giai đoạn này, UEH cần xây 

dựng trung tâm xử lý dữ liệu nhằm đảm bảo quá trình lưu trữ và khai thác thông tin hiệu 

quả. 

 Phần mềm: Các phần mềm triển khai tại UEH được nhóm tác giả phân chia 

vào 25 phần mềm cho hoạt động đào tạo theo mô hình ISSL. Đa phần các phần mềm 

triển khai tại UEH cho hoạt động quản lý đào tạo đã đạt cấp độ 2 (bảng 4.1). Tuy nhiên, 

UEH cần khắc phục vấn đề tính kết nối và đồng bộ hóa dữ liệu giữa các phần mềm chưa 

hoàn chỉnh và độ an toàn bảo mật chưa cao. 
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 Phần cứng: Căn cứ vào nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính, UEH đã lên kế 

hoạch triển khai giải pháp phòng học thông minh và khuôn viên thông minh. UEH nên 

trang bị đầy đủ 17 (nhóm) thiết bị phục vụ cho hoạt động của ĐHTM cho giai đoạn này. 

Ngoài ra, để đảm bảo các phần mềm hoạt động thông suốt, việc trang bị hệ thống máy 

chủ, cơ sở hạ tầng mạng cũng phải chú trọng đầu tư. 

Giai đoạn 3: Đại học thông minh đạt cấp độ 3, 4 

Mục tiêu: Xây dựng ĐHTM đạt đến cấp độ 3 (Phân tích và chẩn đoán), tiến tới 

đạt cấp độ 4 (Nhận diện và dự báo).  

Thực hiện: Xây dựng HTTT tập trung vào việc phát triển các chức năng phân 

tích dữ liệu, nhận diện các vấn đề đang tồn tại và dự báo các vấn đề sẽ phát sinh dựa 

trên cơ sở dữ liệu thô, thông tin được xử lý, quan sát, bằng chứng, giả định, quy tắc và 

lý luận logic, và đã được hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo.  

Để đạt cấp độ 3, Phân tích và chẩn đoán, ĐHTM có khả năng phân tích và chẩn 

đoán dựa trên dữ liệu, thông tin được xử lý, quan sát, bằng chứng, giả định, quy tắc và 

lý luận logic. Căn cứ theo mô hình ISSL và thực trang HTTT tại UEH, nhóm tác giả đề 

xuất: 

 Con người: Tập huấn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tuyển dụng mới 

nhân sự đáp ứng mục tiêu xây dựng ĐHTM của UEH. 

 Quy trình: Lập nhóm chuyên gia (có dự tham gia của các đơn vị liên quan) 

nghiên cứu cải tiến quy trình theo hướng phân tích, khai thác dữ liệu với sự hỗ trợ của 

AI. 

 Dữ liệu: Xây dựng trung tâm dữ liệu, kho dữ liệu phục vụ cho việc phân tích 

và chẩn đoán. Kết quả phân tích và chẩn đoán được sử dụng hỗ trợ ngược lại người dùng 

trong việc ra quyết định. 

 Phần mềm: Nhằm đảm bảo các phần mềm đạt các chức năng theo cấp độ 3 

thông minh (cụ thể Bảng 4.1), nhóm tác giả đề xuất phát triển các nhóm nghiên cứu và 

các nhóm dự án xây dựng phần mềm từ đội ngũ giảng viên khoa CNTTKD, phòng 

CNTT và các chuyên gia bên ngoài với nguồn kinh phí có thể bổ sung từ các đề tài 

nghiên cứu trọng điểm cấp trường. 

 Phần cứng: Rà soát, đầu tư thêm cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu thực 

tế phát sinh. 

Để đạt cấp độ 4, Nhận diện và dự báo, ĐHTM có khả năng nhận diện các vấn 

đề phát sinh và dự báo các rủi ro có khả năng xảy ra. Căn cứ theo mô hình ISSL và thực 

trang HTTT tại UEH, nhóm tác giả đề xuất: 

 Con người: Tập huấn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tuyển dụng mới 

nhân sự đáp ứng mục tiêu xây dựng ĐHTM của UEH. 

 Quy trình: Lập nhóm chuyên gia (có dự tham gia của các đơn vị liên quan) 

nghiên cứu cải tiến các quy trình theo hướng nhận diện các vấn đề, đề xuất các phương 

án giải quyết vấn đề, dự báo rủi ro trong các hoạt động. 

 Dữ liệu: Hoàn thiện các trung tâm dữ liệu, kho dữ liệu phục vụ cho việc nhận 

diện và dự báo. Kết quả phân tích được sử dụng hỗ trợ ngược lại người dùng trong việc 

ra quyết định. 
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 Phần mềm: Nhằm đảm bảo các phần mềm đạt các chức năng theo cấp độ 4 

thông minh (cụ thể Bảng 4.1), nhóm tác giả đề xuất phát triển các nhóm nghiên cứu và 

các nhóm dự án xây dựng phần mềm từ đội ngũ giảng viên khoa CNTTKD, phòng 

CNTT và các chuyên gia bên ngoài với nguồn kinh phí có thể bổ sung từ các đề tài 

nghiên cứu trọng điểm cấp trường. 

 Phần cứng: Rà soát, đầu tư thêm cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu thực 

tế phát sinh. 

Giai đoạn 4: Đại học thông minh đạt cấp độ 5 

Mục tiêu: Xây dựng ĐHTM đạt cấp độ 5, tối ưu hoá.  

Thực hiện: 

Để đạt cấp độ 5, Tối ưu hóa, ĐHTM có khả năng tự động thay đổi cấu hình nội 

tại (HTTT ĐHTM), tự tái tạo và tự duy trì theo chủ đích trong các điều kiện thích hợp 

mà không có tác nhân, thực thể bên ngoài tác động nhằm nâng cao hiệu quả và chất 

lượng đào tạo. Căn cứ theo mô hình ISSL và thực trang HTTT tại UEH, nhóm tác giả 

đề xuất: 

 Con người: Tập huấn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tuyển dụng mới 

nhân sự đáp ứng mục tiêu xây dựng ĐHTM của UEH. 

 Quy trình: Lập nhóm chuyên gia (có dự tham gia của các đơn vị liên quan) 

nghiên cứu cải tiến các quy trình theo hướng hỗ trợ ra quyết định trong các hoạt động 

nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo mà không có tác nhân, thực thể bên ngoài 

tác động. Cấp độ 5 cũng cần được sự đồng thuận của các bên liên quan về các hoạt động 

tối ưu hóa tự động (không cần phê duyệt của đơn vị phụ trách) 

 Dữ liệu: Hoàn thiện các trung tâm dữ liệu, kho dữ liệu phục vụ cho việc tối ưu 

hóa hoạt động. Kết quả phân tích được sử dụng hỗ trợ mang lại nhiều tiện ích cho người 

dùng. 

 Phần mềm: Nhằm đảm bảo các phần mềm đạt các chức năng theo cấp độ 5 

thông minh (cụ thể Bảng 4.1), nhóm tác giả đề xuất phát triển các nhóm nghiên cứu và 

các nhóm dự án xây dựng phần mềm từ đội ngũ giảng viên khoa CNTTKD, phòng 

CNTT và các chuyên gia bên ngoài với nguồn kinh phí có thể bổ sung từ các đề tài 

nghiên cứu trọng điểm cấp trường. 

 Phần cứng: Rà soát, đầu tư thêm cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu thực 

tế phát sinh. 

KẾT LUẬN 

Bài viết giới thiệu về Mô hình ISSL, bao gồm 5 thành phần cơ bản HTTT (ĐHTM 

– Con người, ĐHTM – Quy trình, ĐHTM – Dữ liệu, ĐHTM – Phần mềm, ĐHTM – 

Phần cứng), các thành phần này hướng tới 5 cấp độ thông minh khác nhau (kiến trúc 5C 

của CPS). Bên cạnh đó, bài viết cũng cách thức lập bảng đánh giá cấp độ thông minh 

của các chi tiết thành phần ĐHTM. Thông qua ví dụ về đề xuất lộ trình triển khai xây 

dựng ĐHTM cho hoạt động quản lý đào tạo tại UEH, nhóm tác giả cho thấy tính khả thi 

khi áp dụng mô hình ISSL trong việc triển khai xây dựng Đại học thông minh. 
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Tóm tắt: Nhằm nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên 

khi sử dụng hệ thống quản lý học tập (LMS) tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nhóm 

tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua khảo sát 309 sinh viên đang 

học tập tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Dữ liệu được tổng hợp và phân tích bằng 

phần mềm SPSS. Kết quả nghiên cứu cho thấy 05 giả thuyết thuộc mô hình nghiên cứu đề 

xuất đều được ủng hộ. Bên cạnh đó, kết quả cũng chỉ ra mức độ ảnh hưởng khác nhau của 

từng nhân tố đến sự hài lòng của sinh viên khi sử dụng hệ thống LMS tại Trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân.  

Từ khóa: Hệ thống quản lý học tập, LMS, sự hài lòng của sinh viên, Trường 

Đại học Kinh tế Quốc dân. 

1. Giới thiệu  

Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, các trường đại học trên thế 

giới đang ngày càng chú trọng vào việc tích hợp công nghệ vào quá trình giảng dạy và 

học tập nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng không 

nằm ngoài xu hướng này khi triển khai Hệ thống quản lý học tập (LMS) nhằm hỗ trợ tối 

đa cho giảng viên và sinh viên trong quá trình giảng dạy và học tập. Tuy nhiên, trên thực 

tế hệ thống LMS vẫn còn bộc lộ một số hạn chế nhất định và phần nào ảnh hưởng đến 

mức độ hài lòng của sinh viên. Để góp phần khắc phục các hạn chế này cũng như nâng 

cao mức độ hài lòng của sinh viên, nhóm tác giả đã thực hiện nghiên cứu “Nghiên cứu 

các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên khi sử dụng hệ thống quản lý học 

tập tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân”. Kết quả của nghiên cứu là cơ sở để nhóm 

tác giả đề xuất các khuyến nghị nhằm hoàn thiện cũng như tăng cường hiệu quả sử dụng 

hệ thống LMS tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. 

2. Tổng quan nghiên cứu 

Học tập trực tuyến được định nghĩa là phương pháp học từ xa sử dụng các cơ sở 

hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm việc sử dụng các ứng dụng số, phần mềm học trực 

tuyến và kết nối Internet (Hongsuchon và cộng sự, 2022). Giảng viên và sinh viên có 

thể giao tiếp và tương tác qua các nền tảng học trực tuyến mà không cần phải gặp mặt 

trực tiếp (Sunal và Wright, 2012), tập trung vào việc tạo ra một môi trường học tập tích 
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cực tương tác xã hội và nhóm học tập (Van Wart và cộng sự, 2020). Học tập trực tuyến 

không chỉ là một giải pháp hữu ích trong thời kỳ đại dịch COVID-19 mà còn là một 

phương pháp học tập lâu dài, linh hoạt, cho phép giảng viên, sinh viên tiếp cận giáo dục 

mọi lúc, mọi nơi (Thanh và cộng sự, 2020). 

Về mặt tích cực, học trực tuyến cho phép sinh viên truy cập vào tài nguyên bài 

học thuận lợi, thúc đẩy môi trường học tập linh hoạt, sáng tạo (Aristovnik và cộng sự, 

2023; Sun và cộng sự, 2022). Tương tác giữa giáo viên và sinh viên cũng được cải thiện, 

có ảnh hưởng tích cực tới bầu không khí học tập và kết quả học tập (Ma và She, 2024; 

Sun và cộng sự, 2022). Các công cụ cá nhân hóa quá trình học tập giúp sinh viên giữ 

động lực và đặt mục tiêu (Balkaya và Akkucuk, 2021; Ma và She, 2024). Có sự cân bằng 

giữa tính linh hoạt và hiệu quả khi sử dụng các lựa chọn mới cho việc học và dạy trực 

tuyến (Ohliati và Abbas, 2019). Các nghiên cứu gần đây cũng nhận thấy sự cần thiết của 

hệ thống LMS trong việc dạy học trực tuyến (Lien, 2021). Tại Việt Nam, LMS được sử 

dụng phổ biến tại một số trường đại học như: Trường đại học Kinh tế Quốc dân, Trường 

đại học Mở TP. HCM, Trường đại học Huế… 

Nghiên cứu của Maslov cho thấy, hiện nay sự phát triển của LMS tập trung vào 

nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm trải nghiệm người dùng, phản hồi tự động và tích 

hợp trí tuệ nhân tạo (Maslov và cộng sự, 2021).  

Bên cạnh đó, học trực tuyến cũng bộc lộ mặt hạn chế như về mặt công nghệ như khả 

năng tiếp cận đối với các sinh viên vùng nông thôn hoặc không có điều kiện thiết bị và kết 

nối đầy đủ (Aristovnik và cộng sự, 2023; Nikou và Maslov, 2021). Ngoài ra, học trực tuyến 

có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe tâm lý như cảm giác bị cô lập, giảm tương tác xã hội 

(Aristovnik và cộng sự, 2023; Nikou và Maslov, 2021), không những thế, một nhóm sinh 

viên có xu hướng sao nhãng, né tránh tương tác vào bài học (Sun và cộng sự, 2022).  

Theo Philip Kotler, “Sự thỏa mãn - hài lòng của khách hàng là mức độ trạng thái 

cảm xúc của một người xuất phát từ sự so sánh giữa kết quả nhận được từ một sản phẩm 

hay dịch vụ với những kỳ vọng của họ.” Sự thỏa mãn của khách hàng xảy ra khi trải 

nghiệm thực tế của họ đáp ứng hoặc vượt quá mong đợi (Kotler, 2003). 

Trong bối cảnh giáo dục, sinh viên có thể được xem như khách hàng của các tổ 

chức giáo dục. Điều này xuất phát từ quan điểm rằng các trường học và đại học cung 

cấp dịch vụ giáo dục cho sinh viên và sự hài lòng của họ là một yếu tố quan trọng trong 

việc đánh giá chất lượng dịch vụ này. Có nhiều nghiên cứu đã phân tích sự hài lòng của 

sinh viên phụ thuộc vào chất lượng hệ thống học tập trực tuyến, sự hỗ trợ từ giảng viên 

và sự tương tác với các sinh viên khác (Ma và She, 2024). 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Phân tích định lượng đã được sử dụng trong nghiên cứu này thông qua khảo sát 

309 sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Nghiên cứu định lượng 

là một phương pháp nghiên cứu sử dụng các công cụ thống kê và toán học để phân tích 

dữ liệu và đưa ra các kết luận định lượng. Đây là một phương pháp phổ biến trong nhiều 

lĩnh vực, bao gồm khoa học xã hội, kinh doanh và giáo dục (Dorobăţ và cộng sự, 2019; 
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Li và Ni, 2024; Mohd Nasir và cộng sự, 2021).  

Các thang đo được lựa chọn dựa trên các nghiên cứu trước có cùng bối cảnh. Cụ thể, 

thang đo được đề xuất bởi (Parasuraman và cộng sự, 1985) đã được sử dụng để đo lường 

mức độ hài lòng của sinh viên khi sử dụng hệ thống LMS tại Trường Đại học Kinh tế Quốc 

dân.  

Trên cơ sở lý thuyết và tổng hợp các nghiên cứu trước đó, nhóm tác giả đề xuất 

các giả thuyết nghiên cứu như sau: 

Sinh viên có xu hướng đánh giá cao sự dễ dàng điều hướng, gợi ý và hướng dẫn 

bổ sung để nâng cao các trải nghiệm sử dụng phần mềm của họ. Điều này cũng phù hợp 

với kết quả nghiên của (Mohd Nasir và cộng sự, 2021) là giao diện thân thiện có tác 

động đáng kể đến sự hài lòng của người dùng. 

H1: Giao diện người dùng, trải nghiệm người dùng có ảnh hưởng tới sự hài lòng của 

sinh viên. 

Bên cạnh đó, việc sử dụng hiệu quả các chức năng của hệ thống có tính tương quan 

trực tiếp với phản hồi tích cực của sinh viên và kết quả học tập (Mohd Nasir và cộng sự, 

2021) 

H2: Tính năng, chức năng của hệ thống có ảnh hưởng tới sự hài lòng của sinh 

viên. 

Mặc dù không được nhấn mạnh cụ thể trong mọi nghiên cứu, nhưng tính bảo mật 

và độ tin cậy của nền tảng LMS thường là những yếu tố tiềm ẩn góp phần mang lại sự 

hài lòng chung. Việc đảm bảo an toàn dữ liệu và truy cập nhất quán có thể ngăn chặn 

tình trạng gián đoạn và thúc đẩy một môi trường học tập đáng tin cậy có tác động trực 

tiếp đến sự hài lòng của sinh viên (Li và Ni, 2024). 

H3: Tính bảo mật, tin cậy của hệ thống có ảnh hưởng tới sự hài lòng của sinh 

viên. 

Nghiên cứu của Li và cộng sự cũng chỉ ra rằng sự hỗ trợ của giáo viên và tương 

tác của học sinh là rất quan trọng đối với sự hài lòng (Li và Ni, 2024). 

H4: Tương tác, hỗ trợ sinh viên có ảnh hưởng tới sự hài lòng của sinh viên. 

Thái độ của sinh viên đối với LMS bị ảnh hưởng bởi kinh nghiệm trước đây của 

họ với công nghệ và nhận thức về tính dễ sử dụng hệ thống của họ. Thái độ tích cực 

được thúc đẩy bởi thiết kế trực quan và tài liệu hỗ trợ toàn diện (Mohd Nasir và cộng 

sự, 2021). 

H5: Thái độ của sinh viên với hệ thống LMS có ảnh hưởng tới sự hài lòng của 

sinh viên. 

Trên cơ sở tổng quan nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu, nhóm tác giả đề 

xuất mô hình nghiên cứu gồm 05 nhóm nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của sinh viên 

như sau: 
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Hình 3.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

 

Nguồn: Đề xuất của nhóm tác giả 

 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1. Mô tả mẫu 

Khảo sát được tiến hành thông qua hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đối 

tượng khảo sát là sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tổng số 

phiếu trả lời hợp lệ là 309. Sau đây là thông tin về mẫu khảo sát: 

Bảng 4.1. Thống kê mô tả mẫu khảo sát 

Tiêu chí 

Tần 

suất 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Giới tính 

Khác 01 0,3 

Nam 117 37,9 

Nữ 191 61,8 

Năm học hiện 

tại 

Năm thứ 1 156 50,5 

Năm thứ 2 67 21,7 

Năm thứ 3 60 19,4 

Năm thứ 4 26 8,4 

Hệ đào tạo 

Hệ chính quy 88 28,5 

Hệ từ xa 182 58,9 

Hệ vừa học vừa làm 39 12,6 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích của nhóm tác giả 

Kết quả khảo sát cho thấy đa số đối tượng tham gia khảo sát là nữ, chiếm 61,8%. 

Trong khi đó, sinh viên năm nhất chiếm đa số với 50,5%, tiếp theo là sinh viên năm hai 

với 21,7%, tỷ lệ sinh viên năm ba là 19,4%, tham gia ít nhất là sinh viên năm cuối với 

8,4%. Sự phân bổ này có thể liên quan đến quy mô lớp sinh viên theo từng năm học 

Tương tác, hỗ trợ sinh viên 

Giao diện người dùng, trải nghiệm người dùng 

Tính năng, chức năng của hệ thống 

Tính bảo mật, tin cậy của hệ thống 

Thái độ của sinh viên với hệ thống 

Sự hài lòng của sinh 

viên khi sử dụng hệ 

thống LMS 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 
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hoặc mức độ sẵn lòng tham gia khảo sát của các nhóm sinh viên khác nhau. Về hình 

thức đào tạo, hệ từ xa chiếm đa số với 58,9%, tiếp theo là hệ chính quy với 28,5% và 

cuối cùng là hệ vừa học vừa làm với 12,6%. Kết quả phân tích cho thấy có sự đa dạng 

về giới tính, năm học và hình thức đào tạo của đối tượng tham gia khảo sát.  

4.2. Thống kê thang đo của các biến quan sát 

Các biến quan sát được đo lường bằng thang đo Likert 5 mức độ, trong đó 1 là hoàn toàn 

không đồng ý và 5 là hoàn toàn đồng ý. Bảng 4.2 mô tả chi tiết thống kê thang đo của các biến 

quan sát.  

Bảng 4.2. Thống kê thang đo của các biến quan sát 

Biến quan 

sát 

Kích thức 

mẫu 

Giá trị 

nhỏ 

nhất 

Giá trị 

lớn 

nhất 

Giá trị 

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 

UIE1 309 2 5 3,99 0,754 

UIE2 309 2 5 3,95 0,771 

UIE3 309 2 5 4,01 0,721 

UIE4 309 2 5 3,96 0,740 

UIE5 309 1 5 4,01 0,752 

UIE6 309 2 5 4,03 0,738 

FF1 309 1 5 2,56 0,814 

FF2 309 1 5 2,65 0,774 

FF3 309 1 4 2,54 0,799 

FF4 309 1 4 2,55 0,791 

SR1 309 1 5 3,19 0,824 

SR2 309 1 5 3,19 0,811 

SR3 309 1 5 3,20 0,743 

SR4 309 1 5 3,27 0,826 

ISS1 309 2 5 3,96 0,729 

ISS2 309 2 5 3,93 0,737 

ISS3 309 2 5 3,94 0,797 

ISS4 309 2 5 3,96 0,762 

SA1 309 2 5 3,93 0,770 

SA2 309 2 5 4,01 0,738 

SA3 309 1 5 4,07 0,755 

SA4 309 2 5 3,96 0,761 

SS1 309 1 5 3,25 0,780 

SS2 309 1 5 3,25 0,788 
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Biến quan 

sát 

Kích thức 

mẫu 

Giá trị 

nhỏ 

nhất 

Giá trị 

lớn 

nhất 

Giá trị 

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 

SS3 309 1 5 3,23 0,798 

SS4 309 1 5 3,28 0,791 

SS5 309 1 5 3,33 0,827 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích của nhóm tác giả 

Kết quả thống kê 27 biến quan sát cho thấy: 15 biến có giá trị nhỏ nhất là 1; 12 

biến có giá trị là 2; 25 biến có giá trị lớn nhất là 5; 02 biến có giá trị lớn nhất là 4. Giá 

trị trung bình từ 3 đến 4,01 chiếm 23/27, điều này cho thấy sinh viên đánh giá các yếu 

tố này ở mức trung bình đến khá cao. Các biến liên quan đến trải nghiệm giao diện người 

dùng (UIE), tương tác và hỗ trợ sinh viên (ISS) và thái độ của sinh viên với hệ thống 

(SA) được đánh giá cao nhất. Các biến liên quan đến chức năng hệ thống (FF) có giá trị 

trung bình thấp nhất, cho thấy đây là lĩnh vực cần cải thiện. Độ lệch chuẩn cho thấy mức 

độ biến thiên trong các đánh giá không quá lớn, ngoại trừ biến FF có sự biến thiên đáng 

kể. 

4.3. Đánh giá độ tin cậy của thang đo 

Kết quả kiểm định được thể hiện ở Bảng 4.3 cho thấy giá trị Cronbach's Alpha 

của hầu hết các biến thuộc mô hình nghiên cứu đề xuất đều xấp xỉ hoặc lớn hơn 0,7 cho 

thấy độ tin cậy nội bộ của thang đo các nhân tố là phù hợp. 

Bảng 4.3. Cronbach’s Alpha của các biến thuộc mô hình nghiên cứu đề xuất 

TT Nhóm 

Số lượng 

biến 

quan sát 

Cronbac

h’s 

Alpha 

1 Giao diện người dùng, trải nghiệm người dùng (UIE) 06 0,850 

2 Tính năng, chức năng của hệ thống (FF) 04 0,754 

3 Tính bảo mật, tin cậy của hệ thống (SR) 04 0,699 

4 Tương tác, hỗ trợ sinh viên (ISS) 04 0,693 

5 Thái độ của sinh viên với hệ thống LMS (SA) 04 0,786 

6 Mức độ hài lòng của sinh viên đối với hệ thống LMS (SS) 05 0,824 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích của nhóm tác giả 

4.4. Kết quả phân tích nhân tố khám phá 

4.4.1. Kết quả phân tích nhân tố khám phá cho các biến độc lập 

Các chỉ số KMO (0,866 > 0,5), hệ số Eigenvalues (1,136 > 1), kiểm định Bartlett 

(0,000 < 0,05), và tổng phương sai trích (57,305% > 50%) khẳng định việc thực hiện 

phân tích nhân tố khám phá (EFA) là phù hợp. Kết quả phân tích EFA cho thấy các biến 

quan sát được hình thành theo từng nhóm tương ứng với 05 nhân tố của mô hình nghiên 

cứu đề xuất (Bảng 4.4).  
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Bảng 4.4. Kết quả phân tích nhân tố khám phá cho các biến độc lập 

Biến quan sát 
Nhân tố 

1 2 3 4 5 

UIE6 0,779         

UIE5 0,745         

UIE1 0,741         

UIE2 0,699         

UIE3 0,699         

UIE4 0,659         

SA2   0,784       

SA1   0,761       

SA4   0,746       

SA3   0,656       

FF4     0,752     

FF3     0,714     

FF2     0,690     

FF1     0,679     

ISS4       0,756   

ISS1       0,719   

ISS3       0,690   

ISS2       0,686   

SR1         0,771 

SR2         0,701 

SR3         0,670 

SR4         0,569 

KMO     0,866 

Hệ số Eigenvalues     1,136 

Kiểm định Bartlett     0,000 

Tổng phương sai 

trích 

    57,305 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích của nhóm tác giả 
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4.1.2. Kết quả phân tích nhân tố khám phá cho biến phụ thuộc 

Bảng 4.5. Kết quả phân tích nhân tố khám phá biến phụ thuộc 

TT Thông số Giá trị Điều kiện Nhận xét 

1 KMO 0,833 ≥0,5 Đạt yêu cầu 

2 Sig, kiểm định Bartlett 0,000 ≤0,05 Đạt yêu cầu 

3 Hệ số Eigenvalues 2,939 >1 Đạt yêu cầu 

4 Tổng phương sai trích 58,781% ≥50% Đạt yêu cầu 

Biến quan sát Thành phần 

SS3 0.784 

SS1 0.770 

SS2 0.768 

SS4 0.764 

SS5 0.747 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích của nhóm tác giả 

Kết quả phân tích tại bảng 4.5 cũng cho thấy việc thực hiện phân tích nhân tố 

khám phá là phù hợp. Có một nhân tố duy nhất được trích ra từ các biến quan sát với 

Eigenvalue là 2,939 (> 1).  

4.5. Phân tích hồi quy đa biến 

Bảng 4.6. Kết quả phân tích hồi quy đa biến 

Mô hình 

Hệ số chưa 

chuẩn hóa 

Hệ số 

chuẩn 

hóa t Sig. 

Thống kê đa 

cộng tuyến 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Tolera

nce 
VIF 

R2: 0,522 
Hằng số -0,710 0,264   -2,689 0,008     

UIE 0,168 0,052 0,156 3,232 0,001 0,681 1,468 

Adj R2: 0,514 
FF 0,103 0,048 0,101 2,149 0,032 0,708 1,412 

SR 0,357 0,049 0,340 7,350 0,000 0,738 1,356 

F (5,308): 

0,000 

ISS 0,121 0,046 0,108 2,622 0,009 0,932 1,073 

SA 0,355 0,048 0,343 7,461 0,000 0,748 1,337 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích của nhóm tác giả 
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Kết quả phân tích hồi quy đa biến khẳng định tất cả 05 biến độc lập đều có mối 

quan hệ thuận chiều với biến phụ thuộc (SS).  Trong đó nhân tố tính bảo mật và độ tin 

cậy của hệ thống có ảnh hưởng mạnh nhất đến sự hài lòng của sinh viên (B = 0,357, p 

< 0,001). Tiếp đến là thái độ tích cực của người dùng (B = 0,355, p < 0,001), xếp sau 

lần lượt là các nhân tố giao diện và trải nghiệm người dùng (B = 0,168, p < 0,01); tương 

tác, hỗ trợ sinh viên (B = 0,121, p < 0,01); tính năng, chức năng của hệ thống (B = 

0,103, p < 0,05). Các biến này giải thích được 51,4% sự biến thiên của biến phụ thuộc 

trong mô hình nghiên cứu đề xuất (Adjusted R2 = 0,514, Sig. = 0,000 < 0,05). 

5. Kết luận và thảo luận 

Kết quả phân tích cho thấy tất cả các giả thuyết nghiên cứu đều được ủng hộ. Cả 

05 biến độc lập đều có quan hệ thuận chiều với biến phụ thuộc trong mô hình nghiên 

cứu đề xuất. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của các biến độc lập lên biến phụ thuộc có 

sự khác nhau. Cụ thể,  nhân tố tính bảo mật và độ tin cậy của hệ thống có ảnh hưởng 

mạnh nhất (B = 0,357, p < 0,001), tiếp đến là nhân tố thái độ tích cực của người dùng 

(B = 0,355, p < 0,001), xếp sau lần lượt là các nhân tố giao diện và trải nghiệm người 

dùng; tương tác, hỗ trợ sinh viên; và tính năng, chức năng của hệ thống. 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy các biến quan sát thuộc nhân tố tính năng, 

chức năng của hệ thống có điểm trung bình từ 2,54 đến 2,65 là khá thấp, chứng tỏ người 

học có xu hướng không đồng ý hoặc đồng ý ở mức độ thấp với các nhận định về tính 

năng và chức năng của hệ thống. Vì thế, để nâng cao mức độ hài lòng của sinh viên thì 

các tính năng, chức năng của hệ thống LMS tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cần 

được cải tiến, hoàn thiện và bổ sung hơn nữa. Bên cạnh đó, việc tăng cường sự tương 

tác với giảng viên cũng như hỗ trợ sinh viên trong quá trình sử dụng hệ thống cũng là 

một vấn đề đáng quan tâm. Cuối cùng, việc xây dựng một hệ thống có giao diện thân 

thiện, dễ hiểu, dễ sử dụng, có độ tin cậy và tính bảo mật cao là việc hết sức cần thiết. 

Mặc dù nghiên cứu đã có những đóng góp đáng kể cả về mặt lý luận và thực tiễn 

nhưng vẫn bộc lộ một số hạn chế nhất định. Cụ thể, phương pháp lấy mẫu không hoàn 

toàn ngẫu nhiên vì một số lý do như hạn chế về thời gian và kinh phí. Vì vậy, mẫu có 

thể không đại diện cho toàn bộ sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Kinh tế Quốc 

dân. Hơn nữa, việc thực hiện thêm các cuộc phỏng vấn sâu là hết sức cần thiết, qua đó 

có thể tìm hiểu chi tiết hơn về vấn đề nghiên cứu. Các nghiên cứu trong tương lai sẽ 

khắc phục các hạn chế nêu trên. 
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Tóm tắt: Các nghiên cứu quốc tế và trong nước đã chỉ ra nhiều yếu tố liên quan 

đến rối loạn tâm lý. Nghiên cứu này sẽ đi sâu phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố cá 

nhân, học tập và các mối quan hệ với sức khỏe tinh thần của sinh viên trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân. Phương pháp nghiên cứu thu thập dữ liệu định lượng. Từ các kết quả 

nhận thấy: (1) Học tập là yếu tố tác động mạnh nhất tới tình trạng sức khỏe tinh thần; 

(2) Tồn tại mối quan hệ ngược chiều trong ảnh hưởng của gia đình và các mối quan hệ 

xã hội đối với rối loạn tâm lý; (3) Cách giảng dạy của giảng viên cũng đóng vai trò 

quan trọng trong việc ảnh hưởng đến cảm giác tự tin và động lực học tập của sinh viên. 

Căn cứ vào những phát hiện trên chúng tôi đưa ra một số khuyến nghị, đề xuất nhằm 

hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của các yếu tố và hỗ trợ sinh viên về các vấn đề tâm lý. 

Từ khoá: Sức khoẻ tinh thần, rối loạn tâm lý, stress, lo âu,  học tập. 

1. Giới thiệu  

Theo WHO “Sức khỏe tinh thần là nền tảng cho sự khỏe mạnh và hoạt động hiệu 

quả của các cá nhân”. Khi con người ở trạng thái sức khỏe tinh thần tốt sẽ có khả năng 

nhận thức tích cực hơn và tư duy, hành động hiệu quả. Trái lại, sức khỏe tinh thần suy 

giảm không chỉ gây ảnh hướng tới định hướng suy nghĩ, cảm xúc, hành vi mà còn tạo 

ra tác động tiêu cực đến sức khỏe vật lý. Từ góc độ y học hay đời sống sức khỏe tinh 

thần đều đóng vai trò vô cùng quan trọng.  

Tuy nhiên trong bối cảnh ngày nay khi những áp lực từ môi trường xã hội ngày 

càng khắt khe, các rối loạn tâm lý xuất hiện ngày càng nhiều và nghiêm trọng. Trên thực 

tế, các số liệu ở hội thảo “Trầm cảm – Hãy cùng trò chuyện” (Viện Sức khỏe tinh thần 

tổ chức) cho thấy, mỗi năm Việt Nam có hơn 40.000 người tự tử do trầm cảm – nhiều 

hơn gấp 2,5 lần người chết vì tai nạn giao thông. Các vấn đề về tâm lý dần trở thành chủ 

đề phổ biến trong xã hội đặc biệt là đối tượng sinh viên, những người đang trong giai 

đoạn tuổi mới trưởng thành. Họ phải đối mặt với những thách thức từ việc thay đổi môi 

trường mới, những áp lực từ học tập, công việc, gia đình và xã hội. Nhiều nghiên cứu 

đã cung cấp bằng chứng chứng minh. Năm 2023, Tuấn Huy và cộng sự đã tiến hành 

nghiên cứu “Tổng quan các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của sinh viên đại 

học trên địa bàn Hà Nội trong bối cảnh COVID-19” và đưa ra một số yếu tố tác động 

tiêu cực đến tâm lý trong tình cảnh dịch COVID - 19. Tương tự, Trịnh Hoàng Hồng Huệ 
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và cộng sự (2023) đã tìm hiểu mối quan hệ giữa các phương tiện truyền thông xã hội, 

chế độ sinh hoạt và các mối quan hệ với sức khỏe tinh thần.  

Đối với sinh viên Việt Nam hiện nay, học tập, thói quen sinh hoạt và các mối 

quan hệ xã hội là những nhân tố có tác động lớn nhất tới sức khỏe tinh thần. Chính vì 

vậy, nghiên cứu của chúng tôi sẽ tập trung vào phân tích tình hình sức khỏe tinh thần và 

đánh giá những ảnh hưởng từ các nhân tố thói quen sinh hoạt, trạng thái tinh thần, học 

tập và gia đình, bạn bè, xã hội đến vấn đề tâm lý của sinh viên hiện đang theo học tại 

Đại học Kinh tế Quốc dân. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe tinh 

thần đồng thời đề xuất ứng dụng mô hình chatbot để đánh giá chính xác và hỗ trợ sinh 

viên trong việc đối mặt với các vấn đề về sức khỏe tinh thần. 

2. Tổng quan nghiên cứu và giả thiết 

2.1. Tổng quan nghiên cứu 

Sức khỏe tinh thần là một trạng thái không chỉ không có rối loạn hay dị tật tâm 

hồn mà còn là một trạng thái tinh thần hoàn toàn thoải mái, cân bằng về cảm xúc, hòa 

hợp giữa các mối quan hệ và xã hội. Trong trạng thái đó, cá nhân nhận ra được các năng 

lực của chính mình, có thể đương đầu với stress bình thường của cuộc sống, có thể làm 

việc năng suất, hiệu quả và có thể đóng góp cho cộng đồng, xã hội mà mình đang sinh 

sống (WHO, 2008). 

“Lo âu là một trạng thái tâm trạng hướng về tương lai liên quan đến việc chuẩn 

bị cho những sự kiện tiêu cực có thể xảy ra sắp tới” (Craske và cộng sự, 2009). Theo Tổ 

chức Y tế Thế giới (WHO), lo âu (anxiety) là một trạng thái tâm lý phổ biến, đặc trưng 

bởi cảm giác lo lắng, căng thẳng, hoặc sợ hãi quá mức đối với những tình huống hoặc 

sự kiện trong tương lai. Mức độ lo âu có thể khác nhau, từ nhẹ đến nặng, và có thể gây 

cản trở đến cuộc sống hàng ngày của người bị ảnh hưởng. Nó có thể xuất hiện trong 

những tình huống cụ thể, và ở sinh viên có thể có kể đến khi phải đối mặt với áp lực học 

tập, xã hội. Nếu lo âu kéo dài và trở nên nghiêm trọng, nó có thể trở thành một rối loạn 

lo âu (anxiety disorder), yêu cầu sự can thiệp y tế hoặc tư vấn tâm lý để điều trị. 

Căng thẳng là một trạng thái tâm lý hoặc vận động cơ của cơ thể phản ánh sự phản 

ứng của con người đối với áp lực, căng thẳng, hoặc tình huống khó khăn trong cuộc sống. 

Stress thường xuất hiện khi có một sự mất cân bằng giữa yêu cầu của môi trường và khả 

năng của người đóng vai trò quản lý, đối phó với tình huống đó. Stress có thể xuất hiện 

trong nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống, bao gồm cả môi trường làm việc, mối 

quan hệ cá nhân, tài chính, sức khỏe, và nhiều khía cạnh khác (Lazarus, P. R., 1999).  

Với sự phát triển không ngừng của xã hội, áp lực đến từ nhiều khía cạnh khác 

nhau gây nên những vấn đề về sức khỏe tinh thần như stress, lo âu, trầm cảm. Trong đó, 

ngày nay tình trạng rối loạn sức khỏe tinh thần ở sinh viên đang rất cần được lưu tâm, 

có thể kể đến sinh viên khối ngành kinh tế - phải đối mặt với áp lực giữ điểm số cao, 

cạnh tranh với bạn bè để giành được học bổng, cơ hội thực tập, việc làm tốt. Bên cạnh 

đó, các sinh viên kinh tế thường đặt kỳ vọng lớn vào bản thân về việc có một sự nghiệp 

thành công sau khi ra trường, điều này dẫn đến tình trạng căng thẳng và lo âu kéo dài. 
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Kết hợp với yêu cầu về sự chuẩn bị kỹ năng mềm và kinh nghiệm thực tế từ rất sớm, 

sinh viên có thể cảm thấy bị quá tải, dễ dẫn đến các vấn đề về tâm lý như stress, lo âu, 

hoặc trầm cảm.  

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy tỷ lệ mắc các rối loạn sức khỏe tinh thần ở sinh 

viên đại học cao hơn so với dân số chung. Theo nghiên cứu của Ibrahim và cộng sự 

(2013), có đến 35% sinh viên gặp phải các triệu chứng trầm cảm và lo âu. Trong một 

nghiên cứu tại Pháp với hơn 4.000 sinh viên, Tran và các đồng nghiệp (2017) nhận thấy 

12,6% sinh viên có triệu chứng trầm cảm và 7,6% có biểu hiện lo âu. Tại Việt Nam, 

nghiên cứu của Lê Minh Thuận (2011) cho thấy 77% sinh viên có biểu hiện căng thẳng 

và 75% có biểu hiện lo âu ở các mức độ khác nhau. Gần đây, nghiên cứu của Nguyễn 

Thị Thắng và cộng sự (2022) tại Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội chỉ ra rằng trong số 

1.778 sinh viên, tỷ lệ sinh viên có triệu chứng trầm cảm, lo âu và căng thẳng ở mức độ 

nặng lần lượt là 21,1%, 35,0% và 16,3%. 

Có nhiều nhân tố có thể gây ra các vấn đề về tâm lý ở sinh viên. Theo Fiona 

Campbell và cộng sự (2022), sự cô đơn và tách biệt xã hội có mối liên hệ chặt chẽ với 

sức khỏe tinh thần kém, trong khi cảm giác thuộc về và có một mạng lưới hỗ trợ mạnh 

mẽ có liên quan mật thiết đến sự hạnh phúc và sức khỏe tinh thần. Những mối liên hệ 

này được tìm thấy rất rõ ràng trong tám nghiên cứu đã khám phá chúng và nhất quán 

với các phân tích tổng hợp khác về mối liên hệ giữa hỗ trợ xã hội và sức khỏe tinh thần.  

Bên cạnh đó, sinh viên chứng kiến bố mẹ bất hòa có nguy cơ xuất hiện dấu hiệu 

stress, lo âu và trầm cảm cao hơn so với những sinh viên không phải trải qua tình huống 

này, lần lượt là 1,81; 3,2 và 3,68 lần. Ngoài ra, nguy cơ gặp phải stress, lo âu và trầm 

cảm khi có xung đột với các thành viên trong gia đình cũng cao hơn, lần lượt là 2,99; 

4,92 và 3,86 lần so với nhóm không có xung đột gia đình. Về yếu tố bạn bè, sinh viên 

gặp khó khăn trong việc kết bạn mới có nguy cơ mắc stress, lo âu và trầm cảm cao hơn 

lần lượt là 3,07; 3,3 và 2,94 lần so với những sinh viên không gặp khó khăn trong vấn 

đề này (Trần Văn Thiện và cộng sự, 2024). Xét tương quan giữa sức khỏe tinh thần với 

điều kiện kinh tế gia đình cho thấy điều kiện kinh tế càng khó khăn thì vấn đề cảm xúc 

và vấn đề bạn bè càng tăng. Kết quả này tương đồng với các nghiên cứu trên nhiều quốc 

gia khác nhau (Evans và cộng sự, 2001; Proper và cộng sự, 2007; Black & 

Krishnakumar, 1998). Ở Việt Nam, theo nghiên cứu của tác giả Vũ Thị Ly Ly Ngọc 

(2018) cho thấy tỷ lệ HS cảm nhận kinh tế gia đình ở mức nghèo có tỉ lệ stress, trầm 

cảm cao hơn 1,5 lần so với những em khác. 

Các vấn đề sức khỏe tinh thần có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của cá 

nhân, cộng đồng và kinh tế xã hội. Vì thế, quan tâm và nâng cao sức khỏe tinh thần là 

một nhiệm vụ cấp bách và cần thiết của các cơ quan liên quan, đặc biệt là trách nhiệm 

của mỗi nhà tâm lý học và giáo dục học là phải nghiên cứu, tìm ra con đường để bảo vệ 

và phát triển sức khỏe tinh thần của mỗi người dân (Phạm Minh Hạc, 2008). Nghiên cứu 

này sẽ đi sâu vào nghiên cứu mối quan hệ của ba nhóm nhân tố: Cá nhân; học tập và các 

quan hệ xã hội với các vấn đề tâm lý ở các sinh viên đang theo học tại Đại học Kinh tế 

Quốc dân. 
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2.2. Mô hình và nghiên cứu đề xuất 

2.2.1. Thói quen sinh hoạt cá nhân (H1) 

Thói quen sinh hoạt hàng ngày của sinh viên, bao gồm ăn uống, nghỉ ngơi, tập 

thể dục và quản lý thời gian, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tinh 

thần. Giấc ngủ kém chất lượng và việc lạm dụng thiết bị công nghệ có thể gây ra căng 

thẳng và trầm cảm, trong khi tập thể dục thường xuyên giúp giảm stress và cải thiện tâm 

trạng. Chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng cũng làm ảnh hưởng xấu đến tinh thần (Trần 

Đức Sĩ và Nguyễn Thanh Hiệp, 2021). 

Hoạt động thể thao thường xuyên và quản lý thời gian hiệu quả giúp cải thiện khả 

năng đối phó với áp lực học tập, trong khi tránh xa các chất kích thích như rượu bia, 

thuốc lá giúp duy trì trạng thái tinh thần tốt hơn (Trần Đức Sĩ và Nguyễn Thanh Hiệp, 

2021). 

2.2.2. Trạng thái tinh thần cá nhân (H2) 

Căng thẳng, lo âu và các rối loạn tâm lý như trầm cảm là những yếu tố quan trọng 

ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của sinh viên. Các yếu tố như tự ti, cô lập xã hội, và 

cảm giác kiệt sức do học tập quá tải có thể làm trầm trọng thêm tình trạng này (TS. Phạm 

Tiến Sỹ, 2022). Sinh viên đối mặt với áp lực học tập lớn, đặc biệt khi thiếu sự hỗ trợ xã 

hội, thường có nguy cơ cao gặp phải các vấn đề này. 

2.2.3. Học tập (H3) 

Áp lực học tập và lịch thi cử dày đặc là những yếu tố chính gây căng thẳng cho 

sinh viên. Một môi trường học tập với sự hỗ trợ từ giảng viên và cơ sở vật chất hiện đại 

có thể giúp sinh viên giảm bớt căng thẳng và cảm thấy tự tin hơn (Liang Huang & 

Dongsheng Wang, 2023). Sự hỗ trợ từ giảng viên, như việc tư vấn học tập và điều chỉnh 

phương pháp giảng dạy, cũng giúp giảm bớt lo âu cho sinh viên. 

2.2.4. Gia đình và sự hỗ trợ từ gia đình (H4) 

Gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sinh viên cả về tài chính lẫn 

tinh thần. Một gia đình luôn động viên và hỗ trợ con cái giúp sinh viên cảm thấy an tâm 

hơn, từ đó duy trì trạng thái tinh thần ổn định trong suốt quá trình học tập và cuộc sống 

(Xuanyu Zhu, Zhan Shi & Jinlong An, 2024; Chunying Yang, Hong Gao & Yuxiang Li, 

2022). Sự hỗ trợ này giúp giảm bớt căng thẳng và khuyến khích sinh viên phát triển kỹ 

năng đối phó với áp lực. 

2.2.5. Bạn bè và sự hỗ trợ từ mối quan hệ xã hội (H5) 

Mối quan hệ bạn bè đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tinh thần và cảm 

xúc của sinh viên. Những sinh viên có mạng lưới bạn bè tốt thường cảm thấy ít cô đơn 

và căng thẳng hơn. Sự tương tác xã hội này giúp họ giải quyết các khó khăn cá nhân và 

nâng cao sức khỏe tinh thần tổng thể (David Gaul & Rebecca Penco, 2022; Amy Morin, 

LCSW, 2023). Các nghiên cứu chỉ ra rằng mối quan hệ bạn bè tích cực giúp giảm nguy 

cơ trầm cảm và lo âu, tạo ra môi trường học tập thoải mái hơn. 
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Hình 1 - Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Nguồn: Nghiên cứu của nhóm tác giả 

3. Phương pháp nghiên cứu  

Trong nghiên cứu này, chúng tôi dùng phương pháp thu thập dữ liệu: định lượng. 

Chúng tôi xây dựng bảng hỏi gồm 2 phần: thông tin nhân khẩu học và các câu hỏi về 

các yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ viên gồm thói quen sinh hoạt, trạng thái tinh thần, 

học tập, gia đình và xã hội sử dụng thang đo Likert 5 điểm. Bảng hỏi được khảo sát trực 

tuyến, kết quả được xử lý bằng SPSS20.  

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Mô tả mẫu nghiên cứu 

Trong thời gian khảo sát, nhóm nghiên cứu thu thập được 96 câu trả lời. Mẫu 

nghiên cứu gồm 56,3% nữ, 43,7% nam, chủ yếu là sinh viên năm ba (43,8%), khoảng 

49% sinh viên đang sống cùng gia đình. Về thói quen sinh hoạt, 41,7% sinh viên cho 

biết họ ngủ đủ từ 7-8 tiếng mỗi ngày, bên cạnh đó, 37,5% cho biết thường xuyên tập thể 

dục hoặc hoạt động thể chất. Đánh giá về chế độ ăn uống cho thấy 31,3% sinh viên có 

chế độ ăn uống lành mạnh. Gần 43,75% cảm thấy áp lực với việc đạt được GPA mong 

muốn, 47,9% cảm thấy áp lực với số lượng bài kiểm tra, kì thi, bài tập nhóm và 50% hài 

lòng với mức tương tác của giảng viên. Hơn 70% có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình 

và bạn bè, 50% không gặp vấn đề gì trong các mối quan hệ trong khi 20% cảm thấy khó 

hòa nhập trong nhóm bạn bè. Mẫu khảo sát có thói quen sinh hoạt, trạng thái tinh thần, 

áp lực học tập, mối quan hệ với gia đình và bạn bè. 
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4.2. Kết quả kiểm định mô hình 

4.2.1. Phân tích độ tin cậy của thang đo trong mô hình 

Bảng 1: Kiểm định độ tin cậy của mô hình 

Biến Hệ số tin cậy 

Thói quen sinh hoạt (H1) 0,760  

Trạng thái tinh thần (H2) 0,836  

Học tập (H3) 0,672  

Gia đình (H4) 0,807 

Bạn bè, xã hội (H5) 0,639 

Nguồn: Nhóm tác giả  

Bảng phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha cho các biến quan sát cho từng nhóm 

nhân tố cho thấy: Hầu hết các thang đo đều đạt độ tin cậy CR>0,6 và đạt độ tin cậy để 

đưa vào những kiểm định tiếp theo (Theo Hair và cộng sự, 2006). Bên cạnh đó, các biến 

quan sát cho từng nhóm nhân tố đều có hệ số tương quan biến - tổng lớn hơn 0,3. 

4.2.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

Bằng phương pháp trích xuất nhân tố thành phần chính (Principal Component 

Analysis - PCA) cùng phép quay Varimax, kết quả kiểm định EFA của các biến độc lập 

cho thấy kết quả kiểm định KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure): Giá trị KMO =  0,836 

> 0,05 và kiểm định Bartlett’s Test với mức ý nghĩa Sig. = 0,000 < 0,05, chứng tỏ các 

biến quan sát có tương quan với nhau, đảm bảo tính thích hợp cho phân tích EFA. 

Kết quả phân tích nhân tố trích xuất cho thấy tổng phương sai giải thích là 

67,834% > 50%, với điểm dừng tại nhân tố thứ 6, đảm bảo rằng các nhân tố rút ra giải 

thích phần lớn phương sai của dữ liệu. 

4.2.3. Kết quả phân tích nhân tố khẳng định (CFA) 

Thứ nhất, do Chi-square/df (χ²/df) =  2.255, TLI = 0.911, CFI = 0,916, RMSEA 

= 0,054, do đó, mô hình là phù hợp với dữ liệu thị trường.  

Thứ hai, các trọng số (đã chuẩn hoá) đều lớn hơn 0,045. Trong đó dao động từ 

0,456 đến 0,911 và đều có P < 0,05 nên các thang đo đạt giá trị hội tụ. 

Thứ ba, do mô hình phù hợp với dữ liệu thị trường và các biến quan sát không tương 

quan với nhau nên thang đo đạt tính đơn hướng dựa trên các chỉ số AVE >0,5 và CR > 0,8. 

Thứ tư, Giá trị AVE của các nhân tố đều trên 0.5, chứng tỏ rằng các nhân tố giải 

thích tốt phương sai của các biến quan sát.  

Vậy, mô hình lý thuyết phản ánh đúng cấu trúc tiềm ẩn của dữ liệu, đảm bảo mô 

hình đo lường hợp lệ và đáng tin cậy để thực hiện các phân tích tiếp theo. 
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4.2.4. Phân tích đa cấu trúc SEM 

Kết quả của SEM cho thấy rằng tất cả các trọng số ước lượng đều có ý nghĩa 

thống kê với mức Sig. < 0.05, đảm bảo rằng các mối quan hệ giữa các biến trong mô 

hình là đáng kể. Điều này hỗ trợ cho giả thuyết nghiên cứu rằng các nhân tố như trạng 

thái tinh thần, thói quen sinh hoạt, và áp lực học tập đều có tác động đến sức khỏe tinh 

thần của cá nhân. 

 

 

Hình 2 – Mô hình cấu trúc SEM 

Nguồn: Kết quả nghiên cứu  
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4.2.5. Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 

Kiểm định giả thuyết nghiên cứu được thực hiện thông qua phân tích SEM để 

kiểm tra mối quan hệ giữa các nhân tố tiềm ẩn trong mô hình. Các giả thuyết được kiểm 

định như sau: 

Giả thuyết H1: Trạng thái tinh thần ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe tinh 

thần: Kết quả SEM cho thấy trọng số ước lượng giữa trạng thái tinh thần và sức khỏe 

tinh thần có ý nghĩa thống kê với P-value < 0.05, chứng tỏ rằng trạng thái tinh thần tích 

cực có tác động đáng kể đến sức khỏe tinh thần của cá nhân. 

Giả thuyết H2: Thói quen sinh hoạt ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe tinh 

thần: Hệ số tải nhân tố giữa thói quen sinh hoạt và sức khỏe tinh thần cũng có giá trị P 

< 0.05, khẳng định giả thuyết rằng thói quen sinh hoạt là yếu tố quan trọng ảnh hưởng 

đến sức khỏe tinh thần. 

Giả thuyết H3: Áp lực học tập có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần: 

Trọng số ước lượng giữa áp lực học tập và sức khỏe tinh thần có dấu âm và có ý nghĩa 

với P-value < 0.05, xác nhận rằng áp lực học tập có tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh 

thần. 

Tất cả các giả thuyết trong nghiên cứu đều được kiểm định và chấp nhận, cho 

thấy mô hình lý thuyết có độ tin cậy cao. Những phát hiện này cung cấp bằng chứng rõ 

ràng về tầm quan trọng của việc quản lý thói quen sinh hoạt, trạng thái tinh thần, và áp 

lực học tập để cải thiện sức khỏe tinh thần của cá nhân. 

4.2.6. Kết quả và thảo luận  

Nghiên cứu chỉ ra rằng sức khỏe tinh thần của sinh viên bị ảnh hưởng bởi các yếu 

tố bao gồm thói quen sinh hoạt, trạng thái tinh thần, học tập, gia đình và xã hội; trong 

đó yếu tố học tập là nhân tố tác động mạnh nhất. Cụ thể, áp lực đạt thành tích cao, sự 

ganh đua trong học tập, và mức độ lo lắng về kết quả học tập đều góp phần làm gia tăng 

các vấn đề tâm lý như lo âu, trầm cảm và stress.  

Sinh viên thường phải đối mặt với áp lực phải đạt điểm số cao và duy trì thành 

tích học tập xuất sắc. Khối lượng bài tập lớn, lịch thi cử dày đặc, và yêu cầu phải hoàn 

thành tốt nhiều nhiệm vụ cùng lúc khiến họ dễ bị stress. Áp lực này không chỉ xuất phát 

từ bản thân sinh viên mà còn từ sự kỳ vọng của gia đình, bạn bè và xã hội, làm tăng 

thêm mức độ căng thẳng và lo âu, trạng thái sức khỏe tinh thần bị ảnh hưởng.  

Trong khi đó, cạnh tranh trong học tập có thể là một động lực để sinh viên phấn 

đấu đạt kết quả cao hơn. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, sự ganh đua quá mức lại 

tạo ra căng thẳng tinh thần. Sinh viên có thể cảm thấy áp lực phải vượt trội so với bạn 

bè, dẫn đến lo âu và căng thẳng kéo dài. Mặc dù sự cạnh tranh giúp cải thiện kết quả học 

tập, nhưng nó cũng có tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần nếu không được kiểm 

soát và cân bằng.  

Cách giảng dạy của giảng viên cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng 

đến cảm giác tự tin và động lực học tập của sinh viên. Các phương pháp giảng dạy quá 

cứng nhắc, thiếu tính tương tác có thể khiến sinh viên cảm thấy bị áp lực và lo lắng về 
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khả năng hoàn thành tốt các yêu cầu của khóa học. Một môi trường học tập tích cực với 

sự hỗ trợ từ giảng viên có thể giúp giảm đáng kể mức độ căng thẳng của sinh viên. Khi 

giảng viên cung cấp sự hỗ trợ thông qua tư vấn học tập, điều chỉnh phương pháp giảng 

dạy phù hợp với từng cá nhân, và cung cấp tài liệu học tập đầy đủ, sinh viên sẽ cảm thấy 

tự tin hơn và ít lo âu hơn về kết quả học tập. 

5. Khuyến nghị 

Dựa trên kết quả nghiên cứu về tác động của các yếu tố học tập đến sức khỏe 

tinh thần của sinh viên, các cơ sở giáo dục cần thực hiện những biện pháp phù hợp để 

giảm bớt áp lực học tập và tạo ra một môi trường học tập tích cực hơn. Trước tiên,  nhà 

trường cần cung cấp các chương trình tư vấn tâm lý và hỗ trợ sinh viên về kỹ năng 

quản lý căng thẳng, giảm bớt gánh nặng về điểm số và thành tích. Giảng viên cũng nên 

áp dụng phương pháp giảng dạy linh hoạt, tương tác và khuyến khích sự sáng tạo, giúp  

sinh viên phát triển khả năng học tập một cách tự nhiên mà không bị áp lực quá mức. 

Bên cạnh đó, cần xây dựng các hoạt động giúp sinh viên phát triển kỹ năng mềm và 

cân bằng giữa học tập và cuộc sống cá nhân. Đồng thời, gia đình và xã hội nên được 

khuyến khích hỗ trợ và giảm bớt kỳ vọng thái quá về thành tích, góp phần tạo nên một 

môi trường học tập lành mạnh, nơi sinh viên có thể phát triển toàn diện về cả kiến thức 

và sức khỏe tinh thần. 
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Tóm tắt: Phân tích phản hồi sinh viên là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng 

trong giáo dục đại học, nơi mà việc xử lý và giải quyết ý kiến của sinh viên là một 

nhiệm vụ phức tạp do tính chất ngôn ngữ mà sinh viên sử dụng và khối lượng dữ liệu 

lớn. Sự phát triển của học máy đã mang lại nhiều ưu điểm trong việc giải quyết các bài 

toán Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thúc đẩy phân tích phản hồi sinh viên theo hướng tiếp 

học máy. Một số khảo sát trên thế giới đã thực hiện về các chủ đề này nhưng chưa có 

sự xem xét tại Việt Nam với ngôn ngữ đặc trưng riêng. Do vậy, nghiên cứu này thực 

hiện một khảo sát về các nghiên cứu phân tích phản hồi sinh viên bằng học máy ở 

trong và ngoài nước. Từ đó, tiến hành thảo luận xác định các xu hướng và hạn chế 

đang tồn tại để đưa ra những kiến nghị dành cho các nghiên cứu tại Việt Nam nhằm 

cải thiện và định hướng các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực. 

Từ khoá: phân tích phản hồi sinh viên, máy học, xử lý ngôn ngữ tự nhiên 

1. Giới thiệu 

Trong thời đại ngày nay, giáo dục đại học vừa là một ngành kinh tế, vừa là một 

ngành có nhiệm vụ đào tạo nhân lực trình độ cao cho các ngành kinh tế khác và là trung 

tâm của đổi mới và sáng tạo. Vì thế, giáo dục đại học giữ vai trò rất quan trọng đối với 

sự hưng thịnh của mỗi quốc gia và việc nâng cao chất lượng, đổi mới giáo dục cũng 

được đặc biệt quan tâm, thể hiện qua Nghị quyết số 29-NQ/TW “Về đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều 

kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Trong môi 

trường giáo dục năng động, đánh giá phản hồi sinh viên một cách hiệu quả là nền tảng 

cho sự cải thiện liên tục và nâng cao trải nghiệm học tập tổng thể. Thế nên, việc thu thập 

và phân tích phản hồi của sinh viên nhằm thấu hiểu những quan điểm của họ về chương 

trình học và giảng viên là hoạt động trọng tâm và cần thiết để cung cấp trải nghiệm học 

tập tốt hơn cho người học và nâng cao chất lượng cho cơ sở đào tạo. Quá trình này còn 

đem đến cơ hội tuyệt vời để cải thiện hiệu suất của giảng viên và phát triển nền tảng 

vững chắc cho các chương trình đào tạo (Lavanya, 2022). 

Tuy nhiên, các phương pháp phân tích phản hồi truyền thống thường không đáp 

ứng được việc cung cấp thông tin chi tiết kịp thời và có tính chủ quan cao, đặc điểm vốn 

có của đánh giá thủ công. Hiệu quả của việc phân tích các quan điểm, tâm tư của sinh 
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viên cũng sẽ không được tốt vì nguồn dữ liệu quá rộng lớn. Sự ra đời của học máy đã 

giúp giải quyết các vấn đề nêu trên, thông qua các thuật toán áp dụng trên dữ liệu phản 

hồi dạng văn bản. Do vậy có thể nói, phân tích phản hồi sinh viên là việc giải quyết các 

bài toán của Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP). Bằng hướng tiếp cận học máy, hiệu quả và 

chi phí sẽ được tối ưu cho các cơ sở đào tạo đại học cũng như các chủ thể có liên quan.  

Nghiên cứu này được tiến hành với mục tiêu chính là tổng hợp, phân loại và phân 

tích các công trình nghiên cứu liên quan đến phân tích phản hồi sinh viên trên phạm vi 

thể giới và tại Việt Nam, tập trung các nghiên cứu áp dụng phương pháp học máy trong 

quá trình phân tích. Qua đó, nghiên cứu sẽ làm rõ những xu hướng đang được quan tâm 

trong lĩnh vực này, đồng thời chỉ ra những hạn chế và khoảng trống còn tồn tại trong các 

nghiên cứu hiện tại. Từ những phân tích này, nghiên cứu sẽ đưa ra các kiến nghị cụ thể 

cho việc phát triển và ứng dụng phân tích phản hồi sinh viên bằng học máy tại Việt Nam 

trong tương lai.  

2. Tổng quan nghiên cứu 

Để thực hiện khảo sát tổng quan phù hợp với mục tiêu, nghiên cứu này sẽ chỉ tập 

trung các nội dung về phân tích phản hồi sinh viên tại các trường Đại học theo hướng 

học máy, xuất bản từ năm 2018. Đối với thế giới, các nghiên cứu tổng hợp liên quan đến 

phân tích phản hồi dữ liệu giáo dục sẽ được sử dụng làm nguồn tham khảo để trích lọc, 

bao gồm của các tác giả Kastrati và cộng sự (2021), Shaik và cộng sự (2022), Shaik và 

cộng sự (2023), Bhagat và Dhande-Dandge (2023). Tại Việt Nam, nghiên cứu công bố 

của các tác giả trong nước cũng được tìm kiếm. Từ đó lựa chọn những nội dung đáp ứng 

mục tiêu để xem xét trong khảo sát. Kết quả ghi nhận 19 nghiên cứu trên thế giới và 4 

nghiên cứu tại Việt Nam thể hiện trong Bảng 1. 

Bảng 1: Danh sách các nghiên cứu khảo sát 

ID Nghiên cứu 
Mục Đích Phân 

Tích 
Thuật Toán Bộ Dữ Liệu 

1 Ibrahim và 

cộng sự 

(2018) 

Phân tích cảm xúc 

khía cạnh 

NB, SVM, DT, 

RF 

Phản hồi trên mạng 

xã hội; Phản hồi 

khảo sát 

2 Spatiotis và 

cộng sự 

(2018) 

Phân tích cảm xúc 

(câu/tài liệu) 

SVM, DT, kNN Nhận xét các khóa 

học trực tuyến 

3 Pyasi và cộng 

sự (2018) 

Phân cụm chủ đề và 

Phân tích cảm xúc 

(câu/tài liệu) 

LDA, NB, DT Phản hồi khảo sát 

cuối kỳ 

4 Gutiérrez và 

cộng sự 

Phân tích cảm xúc SVM Đánh giá giáo viên 



 

 

241 

ID Nghiên cứu 
Mục Đích Phân 

Tích 
Thuật Toán Bộ Dữ Liệu 

(2018) (câu/tài liệu) và thảo luận Twitter 

5 Gottipati và 

cộng sự 

(2019) 

Tóm tắt văn bản K-means, 

TextRank 

Thảo luận diễn đàn 

các khóa học 

6 Sindhu và 

cộng sự 

(2019) 

Phân tích cảm xúc 

khía cạnh 

LSTM Phản hồi vào cuối 

mỗi khóa học 

7 Kandhro và 

cộng sự 

(2019) 

Phân tích cảm xúc 

(câu/tài liệu) 

LSTM Phản hồi vào cuối 

mỗi khóa học 

8 Lalata và 

cộng sự 

(2019) 

Phân tích cảm xúc 

(câu/tài liệu) 

NB, LR, SVM, 

DT, RF 

Đánh giá giảng viên 

mỗi học kỳ 

9 Mostafa 

(2019) 

Phân tích cảm xúc 

(câu/tài liệu) 

NB, SVM, DT Ý kiến sinh viên 

trong khóa học 

10 Cunningham-

Nelson và 

cộng sự 

(2019) 

Phân cụm chủ đề LDA Khảo sát sự hài lòng 

của khóa học 

11 Elia và cộng 

sự (2019) 

Phân cụm chủ đề và 

Phân tích cảm xúc 

(câu/tài liệu) 

SVM, K-means Trả lời bảng câu hỏi 

với các thảo luận 

diễn đàn  

12 Nikolić và 

cộng sự 

(2020) 

Phân tích cảm xúc 

khía cạnh 

kNN, NB, SVM Đánh giá sinh viên 

về giảng viên; Bình 

luận website 

13 Katragadda 

và cộng sự 

(2020) 

Phân tích cảm xúc 

(câu/tài liệu) 

NB, kNN, MLP Phản hồi khảo sát 

của trường 

14 Ortega và 

cộng sự 

(2020) 

Phân tích cảm xúc 

(câu/tài liệu) 

NB, SVM, LR, 

RF 

Phản hồi đánh giá 

ngang hàng 
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ID Nghiên cứu 
Mục Đích Phân 

Tích 
Thuật Toán Bộ Dữ Liệu 

15 Lwin và cộng 

sự (2020) 

Phân tích cảm xúc 

(câu/tài liệu) 

NB Phản hồi khảo sát 

16 Hew và cộng 

sự (2020) 

Phân tích cảm xúc 

khía cạnh 

kNN, GBT, 

SVM, LR, NB 

Đánh giá khóa học 

MOOC 

17 Osmanoğlu 

và cộng sự 

(2020) 

Phân tích cảm xúc 

(câu/tài liệu) 

DT, MLP, XGB, 

SVM, LR, NB, 

kNN 

Phản hồi cho các tài 

liệu trực tuyến 

18 Kaur và cộng 

sự (2020) 

Phân tích cảm xúc 

(câu/tài liệu) 

NB, SVM Phản hồi sau buổi 

học 

19 Giang và 

cộng sự 

(2020) 

Phân tích cảm xúc 

(câu/tài liệu) 

NB, ME, SVM Phản hồi khảo sát 

20 Oanh (2020) Phân loại chủ đề LSTM Thảo luận, bình 

luận trực tuyến 

21 Sáu và cộng 

sự (2021) 

Phân tích cảm xúc 

khía cạnh 

LSTM, CNN UIT-VSFC - Phản 

hồi khảo sát 

22 Grljević và 

cộng sự 

(2022) 

Phân tích cảm xúc 

khía cạnh 

kNN, NB, SVM Đánh giá giảng viên 

từ website 

23 Vo và cộng sự 

(2023) 

Phân tích cảm xúc 

(câu/tài liệu) 

PhoBERT Bình luận, phản hồi 

trên mạng xã hội và 

Đánh giá khảo sát 

cuối kỳ 

 

Sự phát triển của các kỹ thuật và phương pháp phân tích phản hồi tạo nên sự đa 

dạng về mục đích phân tích, thuật toán và dữ liệu khai thác. Nhằm phục vụ cho mục 

đích đánh giá tổng quan, các nghiên cứu sẽ được phân tích nội dung và phân loại vào 

các danh mục phù hợp. Từ đó giúp nhận định được sự đa dạng trong hiện trạng, xác định 

rõ ràng các vấn đề đang được quan tâm và hỗ trợ đánh giá toàn diện. 

Xem xét mục đích phân tích, hoạt động phân tích phản hồi sinh viên hiện nay 

đang thực hiện giải quyết nhiều tác vụ khác nhau, thuộc các phương pháp của xử lý ngôn 

ngữ tự nhiên. Trong đó bao gồm phân loại văn bản, phân cụm chủ đề và tóm tắt văn bản. 
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Biểu đồ 1 cho thấy tần suất các tác vụ được thực hiện trong các nghiên cứu. Phân loại 

văn bản là nhóm tác vụ được sử dụng nhiều nhất 21 lần, 3 lần phân cụm chủ đề và 1 lần 

tóm tắt văn bản. Với 23 quan sát, hầu hết các nghiên cứu đều lựa chọn phân tích ở một 

nhóm tác vụ duy nhất và một số ít đi theo hướng kết hợp hai nhóm tác vụ đồng thời, đối 

với khảo sát là phân loại văn bản và phân cụm chủ đề. 

 

Biểu đồ 1: Tần suất các nhóm tác vụ được thực hiện 

Để đánh giá cụ thể nhóm tác vụ phân loại văn bản, biểu đồ 2 cho thấy phân tích 

cảm xúc ở các cấp độ (câu/tài liệu/khía cạnh) và phân loại chủ đề là những tác vụ thường 

được lựa chọn. Trong đó, phân tích cảm xúc (câu/tài liệu) được sử dụng nhiều nhất tỷ lệ 

67% các nghiên cứu, phân tích cảm xúc khía cạnh chiếm tỷ lệ tương đối 29% và phần 

còn lại thuộc về phân loại chủ đề. Tỷ lệ này cho thấy phân loại văn bản hiện nay tập 

trung chính ở phân tích cảm xúc với tỷ lệ vượt trội 96%. 

 

Biểu đồ 2: Tần suất các tác vụ trong nhóm phân loại văn bản 

Xem xét các thuật toán, nhiều thuật toán và mô hình học máy khác nhau đã được 

sử dụng để tiến hành phân tích phản hồi sinh viên, thường có thể được phân loại thành 

hai nhóm là có giám sát và không giám sát. Biểu đồ 3 cho thấy tần suất các nhóm thuật 

toán được sử dụng trong các nghiên cứu. Tổng cộng, 21 nghiên cứu sử dụng nhóm có 

giám sát và 4 nghiên cứu có sử dụng nhóm không giám sát, cho thấy sự phổ biến và 

chênh lệch của nhóm có giám sát so với nhóm còn lại.  
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Biểu đồ 3: Tần suất các nhóm thuật toán được sử dụng 

Phân tích chi tiết các thuật toán trong từng nhóm tại biểu đồ 4 cho thấy 15 thuật 

toán khác nhau đã được sử dụng, thể hiện sự đa dạng trong các lựa chọn để xây dựng 

mô hình. Theo đó, các thuật toán như SVM, Naïve Bayes, Decision Tree, k-Nearest 

Neighbour, Logistic Regression và Random Forest là các thuật toán chiếm tần suất lớn. 

Trong đó, SVM và Naïve Bayes là hai thuật toán đạt tần suất áp dụng nhiều nhất. 

 

Biểu đồ 4: Tần suất các thuật toán được sử dụng 

Dựa trên quá trình khảo sát, nhiều bộ dữ liệu phản hồi sinh viên phục vụ cho các 

nghiên cứu được xác định với các nguồn gốc khác nhau để phục vụ cho mục đích của 

từng nghiên cứu. Bởi sự đa dạng nguồn thu thập, nghiên cứu này tiến hành hành phân 

loại các bộ dữ liệu thành 3 nhóm để có thể phân tích tổng quan. Bao gồm: Trực tuyến là 

các bài viết, thảo luận của sinh viên trên các website, mạng xã hội hoặc diễn đàn; Khảo 

sát là các câu trả lời gửi đến các bảng câu hỏi của trường Đại học sau các chương trình; 

Nền tảng là các đánh giá, bình luận của sinh viên trên các website cung cấp dịch vụ học 

tập của trường Đại học. Biểu đồ 5 cho thấy tần suất các nhóm dữ liệu khác nhau được 

khai thác. Theo đó, các nghiên cứu lựa chọn dữ liệu từ các cuộc khảo để thực hiện nghiên 

cứu 17 lần, nhóm trực tuyến có 8 lần và nền tảng có 3 lần. Ngoài ra, hầu hết các nghiên 

cứu cũng đang lựa chọn nghiên cứu dựa trên một nhóm dữ liệu duy nhất, chưa có nhiều 

sự kết hợp các nhóm khác nhau trong cùng một nghiên cứu. 
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Biểu đồ 5: Tần suất các loại dữ liệu được khai thác 

3. Nghiên cứu tiêu biểu 

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều sự quan tâm đến việc ứng dụng học máy vào 

phân tích phản hồi học viên, nhiều nghiên cứu tiêu biểu đã được thực hiện nhằm đánh 

giá sự hài lòng của người học và phản hồi về chất lượng giảng dạy. Một trong các nghiên 

cứu đáng chú ý có thể kể đến là của Elia và cộng sự (2019) giới thiệu hệ thống dựa trên 

dữ liệu lớn RAMS (Rapid Monitoring of learners’ Satisfaction), được triển khai nhằm 

theo dõi phản hồi của người học trong các khóa học trực tuyến. Theo đó, nghiên cứu 

xây dựng hệ thống với khả năng khai thác dữ liệu thuộc các nguồn khác nhau như câu 

trả lời của bảng câu hỏi khảo sát kết hợp với các thông điệp trên các diễn đàn thảo luận. 

Nghiên cứu không chỉ sử dụng phương pháp phân tích cảm xúc mà còn áp dụng thuật 

toán phân cụm để cung cấp thông tin phản hồi theo thời gian thực cho giảng viên và 

người thiết kế khóa học. Điểm mạnh của nghiên cứu nằm ở việc sử dụng một hệ thống 

phân tích dữ liệu lớn toàn diện, có khả năng xử lý khối lượng phản hồi lớn từ người học 

trong thời gian thực. Điều này giúp giảng viên nhanh chóng nhận diện được các vấn đề 

trong thiết kế khóa học và đưa ra các cải tiến kịp thời. Hơn nữa, nghiên cứu đã chỉ ra 

tiềm năng ứng dụng rộng rãi của việc phân tích cảm xúc trong giáo dục trực tuyến, giúp 

nâng cao trải nghiệm học tập không chỉ cho người học mà còn hỗ trợ nhà quản lý giáo 

dục trong việc ra quyết định dựa trên dữ liệu. Tuy nhiên, điểm hạn chế là việc nghiên 

cứu chỉ tập trung vào các khóa học hợp tác (collaborative learning) trực tuyến mà chưa 

mở rộng ra các môi trường học tập khác. 

Một nghiên cứu tiêu biểu khác theo hướng tiếp cận học sâu của Sindhu và cộng 

sự (2019), đã phát triển hệ thống khai thác ý kiến dựa trên khía cạnh, nhằm đánh giá 

hiệu suất giảng dạy của giảng viên. Nghiên cứu sử dụng mô hình học sâu LSTM hai lớp 

để phân loại và dự đoán các khía cạnh cùng cực cảm xúc từ phản hồi của sinh viên. Với 

dữ liệu thu thập trong 5 năm từ phản hồi sinh viên của Đại học Sukkur IBA và bộ dữ 

liệu SemEval-2014, mô hình đã đạt độ chính xác cao: 91% trong việc trích xuất khía 

cạnh và 93% trong việc phát hiện cực cảm xúc. Điều này thể hiện khả năng mạnh mẽ 

của mô hình trong việc phân tích chi tiết các phản hồi mang tính đa dạng về khía cạnh 

và cực cảm xúc. Nghiên cứu đã đóng góp đáng kể vào lĩnh vực đánh giá hiệu suất giảng 

dạy, khi kết hợp hiệu quả giữa học sâu và khai thác ý kiến dựa trên khía cạnh. Điều này 

cho phép đánh giá không chỉ toàn diện về nội dung giảng dạy mà còn về các khía cạnh 
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liên quan như phong cách giảng dạy, tương tác với sinh viên và phương pháp kiểm tra. 

Điểm mạnh của nghiên cứu nằm ở việc sử dụng dữ liệu thực tế từ phản hồi sinh viên 

qua nhiều năm, giúp đảm bảo tính khách quan và khả năng áp dụng rộng rãi của mô 

hình. Tuy nhiên, mô hình này phụ thuộc khá nhiều vào việc gán nhãn thủ công cho dữ 

liệu huấn luyện, gây ra thách thức về khả năng mở rộng trong bối cảnh với khối lượng 

dữ liệu lớn hơn hoặc các ngôn ngữ khác. 

Cùng mục đích nghiên cứu hướng đến phân tích cảm xúc khía cạnh, Hew và cộng 

sự (2020) đã ứng dụng phương pháp học máy và phân tích cảm xúc để dự đoán sự hài 

lòng của sinh viên trong các khóa học trực tuyến mở đại trà (MOOC). Thông qua việc 

phân tích dữ liệu từ 249 khóa học và hơn 6.000 người học, nghiên cứu đã sử dụng học 

máy có giám sát gradient boosting trees cùng với mô hình tuyến tính phân cấp nhằm 

khám phá các yếu tố ở cả cấp độ người học và cấp độ khóa học có ảnh hưởng đến sự hài 

lòng của họ. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các yếu tố như chất lượng giảng viên, nội 

dung khóa học, phương pháp đánh giá và lịch học có tác động đáng kể đến sự hài lòng 

của sinh viên, trong khi các yếu tố như cấu trúc khóa học, chuyên ngành, thời lượng, 

video, sự tương tác, khối lượng khóa học nhận thức và độ khó nhận thức không có ảnh 

hưởng lớn. Điểm nổi bật của nghiên cứu là việc sử dụng mô hình tuyến tính phân cấp 

giúp mở rộng hiểu biết và mang lại cái nhìn toàn diện về cách thức các yếu tố liên quan 

đến khóa học tác động đến trải nghiệm học tập của sinh viên. Từ đó không chỉ giúp 

người thiết kế khóa học cải thiện chương trình giảng dạy hiệu quả mà còn cung cấp 

nhiều thông tin hữu ích cho các nhà quản lý giáo dục trong việc xây dựng các MOOC 

có chất lượng cao hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra những hạn chế trong việc áp 

dụng rộng rãi các yếu tố này cho tất cả các MOOCs, do sự khác biệt lớn giữa các lĩnh 

vực học tập và đặc điểm của từng nhóm người học.  

4. Thảo luận  

4.1 Xu hướng nghiên cứu hiện tại 

Trong những năm gần đây, việc áp dụng các phương pháp học máy để phân tích 

phản hồi sinh viên đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng nghiên cứu. Qua việc khảo sát 

các nghiên cứu liên quan, một số xu hướng đáng chú ý đã được ghi nhận trong lĩnh vực 

này. 

Một trong những xu hướng chủ đạo trong các nghiên cứu phân tích phản hồi sinh 

viên là phân loại văn bản, với mục tiêu chính là phân loại các ý kiến phản hồi của sinh 

viên thành các nhóm cụ thể nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho việc cải thiện chất 

lượng giảng dạy. Các nghiên cứu đang hướng tới việc phân loại phản hồi để không chỉ 

đánh giá tổng quát mà còn đi sâu vào phân tích thái độ học tập, chất lượng giảng dạy và 

nội dung khóa học. Một tác vụ nổi bật trong phân loại văn bản là phân tích cảm xúc, tập 

trung vào việc xác định các cực cảm xúc (tích cực, tiêu cực, trung lập) trong phản hồi 

của sinh viên. Hầu hết các nghiên cứu hiện nay tập trung vào cấp độ câu hoặc tài liệu, 

nơi các nhà nghiên cứu nỗ lực phân tích cảm xúc chung của sinh viên đối với quá trình 

học tập. Từ đó mang lại những thông tin quan trọng về sinh viên. Ngoài ra, các nghiên 
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cứu gần đây thường tập trung vào một tác vụ cụ thể để tối ưu hóa mô hình phân tích. 

Điều này cho phép đạt được độ chính xác cao hơn cho mỗi tác vụ, nhưng làm hạn chế 

ứng dụng thực tiễn của nghiên cứu. 

Một xu hướng rõ rệt khác là sự ưu tiên sử dụng các thuật toán học máy có giám 

sát. Điều này phản ánh nhu cầu trong lĩnh vực giáo dục khi cần các mô hình phân tích 

trả về kết quả chính xác và rõ ràng, là vấn đề mà các thuật toán không giám sát khó đạt 

được và là động lực thúc đẩy việc sử dụng các phương pháp có giám sát, nơi mô hình 

học từ các dữ liệu được gắn nhãn. Trong đó, các thuật toán học nông (shallow learning) 

được ưa chuộng nhất do khả năng dễ triển khai và tính chất đơn giản. Mặc dù, một số 

nghiên cứu đã bắt đầu thử nghiệm với các mô hình học sâu (deep learning), như LSTM, 

CNN và MLP, để phân tích phản hồi sinh viên. Các mô hình này có tiềm năng rất lớn 

nhờ khả năng tự động học các đặc trưng phức tạp từ dữ liệu, nhưng chúng vẫn chưa 

được sử dụng rộng rãi do yêu cầu về tài nguyên tính toán và dữ liệu huấn luyện lớn. 

Điều này đặc biệt khó khăn trong lĩnh vực giáo dục, nơi dữ liệu gắn nhãn có thể không 

đủ lớn. 

Mặc dù có sự đa dạng về phương pháp, các nguồn dữ liệu sử dụng trong nghiên 

cứu vẫn chủ yếu tập trung vào phản hồi từ các khảo sát. Phản hồi khảo sát có ưu điểm 

là dễ kiểm soát và có độ tin cậy cao, giúp đảm bảo tính đồng nhất của dữ liệu, từ đó cải 

thiện độ chính xác của mô hình phân tích. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc 

các nghiên cứu còn hạn chế trong việc khai thác các nguồn dữ liệu phong phú hơn, chẳng 

hạn như phản hồi từ các nền tảng học tập trực tuyến, mạng xã hội hoặc các nguồn phi 

truyền thống khác. Việc mở rộng sử dụng dữ liệu từ nhiều nguồn có thể giúp các mô 

hình học được nhiều đặc trưng phong phú và cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về phản 

hồi của sinh viên. 

4.2 Những hạn chế tồn tại 

Phát hiện lời mỉa mai và spam ý kiến là một trong những kỹ thuật có ý nghĩa 

quan trọng nhưng hầu hết nghiên cứu vẫn chưa có sự quan tâm phù hợp đối hai kỹ thuật 

này. Theo đó, lời mỉa mai thường chứa đựng những sắc thái ngôn ngữ phức tạp và ngược 

nghĩa, gây khó khăn cho các mô hình phân tích trong việc xác định chính xác cảm xúc 

thật sự. Điều này dẫn đến sai lệch trong việc chú thích tình cảm và phân tích ý kiến, ảnh 

hưởng đến khả năng giải mã nhận thức thực sự của sinh viên về cấu trúc chương trình 

hoặc chất lượng giảng dạy. Hơn nữa, sự thiếu sót trong phát hiện spam ý kiến cũng là 

một vấn đề quan trọng, bởi nhiều sinh viên có thể sử dụng chức năng tự động điền để 

viết phản hồi giả vào các khảo sát, từ đó làm sai lệch kết quả đánh giá. Từ đó làm giảm 

đáng kể độ chính xác và độ tin cậy của các kết quả phân tích, ảnh hưởng đến các quyết 

định quan trọng. 

Một trong những hạn chế liên quan đến việc tiền xử lý hiệu quả các ký tự đặc 

biệt, như biểu tượng cảm xúc hay từ viết tắt. Các ký tự này đóng vai trò quan trọng trong 

việc diễn đạt ý kiến, đặc biệt trong phản hồi của sinh viên, thường sử dụng biểu tượng 
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cảm xúc để thể hiện thái độ hoặc cảm xúc cá nhân. Tuy nhiên, nhiều mô hình phân tích 

thuộc các nghiên cứu khảo sát chưa tập trung giải mã các thông điệp chứa ký tự đặc 

biệt này, dẫn đến việc thường xuyên bỏ qua trong quá trình nghiên cứu. Điều này sẽ 

làm giảm khả năng phản ánh trung thực những gì sinh viên thực sự cảm nhận về các 

khía cạnh có liên quan đến trường Đại học, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động phân 

tích phản hồi.  

Ít chú trọng đến mục tiêu của cảm xúc trong quá trình phân tích cũng là một hạn 

chế trong các nghiên cứu khảo sát nghiên cứu về phân tích cảm xúc. Thay vì đi sâu vào 

các khía cạnh cụ thể liên quan đến việc dạy và học, phần lớn các nghiên cứu chỉ dừng 

lại ở việc xác định ý kiến tổng quát, bỏ qua việc phân tích cảm xúc liên quan đến từng 

khía cạnh chi tiết. Vì vậy, các ý kiến quan trọng liên quan đến các khía cạnh khác nhau 

như phương pháp giảng dạy, tương tác giữa sinh viên và giảng viên hoặc cơ sở hạ tầng 

giáo dục không được khám phá đầy đủ hay thường bị bỏ sót. Việc thiếu đi sự phân tích 

chi tiết này không chỉ làm giảm tính chính xác mà còn làm mất cơ hội cải thiện chất 

lượng giáo dục dựa trên cảm nhận thực tế của sinh viên. 

Thông qua việc xem xét dữ liệu trong khảo sát, một sự thiếu hụt các bộ dữ liệu 

chuẩn có sẵn công khai được ghi nhận, đặc biệt là những bộ dữ liệu đáp ứng về số lượng 

và chất lượng để hỗ trợ thực nghiệm các mô hình học sâu. Đây là vấn đề đặc biệt quan 

trọng đối với nhóm tác vụ phân loại văn bản theo hướng học máy có giám sát, xu hướng 

chủ yếu của nghiên cứu này. Mặc dù có một số bộ dữ liệu mở sẵn có nhưng chúng 

thường có kích thước không đủ lớn khiến các mô hình khó có thể học được các đặc trưng 

cần thiết để tổng quát hóa. Vì vậy mà phân tích phản hồi sinh viên trở nên khó khăn và 

hạn chế trong việc khai phá sâu hơn dữ liệu. Sự khan hiếm các bộ dữ liệu chuẩn cũng 

cản trở việc so sánh hiệu quả giữa các mô hình nghiên khác nhau, gây khó khăn trong 

phát triển những phương pháp mới và đáng tin cậy để nâng cao chất lượng phân tích 

trong giáo dục. 

Một hạn chế đáng chú ý khác của các nghiên cứu phân tích phản hồi sinh viên 

hiện nay là hầu hết đều sử dụng các mô hình học máy có giám sát. Điều này đồng nghĩa 

với việc mô hình được huấn luyện dựa trên các tập dữ liệu đã được dán nhãn thủ công, 

thường là trong một ngôn ngữ hoặc ngữ cảnh cụ thể. Do vậy, khi triển khai mô hình này 

sang một ngôn ngữ khác hoặc ngữ cảnh văn hóa khác biệt, mô hình khó có thể hoạt động 

hiệu quả do sự phụ thuộc vào ngôn ngữ và dữ liệu huấn luyện ban đầu. Đây là một hạn 

chế liên quan đến khả năng mở rộng và tính ứng dụng của mô hình. 

Hiện nay, hầu hết nghiên cứu về phân tích phản hồi sinh viên với các tác vụ 

phân loại văn bản thường chỉ tập trung vào độ chính xác, nghĩa là họ quan tâm đến 

việc mô hình có thể dự đoán đúng. Tuy nhiên, việc chỉ tập trung vào độ chính xác mà 

bỏ qua các yếu tố quan trọng khác như khả năng chống mất cân bằng dữ liệu và tối ưu 

thời gian phản hồi của mô hình đã dẫn đến nhiều hạn chế quan trọng. Đây có thể được 

xem là một cách tiếp cận chưa hoàn chỉnh trong các nghiên cứu hiện tại về phân tích 

phản hồi sinh viên. 
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4.3 Phân tích đánh giá sinh viên tại Việt Nam 

Mặc dù số lượng nghiên cứu của tác giả người Việt trong khảo sát còn hạn chế 

nhưng phân tích phản hồi sinh viên tại Việt Nam lại đang được quan tâm và phát triển 

trong những năm gần đây. Các nghiên cứu không chỉ tập trung vào việc xây dựng mô 

hình ứng dụng mà còn xây dựng hệ thống phân tích, điển hình là nghiên cứu của Giang 

và cộng sự (2020) đề xuất xây dựng hệ thống tự động phân loại phản hồi giúp tiết kiệm 

nhân lực, thời gian và chi phí. Tất cả nghiên cứu đều thực hiện tác vụ phân loại văn bản, 

tập trung phân tích cảm xúc để hiểu rõ hơn về trải nghiệm học tập và chất lượng dịch vụ 

giáo dục từ góc nhìn của sinh viên. Đồng thời, đa dạng các thuật toán học máy từ học 

nông đến học sâu được áp dụng nhằm cải thiện khả năng phân tích tự động phản hồi 

sinh viên nhưng chiếm đa số là học sâu. Trong đó, các thuật toán như LSTM, CNN, 

BERT là những lựa chọn trong đa số các nghiên cứu (Oanh, 2020; Sáu và cộng sự, 2021; 

Vo và cộng sự, 2023). Nổi bật với PhoBERT được xem như một mô hình cải thiện mạnh 

mẽ, hỗ trợ cho các mô hình nhận đầu vào là ngôn ngữ tiếng Việt. Điều này cho thấy sự 

phát triển trong việc áp dụng các kỹ thuật học máy tiên tiến để tối ưu hóa khả năng phân 

tích cảm xúc trong các phản hồi sinh viên. Ngoài ra, dữ liệu nghiên cứu tại Việt Nam 

được sử dụng từ nhiều nguồn khác nhau, đặc biệt là nghiên cứu của Vo và cộng sự (2023) 

đã sử dụng kết hợp đa dạng các dữ liệu từ các cuộc khảo sát nhà trường và các nền tảng 

mạng xã hội để thực hiện phân tích. Các nghiên cứu cũng chú trọng vào quy trình xây 

dựng bộ dữ liệu chuẩn có chất lượng cao từ cấp độ tài liệu/câu đến khía cạnh với các 

bước chi tiết cụ thể nhưng vẫn đối mặt với thách thức về mất cân bằng dữ liệ, ảnh hưởng 

đến hiệu quả mô hình.  

Dựa trên đặc điểm tình hình nghiên cứu trên thế giới và tại Việt Nam, nghiên cứu 

này đề xuất một số kiến nghị mà các nghiên cứu tại Việt Nam có thể xem xét.  

Thứ nhất, đầu tư áp dụng các kỹ thuật hỗ trợ và tiền xử lý đối với các phản hồi 

tiếng Việt của sinh viên. Trong đó bao gồm phát triển và áp dụng các mô hình phân loại 

nhãn mỉa mai và nhãn spam ý kiến cho hoạt động phân tích phản hồi. Thông qua những 

hướng tiếp cận khác nhau, các mô hình hỗ trợ này có thể được triển khai dựa trên phân 

tích đặc điểm của văn bản như đặc điểm sử dụng dấu câu, sự thay đổi cảm xúc,… Hoặc 

áp dụng các mô hình học máy có giám sát, đào tạo từ dữ liệu đã được thảo luận và xem 

xét về đặc điểm một ý kiến mỉa mai hoặc spam ý kiến để gán nhãn phân loại. Ngoài ra, 

việc nghiên cứu xây dựng thư viện diễn giải ý định cảm xúc của các biểu tượng và chuẩn 

hóa các từ viết tắt tiếng Việt thường được sinh viên sử dụng cũng là một trong những 

kiến nghị quan trọng cần được xem xét. Điều này sẽ giúp diễn giải rõ ràng thái độ và 

cảm xúc của sinh viên, hỗ trợ các mô hình hoạt động chính xác.  

Thứ hai, nâng cao mức độ chi tiết của các tác vụ phân tích cảm xúc, hướng kết 

quả phân loại cực cảm xúc đến mục tiêu cụ thể là các khía cạnh liên quan đến giáo dục. 

Tác vụ phân tích cảm xúc khía cạnh cần được dành nhiều sự quan tâm hơn để mang lại 

những thông tin chi tiết, có nhiều giá trị. Do đó, trích xuất khía cạnh tiếng Việt sẽ là một 

tác vụ bổ sung phải được thực hiện, mà các mô hình nhận diện thực thể đặt tên (NER) 
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đóng một vai trò quan trọng. Với đặc điểm ngôn ngữ khác biệt, các mô hình này cần 

được xây dựng dựa trên dữ liệu tiếng Việt, cụ thể là các phản hồi sinh viên để có thể 

hiểu và phát hiện được một thực thể đặt tên trong lĩnh vực giáo dục. 

Thứ ba, UIT-VFSC (Van Nguyen và cộng sự, 2018) là bộ dữ liệu chuẩn duy nhất 

về phản hồi sinh viên Việt Nam công bố, truy cập miễn phí. Được xây dựng từ khảo sát 

cuối mỗi học kỳ, 2 nhóm nhãn là chủ đề và cực cảm xúc được gán với mỗi phản hồi là 

2 nhãn thuộc 2 nhóm. Do vậy, bộ dữ liệu chưa phù hợp với phân tích cảm xúc khía cạnh 

nên có thể xem là một khoảng trống cần bổ sung trong tương lai để thúc đẩy nghiên cứu 

ở tác vụ này. Bên cạnh, tỷ lệ các nhãn trong UIT-VFSC cũng có sự chênh lệch, thể hiện 

vấn đề mất cân bằng đang gặp phải. Để ứng dụng hiệu quả, việc bổ sung để tăng cường 

dữ liệu cho các nhãn có tỷ lệ thấp cũng là một kiến nghị cần thiết. Đồng thời, phát triển 

các bộ dữ liệu chuẩn mới thuộc các nguồn khác như trực tuyến và nền tảng cũng là một 

vấn đề mà các nghiên cứu cần quan tâm để tạo điều kiện cho phân tích phản hồi sinh 

viên được mở rộng dễ dàng. 

Thứ tư, mở rộng định hướng tối ưu sang khả năng chống mất cân bằng dữ liệu 

và tối ưu thời gian phản hồi. Điều này sẽ tăng tính toàn diện và đảm bảo tính thực tiễn 

trong hoạt động phân tích. Các mô hình huấn luyện trước trên ngôn ngữ tiếng Việt sẽ là 

một giải pháp giúp giảm sự phụ thuộc vào dữ liệu huấn luyện đang có, khiến tác động 

của việc mất cân bằng dữ liệu cũng bị hạn chế. Đối tối ưu thời gian phản hồi, cắt tỉa mô 

hình sẽ là một phương pháp giúp loại bỏ các kết nối hoặc tham số ít quan trọng trong 

mô hình sau khi đã huấn luyện. Điều này giúp giảm thiểu số lượng phép tính cần thực 

hiện khi sử dụng. 

5. Kết luận 

Nghiên cứu này đã khám phá các xu hướng trong việc áp dụng học máy để phân 

tích phản hồi sinh viên, cho thấy tầm quan trọng của việc phân loại văn bản và phân tích 

cảm xúc trong lĩnh vực nghiên cứu này. Trong đó, các thuật toán học máy có giám sát 

đang được ưa chuộng do khả năng cung cấp kết quả rõ ràng nhưng khó khăn trong việc 

ứng dụng đa ngôn ngữ, đa ngữ cảnh. Các mô hình học sâu hứa hẹn khả năng phân tích 

chuyên sâu và chính xác hơn nhưng chúng vẫn chưa được sử dụng phổ biến do các yêu 

cầu về dữ liệu và tài nguyên tính toán. Đồng thời, nghiên cứu cũng đã đề xuất một số 

kiến nghị tại Việt Nam dựa trên tình hình nghiên cứu thế giới như chú trọng phát hiện 

lời mỉa mai, spam ý kiến và xử lý ký tự đặc biệt để tăng độ chính xác và hiệu quả. Tập 

trung mô hình phân tích cảm xúc theo khía cạnh để nắm bắt được các yếu tố chi tiết 

trong quá trình học tập và giảng dạy. Mở rộng nguồn dữ liệu và phát triển các bộ dữ liệu 

chuẩn lớn để thúc đẩy các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực này theo những định 

hướng tối ưu mới. Từ đó, các trường đại học và quản lý có thể sử dụng kết quả phân tích 

để cải thiện chất lượng giáo dục, đáp ứng tốt hơn nhu cầu và kỳ vọng của sinh viên. 
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Tóm Tắt: Sau cải cách mở cửa, kinh tế Trung Quốc phát triển mạnh, thu hút sự 

quan tâm quốc tế, làm tăng số người học tiếng Trung. Năm 1987, Trung Quốc thành lập 

“Ủy ban lãnh đạo giảng dạy tiếng Hán quốc gia”, sau này đổi tên thành “Hán Ban”. 

Cùng với vị thế toàn cầu của Trung Quốc và mối quan hệ Việt - Trung, giảng dạy tiếng 

Trung tại Việt Nam có nhiều cơ hội nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Việc 

ứng dụng công nghệ và mạng xã hội trong giảng dạy tiếng Trung là xu hướng tất yếu, 

giúp cải thiện chất lượng dạy và học, vượt trội so với phương pháp truyền thống. 

Từ khóa: Mạng xã hội, ý định sử dụng mạng xã hội, nhân tố ảnh hưởng 

1. GIỚI THIỆU 

Sự xuất hiện của truyền thông mạng đã làm thay đổi rất nhiều cách thức phổ biến 

thông tin, điều này ảnh hưởng đến việc tổ chức, sắp xếp tri thức của nhân loại. Mạng 

lưới truyền thông mở rộng đã phá vỡ ranh giới giao tiếp truyền thống, tác động sâu sắc 

đến văn hóa và chính sách. Thời đại web 3.0 cho phép người dùng sáng tạo nội dung, 

với mạng xã hội trở thành hình thức phổ biến, hỗ trợ việc dạy và học tiếng Trung. Trong 

thời đại kỹ thuật số, công nghệ đang phát triển với tốc độ chưa từng thấy. Các trang 

mạng xã hội (SNS- Social Networking Service) đã trở thành một phần phổ biến trong 

cuộc sống hàng ngày, với hàng triệu người trên khắp thế giới sử dụng chúng cho nhiều 

mục đích khác nhau, bao gồm giao lưu, giải trí và giáo dục. Trong lĩnh vực học ngôn 

ngữ, SNS ngày càng được công nhận là một công cụ hữu ích để tự học, mang đến cho 

người học cơ hội tham gia giao tiếp đích thực, tiếp cận nguồn tài nguyên học tập phong 

phú và kết nối với người bản ngữ (Wang & Lan, 2018 ; Wu và cộng sự, 2019). Hơn nữa, 

SNS cung cấp một môi trường học tập linh hoạt và được cá nhân hóa, cho phép người 

học kiểm soát tốc độ, nội dung và bối cảnh học tập của họ (Chen & Liang, 2018). 

Do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ Internet, xã hội ngày càng phụ thuộc 

vào Internet. Tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh đã tăng lên nhanh chóng và mạng xã 

hội đã được sử dụng rộng rãi. Mạng xã hội là một nền tảng đạt được mục đích giao tiếp 
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xã hội thông qua nền tảng Internet. Với sự phổ biến của thiết bị đầu cuối di động, nhiều 

nền tảng mạng xã hội khác nhau đã xuất hiện và không ngừng đổi mới, cải thiện chức 

năng về mọi mặt. Hiện nay, các nền tảng mạng xã hội được sử dụng rộng rãi trong và 

ngoài nước bao gồm WeChat, Tencent QQ, Weibo, Facebook, Line, Twiter, v.v. Các nền 

tảng mạng xã hội này đang dần được sử dụng rộng rãi trong công tác giảng dạy và quản 

lý giảng dạy bởi tính ứng dụng rộng rãi và thông tin kịp thời. Trong những năm gần đây, 

nghiên cứu về giảng dạy tiếng Trung từ góc độ phương tiện truyền thông mới lần lượt 

xuất hiện, Internet, các phần mềm học tập và phần mềm xã hội khác nhau đã được áp 

dụng vào giảng dạy tiếng Trung quốc tế, và một mô hình giảng dạy đa dạng đang dần 

hình thành. Việc dạy tiếng Trung qua mạng xã hội yêu cầu thiết bị điện tử và internet. 

Giáo viên và học sinh cần sẵn sàng sử dụng mạng xã hội để giao lưu. Mạng xã hội giúp 

kết nối nhanh chóng, vượt qua giới hạn không gian và thời gian, mang lại tính thực tiễn 

trong giảng dạy. Vì vậy, việc ứng dụng mạng xã hội vào dạy học tiếng Trung có tính 

thực tiễn nhất định vì nó hỗ trợ về cơ sở vật chất và đáp ứng được nhu cầu mong muốn 

chủ quan. 

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là điều tra ý định sử dụng các trang mạng xã 

hội (SNS) để tự học tiếng Trung của sinh viên Việt Nam và các yếu tố ảnh hưởng đến ý 

định của họ. 

Nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà giáo dục ngôn ngữ, các 

nhà hoạch định chính sách và các nhà nghiên cứu. Đầu tiên, nó đóng góp vào tài liệu về 

việc sử dụng SNS để học ngôn ngữ bằng cách khám phá ý định sử dụng SNS để tự học 

tiếng Trung của sinh viên Việt Nam, điều chưa được nghiên cứu rộng rãi. Thứ hai, nghiên 

cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng SNS của sinh viên Việt Nam để 

học ngôn ngữ, từ đó có thể cung cấp thông tin cho việc thiết kế môi trường học ngôn 

ngữ sử dụng công nghệ. Cuối cùng, những phát hiện của nghiên cứu này có thể hướng 

dẫn các nhà giáo dục ngôn ngữ và các nhà hoạch định chính sách trong việc tích hợp 

công nghệ vào việc dạy và học ngôn ngữ, từ đó nâng cao kết quả học ngôn ngữ. Cụ thể, 

nghiên cứu này nhằm trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau: Thứ 1: Đâu là yếu tố ảnh hưởng 

đến ý định sử dụng mạng xã hội để học tiếng Trung của sinh viên Việt Nam . Thứ 2: 

Những giải pháp nào được áp dụng nhằm thu hút sinh viên học tiếng Trung thông qua 

mạng xã hội . 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

2.1 Cơ sở lý thuyết 

2.1.1 Lý thuyết hợp nhất về chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT - Unified 

Theory of Acceptance and Use of Technology)  

Có bốn biến cốt lõi trong mô hình UTAUT để xác định ý định hành vi của người 

dùng khi sử dụng công nghệ, đó 6là Kỳ vọng hiệu quả (PE), Kỳ vọng nỗ lực (EE), ảnh 

hưởng xã hội (SI) và điều kiện thuận lợi (FC) (Venkatesh et al., 2003). Mô hình cũng 

bao gồm bốn biến kiểm duyệt chính: kinh nghiệm, sự tự nguyện, giới tính và tuổi tác. 

Mô hình UTAUT được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực nghiên cứu chấp nhận công nghệ 
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trong những năm gần đây. Mặc dù mô hình này rất phổ biến, nhưng các nghiên cứu sử 

dụng mô hình này để điều tra việc áp dụng và chấp nhận học tập trực tuyến của người 

học còn hạn chế (Wan et al., 2020).  

Các nghiên cứu điển hình như sau: Fianu et al. (2018) đã sử dụng mô hình 

UTAUT để khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng khóa học trực tuyến đại 

chúng mở (MOOC) của người dùng sinh viên ở một số trường đại học ở Ghana. Các 

phát hiện cho thấy ý định sử dụng MOOC bị ảnh hưởng kỳ vọng hiệu quả. Ảnh hưởng 

xã hội và kỳ vọng nỗ lực không có ảnh hưởng đáng kể đến nó. Nordin et al. (2015) đã 

điều tra sự chấp nhận công nghệ đối với khóa học trực tuyến ở Malaysia dựa trên các 

yếu tố UTAUT và không phải UTAUT. Kết quả cho thấy kết quả tích cực đã đạt được 

đối với tất cả bốn yếu tố của UTAUT.  

2.1.2 Lý thuyết phù hợp nhiệm vụ với công nghệ (TTF - Task-Technology Fit)  

Mô hình TTF xem công nghệ như một công cụ hữu ích có thể được sử dụng để 

tăng hiệu suất cá nhân nếu khả năng của nó phù hợp với các nhiệm vụ mà người dùng 

phải làm (Goodhue, 1995).  

Để dự báo hiệu quả sử dụng và hiệu suất của người dùng, mô hình sử dụng ba 

yếu tố quyết định cơ bản để dự đoán tác động đến việc sử dụng và hiệu suất của người 

dùng, bao gồm: đặc điểm công nghệ, đặc điểm nhiệm vụ và sự phù hợp nhiệm vụ với 

công nghệ. Cả đặc điểm nhiệm vụ và đặc điểm công nghệ đều có thể ảnh hưởng đến sự 

phù hợp giữa nhiệm vụ và công nghệ, từ đó xác định hiệu suất và việc sử dụng của người 

dùng. TTF đã được sử dụng để xem xét mức độ ảnh hưởng của việc tiếp nhận và sử 

dụng công nghệ. Mặc dù một số nghiên cứu đã điều tra TTF trong nhiều bối cảnh khác 

nhau, nhưng chỉ có một số nghiên cứu được thực hiện trong bối cảnh học trực tuyến. Vì 

mô hình TTF không xem xét các yếu tố ảnh hưởng ở khía cạnh xã hội, nó có thể hạn chế 

khả năng đánh giá ảnh hưởng của các đặc điểm xã hội đến ý định sử dụng tiếp tục.  

2.1.3 Mô hình chấp nhận phương tiện truyền thông xã hội (Social Media Acceptance 

Model -SMAM) 

 SMAM được phát triển dựa trên Mô hình chấp nhận e-Learning (ELAM), một 

mô hình được mở rộng từ mô hình Lý thuyết thống nhất về chấp nhận và sử dụng công 

nghệ (UTAUT). ELAM được sử dụng để đánh giá sự chấp nhận e-learning giữa các sinh 

viên bên cạnh các giảng viên có chứa một số yếu tố dự đoán như Hiệu suất Kỳ vọng 

(nghĩa là tính hữu ích, tính tương tác và tính linh hoạt được cảm nhận); Nỗ lực mong 

đợi (nghĩa là dễ học, cảm nhận dễ sử dụng và tự hiệu quả); Ảnh hưởng xã hội (chuẩn 

mực chủ quan và hình ảnh), và Tạo điều kiện thuận lợi (Balakrishnan & Gan, 2016; Teo, 

2010; Umrani-Khan & Iyer, 2009). Ngoài ra, mô hình SMAM đã được giới thiệu vì nó 

được cho là toàn diện hơn, có thể đo lường tính linh hoạt, tính tương tác và hiệu quả của 

bản thân mà không tồn tại ở UTAUT (Poungtong Udomsil & Pankham, 2016). 

2.2 Xây dựng mô hình và phát biểu giả thuyết 

2.2.1 Xây dựng mô hình 

Dựa theo các nghiên cứu trước đây và lý thuyết liên quan chúng tôi đề xuất mô 

hình nghiên cứu cho bài theo mô hình SMAM. SMAM là một phần mở rộng của mô 
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hình UTAUT, và nó được sử dụng để điều tra đánh giá sự chấp nhận e-learning giữa các 

sinh viên cũng như giảng viên (Umrani-Khan & Iyer, 2009), đồng thời nó cũng là mô 

hình để đo lường ý định sử dụng MXH để học tập (Balakrishnan & Gan, 2016).  

SMAM được đặc trưng trong bốn yếu tố dự đoán như Hiệu suất (nghĩa là tính 

hữu dụng được cảm nhận, tính linh hoạt được cảm nhận); Nỗ lực (nghĩa là dễ sử dụng 

được cảm nhận, dễ học được cảm nhận); Chức năng giao tiếp (nghĩa là hợp tác, chia sẻ, 

tương tác) và bản thân- chủ quan (tức là cảm nhận của sinh viên về hiệu quả, thái độ, sự 

thích thú của phương tiện truyền thông xã hội) (Balakrishnan, Liew & 

Pourgholaminejad, 2015). 

 

 

Hình 2.1 Mô hình đề xuất 

2.2.2 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu 

2.2.2.1 Kỳ vọng hiệu suất 

Kỳ vọng hiệu suất có thể được định nghĩa là mức độ mà học sinh và nhà giáo dục 

tin tưởng rằng bằng cách sử dụng hệ thống, họ sẽ đạt được trong quá trình dạy-học. Dự 

đoán này dựa trên niềm tin về tính hữu ích và tính linh hoạt được cảm nhận. Nhận thức 

về tính hữu ích tập trung vào mức độ mà học sinh và các nhà giáo dục tin rằng việc sử 

dụng e-learning sẽ nâng cao hiểu biết, thành tích cao hơn, hiệu quả và giảm gánh nặng 

học tập/giảng dạy. Ngoài ra, tính linh hoạt có thể đề cập đến mức độ mà các công cụ và 

nội dung e-learning phù hợp với sở thích của sinh viên và nhà giáo dục(Umrani-Khan 

& Iyer, 2009).  

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng Hiệu suất có tác động đáng kể đến ý định sử 

dụng mạng xã hội để học tập của sinh viên vì nó chứng minh rằng công cụ này có thể 

cải thiện kỹ năng đọc và viết của họ (Balakrishnan, 2016;Greenhow, Robelia, & Hughes, 

2009). Ngoài ra, Hiệu suất được báo cáo là có ảnh hưởng đáng kể ảnh hưởng đến ý định 

sử dụng phương tiện truyền thông xã hội vì nó cho thấy công cụ này cải thiện đáng kể 

mức độ tương tác và điểm trung bình học kỳ của sinh viên (Balakrishnan & Gan, 2016; 

Poungtong Udomsil & Pankham, 2016). Dựa vào các lập luận trên chúng tôi đưa ra giả 

thuyết cho nghiên cứu như sau: 

H1: Kỳ vọng hiệu suất tác động cùng chiều đến ý định sử dụng mạng XH để tự 

học tiêng Trung của sinh viên  

2.2.2.2 Kỳ vọng nỗ lực  

Kỳ vọng nỗ lực có thể đề cập đến mức độ mà học sinh và các nhà giáo dục tin 
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tưởng rằng công cụ học trực tuyến đòi hỏi nỗ lực. Nó bao gồm nhận thức về việc sử 

dụng đề cập đến mức độ mà người dùng cho rằng hệ thống không cần nỗ lực. Ngoài ra, 

tính dễ học cũng được đo bằng nỗ lực vì nó đề cập đến mức độ người dùng nhận thấy 

công cụ học trực tuyến dễ học (Umrani-Khan & Iyer, 2009). Trong nghiên cứu gần đây 

về việc sử dụng trang web Google cho việc học tập của sinh viên đại học ở Thái Lan, đã 

phát hiện ra rằng kỳ vọng nỗ lực có tác động trực tiếp đến ý định sử dụng phương tiện 

truyền thông xã hội để học tập (Poungtong Udomsil & Pankham, 2016). Ngoài ra cũng 

có một số nghiên cứu chỉ ra rằng sinh viên sử dụng mạng xã hội để học tập trở thành 

một vấn đề quen thuộc và dễ dàng nên cũng không cần phải lõ lực nhiều (Balakrishnan, 

2016; Roblyer và cộng sự, 2010) ; Dựa vào các lập luận trên chúng tôi đưa ra giả thuyết 

cho nghiên cứu như sau: 

H2: Kỳ vọng nỗ lực tác động cùng chiều đến ý định sử dụng mạng XH để tự học 

tiếng Trung của sinh viên  

2.2.2.3 Cảm nhận chủ quan 

Cảm nhận chủ quan là cảm nhận của bản thân được xây dựng theo ba chiều là 

hiệu quả, thái độ và sự thích thú của phương tiện truyền thông xã hội. cảm nhận chủ 

quan có liên quan đến trải nghiệm thú vị của sinh viên khi họ vui vẻ sử dụng các công 

cụ vì phương pháp học trực tuyến hiện tại quá thiên về học thuật. Để học sinh trở nên 

xuất sắc, điều rất quan trọng là phải có yếu tố thích thú trong học tập vì nó giúp học sinh 

say mê, tập trung và có động lực học tập (Crook và cộng sự., 2008). Ngoài ra, Tự tin 

vào năng lực bản thân cũng là một trong những yếu tố được đo lường trong cảm nhận 

chủ quan, có thể đề cập đến sự tự đảm bảo của người dùng về kỹ năng sử dụng công 

nghệ máy tính của họ và mức độ tự tin của sinh viên rằng họ có khả năng sử dụng 

phương tiện truyền thông xã hội để học tập. (Balakrishnan & Gan, 2016; Balakrishnan 

và cộng sự, 2015). 

Trong một nghiên cứu gần đây đã tiết lộ rằng những sinh viên háo hức và có trách 

nhiệm với việc học của chính mình có thể trở nên gắn bó hơn với mạng xã hội khi họ sử 

dụng những công cụ này trong các hoạt động học tập, điều này trái ngược với những 

sinh viên thích làm việc với đồng đội hơn (Balakrishnan, 2016 ; Balakrishnan & Gan, 

2016; Balakrishnan và cộng sự, 2015; Umrani-Khan & Iyer, 2009). Hơn nữa, cảm nhận 

chủ quan đã trở thành một yếu tố tác động mạnh nhất đến ý định sử dụng mạng xã hội 

để học tập (Balakrishnan, 2016). Dựa vào các lập luận trên chúng tôi đưa ra giả thuyết 

cho nghiên cứu như sau: 

H3: Cảm nhận bản thân tác động cùng chiều đến ý định sử dụng mạng XH để tự 

học tiếng Trung của sinh viên ….. 

2.2.2.4 Giao tiếp xã hội 

Chức năng giao tiếp đã giới thiệu chức năng hữu ích của phương tiện truyền 

thông xã hội để tương tác, cộng tác và chia sẻ (Balakrishnan & Gan, 2016). Một nghiên 

cứu đã tiết lộ rằng các công cụ truyền thông xã hội được sử dụng để cộng tác và chia sẻ 

ý tưởng cũng như tài nguyên học tập một cách tích cực. Chẳng hạn, Google Sites sẽ thể 

hiện sự hợp tác trong học tập, chia sẻ ý tưởng và thoải mái truy cập tài liệu học tập 
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(Franz, 2012). Hơn nữa, một nghiên cứu đã tiết lộ rằng truyền thông xã hội ảnh hưởng 

đáng kể đến những sinh viên độc lập và hợp tác hướng tới ý định sử dụng phương tiện 

truyền thông xã hội để học tập. Với sự hướng dẫn tối thiểu, các sinh viên độc lập có thể 

làm việc và học hỏi từ giảng viên của mình, đồng thời có thể cảm thấy thoải mái và dễ 

dàng hơn khi giao tiếp với bạn bè của mình thông qua mạng xã hội (Balakrishnan & 

Gan, 2016). Ngoài ra, phương tiện truyền thông xã hội đã được coi là một công cụ học 

tập hiệu quả vì nó trao quyền và cho phép sinh viên có cơ hội chia sẻ tài liệu liên quan 

đến khóa học của họ (ví dụ: video) mà hầu hết các nền tảng học tập hiện tại không nhấn 

mạnh vào tính năng này. Hầu hết đều được giảng viên kiểm soát hoàn toàn trong các 

hoạt động tải lên và tải xuống các tài liệu liên quan để học tập (Balakrishnan, 2016; 

Balakrishnan et al., 2015). 

H4: Giao tiếp xã hội tác động cùng chiều đến ý định sử dụng mạng XH để tự học 

tiêng Trung của sinh viên  

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu này được thực hiện bằng cách khảo sát 360 sinh viên nhằm thu thập 

dữ liệu khảo sát, dựa trên Mô hình SMAM thiết lập giả thuyết các yếu tố ảnh hưởng đến 

ý định sử dụng MXH để tự học tiếng trung của sinh viên như Hiệu suất,Nỗ lực, Chức 

năng giao tiếp và bản thân. Sau đó, thông qua phương pháp khảo sát bằng bảng câu hỏi, 

Dữ liệu sau khi thu thập được đánh giá CMB-Common method bias để đánh giá tính 

phù hợp của dữ liệu thu thập được. Sau đó dữ liệu được đưa vào phân tích thống kê mô 

tả, phân tích độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố 

khám phá EFA, phân tích  nhân tố khẳng định CFA, phân tích hồi quy bằng mô hình cấu 

trúc tuyến tính SEM, kiểm định độ phù hợp của mô hình với dữ liệu tổng thể bằng 

Bootstrap. Bên cạnh đó, tác giả cũng xem xét sự tác động của đặc điểm sinh viên đến ý 

định sử dụng mạng xã hội để học tiếng Trung bằng t-tes và Anova.  Công cụ hỗ trợ là 

phần mềm Excel và SPSS 25.  

3.1 Phương pháp chọn mẫu 

Cỡ mẫu tối ưu là bao nhiêu phụ thuộc vào kỳ vọng về độ tin cậy, phương pháp 

phân tích dữ liệu, phương pháp ước lượng được sử dụng trong nghiên cứu, các tham số 

cần ước lượng và qui luật phân phối của tập các lựa chọn (trả lời) của đáp viên. Chẳng 

hạn:  

- Để tiến hành phân tích hồi qui một cách tốt nhất, theo Tabachnick và Fidell 

(2007), kích thước mẫu phải bảo đảm theo công thức: n ≥ 8m + 50 (n là cỡ mẫu, m là số 

biến độc lập trong mô hình), áp dụng cho nghiên cứu này n≥ (8*4+50=62) 

- Trường hợp sử dụng phương pháp phân tích nhân tố (EFA), Hair & cộng sự 

(2010) cho rằng kích thước mẫu tối thiểu phải là 50, tốt hơn là 100 và tỉ lệ số quan 

sát/biến đo lường là 5/1, nghĩa là cứ mỗi biến đo lường cần tối thiểu 5 quan sát. Áp dụng 

cho nghiên cứu có số mẫu tối thiểu là n≥ 5*33  hoặc n≥ 165. 

Như vậy, trong nghiên cứu này, để thỏa mãn yêu cầu của các phương pháp phân tích 

dữ liệu được sử dụng (phân tích độ tin cậy bằng hệ số Cronbach’s Alpha, EFA, hồi quy 
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tuyến tính, thống kê mô tả) kích thước mẫu được chọn cho nghiên cứu chính thức là n >165. 

Tuy nhiên, để có tính đại diện cao, đồng thời thuận tiện cho việc đánh giá sự khác biệt theo 

các nhóm sinh viên chúng tôi sẽ lựa chọn cỡ mẫu tối thiểu là 300.    

Có nhiều phương pháp chọn mẫu được sử dụng cho các đề tài nghiên cứu khoa 

học trong lĩnh này có thể được chia ra làm 02 nhóm chính: Phương pháp chọn mẫu theo 

xác suất: Là phương pháp chọn mẫu mà các nhà nghiên cứu biết được xác suất tham gia 

vào mẫu của các phần tử; và phương pháp chọn mẫu không theo xác suất: Là phương 

pháp chọn mẫu mà trong đó nhà nghiên cứu chọn các phần tử tham gia vào mẫu không 

theo quy luật ngẫu nhiên. 

Để đảm bảo cỡ mẫu tối thiểu là 300 chúng tôi khảo sát với 360  sinh viên đại điện 

cho các sinh viên của trường ĐH KH XH Nhân Văn trong khoảng thời gian từ tháng 8 

năm 2023 đến tháng 10 năm 2023 và bảng câu hỏi được hoàn thành bằng cách sử dụng 

phương pháp gửi trực tiếp. Với phương pháp này, tác giả đã thu được 319 phiếu trả lời 

đủ điều kiện đưa vào phân tích đạt tỷ lệ 88.6 %.  

Bảng 3. 1 Đặc điểm đối tượng khảo sát (N=319) 

Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ 

Giới tính 
Nam 120 37.6% 

Nữ 199 62.4% 

Năm học 

1 77 24.1% 

2 82 25.7% 

3 82 25.7% 

4 78 24.5% 

MXH hay sử dụng 

Facebook 109 34.2% 

You tube 147 46.1% 

Khác 63 19.7% 

3.2 Thang đo nghiên cứu 

Kết quả nghiên cứu tài liệu thứ cấp cho thấy, những lý thuyết và những nghiên 

cứu thực nghiệm trước đây về ý định sử dụng mạng xã hội để học tập nói chung và học 

ngoại ngữ (tiếng Trung) của sinh viên là phù hợp với mục tiêu nghiên cưu của tác giả. 

Đồng thời thông qua nghiên cứu sơ bộ xây dựng mô hình và giả thuyết nghiên cứu cho 

luận văn. 

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu định tính (thảo luận với sinh viên, giáo viên, chuyên 

gia,…) và tham khảo các tài liệu Nguyễn Ngọc Thức, Võ Thành Đạt (2021)  giúp xác 

nhận lại các biến quan sát phù hợp với bối cảnh nghiên cứu tại Việt Nam. Sau khi tổng 

hợp và hiệu chỉnh đã xây dựng được thang đo cho nghiên cứu gồm các phần như sau: 

Phần A; Trong phần này, những người được hỏi được yêu cầu cung cấp các thông 

tin liên quan như năm học, giới tính, kinh nghiệm sử dụng (số năm sử dụng mạng xã 

hội), loại mạng xã hội được sử dụng (ví dụ: Facebook, Twitter , YouTube). 
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Phần B; Các nội dung đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng mạng 

xã hội để tự học tiếng Trung và phần C  đo lường ý định sử dụng mạng xã hội để tự học 

tiếng trung. Bộ thang đo khái niệm nghiên cứu trong mô hình bao gồm 25 biến quan sát 

được dùng để đo lường 5 khái niệm. Các nội dung ở hai phần này đo lường bằng 5 mức 

độ đồng ý/không đồng ý của người trả lời dựa trên thang đo Likert 5 mức độ 5 (1= rất 

không đồng ý và 5 = rất đồng ý). Thang đo Bản thân chủ quan bao gồm 7 biến quan sát 

(SE1 – SE7); thang đo Kỳ vọng nỗ lực bao gồm 5 biến quan sát (EE1 – EE5); thang đo 

Kỳ vọng hiệu suất gồm 9 biến quan sát (PE1 – PE9); thang đo Giao tiếp xã hội gồm 10 

biến quan sát (FC1 – FC10); thang đo Ý định sử dụng mạng xã hội để tự học tiếng Trung 

(IU1 – IU3) 

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

4.1 Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo - Cronback Alpha 

Kiểm định độ tin cậy của thang đo nhằm đo lường mối quan hệ của các biến quan 

sát trong cùng 1 thang đo liệu có mối quan hệ nội tại nhất quán và cùng giải thích cho 1 

vấn đề hay không?. kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đó được đo lường ở 2 khía 

cạnh đó là hệ số tương quan biến - tổng và giá trị Cronback Alpha tổng, Cronback Alpha 

thành phần. Kết quả phân tích độ tin cậy của các thang đo (bảng 4.2) cho thấy, tất cả các 

giá trị: Cronbach's Alpha  tổng đều >0.8, hệ số tương quan biến tổng đều lớn hơn 0.5 và 

các Cronbach's Alpha thành phần đều >0.7 điều này có nghĩa là độ tin cậy của các khái 

niệm đưa vào phân tích đều đảm bảo 

Bảng 4. 1 Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo 

Var Variable definition 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

I 
Giao tiếp xã hội (FC), đo lường bằng 10 biến quan sát, Cronbach's Alpha 

tổng =0.951 

FC1 Trao đổi thoải mái với giảng viên 0.739 0.948 

FC2 Giao tiếp với giảng viên thuận tiện hơn 0.795 0.945 

FC3 Cộng tác với giảng viên dễ dàng 0.803 0.945 

FC4 Thảo luận các vấn đề học thuật với giảng viên 

và bạn cùng lớp một cách dễ dàng 
0.808 0.945 

FC5 Cộng tác với các chuyên gia tên miền một cách 

dễ dàng 
0.842 0.943 

FC6 Giao tiếp thoải mái với các bạn cùng lớp 0.787 0.946 

FC7 Giao tiếp với các bạn cùng lớp thuận tiện hơn 0.765 0.946 

FC8 Chia sẻ thông báo/tin tức liên quan đến học 

thuật dễ dàng 
0.801 0.945 

FC9 Hợp tác với các sinh viên khác một cách dễ 0.759 0.947 
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Var Variable definition 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

dàng 

FC10 Chia sẻ tài liệu học thuật với người khác (tải 

lên, tải xuống, v.v.) 
0.801 0.945 

II 
Kỳ vọng hiệu suất (PE), đo lường bằng 9 biến quan sát, Cronbach's 

Alpha tổng =0.932 

PE1 Cho phép tôi hoàn thành các nhiệm vụ liên 

quan đến học tiếng Trung của mình nhanh hơn 
0.694 0.928 

PE2 Giúp tôi cải thiện điểm số của mình 0.728 0.926 

PE3 Cho phép tôi học theo tốc độ của mình (tốc độ) 0.781 0.922 

PE4 Cho phép tôi tìm các liên kết liên quan đến các 

vấn đề học thuật một cách dễ dàng 
0.806 0.921 

PE5 Cho phép tôi học mọi lúc, mọi nơi 0.763 0.924 

PE6 Cho phép tôi truy cập nhiều tài nguyên học 

thuật hơn một cách thuận tiện 
0.774 0.923 

PE7 Nâng cao hiểu biết của tôi về các chủ đề 0.752 0.924 

PE8 Nâng cao kỹ năng viết của tôi 0.745 0.925 

PE9 Nâng cao kỹ năng đọc của tôi 0.692 0.928 

III Bản thân (chủ quan) đo lường bằng 7 biến quan sát, Cronbach's Alpha 

tổng = 0.937 

SE1 Tôi có kiến thức để sử dụng mạng xã hội cho 

việc học tiếng Trung 
0.776 0.930 

SE2 Tôi có kỹ năng sử dụng mạng xã hội để học 

tiếng Trung 
0.837 0.923 

SE3 Tôi tự tin sử dụng mạng xã hội để học tiếng 

Trung 
0.811 0.926 

SE4 Tôi có thái độ tích cực với bản thân khi sử dụng 

mạng xã hội để học tiếng Trung 
0.768 0.930 

SE5 Tôi có thể tìm thông tin không lỗi thời 0.803 0.926 

SE6 Tôi cảm thấy có khả năng thực hiện các bài tập 

trong khóa học  tiếng Trung của mình thông qua 

phương tiện truyền thông xã hội 

0.797 0.927 

SE7 Tôi có thể học dễ dàng để sử dụng mạng xã hội 

cho việc học tiếng Trung 
0.780 0.929 
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Var Variable definition 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

IV 
Kỳ vọng nỗ lực (EE), đo lường bằng 5 biến quan sát, Cronbach's Alpha 

tổng =0.875 

EE1 Tương tác với mạng xã hội rõ ràng 0.724 0.844 

EE2 Học cách sử dụng mạng xã hội thật dễ dàng 0.773 0.832 

EE3 E3 Nó rất dễ sử dụng 0.589 0.874 

EE4 E4 Tương tác với mạng xã hội là điều dễ hiểu 0.765 0.834 

EE5 E5 Dễ dàng có được 0.682 0.856 

V Ý định sử dụng MXH (IU) đo lường bằng 3 biến quan sát, Cronbach's 

Alpha tổng =0.934 

IU1 Tôi nghĩ sẽ rất thú vị khi sử dụng mạng xã hội 

để học tiếng Trung 
0.863 0.904 

IU2 Tôi nghĩ rằng nhiều sinh viên nên sử dụng 

phương tiện truyền thông xã hội để học tiếng 

Trung 

0.893 0.882 

IU3 Tôi không phiền khi sử dụng mạng xã hội để 

học tiếng Trung 
0.838 0.927 

4.2 Kết quả phân tích nhân tố khám phá - EFA 

Để đo lường tính hợp lệ của các thang đo trong luận văn, tác giả sử dụng phương pháp 

nhân tích nhân tố khám phá để đo lường độ hội tụ và độ phân biệt của chúng. Điều kiện 

thang các thang đo đảm bảo tính hợp lệ là  

- Hệ số KMO phải nằm trong đoạn từ 0.5 đến 1 

- Kiểm định Barlett có mức ý nghĩa phải nhỏ hơn 0.05 

- Giá trị Eigenvalue lớn hơn hoặc bằng 1 

- Tổng phương sai trích lớn hơn hoặc bằng 50% 

- Hệ số tải của các nhân tố >0.5 

Kết quả phân tích nhân tố khám phá ở bảng 4.3, 4.4 cho thấy : 

Bảng 4. 2 Kết quả phân tích KMO -Bartlett's Test và phương sai trích 

STT Thước đo Giá trị 

1 Hệ số KMO 0.952 

2 Kiểm định Bartlett's 

Giá trị Chi-Square 9000.691 

Bậc tự do (df) 561 

Mức ý nghĩa （sig） 0.000 
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3 
Total Variance 

Explained 

Giá trị Eigenvalue 1.283 

Tổng % phương sai trích 70.881 

Hệ số KMO =0.952 (nằm trong đoạn từ 0.5 đến 1); Kiểm định Barlett có mức ý 

nghĩa  <0.001;  Giá trị Eigenvalue =1.283 > 1;  Tổng phương sai trích = 70.881% > 

50%; Hệ số tải của các nhân tố >0.5 

Từ kết quả này tác giả kết luận phương pháp phân tích nhân tố của nghiên cứu là 

phù hợp, với 34 biến quan sát đưa vào phân tích EFA đã rút trích được 5 nhân tố chính 

đó là Giao tiếp xã hội (FC), kỳ vọng hiệu suất (PE), kỳ vọng nỗ lực (EE),  bản thân (SE), 

và ý định sử dụng MXH để học tiếng trung (IU). 5 nhân  tố chính này đại diện cho 

70.881% phương sai của 34 biến quan sát.  

4.3  Phân tích nhân tố khẳng định CFA 

Để đo lường mức độ phù hợp của các thang đo, nghiên cứu sử dụng các chỉ số 

đo lường độ phù hợp thông qua tính đơn hướng, theo các chỉ sô: Chi-square (CMIN), 

Chi-square điều chỉnh theo bậc tự do (CMIN/df); chỉ số thích hợp tốt (GFI- Good of 

Fitness Index); chỉ số thích hợp so sánh (CFI- Comparative Fit Index); chỉ số Tucker và 

Lewis (TLI-Tucker & Lewis Index); chỉ số RMSEA (Root Mean Square Error 

Approximation). 

Mô hình được xem là thích hợp với dữ liệu thị trường nếu kiểm định Chi- square 

có P-value > 0,05; CMIN/df =< 3; GFI, TLI, CFI >= 0,9; và RMSEA =<0,08. Tuy nhiên, 

theo quan điểm gần đây thì GFI vẫn có thể chấp nhận được khi trong khoảng (0,8 – 0,9) 

(Hair và cộng sự, 2010). 

 

Hình 4.1 Mô hình CFA 

Ghi chú: Bản thân –chủ quan (SE); Kỳ vọng lỗ lực (EE); Kỳ vọng hiệu suất (PE);  

Giao tiếp xã hội (FC); Ý định sử dụng mạng xã hội để học tiếng Trung (IU) 
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Kết quả đánh giá  tính đơn hướng cho thấy có Chi- square =831.980 với P-value< 

0,05; CMIN/df =1.599< 2, GFI =0.872 >0,8, TLI=0.962 >0.9, CFI =0.965 >0.9; và 

RMSEA =0.043 <0.08, do vậy tính đơn hướng được đảm bảo, hay các thang đo đo lường 

trên là phù hợp. 

4.4 Kết quả hồi quy và các kiểm định 

Bài nghiên cứu sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) để tiến hành xác định 

và đo lường các yếu tố tác động đến ý định sử dụng MXH để tự học tiếng Trung của 

sinh viên. Kết quả hồi quy được thể hiện qua sơ đồ dưới đây. 

 

Hình 4.2 Mô hình hồi quy 

Ghi chú: Bản thân –chủ quan (SE); Kỳ vọng nỗ lực (EE); Kỳ vọng hiệu suất 

(PE); Giao tiếp xã hội (FC); Ý định sử dụng mạng xã hội để học tiếng Trung (IU) 

Dựa vào mô hình trên các kết quả đo lường được thể hiện chi tiết như sau:  

Bảng 4.3 Kết quả hồi quy 

Biến phụ 

thuộc 
Hệ số R2 Biến độc lập Hệ số beta 

Hệ số beta 

chuẩn hóa 
P.value 

IU 0.520 

FC 0.199 0.23 <0.001 

PE 0.281 0.257 <0.001 

SE 0.235 0.236 <0.001 

EE 0.168 0.162 0.01 

Chỉ số đo độ phù hợp 

của mô hình 

Chi square 813.980 

Chi square/df 1.599 

P >chi <0,001 

GFI 0.872 

TLI 0.962 

CFI 0.965 

RMSEA 0.043 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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Ghi chú: Bản thân –chủ quan (SE); Kỳ vọng lỗ lực (EE); Kỳ vọng hiệu suất (PE); 

Giao tiếp xã hội (FC); Ý định sử dụng mạng xã hội để học tiếng Trung (IU) 

Kiểm định sự phù hợp của mô hình đo lường 

Dựa vào bảng tóm tắt trên cho thấy các chỉ số đo độ phù hợp của mô hình như 

Chi- square =813.980 và Chi square/df =1.599 < 2 với P-value < 0.05; GFI = 0.872 >0,8, 

TLI=0.962>0.9; CFI =0.965>0,9; và RMSEA =0.043 <0,08 do đó mô hình đo lường 

trên là phù hợp. Với 4 biến độc lập đưa vào mô hình ta có R2=0.52, có nghĩa là 4 biến 

này giả thích được 52% sự thay đổi của  biến ý định.  

Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 

Kết quả nghiên cứu ở trên cho thấy tất cả các biến đưa vào mô hình đều tác động 

cùng chiều có ý nghĩa thống kê đến ý định sử dụng MXH để tự học tiếng Trung của sinh 

viên. Bên cạnh đó kết quả cũng cho thấy mức độ tác động của từng yếu tố đến ý định sử 

dụng MXH, cụ thể như sau: 

Yếu tố Giao tiếp xã hội (PE) có hệ số tác động là 0.257 và P.value <0.001 do đó 

khi biến này tăng lên hoặc giảm đi 1 đơn vị thì sẽ làm cho ý định sử dụng MXH cũng 

tăng lên hoặc giảm đi 0.257 đơn vị, kết quả này trùng với giả thuyết ban đầu của tác giả 

đưa ra.  

Yếu tố kỳ vọng hiệu suất (FC) có hệ số tác động là 0.23 và P.value <0.001 do đó 

khi biến này tăng lên hoặc giảm đi 1 đơn vị thì sẽ làm cho ý định sử dụng MXH cũng 

tăng lên hoặc giảm đi 0.23 đơn vị, kết quả này trùng với giả thuyết ban đầu của tác giả 

đưa ra. 

Yếu tố kỳ vọng nỗ lực (EE) có hệ số tác động là 0.162 và P.value <0.05 do đó 

khi biến này tăng lên hoặc giảm đi 1 đơn vị thì sẽ làm cho ý định sử dụng MXH cũng 

tăng lên hoặc giảm đi 0.162 đơn vị, kết quả này trùng với giả thuyết ban đầu của tác giả 

đưa ra.  

Yếu tố cảm nhận bản thân (SE) có hệ số tác động là 0.2.36 và P.value <0.001 do 

đó khi biến này tăng lên hoặc giảm đi 1 đơn vị thì sẽ làm cho ý định sử dụng MXH cũng 

tăng lên hoặc giảm đi 0.236 đơn vị, kết quả này trùng với giả thuyết ban đầu của tác giả 

đưa ra.  

Hàm ý quản trị 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tất cả 4 thành phần chính thuộc mô 

hình SMAM ( bản thân, kỳ vọng hiệu suất, kỳ vọng nỗ lực, giao tiếp xã hội) đều có tác 

động cùng chiều có ý nghĩa thống kê đến ý định sử dụng MXH để tự học tiếng Trung.  

Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu trước đây về việc sử dụng mạng xã hội để học 

tập (Salloum và cộng sự 2021; Liu et al., 2020; Balakrishnan & Gan, (2016) Nordin et 

al., 2015; Wan et al., 2020). Trong số bốn yếu tố kể trên thì ba yếu tố ảnh hưởng mạnh 

nhất đến ý định sử dụng mạng xã hội để tự học tiếng trung bao gồm, Kỳ vọng hiệu suất, 

bản thân và chức năng giao tiếp xã hội, trong khi đó kỳ vọng lỗ lực có mức độ ảnh hưởng 

thấp hơn. Điều này phản ánh rằng, khi sinh viên nhận thức tính hữu ích của mạng xã hội 

mang lại thì việc sử dụng mạng xã hội để học tập là điều hiển nhiên, nó góp phần nâng 
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cao hiệu quả học tập, tăng sự kết nối, đáp ứng được các yêu cầu đặt ra đồng thời sinh 

viên cũng không phải nỗ lực nhiều trong việc tiếp cận, sử dụng MXH để học tập. 

Kỳ vọng hiệu suất 

Trong nghiên cứu này, Hiệu suất được định nghĩa là mức độ mà học sinh và nhà 

giáo dục tin tưởng rằng bằng cách sử dụng hệ thống MXH, họ sẽ đạt được trong quá 

trình dạy-học. Dự đoán này dựa trên niềm tin về tính hữu ích và tính linh hoạt được cảm 

nhận. Nhận thức về tính hữu ích tập trung vào mức độ mà học sinh và nhà giáo dục tin 

rằng việc sử dụng e-learning sẽ nâng cao hiểu biết, thành tích cao hơn, hiệu quả và giảm 

gánh nặng học tập/giảng dạy. Ngoài ra, tính linh hoạt có thể đề cập đến mức độ mà các 

công cụ và nội dung e-learning phù hợp với sở thích của sinh viên và nhà giáo dục. 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng Hiệu suất có tác động đáng kể đến ý định sử dụng mạng 

xã hội để học tập của sinh viên vì nó chứng minh rằng công cụ này có thể cải thiện kỹ 

năng đọc và viết của họ (Balakrishnan, 2016; Clark & Dugdale, 2009; Greenhow, 

Robelia, & Hughes, 2009). 

Do đó để có thể nâng cao ý định sử dụng mạng xã hội để học tập cũng như nâng 

cao hiệu suất thì việc nhà cung cấp thiết kế các chương trình có tính linh hoạt cao, phù 

hợp với nhiều đối tượng và đặc biệt là phù hợp và đáp ứng các mục tiêu học tập là một 

vấn đề cần được quan tâm xem xét hàng đầu. 

Giao tiếp xã hội 

Chức năng giao tiếp được phát hiện có ảnh hưởng đáng kể đến ý định sử dụng 

MXH để tự học tiếng trung của sinh viên. Chức năng Giao tiếp đặc biệt tập trung vào 

ba nhóm nội dung chính là chia sẻ, tương tác và cộng tác. Đây là chức năng hữu ích 

của phương tiện truyền thông xã hội. Một nghiên cứu đã tiết lộ rằng các công cụ truyền 

thông xã hội được sử dụng để cộng tác và chia sẻ ý tưởng cũng như tìm kiếm tài nguyên 

tài liệu học tập (Franz, 2012). Hơn nữa, một nghiên cứu đã tiết lộ rằng Chức năng Giao 

tiếp đã được tìm thấy ảnh hưởng đáng kể đến những sinh viên độc lập và hợp tác hướng 

tới ý định sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để học tập. Với sự hướng dẫn tối 

thiểu, các sinh viên độc lập có thể làm việc và học hỏi từ giảng viên của mình, đồng thời 

có thể cảm thấy thoải mái và dễ dàng hơn khi giao tiếp với bạn bè của mình thông qua 

mạng xã hội (Balakrishnan & Gan, 2016). Ngoài ra, mạng xã hội có được coi là một 

công cụ học tập hiệu quả vì nó trao quyền và cho phép sinh viên có cơ hội chia sẻ tài 

liệu liên quan đến khóa học của họ (ví dụ: video), điều mà hầu hết các nền tảng học tập 

hiện tại không nhấn mạnh vào các tính năng này (Balakrishnan, 2016; Balakrishnan et 

al., 2015). 

Yếu tố Bản thân 

Bản thân (Cảm nhận chủ quan) là một yếu tố tác động tích cực đến ý định sử 

dụng MXH để học tiếng Trung. Trong nghiên cứu này Bản thân được xây dựng theo ba 

chiều là hiệu quả, thái độ và sự thích thú của phương tiện truyền thông xã hội. Bản thân 

có thể liên quan đến trải nghiệm thú vị của sinh viên khi họ cảm thấy vui vẻ khi sử dụng 

điều này phù hợp với nghiên cứu của Roblyer và cộng sự, (2010), các tác giả đã phát 
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hiện ra rằng sinh viên sử dụng các trang truyền thông xã hội như Facebook đơn giản vì 

nó thú vị và hấp dẫn.  Bên cạnh đó để sinh viên có thể tiếp thu tốt những kiến thức, điều 

rất quan trọng là phải có yếu tố thích thú trong học tập vì nó giúp học sinh say mê, tập 

trung và có động lực học tập (Crook và cộng sự, 2008). Ngoài ra, Tự tin vào năng lực 

bản thân cũng là một trong những yếu tố được đo lường trong Bản thân có thể đề cập 

đến người dùng tự đảm bảo về kỹ năng sử dụng công nghệ máy tính của họ và ở mức 

độ tự tin của học sinh rằng họ có khả năng sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để 

học tập (Balakrishnan & Gan, 2016; Balakrishnan và cộng sự, 2015).  

Như vậy để kích thích người học sử dụng mạng xã hội để tự học tiếng trung thì 

việc thiết kế các nội dung chương trình cũng cần phải đảm bảo cho sinh viên cảm thấy 

vui vẻ, hứng thú với những nội dung đó và đây cũng là vấn đề đặt ra đối với các cơ sở 

giáo dục, giáo viên trong việc xây dựng các chương trình nội dung học 

Kỳ vọng nỗ lực 

Nỗ lực có thể được đề cập đến mức độ mà học sinh và các nhà giáo dục tin tưởng 

rằng công cụ học trực tuyến sử dụng dễ dàng và đơn giản không cần phải nỗ lực nhiều. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy kỳ vọng nỗ lực là một yếu tố ảnh hưởng tích 

cực đến ý định sử dụng MXH để học tiếng Trung. Điều này có nghĩa là việc thao tác, sử 

dụng MHX để học tập càng dễ dàng thì càng thu hút được sinh viên sử dụng nó. Theo 

Davis (1989) chỉ ra rằng khi một cá nhân nhận thức về sử dụng một ứng dụng dễ dàng 

thì khả năng chấp nhận chúng càng cao. Khi một hệ thống không phức tạp, dễ sử dụng 

và dễ thao tác thì người dùng sẽ nhận thấy nhà cung cấp dịch vụ mang lại cho họ sự tiện 

lợi và từ đó làm tăng độ tin tưởng vào hệ thống đó (Gefen et al., 2003). Poungtong 

Udomsil & Pankham, 2016 cho biết sự dễ dàng sử dụng của MXH góp phần làm cho ý 

định sử dụng MXH để học tập của sinh viên Thái Lan tăng lên. Tuy nhiên cũng có một 

số nghiên cứu cho thấy kỳ vọng nỗ lực không phải là yếu tố có tác động đáng kể đến ý 

định sử dụng, họ cho rằng việc sử dụng mạng xã hội để học tập trở thành một vấn đề 

quen thuộc và dễ dàng (Balakrishnan, 2016; Moran et al., 2011) 

KẾT LUẬN 

Chúng ta không thể phủ nhận những lợi ích mà mạng xã hội đã mang lại cho con 

người ngày nay Mạng xã hội giúp sinh viên kết nối với nhiều bạn bè, cập nhật thông tin, 

tham gia và chia sẻ tài liệu trong các nhóm học tập. Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại hạn chế 

và những vấn đề đặt ra bởi xét cho cùng mạng xã hội Facebook chỉ là thế giới ảo, việc 

sử dụng quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới công việc, học tập, sức khỏe hay gây ra những rắc 

rối trong cuộc sống. Nhiều sinh viên không biết website nào phù hợp vì chúng quá nhiều 

thông tin, nhiều trường hợp sinh viên dễ dàng bị lôi cuốn vào những  việc khác trên 

mạng hơn là học, không biết bắt đầu như thế nào và bắt đầu từ đâu. Dù là nguyên nhân 

khách quan hay chủ quan, vẫn còn nhiều hạn chế về kiến thức cũng như kĩ năng cần 

thiết trong SV để các em có thể tự xây dựng phương pháp phù hợp cho bản thân trong 

lộ trình sử dụng MXH làm công cụ hỗ trợ nâng cao trình độ ngoại ngữ nói chung và 

trình độ tiếng trung nói riêng của mình.  
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Từ kết quả nghiên cứu cho thấy 4 thành phần như bản thân, kỳ vọng hiệu suất, 

kỳ vọng nỗ lực, giao tiếp xã hội đều có tác động cùng chiều có ý nghĩa thống kê đến ý 

định sử dụng MXH để tự học tiếng Trung.  Điều này nói lên được là khi sinh viên nhận 

thức tính hữu ích của mạng xã hội mang lại thì việc sử dụng mạng xã hội để học tập là 

điều hiển nhiên, nó góp phần nâng cao hiệu quả học tập của sinh viên, chúng ta tăng 

cường phương pháp giáo dục, tính năng AI tích hợp vào mạng xã hội sẽ giúp ích cho 

việc học tập của học sinh sinh viên có kết quả tốt hơn.  
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Tóm tắt: Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang đạt được những thành tựu 

đáng kể trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong giáo dục. Mục đích của nghiên cứu này 

là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng AI trong quá trình học ngoại ngữ 

của sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Mô hình nghiên cứu được phát triển dựa trên 

mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) và các lý thuyết mở rộng khác. Dữ liệu được thu 

thập từ 200 sinh viên đang theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Nghiên cứu sử dụng 

mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. Kết quả cho 

thấy các yếu tố đề ra có ảnh hưởng tích cực đến sự nhận thức hữu ích của công nghệ, 

và từ đó thúc đẩy ý định sử dụng AI để hỗ trợ trong quá trình học ngoại ngữ của sinh 

viên. Nghiên cứu này đóng góp vào việc hiểu rõ hơn các yếu tố quyết định đến việc sử 

dụng trí tuệ nhân tạo để cải thiện khả năng ngoại ngữ của sinh viên. 

Từ khoá: giáo dục, trí tuệ nhân tạo, học ngoại ngữ, ý định sử dụng, người học. 

1. Giới thiệu 

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng chứng tỏ vai trò quan trọng trong các lĩnh 

vực từ sản xuất, kinh doanh đến giáo dục. Đặc biệt trong giáo dục, AI không chỉ hỗ trợ 

trong việc cá nhân hóa quá trình học tập mà còn mang lại những phương pháp tiếp cận 

hiệu quả, tiện lợi và thông minh hơn (Ayeni và nnk., 2024). Đối với sinh viên, việc học 

ngoại ngữ không chỉ là yêu cầu bắt buộc trong chương trình học mà còn là chìa khóa 

mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp. Ngoài ra, việc học ngoại ngữ giúp sinh viên tiếp 

cận tốt hơn với nguồn kiến thức phong phú, đa dạng, mở rộng tầm nhìn và tăng khả năng 

cạnh tranh trong môi trường toàn cầu hóa hiện nay. AI đã và đang được ứng dụng mạnh 

mẽ trong việc học ngoại ngữ, giúp sinh viên tối ưu hóa thời gian học, cải thiện kỹ năng 

ngôn ngữ qua các công cụ như chatbot, phần mềm dịch thuật và các ứng dụng hỗ trợ tự 

học (Slamet, 2024). 
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Như vậy, đã nghiên cứu khác nhau để phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới ý định 

sử dụng AI trong quá trình học tập ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trong bối cảnh quốc 

tế, các nghiên cứu thường tập trung vào khả năng cá nhân hóa học tập và hiệu quả của 

AI trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, tại Việt Nam, mặc dù đã có một 

số nghiên cứu liên quan đến việc áp dụng AI trong giáo dục và đào tạo (Chung và nnk., 

2024) hay trong các lĩnh vực kinh doanh (Cù &Le, 2023), việc nghiên cứu về ý định sử 

dụng AI trong quá trình học ngoại ngữ vẫn còn hạn chế. Đặc biệt, chưa có nghiên cứu 

nào giải thích cụ thể về ý định sử dụng AI trong học ngoại ngữ dựa trên việc xem xét 

các yếu tố như nhận thức về sự hữu ích và sự dễ sử dụng của AI từ góc nhìn của sinh 

viên. Xuất phát từ bối cảnh đó, việc khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng 

AI trong quá trình học ngoại ngữ của sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân là cần thiết. 

Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu và phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới ý 

định sử dụng AI trong học ngoại ngữ của sinh viên. Nghiên cứu sẽ dựa trên mô hình lý 

thuyết về hành vi chấp nhận công nghệ (TAM) để phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới ý 

định sử dụng của sinh viên. Từ đó, nghiên cứu sẽ góp phần đưa ra các khuyến nghị giúp 

nâng cao trải nghiệm học tập ngoại ngữ của sinh viên thông qua việc ứng dụng AI, đồng 

thời hỗ trợ việc phát triển và tối ưu hóa các công cụ học ngoại ngữ dựa trên AI trong 

môi trường giáo dục đại học. Kết quả của nghiên cứu không chỉ mang lại giá trị về mặt 

học thuật mà còn đóng góp quan trọng trong việc cải thiện chất lượng giáo dục ngoại 

ngữ, thúc đẩy việc áp dụng các công nghệ tiên tiến trong giảng dạy, giúp sinh viên tận 

dụng tối đa tiềm năng của AI để phát triển kỹ năng ngôn ngữ – một kỹ năng sống còn 

trong thời đại số hóa và toàn cầu hóa ngày nay. 

2. Cơ sở lý thuyết 

Mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) được xây dựng dựa trên các lý thuyết tâm 

lý như Thuyết hành động hợp lý (TRA) và Lí thuyết hành vi hoạch định (TPB), đã phát 

triển thành một khung lý thuyết quan trọng để hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến việc con 

người chấp nhận hay từ chối việc một công nghệ (Marangunić & Granić, 2015). Trong 

đó, Nhận thức sự hữu ích và Nhận thức tính dễ sử dụng là hai nhân tố cốt lõi của Mô 

hình chấp nhận công nghệ, từ đó giúp giải thích được lý do người dùng sẽ tiếp nhận một 

công nghệ nào đó (David, 1989). Và khi trí tuệ nhân tạo (AI) đang tiếp tục phát triển 

mạnh mẽ trên thế giới, mô hình chấp nhận công nghệ đã cung cấp những góc nhìn lý 

thuyết về sự gia tăng trong việc ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực 

giáo dục (Salloum và nnk., 2019). Và dựa trên TAM cùng với các lý thuyết mở rộng 

khác, chúng tôi xin đề xuất các giả thuyết như sau: 
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Hình 2.1: Mô hình đề xuất 

Nguồn: Đề xuất bởi nhóm tác giả 

- Nhận thức sự hữu ích (HI) và Nhận thức tính dễ sử dụng (DSD) 

Nhận thức sự hữu ích được định nghĩa là “Mức độ mà một người tin rằng việc sử 

dụng một hệ thống sẽ nâng cao hiệu suất công việc của mình” (Davis, 1989). Yếu tố này 

xác định xác suất chủ quan của người dùng nhằm nỗ lực cải thiện hoạt động của họ 

thông qua áp dụng công nghệ. Vì thế, yếu tố này đóng vai trò quan trọng thúc đẩy ý định 

chấp nhận một công nghệ mới. Và trong việc học ngoại ngữ, điều này có nghĩa là khi 

sinh viên nhận thấy AI giúp họ học tập tốt hơn, cải thiện khả năng ngôn ngữ một cách 

hiệu quả, họ sẽ có xu hướng đánh giá cao giá trị của AI. Cụ thể, khi sinh viên nhận thức 

rõ ràng rằng AI đóng góp vào sự tiến bộ trong kỹ năng ngôn ngữ của họ, họ sẽ nhận thức 

được sự hữu ích của AI, từ đó ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng công nghệ này 

(Aw và nnk., 2019; Harrigan và nnk., 2021). Dựa vào những điều trên, giả thuyết sau 

được đề xuất: 

Nhận thức tính dễ sử dụng là “Mức độ mà một cá nhân tin rằng việc sử dụng hệ 

thống cụ thể sẽ không tốn nhiều công sức” (Davis, 1989). Và dựa vào mô hình TAM, 

Nhận thức tính dễ sử dụng đóng vai trò then chốt trong việc ảnh hưởng đến nhận thức sự 

hữu ích trong lĩnh vực động lực của người dùng. Mối quan hệ này đã được khẳng định 

qua nhiều nghiên cứu. Chẳng hạn, nghiên cứu về trải nghiệm của sinh viên Trung Quốc 

đối với các hệ thống gia sư thông minh đã chỉ ra rằng nhận thức tính dễ sử dụng có tác 

động đáng kể đến nhận thức sự hữu ích (Cao và nnk., 2021). Cụ thể hơn, trong nghiên 

cứu này, khi sinh viên thấy rằng AI dễ sử dụng, họ sẽ có xu hướng cảm nhận AI hữu ích 

hơn trong quá trình học tập. Bên cạnh đó, Hu (2022) đã thực hiện một nghiên cứu trên 

sinh viên đại học Đài Loan (TQ) trong bối cảnh các môi trường học tập thông minh có hỗ 

trợ AI và xác nhận rằng cả nhận thức tính dễ sử dụng và nhận thức sự hữu ích đều ảnh 

hưởng trực tiếp đến ý định hành vi của sinh viên trong việc sử dụng môi trường học tập 

thông minh. Từ những nghiên cứu trên, chúng tôi đề xuất giả thuyết như sau: 
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H1: Nhận thức tính dễ sử dụng có ảnh hưởng tích cực (+) nhận thức sự hữu ích 

của AI trong học ngoại ngữ của sinh viên. 

- Sự hỗ trợ cá nhân hóa từ AI (CNH) 

Theo nghiên cứu của Lindsey và các cộng sự (2014), việc cá nhân hóa nội dung 

và phương pháp học sẽ giúp học viên tiếp cận bài học một cách linh hoạt và tối ưu hơn. 

Và AI, thông qua việc theo dõi hành vi học tập, phân tích dữ liệu người học và cung cấp 

các bài tập, câu hỏi hoặc nội dung phù hợp, có thể giúp sinh viên đạt hiệu quả học tập 

cao hơn, từ đó sinh viên cảm nhận được rõ rệt giá trị của công cụ AI. Nghiên cứu thực 

tiễn cũng chỉ ra rằng việc áp dụng AI vào giáo dục có thể tối ưu hóa quá trình học tập 

bằng cách cá nhân hóa nội dung cho từng học viên. Theo Sajar và các cộng sự (2024), 

khi các nền tảng học tập sử dụng AI để cung cấp lộ trình học phù hợp với mỗi cá nhân, 

thì sinh viên sẽ thấy quá trình học tập hiệu quả hơn và từ đó gắn bó với công nghệ nhiều 

hơn. Qua những lý thuyết trên, giả thuyết chúng tôi đề xuất như sau: 

H2: Sự hỗ trợ cá nhân hóa từ AI có ảnh hưởng tích cực (+) đến nhận thức sự hữu 

ích của AI trong việc học ngoại ngữ của sinh viên. 

- Sự giảm lo lắng trong giao tiếp ngoại ngữ (GLL) 

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục ngoại ngữ đã mang lại nhiều 

cơ hội để giảm thiểu lo lắng trong giao tiếp ngoại ngữ, một khía cạnh quan trọng được 

Horwitz, Horwitz và Cope (1986) đề cập trong Lý thuyết lo lắng trong giao tiếp ngoại 

ngữ. Theo lý thuyết này, nhiều học viên cảm thấy căng thẳng và tự ti khi phải giao tiếp 

bằng ngôn ngữ mà họ chưa thành thạo, dẫn đến việc họ tránh né hoặc không tự tin trong 

việc sử dụng ngôn ngữ. AI, với khả năng cung cấp phản hồi tức thì và môi trường thực 

hành an toàn, đã giúp học viên vượt qua rào cản tâm lý này. Việc tương tác với các 

chatbot hay ứng dụng học ngôn ngữ sử dụng AI cho phép người học thực hành mà không 

sợ bị đánh giá, từ đó giảm bớt lo lắng và nâng cao sự tự tin. Hơn nữa, AI có thể điều 

chỉnh độ khó của bài học và phản hồi phù hợp với từng cá nhân, tạo ra trải nghiệm học 

tập được cá nhân hóa và ít áp lực hơn. Như vậy, AI không chỉ đóng vai trò là công cụ hỗ 

trợ trong việc học ngoại ngữ mà còn góp phần quan trọng trong việc giảm lo lắng giao 

tiếp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kỹ năng ngôn ngữ của người học. Dựa 

vào những điều trên, giả thuyết sau được đề xuất: 

H3: Sự giảm lo lắng trong giao tiếp ngoại ngữ có ảnh hưởng tích cực (+) đến 

nhận thức sự hữu ích của AI trong việc học ngoại ngữ của sinh viên. 

- Tính tương tác của AI trong việc học ngoại ngữ (TT) 

Tính tương tác của AI liên quan đến khả năng của các công cụ AI trong việc tham 

gia vào các tương tác với sinh viên, dẫn đến cảm giác trách nhiệm và khả năng thích 

ứng (Kang và nnk., 2016; Pillai và nnk., 2023). Trong bối cảnh giáo dục, tính tương tác 

giảng dạy được nhìn nhận từ quan điểm của học sinh và chỉ được thiết lập khi vòng lặp 

tin nhắn, bao gồm giao tiếp từ người học và phản hồi lại, được hoàn thành (Yacci, 2000). 

AI và sinh viên trao đổi thông tin, tương tác để hiểu điều mà sinh viên đang cố gắng 

truyền đạt và cung cấp câu trả lời tốt nhất có thể. Việc chấp nhận công nghệ có thể cao 
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nếu có mức độ tương tác cao với công nghệ, vì điều này giúp người dùng tương tác tốt 

hơn. Do đó, tính tương tác và cá nhân hóa đã được áp dụng như những yếu tố để kiểm 

tra mối liên hệ giữa công nghệ AI tương tác và sinh viên, vì chúng có khả năng ảnh 

hưởng đáng kể đến quyết định của sinh viên. Tính tương tác của các công cụ AI ảnh 

hưởng đến nhận thức của người dùng về tính hữu ích của chúng (Arghashi & Yuksel, 

2022; Liaw & Huang, 2013). Khi AI có tính tương tác, có khả năng tham gia vào các 

cuộc trò chuyện có ý nghĩa, hiểu nhu cầu của sinh viên và cung cấp các phản hồi liên 

quan và hữu ích, sinh viên có thể sẽ coi chúng là những công cụ hữu ích hơn. Tương tự, 

khi sinh viên nhận thấy AI có khả năng hiểu các yêu cầu cụ thể của họ và cung cấp các 

phản hồi phù hợp và cá nhân hóa, điều này có thể có tác động tích cực đến ý định chấp 

nhận và sử dụng công nghệ. Do đó, nghiên cứu này đề xuất hai giả thuyết sau: 

H4: Tính tương tác của AI có ảnh hưởng tích cực (+) đến nhận thức sự hữu ích 

của AI trong việc học ngoại ngữ của sinh viên. 

- Nhận thức về sự tiến bộ kỹ năng ngoại ngữ (TB) 

Nhận thức về sự tiến bộ kỹ năng ngoại ngữ đóng vai trò như một nhân tố quan 

trọng trong việc đánh giá trải nghiệm và kết quả học tập của sinh viên và nó được coi là 

yếu tố quyết định sự hài lòng và nhận thức của người học về mức độ tiến bộ của mình, 

đặc biệt trong bối cảnh sử dụng các công cụ hỗ trợ như AI. Theo Giả thuyết đầu vào 

(Input Hypothesis) của Krashen (1985), người học cần được cung cấp đầu vào ngôn ngữ 

ở mức độ cao hơn một chút so với trình độ hiện tại (i+1) để phát triển kỹ năng. Và AI là 

một công cụ hữu ích có khả năng cung cấp nội dung và tài liệu học tập tùy chỉnh theo 

trình độ của từng sinh viên, phù hợp với giả thuyết này. Khi họ cảm thấy AI hữu ích 

trong việc cung cấp những tài nguyên trên, người học cho rằng họ có thể đạt được sự 

tiến bộ trong khả năng sử dụng và học ngoại ngữ của mình. Bên cạnh đó, một khi sinh 

viên thấy rằng AI đã giúp họ đạt được những cải thiện thực sự trong kỹ năng ngoại ngữ, 

họ sẽ đánh giá cao giá trị của công nghệ này hơn. Cụ thể, nếu họ cảm thấy độ cải thiện 

trong kỹ năng ngoại ngữ càng cao thì sinh viên càng muốn sử dụng các công nghệ AI 

hơn, vì nó đóng góp đáng kể vào quá trình học tập hiệu quả của họ. Do đó, nhận thức 

về sự tiến bộ trong kỹ năng ngôn ngữ không chỉ phản ánh mức độ thành công trong học 

tập mà còn là yếu tố thúc đẩy ý định sử dụng AI. Từ những cơ sở trên, chúng tôi đề xuất 

giả thuyết sau: 

H5: Nhận thức về sự hữu ích có ảnh hưởng tích cực (+) đến nhận thức sự tiến bộ 

kỹ năng ngoại ngữ. 

H6: Nhận thức về sự tiến bộ kỹ năng ngoại ngữ có ảnh hưởng tích cực (+) đến ý 

định sử dụng AI trong học ngoại ngữ của sinh viên . 

- Ý định sử dụng (Behavioral Intention - BI) 

Theo Warshaw và Davis (1985), ý định sử dụng, nói chung, đề cập đến mức độ 

mà một người đã hình thành các kế hoạch có ý thức để thực hiện hoặc không thực hiện 

một hành vi cụ thể trong tương lai. Do đó, liên quan đến các hệ thống dựa trên AI, ý 

định sử dụng có nghĩa là ý định của sinh viên trong việc sử dụng các hệ thống dựa trên 
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AI và bao gồm việc sử dụng liên tục từ hiện tại đến tương lai (Kuleto và nnk., 2021; 

Salloum và nnk., 2019; Liao & Lu, 2008). Các nghiên cứu trước đã chỉ ra rằng động lực 

học tập (Ví dụ: Hứng thú học tập, đạt được mục tiêu và chuẩn mực chủ quan) của sinh 

viên có thể ảnh hưởng trực tiếp và đáng kể đến ý định sử dụng của họ. Ví dụ, nghiên 

cứu của Shroff và Keyes (2017) gợi ý rằng sự hứng thú cảm nhận của người học có tác 

động tích cực đến ý định sử dụng của họ, và Lee (2009) đã kiểm tra rằng chuẩn mực chủ 

quan có thể ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng trò chơi trực tuyến của người dùng, 

v.v. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1: Đo lường 

Thang đo lường của các yếu tố của mô hình nghiên cứu được kế thừa bởi các 

nghiên cứu trước. Thang đo Likert 5 mức độ được sử dụng cho mỗi câu hỏi, bao gồm 1 

- Hoàn toàn không đồng ý, 2 - Không đồng ý, 3 - Bình thường, 4 - Đồng ý, 5 - Hoàn 

toàn đồng ý.  

Bảng 3.1 . Bảng thiết lập thang đo 

STT 
Các 

nhân tố 

Ký 

hiệu 
Các biến quan sát của mô hình nghiên cứu 

1 DSD DSD1 Tôi cảm thấy AI linh hoạt và dễ sử dụng trong việc học 

ngoại ngữ 

2 DSD2 Tôi dễ dàng tiếp cận với các ứng dụng AI để học ngoại 

ngữ 

3 DSD3 Tôi cảm thấy dễ dàng và rõ ràng để tương tác với AI 

trong việc học ngoại ngữ 

4 DSD4 Tôi cảm thấy dễ dàng để tìm kiếm tài liệu học tập liên 

quan đến ngoại ngữ 

5 CNH CNH1 AI có khả năng hiểu được nhu cầu học tập ngoại ngữ cá 

nhân của tôi 

6 CNH2 AI có thể đưa ra các gợi ý học ngoại ngữ dựa trên thói 

quen học tập cá nhân của tôi 

7 CNH3 AI giúp tôi tự động theo dõi tiến độ học ngoại ngữ và 

điều chỉnh lộ trình học sao cho phù hợp với năng lực cá 

nhân 

8 CNH4 AI giúp tôi nhận được các bài tập ngoại ngữ phù hợp 

với trình độ cá nhân, giúp tôi học hiệu quả hơn 
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9 GLL GLL1 Tôi cảm thấy ít lo lắng hơn khi giao tiếp bằng ngoại ngữ 

với AI so với giao tiếp trực tiếp với người thật 

10 GLL2 AI giúp tôi giảm lo lắng khi phát âm sai trong quá trình 

học ngoại ngữ 

11 GLL3 Tôi cảm thấy dễ dàng hơn khi thử các câu hỏi mới bằng 

AI mà không sợ bị đánh giá 

12 TT TT1 AI cho phép tôi tương tác với nó  

13 TT2 AI có thể phản hồi tôi ngay sau khi tôi hỏi nó những vấn 

đề liên quan đến ngoại ngữ 

14 TT3 AI giúp tôi có được thông tin cần thiết một cách dễ dàng 

mà không phải hỏi giáo viên 

15 HI HI1 Tôi cảm nhận thông tin từ AI rất có ích cho việc học 

ngoại ngữ 

16 HI2 AI hiểu và trả lời đúng vấn đề mà tôi cần 

17 HI3 AI luôn sẵn sàng hỗ trợ tôi học ngoại ngữ mọi lúc mọi 

nơi 

18 TB TB1 AI giúp tôi cải thiện khả năng nghe nói ngoại ngữ 

19 TB2 AI giúp tôi cải thiện khả năng đọc hiểu và viết văn bản 

ngoại ngữ 

20 TB3 Tôi cảm thấy khả năng sử dụng ngoại ngữ của tôi có thể 

được cải thiện với sự giúp đỡ của AI 

21 YD YD1 Tôi có ý định sử dụng AI cho việc học tập và thi cử các 

môn ngoại ngữ của tôi nếu được cho phép điều đó 

22 YD2 Tôi sẽ cố gắng sử dụng AI để tìm kiếm thông tin và giải 

đáp vấn đề liên quan cho việc học ngoại ngữ 

23 YD3 Tôi cảm thấy tôi sẽ sử dụng AI cho việc học ngoại ngữ 

trong thời gian tới 
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Bảng 3.2. Thang đo các nhân tố 

STT Nhân tố Số yếu tố 

quan sát 

Thang đo Nguồn 

1 Nhận thức tính dễ 

sử dụng 

4 Likert 5 mức độ David (1989) 

2 Sự hỗ trợ cá nhân 

hóa từ AI 

4 Likert 5 mức độ Komiak & 

Benbasat (2006) 

3 Sự giảm lo lắng 

trong giao tiếp 

ngoại ngữ 

3 Likert 5 mức độ Horwitz, Horwitz 

và Cope (1986) 

4 Tính tương tác của 

AI 

3 Likert 5 mức độ Etemad-Sajadi 

(2016) 

5 Nhận thức sự hữu 

ích 

3 Likert 5 mức độ David (1989) 

6 Nhận thức sự tiến 

bộ 

3 Likert 5 mức độ Krashen (1985) 

7 Ý định sử dụng AI 3 Likert 5 mức độ Tarhini và nnk 

(2017) 

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp) 

3.2: Mô hình phương trình cấu trúc tuyến tính (SEM) 

Dữ liệu thu thập cho nghiên cứu này đã được phân tích bằng Mô hình Phương 

trình Cấu trúc tuyến tính (SEM) để kiểm tra bảy giả thuyết được đề xuất. SEM được lựa 

chọn là phương pháp phân tích phù hợp vì nó kết hợp Phân tích Nhân tố Khám phá 

(EFA) và phân tích hồi quy bội, cho phép khám phá các mối quan hệ nhân quả giữa các 

biến (Maheshwari, 2022). Trước khi tiến hành kiểm định giả thuyết bằng SEM, một số 

kiểm tra đã được thực hiện, như được thảo luận trong phần kết quả và phân tích. 

3.3: Mẫu nghiên cứu 

Mẫu nghiên cứu khảo sát 199 sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân trong nhiều 

ngành khác nhau theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, trong đó có 17 mẫu không 

hợp lệ đã được nhóm tác giả loại bỏ. Cuối cùng, chỉ còn 182 mẫu được đem ra để tiến 

hành phân tích kết quả. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1: Kết quả phân tích độ tin cậy 

Nghiên cứu tiến hành phân tích nhân tố khám phá (EFA) với 23 biến với hệ số 

KMO và kiểm định Bartlett’s với ma trận xoay để xác nhận sự phù hợp của các biến 

trước khi thực hiện phân tích nhân tố khẳng định CFA. Kết quả cho thấy KMO = 0,819 

> 0,05, hệ số Sig. = 0,000 là giá trị p-value của kiểm định Barlett’s nhỏ hơn 0,05, cho 

thấy rằng các biến quan sát được sử dụng có mối tương quan tuyến tính với nhau. Tổng 

phương sai được giải thích bởi các yếu tố là 72.156% > 50% và điểm dừng phân tích tại 
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nhân tố số 7 có trị số Eigenvalue = 1,011 > 1 đều thỏa mãn điều kiện kiểm định. 

Nghiên cứu đo lường độ tin cậy sử dụng hệ số Cronbach’s Alpha (α) và đạt tiêu 

chuẩn α >0.7 (Hair & nnk., 2010). Và sau khi phân tích, giá trị Cronbach’s Alpha cho 

từng biến của chúng tôi như sau: Nhận thức tính dễ sử dụng, Sự hỗ trợ cá nhân hoá từ 

AI, Tính tương tác của AI trong việc học ngoại ngữ, Sự giảm lo lắng trong giao tiếp 

ngoại, Nhận thức về sự tiến bộ kỹ năng ngoại ngữ, Nhận thức tính hữu ích và Ý định sử 

dụng lần lượt là  0.874, 0.833, 0.760, 0.841, 0.781, 0.776 và 0.781. Các nhân tố đều có 

α >0.7. Do đó, các cấu trúc đạt yêu cầu về độ tin cậy. 

4.2: Kết quả phân tích giá trị hội tụ và phân biệt 

Trong phân tích nhân tố khẳng định (CFA), độ tin cậy tổng hợp (CR) và phương 

sai trích (AVE) là các tiêu chuẩn được sử dụng để kiểm định giá trị hội tụ. Theo Hair và 

cộng sự (2010), CR cần đạt giá trị ≥ 0.7 và AVE cần đạt giá trị ≥ 0.5. Dựa trên Bảng 4.1 

do tác giả tự tổng hợp, kết quả cho thấy CR  và AVE đều thỏa mãn giá trị tiêu chuẩn. 

Bảng 4.1. Kết quả phân tích AVE và CR 

 AVE CR 

DSD 0.643 0.878 

CNH 0.562 0.835 

GLL 0.637 0.840 

TT 0.521 0.764 

HI 0.545 0.782 

TB 0.549 0.785 

YD 0.552 0.785 

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp) 

Kết quả Ma trận xoay (Bảng 4.2) của phân tích EFA cho thấy rằng 7 nhóm nhân 

tố mới có các biến quan sát có hệ số tải nhân tố đều lớn hơn 0,3 đều đạt yêu cầu.Vì vậy, 

nghiên cứu đảm bảo giá trị hội tụ.  



 

 

280 

Bảng 4.2. Phân tích ma trận xoay 

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp) 

Mặt khác, kết quả Forell-Larcker được sử dụng để đánh giá giá trị phân biệt của 

các biến tiềm ẩn trong thang đo. Bảng 4.3 cho thấy AVE bình phương của mỗi biến tiềm 

ẩn đều lớn hơn hệ số tương quan giữa biến đó với các biến khác trong mô hình. Vì vậy, 

giá trị phân biệt của cấu trúc được xác nhận trong nghiên cứu này. 

Bảng 4.3. Bảng phân tích kết quả giá trị phân biệt 

 CNH DSD GLL HI TB TT YD 

CNH 0.815             

DSD 0.409 0.853           

GLL 0.382 0.565 0.870         

HI 0.449 0.525 0.456 0.831       

TB 0.326 0.415 0.283 0.263 0.826     

TT 0.248 0.444 0.181 0.294 0.201 0.820   

YD 0.002 0.115 0.057 0.127 0.045 0.000 0.469 

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp) 
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4.3: Kết quả phân tích sự phù hợp của mô hình 

Một số tiêu chí được sử dụng để đánh giá sự phù hợp của mô hình, bao gồm 

X²/df, CFI, GFI, TLI, và RMSEA. Theo Hair và cộng sự (2010), các tiêu chí này phải 

đạt tiêu chuẩn bao gồm CMIN/DF  ≤ 3; CFI, TLI ≥ 0.9; trong khi RMSEA ≤ 0.08. Kết 

quả chỉ ra các tiêu chí đạt yêu cầu; vì thế, nghiên cứu đảm bảo sự phù hợp của mô hình. 

(Bảng 4.4) 

Bảng 4.4: Kết quả sự phù hợp của mô hình 

 KQ 

CMIN/DF 1.756 

CFI 0.915 

TLI 0.907 

RMSEA 0.065 

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp) 

4.4. Kết quả của mô hình nghiên cứu 

Chất lượng của mô hình được đánh giá thông qua hệ số xác định R2. Cụ thể, nhận 

thức sự hữu ích, nhận thức sự tiến bộ, và ý định sử dụng AI được giải thích bởi 52.3%, 

47.1%, 41.7% của mô hình nghiên cứu. Vì thế, khả năng giải thích của mô hình tương 

đối tốt. 

Theo kết quả kiểm định giả thuyết trong Bảng 4.5, trong số những giả thuyết 

được tác giả đề xuất, có sáu giả thuyết được chấp nhận là H1 (β = 0,288; p < 0,01), H2 

(β = 0,244; p < 0,01), H3 (β = 0,187; p < 0,05), H4 (β = 0,211; p < 0,01), H5 (β = 0,273; 

p < 0,01) và H6 (β = 0,255; p < 0,001). Vậy có thể kết luận không có giả thuyết nào bị 

bác bỏ. 

Bảng 4.5. Bảng kiểm định giả thuyết 

 Original 

sample 

(O) 

Sample 

mean (M) 

Standard 

deviation 

(STDEV) 

T statistics 

(|O/STDEV|) 

P values 

CNH -> HI 0.242 0.244 0.074 3.287 0.001 

DSD -> HI 0.288 0.288 0.093 3.107 0.002 

GLL -> HI 0.188 0.187 0.089 2.120 0.034 

HI -> TB 0.263 0.273 0.078 3.365 0.001 

TB -> YD 0.257 0.255 0.067 3.837 0.000 

TT -> HI 0.210 0.211 0.074 2.686 0.007 
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Bảng 4.6: Kết quả kiểm định mô hình 

5. Kết luận và khuyến nghị 

Dựa trên nền tảng lý thuyết mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) và các lý thuyết 

mở rộng, nghiên cứu đã tiến hành phân tích dữ liệu khảo sát thông qua phần mềm SPSS 

và SMARTPLS, nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng AI trong quá 

trình học ngoại ngữ của sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân.  

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các yếu tố như cá nhân hóa (CNH), nhận thức 

tính dễ sử dụng (DSD), sự giảm lo lắng (GLL), nhận thức về sự hữu ích (HI), nhận thức 

về sự tiến bộ (TB), và tính tương tác (TT) đều có ảnh hưởng đáng kể đến ý định sử dụng 

AI. Đặc biệt, nhận thức về tính dễ sử dụng được xác định là yếu tố có tác động mạnh 

nhất đến ý định này. Nghiên cứu đã kiểm định và chấp nhận tất cả 6 giả thuyết đề ra, 

qua đó khẳng định rằng sinh viên có xu hướng sử dụng AI trong học tập ngoại ngữ nếu 

họ nhận thấy các lợi ích thiết thực từ công nghệ này, đồng thời cảm nhận được sự cải 

thiện trong kết quả học tập. 

Những kết quả này mang lại lợi ích cho các bên liên quan đến phát triển công 

nghệ AI trong giáo dục, đặc biệt là lĩnh vực học ngoại ngữ. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm 

tác giả đề xuất rằng cần chú trọng hơn vào việc nâng cao khả năng cá nhân hóa trải 

nghiệm học tập và giảm thiểu lo lắng của người học khi sử dụng AI. Đồng thời, cần cải 

thiện tính tương tác của các hệ thống AI để khuyến khích sinh viên sử dụng chúng hiệu 

quả hơn trong quá trình học ngoại ngữ.  

Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian và phương pháp chọn mẫu thuận tiện, mẫu 

nghiên cứu có thể chưa đại diện đầy đủ cho tổng thể sinh viên, dẫn đến hạn chế khả năng 

khái quát hóa kết quả. Dù vậy, nghiên cứu hy vọng sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho 

các nhà quản lý giáo dục và nhà phát triển phần mềm trong việc phát triển các công cụ 

AI nhằm nâng cao hiệu quả học ngoại ngữ cho sinh viên. 
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Tóm tắt: Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của tư duy số và năng lực số đến ý 

định và hành vi chuẩn bị cho sự nghiệp bền vững của sinh viên ngành Hệ thống thông 

tin quản lý, với khả năng thích ứng nghề nghiệp đóng vai trò trung gian. Kết quả khảo 

sát 203 sinh viên cho thấy, khi sinh viên được trang bị tư duy số và năng lực số, họ có 

khả năng thích ứng tốt hơn với môi trường làm việc thay đổi nhanh chóng, từ đó thúc 

đẩy ý định và hành vi chuẩn bị cho sự nghiệp bền vững. Tư duy số giúp sinh viên nhận 

thức và áp dụng công nghệ mới, trong khi năng lực số cung cấp các kỹ năng cần thiết 

để hoạt động hiệu quả trong môi trường hiện đại. Nhờ đó, khả năng thích ứng nghề 

nghiệp trở thành yếu tố quan trọng kết nối tư duy số và năng lực số với hành động chuẩn 

bị nghề nghiệp. Dựa trên kết quả này, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng 

cao tư duy số và năng lực số cho sinh viên, bao gồm việc tích hợp chương trình đào tạo 

kỹ năng số vào giáo trình đại học và khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp trong 

quá trình đào tạo. 

Từ khoá: Phát triển sự nghiệp bền vững, tư duy số, năng lực số, thích ứng nghề 

nghiệp. 

 

1. Giới thiệu 

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, việc phát triển nguồn nhân lực số chất 

lượng cao với khả năng thích ứng nhanh chóng đã trở thành một ưu tiên hàng đầu tại 

Việt Nam. Theo Chiến lược Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030, phát triển nhân lực số không chỉ tạo ra lực lượng lao động 

có khả năng ứng phó với công nghệ mới mà còn là yếu tố quyết định cho sự gia tăng 

năng suất lao động và khả năng cạnh tranh của quốc gia (Thủ tướng Chính phủ, 2022). 

Những thách thức từ chuyển đổi số như sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và yêu 

cầu của thị trường lao động, đã đặt ra nhu cầu cấp thiết về việc phát triển sự nghiệp 

bền vững. 

Trước nhu cầu đó, người lao động cần linh hoạt và có khả năng thích ứng với 

những thay đổi trong môi trường việc làm liên tục phát triển (Coetzee và cộng sự, 

2020).Việc tăng cường quan tâm về nguồn nhân lực là một công cụ quan trọng để phát 
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triển kinh tế và công bằng xã hội. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc nghiên 

cứu các nhân tố tác động đến sự chuẩn bị cho sự nghiệp bền vững của sinh viên – thế hệ 

người lao động tương lai. 

Bài viết này là nghiên cứu đầu tiên có mục tiêu phân tích các nhân tố tác động 

đến dự định và hành vi chuẩn bị phát triển sự nghiệp bền vững của sinh viên, nghiên 

cứu trường hợp cụ thể với sinh viên ngành Hệ thống Thông tin Quản lý. Cụ thể, nghiên 

cứu sẽ đánh giá ảnh hưởng của tư duy số và năng lực số đến hành vi này, với khả năng 

thích ứng nghề nghiệp đóng vai trò trung gian. Để thực hiện mục tiêu, các câu hỏi nghiên 

cứu bao gồm: (i) Bản chất của tư duy số, năng lực số và khả năng thích ứng nghề nghiệp 

là gì?; (ii) Tư duy số và năng lực số ảnh hưởng như thế nào đến dự định và hành vi chuẩn 

bị phát triển sự nghiệp bền vững?; (iii) Vai trò trung gian của khả năng thích ứng nghề 

nghiệp trong mối quan hệ giữa tư duy số, năng lực số và hành vi chuẩn bị sự nghiệp là 

gì?; (iv) Những yếu tố nào của tư duy số và năng lực số tác động mạnh mẽ nhất và giải 

pháp nào hỗ trợ cho sự chuẩn bị sự nghiệp bền vững?. 

Kết quả nghiên cứu sẽ làm rõ mối quan hệ giữa tư duy số, năng lực số, khả năng 

thích ứng nghề nghiệp và hành vi chuẩn bị phát triển sự nghiệp bền vững, đồng thời 

cung cấp cơ sở cho các khuyến nghị, chính sách nhằm cải thiện chương trình giáo dục, 

giúp sinh viên phát triển kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp trong bối cảnh thị trường lao 

động ngày càng cạnh tranh và biến động không ngừng. 

2. Cơ sở lí thuyết 

2.1. Tư duy số 

Tư duy là quá trình nhận thức, phân tích và xử lý thông tin của con người và nó 

có thể thay đổi qua trải nghiệm, quan sát và đào tạo, không phải là cấu trúc cố định 

(Dweck, 2017). Trong kỷ nguyên số, việc thúc đẩy tư duy để phù hợp với chuyển đổi số 

đã làm nảy sinh thuật ngữ “Tư duy số (Digital Mindset)”. Theo Benke (2013), tư duy số 

được hình thành từ việc sống trong một xã hội số hóa, nơi công nghệ đóng vai trò cốt 

lõi.Tư duy số (Digital Mindset) là khả năng hiểu biết và áp dụng công nghệ kỹ thuật số 

để giải quyết vấn đề và tối ưu hóa quy trình trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm nổi 

bật của tư duy số là sự cởi mở với công nghệ mới, sẵn sàng đối mặt với rủi ro, và khả 

năng áp dụng sáng tạo các giải pháp kỹ thuật số. Trên cơ sở lý thuyết về tư duy số, Costa 

(2024) đã trình bày một cấu trúc lý thuyết 3 chiều gồm: tư duy cởi mở, tư duy chuyển 

đổi, và tư duy doanh nhân.Tư duy số giúp cá nhân thích nghi nhanh chóng với thay đổi 

và giúp phát triển kỹ năng số (White, 2019) và cũng là yếu tố quan trọng trong sự phát 

triển sự nghiệp cá nhân và sự thành công của doanh nghiệp (Schwab & Zahidi, 2020). 

2.2. Năng lực số 

Năng lực số là khả năng truy cập, quản trị, thấu hiểu, kết hợp, giao tiếp, đánh giá 

và sáng tạo thông tin một cách an toàn và phù hợp thông qua công nghệ số để phục vụ 

cho việc làm và khởi nghiệp kinh doanh. Nó bao gồm năng lực sử dụng máy tính, năng 

lực công nghệ thông tin (ICT), năng lực thông tin hay năng lực truyền thông (UNESCO, 

2018). Đặc điểm của năng lực số không chỉ là biết cách sử dụng công nghệ, mà còn biết 

điều hướng hiệu quả trong một môi trường kỹ thuật số. Trên cơ sở so sánh các khung 
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năng lực quốc tế, Việt Nam đề xuất một khung năng lực số với 7 nhóm năng lực: vận 

hành thiết bị và phần mềm, khai thác thông tin dữ liệu, giao tiếp và hợp tác trong môi 

trường số, an toàn và an sinh số, sáng tạo nội dung số, học tập và phát triển kỹ năng số, 

sử dụng năng lực số cho nghề nghiệp. Năng lực số được xem là yếu tố sống còn để đạt 

đến thành công trong học tập, nghiên cứu và phát triển sự nghiệp trong tương lai (Killen, 

2018). 

2.3. Khả năng thích ứng nghề nghiệp 

Khả năng thích ứng nghề nghiệp được trình bày lần đầu tiên bởi Super và 

Knasel  (1981). Dựa trên những đóng góp về mặt lý thuyết của Super, Savickas (1997) 

đã bổ sung lý thuyết về khả năng thích ứng nghề nghiệp theo quan điểm xây dựng nghề 

nghiệp. Ông định nghĩa khả năng thích ứng nghề nghiệp là một cấu trúc tâm lý xã hội 

biểu thị năng lực của một cá nhân để ứng phó với công việc hiện tại, phát triển công việc 

trong tương lai, chuyển đổi nghề nghiệp, và giải quyết các bế tắc trong công việc. Bên 

cạnh đó, các tác giả Hesketh (2001), Shcheglova (2008) cho rằng: thích ứng nghề nghiệp 

là quá trình thích nghi với những đặc điểm lao động và điều kiện của quá trình lao động; 

thích ứng nghề nghiệp là quá trình nhận thức, thay đổi tình cảm và hành động với nghề 

nghiệp. Tại Việt Nam, vấn đề về sự thích ứng nghề nghiệp đã được nghiên cứu từ những 

năm 90 của thế kỉ XX đã đưa ra một số các định nghĩa về sự thích nghi nghề nghiệp như 

sau: Dương Thị Nga (2012) cho rằng sự thích ứng được bắt đầu từ thời điểm con người 

làm quen với điều kiện sống mới, hoạt động mới và kết thúc ở sự hình thành được hệ 

thống ứng xử phù hợp, đảm bảo cho cá nhân hoạt động và giao tiếp có kết quả. Khả 

năng thích ứng nghề nghiệp ngày càng được nghiên cứu rộng rãi trong các ngành tâm 

lý và các ngành khoa học khác như kinh tế học, xã hội học, mang lại các giá trị lâu dài. 

2.4. Phát triển sự nghiệp bền vững 

Phát triển sự nghiệp bền vững (Sustainable Career Development) là quá trình liên 

tục cải thiện và phát triển năng lực của cá nhân để đạt được mục tiêu nghề nghiệp dài 

hạn, đồng thời tạo ra sự tương tác có ý nghĩa giữa cá nhân và hệ sinh thái nghề nghiệp 

(De Vos và Van der Heijden, 2015). Handoko (2008) cho rằng đây là sự cải thiện cá nhân 

nhằm đạt được kế hoạch nghề nghiệp, trong khi Mondy (2008) nhấn mạnh vai trò của 

tổ chức trong việc chuẩn bị nhân sự có đủ năng lực và kinh nghiệm. Nghiên cứu gần đây 

của Wei Zang và cộng sự (2022) cho thấy học tập suốt đời là yếu tố then chốt trong việc 

đảm bảo năng lực nghề nghiệp và sự bền vững, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu của Nagwan AlQershi và cộng sự (2023) chỉ ra rằng quản lý 

tri thức và phát triển vốn nhân lực là cần thiết để ứng phó với mối đe dọa từ robot đối 

với sự nghiệp. Cùng với đó, Haiyan Kong và cộng sự (2023) khẳng định rằng sự hợp 

tác giữa nhân viên và AI cùng với định hướng sự nghiệp chủ động là yếu tố quan trọng 

trong việc thúc đẩy phát triển sự nghiệp bền vững. Như vậy, phát triển sự nghiệp bền 

vững đòi hỏi sự chủ động sử dụng các nguồn lực cá nhân để đảm bảo sự nghiệp dài hạn. 

2.5. Khoảng trống nghiên cứu 

Tuy nhiên, tổng quan nghiên cứu cho thấy chưa có nghiên cứu nào xem xét toàn 

diện mối liên hệ giữa tư duy số, năng lực số và hành vi chuẩn bị sự nghiệp bền vững của 
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sinh viên với sự điều tiết của khả năng thích ứng nghề nghiệp. Nghiên cứu này là nghiên 

cứu đầu tiên xem xét sự ảnh hưởng tổng hợp của các yếu tố trên trong bối cảnh sinh viên 

ngành Hệ thống thông tin quản lý. 

2.6.  Phát triển giả thuyết nghiên cứu 

2.6.1. Mối liên hệ giữa Tư duy số và khả năng thích ứng nghề nghiệp 

Tư duy số đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng thích ứng nghề 

nghiệp của cá nhân trong bối cảnh môi trường làm việc thay đổi nhanh chóng do số hóa. 

Theo nghiên cứu của Kocak và cộng sự (2024), tư duy số không chỉ thúc đẩy sự linh 

hoạt mà còn giúp cá nhân thích nghi với những yêu cầu mới trong môi trường công việc 

biến động. Điều này cho thấy rằng những người sở hữu tư duy số có khả năng phản ứng 

nhanh với những thay đổi về công nghệ, từ đó duy trì tính cạnh tranh trong sự nghiệp 

(Hendarman, 2023). Bên cạnh đó, nghiên cứu của Potgieter (2022) khẳng định rằng tư 

duy số hỗ trợ khả năng điều chỉnh chiến lược nghề nghiệp, giúp người lao động phát 

triển các kỹ năng mới cần thiết trong thời đại công nghiệp 4.0. Do đó: 

H1: Tư duy số tác động tích cực tới thích ứng nghề nghiệp 

2.6.2. Mối liên hệ giữa Năng lực số và khả năng thích ứng nghề nghiệp 

Năng lực số có vai trò then chốt trong việc tăng cường khả năng thích ứng nghề 

nghiệp của cá nhân, đặc biệt trong bối cảnh môi trường làm việc đang thay đổi nhanh 

chóng bởi sự phát triển của số hóa. Theo nghiên cứu của Maggiori và cộng sự (2017), 

năng lực số không chỉ thúc đẩy sự linh hoạt mà còn giúp cá nhân thích nghi với những 

yêu cầu mới trong môi trường công việc biến động. Điều này cho thấy rằng những người 

sở hữu năng lực số có khả năng phản ứng nhanh với những thay đổi về công nghệ, từ đó 

duy trì tính cạnh tranh trong sự nghiệp (UNESCO, 2020). Bên cạnh đó, nghiên cứu của 

Hesketh (2001) khẳng định rằng năng lực số hỗ trợ khả năng điều chỉnh chiến lược nghề 

nghiệp, giúp người lao động phát triển các kỹ năng mới cần thiết trong thời đại công 

nghiệp 4.0. Do đó, giả thuyết sau đây được đề xuất:  

H2: Năng lực số tác động tích cực tới thích ứng nghề nghiệp. 

2.6.3. Mối liên hệ giữa Khả năng thích ứng nghề nghiệp và Phát triển sự nghiệp bền 

vững 

Khả năng thích ứng nghề nghiệp được coi là một nguồn lực thích ứng (Savickas 

và Porfeli, 2012; Hirschi và cộng sự, 2015; Rudolph và cộng sự, 2017) để đối phó với 

các nhiệm vụ về môi trường, tập trung vào các yêu cầu về tương lai về môi trường và 

xã hội liên quan cụ thể đến việc xây dựng các bối cảnh toàn diện và bền vững (Nota và 

cộng sự, 2019; García-Feijoo và cộng sự, 2020). Các nguồn lực thích nghi nghề nghiệp 

“hình thành các chiến lược và hành động thích ứng nhằm đạt được các mục tiêu thích 

ứng” (Savickas & Porfeli, 2012) và do đó giúp mọi người quản lý quá trình chuyển đổi 

nghề nghiệp (Savickas, 2005). Quá trình chuyển đổi này là một trong những bước quan 

trọng nhất trong sự nghiệp của sinh viên vì nó quyết định kết quả nghề nghiệp và thành 

công trong sự nghiệp tương lai. Tóm lại, khả năng thích ứng nghề nghiệp có thể tăng cơ 

hội tìm được công việc phù hợp, do đó tăng cường thành công trong sự nghiệp và thậm 
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chí là hạnh phúc (Hartung và Taber, 2008; Hirschi, 2010; Skorikov, 2007). Vì vậy chúng 

tôi đưa ra giả thuyết sau: 

H3: Khả năng thích nghi nghề nghiệp có tác động tích cực đến sự phát triển nghề 

nghiệp bền vững. 

Trên cơ sở tổng quan nghiên cứu và cơ sơ lý luận đã trình bày ở trên, nhóm đề 

xuất mô hình nghiên cứu như sau: 

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 

 

 (Nguồn: Nhóm tác giả) 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Thang đo 

Nghiên cứu này sử dụng 4 khái niệm chính: (1) Tư duy số, (2) Năng lực số, (3) 

Sự thích ứng nghề nghiệp, (4) Phát triển sự nghiệp bền vững. Các thang đo được kế thừa 

từ các nghiên cứu trước và được điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh sinh viên ngành Hệ 

thống thông tin quản lý. Cụ thể như sau: 

- Thang đo Tư duy số: Được kế thừa và phát triển từ nghiên cứu của Clave 

Consulting (2024), bao gồm các khía cạnh như tư duy cởi mở, tư duy chuyển đổi, và tư 

duy tiên phong. Các chỉ báo bao gồm sự sẵn sàng thích ứng với thay đổi công nghệ, sự 

chủ động trong đề xuất ý tưởng cải tiến, và việc tích hợp công nghệ vào cuộc sống và 

công việc. 

- Thang đo Năng lực số: Dựa trên khung năng lực số của UNESCO, thang đo 

này bao gồm các chỉ báo liên quan đến khả năng vận hành thiết bị và phần mềm kỹ thuật 

số, khai thác thông tin và dữ liệu  trực tuyến, giao tiếp và hợp tác trong môi trường số, 

bảo mật thông tin, sáng tạo nội dung kỹ thuật số và năng lực học tập các kỹ năng số 

đồng thời sử dụng nó vào công việc. 

- Thang đo Sự thích ứng nghề nghiệp: Kế thừa từ thang đo của Maggiori (2017), 

thang đo này đo lường các khía cạnh như mối quan tâm, sự kiểm soát,sự tò mò, và sự tự 

tin về khả năng của cá nhân. 

- Thang đo Phát triển sự nghiệp bền vững: Được kế thừa từ nghiên cứu của 

Katerina Argyropoulou (2021), thang đo này bao gồm các khía cạnh như nhận diện bản 

thân, phát triển cá nhân, trách nhiệm xã hội, và sự cân bằng trong cuộc sống và công 

việc. 
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3.2. Phương pháp thu thập dữ liệu 

Dữ liệu cho nghiên cứu được thu thập thông qua bảng hỏi trực tuyến với thang 

đo Likert 5 mức độ: (1) Hoàn toàn không đồng ý, (2) Không đồng ý, (3) Trung lập, (4) 

Đồng ý, và (5) Hoàn toàn đồng ý. Bảng hỏi bao gồm các câu hỏi dựa trên các thang đo 

đã được điều chỉnh để phù hợp với đối tượng sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản 

lý. Bảng hỏi được gửi đến sinh viên các trường đại học tại Việt Nam thông qua các kênh 

mạng xã hội và email. 

3.3. Phương pháp phân tích dữ liệu 

Phương pháp phân tích dữ liệu thứ cấp: Phương pháp so sánh, phân tích, tổng 

hợp. Phương pháp phân tích dữ liệu sơ cấp: Tổng hợp, phân tích nhân tố khám phá, 

thống kê mô tả. Sử dụng kiểm định thống kê bằng Cronbach Alpha. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1 Thống kê mẫu khảo sát 

Nhóm tác giả tiến hành khảo sát trên Google Form, đường liên kết khảo sát được 

gửi cho các bạn sinh viên thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý trên toàn quốc. Tổng 

số các bạn sinh viên thực hiện khảo sát là 207, khi chọn lọc có 4 mẫu không hợp lệ, 203 

mẫu hợp lệ. Phiếu hợp lệ củ 203 bạn sinh viên được sử dụng để kiểm định các giả thuyết 

nghiên cứu. 

 

Bảng 1: Mẫu khảo sát điều tra 

 

(Nguồn: Tổng hợp từ khảo sát) 
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4.2 Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 

Để kiểm tra độ tin cậy của các biến quan sát trong cùng một thang đo, nghiên cứu 

tiến hành đo hệ số Cronbach’s Alpha. Giá trị Cronbach's Alpha dao động từ 0 đến 1, 

trong đó giá trị từ 0,7 trở lên thường được chấp nhận là mức độ tin cậy tốt cho thang đo. 

Trong nghiên cứu này có 4 thang đo chính được kiểm định độ tin cậy bằng Cronbach’s 

Alpha. 

Bảng 2 cho thấy các chỉ cả 35 biến của 4 thang đo đều rất cao, đạt từ 8.230 trở 

lên. Điều này cho thấy các biến trong cùng một thang đo có mối tương quan tốt và đo 

lường khái niệm một cách nhất quán. Tuy nhiên tại thang đo Sự phát triển nghề nghiệp 

bền vững (Su_PhatTrien), biến SPT1 có Crobach’s Alpha cao hơn 0,427 so với hệ số 

Crobach’s Alpha chung của thang đo nên nhóm nghiên cứu quyết định loại bỏ biến SPT1 

để nâng cao độ tin cậy. 

4.3 Kiểm định thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá EFA 

 Phân tích nhân tố khám phá được thực hiện nhằm thu gọn các thang đo thành 

phần của các khái niệm. Các thang đo đủ điều kiện để giữ lại cần có hệ số tải của thành 

phần đạt giá trị từ 0.5 trở lên. Bảng 2 cho thấy cấu trúc của các nhân tố như sau:  

+ Nhân tố 1 gồm: TDS6, TDS3, TDS4, TDS5, TDS7, TDS8, TDS1, TDS2.  

+ Nhân tố 2 gồm: NLS1, NLS2, NLS5, NLS6, NLS3, NLS9.  

+ Nhân tố 3 gồm: KNTN4, KNTN2, KNTN5, KNTN3, KNTN8, KNTN1, 

KNTN7.  

+  Nhân tố 4 gồm: NLS7, SPT7, NLS10, SPT6, SPT4 

 Ta thấy được NLS7 và NLS10 có hệ số tải lần lượt là 0.776 và 0.696, cho thấy 

mức độ đóng góp đáng kể của chúng vào sự phát triển sự nghiệp bền vững của sinh viên 

nghành Hệ thống Thông tin quản lý. Để lý giải vấn đề này, nhóm nghiên cứu nhận thấy 

rằng NLS7 ám chỉ khả năng sử dụng các công cụ phát triển web, tương tự NLS10 thể 

hiện năng lực xây dựng và duy trì mạng lưới quan hệ nghề nghiệp thông qua các nền 

tảng mạng xã hội (Linkedln). Do đó NLS7 và NLS10 phù hợp hơn khi xếp vào nhóm 

phát triển sự nghiệp bền vững thay vì nhóm năng lực số vì chúng không chỉ phát triển 

năng lực số, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển sự nghiệp bền 

vững cho sinh viên. 
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Bảng 2: Thống kê mô tả, độ tin cậy Cronbach’s alpha và hệ số tải 

(Nguồn: Nhóm tác giả) 

 

4.4. Mô hình phương trình cấu trúc tuyến tính SEM 

Bảng 3: Kết quả mô hình SEM 

 

(Nguồn: Nhóm tác giả) 
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Hình 2: Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính – SEM 

 

  

Về tác động của tư duy số đến khả năng thích nghi: 

Kết quả phân tích mô hình SEM cho thấy tư duy số có tác động tích cực và mạnh 

mẽ đến khả năng thích nghi nghề nghiệp. Cụ thể, hệ số tác động của tư duy số là β = 

0.410 với giá trị P < 0.001, chứng minh rằng tư duy số đóng vai trò quan trọng trong 

việc giúp cá nhân linh hoạt hơn trước những thay đổi và thách thức của môi trường làm 

việc. Điều này phù hợp với nghiên cứu của Dweck (2017), khi cho rằng tư duy không 

phải là cấu trúc cố định mà có thể thay đổi thông qua trải nghiệm, đào tạo, và học hỏi. 

Trong kỷ nguyên số, tư duy số là yếu tố không thể thiếu giúp cá nhân đón nhận và áp 

dụng công nghệ mới một cách hiệu quả (Benke, 2013). 

Về tác động của năng lực số đến khả năng thích nghi 

Kết quả phân tích cũng cho thấy năng lực số có tác động tích cực đáng kể đến 

khả năng thích nghi, với hệ số β = 0.625 và P < 0.001, thể hiện vai trò then chốt của 

năng lực số trong việc giúp cá nhân điều chỉnh và phát triển nghề nghiệp. Nghiên cứu 

của UNESCO (2018) về khung năng lực số đã nhấn mạnh rằng năng lực số không chỉ 

đơn thuần là kỹ năng sử dụng công nghệ mà còn bao gồm khả năng sáng tạo, giao tiếp 

và giải quyết vấn đề trong môi trường số. Kết quả nghiên cứu này cũng phù hợp với lý 

thuyết của Killen (2018), khi khẳng định rằng năng lực số là yếu tố sống còn để thành 
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công trong môi trường làm việc hiện đại và tương lai. 

Về tác động của khả năng thích nghi nghề nghiệp đến sự phát triển nghề nghiệp 

bền vững 

Kết quả mô hình SEM ở bảng 3 cho thấy khả năng thích nghi nghề nghiệp có tác 

động tích cực đến sự phát triển bền vững (β = 0.973, P < 0.001). Điều này đúng với các 

nghiên cứu trước đó đã chỉ ra. 

5. Kết luận và khuyến nghị 

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng tư duy số, năng lực số có tác động tích cực đến 

sự phát triển nghề nghiệp bền vững với khả năng thích nghi nghề nghiệp đóng vai trò 

trung gian. Từ đó, nhóm tác giả đưa ra những đề xuất sau: 

Đối với các trường đại học, để thúc đẩy sự chuẩn bị cho phát triển sự nghiệp bền 

vững trong kỷ nguyên số, các trường cần đặc biệt chú trọng đến việc phát triển tư duy 

số, năng lực số và khả năng thích ứng nghề nghiệp cho sinh viên. Các trường đại học có 

thể tích hợp các chương trình học tập liên quan đến chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), 

và kỹ năng công nghệ số vào giáo trình chính thức. Điều này không chỉ giúp sinh viên 

nắm bắt được các công nghệ mới nhất mà còn trang bị cho họ khả năng phân tích và giải 

quyết vấn đề trong môi trường kỹ thuật số. Ngoài ra, cần tạo ra môi trường học tập thúc 

đẩy sáng tạo và tư duy phản biện thông qua các hoạt động thực tế như câu lạc bộ công 

nghệ, các dự án liên ngành và hợp tác với doanh nghiệp để sinh viên có cơ hội áp dụng 

kiến thức vào thực tiễn. 

Đối với Chính phủ, cần có chính sách phát triển hạ tầng số mạnh mẽ và các 

chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ năng số, tăng cường tuyên truyền về giá trị của 

tư duy số nhằm đảm bảo rằng lực lượng lao động tương lai có thể thích ứng với những 

thay đổi nhanh chóng của thị trường việc làm. Khả năng thích ứng nghề nghiệp, được 

hỗ trợ bởi một nền tảng tư duy số và năng lực số vững chắc, sẽ là yếu tố quan trọng để 

sinh viên có thể duy trì và phát triển sự nghiệp bền vững trong tương lai. 

Nghiên cứu vẫn còn một số hạn chế nhất định. Thứ nhất, nghiên cứu này mang 

tính thời điểm, chỉ xem xét hành vi của sinh viên tại một thời điểm cụ thể.Các nghiên 

cứu trong tương lai nên thực hiện nghiên cứu đa thời điểm để theo dõi sự thay đổi trong 

nhận thức và hành vi theo thời gian. Thứ hai, nghiên cứu chỉ tập trung vào một số yếu 

tố nhất định ảnh hưởng đến ý định và hành vi chuẩn bị nghề nghiệp bền vững của sinh 

viên, trong khi hệ sinh thái nghề nghiệp có thể bao gồm nhiều yếu tố khác. Các nghiên 

cứu tương lai cần mở rộng phạm vi để bao quát thêm các yếu tố như ảnh hưởng của 

chương trình đào tạo, sự tham gia của các bên liên quan (doanh nghiệp, tổ chức giáo 

dục), và điều kiện kinh tế xã hội đối với việc phát triển tư duy số và khả năng thích ứng 

nghề nghiệp của sinh viên. 
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PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KỸ NĂNG SỐ CỦA  

MỘT SỐ QUỐC GIA CHÂU Á VÀ BÀI HỌC RÚT RA CHO VIỆT NAM 
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ThS. Bùi Văn Bằng  

Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh 

 

Tóm tắt: Chuyển đổi số quốc gia đã đặt ra những yêu cầu mới đối với phát triển 

nguồn nhân lực kỹ năng số nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Nguồn nhân lực không 

chỉ cần có kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp mà còn phải được trang bị đầy 

đủ các kỹ năng số (digital skills) cần thiết để thích ứng với CMCN 4.0 và yêu cầu chuyển 

đổi số. Hiện nay, chất lượng và kỹ năng của lnguồn nhân lực Việt Nam đang là một 

trong những thách thức lớn trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia cũng như trong các 

doanh nghiệp. Dựa trên kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực kỹ năng số của một số 

quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore, bài viết đưa ra năm bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam để phát triển nguồn nhân lực kỹ năng số, phù hợp với bối cảnh 

chuyển đổi số quốc gia. 

Từ khóa: Kỹ năng số; Nguồn lao động; Chất lượng nguồn nhân lực; Chuyển đổi số 

1. Đặt vấn đề 

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, sự phát triển nhanh chóng của công 

nghệ thông tin và truyền thông đã tạo ra những thay đổi lớn trong mọi lĩnh vực của đời 

sống kinh tế - xã hội. Kỹ năng số đã trở thành yếu tố then chốt giúp người lao động thích 

ứng và phát triển trong môi trường làm việc ngày càng cạnh tranh. Nhu cầu về nguồn 

nhân lực có khả năng sử dụng và ứng dụng công nghệ trong công việc không ngừng gia 

tăng, khiến việc phát triển kỹ năng số trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng 

hàng đầu của các quốc gia. 

Nhiều quốc gia trong khu vực Châu Á, như Trung quốc, Singapore và Nhật Bản, 

đã nhận thức rõ rệt về tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực kỹ năng số. 

Các quốc gia này đã triển khai nhiều chính sách và chương trình đào tạo nhằm nâng 

cao năng lực cho người lao động, từ đó tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

Những kinh nghiệm thành công từ các quốc gia này không chỉ có giá trị tham khảo 

cho các nước phát triển mà còn là bài học quý báu cho các quốc gia đang phát triển 

như Việt Nam. 

Tại Việt Nam, việc phát triển nguồn nhân lực kỹ năng số đang được coi là một 

trong những yếu tố quyết định cho quá trình chuyển đổi số và phát triển bền vững. Tuy 

nhiên, thực trạng hiện nay cho thấy chúng ta còn đối mặt với nhiều thách thức trong việc 

xây dựng một nguồn nhân lực đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. 

Những vấn đề như thiếu hụt kỹ năng, sự thiếu kết nối giữa giáo dục và nhu cầu thực 

tiễn, cũng như hạn chế về cơ sở vật chất trong đào tạo đang cản trở tiến trình này. 

Chính vì vậy, nghiên cứu này không chỉ tập trung vào việc phân tích kinh nghiệm 
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phát triển nguồn nhân lực kỹ năng số của một số quốc gia Châu Á mà còn nhằm đưa ra 

các bài học rút ra cho Việt Nam. Từ đó, đề xuất những giải pháp cụ thể để nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong thời đại số. 

2. Tổng quan về kỹ năng số và nguồn nhân lực kỹ năng số 

2.1. Kỹ năng số 

2.1.1. Khái niệm về kỹ năng số 

Theo Ferrari (2013) khái niệm kỹ năng số là khả năng sử dụng thiết bị số để thực 

hiện nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm khai thác dữ liệu, giao tiếp, hợp tác, sáng tạo 

nội dung số, và giải quyết vấn đề, đồng thời đảm bảo an toàn và bảo mật trong môi 

trường số [3].  Khái niệm này này cho thấy kỹ năng số không chỉ đơn thuần là việc biết 

sử dụng công nghệ mà còn là khả năng áp dụng các công cụ số một cách linh hoạt và an 

toàn. 

Tương tự, Gekara và các cộng sự (2019) mô tả kỹ năng số là các kỹ năng liên 

quan đến việc hiểu và sử dụng các hệ thống, công cụ và ứng dụng kỹ thuật số, trong đó 

kỹ năng xử lý thông tin được xem như là nền tảng nhận thức của trình độ kỹ thuật số 

[4]. Khía cạnh này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không chỉ biết sử dụng mà còn 

hiểu rõ cách thức hoạt động của các công cụ kỹ thuật số. 

Theo UNESCO (2018), kỹ năng số bao gồm khả năng sử dụng thiết bị kỹ thuật 

số, ứng dụng truyền thông và mạng để truy cập, quản lý thông tin, tạo và chia sẻ nội 

dung kỹ thuật số, giao tiếp và cộng tác, cũng như giải quyết các vấn đề trong cuộc sống 

hàng ngày [8]. Khái niệm này  mở rộng khái niệm về kỹ năng số ra ngoài lĩnh vực công 

việc, bao gồm cả các khía cạnh xã hội và cá nhân. 

Theo Đoàn Thị Yến (2021) khái niệm kỹ năng số là khả năng tìm kiếm, đánh giá, 

sử dụng, chia sẻ và tạo nội dung, đồng thời đảm bảo an toàn bảo mật thông tin qua công 

nghệ thông tin và Internet [2]. Khái niệm này bao hàm cả các kỹ năng cơ bản và chuyên 

nghiệp, cho phép người lao động sử dụng hiệu quả công nghệ số trong công việc. 

Từ những khái niệm trên trên, có thể thấy rằng kỹ năng số là một khái niệm đa 

chiều, bao gồm nhiều khía cạnh từ khả năng sử dụng công nghệ, quản lý thông tin cho 

đến sáng tạo nội dung và giải quyết vấn đề trong môi trường số. 

2.1.2.  Xu hướng phát triển kỹ năng số trên thế giới 

Trên toàn cầu, xu hướng phát triển kỹ năng số ngày càng trở nên rõ nét. Theo báo 

cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), khoảng 85 triệu việc làm mới sẽ xuất hiện 

trong những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), máy học và khoa học dữ liệu vào năm 

2025. Điều này cho thấy rằng nhu cầu về kỹ năng số đang gia tăng mạnh mẽ, đòi hỏi lao 

động không chỉ cần có kỹ năng chuyên môn mà còn phải có khả năng học hỏi và thích 

ứng với công nghệ mới. 

Các tổ chức giáo dục và doanh nghiệp đang nhanh chóng điều chỉnh chương trình 

đào tạo để tích hợp kỹ năng số vào giảng dạy. Chương trình giáo dục không còn chỉ tập 

trung vào kiến thức lý thuyết mà còn chú trọng đến thực hành và ứng dụng công nghệ 

trong các tình huống thực tế. Các phương pháp giảng dạy như học tập trực tuyến, học 
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tập kết hợp (blended learning) và sử dụng công nghệ thực tế ảo (VR) đang được áp dụng 

rộng rãi để giúp học viên phát triển kỹ năng một cách hiệu quả. 

2.2. Nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực kỹ năng số  

2.2.1. Khái niệm nguồn nhân lực kỹ năng số 

Theo Round A (2018), nguồn nhân lực kỹ năng số là toàn bộ dân số hoạt động 

kinh tế, có khả năng lao động và các kỹ năng số cần thiết phục vụ cho công việc hiện tại 

của bản thân họ [6].  

Carolina Feijao và cộng sự (2021), nguồn nhân lực kỹ năng số là nhóm lực lượng 

lao động trong độ tuổi lao động có hiểu biết và có khả năng sử dụng công nghệ thông 

tin và internet trong quá trình làm việc [1]. 

Đoàn Thị Yến (2021), phát triển nguồn nhân lực kỹ năng số là tổng thể các hình 

thức, phương pháp, chính sách và biện pháp tác động nhằm đáp ứng đủ về số lượng và 

đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực kỹ năng số [2].  

Như vậy, Phát triển nguồn nhân lực kỹ năng số được hiểu  là tổng hợp các hoạt 

động nhằm làm thay đổi số lượng, chất lượng của bộ phận nguồn nhân lực làm chủ các 

thiết bị công nghệ số trong quá trình tương tác với các hoạt động kinh tế, để thích ứng 

với tiến bộ khoa học công nghệ mới, có tác phong kỷ luật trong công việc và khả năng 

tư duy đột phá.  

2.2.2. Ý nghĩa của phát triển nguồn nhân lực kỹ năng số 

Phát triển nguồn nhân lực kỹ năng số không chỉ giúp người lao động nâng cao 

khả năng cạnh tranh mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững. Nguồn 

nhân lực có kỹ năng số sẽ đóng góp vào quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp, tạo 

ra giá trị gia tăng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Hơn nữa, việc nâng cao kỹ năng số còn 

giúp giảm thiểu tình trạng thất nghiệp và tăng cường khả năng thích ứng của người lao 

động trước những thay đổi của thị trường. 

3. Kinh nghiệm của một số quốc gia Châu Á về phát triển nguồn nhân lực kỹ năng 

số và bài học cho Việt Nam  

3.1. Kinh nghiệm của một số quốc gia 

3.1.1. Kinh nghiệm của Nhật Bản             

Nhật Bản đang thực hiện chiến lược chuyển đổi số mạnh mẽ từ cơ quan công 

quyền đến việc kêu gọi các doanh nghiệp tham gia. Để thúc đẩy quá trình này, Chính 

phủ Nhật Bản đã thành lập Cơ quan Kỹ thuật số nhằm lãnh đạo việc phát triển các dịch 

vụ trực tuyến, tích hợp hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) giữa các cơ quan, ban 

ngành và kết nối với các doanh nghiệp. Đồng thời, chính phủ cũng đang triển khai các 

chương trình đào tạo kỹ thuật số để trang bị kỹ năng cho người thất nghiệp và lao động 

không thường xuyên, với mục tiêu bắt đầu từ năm 2022. Các chương trình này dự kiến 

miễn phí và được tổ chức tại 25 trường đại học và trường kỹ thuật, với khoảng 750 người 

tham gia ban đầu [7]. 

Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng đẩy mạnh cải cách giáo dục, hướng đến việc kết nối 
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giữa giáo dục trung học phổ thông (THPT) và đại học, lồng ghép chương trình đào tạo 

CNTT, siết chặt chuẩn đầu ra nhằm đảm bảo người học có năng lực về kỹ năng số cơ 

bản. Chính phủ cũng khuyến khích hình thành hệ thống giáo dục nghề nghiệp tại các 

doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực kỹ năng số. Những chính sách ưu đãi về 

lương và thưởng dành cho lực lượng lao động kỹ năng số, cùng với việc khích lệ sáng 

tạo công nghệ, giúp người lao động thích ứng nhanh với môi trường làm việc số hóa và 

làm chủ khoa học - công nghệ. 

Chính phủ Nhật Bản đã phân loại đối tượng lao động để thiết kế các chương trình 

đào tạo kỹ năng số phù hợp: 

-  Đối với lao động kỹ năng số hiện tại: Các khóa học ngắn hạn và dài hạn về 

phân tích dữ liệu, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI) được phát triển để nâng 

cao kiến thức và kỹ năng cho những người đã có nền tảng kỹ thuật số. Đồng thời, chính 

phủ khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào việc nâng cao kỹ năng số cho nhân viên 

của họ. 

-  Đối với lực lượng lao động tiềm năng: Các chương trình đào tạo đa lĩnh vực về 

kỹ năng số và điện toán đám mây được tích hợp vào chương trình giảng dạy ở các trường 

đại học, giúp sinh viên tiếp cận sớm với công nghệ hiện đại, từ đó sẵn sàng bước vào thị 

trường lao động số hóa. 

-  Đối với nhóm lao động dễ tổn thương: Chính phủ Nhật Bản phát triển các 

chương trình đào tạo kỹ năng số dành riêng cho người trung niên, người cao tuổi và phụ 

nữ. Mục tiêu là giúp những người thuộc nhóm dễ tổn thương có cơ hội học hỏi và duy 

trì công việc trong bối cảnh nền kinh tế số hóa. 

3.1.2. Kinh nghiệm của Trung Quốc 

Việc kết hợp công nghệ thông tin (CNTT) và công nghiệp là một trong chín nhiệm 

vụ ưu tiên để phát triển ngành công nghiệp quốc gia của Trung Quốc. Tuy nhiên, với sự 

ảnh hưởng mạnh mẽ của CMCN 4.0, Trung Quốc phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt 

nguồn nhân lực CNTT. Thêm vào đó, mục tiêu trở thành một quốc gia xuất khẩu phần 

mềm CNTT đòi hỏi nhu cầu nhân lực kỹ năng số ngày càng cao. Để đáp ứng điều này, 

Trung Quốc đã triển khai một loạt chính sách nhằm phát triển nguồn nhân lực số phục 

vụ phát triển kinh tế, cụ thể: 

- Chính sách lao động - việc làm để phản ứng với sự thiếu hụt nhân sự CNTT: 

 Trung Quốc đã ban hành "Đề cương Quy hoạch phát triển nhân tài trung và dài 

hạn Quốc gia (2010-2020)" với mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân lực cạnh tranh toàn cầu 

và phát triển đất nước. Chính phủ Trung Quốc chú trọng tôn trọng và hỗ trợ nhân tài, 

tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, đặc biệt là những nhà khoa học hàng đầu có 

khả năng đột phá trong các lĩnh vực công nghệ cao, kỹ thuật then chốt, và CNTT. 

 Để thực hiện mục tiêu này, Trung Quốc đã triển khai nhiều chương trình nhân 

tài quan trọng như "Chương trình thúc đẩy nhân tài sáng tạo", "Chương trình phát triển 

nhân tài thanh niên", và "Chương trình đào tạo cơ sở sinh viên tốt nghiệp đại học và cao 

đẳng". Đồng thời, Trung Quốc cũng thực hiện chính sách mở cửa thu hút nhân tài quốc 
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tế, đặc biệt là các chuyên gia công nghệ thông tin từ nước ngoài về nước để sáng tạo và 

lập nghiệp. 

Những chính sách ưu đãi về nhập cảnh, định cư, bảo hiểm, nhà ở đã được ban 

hành nhằm thu hút các nhân tài về nước. Kết quả là nhiều kỹ sư công nghệ giỏi đã trở 

về Trung Quốc sau khi học tập và làm việc tại nước ngoài. Các công ty lớn của Trung 

Quốc sẵn sàng trả lương cao hơn các đối thủ quốc tế để thu hút nhân tài công nghệ 4.0. 

Các doanh nghiệp cũng thiết lập cơ chế khuyến khích lâu dài cho lực lượng lao 

động kỹ năng số thông qua các biện pháp như quyền sở hữu cổ phần, lương thưởng, 

phúc lợi xã hội, ưu đãi thuế, và hỗ trợ vay vốn để khởi nghiệp. 

- Chính sách đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu kỹ năng cho lao động ngành CNTT: 

Để khắc phục sự thiếu hụt nhân lực CNTT, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân 

tạo (AI), Bộ Giáo dục Trung Quốc đã công bố "Chương trình Hành động cách tân giáo 

dục về công nghệ 4.0", trong đó có công nghệ AI, cho các cấp trung học và đại học. 

Chương trình này bao gồm việc soạn thảo 50 quyển sách giáo khoa về AI, mở 50 khóa 

học AI trực tuyến cấp quốc gia, và xây dựng 50 trung tâm nghiên cứu AI vào năm 2020. 

Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc yêu cầu đưa giáo dục AI vào chương trình giảng 

dạy từ cấp tiểu học từ năm học 2019-2020, nhằm xây dựng nền tảng kỹ năng số ngay từ 

giai đoạn sớm. 

Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc 

đào tạo nhân lực kỹ năng số. Hiện có 3 trường đại học của Trung Quốc nằm trong top 

10 thế giới về nghiên cứu AI. Các doanh nghiệp AI cũng tích cực thu hút du học sinh 

với mức lương hấp dẫn để phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghệ. 

Những chính sách này cho thấy sự tập trung của Trung Quốc vào việc phát triển 

nguồn nhân lực kỹ năng số, nhằm đáp ứng nhu cầu trong bối cảnh chuyển đổi số và công 

nghiệp 4.0. 

3.1.3. Kinh nghiệm của Singapore 

Singapore đã nhanh chóng trang bị kỹ năng số cho người dân để thích ứng với 

quá trình chuyển đổi số, đồng thời tập trung phát triển đội ngũ nhân tài công nghệ số để 

dẫn dắt quốc gia trong hành trình này. Một số biện pháp cụ thể đã được triển khai bao 

gồm: 

- Xây dựng Khung kỹ năng: 

Khung kỹ năng là thành phần quan trọng trong Bản đồ chuyển đổi công nghiệp, 

cung cấp thông tin về lộ trình nghề nghiệp, các kỹ năng số cần thiết, và danh sách các 

chương trình đào tạo. Người lao động có thể sử dụng Khung kỹ năng để xác định các 

yêu cầu kỹ năng cho ngành nghề hiện tại hoặc mới, trong khi các doanh nghiệp sử dụng 

để xác định nhu cầu kỹ năng trong quá trình chuyển đổi số. Các tổ chức giáo dục và đào 

tạo cũng sử dụng Khung kỹ năng để thiết kế các chương trình phù hợp. Đến nay, hơn 30 

Khung kỹ năng đã được phát triển trong các lĩnh vực như hàng không vũ trụ, điện tử, tài 

chính, năng lượng và hóa chất. 
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- Phát động Cuộc vận động kỹ năng tương lai (SkillsFuture): 

Cuộc vận động này được triển khai từ năm 2014 nhằm tạo ra một nền kinh tế tiên 

tiến dựa trên kỹ năng và đổi mới sáng tạo. Nó không chỉ giúp nâng cao năng lực kinh tế 

mà còn trang bị cho người dân tư duy, thái độ và kỹ năng làm việc trong môi trường số, 

tạo cơ hội cho mọi người phát huy tiềm năng. 

Singapore đặc biệt tập trung vào phát triển nguồn nhân lực trong ngành công 

nghệ thông tin và truyền thông, với ba trọng điểm chính: (1) Đào tạo liên tục cho nhân 

lực ngành này, bao gồm cả đào tạo lãnh đạo chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ, (2) Nâng cao kỹ năng số cho nhân lực hiện tại để bắt kịp với công nghệ, và (3) Hỗ 

trợ những người mất việc làm hoặc có nguy cơ cao mất việc thông qua các khóa học 

phát triển kỹ năng mới. 

- Chương trình xúc tiến kỹ năng số (TeSA): Chương trình này tập trung vào phát 

triển lãnh đạo chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng cho nhân lực công nghệ thông tin - truyền 

thông, và hỗ trợ những người từ các ngành khác chuyển sang ngành này. Kết quả từ 

những nỗ lực này là vào năm 2018, nhân lực viễn thông của Singapore chiếm 8% tổng 

nhân lực, cao hơn nhiều quốc gia khác và góp phần đưa Singapore lên vị trí dẫn đầu 

trong Bảng xếp hạng của Economist Intelligence Unit. 

- Hỗ trợ tài chính và tư vấn: Chính phủ Singapore cung cấp thẻ tín dụng kỹ năng 

trị giá 500 SGD cho người dân từ 25 tuổi trở lên, cho phép họ truy cập khoảng 20.000 

khóa học trên cổng MySkillsFuture. Các doanh nghiệp cũng nhận được hỗ trợ tài chính 

lên đến 70% chi phí đào tạo để trang bị kỹ năng số cho nhân viên trong bối cảnh chuyển 

đổi số. 

Nhờ những biện pháp quyết đoán và toàn diện, Singapore đã xây dựng được một 

hệ sinh thái kỹ năng vững mạnh và lực lượng lao động kỹ năng số, tạo nền tảng cho quá 

trình chuyển đổi số quốc gia. 

3.2. Một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

3.2.1. Khái quát nguồn nhân lực kỹ năng số của Việt Nam 

- Quy mô lực lượng lao động trong dân số 

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê năm 2023, quy mô lực lượng lao động của 

Việt Nam đã đạt 52,4 triệu người, tăng thêm 666,5 nghìn người so với năm 2022. Trong 

đó: Ngành dịch vụ thu hút nhiều nhất với 20,3 triệu người lao động, tăng 553,6 nghìn 

người và chiếm tỷ lệ tăng cao nhất so với các ngành khác; Lao động thành thị có 19,5 

triệu người (37,3% tổng số), trong khi nông thôn có 32,9 triệu người (62,7%); Lao động 

nữ đạt 24,5 triệu người (46,7% tổng số), lao động nam đạt 27,9 triệu người (53,3%); 

Lực lượng lao động đã qua đào tạo có bằng, chứng chỉ ước tính là 14,1 triệu người (27% 

tổng số), tăng 0,5 triệu người so với năm 2022 (hình 1). 
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Nguồn: [9] 

Hình 1: Lực lượng lao động giai đoạn 2019 – 2023 (Triệu người) 

- Nguồn nhân lực trong hoạt động chuyển đổi số 

Trong năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức tổng cộng 60 khóa 

học về chuyển đổi số trên Nền tảng MOOCs, nhằm đào tạo cho 305,000 cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động từ các cơ quan nhà nước. Ngoài ra, họ cũng cung 

cấp 20 khóa học phổ cập kỹ năng số cho người dân, thu hút hơn 23 triệu lượt truy cập 

học trên nền tảng này. Bên cạnh đó, có 2 khóa tập huấn dành cho các thành viên của 

Tổ công nghệ số cộng đồng. Bộ cũng hỗ trợ 11 bộ, ngành và 43 địa phương sử dụng 

miễn phí Nền tảng MOOCs. Những tổ chức này đã sử dụng nền tảng để tổ chức các 

khóa bồi dưỡng và tập huấn cho hơn 140,000 cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động [5]. 

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, số lượng lao động đang có xu hướng tăng 

lên. Theo báo cáo từ trang web của Bộ Thông tin và Truyền thông, vào năm 2023, ngành 

này có khoảng 1,45 triệu lao động, tăng 3,57% so với năm 2022. Dự báo cho năm 2024 

và 2025, số lượng lao động trong ngành công nghệ thông tin dự kiến tăng lên mỗi năm 

khoảng 50.000 người. 

Trong bối cảnh phát triển của công nghệ số, chất lượng nguồn nhân lực phục vụ 

cho việc chuyển đổi số đã có sự cải thiện đáng kể. Tỷ lệ nguồn nhân lực đã được đào 

tạo có bằng cấp và chứng chỉ đang gia tăng. Các hoạt động đào tạo cán bộ, nhân viên về 

chuyển đổi số ở Việt Nam ngày nay đang trải qua sự tăng về quy mô. Tuy nhiên, vấn đề 

về chất lượng nguồn nhân lực vẫn còn là một thách thức cần được quan tâm và giải 

quyết, vẫn còn một khoảng cách lớn giữa kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực tiễn. Nhiều 

sinh viên tốt nghiệp không đáp ứng được các yêu cầu cụ thể của công việc số hóa. Theo 

số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính đến cuối năm 2023, vẫn còn khoảng 38,0 triệu lao 

động chưa được đào tạo. Điều này đặt ra một thách thức không nhỏ trong việc nâng cao 

trình độ nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động chuyển đổi số. 

- Nguồn nhân lực kỹ năng số 

Kết quả phân tích kỹ năng số từ khung phân tích kỹ năng kỹ thuật số với mẫu 

10.240 doanh nghiệp tuyển dụng trên website cho thấy các doanh nghiệp hiện tại đã và 

đang dựa trên các công nghệ kỹ thuật số như mạng xã hội, di động, phân tích, đám mây 

và internet vạn vật để chuyển đổi mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh; sự biến động 

của thị trường thúc đẩy nhu cầu mới cũng như yêu cầu của người tiêu dùng đã đặt ra yêu 
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cầu về lực lượng lao động với kỹ năng số. Kết quả cho thấy tỷ lệ kỹ năng số chung ở 

khoảng 20% trong tổng số vị trí việc làm.[2]. 

- Nhu cầu kỹ năng số 

 Theo  kết quả phân tích từ 10.240 doanh nghiệp cho thấy: nhóm có tỷ lệ yêu 

cầu về kỹ năng số cao nhất ở nhóm ngành liên quan đến CNTT-phần mềm và CNTT-

phần cứng; tiếp đến là nhóm ngành Viễn thông; Internet/Online Media [2]. Mỗi vị trí 

việc làm có thể đưa ra nhiều yêu cầu về kỹ năng, trong đó cũng có nhiều yêu cầu về các 

mức kỹ năng số. Mỗi vị trí tuyển dụng có thể có yêu cầu kỹ năng số cơ bản hoặc cũng 

có thể yêu cầu kỹ năng số bậc trung hoặc bậc cao. Theo dữ liệu hình 2  cho thấy cơ cấu 

bậc kỹ năng số theo nhóm ngành/ nghề tuyển dụng. Nhìn chung trong số những yêu cầu 

về kỹ năng số thì 54% yêu cầu ở bậc trung và 41,8% yêu cầu ở bậc cao, chỉ 4,3% yêu 

cầu ở bậc cơ bản.  

 

Nguồn:[2] 

Hình 2:  Cơ cấu mức độ kỹ năng số trong một số lĩnh vực 

Trong số nhu cầu về kỹ năng số, thì nhóm các ngành/ nghề yêu cầu kỹ năng số 

bậc cao tập trung ở ngành: IT - Phần mềm; IT - Phần cứng/ Mạng; Điện/ Điện tử; Chứng 

khoán; Ngân hàng; Viễn thông; In ấn/ Xuất bản; Công nghệ cao; QA/ QC; Nhà hàng/ 

Khách sạn; Tự động hóa/ Ô tô; Cơ khí; Dệt may/ Da giày; Thực phẩm & Đồ uống; Tài 

chính/ Đầu tư; Hoạch định/ Dự án… 

 Một số nhóm ngành/ nghề yêu cầu kỹ năng số chủ yếu thuộc bậc trung như: Y 

tế/ Chăm sóc sức khỏe; Kiến trúc/ Thiết kế; Xây dựng; Điện lạnh/ Nhiệt lạnh; Dầu khí; 

Dược phẩm; Môi trường/ Xử lý chất thải; Nhân sự; Hành chính/ Thư ký; Truyền hình/ 

Truyền thanh; Bất động sản; Bảo hiểm; Mỹ thuật/ Nghệ thuật... 

3.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực kỹ năng số 

Qua nghiên cứu các quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, chúng ta có 

thể rút ra những bài học quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực kỹ năng số: 

Thứ nhất,  hoàn thiện khung khổ pháp luật và tạo cơ chế thuận lợi:  Nhật 
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Bản, Trung Quốc và Singapore đều ưu tiên xây dựng khung pháp lý rõ ràng và cơ chế 

hỗ trợ nhằm phát triển nguồn nhân lực kỹ năng số. Nhật Bản thành lập Cơ quan Kỹ thuật 

số để lãnh đạo công cuộc chuyển đổi số, trong khi Trung Quốc xây dựng nhiều chương 

trình nhân tài dài hạn. Singapore phát triển Khung kỹ năng để định hướng cho người lao 

động và doanh nghiệp. Việt Nam cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, không can thiệp 

quá sâu vào thị trường, và tạo điều kiện cho các bên liên quan khai thác tối đa cơ hội 

chuyển đổi số. 

Thứ hai,  thúc đẩy giáo dục và đào tạo Cả ba quốc gia đều nhấn mạnh vai trò 

quan trọng của giáo dục và đào tạo trong việc phát triển nguồn nhân lực số. Singapore 

đã phát động Cuộc vận động kỹ năng tương lai (SkillsFuture) và mở rộng chương trình 

đào tạo từ giáo dục phổ thông đến đại học. Trung Quốc thúc đẩy giáo dục công nghệ 

thông tin và trí tuệ nhân tạo từ cấp tiểu học. Việt Nam cần triển khai chính sách khuyến 

khích học tập suốt đời, gắn kết chặt chẽ giữa giáo dục và doanh nghiệp, đồng thời đưa 

lĩnh vực công nghệ số vào giáo dục từ sớm. 

Thứ ba,  chú trọng đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin: Việt Nam 

có thể học hỏi từ Trung Quốc trong việc phát triển các chương trình đào tạo nhân lực 

công nghệ thông tin gắn với xu hướng công nghệ mới như IoT, AI và điện toán đám 

mây. Việc xây dựng những cơ sở đào tạo chuyên sâu như Singapore đã làm sẽ tạo ra lực 

lượng lao động nòng cốt, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu số hóa trong các lĩnh vực kinh tế - 

xã hội. 

Thứ tư,  chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài : Trung Quốc và Singapore 

đã triển khai các chính sách thu hút nhân tài quốc tế và những chuyên gia đã học tập ở 

nước ngoài trở về. Việt Nam cần tạo ra các chính sách ưu đãi về nhập cảnh, định cư, bảo 

hiểm và các điều kiện làm việc thuận lợi để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong 

lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là các chuyên gia người Việt Nam đang làm việc tại nước 

ngoài. 

Thứ năm, hỗ trợ tài chính và tư vấn: Singapore đã thành công trong việc cung 

cấp hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp và người lao động thông qua thẻ tín dụng kỹ năng, 

giúp thúc đẩy việc đào tạo liên tục. Việt Nam có thể áp dụng các chính sách tương tự để 

hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đào tạo kỹ năng số. Cần đặc biệt chú ý đến nhóm 

lao động dễ bị tổn thương, tạo điều kiện để họ có thể tiếp cận công nghệ số một cách dễ 

dàng và hiệu quả hơn. 

Bài học từ các quốc gia này nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng nền tảng pháp 

lý, tăng cường giáo dục, hỗ trợ tài chính, và thu hút nhân tài nhằm phát triển lực lượng 

lao động kỹ năng số tại Việt Nam. 

4. Kết luận 

Phát triển nguồn nhân lực kỹ năng số là yếu tố then chốt cho sự chuyển đổi số và 

phát triển kinh tế tại nhiều quốc gia châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore. 

Các quốc gia này đã triển khai nhiều chính sách mạnh mẽ như Nhật Bản xây dựng khung 

pháp lý vững chắc, Trung Quốc thu hút nhân tài và chú trọng phát triển kỹ năng từ giáo 
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dục cơ bản đến đại học, còn Singapore phát động Cuộc vận động kỹ năng tương lai với 

nhiều chương trình đào tạo. Việt Nam có thể rút ra bài học từ các quốc gia này bằng 

cách hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường giáo dục và đào tạo, cập nhật chương trình 

đào tạo theo nhu cầu thị trường, thu hút nhân tài bằng các chính sách ưu đãi, và cung 

cấp hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp và người lao động. Những nỗ lực này sẽ nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển bền vững trong kỷ nguyên số hóa. 
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG SỐ  

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP  

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 

Ngô Thùy Linh 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Khoa Hệ thống thông tin quản lý  

 

Tóm tắt: Nghiên cứu đã xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ 

ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam (BIDV) từ góc độ khách hàng. Dữ liệu khảo sát được thu thập từ 358 

khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ ngân hàng số của BIDV tại hai thành phố lớn là 

Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu chỉ ra có sáu yếu tố tác động đến chất 

lượng dịch vụ ngân hàng số, bao gồm: Độ tin cậy, phương tiện hữu hình, khả năng đáp 

ứng, sự đảm bảo, sự đồng cảm và giá cả. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng xem xét các 

yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ngân hàng số từ góc độ ngân hàng thông qua 

các chỉ số về quy mô và chất lượng hoạt động của dịch vụ này. Dựa trên các kết quả 

thu được, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ngân 

hàng số dành cho khách hàng cá nhân của BIDV. 

Từ khoá: chất lượng dịch vụ, ngân hàng số, ngân hàng BIDV, ngân hàng 

thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam. 

1. Giới thiệu  

Trên thế giới, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã thúc đẩy xu 

hướng chuyển đổi ngân hàng bán lẻ trở thành ngân hàng số toàn diện. Theo thống kê 

của McKinsey, người dùng Ngân hàng số tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tăng 

từ 55% - 75% chỉ trong 3 năm. Bên cạnh đó, sự bùng nổ của đại dịch Covid 19 năm 

2020 khiến hơn 50% ngân hàng toàn cầu tăng cường đầu tư vào công nghệ số để cải 

thiện khả năng phục vụ khách hàng. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế này khi 

đang tiến vào giai đoạn ban đầu của quá trình chuyển đổi số. Theo báo cáo của EY Việt 

Nam năm 2023 về chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam, kết quả cho 

thấy 55% các ngân hàng đã và đang triển khai chiến lược chuyển đổi số. Trong đó, 32% 

ngân hàng đang tiến hành triển khai chiến lược chuyển đổi số kết hợp với chiến lược 

kinh doanh, và 15% ngân hàng đã duyệt và đang triển khai chiến lược chuyển đổi số 

riêng của mình. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã đặt ngành ngân hàng vào trung tâm 

của chuyển đổi kỹ thuật số, biến việc nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng số thành 

một yêu cầu cấp thiết. Trước đây, giao dịch ngân hàng đòi hỏi sự hiện diện vật lý, tốn 

nhiều thời gian, nhưng ngày nay, công nghệ đã cho phép mọi thao tác được thực hiện 

nhanh chóng và tiện lợi qua các nền tảng trực tuyến. Đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư 

và Phát triển Việt Nam (BIDV), việc cải thiện chất lượng dịch vụ ngân hàng số không 
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chỉ đóng góp vào sự phát triển của ngành ngân hàng mà còn là yếu tố quyết định sự hài 

lòng và gắn kết của khách hàng. 

Trên cơ sở lý thuyết và đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng số tại 

ngân hàng BIDV, tác giả đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng 

số dành cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng BIDV trong thời gian tới. Các mục tiêu 

của nghiên cứu hướng cụ thể như sau: 

- Hệ thống những lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng số và chất lượng dịch vụ 

ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân. 

- Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng số của BIDV bao gồm các 

kết quả đạt được, khó khăn - hạn chế và đưa ra các nguyên nhân của hạn chế trong giai 

đoạn 2021-2023. 

- Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị giúp nâng cao chất lượng dịch vụ ngân 

hàng số tại BIDV. 

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu 

Ngân hàng số  

Ngân hàng số (Digital Banking) là một khái niệm tài chính được đề cập đến việc 

sử dụng công nghệ số hóa để cung cấp trải nghiệm các dịch vụ ngân hàng và tài chính 

cho khách hàng. Có rất nhiều khái niệm về ngân hàng số từ nhiều tác giả trên thế giới, 

cụ thể: 

Theo báo cáo "Tình hình hoạt động ngân hàng năm 2019" của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam, ngân hàng số được định nghĩa là "việc sử dụng các công nghệ số để 

cung cấp các dịch vụ ngân hàng trực tuyến thông qua việc sử dụng các kỹ thuật và công 

nghệ số hóa, bao gồm ứng dụng di động, website và các nền tảng kỹ thuật số khác để 

cung cấp các dịch vụ tài chính cho khách hàng". 

Theo tập đoàn công nghệ IBM (2015): “Ngân hàng số không được định nghĩa 

bằng số lượng chi nhánh, ứng dụng hoặc trải nghiệm người dùng. Việc ra mắt một ứng 

dụng di động mới không nhất thiết biến một ngân hàng truyền thống thành ngân hàng 

số. Việc đóng cửa một vài hoặc thậm chí tất cả các chi nhánh cũng không. Một ngân 

hàng số thực sự được xây dựng trên tuyên bố giá trị rằng hầu hết các sản phẩm và dịch 

vụ được chuyển giao bằng kỹ thuật số. Khách hàng của họ mong muốn sử dụng các 

kênh kỹ thuật số cho các hoạt động ngân hàng hàng ngày của họ. Ngân hàng số có cơ 

sở hạ tầng được tối ưu hóa cho các tương tác kỹ thuật số theo thời gian thực và văn hóa 

của nó đón nhận sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ kỹ thuật số”. 

Dịch vụ ngân hàng số 

Theo định nghĩa của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: “Các dịch vụ và sản phẩm 
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ngân hàng hiện đại và đa tiện ích được phân phối đến khách hàng bán buôn và bán lẻ 

một cách nhanh chóng (trực tuyến, liên tục 24/7 (24h/ngày và 7 ngày/tuần), không phụ 

thuộc vào không gian hay thời gian), thông qua kênh phân phối như Internet, thiết bị 

truy cập đầu cuối như máy tính, điện thoại, ATM, POS…) được gọi là dịch vụ ngân hàng 

số”. 

Dịch vụ ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân là tập hợp các dịch vụ tài 

chính và ngân hàng được cung cấp thông qua các nền tảng công nghệ kỹ thuật số, được 

xây dựng cho KHCN, cho phép khách hàng có thể quản lý, truy cập và thực hiện các 

giao dịch tài chính thông qua các nền tảng kỹ thuật số như trang web và ứng dụng di 

động một cách nhanh chóng, tiện lợi và an toàn mà không cần đến các địa điểm giao 

dịch vật lý của ngân hàng như Phòng giao dịch, chi nhánh. Thông thường dịch vụ ngân 

hàng số dành cho KHCN thường bao gồm các tính năng như quản lý tài khoản, chuyển 

khoản và thanh toán, gửi tiết kiệm và đầu tư, vay vốn và tín dụng, dịch vụ thẻ, dịch vụ 

quản lý tài chính cá nhân, bảo mật và xác thực, hỗ trợ trực tuyến. 

Chất lượng dịch vụ ngân hàng số từ góc độ của ngân hàng đề cập đến mức độ 

mà ngân hàng thực hiện các dịch vụ số của mình với hiệu quả, đáng tin cậy và đáp ứng 

được mong đợi của khách hàng trên nhiều khía cạnh. Chất lượng dịch vụ ngân hàng số 

từ góc độ của khách hàng đề cập đến mức độ hài lòng và sự đáp ứng nhu cầu của khách 

hàng đối với các dịch vụ ngân hàng mà họ sử dụng thông qua các nền tảng số hóa.  

Một số cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ: 

Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1988) - Mô hình SERVQUAL: Mô hình tập 

trung vào 5 yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, bao gồm: Độ tin cậy 

(Reliability), Khả năng đáp ứng (Responsiveness), Phương tiện hữu hình (Tangibles), 

Sự đảm bảo (Assurance), và Sự đồng cảm (Empathy).   

Jun & Cai (2001) - Nghiên cứu về chất lượng dịch vụ điện tử (e-service quality: 

Khung đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử, tập trung vào ba yếu tố chính: 

Chất lượng hệ thống (System quality), Chất lượng thông tin (Information quality), và 

Chất lượng dịch vụ (Service quality). Nghiên cứu này đã mở rộng mô hình SERVQUAL 

bằng cách bổ sung các yếu tố đặc thù của dịch vụ trực tuyến. 

Yoon & Lee (2017) - Chất lượng dịch vụ ngân hàng số và sự hài lòng của khách 

hàng: Nghiên cứu kiểm tra mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ ngân hàng số và sự hài 

lòng của khách hàng. Họ sử dụng các yếu tố từ mô hình SERVQUAL và điều chỉnh 

thêm các yếu tố như tính an toàn (Security), tính dễ sử dụng (Ease of use), và sự hiệu 

quả (Efficiency) để phản ánh các đặc điểm đặc thù của ngân hàng số. 

Một số nghiên cứu trước đây trong lĩnh vực ngân hàng: 

Nguyễn Hồng Quân. (2019), nghiên cứu phân tích các nhân tố tác động đến sự 
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hài lòng chất lượng Dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng Thương mại Tiên Phong. 

Kết quả chỉ ra có 6 nhân tố tác động, bao gồm độ tin cậy, khả năng đáp ứng, phương 

tiện  điện  tử,  năng  lực  phục  vụ, đồng cảm khách hàng và giá  cả, chi phí dịch vụ. 

Phan Thị Hoàng Yến và Nguyễn Thúy Hằng (2021) phân tích sự hài lòng của 

khách hàng trong việc sử dụng ngân hàng số tại Việt Nam. Kết quả cho thấy các yếu tố: 

Hình ảnh thương hiệu, Chất lượng mong đợi, Chất lượng cảm nhận, Giá trị cảm nhận, 

Sự thỏa mãn của khách hàng, Sự phàn nàn, Lòng trung thành của khách hàng tác động 

đến sự hài lòng khách hàng trong việc sử dụng ngân hàng số. 

Nguyễn Đình Trung (2021) nghiên cứu và phân tích cho thấy các yếu tố tác động 

đến sự phát triển dịch vụ NHS gồm: Thói quen sử dụng DVNH; Hành lang pháp lý; Hạ 

tầng CNTT và hạ tầng an toàn, an ninh thông tin; Nguồn chi phí đầu tư đổi mới công 

nghệ và chuyển đổi số; Cạnh tranh từ phía các công ty công nghệ Fintech và Big Tech. 

Giả thuyết nghiên cứu 

Các mối quan hệ tới chất lượng dịch vụ ngân hàng số được nghiên cứu theo 6 giả 

thuyết sau: 

H1: Độ tin cậy của dịch vụ ngân hàng số tác động cùng chiều với chất lượng dịch 

vụ ngân hàng số. (SERVQUAL – Parasuaman & cộng sự (1988), Al-Hawari & cộng sự 

(2006) và Yoon & Lee (2017)). 

H2: Phương tiện hữu hình có tác động cùng chiều với chất lượng dịch vụ ngân 

hàng số tại ngân hàng BIDV. (SERVQUAL – Parasuaman & cộng sự (1988), Al-Hawari 

& Ward (2006)). 

H3: Khả năng đáp ứng có tác động tác động cùng chiều với chất lượng dịch vụ 

ngân hàng số tại ngân hàng BIDV. (SERVQUAL - Parasuaman & cộng sự (1988), Ho 

& Lin (2010) và Koo et al. (2013)). 

H4: Sự đảm bảo tác động cùng chiều với chất lượng dịch vụ ngân hàng số: Sự 

đảm bảo bao gồm cảm giác an toàn và tin cậy từ dịch vụ là yếu tố quan trọng trong đánh 

giá chất lượng dịch vụ ngân hàng số (SERVQUAL – Parasuaman & cộng sự (1988), 

Rod & cộng sự (2009)). 

H5: Sự đồng cảm tác động cùng chiều với chất lượng dịch vụ ngân hàng số tại 

ngân hàng BIDV. ((Parasuraman & cộng sự, 1988), Jun&Cai (2001) và Al-Hawari 

(2011)) 

H6: Giá cả có ảnh hưởng cùng chiều với chất lượng dịch vụ ngân hàng số tại 

ngân hàng BIDV: Giá cả hợp lý và minh bạch tác động tích cực đến nhận thức về chất 

lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng (Rothwell & Gardiner, 1984), (Ankit, 

2011)). 
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Mô hình nghiên cứu 

 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Nguồn: Tác giả đề xuất 

3. Phương pháp nghiên cứu   

Phương pháp thu thập thông tin: Chất lượng dịch vụ ngân hàng số của BIDV 

được đánh giá dựa trên phản hồi từ các khách hàng cá nhân thông qua một bảng khảo 

sát được thiết kế và triển khai bởi tác giả thông qua Google biểu mẫu. Thông tin được 

thu thập từ đối tượng khách hàng cá nhân đang sử dụng dịch vụ ngân hàng số của BIDV 

tại hai địa phương là Hà Nội và TP.HCM. Lý do chọn hai khu vực này là vì đây là những 

địa bàn có số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số nhiều nhất cả nước, với 

đặc điểm dân cư đa dạng về nguồn gốc địa lý và tầng lớp xã hội, qua đó cung cấp một 

cái nhìn toàn diện về hành vi người dùng. 

Phương pháp phân tích: Sử dụng phương pháp thống kê mô tả nhằm tóm tắt 

và phân tích các đặc điểm chính của dữ liệu thu thập được. Mục tiêu không phải là đưa 

ra kết luận hay dự đoán, mà tập trung vào việc trình bày các thông tin cơ bản về dữ liệu. 

Các kỹ thuật thống kê mô tả thường được áp dụng bao gồm các biện pháp như tần suất, 

phần trăm, và các số liệu trung bình, để cung cấp cái nhìn tổng quan về cảm nhận của 

khách hàng. 

Phương pháp đo lường tiêu chí chất lượng: Sử dụng thang đo Likert 5 để đánh 

giá mức độ đồng tình của khách hàng đối với các tiêu chí chất lượng dịch vụ ngân hàng 

số. Mức 1: Hoàn toàn không hài lòng, Mức 2: Không hài lòng, Mức 3: Trung lập, Mức 

4: Hài lòng, Mức 5: Hoàn toàn hài lòng. 
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 4. Kết quả nghiên cứu  

4.1. Thống kê mô tả nhân khẩu học các mẫu khảo sát  

Bảng 1. Thống kê mẫu khảo sát 

Chỉ tiêu Số 

lượng 

Tỷ lệ 

1. Giới tính   

Nam 213 59% 

Nữ 145 41% 

2. Độ tuổi   

Dưới 18 33 9% 

18-25 115 32% 

25-40 78 22% 

Trên 40 132 37% 

3. Nghề 

nghiệp 

  

Kinh doanh, buôn 

bán 

57 16% 

Cán bộ công chức 

NN 

48 13% 

Nhân viên văn 

phòng 

139 39% 

Sinh viên, học sinh 43 12% 

Công nhân 52 15% 

Nghề khác 19 5% 
 

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ 

4. Thu 

nhập trung 

bình 

  

Dưới 10 triệu 121 34% 

Từ 10 - 25 

triệu 

118 33% 

Từ 25 triệu trở 

lên 

119 33% 

5. Thời 

gian gắn bó 

với BIDV 

  

Dưới 3 năm 131 37% 

Từ 3-5 năm 94 26% 

Từ 5-10 năm 77  22% 
 

 Nguồn: Thu thập của tác giả 

 

4.2. Đánh giá độ tin cậy kiểm định Cronbach’s Alpha 

Để kiểm tra độ tin cậy của các biến quan sát và loại bỏ các biến không phù hợp, 

tác giả sử dụng phương pháp đánh giá qua kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha. Kết quả 

loại trừ biến TC3 (Ngân hàng thực hiện đúng các cam kết về điều khoản dịch vụ Ngân 

hàng số) do có hệ số tương quan biến là 0.266 (nhỏ hơn 0.3). Sau khi loại bỏ biến TC3, 

hệ số Cronbach’s Alpha của thang đo biến tổng TC là 0.812 > 0.6, đạt yêu cầu. 
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 Bảng 2. Kiểm định Cronbach’s Alpha 

 Item-Total Statistics 

 

 

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-

Total 

Correlatio

n 

Cronbach'

s Alpha if 

Item 

Deleted 

Độ tin 

cậy 

(TC) 

TC1: Ngân hàng không gây ra sai sót 

trong quá trình cung cấp dịch vụ 

Ngân hàng số 

14.44 7.855 .627 .678 

TC2: Tính bảo mật về thông tin khách 

hàng của dịch vụ ngân hàng số tốt   

14.42 7.797 .634 .675 

TC3: Ngân hàng thực hiện đúng các 

cam kết về điều khoản dịch vụ Ngân 

hàng số 

15.33 9.224 .266 .812 

TC4: Ngân hàng có khả năng phát 

hiện và ngăn chặn các hành vi nghi 

ngờ trên tài khoản của tôi một cách 

kịp thời 

14.48 7.595 .616 .680 

TC5: Dịch vụ ngân hàng số luôn có 

thông báo kịp thời, nhanh chóng cho 

khách hàng mỗi khi có dịch vụ được 

thực hiện 

15.11 8.789 .548 .711 

Phươn

g tiện 

hữu 

hình 

(PT) 

PT1: Giao diện sản phẩm dịch vụ 

ngân hàng số được thiết kế chuyên 

nghiệp, thân thiện với khách hàng 

9.65 5.661 .673 .790 

PT2: Các sản phẩm dịch vụ NHS trên 

ứng dụng đa dạng, phong phú 

9.67 5.634 .691 .782 

PT3: FAQ (Câu hỏi thường gặp) của 

sản phẩm dịch vụ ngân hàng số đầy 

đủ và dễ hiểu 

11.22 6.119 .656 .797 

PT4: Website của ngân hàng về các 

sản phẩm dịch vụ Ngân hàng số thuận 

tiện, dễ tìm kiếm thông tin 

10.44 6.494 .658 .799 

Khả 

năng 

đáp 

ứng 

DU1: Thủ tục đăng ký, sử dụng dịch 

vụ ngân hàng số đơn giản (đăng ký 

mới, cấp lại mật khẩu, hủy dịch 

vụ,…) 

7.44 2.958 .646 .716 
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(DU) DU2: Dịch vụ ngân hàng số hoạt 

động ổn định và chính xác trên nền 

tảng website/mobile 

6.55 3.072 .659 .709 

DU3: Tôi có thể giao dịch với dịch vụ 

Ngân hàng số được thực hiện dễ dàng 

tại bất cứ thời điểm nào (24/7) 

5.85 2.502 .632 .744 

Sự đảm 

bảo 

(DB) 

DB1: Nhân viên có đầy đủ kiến thức 

chuyên môn để tư vấn về dịch vụ 

Ngân hàng số 

6.77 2.532 .657 .720 

DB2: Nhân viên giải quyết các thắc 

mắc, khiếu nại về dịch vụ NHS của 

khách hàng qua kênh số nhanh chóng 

và đầy đủ  

6.79 2.601 .642 .736 

DB3: Khách hàng cảm thấy an toàn 

khi giao dịch với ngân hàng số BIDV 

6.72 2.632 .644 .733 

Sự 

đồng 

cảm 

(DC) 

DC1: Ngân hàng luôn cung cấp các 

sản phẩm dịch vụ ngân hàng số đa 

dạng, nhiều lựa chọn để đáp ứng các 

nhu cầu khác nhau của khách hàng 

12.98 8.168 .561 .810 

DC2: Ngân hàng chủ động khảo sát 

trực tuyến nhu cầu của KH đối với 

các SPDV NHS 

12.78 6.751 .686 .767 

DC3: Ngân hàng có các hướng dẫn 

đầy đủ và chi tiết về thủ tục đăng 

ký/cách thức giao dịch trực tuyến qua 

ứng dụng NHS 

12.12 6.580 .564 .809 

DC4: BIDV chủ động liên hệ với 

khách hàng khi có sự cố đối với NHS 

12.75 6.781 .671 .772 

DC5: Ngân hàng có nhiều chương 

trình ưu đãi, hậu mãi đối với dịch vụ 

Ngân hàng số để thể hiện sự quan tâm 

với khách hàng trước và sau khi giao 

dịch 

13.66 6.320 .658 .776 

Giá cả 

(GC) 

GC1: Phí dịch vụ của dịch vụ ngân 

hàng số hợp lý, cạnh tranh trên thị 

trường 

6.80 2.191 .575 .730 
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GC2: Ngân hàng có nhiều chương 

trình tích điểm và liên kết khuyến mại 

đối với tiêu dùng online trên các dịch 

vụ ngân hàng số 

5.76 2.665 .637 .645 

GC3: Phí dịch vụ NHS của BIDV 

luôn ổn định 

5.84 2.721 .600 .682 

Sự hài 

lòng và 

tính 

sẵn 

sàng 

(HL) 

HL1: Mức độ hài lòng của khách 

hàng đối với chất lượng dịch vụ ngân 

hàng số của BIDV 

9.94 3.585 .603 .791 

HL2: Có sẵn sàng tiếp tục sử dụng 

sản phẩm và dịch vụ ngân hàng số 

của BIDV không? 

9.86 3.233 .620 .786 

HL3: Có sẵn sàng giới thiệu người 

khác sử dụng sản phẩm và dịch vụ 

ngân hàng số của BIDV không? 

9.99 3.325 .672 .760 

HL4: Có tin tưởng rằng BIDV sẽ tiếp 

tục cải thiện và nâng cấp các dịch vụ 

ngân hàng số để đáp ứng nhu cầu của 

khách hàng? 

10.01 3.314 .680 .756 

4.3. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

 Phân tích các nhân tố khảo sát (EFA) với 22 biến quan sát của 6 nhân tố độc 

lập ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ngân hàng số để đánh giá giá trị hội tụ và giá trị 

phân biệt. EFA thỏa mãn nếu hệ số tải >0.4; 0.5≤ KMO ≤ 1; Sig.<0.05 ; phần trăm biến 

thiên >50%. Kết quả phân tích như sau:  

Bảng 3. Bảng phân tích EFA   

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

.805 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 483.088 

df 6 

Sig. .000 

Rotated Component Matrixa 

1 2 3 4 5 6 

.805      

.801      

.775      
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.757      

 .762     

 .755     

 .751     

 .744     

 .413     

  .808    

  .773    

  .772    

  .736    

   .835   

   .819   

   .808   

    .796  

    .787  

    .748  

     .842 

     .797 

     .766 

Kết quả cho thấy: KMO = 0.805 > 0.5; Sig = 0.000 < 0.05; hệ số tải đều >0.5, 

như vậy các biến quan sát này đều có ý nghĩa đóng góp vào mô hình. Vậy cả 6 biến độc 

lập đều tác động cùng chiều đến chất lượng dịch vụ ngân hàng số.  

4.4. Phân tích hồi quy  

Phân tích hồi quy để xác định các yếu tố độc lập ảnh hưởng đến yếu tố phụ thuộc. 

Sau khi phân tích, nhận được Sig kiểm định F = 0.0000 < 0.05, vì vậy mô hình hồi quy 

có ý nghĩa.  

Bảng 4. Phân tích hồi quy   

Model 

HS chưa chuẩn hóa 

HS chuẩn 

hóa 

t Sig. 

Đa cộng tuyến 

B 

Sai số 

chuẩn Beta Tolerance VIF 

(Constan

t) 

-.111 .132 
 

-.844 .399 
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TC .255 .026 .326 9.804 .000 .788 1.268 

PT .240 .025 .320 9.426 .000 .755 1.324 

DU .227 .027 .308 8.343 .000 .641 1.560 

DB .130 .025 .168 5.162 .000 .823 1.216 

DC .085 .031 .102 2.766 .006 .644 1.554 

GC .054 .026 .069 2.102 .036 .810 1.235 

Phương trình hồi quy:  HL = 0.326*TC + 0.32*PT + 0.308*DU + 0.168*DB + 

0.102*DC + 0.069*GC   

Tất cả các hệ số hồi quy theo các biến đều dương và có hệ số Sig. < 0.05 chứng 

tỏ các biến độc lập có tác động tích cực tới CLDV và có ý nghĩa thống kê. Điều này 

cũng phù hợp với kết quả các nghiên cứu trước đây và thực tế hiện nay. Kết quả mô hình 

hồi quy đánh giá mức độ tác động của 6 biến độc lập tới chất lượng dịch vụ ngân hàng 

số, bao gồm độ tin cậy, khả năng đáp ứng, sự đảm bảo, sự đồng cảm, giá cả. 6 nhân tố 

này có mức tác động tương đối đồng đều, tuy nhiên nhân tố độ tin cậy và phương tiện 

hữu hình là nhân tố được đánh giá cao, sau đó là các nhân tố còn lại. 

Hệ số VIF các biến độc lập đều nhỏ hơn 5, như vậy không có đa cộng tuyến xảy 

ra.  

Bảng 5. Kết quả tóm lược của mô hình (Model Summaryb) 

Model R R² R² hiệu chỉnh Sai số tiêu chuẩn Hệ số Durbin-Watson 

1 .833a .694 .689 .33122 2.111 

Hệ số Durbin-Watson = 2.111 và nằm trong khoảng giá trị từ 1 đến 3, điều này 

chứng tỏ không có hiện tượng tự tương quan xảy ra. R bình phương hiệu chỉnh = 0.689 

= 68.9% cho thấy chất lượng dịch vụ ngân hàng số của BIDV được giải thích bởi 06 

biến độc lập.  

5. Kết luận và khuyến nghị  

Dịch vụ ngân hàng số hiện được coi là dịch vụ cốt lõi của các ngân hàng thương 

mại cổ phần trong kỷ nguyên 4.0, đóng vai trò là công cụ chiến lược để các ngân hàng 

đổi mới, nâng cao và gia tăng chất lượng dịch vụ thông qua tương tác và giao dịch trực 

tuyến. Để nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng số, các ngân hàng cần chú trọng vào 

các yếu tố tác động quan trọng như: độ tin cậy, khả năng đáp ứng, phương tiện điện tử, 

sự đồng cảm, giá cả và chi phí dịch vụ. Do đó, các ngân hàng cần đảm bảo độ tin cậy 

trong giao dịch điện tử, cải thiện khả năng đáp ứng, hiện đại hóa các kênh số, nâng cao 

năng lực phục vụ của nhân viên, tăng cường chia sẻ và tương tác với khách hàng, và tối 

ưu hóa chi phí để nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ trong tương lai. Đối với BIDV, 

việc nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng số đòi hỏi một kế hoạch hành động chi tiết 

và chiến lược cụ thể. Chỉ khi thực hiện các bước này một cách quyết liệt, BIDV mới có 

thể dẫn đầu trong cạnh tranh và duy trì vị thế của mình trong bối cảnh thế giới kỹ thuật 

số không ngừng thay đổi. 
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HỆ THỐNG DMOJ: KIẾN TRÚC, TÍNH NĂNG VÀ ỨNG DỤNG 

Phùng Tiến Hải 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

 

Tóm tắt: DMOJ là một nền tảng đánh giá trực tuyến toàn diện đã được cộng 

đồng lập trình áp dụng rộng rãi vì khả năng đánh giá, chấm điểm các bài lập trình (mã 

nguồn) trên nhiều ngôn ngữ. Bài viết này phân tích chi tiết về hệ thống DMOJ, tập trung 

vào kiến trúc, các chức năng chính và ứng dụng của hệ thống trong cả môi trường lập 

trình giáo dục và lập trình thi đấu. Thông qua phân tích này, tác giả muốn nêu bật các 

điểm mạnh của hệ thống DMOJ cũng như ứng dụng và tác động của hệ thống này đối 

với cộng đồng những người lập trình. 

Từ khóa: DMOJ, Django, Chấm điểm tự động, Lập trình thi đấu, Test case 

 

Sự phát triển của các nền tảng lập trình trực tuyến đã cách mạng hóa cách thức 

giảng dạy và thực hành lập trình. Trong số các nền tảng này, DMOJ nổi bật lên nhờ các 

tính năng ưu việt, bản chất mã nguồn mở và hỗ trợ rộng rãi cho nhiều ngôn ngữ lập 

trình. Được xây dựng như một công cụ để đánh giá các bài lập trình theo thời gian thực, 

DMOJ đã trở thành một nguồn tài nguyên quan trọng cho các nhà giáo dục, người học 

và các lập trình viên thi đấu. 

DMOJ ban đầu được phát triển để hỗ trợ yêu cầu của cuộc thi lập trình tại Canada, 

nhưng tính linh hoạt và khả năng mở rộng của nó đã dẫn đến việc áp dụng trong nhiều 

tổ chức giáo dục và nhóm lập trình thi đấu trên toàn thế giới. Chức năng chính của nền 

tảng này là tự động đánh giá tính chính xác và hiệu quả các mã nguồn thông qua một 

loạt các test case được xác định trước. 

1. Kiến trúc kỹ thuật của DMOJ 

Hiểu kiến trúc cơ bản của DMOJ là rất quan trọng để đánh giá chức năng và khả 

năng mở rộng của nó. Phần này sẽ đi sâu vào các thành phần của hệ thống: cơ sở hạ tầng 

phụ trợ, quản lý cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng. 

1.1. Tổng quan về hệ thống 

DMOJ là một ứng dụng nền tảng web mã nguồn mở được thiết kế để chấm các 

bài lập trình. Về cơ bản, hệ thống được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình Python và 

Django - một web framework mạnh mẽ với nhiều tính năng như ORM (Object-

Relational Mapping), công cụ tạo mẫu (template engine) và giao diện quản trị giúp phát 

triển các ứng dụng web linh hoạt và có khả năng mở rộng. 

Kiến trúc cốt lõi 

DMOJ được xây dựng với kiến trúc module hóa, tức là các thành phần khác nhau 

của hệ thống có thể hoạt động độc lập nhưng vẫn liên lạc với nhau một cách liền mạch. 

Kiến trúc này giúp bảo trì và mở rộng hệ thống dễ dàng mà không làm ảnh hưởng đến 

toàn bộ chức năng. 
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- Máy chủ web: máy chủ web là nơi người dùng tương tác với DMOJ thông qua 

các HTTP Request. DMOJ có thể sử dụng máy chủ web Nginx hoặc Apache để quản lý 

lưu lượng truy cập lớn và đảm bảo hiệu suất xử lý cao. Máy chủ web này phục vụ các 

trang web và định tuyến các hành động của người dùng đến các thành phần khác trong 

Django. 

- Logic ứng dụng: Django là xương sống của DMOJ, đảm nhận việc xử lý logic 

ứng dụng. Nó quản lý các tương tác giữa máy chủ web và cơ sở dữ liệu, xử lý dữ liệu 

người dùng và quản lý luồng dữ liệu trong ứng dụng. Django sử dụng mô hình MVT 

(Model-View-Template) giúp tổ chức mã nguồn rõ ràng, đảm bảo tính linh hoạt trong 

phát triển và bảo trì hệ thống. 

- Hàng đợi tác vụ: DMOJ sử dụng hệ thống hàng đợi tác vụ để quản lý việc thực 

thi mã nộp bởi người dùng. Hệ thống này đảm bảo xử lý các bài nộp theo thứ tự và duy 

trì khả năng phản hồi của hệ thống ngay cả khi chịu tải cao. Hàng đợi tác vụ thường 

được quản lý bởi Celery, một hệ thống hàng đợi tác vụ phân tán, thường được sử dụng 

để xử lý các tác vụ không đồng bộ. Celery xử lý việc thực thi không đồng bộ các tác vụ, 

chẳng hạn như chạy mã nguồn với các test case, việc này rất cần thiết để duy trì hiệu 

suất của hệ thống DMOJ. 

- Môi trường hộp cát (Sandbox): nhằm đảm bảo an toàn khi thực thi mã nguồn 

của người dùng gửi nộp, DMOJ sử dụng môi trường hộp cát, ngăn chặn mã lệnh truy 

cập vào dữ liệu nhạy cảm hoặc gây hại cho hệ thống. Công nghệ Docker thường được 

dùng để triển khai Sandbox cho hệ thống DMOJ, đảm bảo việc chạy mã lệnh trong một 

môi trường hoàn toàn biệt lập với các tài nguyên cần được kiểm soát (CPU, bộ nhớ, 

đĩa,…). 

Quản lý cơ sở dữ liệu 

Cơ sở dữ liệu là nền tảng cho việc lưu trữ và quản lý dữ liệu của DMOJ, gồm 

thông tin người dùng, các bài toán, bài nộp và dữ liệu liên quan đến cuộc thi. Django sử 

dụng ORM, cho phép nhà phát triển làm việc với các đối tượng Python mà không cần 

phải viết các truy vấn SQL trực tiếp. Việc này không chỉ tăng tốc quá trình phát triển mà 

còn đảm bảo tính độc lập với cơ sở dữ liệu, nghĩa là DMOJ có thể được triển khai trên 

nhiều hệ thống cơ sở dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như PostgreSQL, MySQL hoặc 

SQLite, tùy thuộc vào quy mô và yêu cầu của quá trình triển khai. 

- Dữ liệu người dùng: cơ sở dữ liệu lưu trữ tất cả thông tin liên quan đến người 

dùng, gồm thông tin đăng nhập, lịch sử bài nộp và số liệu hiệu suất. Dữ liệu này rất quan 

trọng để theo dõi tiến trình của người dùng và tạo phản hồi được cá nhân hóa. 

- Bộ đề bài và test case: đề bài cùng với các test case tương ứng, được lưu trữ 

trong cơ sở dữ liệu. Các test case này được sử dụng để tự động đánh giá các bài nộp và 

chấm điểm. Việc lưu trữ và truy xuất hiệu quả các test case là điều quan trọng để đảm 

bảo hệ thống đánh giá hoạt động trơn tru. 

- Nhật ký gửi nộp bài: mỗi lần gửi nộp bài của người dùng đều được ghi vào cơ 

sở dữ liệu, gồm mã nguồn bài nộp, thời gian nộp và kết quả đánh giá. Nhật ký này rất 
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quan trọng đối với cả người dùng và quản trị viên để theo dõi hiệu suất và quản lý các 

bài mã nguồn đã nộp. 

Giao diện người dùng 

Giao diện người dùng của DMOJ được thiết kế thân thiện và trực quan, giúp 

người dùng dễ dàng điều hướng và quản lý các hoạt động. 

- Thiết kế đáp ứng: giao diện được xây dựng bằng các công nghệ hiện đại như 

HTML5, CSS3 và JavaScript để đảm bảo tính tương thích trên nhiều loại thiết bị từ máy 

tính để bàn đến điện thoại di động. 

- Bảng điều khiển người dùng: người dùng có thể quản lý và theo dõi các hoạt 

động của mình, gồm các lần nộp bài, các cuộc thi đang diễn ra và thống kê hiệu suất cá 

nhân thông qua bảng điều khiển. 

- Phản hồi gần thời gian thực: hệ thống cung cấp phản hồi gần như thời gian thực 

cho các bài nộp, có thể có độ trễ ngắn, phụ thuộc vào tải hệ thống và độ phức tạp của 

bài toán. Phản hồi gồm thông tin chi tiết về lỗi hoặc test case thất bại, giúp người dùng 

có thể cải thiện bài nộp nhanh chóng. 

Tích hợp với các công cụ bên ngoài 

DMOJ có khả năng tích hợp với nhiều công cụ và dịch vụ bên ngoài, giúp mở 

rộng chức năng và khả năng linh hoạt của hệ thống. 

- Truy cập API: DMOJ cung cấp API RESTful mà các nhà phát triển có thể sử 

dụng để tương tác với hệ thống theo chương trình. Các API này hỗ trợ các hoạt động 

như truy xuất bộ đề bài, gửi nộp mã nguồn bài làm và truy cập dữ liệu người dùng, giúp 

tích hợp DMOJ với các nền tảng giảng dạy lập trình hoặc lập trình thi đấu khác. 

- Tập lệnh chấm điểm tùy chỉnh: ngoài các khả năng chấm điểm tích hợp, DMOJ 

hỗ trợ các tập lệnh chấm điểm tùy chỉnh, cho phép quản trị viên xác định các tiêu chí 

đánh giá cụ thể cho các đề bài cụ thể. Tính linh hoạt này đặc biệt hữu ích trong các bối 

cảnh giáo dục, khi mỗi loại đề bài khác nhau có thể yêu cầu logic chấm điểm riêng. 

1.2 Thành phần và Module 

Hệ thống DMOJ là một nền tảng với các thành phần và module quan trọng hoạt 

động hài hòa để mang lại trải nghiệm liền mạch cho người dùng. Mỗi thành phần đóng 

một vai trò cụ thể trong việc đảm bảo rằng các lần gửi mã được xử lý hiệu quả, an toàn 

và hiệu quả. Phần này cung cấp mô tả chi tiết về các thành phần cốt lõi của DMOJ, gồm 

xử lý đệ trình, thực thi test case và quản lý cơ sở dữ liệu. 

Xử lý đệ trình 

Xử lý đệ trình là một thành phần cơ bản của DMOJ, chịu trách nhiệm quản lý mã 

bài làm do người dùng gửi nộp từ thời điểm nhận được cho đến khi đánh giá và cung 

cấp kết quả. Việc xử lý các đệ trình gồm một số bước chính để đảm bảo hệ thống hoạt 

động hiệu quả và vẫn phản hồi ngay cả khi tải nặng. 

- Hàng đợi: khi người dùng gửi nộp mã nguồn bài làm, trước tiên mã đó sẽ được 

đưa vào hàng đợi đệ trình. Hàng đợi này hoạt động như một bộ đệm, quản lý các đệ trình 
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đến và đảm bảo chúng được xử lý theo thứ tự nhận được. Bằng cách xếp hàng đệ trình, 

DMOJ có thể xử lý khối lượng lớn các đệ trình mã nguồn mà không bị quá tải. 

- Xử lý không đồng bộ: các đệ trình được xử lý không đồng bộ để tránh tắc nghẽn 

hệ thống, có nghĩa là trong khi một mã nguồn đang được đánh giá, các mã nguồn khác 

vẫn có thể được tiếp nhận và xếp hàng. Mô hình xử lý không đồng bộ đảm bảo hệ thống 

vẫn phản hồi và người dùng không gặp phải sự chậm trễ khi gửi nộp mã nguồn. 

- Giao nhiệm vụ: mỗi đệ trình được giao cho một nhiệm vụ trong hệ thống, chịu 

trách nhiệm quản lý việc thực thi và đánh giá mã nguồn. Nhiệm vụ này thường được 

quản lý bởi hệ thống hàng đợi tác vụ Celery. 

- Phân bổ tài nguyên: hệ thống phân bổ tài nguyên, chẳng hạn như phân bổ CPU 

và bộ nhớ, để đảm bảo mỗi lần mã nguồn gửi nộp sẽ được xử lý hiệu quả. Việc phân bổ 

tài nguyên được quản lý cẩn thận để ngăn không cho bất kỳ lần gửi nộp nào tiêu tốn quá 

nhiều tài nguyên, ảnh hưởng đến hiệu suất của toàn bộ hệ thống. 

- Tạo kết quả: sau khi mã nguồn đã được xử lý, kết quả sẽ được tạo và lưu trữ. 

Những kết quả này gồm các chi tiết như mã nguồn có đạt tất cả các test case hay không, 

thời gian thực hiện và mức sử dụng bộ nhớ. Sau đó, kết quả sẽ được cung cấp cho người 

dùng thông qua giao diện web. 

Thực thi test case 

Thực thi test case là một thành phần quan trọng của DMOJ, đánh giá tính chính 

xác và hiệu suất của mã nguồn bài làm do người dùng gửi nộp. Quy trình này gồm việc 

chạy mã so với các test case được xác định trước trong môi trường được kiểm soát để 

đảm bảo mã hoạt động như mong đợi và đáp ứng các yêu cầu của đề bài. 

- Cô lập: DMOJ sử dụng môi trường hộp cát để thực thi mã nguồn do người dùng 

gửi nộp lên hệ thống. Hộp cát cô lập mã nguồn khỏi hệ thống lưu trữ, ngăn không cho 

mã truy cập vào dữ liệu nhạy cảm, ảnh hưởng đến các quy trình khác hoặc làm tổn hại 

đến bảo mật hệ thống. Mỗi bài sẽ được chạy trong một vùng chứa hoặc máy ảo riêng 

biệt, cung cấp môi trường an toàn và được kiểm soát để thực thi mã. 

- Công nghệ hộp cát: môi trường hộp cát thường được triển khai bằng các công 

nghệ chứa như Docker. Vùng chứa Docker cung cấp một môi trường nhẹ và cô lập, đảm 

bảo tính bảo mật và ổn định của hệ thống đồng thời cho phép thực thi mã hiệu quả. 

Quy trình thực hiện 

- Biên dịch mã: đối với các ngôn ngữ yêu cầu biên dịch, chẳng hạn như C++ hoặc 

Java, mã trước tiên được biên dịch trong môi trường hộp cát. Lỗi biên dịch được phát 

hiện và báo cáo lại cho người dùng trước khi tiến hành giai đoạn thực thi test case. 

- Thực thi test case: mã đã biên dịch hoặc diễn giải sau đó được thực thi trên một 

loạt test case. Các test case này được thiết kế để xác minh tính chính xác và hiệu quả 

của mã nguồn. Mỗi test case kiểm tra các tiêu chí cụ thể của đề bài, chẳng hạn như tính 

chính xác, hiệu suất và các trường hợp ngoại lệ. 

- Quản lý tài nguyên: trong quá trình thực thi, các tài nguyên như thời gian CPU, 
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mức sử dụng bộ nhớ và dung lượng đĩa được theo dõi để ngăn chặn việc lạm dụng và 

đảm bảo đánh giá công bằng. Các giới hạn được đặt để ngăn chặn việc gửi yêu cầu tiêu 

tốn quá nhiều tài nguyên, có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống hoặc các yêu cầu 

gửi nộp bài của người dùng khác. 

Biện pháp bảo mật 

- Hạn chế mã: công nghệ hộp cát hạn chế vùng hoạt động mà mã nguồn có thể 

thực hiện, chẳng hạn như truy cập hệ thống tệp, giao tiếp mạng, lệnh gọi hệ thống,... 

Những hạn chế này giúp ngăn chặn mã độc gây hại hoặc truy cập dữ liệu trái phép. 

- Hết thời gian: hết thời gian được áp dụng để đảm bảo rằng các yêu cầu gửi 

không chạy vô thời hạn. Nếu một yêu cầu gửi vượt quá giới hạn thời gian được phân bổ, 

yêu cầu đó sẽ bị chấm dứt và kết quả được báo cáo là hết thời gian. Biện pháp này giúp 

duy trì hiệu suất hệ thống và ngăn chặn việc lạm dụng tài nguyên hệ thống. 

Quản lý cơ sở dữ liệu 

Quản lý cơ sở dữ liệu là một thành phần quan trọng của DMOJ xử lý việc lưu trữ, 

truy xuất và cập nhật dữ liệu liên quan đến người dùng, sự cố, bài nộp và kết quả. Một 

hệ thống cơ sở dữ liệu được thiết kế tốt đảm bảo dữ liệu được quản lý hiệu quả và an 

toàn, hỗ trợ chức năng chung của nền tảng. 

- Sơ đồ: DMOJ sử dụng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) với sơ 

đồ được xác định rõ ràng để sắp xếp dữ liệu. Sơ đồ gồm các bảng cho người dùng, sự 

cố, bài nộp, test case và kết quả, với các mối quan hệ được xác định giữa các bảng này 

để hỗ trợ các truy vấn và hoạt động phức tạp. 

- Chuẩn hóa: sơ đồ cơ sở dữ liệu được thiết kế để giảm thiểu sự trùng lặp và đảm 

bảo tính toàn vẹn của dữ liệu thông qua chuẩn hóa. Quy trình này gồm việc sắp xếp dữ 

liệu thành các bảng riêng biệt và xác định các mối quan hệ giữa chúng để giảm trùng 

lặp và duy trì tính nhất quán. 

Quản lý dữ liệu 

- Thông tin người dùng: dữ liệu người dùng, gồm thông tin đăng nhập, hồ sơ và 

lịch sử gửi, được lưu trữ an toàn trong cơ sở dữ liệu. Kiểm soát truy cập và mã hóa được 

sử dụng để bảo vệ thông tin nhạy cảm và đảm bảo rằng chỉ những người dùng được ủy 

quyền mới có thể truy cập dữ liệu của họ. 

- Các mã nguồn và test case: các mã nguồn cùng với các test case liên quan được 

lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, cho phép người quản trị quản lý và cập nhật các bài toán dễ 

dàng và đảm bảo rằng các test case luôn có sẵn để đánh giá các lần nộp. 

- Hồ sơ nộp bài: mỗi lần nộp bài đều được ghi lại trong cơ sở dữ liệu, gồm các 

thông tin như mã nguồn, thời gian nộp và kết quả đánh giá. Dữ liệu này rất cần thiết để 

theo dõi hiệu suất của người dùng và kết quả chấm. 

Tối ưu hóa hiệu suất 

- Lập chỉ mục: các chỉ mục được sử dụng để tối ưu hóa hiệu suất truy vấn và tăng 

tốc các hoạt động truy xuất dữ liệu. Bằng cách tạo chỉ mục trên các cột thường xuyên 
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truy vấn, DMOJ có thể nhanh chóng truy cập dữ liệu cần thiết để đánh giá các lần gửi 

và tạo kết quả. 

- Lưu trữ đệm: các cơ chế lưu trữ đệm được sử dụng để giảm tải cơ sở dữ liệu và 

cải thiện hiệu suất. Dữ liệu thường xuyên truy cập, chẳng hạn như các mã nguồn và hồ 

sơ người dùng, có thể được lưu trữ đệm trong bộ nhớ để giảm nhu cầu truy vấn cơ sở 

dữ liệu lặp lại. 

- Sao lưu và phục hồi: các bản sao lưu thường xuyên được thực hiện để đảm bảo 

tính toàn vẹn của dữ liệu và cung cấp các tùy chọn phục hồi trong trường hợp mất hoặc 

hỏng dữ liệu. Các chiến lược sao lưu gồm sao lưu đầy đủ và sao lưu gia tăng, được lưu 

trữ an toàn và có thể khôi phục nếu cần. 

Kiến trúc của DMOJ được thiết kế với tính năng mở rộng. Hệ thống có thể được 

phân phối trên nhiều máy chủ để cân bằng tải và thiết kế module của nó cho phép nâng 

cấp và bảo trì dễ dàng. Các kỹ thuật tối ưu hóa hiệu suất, chẳng hạn như lưu trữ đệm và 

cân bằng tải, được sử dụng để đảm bảo hệ thống vẫn phản hồi ngay cả trong thời gian 

sử dụng cao điểm. 

2. Các tính năng của DMOJ 

DMOJ cung cấp một bộ tính năng toàn diện được thiết kế để đáp ứng cả nhu cầu 

học tập và lập trình thi đấu. Các tính năng này làm cho nó trở thành một công cụ đa năng 

cho người học, nhà giáo dục và lập trình viên thi đấu. Phần này đi sâu vào các tính năng 

quan trọng nhất của DMOJ, cung cấp cái nhìn sâu sắc về từng tính năng. 

2.1. Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình 

Một trong những tính năng nổi bật của DMOJ là hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình. 

Hỗ trợ ngôn ngữ rộng rãi này rất quan trọng để đáp ứng các sở thích đa dạng của người 

dùng và cung cấp tính linh hoạt trong việc giải bài toán. Tính đến các bản cập nhật mới 

nhất, DMOJ hỗ trợ hơn 20 ngôn ngữ lập trình, từ các ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi 

đến các ngôn ngữ chuyên biệt hơn. 

Ngôn ngữ hỗ trợ 

- Ngôn ngữ phổ biến: DMOJ hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình chính thống như 

Python, C++ và Java. Các ngôn ngữ này thường được sử dụng trong lập trình thi đấu và 

môi trường giáo dục do các thư viện chuẩn mạnh mẽ và được sử dụng rộng rãi. 

- Ngôn ngữ chuyên ngành: ngoài các ngôn ngữ phổ biến, DMOJ cũng hỗ trợ các 

ngôn ngữ ít phổ biến hơn như Haskell, Lua và Scala. Sự đa dạng này cho phép người 

dùng khám phá các mô hình và phương pháp lập trình khác nhau, gồm các ngôn ngữ 

chức năng và ngôn ngữ kịch bản. 

- Các tính năng dành riêng cho ngôn ngữ: mỗi ngôn ngữ được hỗ trợ đều có các 

tính năng và hạn chế cụ thể, được tính đến trong quá trình đánh giá mã. Ví dụ: môi 

trường hộp cát có thể có các cấu hình khác nhau cho các ngôn ngữ yêu cầu biên dịch so 

với các ngôn ngữ được thông dịch. 

Lợi ích của hỗ trợ đa ngôn ngữ 
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- Sở thích của người dùng: người dùng có thể giải các bài toán bằng ngôn ngữ 

mà họ cảm thấy thoải mái nhất, nâng cao trải nghiệm học tập của họ và cho phép họ tận 

dụng các kỹ năng hiện có của mình. 

- Tính linh hoạt trong giáo dục: các nhà giáo dục có thể sử dụng DMOJ để dạy 

nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau, mang đến cho người học cơ hội học và thực hành 

các ngôn ngữ khác nhau trong một nền tảng duy nhất. 

- Lập trình thi đấu: trong lập trình thi đấu, người tham gia thường sử dụng ngôn 

ngữ ưa thích của họ để tối ưu hóa hiệu suất của họ. Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ của DMOJ 

đảm bảo rằng tất cả người tham gia có thể thi đấu ngang bằng. 

2.2. Chấm điểm tự động và phản hồi tức thì 

Hệ thống chấm điểm tự động của DMOJ được thiết kế để cung cấp phản hồi ngay 

lập tức và chi tiết về các lần gửi mã. Tính năng này rất quan trọng cho cả việc học và thi 

đấu, vì nó giúp người dùng nhanh chóng xác định lỗi và cải thiện giải pháp của họ. 

Quy trình chấm điểm 

- Đánh giá bài nộp: khi người dùng gửi nộp mã nguồn của họ, mã sẽ tự động 

được đánh giá theo một tập hợp các test case được xác định trước. Các test case này 

được thiết kế để đánh giá các khía cạnh khác nhau của mã nguồn, gồm tính chính xác, 

hiệu quả và các trường hợp ngoại lệ. 

- Thực hiện test case: mã nguồn được thực thi trong môi trường hộp cát để đảm 

bảo nó chạy an toàn và bảo mật. Mỗi test case được kiểm tra và kết quả được so sánh 

với đầu ra mong đợi. 

- Biên dịch kết quả: sau khi thực hiện, kết quả được biên dịch và phân tích. Hệ 

thống kiểm tra xem mã có vượt qua tất cả các test case hay không, đo lường các số liệu 

hiệu suất như thời gian thực hiện và mức sử dụng bộ nhớ và xác định bất kỳ lỗi hoặc sự 

cố nào. 

Phản hồi tức thì 

- Báo cáo chi tiết: người dùng nhận được phản hồi chi tiết về bài nộp của họ, gồm 

thông tin về test case nào không thành công và lý do tại sao. Phản hồi này giúp người 

dùng hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của mã của họ. 

- Mô tả lỗi: hệ thống cung cấp mô tả về lỗi gặp phải trong quá trình thực thi, 

chẳng hạn như lỗi biên dịch, lỗi thời gian chạy hoặc đầu ra không chính xác. Thông tin 

này rất cần thiết để gỡ lỗi và cải thiện mã. 

- Số liệu hiệu suất: ngoài tính chính xác, người dùng nhận được số liệu hiệu suất 

cho biết mã của họ hoạt động hiệu quả như thế nào. Điều này gồm thời gian thực thi, 

mức sử dụng bộ nhớ và bất kỳ hạn chế tài nguyên nào gặp phải. 

Lợi ích của chấm điểm tự động 

- Học nhanh: phản hồi tức thì cho phép người dùng học và thích nghi nhanh 

chóng. Họ có thể lặp lại các giải pháp của mình dựa trên phản hồi và gửi các phiên bản 

cải tiến kịp thời. 
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- Đánh giá công bằng: chấm điểm tự động đảm bảo rằng tất cả các bài nộp đều 

được đánh giá một cách nhất quán và công bằng, không có khả năng xảy ra lỗi của con 

người hoặc thiên vị. 

- Quản lý hiệu quả: đối với quản trị viên, chấm điểm tự động giúp giảm khối 

lượng công việc liên quan đến việc xem xét thủ công các bài nộp, cho phép họ tập trung 

vào các khía cạnh khác của việc quản lý bài toán và cuộc thi. 

2.3. Quản lý đề bài và các cuộc thi 

DMOJ gồm một bộ đề bài toàn diện và hệ thống quản lý các cuộc thi, khiến nó 

trở thành nền tảng lý tưởng cho cả môi trường lập trình giáo dục và thi đấu. Hệ thống 

này cho phép người quản trị tạo, sắp xếp và quản lý các bài toán lập trình và cuộc thi 

một cách dễ dàng. 

Quản lý bộ đề bài 

- Tạo bài toán: người quản trị có thể tạo và tải các bài toán lập trình lên nền tảng. 

Mỗi bài toán gồm các thông tin: mô tả, thông số kỹ thuật đầu vào và đầu ra, cùng một 

bộ test case. 

- Phân loại: các bài toán có thể được phân loại thành các loại hoặc mức độ khó 

khác nhau, giúp người dùng dễ dàng điều hướng và lựa chọn hơn. Các danh mục có thể 

gồm các chủ đề như thuật toán, cấu trúc dữ liệu hoặc các khái niệm lập trình cụ thể. 

- Chỉnh sửa bài toán: người quản trị có khả năng chỉnh sửa các bài toán hiện có, 

cập nhật các test case và sửa đổi mô tả bài toán. Tính linh hoạt này đảm bảo rằng các 

bài toán có thể được cập nhật và phù hợp. 

Quản lý cuộc thi 

- Tạo bài thi: DMOJ hỗ trợ việc tạo và quản lý các cuộc thi lập trình. Các cuộc 

thi có thể được cấu hình với thời gian bắt đầu và kết thúc cụ thể, bộ bài toán và quy tắc. 

- Theo dõi thời gian: hệ thống cung cấp tính năng theo dõi tiến trình cuộc thi theo 

thời gian thực, gồm bộ đếm ngược, trạng thái bài nộp và thời gian còn lại. Tính năng 

này giúp người tham gia luôn cập nhật về tiến trình và trạng thái chung của cuộc thi. 

- Bảng điểm: bảng điểm theo thời gian thực hiển thị thứ hạng của người tham gia 

dựa trên thành tích của họ. Bảng điểm cập nhật động khi bài nộp được đánh giá, cho 

phép người tham gia theo dõi thứ hạng của họ trong suốt cuộc thi. 

- Cấu hình cuộc thi: người quản lý có thể cấu hình nhiều khía cạnh khác nhau của 

cuộc thi, chẳng hạn như khả năng hiển thị bài toán, quy tắc chấm điểm và giới hạn bài 

nộp. Tùy chỉnh này cho phép áp dụng nhiều định dạng và cấu trúc cuộc thi. 

Lợi ích đem lại 

- Hiệu quả tổ chức: hệ thống quản lý hợp lý hóa quy trình tạo và tổ chức bài toán 

và cuộc thi, giảm chi phí hành chính và đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho người dùng. 

- Sự tham gia: các bài toán và cuộc thi được quản lý tốt sẽ nâng cao sự tham gia 

của người dùng bằng cách cung cấp các bài toán lập trình đầy thử thách và đa dạng, 

đồng thời tạo điều kiện cho các sự kiện thi đấu. 
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- Giá trị giáo dục: đối với các nhà giáo dục, hệ thống quản lý bài toán cung cấp 

một công cụ có giá trị để tạo nội dung giáo dục và đánh giá thành tích của người học 

trong môi trường được kiểm soát. 

2.4. Tích hợp API 

DMOJ cung cấp một API mạnh mẽ cho phép tích hợp với các hệ thống và nền 

tảng khác. API cung cấp một cách lập trình để tương tác với DMOJ, tạo điều kiện cho 

tự động hóa và phát triển tùy chỉnh. 

Tính năng API 

- Tự động gửi: API cho phép gửi mã tự động, cho phép người dùng hoặc hệ thống 

bên ngoài gửi mã mà không cần can thiệp thủ công. Tính năng này hữu ích để tích hợp 

DMOJ với các công cụ giáo dục khác hoặc để tự động hóa các quy trình kiểm tra. 

- Truy xuất bài toán: các nhà phát triển có thể sử dụng API để truy xuất các bài 

toán và dữ liệu liên quan. Khả năng này hữu ích để tạo các ứng dụng hoặc công cụ tùy 

chỉnh tương tác với cơ sở dữ liệu đầu bài của DMOJ. 

- Dữ liệu cuộc thi: API cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu cuộc thi, gồm các 

bài toán, thông tin người tham gia và kết quả cuộc thi, cho phép phát triển các công cụ 

hoặc ứng dụng bên ngoài để phân tích hoặc hiển thị thông tin cuộc thi. 

Các trường hợp sử dụng tích hợp 

- Nền tảng giáo dục: API có thể được tích hợp với các nền tảng giáo dục để cung 

cấp trải nghiệm liền mạch cho người học và nhà giáo dục. Ví dụ: một nền tảng giáo dục 

có thể sử dụng API để tự động tạo bài tập và theo dõi tiến trình của người học. 

- Ứng dụng tùy chỉnh: các nhà phát triển có thể xây dựng các ứng dụng hoặc công 

cụ tùy chỉnh tận dụng các khả năng của DMOJ. Ví dụ, một công cụ có thể được phát 

triển để phân tích số liệu thống kê bài nộp hoặc trực quan hóa kết quả cuộc thi. 

- Tự động hóa: API tạo điều kiện tự động hóa nhiều tác vụ khác nhau, chẳng hạn 

như bài nộp hàng loạt hoặc chấm điểm tự động, giảm công sức thủ công và cải thiện 

hiệu quả. 

Lợi ích đem lại 

- Linh hoạt: API cung cấp tính linh hoạt để tích hợp DMOJ với các hệ thống khác, 

cho phép tùy chỉnh và mở rộng các khả năng của nền tảng. 

- Hiệu quả: các quy trình tự động và ứng dụng tùy chỉnh giúp giảm công sức thủ 

công và hợp lý hóa các tương tác với hệ thống DMOJ. 

- Chức năng nâng cao: tích hợp với các công cụ và nền tảng khác giúp tăng cường 

chức năng tổng thể của DMOJ, biến nó thành một nguồn tài nguyên linh hoạt và có giá 

trị hơn. 

2.5. Giao diện và trải nghiệm người dùng 

Giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) của DMOJ được thiết kế 

trực quan và thân thiện với người dùng. UI/UX được thiết kế tốt đảm bảo người dùng có thể 

dễ dàng điều hướng nền tảng và truy cập các tính năng họ cần mà không bị nhầm lẫn. 
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Thiết kế giao diện người dùng 

- Bố cục rõ ràng: giao diện người dùng có bố cục rõ ràng và có tổ chức, với các 

phần được xác định rõ ràng cho các bộ đề bài, bài nộp, cuộc thi và hồ sơ người dùng. 

Thiết kế này giúp người dùng nhanh chóng tìm và truy cập thông tin họ cần. 

- Thiết kế đáp ứng: giao diện đáp ứng, nghĩa là nó thích ứng với các kích thước 

màn hình và thiết bị khác nhau, đảm bảo trải nghiệm người dùng nhất quán trên máy 

tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại thông minh. 

- Điều hướng: các menu và liên kết điều hướng trực quan giúp người dùng dễ 

dàng di chuyển giữa các phần khác nhau của nền tảng. Điều hướng được thiết kế đơn 

giản, giảm thiểu thời gian tìm kiếm các tính năng. 

Tính năng trải nghiệm người dùng 

- Quản lý bài nộp: người dùng có thể dễ dàng xem và quản lý bài nộp của mình, 

gồm kiểm tra kết quả, xem phản hồi và gửi lại mã. Hệ thống quản lý bài nộp được thiết 

kế để cung cấp tổng quan rõ ràng về các bài nộp trước đó và kết quả của chúng. 

- Theo dõi tiến độ: người dùng có thể theo dõi tiến độ của mình trên bảng xếp 

hạng, xem số liệu thống kê và theo dõi hiệu suất của mình theo thời gian. Tính năng này 

cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về thành tích của người dùng và các lĩnh vực cần 

cải thiện. 

- Truy cập bài toán: việc truy cập và giải các bài toán được sắp xếp hợp lý, với 

các tính năng như bộ lọc đề bài, chức năng tìm kiếm và phân loại các bài toán, giúp 

người dùng dễ dàng tìm thấy các bài toán phù hợp với sở thích và trình độ kỹ năng của 

mình. 

Lợi ích của thiết kế UI/UX 

- Khả năng sử dụng được cải thiện: UI/UX được thiết kế tốt sẽ nâng cao khả năng 

sử dụng, giúp người dùng dễ dàng tương tác với nền tảng và truy cập các tính năng của 

nền tảng. 

- Tương tác được cải thiện: trải nghiệm thân thiện với người dùng khuyến khích 

người dùng dành nhiều thời gian hơn trên nền tảng, tăng cường sự tương tác và tham 

gia. 

- Học tập hiệu quả: đối với mục đích giáo dục, giao diện trực quan hỗ trợ việc 

học tập hiệu quả bằng cách cho phép người dùng tập trung vào việc giải bài toán thay vì 

phải vật lộn với điều hướng hoặc sự phức tạp của hệ thống. 

3. Ứng dụng của DMOJ 

Tính linh hoạt và các tính năng mạnh mẽ của DMOJ khiến nó phù hợp với nhiều 

ứng dụng khác nhau, gồm sử dụng trong giáo dục, lập trình thi đấu và nghiên cứu và 

phát triển. Mỗi ứng dụng này tận dụng các khả năng của DMOJ theo những cách khác 

nhau để giải quyết các nhu cầu và mục tiêu cụ thể. Phần này sẽ mô tả chi tiết một số ứng 

dụng chính của DMOJ. 
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3.1. Sử dụng trong giáo dục 

DMOJ được áp dụng rộng rãi trong các bối cảnh giáo dục do khả năng tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc giảng dạy lập trình và đánh giá hiệu quả thành tích của người 

học. Hệ thống chấm điểm tự động và cơ chế phản hồi tức thì của nó khiến nó trở thành 

một công cụ vô giá đối với cả nhà giáo dục và người học. 

Tích hợp lớp học 

- Căn chỉnh chương trình giảng dạy: các nhà giáo dục có thể sử dụng DMOJ để 

tạo ra các bộ bài tập phù hợp với chương trình giảng dạy của họ. Bằng cách thiết kế các 

bài tập phù hợp với các chủ đề được đề cập trong bài giảng, giáo viên có thể đảm bảo 

rằng người học thực hành các khái niệm và kỹ năng có liên quan. 

- Giám sát theo thời gian thực: khả năng giám sát theo thời gian thực của nền 

tảng cho phép các giảng viên theo dõi tiến trình của người học liên tục. Các nhà giáo 

dục có thể xem số liệu thống kê về bài nộp, đánh giá thành tích của từng người học và 

xác định các lĩnh vực mà người học có thể gặp khó khăn. 

- Phương pháp giảng dạy đa dạng: DMOJ hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình có 

nghĩa là các nhà giáo dục có thể kết hợp nhiều ngôn ngữ khác nhau vào chiến lược giảng 

dạy của họ. Ví dụ, giảng viên có thể sử dụng Python cho các khóa học giới thiệu và C++ 

cho các chủ đề nâng cao hơn, đáp ứng các nhu cầu và sở thích học tập khác nhau. 

- Quản lý bài tập: các nhà giáo dục có thể tạo bài tập với thời hạn và yêu cầu cụ 

thể. Hệ thống tự động chấm điểm bài nộp và cung cấp phản hồi chi tiết, giúp giảng viên 

tiết kiệm thời gian và cung cấp cho người học những hiểu biết ngay lập tức về hiệu suất 

của họ. 

Tự học 

- Thực hành độc lập: người học có thể sử dụng DMOJ một cách độc lập để thực 

hành lập trình và cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề của mình. Thư viện bài toán mở 

rộng cung cấp nhiều thử thách, cho phép người học khám phá các chủ đề và mức độ khó 

khác nhau. 

- Phản hồi và cải thiện: phản hồi ngay lập tức về bài nộp mã giúp người học hiểu 

được lỗi của mình và học hỏi từ chúng. Các báo cáo chi tiết về lỗi test case và số liệu 

hiệu suất hướng dẫn người học tinh chỉnh các giải pháp của mình và phát triển các 

phương pháp lập trình tốt hơn. 

- Học theo tốc độ của riêng mình: nền tảng hỗ trợ học theo tốc độ của riêng mình, 

cho phép người học tiến bộ theo lịch trình và phong cách học tập của riêng mình. Cho 

dù người học đang ôn tập cho kỳ thi hay làm dự án cá nhân, DMOJ đều cung cấp một 

môi trường học tập linh hoạt. 

3.2. Lập trình thi đấu 

DMOJ cũng rất phù hợp để tổ chức các cuộc thi lập trình, nhờ các tính năng quản 

lý cuộc thi mạnh mẽ và kiến trúc có thể mở rộng. Các khả năng của nền tảng này khiến 

nó trở thành lựa chọn phổ biến cho cả các cuộc thi lập trình trong nước và quốc tế. 
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Các cuộc thi địa phương và khu vực 

- Hệ thống chấm điểm đáng tin cậy: hệ thống chấm điểm tự động của DMOJ đảm 

bảo các bài dự thi được đánh giá công bằng và nhất quán. Độ tin cậy này rất quan trọng 

để duy trì tính toàn vẹn của các cuộc thi địa phương và khu vực, nơi người tham gia 

mong đợi kết quả chính xác và khách quan. 

- Các cuộc thi có thể tùy chỉnh: người tổ chức có thể tùy chỉnh nhiều khía cạnh 

khác nhau của các cuộc thi địa phương và khu vực, gồm các bài toán, quy tắc chấm điểm 

và giới hạn thời gian. Tính linh hoạt này cho phép tạo ra các cuộc thi phù hợp với đối 

tượng hoặc mục tiêu cụ thể. 

- Cập nhật theo thời gian thực: nền tảng cung cấp các bản cập nhật theo thời gian 

thực về tiến độ cuộc thi, gồm bảng điểm và trạng thái bài dự thi. Người tham gia có thể 

theo dõi hiệu suất của mình và so sánh kết quả của họ với những người khác trong suốt 

cuộc thi. 

Các cuộc thi quốc tế 

- Khả năng mở rộng: kiến trúc có thể mở rộng của DMOJ hỗ trợ các cuộc thi 

quốc tế quy mô lớn với số lượng người tham gia cao. Hệ thống được thiết kế để xử lý 

tải nặng, đảm bảo rằng hệ thống vẫn phản hồi và hiệu quả ngay cả trong các sự kiện có 

lưu lượng truy cập cao. 

- Hỗ trợ đa ngôn ngữ: việc hỗ trợ hơn 20 ngôn ngữ lập trình giúp DMOJ phù hợp 

với các cuộc thi quốc tế, nơi người tham gia có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình 

khác nhau. Tính bao hàm này cho phép có nhiều người tham gia và có nhiều cách giải 

bài toán hơn. 

- Tích hợp API: khả năng API của nền tảng tạo điều kiện tích hợp với các hệ 

thống và công cụ khác. Người tổ chức có thể sử dụng API để tự động hóa nhiều khía 

cạnh khác nhau của cuộc thi, chẳng hạn như đăng ký, phân phối bài toán và theo dõi kết 

quả. 

3.3. Nghiên cứu và phát triển 

Bản chất nguồn mở và kiến trúc linh hoạt của DMOJ khiến nó trở thành một 

nguồn tài nguyên có giá trị cho nghiên cứu và phát triển trong giảng dạy lập trình máy 

tính và hệ thống chấm điểm tự động. Các nhà nghiên cứu và nhà phát triển có thể sử 

dụng nền tảng này để khám phá những ý tưởng và sáng kiến mới. 

Nghiên cứu giáo dục 

- Phương pháp giảng dạy: các nhà nghiên cứu có thể sử dụng DMOJ để nghiên 

cứu hiệu quả của các phương pháp giảng dạy khác nhau. Bằng cách phân tích dữ liệu về 

hiệu suất và phản hồi của người học, các nhà nghiên cứu có thể hiểu rõ hơn về cách các 

phương pháp giảng dạy khác nhau tác động đến kết quả học tập. 

- Tác động của phản hồi tự động: hệ thống phản hồi tự động của nền tảng cung 

cấp cơ hội để điều tra tác động của phản hồi ngay lập tức đến việc học của người học. 

Các nhà nghiên cứu có thể nghiên cứu cách phản hồi kịp thời ảnh hưởng đến động lực, 

sự hiểu biết và sự cải thiện của người học. 
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- Phân tích học tập: khả năng thu thập dữ liệu của DMOJ cho phép các nhà nghiên 

cứu phân tích các mô hình trong hành vi của người học, xu hướng nộp bài và các chiến 

lược giải quyết vấn đề. Dữ liệu này có thể được sử dụng để phát triển các công cụ và 

phương pháp giáo dục tốt hơn. 

Phát triển hệ thống 

- Khám phá tính năng: các nhà phát triển có thể sửa đổi và mở rộng chức năng 

của DMOJ để khám phá các tính năng hoặc cải tiến mới. Ví dụ: có thể nghiên cứu triển 

khai các ngôn ngữ lập trình bổ sung, phát triển các bài toán (vấn đề) mới hoặc cải thiện 

giao diện người dùng. 

- Tích hợp với các công nghệ giáo dục: DMOJ có thể được tích hợp với các công 

nghệ giáo dục khác để tạo ra môi trường học tập toàn diện hơn. Các nhà phát triển có 

thể khám phá các cách kết nối DMOJ với các hệ thống quản lý học tập, lớp học ảo hoặc 

các nền tảng giáo dục khác. 

- Đóng góp nguồn mở: là một dự án nguồn mở, DMOJ được hưởng lợi từ các 

đóng góp từ cộng đồng. Các nhà phát triển có thể đóng góp mã, báo cáo sự cố và cộng 

tác để cải tiến, thúc đẩy sự đổi mới và cải tiến liên tục nền tảng. 

Kết luận 

DMOJ là một hệ thống đánh giá trực tuyến mạnh và đa năng, đóng vai trò quan 

trọng trong cả giáo dục lập trình và lập trình thi đấu. Việc hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập 

trình, API mạnh mẽ và bản chất mã nguồn mở đã khiến nó trở thành một công cụ có giá 

trị cho nhiều người dùng. Mặc dù vẫn còn nhiều tiêu chí cần cải thiện, đặc biệt là về 

giao diện người dùng và khả năng mở rộng, nhưng điểm mạnh của DMOJ khiến nó trở 

thành lựa chọn hàng đầu cho các nhà giáo dục, người học lập trình và các lập trình viên 

thi đấu. Khi nền tảng này tiếp tục phát triển, nó sẽ tạo ra các tác động lớn hơn nữa đối 

với cộng đồng lập trình toàn cầu. 
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Tóm tắt: Ví điện tử là một phương thức thanh toán thay thế sáng tạo, đang là xu 

hướng ở các nền kinh tế phát triển ngày nay. Bài nghiên cứu này nhằm mục đích khám 

phá các nhân tố chính ảnh hưởng đến ý định mở ví điện tử của Gen Z trên địa bàn Hà 

Nội. Bài nghiên cứu dựa trên mô hình thống nhất về sự chấp nhận và sử dụng công nghệ 

(UTAUT2 - Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) và các yếu tố nhóm 

muốn đi sâu vào nghiên cứu đó là Nỗ lực mong đợi, Điều kiện thuận lợi, Nhân thức tiết 

kiệm, Thói quen, Nhận thức bảo mật . Nghiên cứu này được tiến hành trên những học 

sinh sinh viên đang sinh sống và làm việc trên địa bàn Hà Nội với tổng số mẫu là 196 

người trả lời từ 217 bảng câu hỏi được thu thập, đã được phân tích bằng mô hình 

phương trình cấu trúc SEM. Kết quả cho thấy các yếu tố Nỗ lực mong đợi, Điều kiện 

thuận lợi, Nhân thức tiết kiệm, Thói quen và Nhận thức bảo mật có tác động đáng kể 

đến ý định sử dụng ví điện tử. 

Keywords: Ví điện tử, ý định sử dụng, địa bàn Hà Nội, Gen Z, mô hình thống 

nhất về sự chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT2). 

 

I. GIỚI THIỆU 

Thế kỉ XXI, cuộc cách mạng số đã chứng kiến sự bùng nổ trong lĩnh vực công 

nghệ thông tin và truyền thông, ảnh hưởng sâu sắc đến thói quen của con người trong 

nhiều lĩnh vực xã hội, bao gồm cả thanh toán (Hew, 2016). Trước đây, giao dịch chủ yếu 

diễn ra qua tiền mặt hoặc thẻ, các công cụ thanh toán không dùng tiền mặt, như thẻ thanh 

toán, được sử dụng song song tiền mặt trong thanh toán bán lẻ, mới xuất hiện tương đối 

gần đây (1940–1950), và những công cụ hoàn toàn thay thế tiền mặt chỉ mới được sử 

dụng trong thời gian ngắn gần đây (Cruz et al., 2010). Khi mức độ phổ biến của thiết bị 

di động tiếp tục tăng lên, ví điện tử dự kiến sẽ là phương thức thanh toán phổ biến trong 

tương lai cho các giao dịch tài chính khác nhau (Aydin, 2016). 

Để thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào, người dùng cần có cơ sở hạ tầng quan 

trọng nhất như internet hoặc 3G/4G để kết nối. Tại Việt Nam tỷ lệ người sử dụng Internet 

năm 2023 ước đạt 78,59%, tăng 4,09% so với năm 2022 (Bộ TT&TT, 2023). Về tỷ lệ 

người sử dụng smartphone năm 2023 ước đạt 84,4%, cao hơn tỷ lệ trung bình quốc tế 

(Bộ TT&TT, 2023). Vào năm 2023, Việt Nam đã ghi nhận hơn 182 triệu tài khoản thanh 

toán cá nhân, với 87,08% người trưởng thành sở hữu ít nhất một tài khoản; bên cạnh đó, 

có hơn 147 triệu thẻ ngân hàng đang lưu hành và khoảng 32,77 triệu ví điện tử đang 
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hoạt động (Báo điện tử Chính phủ, 2024) 

Theo Nghiên cứu Thái độ Thanh toán người tiêu dùng 2023 có đến 88% người 

dùng Việt Nam đang ưu tiên thanh toán không sử dụng tiền mặt và 62% người dùng đã 

và đang sử dụng thanh toán QR – so với tỉ lệ sử dụng năm 2021 chỉ ở mức 35% ( Visa, 

2024). Tiềm năng phát triển của thị trường nội địa vẫn rất lớn, với nhiều người dân vẫn 

chưa tiếp cận hoặc chưa quen với việc sử dụng ví điện tử cho các giao dịch hàng ngày. 

Ngoài ra, còn có khả năng mở rộng hoạt động ra toàn cầu, khi mà nhiều công ty và nền 

tảng ví điện tử có thể tận dụng công nghệ và mô hình kinh doanh mới để tiếp cận thị 

trường quốc tế, tạo ra cơ hội phát triển đa dạng hơn cho lĩnh vực này. 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở ví 

điện tử của sinh viên. Liên quan đến chủ đề này cũng có một số nghiên cứu. Tuy nhiên 

lại chưa có nghiên cứu nào về ý định mở ví định mở ví điện tử của Gen Z tại địa bàn Hà 

Nội. Mục tiêu của nghiên cứu này là nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mở 

ví điển tử của Gen Z tại địa bàn Hà Nội. Dựa vào mô hình Lý thuyết chấp nhận và Sử 

dụng công nghệ 2 ( UTAUT2), mở rộng thêm yếu tố Nhận thức bảo mật, nghiên cứu sẽ 

góp phần một số khuyến nghị, giải pháp để các tổ chức tài chính có thể gia tăng lượng 

khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán di động. 

Phần tiếp theo, bài viết được thiết kế như sau: Phần II trình bày cơ sở lý thuyết; 

phần III mô tả phương pháp nghiên cứu; phần IV phân tích kết quả nghiên cứu; và phần 

cuối cùng là kết luận cùng một số kiến nghị. 

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

2.1: Tổng quan nghiên cứu 

2.1.1. Định nghĩa về ví điện tử  

Theo các nghiên cứu như nghiên cứu của (Shaw 2014), (Delafrooz 2011), ví điện 

tử là phương thức thanh toán không dùng tiền mặt nhanh và hiệu quả được thay dùng 

tiền mặt trực tiếp bằng thanh toán qua tin nhắn. Thông qua ví điện tử, người tiêu dùng 

có thể thực hiện việc thanh toán tại điểm bán hoặc trực tuyến một cách dễ ràng, thuận 

tiện. Ngoài công dụng thanh toán, ví điện tử còn có nhiều công dụng khác nữa như có 

thể lưu giữ các thông tin cá nhân, lịch sử các giao dịch, và cho phép thực hiện các giao 

dịch từ xa giữa người mua, người bán và các đơn vị dịch vụ có liên quan.  

2.1.2. Các lý thuyết hành vi người tiêu dùng: 

Lý Thuyết Hành Động Hợp Lý (Theory of Reasoned Action- TRA), lý thuyết này 

cho rằng, ý định sẽ quyết định hành vi thực sự của một người, trong đó thái độ và chuẩn 

chủ quan của người đó sẽ tác động đến xu hướng hành vi của họ (Fishbein & Ajzen, 

1975) 

Lý Thuyết Hành Vi Có Kế Hoạch (Theory of Planned Behavior- TPB), lý thuyết 

này được Icek Ajzen (1991) phát triển từ mô hình TRA khi thêm vào yếu tố kiểm soát 

hành vi nhận thức được. Yếu tố này giải thích về mối quan hệ giữa những niềm tin và 

hành vi của một người 

Lý Thuyết Chấp Nhận Công Nghệ (Technology Acceptance Model - TAM), lý 
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thuyết này được phát triển từ mô hình TRA và đồng ý rằng hành vi thực sự bị kiểm soát 

bởi ý định thực hiện hành vi, tuy nhiên, ý định thực hiện lúc này chịu tác động bởi thái 

độ và sự hữu ích cảm nhận được cùng với sự dễ sử dụng cảm nhận được là hai yếu tố 

quyết định thái độ của một người (Davis, 1989). 

Lý Thuyết Nhận Thức Rủi Ro (Theory of Perceived Risk- TPR) do Bauer (1960) 

phát triển. Lý thuyết này cho thấy hành vi của một người bị tác động bởi nhận thức rủi 

ro liên quan đến giao dịch trực tuyến và nhận thức rủi ro liên quan đến sản phẩm hoặc 

dịch vụ. (Bauer, 1960). 

Lý Thuyết Chấp Nhận và Sử Dụng Công Nghệ (Unified Theory of Acceptance 

and Use of Technology- UTAUT) được Venkatesh, Morris, Davis, & Davis (2003) đề 

xuất, các tác giả cho rằng tối ưu hơn cho mô hình này khi tổng hợp kết quả từ các nghiên 

cứu trước khi có 04 yếu tố tác động chính trong mô hình là kết quả mong đợi, nỗ lực 

mong đợi, ảnh hưởng xã hội tác động trực tiếp đến ý định hành vi, hành vi thực sự thì 

quyết định bởi ý định hành vi và yếu tố điều kiện thuận lợi 

Lý Thuyết Chấp Nhận và Sử Dụng Công Nghệ 2 (Unified Theory of Acceptance 

and Use of Technology- UTAUT2) được Venkatesh, Morris, Davis, & Davis (2012) đề 

xuất. (Venkatesh, 2012) đã đề xuất một mô hình mở rộng mới cho UTAUT trước đó, 

thành UTAUT2 được cập nhật. Mô hình mới này nhấn mạnh ba cấu trúc mới, động lực 

hưởng thụ, giá trị giá cả và thói quen, cho phép tập trung lý thuyết mới vào bối cảnh của 

người tiêu dùng. 

2.2: Đề xuất mô hình nghiên cứu: 

Từ mô hình Lý thuyết chấp nhận và sử dụng công nghệ 2 ( UTAUT 2 ), nhóm tác 

giả đề xuất mô hình mới:  

 

Hình 1: Mô hình đề xuất 
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Nguồn: Đề xuất bởi nhóm tác giả  

2.2.1 Nỗ lực mong đợi (EE)  

Nỗ lực mong đợi ( EE)  được định nghĩa là mức độ dễ dàng trong việc sử dụng 

một công nghệ nào đó (Viswanath Venkatesh M. G., 2003). EE là cách khách hàng tin 

rằng việc học sử dụng công nghệ sẽ đơn giản, họ sẽ có kỹ năng sử dụng công nghệ và 

việc tương tác của họ với công nghệ sẽ đơn giản và rõ ràng (Suk Won Lee, 2019), (Yu, 

2012). Nhận thức càng mạnh mẽ rằng một công nghệ là dễ học và dễ thành thạo thì sự 

quan tâm của người đó đối với việc áp dụng công nghệ đó càng mạnh mẽ. (Triasesiarta 

Nur, 2021) , (Oliveira, 2016). Điều đó có thể dẫn tới giả thuyết sau: 

Giả thuyết H1: Nỗ lực mong đợi (EE) có ảnh hưởng tích cực (+) đến ý định sử 

dụng ví điện tử 

2.2.2 Điều kiện thuận lợi (FC) 

Điều kiện thuận lợi là các nguồn lực, điều kiện và sự hỗ trợ có sẵn để thực hiện 

một hành vi. (Viswanath Venkatesh M. G., 2003). Người tiêu dùng càng nhận thức rõ 

hơn về sự tồn tại của các nguồn lực và sự hỗ trợ để áp dụng một công nghệ cụ thể thì họ 

càng có nhiều khả năng sử dụng công nghệ đó. (Triasesiarta Nur, 2021). (Mensah, 2020). 

Điều đó dẫn tới giả thuyết sau: 

Giả thuyết H2: Điều kiện thuận lợi (FC) có tác động tích cực(+) đến ý định sử 

dụng ví điện tử 

Giá trị cảm nhận (PV) 

(William B. Dodds, 1991) định nghĩa giá trị giá là "sự cân bằng nhận thức của 

người tiêu dùng giữa lợi ích nhận được của công nghệ và chi phí phải bỏ ra khi sử dụng 

nó". Nhiều nghiên cứu đã khẳng định rằng người tiêu dùng có xu hướng chấp nhận dịch 

vụ có giá trị tốt hơn (T. Oliveira, 2016). Ngoài ra, mối quan hệ đã được chứng minh giữa 

giá cả và việc áp dụng công nghệ mới. (Viswanath Venkatesh J. Y., 2012). Điều đó dẫn 

tới giả thuyết sau: 

Giả thuyết H5: Nhận thức tiết kiệm (POS) có tác động tích cực (+) đến ý định sử 

dụng ví điện tử 

2.2.4. Thói quen ( HB ) 

Thói quen được định nghĩa là hành động sau một quá trình học tập đã trở thành 

phản ứng tự nhiên khi gặp phải một điều kiện nào đó. (Viswanath Venkatesh J. Y., 2012) 

cho rằng ý định hành vi của người dùng bị ảnh hưởng bởi các hành động vô thức cũng 

như hành động có ý thức. Như vậy, một khi khách hàng sử dụng công nghệ thường 

xuyên hơn thì thói quen sẽ được hình thành. Ý định hành vi sử dụng công nghệ của 

khách hàng đã được dự đoán trong nhiều nghiên cứu sử dụng thói quen là một trong 

những yếu tố quyết định (Y. Yen, 2016), (Arenas Gaitán, 2015) (A.A. Alalwan, 2019). 

Điều đó dẫn tới giả thuyết sau: 

Giả thuyết H4: Thói quen (H) có tác động tích cực (+) đến ý định sử dụng ví điện 

tử 
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2.2.5. Nhận thức bảo mật (PS ) 

Nhận thực bảo mật được định nghĩa là nhận thức của khách hàng và đánh giá chủ 

quan đối của họ với bảo mật của hệ thống và mức độ được bảo vệ trước các rủi ro tiềm 

ẩn (Linck, 2006). Người tiêu dùng sẽ sẵn sàng sử dụng hệ thống thanh toán di động bởi 

nhận thức của họ về bảo mật (Andrew, 2019). Điều đó dẫn tới giả thuyết sau: 

Giả thuyết H5: Nhận thức bảo mật ( PS ) có tác động tích cực (+) đến ý định sử 

dụng ví điện tử 

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

3.1: Đo lường 

Thang đo lường của các yếu tố của mô hình nghiên cứu được kế thừa bởi các 

nghiên cứu trước. Thang đo Likert 5 mức độ được sử dụng cho mỗi câu hỏi, bao gồm 1 

- Hoàn toàn không đồng ý, 2 - Không đồng ý, 3 - Bình thường, 4 - Đồng ý, 5 - Hoàn 

toàn đồng ý.  

3.2: Mô hình phương trình cấu trúc tuyến tính (SEM) 

Dữ liệu thu thập cho nghiên cứu này đã được phân tích bằng Mô hình Phương 

trình Cấu trúc tuyến tính (SEM) để kiểm tra bảy giả thuyết được đề xuất. SEM được lựa 

chọn là phương pháp phân tích phù hợp vì nó kết hợp Phân tích Nhân tố Khám phá 

(EFA) và phân tích hồi quy bội, cho phép khám phá các mối quan hệ nhân quả giữa các 

biến (Maheshwari, 2022). Trước khi tiến hành kiểm định giả thuyết bằng SEM, một số 

kiểm tra đã được thực hiện, như được thảo luận trong phần kết quả và phân tích. 

3.3 Mẫu nghiên cứu 

Mẫu nghiên cứu Trong số 196 người tham gia, có 78 nam giới (chiếm 39,8%) và 

có 118 nữ giới (chiếm 60,2%). Về độ tuổi, 142 người sinh từ 2005 đến 2010 (chiếm 

72,5%) và 46 người sinh từ 2000 đến 2004 (chiếm 23,5%) còn lại là 8 người sinh từ 

1995 đến 1999. Trong 196 người được khảo sát thì có đến 165 người thường xuyên sử 

dụng ví điện tử ( chiếm 84,2%) và 31 người không thường xuyên dùng ví điện tử ( chiếm 

15,8%). 

3.4 Kết quả nghiên cứu 

3.4.1. Phân tích độ tin cậy của thang đo trong mô hình 

Bảng 4.1 Tổng hợp kết quả nghiên cứu 

STT 

CÁC 

NHÂN 

TỐ 

KÍ HIỆU 
CRONBACH'S 

ALPHA 

TƯƠNG QUAN 

BIẾN TỔNG 

CRONBACH'S 

ALPHA NẾU BỎ 

BIẾN NÀY 

1 EE 

EE1 

0,816 

0,567 0,8 

EE2 0,688 0,744 

EE3 0,709 0,734 

EE4 0,586 0,792 
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2 FC 

FC1 

0,834 

0,689 0,775 

FC2 0,736 0,728 

FC3 0,66 0,803 

3 POS 

POS1 

0,812 

0,655 0,752 

POS2 0,641 0,759 

POS3 0,664 0,748 

POS4 0,563 0,794 

4 HB 

HB1 

0,855 

0,704 0,812 

HB2 0,718 0,806 

HB3 0,713 0,808 

HB4 0,653 0,833 

5 PS 

PS1 

0,863 

0,684 0,839 

PS2 0,727 0,82 

PS3 0,675 0,84 

PP4 0,767 0,804 

6 BI 

BI1 

0,83 

0,668 0,783 

BI2 0,689 0,764 

BI3 0,707 0,745 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm nghiên cứu (2024) 

Kết quả kiểm định độ tin cậy được trình bày trong Bảng 1 cho thấy giá trị 

Cronbach’s Alpha của tất cả các yếu tố đều cao hơn 0,6 và hệ số tương quan giữa các 

thành phần đều lớn hơn 0,3; hệ số Cronbach’s Alpha khi loại biến đều nhỏ hơn hệ số 

Cronbach’s Alpha gốc. 

3.4.2 Phân tích nhân tố khám phá ( EFA) 

Thực hiện phân tích nhân tố khám phá EFA trên các biến nhân tố với phép xoay 

PAF (Principal Axis Factoring), kết quả cho thấy giá trị KMO = 0,878 > 0,05, chứng tỏ  

được các biến quan sát có mối tương quan với nhau và hệ số Sig. = 0,000 là giá trị p-

value của kiểm định Barlett’s, vượt qua ngưỡng 0,05, cho phép bác bỏ giả thuyết không 

có tương quan giữa các biến. Tổng phương sai được giải thích bởi các yếu tố là 

72,097%> 50% và điểm dừng phân tích tại nhân tố số 6 có trị số Eigenvalue = 1,009 > 

1 đều thỏa mãn điều kiện. 

Dựa vào các kết quả trên, ta rút được 7 yếu tố qua việc phân tích 27 thang đo đã  

đưa vào. 



 

 

339 

Bảng 4.2: Phân tích ma trận xoay 

 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm nghiên cứu (2024) 

Kết quả Ma trận xoay của phân tích EFA cho thấy rằng 6 nhóm nhân tố mới có  

các biến quan sát có hệ số tải nhân tố đều lớn hơn 0,3 đều đạt yêu cầu. 

3.4.3 Kết quả phân tích nhân tố khẳng định ( CFA) 

Nhìn vào kết quả chạy CFA của mô hình: 

Thứ nhất, do Chi-square/df= 1,387 < 3; TLI = 0,952 > 0,90; CFI = 0,963> 0,90 và 

RMSEA = 0,043< 0,06 đã đạt ngưỡng chấp nhận các chỉ số của Model Fit nên có thể  

nói là mô hình có dữ liệu đạt yêu cầu. 

Thứ hai, các giá trị P < 0,05 (nghiên cứu này sử dụng mức ý nghĩa 5%) nên biến 

quan sát có ý nghĩa giải thích cho nhân tố mẹ. 

Thứ ba, các trọng số (đã chuẩn hóa) đều lớn hơn 0,5, trong đó dao động từ 0,648 

đến 0,856. Biến quan sát có hệ số tác động chuẩn hóa ở cột Estimate lớn hơn hoặc bằng 

0,5 tức là biến quan sát có ý nghĩa giải thích tốt cho nhân tố mẹ. 

Thứ tư, do mô hình phù hợp với dữ liệu thị trường và các biến quan sát không 

tương quan với nhau nên thang đo đạt tính đơn hướng dựa trên các chỉ số AVE > 0,5 và 

CR > 0,7. Các hệ số AVE của 7 nhóm trên đều lớn hơn MSV do đó thang đo đạt tính 

phân biệt. Như vậy, mô hình một phù hợp với dữ liệu thị trường, các khái niệm đạt giá 

trị hội tụ, đạt tính đơn hướng, giá trị phân biệt và độ tin cậy thang đo. 
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Sau khi thực hiện phân tích CFA, mô hình đã được điều chỉnh và đưa vào phân  

tích mô hình SEM (mô hình cấu trúc tuyến tính) 

3.4.4. Phân tích đa cấu trúc SEM 

Kết quả hồi quy ở trên cho thấy các cặp biến trong mô hình đều có ý nghĩa thống  

kê khi P-value = 0,000. Hệ số Chi-Square/df (CMIN/df) là 2,982 (< 3); CFI = 

0,802(>  0,8); GFI = 0,870 (> 0,8); RMSEA = 0,098 (< 0,1) và TLI = 0,812 (> 0,8). 

3.4.5. Kết quả của mô hình: 

Chất lượng của mô hình được đánh giá thông qua hệ số xác định R2. Cụ thể, ý 

định mở ví điện tử được giải thích bởi 41.3 của mô hình nghiên cứu. Vì thế, khả năng 

giải thích của mô hình tương đối tốt. 

Theo kết quả kiểm định giả thuyết trong Bảng 4.5, trong số những giả thuyết 

được tác giả đề xuất, có sáu giả thuyết được chấp nhận là H1 (β = 0,244; p < 0,01), H2 

(β = 0,117; p < 0,01), H3 (β = 0,294; p < 0,05), H4 (β = 0,273; p < 0,01), H5 (β = 0,282; 

p < 0,01). Vậy có thể kết luận không có giả thuyết nào bị bác bỏ. 

Bảng 4.3. Bảng kiểm định giả thuyết 

 
Original 

sample (O)  

Sample mean 

(M)  

Standard deviation 

(STDEV)  

T statistics 

(|O/STDEV|)  

P 

values  

EE -> BI  0.242 0.244 0.074 3.287 0.002 

FC -> BI  0.113 0.117 0.040 2.803  0.005 

HB -> BI  0.297  0.294  0.087  3.406  0.000  

POS -> BI  0.263 0.273  0.078 3.837 0.004 

PS -> BI  0.286  0.282  0.080  5.593  0.000  
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Bảng 4.4: Kết quả kiểm định mô hình 

 

 

IV. Kết luận và kiến nghị  

  4.1. Kết luận 

Nghiên cứu cho thấy trong bảy yếu tố mà nhóm tác giả đã đưa ra, chỉ có bốn yếu 

tố trong mô hình nghiên cứu bao gồm: Nỗ lực mong đợi (EE), Điều kiện thuận lợi (FC), 

Thói quen (HB), Nhận thức bảo mật (PS) ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng ví điện 

tử của GenZ trên địa bàn Hà Nội. 

Thói quen được xác định là yếu tố có tác động mạnh mẽ nhất, cho thấy rằng người 

dùng sẽ dễ dàng chấp nhận và sử dụng ví điện tử nếu họ có thói quen. Nên nếu tạo ra 

được thói quen cho người dùng thì việc chuyển sang ví điện tử sẽ có khả năng cao, thói 

quen có thể được tạo ra ban đầu từ sự ép buộc hoặc môi trường xung quanh tác động.  

Nỗ lực mong đợi và Điều kiện thuận lợi, mặc dù có mức độ tác động thấp hơn, 

vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra nhận thức về giá trị của ví điện tử trong 

cuộc sống hàng ngày. 

Đặc biệt, yếu tố Nhận thức bảo mật được nhóm tác giả phát triển như một đóng 

góp mới, mở rộng nghiên cứu về ví điện tử và bổ sung một khía cạnh ít được khám phá 

trước đây. Trong bối cảnh số hóa hiện nay, bảo vệ thông tin cá nhân và an toàn giao dịch 

là một trong những mối quan tâm hàng đầu. Nghiên cứu sâu về yếu tố này sẽ cung cấp 

cơ sở cho các nhà phát triển ứng dụng và tổ chức giáo dục điều chỉnh chiến lược, tập 

trung vào việc nâng cao trải nghiệm người dùng, từ đó thúc đẩy sự chuyển đổi số trong 

đời sống xã hội. 

Sự thuận tiện khi sử dụng ví điện tử để thanh toán trong giao dịch hàng ngày 

không chỉ giảm bớt gánh nặng hành chính và tiết kiệm thời gian, mà còn tạo ra một môi 
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trường thương mại thân thiện hơn nhờ công nghệ hiện đại. Hơn nữa, việc ứng dụng công 

nghệ tiên tiến này còn thúc đẩy phát triển tiềm năng thị trường nội địa và tạo điều kiện 

cho các giao dịch quốc tế. Do đó, ví điện tử không chỉ đơn thuần là một công cụ thanh 

toán, mà còn là một cầu nối quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế.    

     4.2 Kiến nghị giải pháp 

Từ góc độ thực tiễn, nghiên cứu cung cấp những hiểu biết về các yếu tố ảnh 

hưởng, giúp các tổ chức công nghệ tài chính thu hút thêm nhiều khách hàng. Theo đó, 

các nhà cung cấp dịch vụ nên tăng cường tiện ích và tính năng, đồng thời triển khai các 

chương trình khuyến mãi, giảm giá khi khách hàng sử dụng dịch vụ ví điện tử. Bên cạnh 

đó, để thúc đẩy sự phát triển của ví điện tử thì việc tập trung vào giáo dục và truyền 

thông là rất quan trọng. Tăng cường các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận 

thức của người tiêu dùng về lợi ích của thanh toán di động và hướng dẫn cách sử dụng 

cũng rất cần thiết.  

Vấn đề bảo mật là yếu tố quan trọng trong việc sử dụng ví điện tử. Ứng dụng có 

mức độ bảo mật cao sẽ tăng cường sự tin tưởng của người dùng, từ đó khuyến khích họ 

sử dụng ví điện tử làm phương thức thanh toán, dẫn đến việc hình thành thói quen sử 

dụng ngày càng nhiều hơn. Và để nâng cao mức độ bảo mật, điều đầu tiên mà các nhà 

cung cấp ứng dụng cần làm là đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Điều này 

sẽ tạo nền tảng vững chắc cho việc xây dựng một hệ thống bảo mật an toàn, giảm thiểu 

rủi ro đến mức thấp nhất có thể. Ngoài ra, các doanh nghiệp công nghệ tài chính nên đào 

tạo nhân sự có trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Hợp tác với các doanh 

nghiệp nước ngoài để tổ chức hội thảo chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cũng là một 

giải pháp hữu ích để nâng cao công nghệ và trình độ của các nhà phát triển ứng dụng. 
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CHUYỂN ĐỔI SỐ CÔNG TÁC QUẢN LÝ SINH VIÊN TỪ HỆ THỐNG 

THÔNG TIN QUẢN LÝ ĐIỂM ĐOÀN: NGHIÊN CỨU TẠI ĐẠI HỌC 

KINH TẾ QUỐC DÂN 
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Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

 

Tóm tắt: Trong nghiên cứu này tác giả tập trung vào vấn đề chuyển đổi số trong lĩnh 

vực quản lý đoàn viên, xây dựng hệ thống quản lý điểm đoàn, đánh giá đoàn viên đáp 

ứng yêu cầu phát triển đại học thông minh của trường Đại học Kinh tế quốc dân. 

Từ khóa: Chuyển đổi số; Quản lý điểm đoàn; Hệ thống thông tin quản lý sinh viên 

1. Giới thiệu 

Trong những năm gần đây, việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý điểm Đoàn 

sinh viên đang rất phát triển và nhận được sự quan tâm ngày càng lớn. Đặc biệt là trong 

các trường đại học và cao đẳng có số lượng sinh viên đông đảo, việc sử dụng ứng dụng 

của công nghệ thông tin trong quản lý điểm Đoàn sinh viên trở nên cần thiết. Công nghệ 

thông tin cung cấp một phương tiện hữu ích và hiệu quả trong việc quản lý hệ thống 

hành chính nói chung và quản lý điểm Đoàn sinh viên nói riêng.  

Thông qua quá trình nghiên cứu và khảo sát trực tiếp tại Đoàn trường Đại học Kinh tế 

Quốc dân tác giả nhận thấy các quy trình quản lý điểm Đoàn sinh viên vẫn còn tồn đọng 

nhiều vấn đề gây mất thời gian và không hiệu quả, nhưng chưa có phương án giải quyết. 

Các hệ thống quản lý điểm Đoàn sinh viên hiện tại đã có ứng dụng của tin học tuy nhiên 

còn chưa thống nhất và chưa đồng bộ, gây ra sự phức tạp và tốn kém thời gian.  

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điểm Đoàn sinh viên là một yêu cầu 

cấp bách nhằm nâng cao chất lượng quản lý điểm, đóng góp vào sự phát triển toàn diện 

của hệ thống quản lý sinh viên, từng bước đáp ứng được yêu cầu về quản lý điểm Đoàn 

sinh viên tại trường Đại học Kinh tế quốc dân.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Phát triển nền tảng toàn diện và tích hợp để hỗ trợ sinh viên lựa chọn đăng ký tham gia 

các sự kiện phù hợp với sở thích, thời gian có thể theo dõi số điểm hoạt động. Ngoài ra, 

dự án giúp cho công tác quản lý quản lý đoàn viên của Đoàn Trường được thực hiện 

thuận tiện hơn, dễ dàng và chính xác hơn, góp phần cho Đại học Kinh tế Quốc dân ngày 

càng là Đại học thông minh - Smart NEU bao gồm: Quản lý và xét duyệt minh chứng 

ngoại khóa; Quản lý đoàn viên; Quản lý chi đoàn, LCĐ, CLB, tổ, đội; Quản lý sự kiện, 
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cài đặt đối tượng tham gia và hình thức điểm danh sự kiện; Quản lý khiếu nại và Quản 

lý phân quyền người dùng.  

3. Nội dung nghiên cứu 

3.1. Mô tả về hệ thống thông tin quản lý quản lý điểm đoàn   

Trong thời gian qua việc đánh giá đoàn viên triển khai và mang lại được nhiều hiệu ứng 

tích cực, tuy nhiên do số lượng đoàn viên rất lớn khoảng 45000 đoàn viên và hơn 60 

CLB, tổ đội nên việc quản lý đoàn viên gặp nhiều khó khăn.   

 Quy trình thủ tục  

− Đối với đơn vị tổ chức chương trình: Đơn vị tổ chức đề nghị đăng ký cấp điểm hoạt 

động Đoàn theo hướng dẫn trước thời gian chương trình diễn ra. Ban văn phòng tiếp 

nhận đề nghị cấp hoạt động đoàn của đơn vị và trả về kết quả, giải quyết các trường hợp 

đơn đề nghị không được duyệt theo ý kiến của Trưởng ban điều phối.  

− Ban văn phòng tổng hợp các chương trình, hoạt động đề nghị cấp điểm để báo cáo 

Trưởng ban điều phối Hệ thống quản lý đoàn viên.  

• Trường hợp 1: Chương trình được duyệt ghi nhận điểm hoạt động Đoàn bằng 

phương thức quét QRcode, Trưởng ban điều phối sẽ phân công Ban văn phòng triển khai 

các công việc: (1) Lập sự kiện trên ứng dụng quản lý đoàn viên YOUTHNEU trong 

vòng 24h00 kể từ khi được duyệt. (2) Ngay sau khi lập sự kiện, Ban văn phòng thông 

báo tới người đề nghị cấp điểm về việc hoàn thành quy trình cấp điểm và gửi mã QR 

code để phục vụ công tác điểm danh.  

• Trường hợp 2: Chương trình được duyệt ghi nhận điểm hoạt động Đoàn bằng 

phương thức nhập danh sách tham dự sau chương trình, Trưởng ban điều phối sẽ phân 

công Ban văn phòng triển khai các công việc: (1) Hướng dẫn đơn vị tổng hợp danh sách 

theo mẫu để phục vụ việc ghi nhận điểm hoạt động đoàn sau chương trình. (2) Cập nhật 

tiến độ nhập điểm hoạt động Đoàn; Thực hiện check in và check out tại chương trình; 

Ban tổ chức chương trình hoàn thiện và nộp bản mềm danh sách nhập điểm hoạt động 

Đoàn trong thời hạn quy định để Ban văn phòng tiếp nhận.  

3.2. Những vấn đề của hệ thống quản lý điểm đoàn cũ và cơ hội   

a) Vấn đề, khó khăn gặp phải  

 Vấn đề mà sinh viên gặp phải:  

− Ứng dụng cập nhật điểm chậm khiến sinh viên khó kiểm soát xem bản thân sau sự 

kiện đó đã được cộng hay chưa.  
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− Lượng sự kiện diễn thực tế và sự kiện hiển thị trên hệ thống chênh lệch lớn, sinh viên 

khó nắm bắt tất cả các sự kiện để đăng ký tham gia.  

− Quá trình xử lý khiếu nại, liên lạc và phản hồi giữa người dùng (sinh viên) và người 

quản trị viên còn chưa rõ ràng. Sinh viên gặp khó khăn và mất thời gian trong việc khiếu 

nại những sai sót về điểm hoạt động.  

− Việc thực hiện check - in bằng QR code thông qua hệ thống quản lý điểm Đoàn thường 

xảy ra lỗi kết nối không ổn định, không nhận diện hoặc nhận diện sai mã QR nên quá 

trình điểm danh của sinh viên chưa được ghi nhận.  

 Vấn đề mà nhà trường/LCĐ, CLB, tổ đội gặp phải:  

− Việc cập nhật điểm dù đã có phần mềm nhưng vẫn thực hiện theo kiểu bán thủ công 

nên mất thời gian: cụ thể bộ phận xét duyệt mất nhiều thời gian cho việc kiểm tra minh 

chứng và cộng điểm những minh chứng đó.  

− Với quy mô đào tạo của trường ngày càng mở rộng cùng với số lượng sinh viên ngày 

càng tăng thì việc đánh giá điểm đoàn và lưu trữ dữ liệu đoàn viên theo từng học kỳ sẽ 

rất lớn, dễ gây ra sai sót trong quá trình xử lý cũng như tốn nhiều sức lực và thời gian 

của người phụ trách.  

− Sinh viên trong trường đăng ký tham gia sự kiện được check in vừa bằng cách điền 

form hoặc đăng ký trên app khiến BTC khó khăn trong việc xác nhận lượng người tham 

gia.  

− Việc giám sát sinh viên có đăng ký tham gia và không đăng ký tham gia gặp trở ngại 

và phải mất một khoảng thời gian để kiểm tra thì ban tổ chức mới công bố xác nhận 

tham gia hoạt động cho sinh viên.   

b) Cơ hội  

 Đối với sinh viên:  

− Hệ thống quản lý điểm Đoàn viên có giao diện trực quan và dễ sử dụng, liên kết với 

tài khoản sinh viên, tiện lợi cho sinh viên đăng nhập và trải nghiệm.  

− Sinh viên có thể truy cập thông tin về điểm đoàn của mình một cách nhanh chóng từ 

bất kỳ đâu chỉ cần có kết nối internet, xem điểm đã đạt được, điểm còn thiếu, và những 

hoạt động đã tham gia.  

− Tích hợp và theo dõi hoạt động ngoại khóa: Hệ thống quản lý điểm đoàn thường tích 

hợp các tính năng quản lý hoạt động ngoại khóa như đăng ký hoạt động, theo dõi tiến 

trình tham gia và xác nhận hoạt động đã hoàn thành.   

 Đối với Đoàn trường:  
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− Giảm thiểu công việc thủ công và tiết kiệm thời gian cho Đoàn trường. Thay vì phải 

thực hiện việc ghi nhận điểm bằng tay, hệ thống có thể tự động tính toán và cập nhật 

điểm cho từng sinh viên.  

−  Hệ thống quản lý điểm đoàn cho phép nhà trường phân tích dữ liệu về điểm đoàn để 

đánh giá để phân loại và xếp hạng sinh viên, theo dõi và cải thiện chất lượng môi trường 

học tập tốt hơn.  

− Đội ngũ nhân lực phát triển hệ thống đáp ứng yêu cầu: đều là những người có chuyên 

môn cao và có khả năng sử dụng tin học và ứng dụng tin học.  

3.3. Nguyên nhân và giải pháp  

a) Nguyên nhân  

− Do phương thức nhập danh sách tham dự sau chương trình và chờ xét duyệt cộng điểm 

mất một khoảng thời gian và khó tránh khỏi sai sót nên sinh viên khi không thấy cộng 

điểm trên app thì không biết là do BTC chưa lên điểm hay bản thân bị cộng thiếu.  

− Quản lý dữ liệu về sự kiện diễn ra chưa tốt, thiếu nhất quán nên hầu hết sinh viên của 

trường đang đăng ký sự kiện trên form tạo bởi BTC như sinh viên bên ngoài trường.  

− Chưa có quy trình chuẩn cho việc khiếu nại và xử lý khiếu nại.   

− Ứng dụng QR Code được tích hợp trên app YOUTHNEU hoạt động kém nên chỉ có 

một số sinh viên có thể điểm danh (check-in/ check-out) bằng việc quét mã.  

− Việc nộp minh chứng bằng các link drive riêng lẻ khiến bộ phận xét duyệt mất nhiều 

thời gian để click và xem từng minh chứng. Đồng thời, quá trình này diễn ra khá phức 

tạp và không đảm bảo chính xác tuyệt đối vì xảy ra các trường hợp như xem thiếu minh 

chứng hoặc cộng thiếu/nhầm điểm (do mức điểm cho các loại minh chứng là khác nhau).  

− Việc quản lý người đăng ký tham gia bằng form vô cùng thiếu hiệu quả: người tham 

gia có thể điền sai thông tin, BTC không biết chính xác số sinh viên thực tham gia vì 

sau khi đăng ký bằng form, sinh viên không hủy đăng ký trong trường hợp có việc đột 

xuất.   

b) Giải pháp đề xuất  

− Đề xuất ứng dụng AI vào hệ thống để giải quyết vấn đề rà soát minh chứng và cộng 

điểm từ minh chứng nhằm tiết kiệm thời gian và nhân lực cho các hoạt động trên.  

− Đồng bộ dữ liệu về sự kiện và thông tin sinh viên trên hệ thống để cải thiện việc quản 

lý sự kiện diễn ra và sự tham gia của sinh viên.   
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− Đảm bảo rằng thông tin liên quan đến hoạt động đoàn được truyền đạt một cách rõ 

ràng và kịp thời. Sử dụng các kênh giao tiếp hiệu quả, tạo các cơ chế phản hồi và hỗ trợ 

cho sinh viên trong quá trình thực hiện thủ tục và giải quyết vấn đề nếu có.  

− Tối ưu hóa quy trình: Đánh giá và tối ưu hóa lại các bước và quy trình trong hệ thống 

quản lý hoạt động đoàn để đảm bảo tính đơn giản và hiệu quả. Loại bỏ hoặc giảm bớt 

các bước không cần thiết, tăng cường tính tự động hóa và sử dụng công nghệ để tối ưu 

hóa quy trình. Điều này giúp giảm thiểu thời gian và công sức cần thiết từ phía sinh viên 

và các thành viên trong đoàn.  

− Thành lập bộ phận hỗ trợ sinh viên, tổ chức các buổi tư vấn hoặc họp nhóm để giải 

đáp thắc mắc và cung cấp hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình thực hiện thủ tục.  

3.4. Các giai đoạn phát triển hệ thống thông tin quản lý điểm đoàn 

Giai đoạn 1: Lập kế hoạch để hình dung được tất cả các quy trình hoạt động cần có trong 

việc phát triển hệ thống điểm đoàn tại NEU.  

Giai đoạn 2: Khảo sát, phỏng vấn để thu thập thông tin về thực trạng CLB/ sinh viên và 

mong muốn của ban quản lý điểm đoàn với mục đích: Mong muốn về hệ thống mới sẽ 

có những chức năng gì; Những tồn tại trong hệ thống quản lý cũ cần giải quyết; Xác 

định rõ ràng thời gian phát triển hệ thống, giá thành đáp ứng được yêu cầu của ban quản 

lý.  

Giai đoạn 3:  Xây dựng mô hình và đánh giá khả thi của việc phát triển hệ thống mới: 

(1) Dựa vào kết quả điều tra để nêu lên một mô hình vật lý của hệ thống, từ đó hình 

dung được mô hình thông tin và mô hình hoạt động của hệ thống. Đây là hoạt động quan 

trọng nhất. (2) Đánh giá khả thi qua các chỉ tiêu về tổ chức, tài chính (chi phí dành cho 

việc xây dựng hệ thống quản lý), con người (khả năng quản lý, nắm bắt kỹ thuật mới 

của nhân viên…), thời hạn xây dựng, kỹ thuật, môi trường.  
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Hình 1 – Sơ đồ chức năng của hệ thống quản lý điểm đoàn của sinh viên 

  

Hình 1 – Sơ đồ dòng dữ liệu của hệ thống quản lý điểm đoàn của sinh viên 
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Hình 3 - Sơ đồ ERD của hệ thống quản lý điểm đoàn của sinh viên 

Giao diện dành cho người quản lý  

❖ Màn hình chính:   

− Đây là giao diện màn hình chính dành cho người quản lý của hệ thống Quản lý điểm 

Đoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.  

− Với giao diện dành cho người quản lý, thì thanh chức năng gồm có 5 nút chức năng 

chính:  

• Trong “Hệ thống” bao gồm 3 mục nhỏ: Nhật ký hoạt động, Quản lý tài khoản, 

Lưu lượng truy cập.   

• Trong “Danh mục” bao gồm 5 mục nhỏ: Danh mục sự kiện, Danh mục minh 

chứng, Danh mục Đoàn viên, Danh mục điểm Đoàn, Danh mục LCĐ, CLB, tổ đội.  

• Trong “Nghiệp vụ quản lý” bao gồm 6 mục nhỏ: Quản lý Đoàn viên, Quản lý 

LCĐ, CLB, tổ đội, Quản lý sự kiện, Quản lý điểm Đoàn, Quản lý khiếu nại, Quản lý 

minh chứng ngoại khóa.  

• Trong “Báo cáo” bao gồm 5 mục nhỏ: Báo cáo xếp loại Đoàn viên, Thống kê 

LCĐ, CLB, tổ đội, Báo cáo sự kiện cuối kì, Báo cáo thống kê minh chứng, Báo cáo 

thống kê khiếu nại.  

• Cuối cùng là “Hỗ trợ” bao gồm 3 mục nhỏ: Mời họp, Ý tưởng - sáng kiến, Chia 

sẻ.  
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− Phía bên trái màn hình hiển thị tài khoản người đang sử dụng là người quản lý - tức 

Đoàn trường Kinh tế Quốc dân, cùng với chức năng đổi mật khẩu và thoát.  

− Bên cạnh là button thông báo, khi di chuột đến button nó sẽ chuyển sang màu vàng, 

chức năng thông báo này giúp cho người quản lý có thể nắm được và xử lý các thông 

tin một cách kịp thời nhất.  

 Nghiệp vụ Quản lý Đoàn viên:   

− Tại đây bạn có thể thực hiện thêm mới Đoàn viên hoặc nhập mã sinh viên để tìm kiếm 

Đoàn viên.  

− Với chức năng thêm mới, những trường có dấu * màu đỏ chính là những trường bắt 

buộc phải nhập. Ở trường “ngày sinh” và “thời gian vào Đoàn”, khi click vào button 

hình cuốn lịch, sẽ hiện ra giao diện cuốn lịch để bạn có thể click chuột lựa chọn mà 

không cần nhập bằng bàn phím, giúp tiết kiệm thời gian hơn. Khi nhập xong đủ các 

thông tin thì sẽ click vào button “Thêm mới” để xác nhận.  

  

 Nghiệp vụ Quản lý sự kiện:   

− Tiếp đến sẽ là nghiệp vụ quản lý sự kiện với chức năng nhập sự kiện lên hệ thống.  

− Ở “Hình thức sự kiện” có thể tùy chọn các hình thức sao cho phù hợp với sự kiện hiện 

tại đang cần đưa lên hệ thống: Nghệ thuật, Thể dục - Thể thao, Tình nguyện, Học thuật, 

Kỹ năng. Bên dưới chính là nơi để người quản lý tùy chỉnh mô tả về sự kiện với đa dạng 

về phông chữ, kiểu chữ, có thể đính kèm file và tùy chọn căn chỉnh nếu cần thiết. Tương 

tự như chức năng thêm mới Đoàn viên thì những nơi có button quyển lịch cũng có thể 



 

 

352 

click chuột chọn lựa mà không phải nhập. Ở mục “Điểm thưởng” “Điểm phạt” thì có 

thể tùy ý click chuột để tăng giảm số điểm phù hợp với sự kiện. Sau đó, nhấn “Lưu 

thông tin” để xác nhận thao tác.   

 Nghiệp vụ Quản lý LCĐ, CLB, tổ đội:   

− Giao diện Quản lý LCĐ, CLB, tổ đội cũng tương tự với những trường có dấu * màu 

đỏ là những trường bắt buộc phải nhập.   

 Nghiệp vụ Quản lý Khen thưởng & Kỷ luật:   

− Sang đến một nghiệp vụ đặc trưng cho hệ thống quản lý điểm Đoàn cho Đoàn trường 

NEU đó chính là “Quản lý khen thưởng & kỷ luật”.  

• Ở giao diện này, người quản lý có thể thực hiện tìm kiếm sinh viên hoặc thực 

hiện khen thưởng/ kỷ luật cho sinh viên.  

• Ở phần tìm kiếm, có thể lựa chọn tìm kiếm theo sự kiện, tìm kiếm theo mã sinh 

viên, tên sinh viên hoặc là tìm kiếm danh sách khen thưởng & kỷ luật theo ngày.  

− Với thao tác thực hiện khen thưởng/ kỷ luật sinh viên, sau khi lựa chọn học kì, nhập 

mã sinh viên và loại hình là cộng hoặc trừ điểm cho sinh viên cùng số điểm, người quản 

lý cần nhấn “Thực hiện” để xác nhận thao tác. Bởi vì hệ thống này được xây dựng với 

mục tiêu sau khi sinh viên thực hiện đủ check-in hoặc check-out tùy chương trình sẽ 

được cộng điểm hoặc trừ điểm ngay lập tức nên chức năng này sẽ dành cho người quản 

lý sau khi nhận được các khiếu nại hoặc minh chứng tiến hành rà soát lại và thực hiện 

khen thưởng & kỷ luật thủ công.   

− Với lựa chọn hiện thị 9 trong tổng số các bảng ghi, khi nhấn vào nút tìm kiếm, ví dụ 

như tìm kiếm Khen thưởng & Kỷ luật của cùng một sự kiện sẽ hiện lên 9 bản ghi như 

trên hình.  

 Báo cáo xếp loại của Đoàn viên:   

− Tại giao diện Báo cáo xếp loại của Đoàn viên, người quản lý có thể tiến hành tìm kiếm 

theo từ khóa, click chuột tìm kiếm theo học kỳ, theo Khoa/ Viện hoặc tìm theo lớp. Bên 

góc trái màn hình cũng là nơi tùy chọn hiển thị số bản ghi mong muốn trên tổng số bản 

ghi, còn bên góc phải chính là button của chức năng xuất báo cáo.    

 Thống kê danh sách LCĐ, CLB, tổ đội:  

− Tương tự với giao diện Thống kê danh sách LCĐ, CLB, tổ đội, người quản lý có thể 

tìm kiếm theo tên tổ chức hoặc theo nơi mà tổ chức ý trực thuộc: Trực thuộc Đoàn 

trường, Khoa Viện hoặc là Hội Sinh viên. Bên phải cũng có chức năng xuất báo cáo và 

bên trái là chức năng tùy chọn hiển thị số bản ghi mong muốn trên tổng số bản ghi.    
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 Thống kê minh chứng:   

− Với Thống kê minh chứng cũng tương tự, người quản lý có thể tìm kiếm minh chứng 

theo từ khóa, bằng cách click vào chọn học kỳ, chọn Khoa/ Viện hay chọn theo 1 trong 

3 loại minh chứng: Đổi điểm giấy khen các cấp, Đổi điểm hoạt động ngoài trường hay 

đổi điểm NCKH. Bên phải cũng có chức năng xuất báo cáo và bên trái là chức năng tùy 

chọn hiển thị số bản ghi mong muốn trên tổng số bản ghi.   

 Giao diện dành cho Đoàn viên  

Ban đầu hệ thống chỉ dành cho việc quản lý thông tin, nhưng để đáp ứng đủ nhu cầu 

của một hệ thống quản lý nghiệp vụ cho trường Đại học Kinh tế Quốc dân nên tác giả 

đã tiến hành xây dựng thêm giao diện dành cho người dùng là Đoàn viên.  

Với giao diện màn hình chính cũng khá tương tự như của người quản lý, với góc phải là 

thông tin tài khoản cùng các chức năng liên quan, thì sự khác biệt của Đoàn viên và 

người quản lý chính là ở menu chức năng. Menu chức năng cho giao diện này bao gồm: 

Điểm danh, Sự kiện, Lịch sử điểm, Minh chứng, Khiếu nại.  

 Gửi minh chứng:   

Ở giao diện của gửi minh chứng, Đoàn viên khi click vào “Thêm mới/ Điều chỉnh” sẽ 

hiện ra một cửa sổ mới, sau khi nhập đầy đủ thông tin về loại minh chứng, mức điểm 

quy đổi và đính kèm file minh họa minh chứng thì Đoàn viên sẽ click chọn “Lưu thông 

tin” để xác nhận thao tác hoặc lựa chọn “Đóng” để quay về giao diện ban đầu.    

 Gửi khiếu nại:   

Tương tự đối với giao diện gửi khiếu nại của Đoàn viên cũng có thể dễ dàng thực hiện 

các thao tác với giao diện vô cùng trực quan và dễ dùng này.    

4. Kết luận  

Hệ thống thông tin quản lý điểm Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân được thực hiện 

thiết kế và triển khai một cơ sở dữ liệu đáp ứng các yêu cầu cơ bản trong việc quản lý 

thông tin về Đoàn viên, điểm Đoàn, hoạt động Đoàn, và các thông tin liên quan đến hoạt 

động quản lý này.  

Hệ thống quản lý điểm Đoàn sinh viên là một công cụ quan trọng, giúp Đoàn Trường 

xây dựng và phát triển tổ chức ngày một vững mạnh hơn. Việc triển khai giải pháp này 

cung cấp hệ thống thông tin lưu trữ tài liệu và thông tin đoàn viên. Ngoài ra nó cũng 

giúp cho chúng ta trở nên chuyên nghiệp và tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức 

trong quá trình kết nối, quản lý đoàn viên và cung cấp các thông tin chính thống của 

Đoàn Trường.  
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